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LỜI NÓI ĐẦU

(náo  tr in h  Thực vật học được biên soạn theo Chương tr ìn h  khung giáo dục Đại học 
của Bộ Cìiáo dụi* - Đào tạo ban hành theo Quyết đ ịnh sô 31/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 
thang 9 nãm 2004 cua Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung của giáo tr ìn h  tr ìn h  bày những kiên thức dại cương vổ giải phẫu, hình 
thái và phân loại học thực vật.

Giáo tr ìn h  được chia làm 4 phần:
Phần Một. Tế bào thực vật
Phần Hai. Sự đa dạng của thực vậ l
Phần Ha. Sự phát triển  và cấu tạo của thực vật H ạt kín
Phần Hôn. Thực vật và môi trường.
Mồi phần kèm theo lý  thuyết có các bài hướng dẫn thực hành.
Vồ kiến thức "G iai phẫu thực vật", giáo trìn h  đổ cập đến những khái niệm chính VC 

tê bào học thực vật, 111Ô học và giai phẫu các cơ quan d inh dưỡng, về  kiên thức "Hìnb 
thá i học", giáo trình  chủ yếu giới thiỆu các khái niộm về hình thá i dùng cho phân loại 
thực vật.

Vồ kiên thức "Phân loại học ihực vật", giáo trình  giới th iệu tóm tắ t các nhóm phíìn 
loại, kc Cíi một sô nhóm không thuộc giới thực vật như V i khuẩn lam, Nấm và Tảo. Giáo 
tr ìn h  chủ yếu tập trun g  vào nhóm thực vật H ạt k ín  là nhóm có nhiều ý nghĩa lý thuyết 
và Unie tiên hơn ca và dựa vào hộ thông Cronquist. Tuy thế, do tính  chất của một giáo 
trìn h  dại cương cho nên chúng tôi cũng chỉ giối thiệu được một sô" họ dặc trưng.

Về "Thực hành", với tố i đa nội dung, mẫu vật th í nghiệm, dĩ nhiên là không thể thực 
hiện dược hết. Nhưng đây là những dẫn liệu đổ lựa chọn cho thực Liồn các trường, các địa 
phương nhằm giúp sinh viên hiểu những khái niệm chính của các phần ]ý Ihuyôt.

Các kiến thức dược tr ìn h  bày trong giáo trìn h  là những kiến thức cơ ban kốt }lỢp 
cạp nhật, các kiên thức mới. V í dụ. việc phân chia CÁC Sinh giỏi hiện nav, tuy chưa ÍÝ 
được một hộ ihông thông nhấ t nhưng phần lớn các tác giả đều dựa vào bang phán loại 
Xăm giới của W h ittake r (1969) kêt hợp vói ba lình vực của Wocsc (1990) đố viết sáv'L 
Điêu rõ ràng hơn là nhóm Prokaryota dù chỉ gồm một giói Moncra của W hittaker r.-iY 
hai giới Bacteria (Eubactcria) và Archaca (Atchaea bacteria) của VVooso, dổu là CÍIC sừih 
vạt không có nhân điển hình. Tuy thô các nhà Tảo học vần cho lang  V i k ill ấn lam 
(Cyanobacteria) là Tảo lam  (Cyanophyta)! Cũng như vậy. hiộn nay hầu n luí nguôi 
ta không nói dến các khái niệm "thực vật b.ậc thấp" và "thực vật bậc cao" nhiín ií ( Ï 1C nhà 
Thưc vật học vẫn chưn có sự thông nhất vổ giới Protista hay giới ProtocLista Thiòn 
ìuíớnỊ» hiện nay xem giới thực vật không bao gồm tấ t cá các ngành tảo kổ cả tí’/) lục. t;io

' n IVotoclista có nghĩa bao gồm Protista cùng vỏi Tao lục, Tảo nâu và Tảo dỏ.
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nâu và tảo đỏ. Trước tìn h  hình đó các sách giáo khoa về S inh học thực vật vẫn trìn h  
bày đầy đủ các gió i khác kể cả V i khuẩn và Nấm. Đó là đ iều khả dĩ nhấ t mà giáo trình  
này cũng được tr ìn h  bày theo quan điểm đó.

"Giáo tr ìn h  được biên soạn cho sinh viên ngành Sinh học của các trường đại học, cao 
đẳng và cũng là tà i liệu  tham  khảo cho giáo viên, học s inh  các trường phổ thông và cho 
những ai quan tâm  đến thế  giởi thực vậ t â nưóc ta nhằm  nâng cao kiến  thức đổ góp 
phần bảo vệ nguồn gen phong phú và đa dạng đó. Với chương tr ìn h  mới, tà i liệu soạn 
lần đầu cho nên không tránh  khỏ i những sai sót về nội dung và hình thức. Mong có sự 
đóng góp ý k iến để có thể sửa chữa cho những lần in  sau. M ọi ý kiến x in  gửi về Công ty 
Cổ phần Sách Đ ạ i học -  Dạy nghề, Nhà xuất bản Giáo dục, 25 Hàn Thuyên, Hà Nội. 
Đ iện thoại (04)8264974.

Hà Nội, tliáng I năm 2007 
TÁC  GIẢ
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PHẦN MỘT

TÊ BÀO THỰC VẬT

Chương 1 

CHẤT NGUYÊN SINH

M ọi sinh vật đểu có cấu tạo tê bào. Có hai nhóm sinh vật khác nhau cơ bàn là sinh 
vật k liò ng  nhãn (Prokaryota) và sinh vật có nhân (Eukaryota).

Trong ba lĩnh vực của sinh vặt theo cách phàn chia cùa Carl Woese (1990) thì sinh 
vật không nhân có giới vi khuẩn hay v i khuẩn thực (Bacteria hay Eubactcria) và giới vi 
khuân cổ (Archea hay Archeabacteria) và các sinh vật có nhân (Eukarya hay Eukaryota) 
gồm ba giới là giới sinh vật dơn bào Protista, Nấm (Fungi); Động vật (A n im alia ) và Thực 
vật (Plantae hay Vegetabilia).

B à n g  1 .1 . S o  s á n h  c á c  đ ặ c  đ iể m  c ủ a  t ế  b à o  k h ô n g  n h â n  (P r o k a r y o ta )  

v à  tẽ  b à o  c ó  n h ã n  ( E u k a ry o ta ) .  T h e o  p . R a v e n 36

P ro k a r y o ta E u k a ry o ta

Kích thước tẽ' bào 1 -10 5-100 Jim  hoặc hơn

M àng nhân không có

ADN cuộn vòng hình dài

Thể tơ không có

Lạp lục không có

Khung tế bào không có

Riboxom 70S 80S trong chấ ỉ tế  bào, 70S trong thể tơ và iạp lục

Tế bào động vật và tế bào thực vật là những biến đổi của cùng một kiểu cơ sờ của 
đơn vị cấu trúc. Trên cơ sở đó học thuyết tế bào đã được hình thành do Mathias 
Schleiden và Theodor Schavvn vào nửa đầu thế kỷ X IX . Thuật ngữ tế bào (cellu la) lẩn 
đẩu tiên được Robert Hooke đật năm 1665 trên sự quan sát những khoang nhỏ có vách 
bao quanh cùa nút bần và về sau ông còn quan sát thấy ờ trong mô của những cây khác 
và nhấn mạnh rằng tế bào còn có chứa "chất dịch lỏng". Nội chất cùa tế bào về sau mới 
dược phát hiện và được gọi là chất nguyên sinh (protoplasm). Còn thuật ngữ thê’ nguyên 
sinh (protoplast) là do Hanstein đổ xướng nãm 1880 để chỉ chất nguyên sinh trong một tế 
bào đơn độc. Tế bào thực vật bao gồm cả thể nguyên sinh và vách tế bào. Nhân là một 
thành phần quan trọng của tế  bào được Robert Brown phát hiện nãm 1831.
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Thỏna thường imười ta vẫn chia nội chất cùa tố bào thành hai nhóm: 1) Iilũrns vịu 
chai có hoạt ilộ im  sting, là chất nguyên sinh và 2 ) nhũn« sán phẩm không phái chái 
nauyôn sinh, dược UỌI là những vật thế ngoài chát nguyên sinh.

Thuộc về chất nguvôn sinh có chất tố hào. chất sống mang irong dó cúc Ixio <uun 
cliuyén hóa như nhân. lạp. thó’ tư (ty Ihể), bộ máy Golgi, Ihc ribỏ (riboxom).

Nhàn là bào quan mang các thõng tin di truyền, là bào quan giữ các chức Iifmg của 
mọi quá Irìn li hết sức quan trọng trong tế bào. Lạp (lạp thồ) thục hiện quang hợp và lổng 
hợp linh bột và các chát dự irữ khác, 'riló  lơ (ty the) là bào I]uan nhó be liên quail với quá 
trình hô liĩíp. Bộ máy Cìolgi hay the lùnh mang là bào quail lien quan với chúc năng bài 
tiết các chất vách 1C bào và các sán phum khác. Sự tổng hựp protein trong tế hào là chức 
năim cùa llic  ri bõ (1'iboxom) và hệ thống màng mỏng trong chất lố  bào dược gọi là mạng 
nội chất.

Thuộc vè các vặt thể ngoài chất nguyên sinh có không bào chứ;1 ‘ lích tế bào và các 
vật the bủn trong là các sán phẩm hoạt dộng của chất nguyOn sinh, cúc cliàl dự ÍIU như 
tinh bộl. các giọt dầu, hạt alơron, cùng các sản phdm của quá trình trao dổi chãi như các 
tinh the muối vô cơ...

1.1. Thành phần hóa học của tế  bào thực vật

Nước (11,0) chiếm den 90% khối 
lượng tủa háu hốt mó thực vật. Trái lại 
những ion lích diện trong cơ thể thực 
vật như kali (K*), magic (M g2t), Canxi 
(Ca’ *) clủ tliio 'm  khoảng I phán nam.
Mẩu hết các cliál chứa (rong cơ thổ tliực 
vật có chứa carbon. VC mặt hóa học, đó 
là những clưit hữu tơ. Các phân tử các 
hợp chất chứa trong cơ the ihực vặt 
phải tính đcn hàng vạn, chảng hạn 
trong một 1C bào vi khuẩn dơn giản 
cũng có lới 5.000 phân lứ các loại chất 
khác nhau, còn trong một tố bào dộnạ 
vật, thực vậl cũng phải có tới hai lần 
nhiổu hơn. Tuy là hàng nghìn loại phân 

lù, nhưng cũng chì tạo thành từ một số tương đối ít nguycn tố; cũng vậy, một số tương 
đối ít các loại phân lử lại giữ Iihững vai trò chủ you trong hệ thống chất sổng. Trong số 
hàng nghìn loại phân lử hữu cư khác nhau có trong tê’ bào thì chi có bốn chất chiếm hấu 
hết khối lượng khô cùa vật sống. Đó là carbohydrat, lip id , protein và acid nucleic. Nliữnạ 
chất nãy lại có cấu tạo chủ yếu là carbon và hydro và phần lớn có chứa oxv. Protein có 
chứa nilơ và lưu huỳnh, acid nuclcic và lip id có chứa nitư và phospho.

CcirboliYclrtil là nguồn dự trữ năng lượng sư cáp của hầu hết mọi sinh vật và lạo nõn 
nhiều thành phần cấu trúc khác nhau của lố bào. Carbohydrat dưực tấu lạo từ nhrrnạ

Giọt dáu
' V

Khởng bào

Máng nhân , ,  ,
/  Vachsơcáp 

Sợi liẻn báo /  /
v s .  V /  /  . -Phién giữa

ThỂtrườciạp

[ • V  I: ~ ¿ % - Hạch nhân

’* " * ^  _ Bộ máy Goigi

A  Riboxom

ĩhểhật sợi
Th¿ trước lạp

Mạng nội chát

Hình 1.1. Sơ đố cấu tạo m ột tè' bão thực vật 

“ đ iển h ình” dưới k inh  hiển v i đ iện tử. (Theo Fahn A.9)
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phán tứ nhỏ dược gọi là dường. Theo số lượng của các tiểu dơn vị dường chứa trong phán 
lừ mà người la chia curhohytlrui thành ba loại th ính  là monosacarit như g luco/, fructoz 
và li b o / chi chứa một phàn lừ dường. Disacaril có chứa hai licu  dơn vị dường liên kết 
hóa Irị. V í dụ dường mía, dường nha (malloz) và dường sữa (lacloz). Polysacarit như linh 
hột. xcn lu loz là chất polymer (chất trùng hợp) gồm nhiều ticu dơn vi là các monomer 
(dơn phán).

M tm osacarit là đơn vị cấu trúc và là nguổn năng lượng. Đó là curbohydrui đơn giản 
nhất có công thức là (C H ,0 )„. Do cõng thức này và lượim số n cho nên có tên gọi 
carboliydrut (có nghĩa là carbon thêm nước) cho dưừng, cũng như cho các phán tử lớn 
liư ii dược tạo Ihành lừ các licu đơn vị đường.

D ixaca ríi: Sacaroz là mộl disacaril gồm glucoz và fructoz, dạng đường vận chuyến 
từ các tố bào quang họp. chủ yếu là từ lá túi các phần khác của cư thổ lliực vật. V í dụ 
đường mía, (lường cú cái.

Polvsacarit lù polymer của các monosacarit nối với nhau lạo thành những chuỗi dài. 
M òt số polvsacarit là chất dự trữ, số khác giữ vai trò cấu trúc. Trong số các polysacarit 
có tin li bột, xenluloz, ch itin  và một số chất khác.

I. ip ií l là hợp châì béo và dạng chất béo. Phân tử lip id  luy rat lỏn nhưng cũng không 
phải là đại ph in  lứ vì nó không phái là chất trùng họp của các dơn phân.

Màng sinh chẩt

Vách chung té báo 

sinh chăt

H ình 1.2. M àng s inh  c h ấ t ỏ độ  phân g iả i cao thồ h iện  ba ló p  (sầm , sáng , sẵm ). Vách chun g  của hai 

tè' bào cãy Ngò (Zoo m ays) ỏ giữa. Dên trá i là các sợ i liên  bào. (Theo Raven p .30)

Mỡ và dầu là những trig lycerid  tích chứa năng lượng. Mỡ và dẩu có cấu trúc giống 
nhau, là các Ir ia lvccrid  (hay là Iriag lyccro l) không chứa nhóm phân cực (ưa Iiưóc). Các 
phán lứ klióng phân cực là ky nước, không lan Irong nước. Phospholipid là trig lyccrid  
biến đổi, thành pliần của màng sinh chất. Cutin, subcrin, sáp và các steroid là các hợp 
chái lip id  giữ các vai trò khác trong sự trac dổi chất của ihực vậl.

Prolein  trong tế bào ihực vật không nhiều, v é  cấu trúc thì dó là các polymer của 
các acid ainin sắp xốp ihco irình tự kco dài. Có khoảng 20 loại acid amin được dùng dổ 
lạo ncn protein. Acid  ami 11 là màng cấu trúc của protein.
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Liên kết peptid là liên kết hóa tr ị tạo nên bởi hai acid amin đứng cạnh nhau và nhiều 
acid amin liên kết với nhau bằng liên kết peptid tạo nên chuỗi polypeptid. Protein là phân 
tử lớn gồm một hay nhiều chuỗi polypeptid. Những đại phân tử như thế có khối lượng 
phân tử trong khoảng 104 (10.000) đến 106 (1.000.000), nhớ rằng khối lượng phân tử cùa 
nước là 18 và của glucoz là 180.

Acid nucleic. Cấu trúc đa dạng lớn lao của các phân từ protein trong cấc cơ tliể sống 
được mã hóa và được dịch mã bởi các phân tử acid nucleic. Acid nucleic được cấu tạo 
bời các chuỗi dài các phan từ nucleotit. Nucleotit lạ i còn phức tạp hơn acid amin. M ỗi 
nucleotit được cấu tạo bời ba tiểu đơn v ị là nhóm phosphat, đường năm carbon và bazơ 
nitơ. Đường là riboz hoặc deoxiriboz. Näm bazơ trong các nucleotit là các mảng cấu trúc 
của acid nucleic.

Có hai loại acid nucleic là acid ribonucleic (ARN), trong đó đường trong nucleotit là 
riboz và acid deoxyribonucleic (A D N ), trong đó đường trong nucleotit là deoxyriboz. 
Cũng giống như carbohydrat, lip id  và protein, AR N  và A D N  được cấu thành tú cát tiểu 
đơn v ị trong phàn ứng tổng hợp hydrat hóa. Kết quả là một đại phân tử kéo dài và ADN 
là phân tử lớn nhất trong tế bào.

Cho dù rất giống nhau về mặt hóa học nhưng A D N  và AR N  lạ i giữ những vai trò 
sinh học khác nhau. A D N  mang các thông tin  d i truyền trong các đơn vị được gọi là gen, 
thừa hường từ bố mẹ. A R N  lạ i tham gia vào sự tổng hợp protein trẽn cơ sở những thông 
tin di truyền do A D N  cung cấp. M ột số ARN còn là chất xúc tác như enzym (ribozym).

Adenozin triphosphat (ATP) là chất mang năng lượng chù yếu cùa hẩu hết mọi quá 
trình trong sinh vật. Trong phân tử ATP, các liên kết tương đối yếu và dễ bị bè gãy nhanh 
khi Iliùy phân, sản phẩm cùa phán lớn phán ứng là adenozin diphosphat (ADP), một 
nhóm phosphat và năng lượng. Năng lượng dược giải phóng đó có thể dùng để khởi động 
cho các phản ứng hóa học khác.

1.2. Các bào quan

1.2.1. Màng sinh chất

Màng sinh chất là lớp ngoài cùng của chất tế bào. Đ iển hình màng sinh chát dưới 
kính hiển vi điện tử có cấu tạo ba lớp: hai lớp màu sẫm và một lớp sáng. Theo mô hình 
khảm lỏng thì màng sinh chất và các màng tế bào khác gồm hai lớp lip id , chủ yếu là 
phospholipid và sterol bao lấy protein ờ giữa. Màng sinh chất giữ những chức năng quan 
trọng nhu: 1) cho các chất vận chuyển vào và ra khỏi chất nguyên sinh, 2) điểu hòa việc 
tổng hợp và lắp ráp các sợi xenluloz để tạo thành vách tế  bào và 3) tiếp nhận và vận 
chuyển chất hormon và những dấu hiộu từ m ôi trường ngoài tham gia vào việc kiểm tra 
sự sinh trường và phân hóa tế bào. Màng sinh chất có cấu tạo nhu hệ thống màng bẽn 
trong của tế bào, gồm hai lớp lip id  trong đó bao lấy các phân từ protein hình cầu.

1.2.2. Chất tế  bào

Về mặt hóa học thì đó là chất có cấu trúc rất phức tạp dù rằng thành phần chù yếu là 
nước (85-90%). Protein là thành phần quan trọng nhất cùa chất tế bào. Chất tế bào ớ
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trạng thái keo của các chất vô cơ và hữu cơ, nhưng cũng có thể ờ trạng thái dung dịch 
thật và khoáng. Dưới kính hiển vi điện từ, trong chất tế bào thể hiện các bào quan khác 
nhau và hệ thống màng kép kín  nằm trong chất nền hay là thể trong suốt. Đó là các màng 
có bản chất lipoprotein và có lính thấm riêng biệt.

Chất nền hav thể trong suốt có chứa protein, acid nucleic và các chất hòa tan khác
trong nước, không có cấu trúc. Chất tế bào có chuyển động và có the nhận thấy được vì
nó kéo theo các bào quan hoặc các phần tử nhỏ trong đó.

Màng ngoài hay là màng sinh 
chất (dày khoảng 80Ả) trên bề mặt 
cùa chất tế bào, lớp ngăn cách nội 
chất tẽ bào vói m ôi Irưừng ngoài.
M ột màng sinh chất khác là màng 
trong bao học lấy không bào. Từ các 
lớp màng ngăn cách đó một hệ thống 
màng móng xuyên vào chất nén tạo 
thành những túi, g iọt, ống nhỏ có 
hình dạng và kích thước khác nhau.
Hệ uliống màng này được gọi là mạng 
nội chất. L ip id  và protein trong màng 
sup xép Iheo các kiểu khác nhau tạo
cho màng các đặc tính riêng biệt của
sự thám thấu. Màng ngoài có tính 
thâm c hon lọc trong việc vận clmyển 
các vạt chất khác nhau qua màng.

Mạng nội chất là một hệ thống màng thể hiện trên bún cắt ngang hệ thống các túi 
dẹp hoặc các ống nhỏ, gồm hai lớp màng và ờ giữa là một khoảng hẹp. Mạng nội chất có 
thii kết nối với màng nhân mà lạ i dược xem màng nhân là một phần của hệ thống mạng
nội chất. Mạng nội chất nối chất tế bào qua vách (sợi liên bào). Các khoang của mạng
nội chất có ứ cả hai phía của vách tế bào tạo nên cái lõ i của sợi liên bào. Mạng nội chất 
có Ihe nhẩn khi không có riboxom  hoặc có hạt khi các riboxom  đính trẽn bề mật các lú i 
cứa mạng.

Sự tập hợp các riboxom  với mạng nội chất được xem là những dẫn chứng chứng lỏ sự 
tham gia tổng hợp protein cùa mạng nội chất. Hình thái mạng nội clưít cũng chứng tỏ sự 
tham gia vào hệ thống vận chuyển dường, các acid amin và ATP lới những nơi sử dụng 
hoặcc tích lũy. Sự kết nối cùa các kênh liên bào cũng tạo nên con ilường lưu thủng giữa 
các t í  bào. Mạng nội chất cũng có thế là nơi cô đọng một số sán phấm và có the trớ nên 
phình ra thành các tú i chứa protein. Bổ mặt rộng của mạng nội chất có thể cho các enzym 
phàm bõ khác nhau.

Rihoxom có thành phần gán đổng đẻu protein và AR N  và ỵ iũ  vai trò iro iìỊỊ việc tổng 
họp protein lù fill, aciứ umin. Trong sự tổng họp prolein, Uli riboxom  là đơn vị của các 
puh- nboxom (hoặc polyxom ) có chứa các thông tin di truyền từ nhàn qua các ARN

H inh 1.3. M ạng nộ i chất đ inh  các hạt riboxo m  ở cây 
Thuốc lủ dưới Kinh h lỏ it vi d iổn từ. ( lh u o  bsau K.n)
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thông tin: các acid amin đổ tống hợp nen protein (lược các A R N  vận chuyền lừ trong chất 
té bào mung tới.

Các polyxom thường đinh với mạng nội chất, còn các riboxom rời thì phán lán trong 
chất tế bào dơn độc hoặc thành từng nhóm. Riboxom cũng có thổ kết dính với màng 
nhãn. Riboxom dược hình thành trong nhân, trong lạp thể và trong các thô’ tơ.

1.2.3. Vi quản

V i quán là thành phần thường lhíiy irong các tế bào có nhân. Trong chất tế bào đó là 
những ống nhỏ, thắng, rất dài. Trong tố bào thực vật ó gian kv, các vi quán thường xếp 
thành dãy song song nằm ngang trong màng sinh chất, khi lố  bào phân chia thì chúng lạo 
thành vùng thoi và là thành phần cùa thể sinh vách. Đường kính của các vi quán khi tế 
bào không phán chia là 230-270À. còn trong thoi là 150-200Â. V i quán cũng xuất hiện ớ 
vùng bao quanh chất tế  bào gđn với vùng sinh trưởng cùa vách lố  hào.

1.2.4. Nhân

Hầu liế l tế bào thực vật bậc cao dổu có một nhàn. Nhãn giữ vai trò quan trọng trong 
phân chia tế bào. Giữa hai lần phân chia, gian kỳ. nhân là một bào quan ricng biệt, dược 
bao quanh bởi màng nhân và chứa bèn trong một hoặc mộl số hạch nhân. Thể nhiễm sắc 
ở trạng thái duỗi xoắn và khó phím biệt vối ch ít nền là dịch nhãn. Màng nhân cấu lạo 
gồm hai lứp. Màng nhân giống với màng cùa mạng nội chất về câu trúc và nòi tiếp với 
mạng nội chat. T ien màng nhàn có những lỗ nhò. Lỗ nhân lù một cấu tạo phức lạp và 
thông cho các phan từ ờ một số kích thước. Màng nhân cũng giống với màng của các túi 
mạng nội chất vổ cíiu trúc. Hệ thống các màng này nối với nhau tạo nên sự nối liếp  liên 
lục của khoảng trống quanh nhàn với khoang của mạng nội chất.

ỉ  Lạch nhân là một cấu trúc dông dặc 
trong dó có hai loại yếu tô' hạl và sợi có 
ihc nhìn thày tlược. Trong hạch nhân có 
chứa ARN. AD N  và protcin. Hạch nhân 
không có màng bao quanh và dược xem 
như là tập hợp cùa chất nhiễm sắc. Đó là 
vùng hạch nhân, một phần của nhiễm sắc 
thể liên quan với việc hình thành nên 
hạch nhân sau khi phân chĩa nhan. Khi 
nhân di vào phân chia thì cromalin xuấl 
hiện những thổ có màu sẫm là các ihc 
nlúẫm sắc. The nhicm sắc cấu tạo lừ 
nucleoprotein và acid nuclcic. chù yếu là 
ADN. ARN chú yếu ớ trong thấ t tố bào.

Nliân phân chia theo hai kiều !à pliân 
bào có lư hay phân bào nguyôn nhiễm 
(nguyên phàn) là kiểu phân chia trong dó 
cát thể nhiễm sắc dược phân đỏi và mỗi tố

Hình 1.4. Nhãn tế  bảo thực vật dưỏỉ k inh h ìổn vỉ 

điện tử th ế  h iện m òng nhàn, hạch nhân và mọng 

chất nhiễm  sắc. (Theo w. Purves ■*)
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Iiào tun tó  cùng sổ nhiễm sắc (hõ như le hào mẹ. Nuuyủn phủ 11 lạo nón các lê báo sóina 
và pluui bào üilim n ilic 111 («Ịiám phân) tạo nén các tế bào sinh sàn. Nliữim sự kiện iliỏn la 
eiữa lu i lán phân cilia kẽ ticp II 11 a LI lừ mót ló hào clược gọi là chu trình 1C hào. Cìian kỳ 
cúa chu Irìn li lô bào là thời kv xáv ra sự tổna hợp ADN, cliuái) bị cho sự tái bái! ,'iliiủm 
suc thó.

1.2.5. Lạp (T h ế v iê n  hay Lạp thể)

l.ạp là bào quan đậc trưng cho lé bào thực vịn. Có nliicu loại lạp kluíc nhau, phân hiệt 
về cà» II úc và chúc nail” . nliưnu dược phát U'icn lừ các bào quail m in i mõ na uĩõiiy nhau.

il) l.ạp  lục còn dược gọi là vieil lục chứa chúi điệp lục, các cn /y in  quant! hop và có 
iront! các mô Iiíỉoài ánh sáng, dặc biệt là ứ Irona lá. Lạp lục có hìnli dĩa lo i. dẹp, lfmh 
pliicn lia> hình hiìu dục. Đường kính truna hìnli cùa lạp lục ớ tlụrc V.U hạc ':;io là sỏ 
iưọiii! các hạt lạp lục trong lố  bào lliay dối phụ lliuộc vào mô cũng như vào C i t y .  Lạp lục 
chứa theo kliố i lượng khỏ khoảng 50% protein, 35% lipid, 5% chlorophil và mội lượn”  nhò 
caroiiiioid (xanlhophil và carotcn), ARN và ADN. Dưới kínli hiên vi diệu tứ. lạp có i'.iàiiü hai 
lúp. b in  Hong là hộ thống các phiến dạng hán mỏng dược gọi là tliy lacokl. cỏ  những 
Ihylatoid kéo dài suối lạp, còn nhữna phiến khác nhỏ hơn. Nliữna Iliykico iil nhó. ít nhiều có 
hình dĩa trông như (lổng xu. Chổng các dĩa dó tạo ihànli hạt. Các thylacoiil kliõim rièna rõ 
mà các khoántỉ không hôn Hong tlược nối vói nhau lien lục. I lộ tliốna màiií! cùa lạp lục có 
chứa I11Ộ1 lượng dồng dổu của lip itl và prolcin. Chất diệp lục tlươc clịnh vị trôn màng 
lli> hicoit. Lạp lục có chứa những riboxom nhỏ và thường có một mạng ADN mành. Trong 
chái I1CI1 có chứa những enzym cố dinh carbon dioxyt thành dường. ơ  Iiiột số dieu kiện irao 
doi cliál. lạp lục hình lliànli và lích lũy tinh bột.

Hinh 1.5. Cấu trú c  lạp  lục cây Ngô (Zeũ m ays) dưới kỉnh hiến vi d iện từ  the 

h iện các hạ t gran câu tạo  bởi các tú i h inh đĩa thy laco iđ . (Theo Ravcn p * )

b) l.iiỊ' k liõ ii/Ị IIIÌIII không chứa sắc tố. cho nén đỏi khi đó là nhữim lạp còn non - the- 
tnnV ! ; i I ' ! ,I |1  kliõii.ự màu llnrờii" cổ trong các lõ’ bào không liiip  xút. \ó i ánh sáiii. ironi; li: 
hiu) bien hì [rưóiiịỉ iiiànli. Thòiití thường lạp không màu dược lụ lập quanh niiãn. 1’lu'ÌM lớn
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Thể hat sơi
lạp không màu tích tụ tinh bột và phát 
triển thành hạt tinh bột. Lạp không 
màu đó dược gọi là lạp bột, hoặc tạo 
thành dầu - thổ dđu hoặc chứa các tinh 
thể protein - thể protein.

c) Lạp màu có hình dạng khác 
nhau và không nhất định. Lạp màu là 
thành phẩn quan trọng trong thành 
phần màu sắc của hoa, quà và cả 
trong những cơ quan khác như rễ và 
những phần khác. Màu sắc cùa lạp 
màu ihay đổi từ vàng, cam tới đò 
nâu. Đó là màu của xanthophil và 
Carolen. Sự phát triển cùa lạp màu là 
không thuận nghịch. Lạp màu cùa 
quả cam và củ cà rốt lại có khả năng 
phân hóa trở lại thành lạp lục, mất đi 
sắc tố  caroten và pliát triển hệ thống 
thylacoit và chất diệp lục.

Một kiểu lạp này có thế phát triển 
thành lạp khác là dẫn chứng chúng tó 
các loại lạp dòu có cùng nguồn gốc.
Chẳng hạn lạp lục trong quá xanh có thể 
pliát triển thành lạp màu khi quả chín và 
lạp không màu có thể biến đổi thành lạp 
lục khi dem 11Ó ra ngoài sáng.

1.2.6. Thê’ tơ (T h ểh ạ t sợi hay Ty thể)

Thể tơ là những bào quan dài 1,5 - 3(im, đường kính 0,5 - l,5(.im. Dưới kính hiển vi 
điện tử thể tơ có hình cẩu, hình kéo dài, dồi khi có hình thùy. Đó là bào quan rất rnhạy 
cảm. Thể tơ có cấu trúc với hai lớp màng mỏng, màng ngoài giới hạn và màng trong có 
những nếp gấp vào bên trong của thổ lơ được gọi là mào. Đó là những nếp gấp hình Mie, 
hình ống. Các enzym kể cả các enzym cùa chu trình Krebs đều được đính trên màng của 
các mào này. Khoang trong dược bao bọc bời màng trong chứa chất nén tương đối đ.ông 
đặc. Thổ tơ có liên quan với chức năng giải phóng năng lượng hô hấp và dự trữ mãng 
lượng cho các hoạt động đòi hỏi năng lượng. Thể lơ có chứa A D N  và A R N  và là bào 
quan có khả năng tự nhãn đôi. Mặc dù có chứa AD N  và riboxom Iihưng khả năng di 
ưuyền cùa nó cũng rất hạn chế.

1.2.7. Bộ m áy G o ly i

Bộ máy Golgi, hay thể G olg i còn gọi là the hình mạng (dictyosomc) gồm một sổ lúi

Perosixom Thể hat sợi Lạp lục

Hình 1.6. Các bào quan tro n g  tê  bào lá cây  Thu ốc liá 

(N icotiana tabacum ). M ột pe ros ixom  chứa tin h  th ể , có 

m àng đdn bao bọc, hai th ể  hạ t sợi (thể  tơ) và lạp lu e  có 

m àng kép, không  bào  có m àng đơn. (Theo Raven F .36)
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hìnli (fia dẹp có màng bao bọc, mỗi tú i như vậy là một dơn vị màng. Phía móp cùa những 
tú i này thường phình lẽn và có những bọl nhỏ bao quanh. Khi những bọt này phát triển 
nhiều thì có hình mạng hìn li ống cho nên mới có tên gọi là thể hình mạng. Thổ G olg i ở tế 
bào thực vật gồm từ hai đến bảy tú i (hoặc nhiều hơn). Thể Golgi có liên quan trong việc 
bài tiết, đặc biệt tiế t các chất cùa vách tế bào. Các sản phẩm bài tiết đirợc tích lụ trong
các túi và về sau vỡ ra thành các bọt nhỏ. Những túi mới được xuất hiện từ màng cùa
mạng nội chất. Kh i các bọt nhỏ mang chất tiết ra vách tế bào gặp màng sinh chất ngoài
thì màng tú i dính với màng sinh chất và nội chất trong tú i giải phóng ra vách tế bào. Các
bọt nhó của thể hình mạng cũng tham gia thành tạo vách tế  bào mới sau phân bào có tơ.

a) Spheroxom  là những bào quan hình cầu, dường 
kính 0,5 - l,0(.im, bao bọc bới các màng đơn và bẽn 
trong có tấu lạo hụt mảnh kh i quan sát dưới kính hiển 
vi diện lử. Nhũng the này chứa protein và dầu có vai 
trù Irong việc tổng liợp lip id .

b) V i thè là những bào quan hình cầu nhò, hình bầu
dục hoặc hình dạng không đểu, có màng đơn bao bọc, 
dường kính 0,5 - và có chất nền hình hạt. V i thể
thường thấy trong mô diệp lục và thường ờ dạng tổ hợp 
VỚI các lạp lục. V i thổ có màng đơn và chất nền cùa nó 
có cấu lạo hạt lioặc sợi. Trong vi thể có thể có các hạt 
tinh the ilưn độc. Các vi thê’ có chứa peroxidaz và 
catalaz. Các vi lliể có khi còn được gọi là xytoxom.

c) Lvsoxom  là bào quan chứa enzym, kích thước 
khoáng 0.4(1111. cỏ màng đơn bao bọc và chứa chất nền 
tlav dặc. Lysoxom được xem là có vai trò trong việc 
phân ly các en/ym thủy phan từ chất tế bào và lạo 
nauycn nhân cùa quá Irình tự tiêu tế bào. V ì vậy 
Ivso.xoin không phải là một khái niệm hình thái đặc 
trung cho té' hào thực vật, vì lẽ rằng tế bào thực vặt có 
chứa nhiều ciư.ym thủy phân khác nhau có khả năng tiêu 
hóa chất tế bào và các chất trao đổi, và những enzyin đó xuất hiện trên các kiểu cấu tạo 
mànn giói hạn khác nhau mà phần lớn là trên màng không bào. V ì vậy tên gọi lysoxom có ý 
nghĩu hóa sinh học nhiều hơn.

1.3. Trạng thái vật lý của chất nguyên sinh

1.3.1. Trạng thái keo của chất tế  bào

Chất tế bào !à một hệ thống có tổ chức và thường xuyên thay đổi cùa các liợp chất 
lililí cơ khác nhau, một phần ờ trạng thái keo, một phần ờ trạng thái dung dịch thật. Các 
;1H!>V| v ò  lơ , dường, và các chất tan Irong nước khác ử trạng thái dung dịch thật. Protein, 
acid nucleic, lip id  kliône Ian Irong nước tạo nên trạng thái kco. Hệ ihống keo của chất tế 
hào mà trong dó nước lá môi trường phân tán là một hệ thống thuậr nghịch thay đổi từ

Hình 1.7. Bộ m áy G olgi gom  những túi 

dẹt, những bọ t nhỏ. (Theo Mauseth J.K)
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sol sang gel. Thường thì đó là sol nước và khi mất nước thì lại chuyển sang trạng ihái 
gel, tức là biến đổi từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn hoặc nửa cứng (gel). Chất tế  bào 
cùa hạt ở trạng thái gel. K h i hạt nảy mẩm, các keo ưa nước hấp Ihụ nước rất mạnh, 
trương lẽn và chất tế bào lạ i trờ lạ i trạng thái sol. K h i có tác động do những yếu tố kích 
thích thì chất tế  bào dễ dàng thay đổi trạng thái bình thưòng cùa sol nước và đông đặc 
lại, và các phẩn tử phân tán (protein và các chất khác) rơi xuống dạng tủa. Chất tế  bào 
thực vật khi chịu tác dụng của nhiệt trên 60"c  thì sẽ đông đặc không thuận nghịch.

1.3.2. Tế bào và sự khuếch tán, thẩm thấu

Nước, oxy, carbon d iox it và những phân tử đơn giản khác có thể khuếch tán dẽ dàng 
qua màng sinh chất. Carbon d iox it và oxy đều không phân cực và tan trong lip id  cho nên 
đi qua dễ dàng màng lip id  hai lớp. Nước tuy phán cực nhưng cũng có thể đ i qua màng mà 
khòng bị cản trở qua các lỗ  trên màng lip id . Những phân tử phân cực không tích diện 
cũng đ i qua các lỗ  đó. Tính thấm của màng cho các chất tan thay đổi ngược với kích 
thước các phân tử và các lỗ trên màng có vai trò giống như các lố  rây.

Khuếch tán cũng là cách chính để vật chất chuyển động trong tế  bào. Nhưng khuếch 
tán cũng không phải là cách vận chuyển các phân từ có hiệu quả ờ khoảng cách xa. 
Trong nhiổu loại tế  bào, sự vận chuyển vật chất nhanh là do dòng chuyển động cùa chất 
tế bào. Sự khuếch tán có hiệu quả đòi hỏi gradient nổng độ. Gradient nồng độ được xác 
lập giữa hai miền cùa tế bào và vật chất khuếch tán theo gradient từ nơi sản sinh đến noi 
tiêu thụ.

1.3.3. Thẩm thấu là trường hợp đặc biệt của khuếch tán

M ột màng cho một chất này đ i qua 
và giữ lại chất khác thì được gọi là 
màng thấm chọn lọc. Các phân tử nước 
chuyến vận qua màng như thế được xem 
là trường hợp đặc biệt cùa sự khuếch 
tán, được gọi là sự thẩm thấu. Kết quả 
của sự thẩm thấu là nước được chuyển 
vận từ dung dịch có thế nước cao hơn 
(nồng độ chất tan thấp hơn) tới dung 
dịch có thế nước thấp hơn (nồng độ chất 
tan cao hơn).

Sự khuếch tán cùa nước phụ thuộc 
vào nồng độ của các phần từ chất tan 
(phân tử hoặc ion) trong nước. Những 
phẩn tử chất tan nhỏ như ion muối natri. 
lớn như phân tử đường.

Hai hay nhiều dung dịch có các phẩn tử chất tan bằng nhau trẽn khối lượng đơn vị 
tức là cùng một thế nước thì được gọi là đẳng truơng. Và như vậy sẽ không có sự vận 
chuyển nước qua màng ngăn cách giữa hai dung dịch được gọ i là đẳng truơng với nhau.

Hình 1.8. Co s in h  chấ t ờ tè' bào vẩy Hành tây  

(A llium  cepa). ( Theo Tutayuk V .'2)
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Neu các dung dịch có nồng, độ khác nhau thì dung dịch có chất tan ít (do đó thế nước 
cao) thì ílược gọi là nliược trương và dung dịch có chất tan nhiẻu hơn (thế nước tháp hơn) 
thì dưọc gọi là ưu trương. Trong hiện tượng thẩm thấu thì phân từ nước khuếch tán từ 
liung dịch nhược trương (hoặc từ nước nguycn chất) qua màng thấm chọn lọc tới dung
dich ưu Irương.

Thám thấu tạo nèn một áp suất để các phân từ nước tiếp tục khuếch tán qua màng tới 
[Ilion có nổnn dộ thấp hơn. Neu như nước bị ngăn với dung dịch bời một màng mà màng
11 à> chi th o  nước di qua mà giữ các chất tan lại thì nước sẽ chuyển qua màng và làm cho 
dimg dịch dáng cao lèn cho đốn khi đạt được sự thăng bàng, nghĩa là đến khi thế nước là 
Iihir nhau giữa hai phía của màng. Áp suất tạo nên trong dung dịch để dừng sự chuyển 
vận cùa nước dược gọi là áp suất thẩm thấu. Thiên hướng nước chuyển qua màng do hiệu 
ứng cùa chãi lan trong thế nước được gọi là thế thẩm thấu.

Áp suất trương là áp suất phát triển bên trong tế bào thực vật do sự thấm thấu và /  
hoặc sụ húl nước vào. Vách tế bào dã có áp suất vách, lức là sức kéo cơ học trớ lại làm 
cân bang đối lập với áp suất trương. Sức trương là sức chống đỡ cho những phần non của 
cay. Neu dem đặt tế bào thực vật đẳng trương vào m ôi trường dung dịch ưu trương, ví dụ 
clung dịch dường hoặc m uối, thì nước sẽ thoát ra khỏi lế  bào do thám thấu. Kết quà là 
không bào và những phần chất nguvẽn sinh khác sẽ co lại và màng sinh chất sẽ bị tách 
klió i vách lù bào. Đó là sự co sinh chất. Hiện tượng này có thể đảo ngược Irờ lại nếu như 
dem dặt le hào đó vào Irong nước sạch, sức trương sẽ được hồi phục. Đó là sự phán co 
sinh chai. Mất sự trương của tế bào sẽ gay hiện tượng héo của lá và thân.
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Chương 2

NHỮNG THÀNH PHẦN NGOÀI CHẤT NGUYÊN SINH

2.1. Không bào. Dịch tê' bào

Không bào có chứa địch tế bào. D ịch tế bào chứa cấc dung địch thật hoặc dung dịch 
keo. Những chất chứa trong dịch tế bào là các muối, đường, polysacarit như inulin , acid 
hữu cơ, các hợp chất protein, tanin, anthoxianin, flavon và những chất khác ở trạng thái 
hòa tan. M ột số chất trong không bào có thể kết tinh hoặc những vật thể rắn đặc. Đó là 
những sản phẩm được tích tụ lạ i và kh i cần thiết có thể được chất nguyên sinh sử dụng 
lại hoặc đó chỉ là những sản phẩm cuối cùng cùa sự trao đổi chất. Như vậy không bào 
cũng là một bào quan có chức năng hoạt động sống trong quá trình trao đổi chất. V ì vậy 
không bào không còn là  vật thể ngoài chất nguyên sinh nữa. Những tế bào dự trữ là v í dụ 
rõ ràng vẻ hoạt động thủy phân trong không bào. V í dụ trong lá mầm cùa hạt những cây 
họ Đậu, protein tích lũy  dưới dạng hạt; mỗi hạt có một màng trong (tonoplast) cùa không 
bào bao bọc. K h i hạt nảy mầm, protein b ị tiêu thu và các không bào hòa lẫn thành một 
không bào trung tâm lớn.

Về sự hình thành nên khống bào thì có ihể là: 1) do sự hấp thụ nưức cùa một miên chất 
tế bào cơ sở và đẩy các phân tử kỵ nước sang miền bên cạnh và tạo nên một màng không 
bào; 2) do sự phình ra của các phẩn của mạng nội chất; và 3) từ các bọt của thể Golgi.

2.1.1. Các sán phẩm thứcấp trong không bào

Alcalo it là sản phẩm thực vật, hoạt chất quan trọng nhất trong nguồn dược liệu. Đó là 
những hợp chất chứa nitơ, có tính bazơ (kiềm) và có vị đắng. Morphin là alcaloit được phát 
hiện đầu tiên từ quả Thuốc phiện (Papaver somniferum). M orphin được sử dụng trong y học 
để làm thuốc giảm đau, cắt cơn ho; và đó cũng là loại ma túy gây nghiện tệ hại. Đã có gần 
10.000 loại alcaloit được tách chiết và xác định cấu trúc như cocain, cafein, n icolin và 
atropin. Cocain là chất tách chiết được từ cây Cô ca ịErythroxylum  coca). Cafein có trong 
các cây Cà phê (Coffea arabica), Chè (Camellia sinensis) và cây Ca cao (Theobroma cacao), 
có tác dụng kích thích. N icotin là một loại chất kích thích khác từ lá cây Thuốc lá 
(Nicotiana tabacưm). Đó là loại alcaloit rất độc, rất hại cho những người hút thuốc lá. 
Atropin có trong cây Atropa belladonna là alcaloit ngày nay được dùng trong kích thích tim, 
giãn đổng tử trong điều trị mắt và vài hiệu ứng trong giải độc thẩn kinh.

Terpenoil cũng còn đượ'-, Ị>"t là terpen là sản phẩm thứ cấp phổ biến rộng rãi trong 
Ihực vật và đã được mô tả trèn 22.000 loại. Đơn giản nhất trong các terpenoit là hydro 
carbon isopren (CSH S).

Tinh dán bay hơi và có mùi thơm. T inh dầu có vai trò sinh học trong việc bào vệ 
chống các động vật ãn cỏ, nấm và v i khuẩn.
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Caoi su là terpenoit phổ biến rộng rãi 
Eổm các phân từ có chứa từ 400 đến 100.000 
đơn vị LSopren. Cao su trên th ị trường là lừ 
loại nhựa mù lấy từ cầy Cao su (Hevea 
brasiliensis).

G lycozit là dẩn xuất cùa sterol, có tác 
dụng làm  thuốc trợ tim . Hợp chất này có 
trona nhiều họ cây, nhất là trong bộ Trúc 
dào (Apocynales), V nghĩa sinh học cùa nó 
là hào vệ chống lạ i sự phá hoại cùa các 
động vật. Terpenoit giữ nhiều vai trò khác 
nhau trong cơ thổ thực vật. M ột số là các 
sắc tố quang hợp (carotenoid), sô khác là 
các hormon (giberelin, acid abcisic), số 
khác nữa là các [hành phán cấu trúc cùa 
màng (stero l) hoặc các chấl mang điện tử 
(ub iqu inon, plastoquinon) v.v...

F lavono it: Các sắc tố thực vật thường nằm trong lạp và trong dịch tế bào. Màu lục là 
màu cùa chất diệp lục. Trong lạp lục cũng chứa carotenoid là các sắc tố  vàng và cam, 
Carolen và xanthophil. M ột nhóm sắc tố khác là thuộc nhóm flavonoit thuộc nhóm 
phenol là nhóm có chứa gốc hydroxyl (-O H) đính với một vòng thơm, phổ biến nhất 
trong các hợp chất phenol của thực vật, là sắc tố tan trong nước, nhuộm màu cho dịch tế 
hào A n lliocyan in  là djch nước có màu đò. đò tía. tím  và xanh lam cùa dịch tế hào. 
Những sắc tố  này tạo màu sắc cho hoa, quả, lá non v.v... Màu cùa anthocyanin ihay đổi 
theo độ pH cùa dịch tế bào: đỏ khi mỏi trường acid và xanh kh i môi trường kiềm. Màu 
tráng của cánh hoa là do thiếu sắc tố và do sự tương phản ánh sáng từ những khoảng 
không gian bào chứa đăy khí.

Tanin  là dẫn xuất phenol, có hình dạng khác nhau, thành đám sợi hoặc hạt mảnh 
hoặc những vật thể với kích thước khác nhau, màu vàng, đỏ hoặc nâu. Tanin có ý nghĩa 
sinh học trong việc chống lại sự mất nước, sự thối rữa và sự phá hoại của động vật. Tanin 
có ý nghĩa thương phẩm, đặc biệt trong nghề thuộc da.

2.1.2. Các vật th ể  bèn trong

T inh  bộ i: T inh  bột thường có các hình dạng khác nhau (hình 2.1), nhưng thường là 
hình cẩu hoặc hình trứng hoặc tụ tập lạ i thành nhóm (“ đoàn lạp” ) thì các hạt có hình góc. 
Hạt tinh  bột được phát triển từ các lạp. T inh bột đổng hóa là sản phẩm lạm Ihời cùa 
quang hợp được hình thành trong hạt lạp lục. T inh bột dự trữ được hình thành trong lạp 
không màu. M ột hoặc m ột sô' hạt có thể được hình thành trong một lạp. K h i hạt lớn dần 
thì lạp trương lên và nội chất được chuyển về một phía cùa hạt và phẩn lớn các hạt được 
bao bọc bời một lớp sinh chất mỏng.

In u lin :  Inu lin  là polysacarit được tích tụ trong các cơ quan dự trữ của nhiều loài 
thuộc họ Cúc (Compositae) và họ Hoa chuông (Campanulaceae) cũng như ờ nhiều cày

H ình 2.1. Các dạng hạ t t in h  b ộ t ở củ  K hoa i táy 

(S o lanum  tuberosum ). (Theo Trankovsky D.4’ )
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Một lá mẩm. Inu lin  ở dạng chất hòa ian và bị kết tủa thành hạt nhỏ trong cồn và tạo 
thành những tinh thể hình cầu.

Protein: Protein là chất dự trữ vô định hình hoặc có dạng tinh thể. Hại alơron trong 
hạt Thầu dầu được hình thành do sự kết tinh các chất hòa tan trong không bào protein. 
Từ chất dịch lỏng trong không bào nước bị mất đi do hoạt tính khử nước. Do đó mà các 
chất khác nhau trong khống bào đểu bị lắng đọng lại.

L ip id : Dầu, mỡ là các chất 
dự trữ lip id  cùng với các hợp 
chất khác có tính chất lip id  như 
sáp, subcrin và cutin cũng là 
các chất sản phẩm. Dầu và mỡ 
là những chất dự trữ thường gặp 
trong hạt, phôi và tế bào của 
mô phân sinh. Các chất lerpen 
(tinh dẩu, nhựa) là những sản 
phẩm cuối cùng của quá trình 
trao đổi chất và không được sừ 
dụng trở lại.

Các tinh thề: T inh thể là những sản phẩm cuối cùng của quá trình trao đổi chất cùa
tế bào. T inh thể có thành phẩn hóa học và hình dạng khác nhau. Thường gập nhất là
canxi oxalat. Các tinh thé chất võ cơ ít gập hơn như Sulfat canxi hay s ilic . Các tinh Ihể 
chất hữu cơ như caroten, berberin và saponin cũng thường gặp.

Muối silic thường thâm trong vách tê bào cùa nhiều cây họ Lúa, nhưng cũng có cả bên 
trong tế bào nữa. Túi đá là những phần phát triển cùa vách tế bào có thấm canxi carbonat. 
Túi đá có trong biểu bì nhiều lớp của họ Moraceae, ví dụ thường gặp trong lá Đa.

2.2. Vách tê' bào

Vách hay thành tế bào là một cấu thành dién hình của tế bào thực vật phân biệt với tế bào 
các Giới khác. Vách tế bào dùng để chống đỡ cho các cơ quan của cây nên dày và cứng. Vách 
tế bào giữ các hoạt tính quan trọng như hấp thụ, thoát hơi nước, vận chuyển và bài tiết.

2.2.1. Thành phẩn và cấu tạo vách tế  bào

a) Thành phẩn lióa  học của vách tế  bào
Xenluloz: Thành phần chính của vách tế bào là xenluloz, một polysacarit có công 

thức nguyên là (C6H |„O s)n. Cấu trúc của vách tế bào là được xác định bởi xenluloz. Chất 
carbohydrat này tạo thành một cái khung và trong đó được khảm bằng chất nẻn là các 
carbohydrat không phải xenluloz. M ột số hemixenluloz là những cầu nối quan trọng giữa 
các polymer không phải xenluloz với xenluloz. Các chất khảm như lign in  hoặc subcrin 
được gắn trong chất nền.

Xenluloz có tính chất tinh thể là do sự sắp xếp đểu đặn cùa các phân tử xenluloz 
trong các sợi tế vi. Các phân tử đó sắp xếp trong sợi tạo thành các mixen. Các cbi ỗi 
glucoz sắp xếp ít đều đặn giữa và xung quanh các mixen tạo nên m iền tinh lhể đồng hitih

Hình 2.2. A. Inu lin  kết tin h  ỏ củ  Thược dược (Dahlia pinnata); 

B. Hạt alơron ỏ hạt Thẩu dẩu (R icinus com m unis). (Theo Fahn A.9)
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cùa sợi tế  vi. Cấu trúc tinh thể của xenluloz tạo cho vách tế bào không đáng hướns và do 
đó có tính khúc xạ kép kh i quan sát dưới kính hiển vi phân cực.

Vách tế bào có chứa các enzym liên quan đến sự tổng hợp, chuyển đổi và ill uy phàn 
các phán từ lớn của vách tế  bào cũng như là biến đổi và vận chuyển các chất dồng hóa từ 
ngoài vào tế bào.

Hcm ixenluloz là chất nền khảm vào khung cấu trúc cùa xenluloz. Xyloglucan là 
thành phần hemixenluloz chính của lớp vách tế bào hình thành đầu tiên cùa thực vật Hai 
lá mầm. Xylan là thành phần chính của hemixenluloz của vách tế bào thực vật M ột lá 
mẩm và những thực vật có hoa khác, cả  hai loại đó của hemixenluloz đều được gắn chặt 
với các sợi tế vi xenluloz bời các liên kết hydro giới hạn sự kéo dài vách tế bào do nối 
với các sợi liền kể và điều chỉnh sự lớn ra cùa tế bào.

Pectin là hợp chất có dạng gel, là chất hình thành đầu tiên cùa các lớp vách tế bào và 
của lớp trung gian làm vai trò x i mãng gắn kết các tế bào cạnh nhau lại. Pcctin là 
pol vsacarit ưa nước cao.

Vách tế bào cũng có thể chứa glycoprotein, enzym và những hợp chất khác có trong 
vách tế bào dưới dạng các chất khảm tăng cường tính bền vững và giữ vai trò bảo vệ tế bào.

b) Cấu trúc của vách

Vách tế bào có cấu tạo lớp, cấu tạo
dó thể hiện trong sự 'ăng trường, sự sắp 
xếp các sợi tế vi. Có thể phân biệt được 
ba lớp chủ yếu cùa vách tế bào là: 1) lớp 
giữa hay là lớp gian bào; 2) vách sơ cấp 
vì» 3) vách ihứ cấp.

Lớp giữa hoặc lớp gian bào là lớp xi 
mãng giữ các tế bào lại với nhau để tạo 
ihànli mô và theo đó thì lớp này nằm giữa 
các vách sơ cấp cùa tế bào cạnh nhau. Lóp 
này cấu tạo từ các chất keo, có bán chất 
pcctin và không có tác dộng vẻ quang học H,nh 2-3- Sa đ°  câu trúc lâP và sv sắp xếp các sọi
(đẳng hướng). Lớp này ở những tế bào già lê vi c“ a vách ,ê bào' s"  S2' S1 là vách thứ câP' SJ
rồi run " bi hóa lignin có khi èư(?c xem là vách câp ba (Theo Esau K'8)

Vách sơ cấp là lớp vách đầu tiên phát triển của tế bào mới. Ở nhiểu tế bào chì có một 
vách này thôi và iớp giữa là gian bào. Những tế bào có phát triển vách lliứ  cấp thì vách sơ 
cấp mỏng. Vách này cũng tương đối mỏng ở các tế có hoạt tính trao đổi chất như các tế 
bào th ịt lá, mõ mềm dự trữ trong thản, rễ và củ. Vách sơ cấp phát triển dày ớ các mô như 
mô dày Irong thân và lá, nội nhũ trong một số hạt. Vách sơ cấp cũng thề hiện cấu tạo lớp 
là do có sự khác nhau trong thành phần cùa xenluloz và các hợp chất không phải 
xcnluloz cùng với nước trong vách tế bào.

c) Khoảng g ian bào

Hệ thống gian bào chiếm một khối lượng lớn trong cơ thể thực vật. Sự phát triển cùa 
khoảng gian bào là sự tách biệt các vách sơ cấp kề nhau nơi phiến gian bào. Q ir  trình 
bắt đầu từ góc, nơi có nhiểu hơn hai tế bào tiếp nối và làm cãng các phần khác của vách
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tế bào. K iểu khoảng gian bào như vây được gọi là gian bào phủn sinh, nghía là hình 
thành bằng cách tách biệt nhau dù cho có sự tham gia của enzym. M ột số khoảng gian 
bào được hình thành bàng cách hòa tan hoàn toàn tế bào thì được gọi là kiểu dung sinh. 
Cả hai kiểu khoảng gian bào đều dùng để chứa các chất bài tiế t khúc nhau. Khoảng gian 
bào cũng có thể được hình thành bằng cả hai

2.2.2. Sự hình thành vách tế  bào

Tế bào mẹ phân thành hai tế bào con.
Phẩn giữa hai tế bào con được hình thành 
được gọi là phiến tế bào và phiến này sẽ trở 
thành vách tế bào, cho nên có thể xem đó là 
lớp đầu tiên cùa vách. Phiến tế bào đó chứa 
chất pectin sẽ trở thành phiến gian bào giữa 
hai lớp vách sơ cấp cùa hai tế bào mới được 
hình thành. Ở pha sau cùa sự phản bào, một 
phiến sinh vách (phragmoplast) được hình 
thành và phát triển rộng ra. Đó là một tập 
hợp của các ống tế vi giữa hai nhân con.
Đồng thời ở mặt phẳng xích đạo phiến tế 
bào - phần ở giữa các sinh chất mỏi bắt đầu 
hình thành bên trong thể sinh vách đó. Phiến 
tế bào xuất hiện do sự dính kết của các bọt 
nhỏ tror.g mặt phẳng xích đạo, tức là nơi tập 
hợp của các v i quản, rải ra giữa hai tế bào con.
Trong sự phân bào của các tế bào sôma thì sự 

hình thành thoi tơ và thể sinh vách là sự hợp thành chặt chẽ cho nên iho i vỏ sắc và thể sinh 
vách hình thành từ sự phân chia cùa chính những vi quản, dù rằng những vi quản mới được 
bổ sung cho thể sinh vách trước khi phiến tế bào đã hình thành xong. Phiến tế bào nguyên 
thể giống như là một cái đĩa Ireo trong thể sinh vách. Ở giai đoạn này, thể sinh vách không 
kéo dài ra tận vách tế bào mẹ, do đó mà phiến tế bào là tách biệt các lớp vách này. Các vi 
quàn của thể sinh vách bị biến mất nơi phiến tế bào được hình thành, nhưng lại được xuất 
hiện liên tiếp ở các mép rời của vách tế bào. Thể sinh vách kéo dài ra làm cho phiến tế bào 
kéo ra phía bẽn cho đến nơi dính với vách tế bào mẹ.

Theo quan điểm hiện nay thì các bọt nhỏ hình thành nên phiến tế bào có nguồn gốc 
từ thể hình mạng ờ vùng phụ cận cùa thể sinh vách, nhưng các bọt nhỏ cùa mạng nội chất 
cũng có thể tham gia vào sự sinh trưởng phiến tế bào. Các v i quản của thể sinh vách tham 
gia vào việc hướng các bọt nhỏ tới vùng xích dạo. Các bọt nhỏ của thể hình mạng mang 
các polysacarit, kể cả các chất pectin là các nguyên liệu để xây đựng nên phiến tế bào. 
Kh i các bọt dính lại với nhau thì màng cùa chúng trờ thành màng ngoài. Sự dính nhau 
cùa các bọt nhỏ tạo thành phiến tế  bào đã để lại những chỗ trống nhỏ là các kênh licn 
bào. Các kênh này nối với màng ngoài tại những điểm khởi đầu.

cách phân-dung sinh.

H ình 2.4. Lỗ  vá vùng  lè sa  cấp
A. Vách tể bào có phiến gian bào và hai lớp vách 

sơ cấp. Các sợi liên bào xuyên qua màng của 
vùng |5; B. Vách gổm phiến giữa, 2 lớp vach Sd 

cấp và 2 lớp thứ cấp; c .  Lỗ nhln từ trôn hình chiốu. 
(Theo Esau K.8)
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2.2.1 Nhũng biến đổi hóa học của vách tế  bào

Sự hóa gỗ: Sự hóa gổ là quá trình thấm chất lign in  vào hệ thống khung xenluloz của 
tế hài thực vật. ĐAy là một quá trình quan trọng làm tâng cường thêm tính cứng rắn, sức 
chịu .lén cho vách tế bào. Quá trình này giữ vai trò chủ yếu trong sự tiến hóa cùa thực vật 
ừ cạc. L ignin tăng cường tính chống thấm nước cho vách tế bào giúp cho quá trình vận 
chII>-11 nước irong hộ thống mò dẫn. L ign in  còn giúp cho các tế bào dãn truyển chống lại 
sức cãna cùa dòng nước do sự thoát hơi nước tạo ra kh i kéo nước lên tận đinh ngọn các 
cây 'ồ . Một vai trò khác của lign in  là để chống lại sự xâm nhập cùa các loại nấm. Cái 
gọi l i  “ gổ bị thương" là báo vệ cho cây chống lại sự xâm nhập của nấm bàng cách tâng 
cường tính chống chịu của vách chống lạ i các hoạt tính enzym của nấm và làm giảm bớt 
sự kkuốcli lán enzym và các chất độc cùa nấm vào cây. Có thể cho rằng chính lign in  là 
tác UÚII1 tiáu liôn ch ố n g  nấm  và vi khuẩn  sau vai trò  dẫn nước và cơ  học trong  sự  tiến  hóa 
cùu nực vật trẽn cạn.

Cutin, suberin và sáp được thấm vào vách tế bào tạo thành chất nền, khảm vào khung 
xcn lilo z  của vách tế bào dể tăng cường chức năng bảo vệ cho các tế bào thực vật. Đó là 
các Hộn tượng hóa cutin , hóa suberin cùa vách tế bào thực vật.

2.2.4 Đuứng luu thông giữa các tế  bào

{) Lỗ
Trôn vách thứ cấp có các lỗ. Hai 

lỗ đói điện nhau như vậy được gọi là 
cặp lỗ. M ổi lỗ trong một cặp có 
khoang lô và hai khoang cách nhau 
bới một phần vách mỏng được gọi là 
màn» lỗ.

>) Vùng lỗ  sơ cấp và sợi liên  bào

Dó là những chỗ mỏng trên vách 
mà >uyên qua đó là các sợi liên bào.
Sợi liên bào là những sợi chất tế bào 
mành, nối chất tế bào cùa hai tế bào 
cạnh nhau lại với nhau. Trong quá 
trình phát triển vách thứ cấp, lỗ được 
hình thành trên vùng lỗ sơ cấp.

e) Các kiểu lỗ

Vách thứ cấp có thể kết thúc 
thẳng góc với khoang lỗ  và như vậy 
đườr.g kính cùa độ sâu khoang lỗ  là 
gẩn bằng nhau trong cả độ sâu của 
vách thứ cấp. K iểu lỗ  như thế được 
gọi lù iỏ đơn và tổ hợp của một dôi lỗ 
đơn như thế là cặp lỗ đơn. Vách thứ cấp

Rin dày

U4ng tò

Đuơng viểh <

Khoang 
(duới dudng viểh)

H ình 2.5. Sơ đố  cặp  lỗ  v iển  và nửa v iển 

A. Hai căp lổ viển với bản dày nhìn phía bên; B. Lỗ viển 
nhin trên bể măt; c. Lỗ viển tịt; D, E. Cặp lỗ nửa viền nhìn 
phía bên; F,G. Lỗ viển có miệng trong kéo dài và đường 
viển giảm. (Theo Esau K.8)

Miệng ngoài 
Đuừig v ién_—  

Miệng trong
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có thể trùm lẽn khoang lỗ và tạo thành một bờ viển. Kết quà là tạo nên một hay một cặp 
lồ viền. Khoang lỗ  được che dậy bới đường viền thông với khoang tế bào bời miệng lỗ. 
Tổ hợp cùa lỗ viổn và lỗ đơn dược gọi là cặp lỗ nứa viền, kiểu Ihường thấy ở xylem.

Ở thực vật Hạt trần, đặc biệt là ở họ Thông (Pinaceae) màng của cặp lỗ viển có cấu 
trúc chuyên hóa cao. Đó là một phiến dày ở giữa màng tạo nên bản dày, còn phần xung 
quanh màng là mép cấu tạo từ các bó sợi tế vi tỏa ra từ bàn dày. Mép bản dày rất linh 
động, do dó trong một số điều kiện thì mép có thể chuyển dịch về phía này hay phía kia 
cả đường viển và bàn dày do đó đã đóng miệng lỗ lại. Trong điều kiện như thế lỗ  khòng 
còn chuyên hóa với chức năng dẫn truyền nữa và được gọi là lỗ t ịt  (hình 2.5C). Nếu như 
vách thứ cấp dày thì đường viển lỗ  cũng dày tương ứng.
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Chương 3 

Sự PHÂN CHIA TẾ BÀO

3.1. Chu trình tê’ bào

Tế bào sinh sàn bằng cách phân chia mà trong đó nội chất tế bào được phân chia cho 
hai tế bào con. Trong các sinh vạt chi có một tế bào như vi khuẩn và các Protista khác thì 
sự phàn chia tế bào làm tăng thêm số lượng cá thể trong quán thể. Còn ở các sinh vậi đa 
bào như các động vật và thực vật thì sự phân chia tế bào là sự tăng trường của cơ thể 
hoặc thay thế cho các tế bào kh i bị thương tổn hay già cỗi.

Tế bào mới sinh giống hệt nhau và giống tế bào mẹ cả vể cấu trúc và chức năng. 
Đ iéu dó là do m ỗi tế bào con được thừa hưởng một bàn sao di truyẻn từ tế bào mẹ. Do 
vậy trước kh i tê' bào phân chia thì mọi ihông tin  di truyển trong nhân cùa tế bào mẹ phải 
cluực nliân bàn chính xác. Quá trình phan chia tế bào bao gồm hai phần phủ lên nhau là 
nguyên phân (m itosis) hay phân chia nhân và phân chia lể  bào. Trong nguyên phân, mỗi 
nhân tê bào con đã có dược một bộ thể nhiễm sắc đã được nhăn bản. Phân bào là sự phùn 
chia cả tế bào thành hai tế bào mới mà mỗi tế  bào không chỉ với bộ thể nhiễm sắc đầy đủ 
TUfi cà  m ò t n ử a  p h ắ n  c h ấ t tố  b à o  c ủ a  tế  b ào  m ẹ.

Trong sinh sán tế bào, quá trình lặp lại đẩy đủ nguyên phân và phân bào được gọi là 
chu trình tế bào. M ột chu trình tế bào được phân chia thành pha trung gian (gian kỳ) và 
các pha của nguyên phân. Gian kỳ, thời kỳ tế bào có hoạt tính cao để chuẩn bị cho việc 
phản chia ke cà nhãn bản thổ nhiễm sắc. Gian kỳ còn được chia ra các pha như G |, s và 
G;. Nguvên phân và phàn bào cùng ờ trong pha M (nguyên phân) của chu trình tế bào.

Các tế bào khới sinh ở thực vặt Irong chu trình tế bào đã tạo nên những lế  bào mới 
cùa mô phân sinh ngọn ớ đỉnh chồi và rẻ. Mô phàn sinh là nơi tiến hành phân chia tế bào 
liên tục ngoại trừ các yếu tố  ngoại cành làm dừng quá trình phân chia. Tế bào ngừng 
pliân chia à g ia i đoạn đó được gọi là pha G„, pha số không hay pha zero.

3.2. Pha trung gian

Trước kh i xảy ra nguyên phân, tế bào phải nhân bản A D N  của chúng và tổng hợp 
protein để liên kết với A D N  trong thể nhiễm sắc. Đổng thời tế bào cũng phải tạo ra các 
bào quan bổ sung và các tổ Ihành chất tế bào cho các tế bào con cẩn thiết cho nguyẽn 
phân và phân bào. M ọi quá trình đó xảy ra trong pha trung gian hay gian kỳ (bao gổm
các pha G ị, s và G; ).

Quá trình tổng hợp protein, đặc biệt là histon chủ yếu xảy ra ờ pha s (synthesis 
phase) Hong chu trình tế bào.

Các pha G (gap phase) đ i trước và sau pha s. Pha G, xảy ra trước pha s là thô i kỳ
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hoạt tính hóa sinh mạnh, kích thước tế bào tăng, nhiều enzym riboxom , bào quan, 
màng và các cấu trúc sinh chất khúc được tổng hợp nổn. Pha G j tiếp theo pha s và irước 
nguyên phân. Pha này có vai trò  kiểm  tra việc nhãn bàn thể nhiễm sắc và sửa chữa các 
sai sót AD N .

Với những tế bào có sự hóa không bào mạnh thì có sự hình thành nén thể sinh vách 
(phragmosome). Đó là các vi quản và sợi actin tạo thành. Trong pha G 2 kh i nhân chuyển 
dịch về trung tâm tế bào đă xuất hiện một dài hẹp hình vòng cùa các v i quàn ờ sát ngay 
dưới màng sinh chất ngoài. Dải này gồm dày đặc các vi quản bao quanh lấy nhân trên 
mặt tương ứng với mặt xích đạo cùa thoi nguyên phân. Do dải này xuất hiện Irưỏc pha 
đầu tiên của nguyên phân nên có tên gọi là dải trước pha đđu (prcprophase) và biến mất 
truớc kh i xuất hiện thoi nguyên phân khá lâu, trước khi có phiến tế bào. Ờ pha cuối, khi 
phiến tế bào liình thành, phát triển dần ra ngoài và dính với vùng trước, đó là nơi của dải 
trước pha đẩu, nghĩa là sát vách của tế bào mẹ. Chính dải trước pha đầu đã xác định trước 
v ị trí cho phiến tế bào sau này.

3.3. Nguyên phân và phân bào

3.3.1. Pha dâu

Ở pha đầu mọi sự việc xác 
định không thạt rõ ràng (sự thể 
hiện dạng sợi của thể nhiễm sắc 
khi nhận thấy lẩn đầu là gốc tên 
gọi “ m itosis”  (từ tiếng H y Lạp 
mitos nghĩa là sợi). Dán dán các 
sợi ngắn lại và dày lên và các thể 
nhiễm sắc bắt đầu thể hiộn và mỗi 
cái gồm hai sợi xoắn vào nhau. Từ 
pha s trước đó, m ỗi thể nhiễm sắc 
đã được tự nhân đôi và bây giờ 
mỗi thể nhiễm sắc gồm hai thanh 
nhiễm sắc anh em giống hệt nhau.
Cuối pha đẩu, sau kh i ngấn dần lại 
và hai Ihanh nhiễm sắc nằm bẽn 
nhau gần như song song, kết với 
nhau dọc theo chiều dài với một 
chỗ thắt lạ i tại một miền có tẽn 
gọi là tâm động.

Tới cuối pha đẩu hạch nhân và màng nhân biến mất.

3.3.2. Pha giữa

Pha giữa bắt đẩu với sự xuất hiện của thoi nguyên phân ở vùng trước đó là nhân. 
Thoi nguyên phân gồm những sợi là các bó v i quản. Tại tâm dộng, ở cà hai pliía của mỗi 
thể nhiễm sắc, một cấu trúc xuất hiện được gọi là vùng gắn tho i (kinetochore) và như vậy

Hình 3.1. N guyên  phân ò  tế  bào rễ Hành 

(Theo Voronin N.45)
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mỗi thanh nhiễm sắc có một vùng gắn iho i riêng. Các vi quàn của thoi kéo dài tới hai 
cực; các vi quản vùng gắn thoi kéo dài tới các cực đối diện từ các thanh nhiễm sầc của 
mỗi thể nhiễm sắc.

Cuối cùng các vi quản vùng gắn thoi xếp các the nhiễm sắc ngay ngắn giữa các cực thoi 
và vùng gắn thoi nằm trên mặt xích đạo của thoi. Khi các thể nhiễm sắc đã chuyển hết về 
mặt xích đạo cũng là hết pha giữa và các thanh nhiễm sắc đã ở tư thế để tách nhau ra.

3.3.3. Pha sau

Pha sau là pha ngắn nhất của phân bào có tơ. Pha này bắt đầu bới sự tách rò i đổng 
thời của các thanh nhiễm sắc ờ tâm động. Các thanh nhiễm sắc giờ đây được gọi là các 
thè nhiễm sắc con. Do vùng gắn thoi của các thể nhiễm sắc con chuyển vổ các cực đối 
diện cho nén các nhánh của thể nhiễm sắc coi như bị kéo vé phía sau. Hai bộ thổ nhiễm 
sắc giống nhau y hệt dược chuyển nhanh về hai phía cực đối diện của thoi và cuối pha 
các the nhiễm sắc dã ớ các cực dối diện.

3.3.4. Pha cuố i

Trong pha cuối việc tách rời hai bộ thể nhiễm sắc giống hệt nhau được hoàn tất, 
màng nhân dược tổ chức lạ i lừ các bọt nhỏ của mạng nội chất. Bộ máy iho i cũng biến 
mát và kéo dài ra và trở thành những sợi mành và dẩn không nhìn thấy dược nữa. Cùng 
thời gian các hạch nhân được tái tạo nên và hai nhân lại đ i vào pha trung gian.

3.3.5. Sự phân bào

Ớ dầu kỳ cuối, một hệ thống các vi quàn được gọi là phiến sinh vách (phragmoplast) 
dược tạo thành giữa hai nhân con. Phiên sình vách giông như thoi phàn chia trước đó góm 
các vi quản tạo thành hai dãy đối nhau ờ hai phía cùa mặt phắng phân chia. Phiến sinh vách 
cũn« gổm các sợi actin. Phiến tế bào được hình thành như một cái đĩa treo trong phiến sinh 
vách. Các vi quản của phiến sinh vách biến mất khi phiến tế bào được hình thành nhưng rồi 
lại dấn dần sinh ra ờ mép của phiến tế bào. Phiến tế bào phát triển ra tận vách cùa tế bào 
phân chia, hoàn tất việc phán chia hai tế bào con. Trong những tế bào có không bào lớn thì 
phiến sinh vách và vách tế bào được hình thành Irong thể sinh vách (phragmosome).

Phiến tế bào được hình thành có sự tham gia cùa sự kết dính các phẩn kéo dài hình 
ống từ các túi tiết cùa bộ máy G olg i. Các túi nhỏ pliãn chia hem ixe llu loz và hoặc pectin 
đó’ lạo nên phiến tế bào. K h i các tú i dính nhau thì màng cùa chúng tham gia vào việc 
hình thành màng sinh chất ớ cả hai bên của phiến tế bào. Các sợi liên bào được hình 
thành lừ thời gian này như là những phán cùa mạng nội chất nhẵn.

Phiến tế bào phát triển dính với vách tế bào mẹ. Các sợi actin lấp đđy khoảng giữa 
phiến sinh vách và vách tế bào. K h i phiến tế bào tiếp xúc với tế bào mẹ thì sẽ có một phiến 
giữa phát triển và mỗi tế bào con sẽ phát triển một lớp mới của vách sơ cấp bao quanh thể 
nguyên sinh và vách của tế bào mẹ bị kéo cãng và vỡ ra khi tế bào con lớn lên.

3.4. M eicĩ hay sự giảm phân

Sự giảm nhãn (meiosis) chỉ xảy ra ờ các tố bào lưỡng bội ờ những thời diêm đặc biệt
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trong chu trình sống của sinh vật. Quá trình giảm phăn và phân bào từ một tế  bào lưỡng 
bội sẽ cho ra bốn tế bào đơn bội là các giao tử hoặc các bào tử. Giao tử là một tế  bào mà 
khi kết hợp với một giao tử khác sẽ tạo thành một hợp tử lưỡng bội. Bào tử là một tế bào 
có thể phát triển thành một cơ thể mà không cần có sự kết hợp với tế bào khác. Bào tử 
thường phân chia nguyên phân tạo nên cơ thể đa bào đơn bội để cuối cùng sinh ra giao tử 
do nguyên phân.

Quá trình giảm phân bao gồm hai lẩn phân chia nhân liên  tục được ký hiệu là giám 
phân I và giảm phân I I.  Ở giảm phân I, các thể nhiễm sắc tương đồng kết với nhau thành 
từng cặp sau đó tách nhau ra; ờ giảm phân II,  các thanh nhiễm sắc của m ỗi thể nhiễm sắc 
tương dồng tách nhau ra.

G iảm  phán I

Plia đáu I. M ỗ i thể 
nhiễm sắc có hai thanh 
nhiễm sắc y hệt nhau dính 
nhau ớ tâm động. Trước kh i 
các thanh nhiễm sắc tách 
nhau ra thì các cặp thể 
nhiễm sắc tương đổng kết 
đỏi từng cặp với nhau. M ỗ i 
thể nhiễm sắc tương đồng có 
nguồn gốc từ các bô mẹ 
khác nhau và tạo nỏn hai 
thunh nhiỗin sẩc y hệt nhuu.
Như vậy m ỗi cặp thể nhiễm 
sắc tương đồng có bốn thanh 
nhiễm sắc và được gọi là thể 
lưỡng trị.Vào giữa pha đầu các 

thanh nhiềm sắc đứt gãy ra một phần để rổi lạ i được nối lại với phần tương ứng lừ thanh 
nhiễm sắc tương đổng. Đó là sự trao đổi chéo và kết quả là các thanh nhiễm sắc có các 
gen khác với gen ban đầu của nó. Sự trao đổi chéo xảy ra có hình chéo chữ X  và được gọi 
là điểm vắt chéo.

Trong pha đẩu I, màng nhân bị đứt đoạn, hạch nhân biến mát. Cuối cùng các thể 
nhiỗm sắc tương đồng xuất hiện để tách khỏi nhau. Các thanh nhiẻm sắc tách nhau ra 
chậm chạp.

Plia giữa /.  Thoi phân chia (giống như ở nguyên phân) bắt đầu thể hiện và các vi 
quản bắt đầu dính với tâm động của thể nhiễm sắc cùa m ỗi thể lưỡng tr ị. Các thể nhiẻm 
sắc thành cặp này chuyển về mặt xích đạo của tế bào.

Plia sau I. Bắt đầu kh i các thể nhiễm sắc tương đổng tách ra và chuyển về các cực. 
Khác vó i pha sau của nguyén phủn, ở pha sau I của giảm phân tâm động không tách ra và 
các thanh nhiỗm sắc con vẵn dính với nhau; chỉ có các thể nhiễm sắc tương đồng tách 
nhau ra thôi.

Pha sau II Pha CUỐI II

H ình 3.2. Sơ đố  sự  g iảm  phân v ó i tế  bào 2n = 4.
Th. Thoi nguyên phân; ThNS1. Thể nhiễm sắc gồm một thanh 
nhiễm sắc; ThNS2. Thể nhiễm sắc gồm hai thanh nhiễm sắc. 

(Theo Vassiliev A.43)
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Phu cuối I. Thể nhiễm sắc duỗi xoắn, kéo dài ra và không nhìn thấy được nữa. Màng 
nhãn mới dược hình thành từ mạng nội chất chuyển dẩn sang pha trung gian. Cuối cùng thì 
llio i pliân chia biến mất, hạch nhân được tái lẠp và việc tổng hợp protein bất đâu.

( ì iá m  phân I I

Bắt đáu giai đoạn giảm phân II các thanh nhiễm sắc con còn dính với nhau ờ tâm 
dộng. Sự phàn chia này giống với nguyên phản ớ chỗ màng nhân bắt đầu phân hủy, hạch 
nhân biến mất ớ cuối pha dầu lì .  Ở p lia  giữa I I,  thoi phân chia bát đẩu rõ và các thể 
nhiẻm sắc (mỗi cái gồm hai thanh nhiẻm sắc) sắp xếp ờ mặt xích đạo. ơ  kỳ sau II,  tăm 
động tách nhau ra và bị kéo về phía bên và các thanh nhiễm sắc mới phàn chia được gọi 
là the nhiễm sắc C011 chuyển vé các cực đối diện và ờ plia  cuối I I  màng nhan mói và hạch 
nhân được hình thành, các the nhiễm sắc co lại và giãn ra như nhân ớ gian kỳ. Vách tế 
bào mới được phát triển ờ m ỗi tế bào mới. Như vậy các tế bào mới dược hình thành với 
bộ the nhiễm sắc dơn bội.

G iảm  phún tạo ra biến d ị d i truyền

Giùm phân dã tạo nên những tế bào có một nửa sô thể nhiễm sắc cúa một nhủn lưỡng 
bội. Điều quan trọng hơn là hậu quà di truyền của nó. Ở pha giữa 1, sự dịnh hướng cùa các 
thể lưỡng trị là ngẫu nhiên, nghĩa là các Ihể nhiễm sắc dược phán chia ngầu nhicn cho hai 
nhân mới. N íu tế bào lưỡng bội ban đầu có hai cặp thể nhiễm sắc lương đồng, n = 2 thì sẽ có 
bốn khả năng chúng có thể phân bố Irong các tế bào dơn bội. Nếu n = 3 thì có 8 khả năng và 
nếu 11 = 4 thì sẽ là 16 và công lliức chung sẽ là 2“. Ớ người n = 23 thì khả năng tố hợp là 2n  
nghĩa là 6.388.608! Cần nhấn mạnh rằng, sự trao đổi chéo là một cơ chê' quan trọng khác 
cho sự lái lổ hợp d i truycn, nghĩa là tổ hợp vật liệu di truyền từ hai bố mẹ.

Nếu Iihư số lượng thể nhiễm sắc lăng thì cơ hội dể xây dựng lạ i bộ thể nhiễm sắc 
lưỡng bội khới thủy trờ nên nhó dần. Sự tồn tại ít nhất một đoạn vắt chéo ở m ỗi thể lưỡng 
trị làm cho không một tế bào nào được sinh ra từ giảm phàn lại có thể như nhau về mặt di 
truyền dể có thể kết hợp tạo ncn dòng lưỡng bội như tế bào đã giảm phân.

Có ba điểm khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân:

1) Hai lần phân chia nhân trong giàm phân, còn trong nguyên phân chi có một. cả 
giám phân và nguyên phân chì có một lần nhân bàn ADN .

2) M ỗ i một trong bốn nhân được hình thành do giảm phân là đơn bội chứa một nửa
sô' thể nhiễm sắc, nghĩa là chỉ một nửa trong mỗi cặp thể nhiễm sắc tương đồng trong 
nhân lưỡng bội ban dầu. T rá i lạ i Irong nguycn phân, m ỗi một trong hai nhân được tạo ra 
có cùng số lượng thổ nhiêm sắc như nhân ban dầu.

3) M ỗi nhân dược sình ra do giảm p h in  chứa các tổ hợp gen khác nhau, còn các
nhân sinh ra từ nguyên phân có tổ hợp gen giống hệt nhau.

Do có giảm phân nhân mới dược hìnrt thùnh khác với nhân tế bào mẹ cho nên hậu
quá vổ di IIuyển và tiến lióa là rất lớn. Giảm phân và thụ tinh làm cho các quân iliể  lưỡng
bội dược sinh ra rất đa dạng vẻ các tính trạng của các cá thể trong dó.
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THỰC HÀNH

1. DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẨN THIẾT CHO THựC HÀNH 
MÔN HỌC

1.1. Các dụng cụ

K ính  hiển vi. K ính hiển v i là dụng cụ cẩn th iết cho việc học các món Sinh học. Đối 
với môn G iả i phẫu và Hình thái thực vật thì thường dùng các kính một thị kính, loại kính 
” học tập” , có kh i dùng kính hai mắt thường đổ giáo viên m inh hoạ. V iệc minh họa có thể 
có cả những kính loạ i đắt tiển có màn hình hoặc các kính đời mới kỹ Ihuậl sô' mà không 
được đề cập trong sách này. Cấu tạo, tính nâng, sử dụng, bảo quản kính hiển vi xem mục 
kính hiển vi.

Lú p  cầm tay. Dùng để quan sát hình thái chung trong phần hình thái học hoặc để 
xác định các vùng miền cán làm bản cắt hiển v i. Lúp cầm tay có nhiều loại khác nhau 
vối các số bội giác 4x, 7x, lOx hoặc 20x.

Lú p  hai mát. Cũng là kính lúp nhưng có giá đỡ, bàn kính, ốc vặn, đèn chiếu như 
kính hiển v i cho nên có tên gọ i là kính hiển vi nổi (stereomicroscope).

Dao cát lá t mỏng. Đây là loạ i đao chuyên dùng, về hình dạng và kích thước hoàn 
toàn giống với dao cạo của thợ cắt tóc, nhưng khác ờ chồ dao này có một mặt phẳng và 
một mặt lõm . Dao này thường đ i cùng với máy cắt lát mỏng cầm tay. Tuy nhiên thực tế 
loại máy cắt lát mỏng cầm tay hiện nay ít dùng cho nên người ta thường dùng dao cạo 
của thợ cắt tóc thay thế. Lưỡi dao này rất sắc cho nên cẩn thận khi sử dụng. Cẩn chú ý 
như dùng xong phải lấy khăn khô lau sạch, không để đính nước hoặc hóa chất, thuốc 
nhuộm, gập dao vào can và cho vào hộp. Trước kh i dùng cần liếc qua lưỡi dao trôn đai da 
chuyên dùng. Không dùng dao này gọt bút chì.

Đai da liếc dao cạo. Đai da chuyên dùng, hai mặt, một mặt bôi dầu nhờn vào đổ liếc 
dao (giống động tác của thợ cắt tóc), sau đó liếc dao ở mặt bẽn kia.

Đá mài dao. Đá mài dao chuyên dùng để mài dao cạo và dao cắt ở các máy cắt. Đá 
mài có các sô' ký  hiệu độ nhám khác nhau, mài lẩn cuối ở đá số 0. Có thể mài với nước, 
nưóc xà phòng hoặc có kh i với dẩu vaselin.

M áy cát lá t m ỏng cám tay. Rất tiện dụng và tạo được những lát cắt đểu với dộ 
dày mong muốn. H iện ít được dùng v ì cắt trực tiếp có thể thay thế và nhanh hơn khi 
dùng máy.

Dao cạo mỏng. Dùng cắt các mẫu vật mềm hoặc cứng vừa phải, cát rất có hiệu quá.
Dao inổ (scalpcn). Dùng để cắt mủu vật, các vật mềm, gọt khoai, cà rốt làm liệm cắt 

mẫu vật.
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B lit long. Bút lóng dùng để lấy mầu vật từ các lát cắt trên lưỡi dao.

Kéo con. Dùng đề cắt các vật như phiến lá, có khi sửa hình dạng các lát cắt.

K iin  in iii mác. Dùng dể bóc mầu vật, chuyển các lát cắt mỏng khi nhuộm màu, lẽn kính. 

K im  Iiiũ i nhon. Dùng không thể thiếu khi quan sát dưới kính lúp, nhất là lúp hai mắt.

Kẹp mổ (pince). Dùng để gắp các vật nhỏ, có thể chuyển các lát cắt mỏng.

Lọ thủy tinh. Lọ ihủv tinh có mỏ nhò giọt hoặc có ống nhò giọt, loại 20 hoặc 25ml 
dùng đẽ đựng hóa chất, thuốc nhuộm.

Đĩa thúy tinh. Đĩa nhò giống như mặt kính dồng hổ ncn còn dược gọi “ kính đổng hồ" 
dùng dế dựng hóa cliất thuốc nhuộm khi nhuộm các lát cắt ( 4 - 5  cái cho mỗi người).

Đĩa 1’c tr i. Dùng Iihư kính (.lổng hổ hoặc đựng các nước rứa mầu vật, hóa chất thuốc 
nhuộm trong quá trình nhuộm màu.

nán kính. Bàn kính 76 X 26mm đề tiêu bàn hiển vi (5 -  10 cái cho mỗi người).

K ín h  đây (kính mỏng, lamen). Đậy các bản cắt, kích thước 18 X 18mm hoặc 20 X 20 
mm, dày 0.17mm (10 -  15 cái cho mỗi người).

Giã'} lọc. Cát thành mành, kích thước to hơn bản kính, dùng để rút nước và các chất 
lòng thừa trẽn bủn kính.

K liiĩn  lu ll. Khăn sợi bông, mềm dùng để lau bàn kính và kính đủy sau khi đã rửa 
sạcli. lau vạt kính và th ị kính (giữ khăn này trong lọ đây kín).

Áo choàng blouse. Bắt buộc trong khi làm việc trong phòng th í nghiêm.

1.2. Hóa chất, thuốc nhuộm

A c id  acetic. Để cố định mẫu vật, rửa và dể chuẩn bị các thuốc Ihứ khác.

A cid  ch lohydric . Acid đậm đặc, bốc khói, dùng dể phàn ứng trẽn gỗ với phlorogluxin. 

A c id  lactic. Dùng để pha lactophenol.

A c id  n it r ic  đổ làm mủn mô thực vật.

A c id  s u lfu ric . Pha lần với dung dịch iod trong kali iodur dế phàn ứng với vách 
khône hóa gỗ.

A n ilin  su lla t dùng để xác định vách tế bào hóa gỗ.

C a rm ín  (Carmín N"40). Bột dỏ thắm màu son dùng dể pha chế ihuốc nhuộm Carmín 
phèn (Son phèn). Thuốc nhuộm này có tác dụng nhuộm đỏ son các vách tế bào xenluloz.

C h lo ra lh vd ra t. Dung dịch nước dùng làm sáng mẫu vật (5 hoặc 8 phần chloralhydrat 
trong 2 phần nước).

D ầu soi k ính  (dẩu Cedrc). Dầu được tinh chế từ căy Bá hương (Cednts) dùng trong 
các vật kính có độ phóng dại lớn 90x hoặc hơn.

I)áu  vaselin đẽ bôi trơn dụng cụ và một số cõng dụng khác như xem hạt phấn, mài dao. 

Dung d ịc li Lugo l. (xem Iod trong kali iodur).

: g ttvh
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Đỏ tru n g  tính  (Neutral Red). Dùng để nhuộm sống tế bào, cho màu hồng; quan sát 
chất tế bào trong co sinh chất, hòa tan 0,1% trong dung dịch nước Ringer.

Fast green. Dùng trong tổ hợp nhuộm với safranin, cho màu lục.

Form aldehvd . Dùng để định hình mẫu vật.

G lyce rin . Dùng để làm sáng mẫu vật và giữ mẫu vật tạm thời; cùng với rượu làm 
cho mẫu vật mềm sau kh i đ ịnh hình. Dung dịch nước 10% làm m ôi trường lẽn kính.

G lyce rin  - ge la tin . Dùng để gắn các mẫu vật tạm thòi.

Iod  k im  loạ i. Dùng trong phản ứng với tinh bột. Bảo quản trong lọ  tố i, kín  và để 
trong tủ hốt.

Iod  trong  k a li io d u r (dung dịch Lugol). Dung dịch 10%.

K a li ch lo ra t. Dùng thúc đẩy nhanh trong ngâm mủn do tính chất oxy hóa mạnh 
(khói độc, cẩn thận).

K a li hyd roxyd  (K O H ). Dung dịch nưức hoặc rượu dùng để làm sáng mẫu vật; dùng 
5g K O H  trong 100ml nước hoặc rượu 90°.

Kco tlán Canada (Canada balsam). Để dán mẫu vật cố định. Pha loãng với xylen.

Kẽm  c h lo ru r. Dùng để chuẩn bị kẽm-chlorur-iodur.
K ẽ m -ch lo ro -iod u r. Thuốc thử lên xenluloz cho màu xanh hoặc tím  tùy kh i chuẩn bị 

dung dịch, nhỏ trực tiếp lên bản cắt, đậy kính mỏng lên, tác dụng rất nhanh, gay trương 
vách tế bào.

Lactophenol. Hổn hợp acid lactic, phenol và glycerin, dùng để làm sáng mẫu vật.

Lụ c  iod. Thuốc nhuộm màu lục các mô gỗ.
Nước cát. Dùng để giữ mẫu vật sống và pha hóa chất, thuốc nhuộm.

Nưóc Javel. Dùng để tẩy sáng mẫu vật.

Nước R inger. Dùng để giữ tế bào sống hoặc quan sát tế bào ở trạng thái sinh lý  bình 
thường.

P ara fin . Dùng để ngâm mẫu vật trong làm tiêu bản cố định.
Phenol (Acid  carbolic) đùng để pha chế lactophenol.
Phèn k a li. Dùng để pha chế Carmín phèn.

P h lo rog lux in . Pha 0,5 -  1% trong dung dịch rượu.

Rượu c ty lic . Dùng với các nồng độ khác nhau để cô' đ ịnh và rửa mẫu vật.

Rượu m cty lic . Dùng để cố định mẫu vật.
Sacaroz (đường). Dung dịch nước loãng dùng kh i nghiên cứu lạp thể.

Sáp ong. Dùng làm mềm parafin trong đúc và cắt mẫu cố dịnh.
Sudan IV . Thuốc nhuộm các chất béo như mỡ, suberin, dầu, cutin...

Thêm đường cho đến khi đung dịch trờ thành x irô  sền sệt thì có thé dùng đổ nghiên 
cứu hạt alơron vì nó làm chận  sự truơng lên cùa các tinh thể protein.

Xanh a n ilin  (A n ilin  blue) và xanh metylen (M etylen blue), dung dịch nước 1% 
dùng để nhuộm vách tế tà o  không hóa gỗ (nhuộm kh i nghiên cứu về phloem).

X ylen. Dùng để hòn 'an keo đán và là dung m ỏi trung gian kh i làm mâu cố định.
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2. PHƯƠNG PHÁP CẮT MẪU VÀ LÀM BẢN CAT HIEN VI

Trong thực hành g iá i phẫu thực vạt dùng mầu tươi để cát và quan sál là diều rất cần 
thiét nhưng không phải lúc nào cũng có dược và trong nhiều trường hợp phái dùng các 
mầu đã cố dịnh trong rượu hoặc formon (40% formaldehyd), hoặc hổn hợp. Những mẫu 
vậi m ím  khi d ịn li hình trong rượu trở nên cứng dỗ cắt nhưng có kh i lại giòn, kh i cắt lát 
cat dỏ vỡ. Thòng thường người ta dùng hỗn hợp rượu e ty lic  50% (90m l), acid acctic đóng 
băng (5m l) và íorm ol (5m l), RAF cố định lốt cho các mẫu thực vật và giữ bao nhicu lâu 
cũng dược.

Mặt cắt mẫu p lià i được gọt phẳng trước bàng dao cạo hoặc dao mổ. Những mẫu vật 
mồm tần rlưực giữ trong một mẩu ruột cây Cơm cháy, Khoai lang hoặc Cà rốt. Nốu mầu 
vặt phăng thì etc trực tiếp giữa các miếng khoai hay Cà rốt, còn nếu mâu vật dày thì dùng 
dao mổ khoét rãnh đê’ kẹp mẫu cho vừa (hình I-3.1E). Độ dày lát cut tùy thuộc vào mục 
d íc li im liión cứu. Nếu muốn xem cấu tạo chung của co quan dinh dưỡng ở dộ phóng đại 
bó thì lál cál có the dày hơn so với khi phải xem các chi tiết nhỏ ớ dộ phóng dại lớn.

H ình 1-3.1. Dao cất và nhũ ng  th a o  tác cắ t mầu.
A. Đá rĩài dao và hướng đi của lưởi dao khi mài; B. Liếc dao trẽn đai da; c. Cách cẩm dao khi cắt mẫu; D. Dùng 
bút lôrự lấy mẫu vật ra khỏi lười dao; E. Cách gọt các đệm khoai (Cà rốt, Cơm chảy); F. Ba hướng cắt: cỗt 
ngang, rắt xuyén tàm và cắt tiếp tuyến. (Theo Voronin N.45)

T iy  theo mục đích nghiên cứu nhưng clé' hình Jung cấu trúc ba chiều của mầu vật, ngưừi 
1:1 thưòne cắt theo ba hướng ngang -  thẳng góc với trục cùa vật cất, xuyên làm -  cắt theo 
(lườm: kính vật cắt và liếp tuyến -  thẳng góc với đường kinh vật cat (hình 1-3.1F). Cách cầm
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mẫu vật và hướng đi của lưỡi dao cắt được minh hoạ trong hình 1-3.1C. cắ t bằng lưỡi dao 
cạo mỏng là cách cắt dơn giản, nhanh và cũng rất có hiệu quả (hình 1-3.2).

Các lát cắt được lấy ra từ lưỡi dao bằng bút lông hoặc k im  m ũi mác (hình 1-3.1D) 
nhưng không được chạm vào lưỡi dao. Lát cắt được cho vào đĩa kính đựng nước hoặc đặt 
trực tiếp vào một g iọ t nước trên bản kính và với bội giác bé của kính hiển v i để chọn 
những lát cắt tốt nhất trước kh i nhuộm màu hoặc thử các phản ứng khác.

S*. Iv fv  ị ■ yỤ Ị \  /

Hình 1-3.2. Cách cẩm dao cạo mỏng
khi cắt mẫu vật. (Theo Jones A.2)

Đặt mẫu vật lên bản kính hay là làm tiêu bản tạm thời. Chuẩn b ị một số bản kính và 
kính đậy. Lau thật sạch bằng khăn lau khô. Đặt vào giữa bản kính m ột g iọ t chất lòng làm 
môi trường quan sát (nước, nước glycerin...). Dùng kim  m ũi mác hay bút lông đặt vật 
định quan sát, bản cắt vào g iọ t chất lòng đó. Đậy kính mòng lên mẫu vật đó. Chú ý kh i 
đây kính móng, đế tránh sự xuất hiện các bọt kh í trong và xung quanh mấu cẩn quan sát. 
Muôn thế có hai cách đậy kính Hỏng: 1) Dùng kẹp đặt nghiêng kính mỏng cho một cạnh
của nó tỳ vào bản kính một góc nhọn và chạm vào chất lỏng m ôi trường rồ i từ từ hạ đần kính
mỏng xuống (hình 1-3.3); 2) Nhỏ một giọt
chất lỏng làm môi trường lên kính mỏng rồi Giọt thuốc nhuộm Giấy thấm
lộn ngược mặt đó xuống dưới và từ từ hạ thấp 
kính đậy cho tới kh i hai g iọ t chất lỏng chạm 
vào nhau. Các g iọt chất lỏng trong m ọi trường 
hợp phải vừa đủ ngập trong kính đậy. Nếu chất 
lỏng thiếu thì bổ sung vào bằng cách dùng một 
ống nhò g iọt bơm thêm vào ờ mép bên kính 
đậy. Nếu chất lỏng thừa thì dùng giấy thấm rút 
bớt. Đây cũng là cách dùng để nhuộm tiêu bản 
trực tiếp trẽn bản kính (hình 1-3.4).

3. PHƯƠNG PHÁP NHUỘM MÀU VÀ THỬ PHẢN ỨNG THƯỜNG DÙNG

3.1. Phương pháp nhuộm kép với carmin -  phèn và lục iod

1) Chọn những lát cắt tốt ngâm vào nước Javel trong 1 0 -1 5  phút để làm sáng các lát cắt.

2) Rửa sạch các lát cắt trong nước acetic 1% trong 2 phút để tẩy sạch nước javel.

Hình 1-3.4. Dùng g iây thấm rú t nước thừa và 
khi nhuộm màu. (Theo Jones A.2)
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3) Rửa kỹ những lát đó trong nước cất, lặp lạ i 3 lần.

4) Nhuộm các lát cắt bằng lục iod trong 1 -  5 giây tùy theo độ dày lát cắt.

5) Rửa sạch bằng nước cất, lặp lại 3 lần.

6) Nhuộm carmin -  phèn trong 1 5 -2 0  phút.

7) Rứa sạch bằng nước cất, lặp lạ i 3 lần.

8) Quan sát trong một g iọt nước glycerin.

Phương pháp nhuộm này cho phép phân biệt màu tương phản rất rõ và đẹp. Vách 
xenluloz nhuộm màu son đỏ tươi, vách thấm lign in  nhuộm màu lục. Có thể thay thê' lục 
iod bầng xanh mctylen.

3.2. Phưdng pháp nhuộm kép vói safranin và xanh anilin

1) Chọn những lát cắt tố t ngâm vào nước Javel trong 10 -  15 phút để làm sáng các 
lát cắt.

2) Rửa sạch các lát cắt trong nước acetic 1% trong 2 phút để tẩy sạch nước javel.

3) Rửa kỹ những lát đó trong nước cất, lặp lạ i 3 lần".

4) Nhuộm lát cắt bằng safranin (1% safranin trong rượu 95% pha loãng một nửa 
trong nước) trong một giờ hoặc hơn.

5) Rửa sạch bằng nước cất, lặp lạ i 3 lần.

6) Nhuộm các lát cắt trong dung dịch bão hòa xanh anilin  trong rượu tuyệt đối trong 1 
phút (trước khi dùng nên trộn lãn đung dịch hai phần bằng nhau trong dầu Đinh hương).

7) R ử a  s ạ c h  b ằ n g  n ư ớ c  c ấ t ,  lặ p  lụ i 3 lần

8) Quan sát trong một g iọ t nước glycerin.

Phương pháp nhuộm riày cho phép phân biệt màu tương phản rất rõ và đẹp trong các 
lát cắt giải phẫu. Vách thấm lign in  nhuộm màu đỏ tươi, các cấu trúc khác cùa tế bào 
nhuộm màu xanh.

4. KÍNH HIỂN VI, CÁCH s ử  DỤNG VÀ BẢO QUẢN

4.1. Kinh hiển vi

Kinh hiển vi có nhiều loại, dơn giản hoặc phức tạp với các mục đích khác nhau, cách 
bố tr í nộ t số chi tiế t có thể khác nhau và tên gọi do đó cũng khác nhau, nhưng những 
nguyên lý  cấu tạo và hoạt động thì hoàn toàn giống nhau.

L tạ i kính dùng cho mục đích học tập của học sinh, sinh viên là đơn giàn hơn cả. Đó 
là loại kính quan sát bằng một mắt, ống kính có thể thẳng hay gấp khúc với 2-3 (4) vât 
kính, t ín h  hiển v i sinh học hay kính hiển v i nghiên cứu phức tạp hơn, có loại quan sát 
bằng nộ t mắt, có loại quan sát bằng hai mắt. Trong các phòng th í nghiệm thực hành 
cũng rhư các phòng nghiên cứu sinh học và y học hiện có nhiều loại kính cùa các nhà 
chè' tạo khác nhau. Sau đây sẽ giớ i thiệu cấu tạo, cách vận hành và bảo quản kính trang 
học tập và nghiên cứu sinh học.
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Kính hiển vi gồm hệ thống quang học và hê thống cơ học.

4.1.1. Hệ thông quang học

Hệ thống quang học của kính hiển vi có hai phần: chiếu sáng và quan sát. Phần 
chiếu sáng gồm gương phán chiếu, tụ quang; phần quan sát gồm vậl kính, thị kính và ở 
những kính hiền vi ống gấp khúc còn có lăng kính để ngoặt tia sáng. Tất cá các bộ phận 
dó được gắn vào giá đỡ, là hệ thống cơ học cùa kính hiển vi.

a) Bộ phận tụ quang  (hay tụ sáng) đạt trong một vòng phía dưới bàn kínli và một 
gương phàn chiếu. Tụ quang là một hệ thống gồm hai hoặc ba thấu kính và cái chắn sáng 
(diaphragm) lồng vào trong một vỏ hình trụ. Thấu kính trẽn cùa lụ quang có thể ớ vị trí 
ngang với bàn kính hoặc thấp hơn một ít.

Ở phần dưới tụ quang là vòng chắn sáng. Nhờ đó mà đicu chinh đường kính chùm
sáng từ gương phán chiếu vào tụ quang. Phía dưới tụ quang còn có thêm một vòng đỡ
kính lọc sáng, thường là kính mờ hay kính màu lọc ánh sáng. Tụ sáng lập trung ánh 
sáng lố t nhất chiếu lên vật. Tụ sáng có thể nâng lên hay hạ xuống nhờ mộl ốc chuyên 
dặt bên cạnh.

Phía dưới tụ quang là ỵương phàn c liiế ii linh động 
đính vào giá kính. Gương một mặt phẳng, một mặt lõm.
Gương này hướng các tia sáng lừ nguồn súng tới tụ 
quang. Gương linh  dộng có thể xoay quanh hai trục 
vuông góc để có thể nhận hắt ánh sáng tới lừ b ít cứ 
phương nào. Gương phung được dùng khi làm việc với 
cúc vàt kính tỏ  dỏ phúng dụi lớn (60x, 90x) vl irong 
trường hợp này trường nhìn nhỏ đòi hỏi tụ sáng; gương 
lõm được dùng khi làm việc vói các vật kính có độ 
phóng đại 8x, lOx, 20x, 40x. Đối với những kính hiển 
vi dùng cho nghiên cứu và những kính thế hệ mới thì hệ 
chiếu sáng đặt kín trong đố kính, gồm một bóng đcn có 
cống suất mạnh, một thấu kinh tụ sáng và một gương 
phảng đặt chếch 45° đê hắt chùm sáng lừ đèn chiếu vào 
kính lụ sáng đế rồi hội tụ ánh sáng đèn chiếu vào lỗ cái 
chắn sáng trong lụ sáng kính hiển vi. Đèn chiếu có 
chiết áp diều chỉnh nguồn sáng Ihích hợp.

Chùm tia sáng đi từ nguồn sáng qua tụ quang khúc xạ trong tháu kính chiếu lên liéu 
bán trên bàn kính hiển vi, xuyên tiếp qua mãu vật và sau đó dưới dạng một chùm tỏa vào 
vật kính. Đóng bớt thấu kính dưới cúa tụ quang cái chắn sáng giữ các na sáng phía bên 
làm cho ánh của mẫu vật rõ nét hơn.

b) Lăng kinh  ngoặt tia  là khối thủy tinh hình lãng trụ ba mặt đặt trong kính hiên vi 
có ống kính gấp khúc. Chùm tia sáng khi đi qua vật kính theo phương thẳng dứng từ dưới 
lên phải dược bẻ ngoặt một góc 45" cho hướng đúng vào thị kính. Khổ i lãng kính có ba 
mật cắt theo các góc sao cho toàn bộ chùm tia sáng bị bé ngoặt một góc 45" mà ánh Cl a 
vật vẫn không bị méo vì lăng kính đó.

ỉ i '£' 'Ị * 1

Hình 1-3.5. K inh hiển v i s inh  v iên  
có ốna  kính thẳna.
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c) Vật k ính  là bộ phận quan trọng và phức tạp nhất của kính hiển vi, gồm một hệ 
(hống thấu kính dược gắn trong một hay hai vò kim  loại hình trụ. Ngoài vỏ của vật kính 
có ghi nhiều ký hiệu và con số đặc trưng như: loại vật kính, độ phóng đại, độ I.IỠ, môi 
trường soi kính v.v...

V í dụ trên một vật kính ghi: 40/0,85; 160/0.17
có nghĩa là vật kính có độ mờ là 0,85; độ phóng đại là 40x; chiều dài ống kính phù 

hợp là 160mm; chiều dày của kính đậy (kính mỏng hay lamen) tiêu bàn là 0,17mm.

Những vật kính có độ phóng đại lớn có thể được 
cấu tạo 8-10 thấu kính hoặc hơn. Vật kính tạo ra một 
ảnh ngược với sự ihể hiện (phân g iả i) mà mắt thường 
không nhìn thấy được với các chi tiết lớn hay nhỏ 
tùy thuộc chất lượng của vật kính. Chất lượng vật 
kính lại phụ thuộc vào tính chát cùa các thấu kính 
tạo thành. Những vật kính mạnh nhất có thể cho độ 
phóng đại đến 120 lẩn. Trong các bài thực hành về 
g iả i phẫu thực vật Ihường ta chỉ cần dùng vật kính 
8x, 40x, ít khi dùng đến vật kính 90x. Độ phân giải 
cùa vật kính 8x vào khoảng l,5 |im , vật kính 40x là 
0,5(.im và vật kính 90x là khoảng 0,25-0,30|im .
Khoáng cách làm việc của vật kính (khoảng cách từ 
mặt thấu kính dưới đến mặt trên cùa bản kính mang 
mầu vật) là rất quan trọng, với vật kính 8x thì 
khoáng cách đó là 9.2mm. với vật kính 40x là 
0,6mm. Do dó cẩn th iết phải đây kính mòng có độ 
dày nhò hơn khoảng cách làm việc đó. Độ dày cùa 
kính mỏng đậy thường là 0,17 - 0,18mm.

d) T li ị k ính  có cấu tạo dơn giản hơn vật kính. 
Thị kính Hughen hay th ị kính ăm là th ị kính ihônp 
dụng hơn cả, chì gồm 2 thấu kính với một lá chắn ở 
giữa được đặt trong một ống hình trụ. Thấu kính 
trước hội tụ chùm ánh sáng ló ra khỏi vật kính đề 
tạo thành một ảnh thật cùa vật ( 0 ‘ * trong hình 1- 
3.10 và 0 20 ’2 trong hình 1-3.11). Thấu kính trên 
dùng để nhìn, có tác dụng như một kính lúp giúp ia 
nhìn ảnh dưới một góc lớn hơn. Lá chắn thị kính 
xác định giới hạn trường nhìn. Ở mcp trên cùa thị 
kính có ghi con số chỉ sô' bội giác cùa th ị kính đó. 
V í dụ 7x, lOx, đó là các số bội giác kỹ thuật. Thị 
kính lOx là thường dùng hơn cả; thị kính 7x mặc dù 
thể hiện chi tiết tốt, hợp với c'ác vật kính nhưng lại 
không hợp với con mắt, còn th ị kính 15x thì nên 
dùng hạn chê' vì sẽ rất mệl cho con mát người dùng.

Hình 1-3.6. K ính hiển v i sinh viên có 
ống kính gấp khúc O lym pus cx 21.
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4.1.2. Hệ thông cơ học

Hệ thống cơ học là giá đỡ cho phần quang học. Giá đỡ gồm chân kính, thân kính, 
ống kính, bàn kính gắn với hệ chuyển động lên xuống cùa ống kính.

a) Chân kính  hay đế kính: là 
một khối nặng hình móng ngựa 
hay hình hộp. ở  các loại kính đời 
mới, đèn và gương nằm ngay trong 
hộp chân kính.

b) T liãn  kính. Ở những kính 
hiển v i có ống kính thẳng thì thân 
kính được gắn với đế nhờ một bản 
lề, bản lề này cho phép nghiêng 
thân kính và như vậy bàn kính 
cùng với mẫu vật cũng nghiêng 
theo. Cơ chế vận chuyển là bánh 
ràng và ốc vi cấp đặt ờ phần trên 
cùa thân kính, do đó kh i vận hành 
chì có ống kính chuyển động còn 
thân kính cố định. Ôc điểu chỉnh 
lớn và ốc vi cấp cho phép ống 
kính chuyển dịch dọc theo thân 
kính. Ôc điều chỉnh lớn tạo 
chuyển động nhanh theo một 
đường khớp răng cưa và ốc v i cấp 
lạo chuyển động nhỏ nhờ một cơ 
cấu phức tạp gổm bánh răng và 
đòn bẩy đặt kín trong thân kính.

Thân kính ở kính hiển v i có ống gấp khúc có hình uốn cong một góc gần vuông. Phía 
trên thân kính có gắn bộ phận mang đầu xoay của ống kính.

c) Ong kính  là một trụ rông, phần cuối phía dưới mang một đầu gắn với thân kính 
với một đĩa xoay với các lỗ mang các vật kính khác nhau. Đẩu phía trên mang th ị kính. 
Đĩa xoay mang vật kính có thể xoay để đưa các vật kính vào v ị tr í làm việc. K h i đó cái 
lẫy ờ phía trong sẽ bập vào một rãnh khía để phát ra một tiếng kêu "tạch" nhẹ để người 
quan sát có thể biết.

Ông kính có chiều dài nhất định (160, 170 hay 190mm) và có nhiều loại, ốn g  kính có 
thể đơn (một ống), kép (hai ống), có thể thẳng hay xiên 45° để tiện cho người quan sát.

Những kính hiển vi có ống gấp khúc thì bàn kính gắn với dế kính, ống kính gấp khúc 
theo một góc với bàn kính, phẩn dưới ống có một lăng kính thay dổ i đường đi của tia 
sáng từ vật kính, các ốc điều chỉnh ở phía dưới giá đỡ trong một hộp điều chình. Ông 
kính và thân kính cùng được chuyên động đọc, lên, xuống kh i vận hành.

M ột số kiểu kính hiển v i khác thường gặp hiện nay nhất là những kíiih  nghiên cứu

Hình 1-3.8. Cấu tạo kính hiển v ỉ Nga MBI 1 với ống kính gấp khúc.
(Theo N. Voronin45, xem giải thích trong bài)
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thì thân kính và ống kính gắn chặt với đế còn bàn kính và kính tụ quang chuyển dịch 
cũng nhờ ổc diều chinh lớn và ốc vi cấp. Kiểu bố tr í như thế làm cho bộ phận chuyển 
động nhẹ nhàng hơn, các chi tiết cơ học lâu bị mòn hơn và tư thế người làm việc khóng 
phải thay đổi.

Cơ chế chuyển vận của các ốc điểu chỉnh lớn và đặc biệt là của ốc vi cấp rất chính 
xác đòi hỏi sự vận hành phải hết sức thận trọng, nhịp nhàng, không dùng sức mạnh.

Ở những kính hiển vi có ống kính thẳng thì thân kính được gắn với đế nhờ một bản 
lề, bàn lể này cho phép nghiêng thân kính và như vậy bàn kính cùng với mău vật cũng 
nghiêng theo. Bộ phạn vận chuyển cùa kiểu kính này được đưa lên phẩn trên của thân 
kính. Đôi với các kính hiển v i có ống gấp khúc thì bàn kính gắn với chân đế, ống kính 
được cô định nghiêng một góc so với bàn kính, phẩn dưới của ống kính là bộ phận lãng 
kính có tác dụng thay đổi đường đ i cùa ánh sáng từ vật kính.

d) Bàn kính  có thể vuông hoặc tròn, ờ giữa có một lỗ  mà qua đó phẩn trên của tụ 
sáng có thể lọt vào. Trên bàn kính có bộ kẹp hoặc giá giữ tiêu bàn và hai ốc để di 
chuyển. Những kính hiển v i sinh viên bàn kính thường gắn chặt với đế kính. Những kính 
tốt hơn và những kính hiển v i nghiên cứu thì có phẩn dưới của bàn kính bát dộng, gắn với 
dế kính, còn phán trên có thể chuyển động chút ít: tiến, lù i, phải, trái. Để có được chuyển 
động đó có hai ốc với hệ thống bánh răng diều khiển đặt phía dưới bên phải bàn kính. 
Nhờ đó mà ta có thể điều khiển bàn kính theo hệ thống quang học và d i chuyển tiêu bản, 
đặc biệt quan trọng khi làm việc với độ phóng đại lớn.

T iêu bản màu vật trên bàn kính ở những kính dùng cho học tập được giữ bởi hai cái 
kẹp và khi quan sát, m ọi thao tác trực tiếp bằng iay xê dịch bản kính. Những loại kính
đ ắ t tiổ n  hcrn th ì tỉcu  b à n  đ ư ợ c  g iữ  bung  m ộ t g iá  c ơ  h ọ c  lù m  v iệ c  Ih c o  c ư  c h ế  trư ợ t; h a i  Iiúl
vặn chuyển động bản kính theo hai mặt tọa độ. Thước kẹp trên cái kẹp bản kính có thể 
cho phép la lù i mầu vật về đúng chỗ cũ.

4.2. Một số  khái niệm và nguyên iỷ hoạt động của kính hiển vi

4.2.1. Góc nhìn. Góc nhìn là góc tạo thành 
bới hai tia sáng đi từ hai điểm  cùa một vật 
qua quang tâm của con mắt người nhìn để 
tạo thành ảnh trên võng mạc. Do vậy gót 
nhìn đối với vật đặt càng gần thì góc nhìn 
càng lớn và ảnh trên võng mạc cũng càng 
lớn. Góc nhìn lớn nhất kh i vật dược đặt ờ 
điểm cận và nhỏ nhất kh i vật được đặt ở 
điểm viễn.

4.2.2. Sô b ộ i g iác. Số bội giác là số tỷ lệ 
giữa góc nhìn kh i nhìn qua một thấu kính 
(kính lúp) hoặc một hệ thấu kính (kính hiển 
v i) đố i với kh i nhìn bằng mắt thường. Kh i 
người ta nói số bội giác của kính lúp là 10 thì

Hình 1-3.9. Đường di cùa tia  sáng đến vật kính 
qua dẩu soi (bẻn phải) và không qua dẩu soi 

(bẽn trái). (Theo Voronin45)
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có nghĩa là ta nhìn một vật qua kính lúp ấy dưới một góc lớn hơn 10 lần (chứ không phải 
phóng to hơn 10 lẩn). Cũng như vậy đối vối kính hiển v i số bội giác cho ta biết vật quan 
sát trong kính hiển v i được nhìn dưới một góc lớn gấp bao nhiêu lần so với khi nhìn bằng 
mắt thường.

Số bội giác thay đổ i theo khoảng cách ngắm chừng, vì vậy trong chế tạo kính hiển vi 
người ta đùng số bội giác kỹ  thuật. Đó là sô' bội giác với quy ước khoảng cách cuối cùng 
cách mắt người quan sát là 25cm.
4.2.3. Độ m ở  của vậ t kính. Độ mờ là độ chiếu sáng mà vật kính nhận được. Nếu gọi a  
là góc mờ cùa chùm sáng từ một điểm tới vật kính thì muốn cho vật kính nhạn được 
nhiều ánh sáng thì góc mở a  phải lớn và sina là độ mở cùa vật kính. Vớ i các vật kính 
hiện nay góc mở a  có thể tới hơn 75“ .
4.2.4. Độ phân  g iả i. M ắt của người bình thường có thể phân biệt được hai điểm là hai 
hoặc hai đường thẳng là hai chứ không phải là một điểm hay một đường chì trong 1 rường 
hợp khoảng cách giữa chúng không ít hơn 0 ,lm m  hay là lOOịam. Như vậy kha nang phân 
tích hay "độ phân g iả i" của con mắt người chỉ ở giới hạn đến lOOnm.

Độ phân giải là khả năng phân biệt các chi tiết nhỏ trên một vật quan sát. Độ phân 
giải của vật kính được xác định theo công thức

trong đó d  là khoảng cách giữa hai điểm giới hạn gần nhau của mẫu vật phan biệt được, 
X là độ d à i bước sóng ánh sáng, n là  độ khúc xạ của m ôi trường giữa mẫu vật và vật kính, 
a  là  g ó c  g iữ a  trụ c  q u a n g  và  t ia  ở  m é p  đ i v ào  vột k ín h .

0.61.X
d  = -------------

n.sina

S ina là độ mờ cùa vật kính, 
còn n.sina được gọi là tr ị số độ 
mờ của vật kính. T r ị số này được 
ghi trên vỏ của vật kính.

Hình 1-3.10. Cấu tạo kỉnh hiển v i L (CHDC Đức), sơ đo đường di 
của ánh sáng vá sự tạo ành trong kỉnh hiển v i. Xem giải thích 
trong bài. (Theo Catalogue của hãng Carl Zeiss Jena cố biển đổi)

Từ công thức trên cho thấy 
độ dài bước sóng ánh sáng sử 
dụng càng ngắn và chùm tia sáng 
đi vào vật kính càng rộng thì độ 
phân giải của vật kính càng cao. 
Và như vậy muốn tăng độ phân 
giả i có hai cách: hoặc rút ngắn độ 
đài bước sóng hoặc tãng dộ mở 
vật kính. Cách thứ nhất khó vì 
con mắt người chi thu nhận ánh 
sáng ờ giớ i hạn nhất định: tăng 
cuòng độ mở cũng có giới hạn vì 
sin của một góc không thể vượt 
quá 1. Chi có cách là dùng dầu 
soi. Các nghiên cứu cho thấy nếu
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V í dụ ở hình 1-3.11 (và hình 1- 
3.10). Vật quan sát 0 ’0  (O trong 
hình 1-3.10) được đặt trước và phía 
ngoài tiêu điểm (F ,x) của vật kính.
Vật kính tạo nên một ảnh thật 0 , 0 ’ ,
(O* trong hình 1-3.10) ngược chiều 
với 0 ’0  và nằm phía trong tiẽu điểm 
của thị kính (Fj). Do đó nểu đặt vậl 
0 ’0  sao cho điểm o ,  ở sau tiêu điểm 
Irước F ’2 cùa th ị kính một chút thì 
ảnh thật 0 , 0 ’ , qua thị kính lại được 
phóng đại lên lần thứ hai tạo nên ảnh 
ảo cùng chiều 0 , 0 ’ , (Ox,x Irong hình 
1-3.10, có nghĩa là vẫn ngược chiều 
với vật) và đó chính là ành của vật 
0 ’0  mà mắt người quan sát được 
( 0 ’40 4 và o  trong hình 1-3.10) dưới 
một góc a  lớn hơn nhiéu so với khi 
nhìn bằng mắt thường ( 0 20 ’2 và O "  
trong hình 1-3.10 là ảnh thật khi qua 
thấu kính trước cùa th ị kính, O jO ’4 là 
ảnh hiện lên trên võng mạc người 
quan sát). Như vậy vể nguyên lý  qua 
kính hiến vi, vật được phóng dại lên 
hai lần nhờ vật kính và th ị kính. Vạt 
kính cho một ảnh thật phóng to lên k 
lẩn (gọi k là độ phóng đại của vật 
kính và bằng A |B |/A B ), ảnh này khi 
quan sát qua th ị kính lạ i được phóng 
to lên g lẩn nữa (g là số bội giác cùa 
th ị kính), cho nên số bội giác toàn 
phđn G cùa kính hiển vi sẽ là 

G = k x g
hay là sô'bội giác cùa kinh hiển vi bảng tích số  cùa độ plióng đạ i cùa vật kính với sô' bội 
giác của th ị kính.

Tóm lại ảnh mà ta n liin  thấy được trong trường nhìn chì là một ảnh ảo cho nên không 
có ý nghĩa thực. Ánh này không những chỉ nhìn thấy được mà còn có thể do, vẽ, chụp
ảnh, nhưng vì là một ảnh ngược nên muốn xem phần bẽn trái của tiêu bản thì lạ i phải
chuyển dịch sang bên phải và ngược lại.

Với những kính hiển v i quang học hiện nay thì độ phóng đại ” có ích”  đạt dược là 
1.400 lần các chi tiế t cấu trúc nghiên cứu. Điều dó có nghĩa là, mặc dù người ta có thể 
’’phóng đại”  hơn nhiều lẩn nữa nhưng với độ phóng đại như thế sẽ không có thêm một

Hình 1-3.11. Nguyên lý đường di của ánh sáng và 
sự tạo thành ảnh trong kính hiển vi. (Theo Nguyễn Bả27)
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chi tiết cấu Irúc có ích nào được thổ hiện thcm mà trái lại những chi tiết bé nhò với độ 
phóng đại đó lại bị mờ nhạt đi. Đó được gọi là sự phóng đại ” vô bổ” .

4.3. sử dụng kính hiển vi

1) Đật kính hiển vi ở v ị tr í thích hợp. Người làm việc với kính hiển v i bao giờ cũng 
phái ngói. Ghế ngồi phải sao cho người xem kính ngồi thẳng, sát VỚI bàn, thoải mái.

2) Phía bên phải của người quan sát để các dụng cụ làm việc cần th iết như vờ vẽ, bút 
chì, tẩy, dao cắt, bàn kính, bàn kính mỏng, thuốc thừ. thuốc nhuộm.

3) K ính hiển v i đặt ngay trước chính mình và không chuyển dịch trong khi vận hành. 
Gưưng phàn chiếu hướng về nguồn sáng. Đòn chiếu nếu có (trong hoặc ngoài kính) 
không để dây điện xoắn lạ i và nhớ đổ ở vị tr í nhỏ nhất trước khi bật dèn.

4) Chọn vật kính nhỏ (v í dụ lOx) và bào đàm vật kính vào dũng v ị tr í làm việc.

5) Bắt đầu công việc trước tiên cẩn chỉnh sự chiếu sáng đổng đều trên trường quan 
sát. Đẽ chiếu sáng có thể dùng ánh sáng thiên nhiên nhưng không (lùng ánh sáng mặt trời 
trực tiếp hay ánh sáng điện, tốt nhất với các bóng mờ.

Để chiếu sáng tốt cần:

a) Thấu kính của tụ quang cùng ngang hàng với bàn kính;

b) Chuyển dịch vòng có kính lọc ánh sáng phía dưới tụ quang;
c) Mở hết cái chắn sáng ra;

d) Đổ vật kính có độ phóng đại nhỏ nhất sao cho khoảng cách vật kính với bàn kính 
không quá lcm ;

c) Nhìn vào I l i ị  kính, chuyển dịch guong phản chiếu vè phía ánh sáng sao cho chũm 
tia sáng đi qua chiếu đều trên trường quan sát;

g) K h i dùng ánh sáng đèn chiếu, nếu dùng bóng đèn trong suốt thì để có được ánh 
sáng đồng đều, nhất th iết phải dùng kính lọc sáng mò;

6) Đặt bản kính có mãu vật lên bàn kính, mẫu vật vào đúng v ị trí chiếu sáng và 
chuyển dịch óc bánh răng bằng cách vặn ốc vào phía trong (ngược chiéu kim  đổng hồ) để 
từ từ nâng đẩu kính lên cho tới khi nhìn thấy vật rõ nhất.

Clut ỷ: K h i quan sát ở kính hiển vi thì dùng mắt trá i và không nheo mắt phải.

7) Trước kh i chuyển sang quan sát với độ phóng đại lớn thì nhất th iế t phải đặt mảu 
vật hoặc phẩn mẫu vật cần chú ý vào giữa trường nhìn, bởi vì ờ độ phóng đại lớn trường 
nhìn bị thu nhỏ lạ i. Sau đó chuyển đổi vật kính bằng cách xoay bàn xoay mang vật kính 
có dộ phóng đại lớn vào đúng v ị t r í  kh i nghe tiếng “ tạch”  nhẹ. Quan sát ở v ị tr í này 
thường thì hình ảnh mẫu vật không rõ mà phải điều chình bằng cách vặn chuyển ốc v i 
cấp vào phía trong để nâng dẩn vật kính lên sao cho hình ảnh mẫu vật rõ nét nhất. Đó 
là trường hợp kính hiển v i chuẩn xác. Trong những trường hợp khác có thể quan sát ờ 
vật kính có độ phóng dại lớn bằng cách sau: Vặn ốc bánh răng để hơi nâng đầu kính 
lên. Xoav đĩa mang vặt kính lớn đến vị tr í làm việc. M út quan sát ngan? ỏ phía ngoài 
và vặn ốc bánh răng để hạ vật kính xuống cho tới kh i vật k inh  cách tiêu bản chừng 
lm m . Mẳt nhìn vào th ị kính, vặn ốc chuyển lớn rất từ từ vào phía trong (ngược chiều
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kim  dồng hổ) để nùng vật kính lên cho tới kh i nhìn thấy vật. Đ iều chỉnh ốc vi cấp để 
lấy nét rõ nhất.

K h i cần quan sát vật ờ các vật kính lớn hơn (60x, 90x) - vật kính chìm, cần nhô lẻn 
tiẻu bản một g iọ t m ôi trường thích hợp (phù hợp với [oại vật kính quan sát) dược gọi là 
dầu soi. K h i quan sát xong phải lau sạch chúng bằng các khăn mềm, giấy chuyên dụng 
hay bông có thấm dung m ôi phù hợp (toluxen, xylen v.v...). Dầu soi và dung môi dược 
chuẩn bị kèm theo kính hiển v i và được sử đụng khi cẩn thiết.

Cliú ỷ : K h i vặn ốc v i cấp khỏng nên vạn quá 1/2 hay 3/4 vòng. Trong mọi trường 
hợp thao tác với ốc bánh răng hay ốc v i cấp khi cảm thấy cứng không chuyển dịch được 
nữa thì dừng lạ i, không bao g iò  được vặn tiếp, nếu không thì các bánh ràng sẽ bị chờn 
hoặc gãy.

8) Khi làm việc xong với kính hiển vi, lạ i xoay vật kính có độ phóng đại nhỏ nhất trở 
lạ i vị trí, lấy tiêu bán mang mẫu vật ra và hạ thấp hết vật kính xuống (không bao g iù  lấy 
bản kính đang từ các vật kính có độ phóng đại lớn như 40x hoậc 90x).

Những trụ c  trặ c  k h i làm  việc với k ính  hiển v i, nguvên nhãn và cách khúc phục

*  Kliông có liìn li; l iì iì l i rấ t tố i; hình lố i và ánli sáiiỊỊ không đều

Kính chưa chiếu sáng đúng, chưa bạt đèn.

Vật kính chưa đúng vị trí.

Bàn xoay kính chưa khớp vào đúng v ị trí.
Cái chắn sáng đóng kín quá.
Đèn chiếu hỏng.

* Có hình nliưng mờ vả khó phân b iệ l

Chỉnh dóng bớt cái chắn sáng lại.
Tụ quang phủi ờ đúng vị trí.

* H ìn li ảnh mờ và kliông thế  điều cliìn li dược

Vật kính bẩn.
Tiêu bàn bẩn.

T iêu bản lộn ngược.
Tiêu bàn kênh trên bàn kính.
Thị kính chưa để đúng với mắt người quan sát (với kính hai mắt).

*  Trường nhìn bụi và bẩn

Các thấu kính cùa th ị kính bẩn.

Tiêu bản bẩn.
Bẩn ở kính che đèn hoặc thấu kính trên cùa tụ quang.

Thực hành sử dụng k ính  hiển vi
Q uan sát mầu vật H ạ t phán hoa Râm bụ t (H ibiscus rosa-sinensis)

Tiến liàn li:
1) Đặt kính hiển v i vào v ị tr í  làm việc. Lấy nguồn sáng thích hợp.
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2) Dùng ống nhò giọt lấy một lì 
nước II ong lọ mẫu hạt p liín  dã qua 
xứ lý. nhỏ lén bản kính trong một 
Giọt nước rồi đậy kính mỏng lên.

ì )  Ọưan sát ờ vật kính nhỏ rồi 
cluivến sang vật kính lớn. Ở vật 
kính 40x điều chỉnh ốc vi cáp dể 
thấy dược độ dày của hạt phấn và 
các lố  tròn vỏ hạt phấn.

4) Vẽ hình dạng hạt phấn nhìn 
trẽn bề mặt và độ dày vỏ hạt phấn.

4.4. Bào quàn kinh hiên vi

Tuân thú nội quy phòng thí 
nghiệm và sự hướng dần của giáng 
vién phụ trách.

5. VẼ  HÌNH

Cức (lụn ụ cụ cán tliìếl:
Bút chì đen loại có độ mềm HB và 2B, tẩy, Ihước kẻ, Giấy vẽ hoặc vờ vẽ (giấy không 

kc, kích thước A4).
í  'á c h  vc:

Trong các bài thực hành về sinh học hay thực vật học nói chung, vẽ hình trong bài 
tưừng trình công việc là rất quan trọng. Muốn vẽ đúng thì trưởc hết phải quan sát kỹ, 
hiểu bài và có kỹ thuật vẽ cần thiết.

Vẽ minh hoạ khoa học là cách vẽ đdn giản và rõ ràng bàng các đường nct và dấu 
chấm và không bao giờ đánh bóng. Có thể dùng bút lô  màu nhưng cũng phải thật cẩn 
thận vì dùng màu ở đây là dê phân biệt các mô hoặc để m inh hoạ các phàn ứng hóa học 
trên tiẽu bàn mà thôi.

K h i vẽ hình dưới kính hiển vi thì vở (giấy) vẽ đặt bên phải, kính và quan sát mẫu vạt 
bằng mắt trái, như vậy ta vừa có thể quan sát vừa vẽ được hình. Nếu như kh i dùng kính 
hiển vi hai mắt ih ì cũng chì dùng một th ị kính thỏi.

Trong giải phẫu thực vặt có hai loại hình vẽ là vẽ sơ đổ chung và cấu tạo chi tiết một phần.

5.1. Vẽ sơ đồ chung

Vẽ sơ đồ đại cương rất quan trọng, nó cho ta biết khái quát các mò và cách sắp xếp 
các mớ đó trong cơ quan. M uốn vây kh i quan sát lổng thể ở bội giác nhỏ cdn xác định rõ 
lý  lộ giữa cúc phần tiong câu lạo cùa cơ quan đó. Sơ dồ dại cương chì vẽ ranh giới các 
mỏ eliứ không vẽ tế bào. Các mô vẽ theo quy ước (xem hình 1-3.13).

Hình 1-3.12. Hạt phân hoa họ Bông.
(Theo Trankovsky D.41)
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■  
. ■

1
Mö cCmg Mö däy Mö diöp lue Chu bi Löp bän Mö möm

Bi£u bi Nöi bi Vötru Tang phät sinh

Xylem so cäp Xylem thdr cä'p Tia Phloem so cäp Phloem thCr cäp

H inh  1-3.13. Q uy i/ö c  cäc m ö tro n g  ve h inh  m inh hoa.

5.2. Ve chi tiet möt phän cäu tao

Ve chi tiet khö, nhung lä ve khoa hoc cho nen sir 
chinh xäc lä rät quan trong. Ca hai ki£u ve bo sung 
cho nhau vä möi hinh ve the hien duoc su am hidu 
cüa minh ve tieu bän quan sät. V i the khöng duoc sao 
chep lai cäc hinh ve trong säch hoäc cäc hinh cö sän.
Nhung nguyen täc cän thiet dö ve nhu sau:

1) Taröc khi dät büt ve phäi tinh xem vi tr i cüa 
timg hinh ve trän trang giäy. K ich thuöc hinh trung 
binh, khöng lön quä (thö), be quä thi khöng cö chi t iit .

2) Xäc dinh hinh thö chung gicri han mäu ve: 
hinh chü nhät, hinh vuöng, säu canh...

3) Phäc thäo nhe duöng net chung xem ty  le 
cüa timg phän (co quan, mö vä t£ bäo) sau dö möi 
ve net manh hon.

4) Chi ve nhöng g i m inh nhin thä'y vä hieu 
duoc trön tieu bän.*

5) M ö i t£ bäo cö dircmg net bao quanh k in , düt 
khoät vä rö räng (hinh 1-3.14).

6) Khöng böi dänh bong nhung cö the nhä'n 
manh ducmg net möt ben nhu quy uöc cö änh sang 
chieu chech möt göc 45° tir bSn träi.

7) Cäc ducmg chü dün phäi düng thuöc ke keo 
thäng ra möt hoäc cä hai ben vä khöng duoc cät nhau.
Chü thich true tiep lä tot nhä't. Cö thS ghi ky hi6u sö'
Ä  räp hoäc chä cäi Latin kem theo chü giäi a  duöi.

M öt sö' nhiing sai söt thuemg gäp a  cäc bän ve 
cüa sinh vien cö the nhän thä'y a hinh 1-3.14 de 
tränh vä qua dö cö the süa chiia.

H inh  1-3.14. M ö t so ca ch  ve sai 
th i/ö n g  gäp.

(Theo A llan Jones et al.2)
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6. THỰC HÀNH T Ế  BÀO THỰC VẬT

6.1. Tế bào biểu bì

Nguyên liệu. Củ Hành tây (A llium  cepa)

D ụ iií’ cụ, hóa chất:

Kính hiển vi, dao mổ, k im  mũi mác, giấy lọc. Nước cất, nước glyccrin  10%, dung 
dịch iod (rong ka li iodua, dung dịch kẽm chloroiodur, nước muối 10%.

Q uan sát lê' bào vẩy hành (A llium  cepci)

Dùng dao bổ đỏi cú hành ra, lấy một phẩn phía trong vẩy hành. Dùng kim  mũi mác, 
hoặc dùng lưỡi đao cạo mòng rạch thành một hình chữ nhật theo chiều ngang. Khi đặt 
vào bàn kính thì cần chú ý đặt mặt trong cùa biểu bì lên trên. Lớp biểu bì bóc ra, ngâm 
vào trong những đĩa thúy tinh nước cất, rồi nhuộm màu với:

1. K I để định hình.

2. Kẽm cloroiodur. xem vách tế bào.

Quan sát lẽ 'bào trong nước cất:

Chuẩn bị bàn kính với một giọt
nước Ciít. Mành biểu bì được đặt vào 
giọt nước đỏ quan sát tế  bào ớ trạng 
thái sống.

Ở bội giác nhỏ tìm  chỗ rõ rệt nhất, 
không bị rách, bị bọt kh í rồ i chuyển 
sang bội giác lớn và quan sát.

Tế bào biểu bì vảy hành có vách 
mòng, kéo dài, dính kết với nhau chặt 
chẽ, không có gian bào. Trên vách bên 
của tế  bào dõi khi quan sát thấy được 
những chổ móng, nhỏ là các lỗ  lưu 
thông giữa hai tế  bào cạnh nhau. Bên 
trong khoang tế bào chứa một khỏng 
bào lớn chứa dầy d ịch  tế bào có màu 
đỏ tím. Đóng bớl cái chắn sáng lại ta có 
Ihể quan sát thấy lớp chất tế bào mành 
nằm sát vách và Iihững sợi chất tế bào nối với nhau thành mạng các hạt nhỏ.

Nhủn trong tế bào sống thường cũng trong suốt, nhưng có thể nhìn thấy dược, nằm 
sát vách tế bào. ờ giữa hoặc phía bên, có hình tròn (hình cầu), dạng hạt. Bên trong nhân 
có thổ tìm thấy một hoặc hai hạch nhan sẫm hơn.

Quan sát lé bảo nhuộm với iod  trong ka li ioclur:
Nhữna mành biểu bì lấy từ nước ra, ngâm trong iod trong K I khoảng 5 phút, dùng 

kim  m ũi mác vớt ra và đặt lẽn kính trong một giọt nước cất. Cũng quan sát từ vật kính bé 
đốn lớn ta thấy: chất lế  bào và nhân nhuộm màu náu sẫm. Hạch nhân ứ đây quan sát rõ 
hơn trong quan sát tế  bào sống.

Hình 1-3.15. T ế  bào b iểu  bi vảy Hành tây  (A lliu m  cepa). 
(Theo Nguyễn Bá27)
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Quíin sál tế  bào nhuộm với kẽm do ro io d u r:
Nhuộm lát cắt bằng cách dùng ống nhò giọt nhỏ một giọt kẽm cloroioduar vẻ một bên 

miếng kính móng, bẽn đối diện dùng giấy thấm hút đi. Quan sát dưới kính hiển vi ta sẽ 
thấy thuốc nhuộm này có phản ứng với chất xenluloz của vách tế bào. Đổng thời nó cũng 
nhuộm màu vàng náu với chất nguyên sinh và nhăn. Trên vách tế bào ta thấy có những chỏ 
bắt màu nhạt hoặc không bắl màu, đó là những lỗ thông giữa các tế  bào (hình 1-3.15).

Quan sát hiện tượng co sinh c liấ t và p liàn co sin li c lìấ l:
Từ thí nghiệm thứ nhất, mành biểu bì vảy hành trên bàn kính nước cất Ihay thế bằng 

dung dịch muối ăn 5% (hoặc nước đường 10%) bằng cách dùng giấy thấm rút nước ra mội 
bẽn kính mòng và phía đối diện dùng ống nhỏ giọt thay dần bằng dung dịch nước muối.

Quan sát từ bội giác nhò đến lớn ta có thể Ihấy hiện tượng co sinh chất. Dung dịch 
gày co sinh chất đã rút nước từ dịch tế bào ra và nồng độ trong dó tăng lên, thể lích 
không bào thu nhỏ lạ i, áp suất trương giảm làm cho chất tế  bào tách khỏi vách tế bào tạo 
nên hiện lượng co sinh chất.

K h i ta lại dùng giấy thấm hút hết dung dịch nước muối ra từ một bên lamen và bôn 
phía dối diện nhỏ dần nước cất thay thế nước muối. Quan sát thấy tế bào lại trớ lại trạng 
thái ban đầu. Đó là hiện tượng plián co sin li chất.

Vẽ sơ dồ của quá trình co sinh chất và phản co sinh chất: tế bào bình thường, tô' bào
co sinh chất và tế bào phàn co sinh chất.

6.2. Lạp và sự chuyển động của chất tê' bào

Nguyên liệu. Lá cây Rong đuôi chó (H yd rilla  ve rlic illa ta ), quả Cà chua (Solanum 
lycopersicum), quả ớ t (Capsicum annuum), cù Cà rốt (Daucus caro la), lá Thài lài tía 
(Tniílescuntia zebrina).

Dụng cụ, hóa chất:
Kính hiển vi, dao mổ, k im  mũi mác, giấy lọc.
Dung dịch iod trong ka li iodua 10%, nước cất, nước glycerin 10%, cồn 90".

6.2.1. Lạp lục và sự  chuyển động của chất tê bào

Dùng kim  m ũi mác vớt lá cây Rong duôi chó (H yclrilla  vertic illc iu i) đặt vào một g iọl 
nước cất đã nhỏ sẩn trên bản kính, đậy kính mỏng và quan sát dưới kính hiển vi.

Với vạt kính nhò, ta thấy lá rong màu lục nhiều lóp tế bào hình chữ nhật kéo dài. 
Trong các tế bào có những hạt nhỏ màu lục, đó là hạt lạp lục. Tìm  một tế bào có nhiều 
lạp lục rõ vào giữa trường hiển vi rồi quan sát với vật kính lớn hơn.

Trong một số tế bào, các hạt lạp lục vận chuyển dọc iheo các vách tế bào; chúng bị lôi 
cuốn theo dòng vận chuyển của chất tế bào. Đó là sự chuyển động vòng quanh không bào 
trung tâm. Sự chuyển động đó được quan sát thấy trong các điổu kiện ánh sáng và nhiột dộ 
thích hợp. Các tế bào chết thì chất tế bào lắng dọng và không còn sự chuyển dộng nữa.

6.2.2. Lạp màu

a) Lạp màu ở quả Cà chua (Solanum lycopersicum)

Bổ dọc quả cà chua, dùng kim  mũi ’nác lấy một miếng mỏng trong th ịt của cà chua 
chín, đặt lẽn bản kính trong một giọt g lycerin và quan sát.
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Với vật kính bé, ta thấy những tế bào to, hình dạng khòng nhất định, tròn hoặc bầu 
dục. hoặc Ihuỏn dài... trong đó có nhân và các hạt màu đỏ, đó là các lạp màu.

Vó i vật kính lớn hơn, quan sát kỹ lạp màu, ta thấy mỗi hạt lạp màu gồm một khối 
cliất nền, khòng màu. trong đó có chứa những Ihể hình kim  nhỏ, có màu đỏ. Đó là những 
tinh the lycopcn. màu đó của lycopen đã làm cho quả cà chua có màu đỏ.

/>) Lạp màu ớ biểu b i quà Ởt (Capsicum friitescens)

Lay lưỡi dao cạo gọt một lớp rất mỏng ờ phía ngoài quả ớt chín. Đặt lên bàn kính 
norm một giọt nước glycerin. Đậy kính mòng và quan sát dưới kính hiển vi.

Vứi vật kính nhỏ, tu thấy trong các tế bào của vỏ quả có chứa những hạt nhò màu dỏ 
cam, dó là các lạp màu.

Chuyến sang vật kính lớn quan sát kỹ các lạp này, thấy đó là những hạt có hình dạng 
vù kích thước không đều nhau, hình hạt, hình thoi màu da cam (do có chứa chất 
carotcnoid) nổi rõ trên những phần khác khỏng màu của lế  bào. Ở một số tế bào, ta có 
the thấy cá nhàn tế bào với hạch nhân.

c) Lạp màu ở củ Cà rứt (Daucus carota)

Dùng lưỡi dao cạo cắt những lát cắt mỏng phẩn có màu da cam của củ Cà rốt và lẽn 
kính bằng một giọt nước glycerin. Quan sát dưới kính hiển v i ờ các độ phóng dại tăng 
dần. Lạp màu ớ cú Cà rốt là những tinh thổ caroten có các hình dạng khác nhau, tạo nên
màu cứa củ Cà rốt.

6.2.3. Lạp không màu

L a p  kìíô tiỊỊ m à u  ờ' lá cây  T h à i là i tía  (T ra d esca n tis  z tb r in a ):

ĐỔ nghicn cứu lạp không màu tốt nhất là dùng lá cây Thài là i tía (hổng trai). Đùn« 
kim mũi mác hoặc dao mổ bóc một mành biểu bì nhò ớ mặt dưới lá (lấy lá ờ gần gốc), dặt 

IIén bàn kính với một giọt nước đường 
loãng và dậy kính mòng lại. (Sớ dĩ phải 
dùng nước (.lường vì trong nước các hạt lạp 
không màu nhanh chóng trương lên và vỡ 
ra). Quan sát dưới kính hiển vi ờ các dộ 
plióng dại lớn dần. Biểu bì lá Thài lài gồm 
những tế bào có vách mỏng, xếp sít nhau.
Tế bào biểu bì kéo dài theo chiều dài của 
lá và irong suốt. Trong khoang tế bào, 
thường là ứ pliần giữa có thể nhìn rõ. nhân 
t í  bào, dạng tròn, cấu tạo hạt. Điều chinh cái 
chắn sáng kính hiên vi có thề thấy các sợi 
chất 1C bào từ một lì chất tế bào quanh 
nhan lới lớp chíit tế  bào mòng nằm sát 
vách tế bào (hình 1-3.16).

Xung quanh nhân và tại một vài chỗ cùa các dài chất tế bào có the nhận thấy những

Hình 1-3.16. B iểu b i ỏ lá Thá i là i tía 
chứa lạp lục , lạp khôn g  màu. 

(Theo Trankovsky D.41)
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hạt tròn nhỏ, trong, khúc xạ mạnh. Đó là các hạt lạp không màu. Trên tiêu bản bên cạnh 
những tế bào biểu bì trong suốt còn có những cặp tế bào hình thận hay hình hạt đậu có 
chứa các hạt điệp lục. Đó là các tế bào bảo vộ hay là tế bào đóng của bộ máy lỗ kh í mà ta 
sẽ khảo sát trong phần mô.

6.3. Các sản phẩm thứ cấp  trong tê' bào thực vật

Nguyên liệu :

Củ Khoai tây (Solanum tuberosum), hạt Thầu dầu (Ricinus communis), cù Thược 
dược (D a lilia  p inna ta ), vỏ Hành tây khỏ (A llium  cepa), lá Bèo Nhạt Bản (E ic liliornU i 
crassipes), lá Đa (F icus elaslica), lá Trúc đào (N erium  oleander).

Dụng cụ, hóa chất:

Kính hiển vi, dao mổ, k im  m ũi mác, giấy lọc.
Dung dịch iod trong ka li iodur 10% (K I), nước cất, nước g lycerin  10%, cồn 90".

6.3.1. Tinh bột

a) H ạ t tin h  bật củ K hoa i táy (Solanum tuberosum)

Cách làm. cắ t ngang qua củ Khoai tây. Dùng k im  m ũi mác cạo lấy một ít bột trên 
mặt cắt đó (chỉ lấy ít thô i vì nếu nhiẻu các hạt sẽ chồng chất lên nhau không thấy được 
hình dạng và cấu tạo của hạt), rồ i lên kính trong một g iọt nước, hoặc nước glycerin đã có 
sẵn trên bản kính. Nhìn bằng mắt thường, nếu thấy từng hạt nhỏ l i  t i  thì có thể đậy kính 
mỏng lại và dưa lên kính hiển v i quan sát.

Cho nước vừa đủ kh i lên kính, nếu nhiẻu dùng giấy thấm rút bớt để hạt tinh bội 
không bị trô i kh i nghiêng kính, hoặc kh i d i chuyển tiêu bản. Sau kh i quan sát trong nước 
g lycerin  có thể thử màu bằng dung dịch iod trong ka li iodur ngay trên bàn kính bằng 
cách nhò thuốc thử một bên và rút nước bên phía đối diện. Hạt tinh bột bắt màu xanh tím 
sẫm bởi thuốc thử iod.

Quan sát:

Vởi vật kính nhỏ, ta đã thấy rất nhiều hạt bé l i  t i dày đặc, không màu, chưa nhìn thấy 
các điểm thành tạo (thường được gọi là rốn) và các đường vân tăng trưởng. Chọn một 
vùng có các hạt tinh  bột nằm rò i nhau, chuyển sang vật kính lớn để quan sát chi tiết.

Vớ i vật kính lớn, ta sẽ thấy điểm thành tạo của hạt và đối với những loại hạt tinh bột 
lớn thì còn thấy cả đường vân tăng trưởng nữa. Đ iều chỉnh ánh sáng trong trường nhìn 
hiển v i dể thấy rõ hơn các đường vân tăng trưởng.

Hạt tinh bột khoai tây thường có hình trứng, một số hạt nhỏ có hình bẩu dục hay 
tròn. M ỗ i hạt có các đường vân tâng trường và điểm thành tạo (rốn) khá rõ. Ta có thể 
thấy các dạng hạt sau:

H ạt đơn thường có hình irứng, (0 , m ộl điểm thành tạo ỏ đẩu nhỏ và các dường vân rõ.

H ạ l kép nhỏ hơn hạt dơn và ít hơn nhiều, do 2 - 3 hạt đơn dính với nhau. M ỗi hạt nhò 
trong hạt kép cũng có một điểm thành tạo và đường vân riêng biệt.
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Hạt nửa kép ít gặp hơn, do 2 - 3 hạt đơn đính liền nhau. Ngoài những lớp vân riêng
cùa mỗi hạt, còn có những lớp vân chung bao bọc xung quanh (hình 1-3.17).

1/ụi b ị ủn mòn thường gặp ờ những củ khoai tây đang này mầm.

Vẽ hình. Với độ phóng đại lớn, tìm và vẽ hình các dạng hạt tinh bột ờ củ khoai tây: 
hạt dơn, hạt kép, hạt nửa kép, hạt bị ăn mòn.

b) T inh bột hạ t Đ ậu H à  Lan (Pisum sativum)

Cácli làm. Bóc vỏ cứng phía ngoài, 
dùng dao cạo mòng cắt những lát cắt thật 
mòng qua bát kỳ chỗ nào cùa lá mẩm hạt 
đậu. Đặt lát cắt lẽn bàn kính irong một giọt 
nước rồi thêm vào đấy một g iọ i nhò iod 
trong ka li iodur. Đậy kính mỏng lên, quan 
sát trong nước glycerin.

Quan sút. Trên bản cắt ngang tìm  chỗ 
lát cắt móng nhất, ta thấy ờ đấy tế bào chì 
một hai lớp, dẻ quan sát. Ở độ phóng đại 
lớn của kính hiển v i có thể nhìn thấy 
những tế bào ít nhiều tròn với vách tế bào 
hơi dày. Giữa các tế  bào có các khoảng 
gian bào. Khoang tế bào chứa đầy các hạt 
tinh bột lớn hình thuôn dài nằm giữa rất 
nhiều hạt alơron nhỏ xung quanh. Dưới tác 
dụng cùa thuốc thừ, các hạt tinh bột bắt màu xanh thẫm còn các hạt alơron bắt màu vàng 
tuơi (hình 1-3.17).

V ẽ hình. Vẽ hình một tế bào ờ vật kính có độ phóng đại lớn (40x) có chứa các hạt 
tinh bột và bạt alơron.
6.3.2. Inulin trong củ Thược dược (Dahlia pinnata)

Cácli làm. Cù Thược dược được chuẩn bị trước bầng cách định hình trong cồn 90". 
Bóc vỏ và cắt cù Thược dược tươi thành những miếng nhỏ rồ i ngâm vào cồn trong 
khoảng 10 ngày để cho inu lin  hòa tan trong dịch tế bào bị kết tinh  lạ i. Sau kh i đã định 
hình, lấy các miếng cù trên để làm bản cắt.

Dùng lưỡi dao cạp mỏng cắt những lát cắt mỏng ngang hay dọc cũng được. Cho các 
lát cắt vào một g iọt g lycerin  đã có sẫn trên bàn kính. Đậy kính mỏng lại và quan sát dưới 
kính hicn vi. Không lên kính trong nước vì inu lin  hòa tan trờ lạ i trong nước. Có thể quan 
sát trực tiếp trong cồn, nhưng cổn bay hơi nhanh làm khô tiêu bản xuất hiện không khí 
trong bán cắt ngăn cản các hình ảnh quan sát. V ì vậy các m iếng cắt cù Thược dược hay 
các lát cắt hiển vi phải ngâm thường xuyên trong cồn, chỉ khi nào dùng mới lấy ra.

Quan sát. Vớ i vật kính nhò, ta thấy trong các tế bào mô mềm của củ Thược dược 
chứa đầy tinh thể inu lin  hình cầu không màu, có kích thước khác nhau.

Với vật kính lớn, trong mỗi tế bào có chứa một sô' tinh thể hình cấu. Các khối tinh thể 
này gồm nhicu tinh thể hình cầu hoặc ít nhiều hình tròn gồm các tinh thể hình kim  kêl hợp

Hạt Elơron

Hạt tinh bột

Hình 1-3.17. Hạt tinh  bột trong  hạt Đậu Hà Lan.
(Theo Trankovsky D.4’1)
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lại, ớ góc các tế bào, xếp tỏa tròn theo đường bán kính cùa hình cẩu. Đôi khi irong các tinh 
thể hình cầu thấy các lớp đổng tâm và các và các vết xuyên lâm (hình 2.2A).
6.3.3. Hạt ataron và dầu trong hạt Tháu dầu (Ricinus communis)

Cứclt làm. Bóc vỏ cứng của hạt Thẩu dầu, cắt ngang qua giữa phẩn nội nhũ cùa hạt 
những lát cắt thật mòng, chọn những lát mỏng nhấl ngâm trong rượu dộ một giờ, thay 
rượu vài lần đế hòa tan hết đầu ở trong lát cắt. Sau đó đặt lên bàn kính trong một giọt iod 
trong kali iodur, đậy kính mỏng lẽn và quan sát.

Quan sál. Với độ phóng đại lớn, chúng ta thấy trên mô cắt ngang ấy những tế bàio 
mó mềm, vách mỏng chứa đầy nội chất. Trong chất nguyên sinh thấy những hạt nhò tròm 
hay bầu dục là hạt alơron, mỗi hạt có thể phân biệt được màng mỏng bao quanh, bôn 
trong là khối protein không định hình chứa một, ít khi hai thể protein kết tinh. Trong 
phẩn nhỏ hơn có chứa 1(2-4) thể hình tròn được gọi là thể cầu (cấu tạo từ muối canxi vâ 
magiê của acid inozinphosphoric).

Cấu tạo hạt alơron thấy rõ nhất ở những lát cắt mỏng trong glycerin đặc hoặc không 
loãng lám hay trong dầu trong suốt và tinh chất (hình 2.2B).

Cần chú ý thể kết tinh  protein dễ trương lên nhanh và biến dạng, tròn lại và mất hình 
dạng tinh thể ban đầu.

Vẽ liìn li. Vẽ một sô' dạng hạt alơron ở vật kính có độ phóng đại lớn thể hiện màng 
bọc, thể kết tinh protein và thể cầu.

6.3.4. Tinh thế trong tế  bào thực vật

T inh  th ề  canxi oxa la t trong  vỏ cù I là n h  táy khô (A lliu m  cepa):
Cách làm. Ngâm vẩy hành khô trong rượu hoặc trong dung dịch rượu với g lycerin  

loãng độ vài ngày hoặc đun nóng vẩy hành với g lycerin trong vài phút để đẩy hết không 
khí trong tế bào ra. Muốn thúc đẩy nhanh hơn có thể đun vẩy hành trong nước g lycerin  
trong vài phút.

Quan sát. Chọn những chỗ mỏng, đạt lên bản kính trong một g iọ t glycerin loãng. 
Quan sát từ vật kính nhỏ đến lớn, ta thấy những tế bào kéo dài, nội chất ít hoặc không có’, 
vách rõ và trong nhiều tế bào có tinh thể hình lăng trụ không màu. M ột số tế  bào có tinln 
thể dơn dộc, một số khác thì có hai cái chéo nhau chữ thập (hình 1-3.18).

H inh  1-3.18. T inh  thê’ tro n g  tẽ' bào thực vật.
A. Tinh thể hình lăng trụ trong biểu bl vầy hành; B. Hình kim  trông lá Bèo Nhặt Bản; 

c. Hình cầu gai trong lá cây Trúc đào. (Theo Nguyễn Bá2')
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cát ngang mảnh lá Bèo Nhật Bản và đặt những lát cắt thật mòng vào trong một giọt 
nước cất hay g lycerin  loãng Irên bàn kính. Đậy kính mỏng lên và quan sát.

ở  bội giác lớn. trong một số tế bào Ih ịt lá của lá Bèo Nhật Bản ta tháy có Iihíii,.' bó tinh 
ihể canxi oxalat hình kim . M ột sô' tế bào có tinh thể canxi oxalat đơn độc (hình 1-3. 18).

T inh  th ể liìn h  cẩu ga i trong  lá  cây Trúc đào (N erium  oleander):

Cắt ngang một phán phiến lá cây Trúc dào những lát cắt mỏng, ngâm vào nước Javcn 
trong một đĩa tliùy tinh khoảng 10 -  15 phút để tẩy sạch và làm sáng tiêu bàn. Rửa sạch 
và lên kính bằng nước glycerin loãng trên bản kính và đậy kính mỏng, quan sát (lưới kính 
liien vi.

Trong phần th ịt lá cùa lá cây Trúc đào có những tinh thể canxi oxalat tụ hợp lại 
thành hình cầu gai (hình 1-3.18).

T in li th ể  canx i carbonat ( tú i đá) trong  lá Đa (F icus elastica):

Cắt ngang một phẩn phiến lá Đa, chọn những lát cắt thật mỏng, ngâm trong nước 
Javel 10 -  15 phút dể tẩy sạch và làm sáng mẫu vật trong một dĩa kính. Rửa sạch nước 
Javel và lên kính bằng nước glycerin loãng.

Quan sát dưới kính hiển vi, với độ phóng đại nhò ta thấy phiến lá Đa có biểu bì trên 
có 3 - 4  lớp tế bào. Những tế bào biểu bì lớn, trống, không chứa nội chất. Có những tế 
bào biểu bì lớn hơn những tế bào khác, phát triển vào cả trong mô diệp lục. Trong những 
tế bào dó có chứa các tinh thể canxi Carbonat ờ các dạng phát triển khác nhau. Điển hình 
một nhóm tinh thể phát triển đầy đù gồm một cuống nhỏ và mang ớ dưới một chùm 
giống như chùm nho. T inh thể canxi được gọi là tú i đá. (Hình 17.11 ).

Vẽ hình. Vẽ hình các loại tinh thể canxi oxalat và canxi carbonat với vật kính 40x.
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PHẦN HAI

Sự ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT

Chương 4

HỆ THỐNG HỌC: KHOA HỌC VỂ sự ĐA DẠNG

Thế giới sống hiện ước tính 10 triệu loài sinh vật có nhân, còn số loài không nhân (hì 
không biết có bao nhiêu trên hành tinh của chúng la. Khoa học nghiên cứu về sự đa dạng 
sinh học và lịch  sử tiến hóa cùa chúng được gọi là Hệ thổng học. Mục đích chung của hộ 
thống học là tìm ra các nhánh của cây hệ thống sự sống -  cây gia tộc là sự thổ hiộn các 
mối quan hệ huyết thống của các sinh vật với loài tổ tiên ở gốc.

4.1. Phép phân loại -  cách gọi tên và phân loại

Phép phân loại (taxonomy) -  cách định loại, cho tên và sắp xếp loài là điều rất quan 
trọng của hệ thống học. Từ thế kỷ X V III  nhà tự nhiẻn học Thụy Điển Carl Linnaeus dã 
để ra cách gọi tên cho các dạng cây cỏ, động vật và khoáng sản. Nàm 1753, ông đã công 
bô cuốn "Các loài thực vật" trong đó đã mỏ tà mỗi loài hằng tiếng latin trong một câu tói
12 từ. Sau đó õng dã thay bằng hệ thống lưỡng danh. V í dụ cây Bạc hà miêu trước được 
ông gọi tên là Nepeta flo rib u s  interrupte spicams ped iinciila lis  (có nghĩa là Nepata có 
hoa trên bông có cuống cách biệt) sau ông đổi thành Nepela calaría. Cách gọi như thế 
được dùng cho tới bây giờ.

4.1.1. Tên loài gồm tên chi và tinh ngữ riêng

M ột tên loài gồm hai phần: tên chi, như ví dụ tên Nepala và tính ngữ riêng cataría 
cho nên tên của loài là Nepala calaría. M ỗi loài dỂu có một mẫu chudn, là mẫu cây khô 
dược lưu giữ tại một bảo tàng hoặc phòng mẫu cây khô được nguời đẩu tiên đạt tên cho 
loài đó hoặc người sau nếu như người trước đã đặt sai. Mẫu chuẩn này được dùng để so 
sánh khi dịnh tén một mẫu nào đấy có thuộc loài đó hay khồng.

M ột số loài có hai hoặc nhiểu dưới loài hoặc thứ. Các dưới loài hoặc thứ của một loài 
giống nhau và có một số đậc điểm mà dưới loài hoặc thứ khác không có. Tên loài, tên 
dưới loài và thứ đéu viết in nghiêng hoặc gạch dưới. V í dụ cây Đào tên là Pnmus pérsica  
var. pérsica  và dưới loài khác có tên là Prunus pérsica var. nectarina, sờ dĩ lặp lạ i tên 
pérsica Irong lên cây Đào là dê nói lên rằng mẫu chuấn cùa p. pérsica  là thuộc vé thứ dó 
và được viết tắt là var.

M ọi sinh vật, cây cò đều được gộp trong các bậc phân loại cao hơn trong trật tự thứ 
bậc. Các chi được gộp thành họ, các họ ihành bộ, các bộ thành lớp, các lớp thành ngành 
trong Giới Thực vật.
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Người la gọi taxon là nhóm phân loại ở một bậc nào đấy. Còn mức độ phân loại thì 
dược eọi là bậc. Như ví dụ trẽn thì chi và loài là bạc phân loại, còn Prunus và Prunus 
pérsica là các laxon trong các bậc đó. Tên của các taxon tiếp theo cũng dược gọi dựa vào 
tên chi và tliém các đuôi tương ứng với các bậc. Đuôi tên họ là -  aceac. Cũng có một vài 
ngoại lệ, một số lén cũ cũng được dùng cho một sò' họ. Chẳng hạn họ Đậu, Fabaceae cũng 
có ihc gọi ten cũ là Leguminosae; họ Hoa tán, Apiaceae cũng được gọi là Umbelliferae; họ 
Cúc. Asteraceae vần được gọi là Compositae. Ten các bộ có đuôi -  ales.

Sau ílãy là hai v í dụ về hệ thống cây Ngô (Zea mays) và một loại Nấm ãn (Agaricus 
bisponis) ớ bàng 4.1.

4.1.2. Phép phân loại theo chi nhánh (cladistics)

Phép phán loại này phân lích để lý  giải các m ối quan hệ hệ thống sinh trong quá 
trình tiến hóa. Hệ thõng này cô gắng xác định được những nhóm dơn nguyên hay là các 
nhánh để tìm  nguồn gốc liến hóa chung, tổ tiên chung.

Bàng 4.1. Hai ví dụ về hệ thống phân loại của Giới Thực vật và Giới Nấm 
trong lỉnh vực Eukarya”

Bậc T axo n M ô tả

N gô

Giới Plantae C ây có diệp lục ỉrong lạp lục, bào tử được bao trong vỏ có chất 

sporopo llen in, phôi đa bào d inh dưỡng phụ thuộc.

Noành Anthophyta Cây có mạch, có hạt và có hoa; noãn trono bẩu: thụ phấn QÍán tiếp: hạt kín.

Lớp M onocotyledonae Phôi có  một lá mẩm; hoa thường m ẫu ba; bó m ạch tản m ạn trong thân; 

M ột lá mẩm

Bộ Poales Một lá mẩm có lá hình sợi; các thảnh phẩn của hoa giảm và dính nhau.

Họ Poaceae M ột lá mầm thân rỗng, hoa m àu lục nhạ ỉ tiêu  g iảm ; quả đỏng (loạ i quả 

lúa); hòa thảo hay lúa.

Chi Zea Cỏ dạng bụi; hoa đực và cái thành cụm riêng rẽ; kiểu quả lúa nạc.

Loài 

Nấm  ăn

Zea m ays Ngô, bắp.

Giới Fungi S inh vật đa bào, dị dưỡng hấp thụ, không chuyển động, vách tế  bào

chủ yếu là Chitin.

N gành Đasidiom ycota Nấm hai nhân có đảm  sinh bốn bào tử  (bào tử đảm ).

Lớp B asid iom yce tes Nấm có thể quả hình tán, đảm không vách ngân tạo thành phiến hoặc lỗ.

Bộ Agaricales Nấm th ịt có phiến hoặc lỗ toả tròn.

Họ Agaricaceae A garica les dạng phiến.

Chi Agaricus Nấm có bào tử đen cố chân nấm  ở giữa m ang cảc  phiến rdi.

Loài A garicus isporus Nấm ăn thường gặp.
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Sơ đổ chi nhánh hay phản cành (cladogram) 
dưa ra các già thiết về các mối quan hệ hệ thống 
của một nhóm sinh vật nghiên cứu. Đây là hai 
ví dụ vé cách xây dựng sơ đổ chi nhánh vé mối 
quan hệ của bốn nhóm cây khác nhau là Rêu,
Dương xỉ, Thông và cây Sồi. về  mỗi nhóm 
chọn bốn đặc diểm tương đồng để phân tích 
(hình 4.1). Sơ đổ hình 4.1 cho thấy Rêu có 
phôi nghĩa !à có quan hê với ba nhóm kia, 
nhưng Rêu lại chưa có xylem và phloem và 
các đặc diểm khác. V ì vậy Rcu dược xem như 
là nhóm ngoại lai và có thể đã phân ly  sớm 
hơn các nhóm khác từ một tổ tiên chung. Cũng 
vậy, hạt không có ờ Dương xì cho nên có thể 
già định đó là đặc điểm phát sinh cho Thóng 
và Sồi là nhánh đơn nguyên. Sơ đồ hình 4.1 A 
cơ sờ trên sự có mặt hay không của xylem và 
phloem. Sơ đổ hình 4.1B thể hiện những mối 
quan hệ liếp dựa vào sự có mặt hay không cùa 
gỗ, hạt và hoa.

4.1.3. Hệ thông học phân tử

Với sự phát triển cùa kỹ thuật phân tử người ta giờ đáy đã có thể so sánh các sinh vật 
ờ mức dộ gen. Đó là kỹ thuât xác định trình tự acid amin trong protein và trình lự các 
nucleotit trong acid nucleic. Nhiều bằng chứng cho thấy các phân từ protein và acid 
nucleic ớ những điều kiện nhất định với những sự thay đổi thành phần cấu [ạo đã phàn 
ánh thời gian mà các nhóm sinh vật khác nhau đã phân ly.

Cytochrom c - chất mang cùa chuỗi chuyền điện từ  là protein đầu tiên dược phàn 
tích phân loại. Kếl quả cho thấy sô' lượng giống nhau và khác nhau giữa trình tự acid
amin cà các cơ thể khác nhau được dùng để đánh giá mối quan hệ tiến hóa cùa chúng: sự
khác nhau càng ít thì mối quan hệ giữa hai cơ thể càng'gần gũi.

Sự phân tích các trinh tự của acid nucleic cho các dẫn liệu quan trọna etc xác dinh 
các mối quan hệ hệ thống. Những sự phân tích trình tự cùa tiểu đơn vị A R N  đã cho thấy 
thế giới sống dược phân chia thành ba nhóm lớn hay là lĩnh vực (domain) là V i khuẩn 
hay V i khuẩn thực (Bacteria), V i khuẩn cổ (Archaea) và Có nhân (Eukarya) hay có nhân 
thực (hình 4.2).

Các nhóm sinh vật chính Bacteria, Archaea và Eukarya và các taxon bậc cao nhát.
Từ thời Linnae thế giới được chia thành ba giới - động vặt, Ihực vật và khoáng vật và 

mỗi sinh vật được xếp vào một trong hai giới là động vật hoặc thực vật. G iới động vật 
gồm những sinh vật chuyển động, ãn uống lớn đến độ nào đấy rồ i thôi, còn Giới thực vật 
thì bao gổm các sinh vật không chuyển động, không ăn và lốn không ngừng. Như vạy

Xylem và phloem 

Phôi

A

Hạt 
GỖ

Xylem và phloem

Hình 4.1. Hai sơ đổ  ch i nhánh th ể  hiện các 
m ối quan hệ giửa Rêu, Dương x ỉ,  Thòng và 

cây sối. (Theo Raven P.3G)
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tàm, tảo, vi khuân dổu được gộp vào thực vật, còn các sinh vât đơn bào như các động vật 
guycrt sinh có ăn, có chuvển tlộng thì dược xếp vào động vật.

H ình  4.2. C ây tiến  hóa ba lĩnh vực của sự sống . (Theo Raven p .36)

Những thành tựu của khoa học và kỹ thuật như kính hiển vi và kính hiển v i điện từ, 
loa sin h học dã cho pliép nghiên cứu những sự khác nhau và giống nhau cùa các sinh vật 
/ií số các giới sinh vật đã tăng ihêm, trưởc hết là sự phân biệt thành hai nhóm tế bào 
chòng inliãn và có nhân. Sự phán biệt đó đã đặl các sinh vật không nhân thành một giới 
iciia là  Monera và như vừa dẻ cập những dẫn liệu vé A R N  riboxom  dã chia tách các sinh 
.'ãI không nhiln thành hai giới là Bacleria và Archaea phản biệt với nhánh có nhân 
Eukarya bao gồm các Protista, Nấm, Động vật và Thực vật. Ba lĩnh vực Bacteria. 
“ưcluiea và Eukarya là ba bậc phân loại cao nhất của sinh giới. Bảng 4.2 lóm  tắl các dặc 
ỉiốm  plhân biệt các lĩnh vực sống.

Bàng 4.2. Tóm tắt các đặc điểm chính của ba lĩnh vực sô’ngJ$

Đ ãc đ iểm B a c te ria A rch a e a E u ka rya

K iểu tế bào Không nhân Không nhàn Có nhân

M àng nhân Không Không Có

Số thể nh iễm  sắc 1 1 Nhiều hơn 1

H inh dạng thể nhiễm  sắc Vòng Vòng Thẳng

Thể tơ và lạp Không Không Có

Bộ khung xương Không Không Có

Chất d iệp lục Có Không Có

4.2. Ncguốn gốc của tế  bào có nhân và các Giỏi của sự sống

Th uyết nội cộng sinh cùa M argulis đã cho giả th iết vể nguồn gốc của tế bào có nhân. 
The tư và lạp lục dược xem là hậu duệ của v i khuân được thực bào trong tế  bào chủ. Quá 
trình lúến hóa diễn ra từ một số tế bào không nhân, không có vách tế  bào sổng trong môi 
trường dầy đủ chất d inh dưỡng. Tế bào kiểu đó có màng mểm dẻo, dẻ uốn lượn đà cuốn 
lấ y  nhũng phần nhỏ vào bên trong kiểu thực bào. Nhân tế bào cũng được tạo thành Iheo 
ikicu gâip nếp như thế của màng sinh chất.

Thiè tơ và lạp lục là những v i khuẩn bị thực bào nhưng không bị tiêu hóa mà trớ 
thành dtối lác cộng sinh hữu hiệu.
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Tuy nhiên các môi quan hệ Irons nhóm sinh vật có nhân không phái dã dược xác
định rõ ràng. Nhóm sinh vật có nhân Eukarya rất phức tạp và thường được công nhận
một nhóm đơn bảo cùng với một số nhánh da hào tập hợp lại (hành giới Protista, từ đó 
tiến hóa ba giới da bào là Thực vật (Plantae). Đông vậl (An im alia ) và Nấm (Fungi).

Nói tóm lại, trén cơ sờ phân tích trình tự các tiểu đưn vị ARN riboxom mà mọi ¡inh 
vật dược gộp Irong ba lĩnh vực sổng khác nhau là Bacteria, Archaea và Eukarya. Bactma 
và Archaca là hai nhánh rịêng biệt của sinh vật không nhãn Prokaryota Archaea có lien 
quan chặt chẽ với Eukarya hơn là với Bactcria.

Protista, Fungi, An im aiia  và Plantae là các giới của Eukarya. Giới Protista gốm 
những sinh vật dơn bào, tập đoàn và da bào dơn gián, dị dưỡng, khõng có các đặt đicm 
phân biệt của nấm, động vật và thực vật. Giới Fungi (Nấm) bao gồm các sinh vật đa bào 
không di động, sống hấp thụ; giới An im alia  (Động vật) gồm chú yếu là những sinh vật 
đa bào tiêu hóa nội bào và giới Plantae gồm những sinh vật đa bào quang hợp tự dưỡng.

4.3. Chu trinh sống và thể lưõng bội

Trong chu trình sống cùa sinh vật có những 
kiểu chính như sau:

Chu trình giảm phân hợp lử. Ở nhiẻu táo và 
nấm hợp tử được hình thành sẽ được phân chia 
giảm nhiềm tạo nên bốn tế bào dơn bội. M ỗi tế 
bào này lạ i phân chia theo nguyên phân để lạo ra 
những tế bào dơn bội khác hoặc mội tế bào đa bào 
dơ n  bổ i dổ  cu ố i c ù n g  p h a n  h ó a  th à n h  các  g ia o  lừ
(hình 4.3A).

Chu trình giảm phân giao tử. Trong chu trình 
này, các giao tử được hình thành do sự giảm phân 
của một cá thể lưỡng bội và kết hợp với nhau để tạo 
thành một hợp tử, hợp tử sẽ phân chia dể tạo nên 
một cá thể lưỡng bội khác. Chu trình này đặc trưng 
cho hầu hết các động vật, một số tảo lục và tảo nâu 
(hình 4.3B).

Clui trình giảm phân bào tử hay là sự xen kẽ
thế hệ. Trong chu trình giảm phân bào tử, cá thể
lưỡng bội hay thể bào tử do giảm phân tạo nên các
bào tử đơn bội. Các bào tử này không có chức năng
như các giao tử mà là tiếp tục phân chia nguyên
nhiễm để lạo nên những cá thê’ da bào đơn bội hay
thể giao tử và từ đấy sẽ tạo nên các giao tử. Các
giao tử này sẽ kết hợp với nhau dể tạo thành hợp tử
lưỡng bội. Những hợp từ này lại phân hóa thành các c.GiimphânbảotừhayxsnMthéhé tìucvệi nMíutìo
cá thể lưỡng bôi. Đó là sư xen kẽ thế hê đãc trưng . . .  . .°  ■ r  “  e H /n/1 4.3. Các kiêu chu tr in h  sông  (xem
cho thực vật và nhiểu tào (hình 4.3C). giải thích trong bái). (Theo Raven p.*)

Giao lủ ° ị  - 5  
»Á t ĩ

Giám phản

+ Giao tư o o -  Giao tử 
Thụ tinh

Câ thé lưỡng bÍH 

B. G làm phản giao tử-dổng vât, mot số Protista, tảo

B^h-,ó o o °  + Giao tử o
Baotì- + I +  Thụ tinh
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Chương 5 

PROKARYOTA VÀ VIRUS

i.1 . Đặc điểm của tế  bào Prokaryota

Các sinh vật không nhân (Prokaryota) không có nhân với màng bao bọc thay vì một 
ihân tử A D N  cuộn vòng liên  kết với protein không histon nằm trong m ột miền được gọi 
à vùng nhân hay nhân giả. Thêm nữa, cái gọi là thể nhiễm sắc trong tế bào Prokaryota 
òn có thể có một hay một số mẩu phân tử A D N  nhỏ hơn, được gọi là plasmid có thể 
ihân bản độc lập với thể nhiễm sắc của tế bào.

Chất tế  bào cùa hầu hết các Prokaryota không có cấu trúc cho dù thưcmg thấy các hạt 
nành là các riboxom , khoảng 10.000 trong một tế  bào, kích thước 70S (so vối 80S ở tế 
>ào có nhân). Chất tế bào không chứa bất kỳ một bào quan có màng bọc nào ngoại trừ ờ 
'i khuẩn lam có hệ thống màng kéo dài (thylako id) chứa chất d iệp lục và các sắc tố 
|uang hợp khác.

Màng sinh chất của tế bào Prokaryota có cấu tạo hai lớp lip id , thành phần hóa học 
;iống với màng cùa tế bào Eukaryota. Ở v i khuẩn quang hợp tía và v i khuẩn lục, các
ru n g  lủ m  q u a n g  h ợ p  n im  trô n  màng s in h  c h ấ t.

Tế bào của m ọi sinh vật Prokaryota có vách tạo nên các hình dạng khác nhau đặc 
rưng, thường cứng, cũng có kh i mém dẻo và chỉ có mycoplasm là không có vách tế bào. 
/ách tế bào cùa Prokaryota phức tạp chứa nhiổu loại phân tử khống có ờ các sinh vật có 
ihân. Ngoại trừ Archaea, vách của Prokaryota có chứa peptidoglycan có tác dụng chù 
'ếu cho sự bền vững cơ học của vách.

Theo đặc tính của vách tế bào phàn ứng với thuốc nhuộm v io le t tinh  thể mà người ta 
ihân biệt nhóm vi khuẩn gram dương (bắt màu thuốc nhuộm) và v i khuẩn gram âm 
không bát màu thuốc nhuộm). Trên vách của nhiều Prokaryota có chất nhày hoặc chất 
[ốm được bài tiết ra, phẩn lớn đó là các polysacarit, số ít có chứa protein. Capsul hay 
lang là tên gọi chung cho các lớp glycocalyx. G lycocalyx có vai trò trong việc lây nhiễm 
r một số v i khuẩn gây bệnh, ngoài ra còn có thể giúp VI khuẩn chổng với sự khô hạn 
rong m ôi trường.

Lông và ro i là những cấu trúc vận động ở nhiều v i khuẩn. Khác vởi cấu trúc lông 
'à roi ớ các sinh vật có nhân, lông, roi ở v i khuẩn gồm m ột tiểu đơn v ị prote in dược gọi 
à flage llin . Roi thường mọc ở phía đầu các v i khuẩn, còn các lông nhung, lông tơ thì 
Igắn hon, phát triển  trên bẻ mặt cơ thể. Lông tơ, lỏng nhung còn cổ vai trò  đính vi 
chuẩn vào nguồn thức ăn hay các bề mặt khác. M ột sô' có thổ iham  gia quá trình tiếp 
lựp. trao đổi A D N .
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v ề  hình dạng thì Prokaryota có thể có hình que, hình cầu hay hình xoắn. Nhiều loại
có ihể liên kết với nhau tạo nên hình sợi, các tập đoàn với các hình dạng đặc trưng riêng.

5.2. Vi khuẩn (Bacteria)

5.2.1. Vi khuẩn lam (Cyanobacteria)

Hơn 7.500 loài đã được mỏ tả và đặt tên, vi 
khuẩn lam là một nhóm tiến hóa quan trọng cùa vi 
khuẩn. V i khuán lam quang hợp có chlorophil (I 
cùng với carotenoid và sắc tố p liicob ilin  là 
phycocyanin có màu xanh và phycoerylhrin có màu 
dỏ. Trong tế bào cùa vi khuẩn lam có nhiều lớp 
màng xếp song song với nhau (hình 5.1). Đó là các 
thvlacoid quang hợp giống với các màng trong hạt 
lạp lục cũng có cùng k ích  thước như tế  bào vi 
khuẩn lam. Chất dự trữ chính của vi khuẩn lam là 
glycogcn. Không nghi ngờ gì những v i khuàn lam 
cổ là nguồn gốc của lạp lục của sinh vật có nhân.
Về mặt hóa sinh học và cấu trúc chi tiết thì vi 
khuán lam rất giống với lạp lục cùa lão đỏ.

Nhiéu vi khuẩn lam có màng nhày bao bọc làm dính các nhóm t í  bào hoặc các sợi 
táo lại với nhau nhưng mỗi tế bào vẫn sống ricng hiệt. M ộ l sỏ' sợi cùa v i khuiín lam có 
thể vân động, trượt và quay theo một trục dài.

V i khuân lam cố vai trò quan trọng vé sinh thái học đặc biệt là trong chu trinh 
carbon và nitơ. Cũng như nhiều loại vi khuẩn khác, vi khuẩn lam có thổ phát triển Iron” 
các suối nước nóng hoặc các hổ giá lạnh ờ cực bắc nhưng lạ i không chịu dược môi 
trường nước acid trong khi các tảo có nhâp. lại phái triển phong phú.

V i khuẩn lam đã đổ lạ i nhiểu Irẩm tích giàu canxi trong các thời dại địa ch ít 2.7 lý 
năm. chứng tó v i khuẩn lam đã có vai trò quyết d ịn li trong việc sàn sinh oxy tự do cho 
khí quyến ớ buổi ban đđu của Trái Đất.

Trong nước ngọt cũng như nước biển vi khuẩn lam Irong quẩn xã các vi sinh vật 
dược gọi là các sinh vật phù du, thường có chứa các bọt kh í nhỏ. Các bọt này cung c íp  và 
diổu chỉnh sự trô i nổi cua các sinh vật ớ các mức nước. Khi v i khuân lam nhiiíu và trong 
điẻu kiện môi lrường không thích hợp thì chúng nổi lên mặt nước và tạõ nên liiên lượng 
“ nở hoa” , đổng thời tiết ra nhiồu chất độc làm cho các sinh vật khác chốt.

Nhiều chi vi khuẩn lam có khả năng cô' định nitơ, chuyên nitơ dạng khí thành amoni 
để tham gia các phàn ứng sinh học. Những vi khuẩn lam hình sợi có khả năng cố định nitư 
thường có các dị bào là những tế bào lớn. chuyên hóa. DỊ bào có vách dày có chứa 
g lycolip id, quá trình cố định nitơ diễn ra trong đó. Trong số các v i khuẩn lam cố định nit<t 
có các loài sống tự du có Tricodesmium  có lih icu trong các vùn" biến nhiệt đới. AnaUieiui 
là v i khuẩn lam cố định mtơ, cộng sinh vứi Bco hoa dâu là mộl loại Dương xi ữ nước phổ 
biến trong các ruộng lúa ở nước ta cũng như các nước vùng nóng cùa Châu A.

thức ăn

H ình 5.1. V i kh u ẩ n  la m  A n ũbacna  
c y lin d r ic a .  (Theo Raven p. et al.ift)
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5.2.2. Vi khu ấn tia và vi khuẩn lục

Vi khuân tía và v i khuẩn lục cũng là những vi khuẩn quang hợp sử dụng diệp lục vi 
khuẩn (bacteriochlorophil) dể quang hợp, khác vói v i khuẩn lam dùng chất chlorophil u. 
Màu sắc dặc trưng của các v i khuản quang hợp là do các sắc tò' phụ có chức năng quang 
họp Các sác tô’ đặc trưng của v i khuẩn tía quang hợp là carotenoiđ vàng và dỏ, còn trong 
vi khuẩn lam là phycobilin  đỏ và xanh, các sắc tố không có trong vi khuán tía và lục.

V i khuiin tía và v i khuẩn lục được phân 
thành Iihóm chủ yếu sử dụng hợp chất lưu 
huỳnh là chá'l cho điện tứ và một nhóm 
không. Trong quang hợp của vi khuẩn tía và 
v i khuẩn lục, họp chất lưu huỳnh giữ vai Irò 
trong quang hợp giống như vai trò của nước 
Irong các sinh vật có chứa chlorophil CI.

V i khuẩn lưu huỳnh lục và tía:

CO, + 2HjS — (C H jO ) + H20  + 2S
V i khuẩn lam, tào hoậc thực vật:
CO, + 2 H ,0  — (C H ịO) + H20  + 0 2
V i khuẩn lía kliông lưu huỳnh và vi 

khuẩn lục không lưu huỳnh có thổ sử dụng 
su líit ứ mức dộ thííp cùng với các hợp chất 
hữu cư như cổn. các acid béo và các chất hữu 
cơ khác là chất cho điện lử.

Sinh vật không nhân trở thành vật cộng sinh trong Eukaryota và tiến hóa thành ihể tơ 
có Hên quan tới v i khuẩn tía không lưu huỳnh. Kết luận dó là sự giống nhau cả hai về 
cách trao đổi chất cùa thể tơ và v i khuấn tía không lưu huỳnh và cũng trôn cơ sờ so sánh 
IIình tự các tiểu đơn vị A R N  riboxom  cùa chúng.

5.2.3. Prochlorophyta

Prochlorophyta là nhóm các sinh vật khòng nhân quang hợp có chứa c lilo rop lú l a và 
b và cá caroienoid nhưng không có phycobilin. M ới chỉ phát hiện thấy ba chi cùa nhóm 
này là Prochloron (hình 5.2), Prochlorolhrix và Prochlorococcus. Prochloron sống ử vùng 
bờ bien nhiệt đới và cộng sinh trong tập đoàn có bao Tunicata. Tế bào Prochloron tròn, 
bên Irong chứa hệ thống thylacoid dày đặc. Prochlorothrix có hình sợi và Prochlorococcus 
có hình cáu cực nhỏ.

5.2.4. Vi khuẩn  cô '(A rchaea)

V i khuàn cổ rất đa dạng, có thể chia thành ba nhóm lốn là chịu cực mặn, sinh 
mctliun. chịu nhiệt cao và một nhóm nhỏ ưa nhiệt.

5.2.5. Vi khuần c ổ  ưa mặn

Những vi khuẩn cổ chịu cực mặn được gọi lù các v i khuđn ưa mặn sống trong biền và 
các hò co dộ niuối rát cao. Phán lớn nliững vi khuẩn này cẩn pliát triển thích hợp ớ dộ

H ình 5.2. T ế  bào v i khuẩn  P roch lo ron . 

(Theo Raven p. et al.36)
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mặn 1 3 - 2 3  phần trăm m uối (natri chlorur, NaCl). Hầu hết các v i khuẩn này đều cẩn 
oxy. M ột sô' loà i có thể tổng hợp ATP mà không có chất diệp lục, trong sô' đó có loài 
H alobaderium  lia lob iiim  sống trong m ôi trường độ mặn cực cao, oxy không đù cho hô 
hấp thì chúng có thể chuyển năng lượng ánh sáng thành ATP nhờ sử dụng prolein 
bacteriorhodopsin có trong màng sinh chất cùa chúng.

5.2.6. Vi khuẩn sinh methan

V i khuẩn sinh methan là v i khuẩn cổ duy nhất có khà năng sinh methan và là nhóm 
ky khí. Chúng sử dụng amoni là nguổn nitơ và ít nhiều có thể cô' định nitơ.

5.2.7. Vi khuẩn cổ  ưa nhiệt

Các v i khuẩn cổ ưa nhiệt cao được gọi là các v i khuẩn cổ ưa nhiệt có thể sống trong 
nhiệt độ thích hợp là 80°c, một số lạ i có thể phát triển ở nhiệt độ trên 110"c. Phần lớn 
các loà i cùa chúng chuyển hóa lưu huỳnh và chúng đều ky  kh í trừ một số' rất ít ngoại lệ. 
Những vi khuẩn này thường sống ở các suối nước nóng, môi trường nhiẻu lưu huỳnh.

5.3. Virus và Viroid

V irus là những vât siẻu hiển v i ký sinh trên cây, động vật và cả v i khuẩn. Protista và 
nấm nữa. Dạng đơn giản nhất của virus gồm một lõ i acid nucleic (genom virus) được bao 
quanh bởi một vò protein bảo vệ hệ gen bên trong và giúp virus bám vào tế bào hoặc vật 
chủ. V ir io n  là cấu Irúc mà hệ gen virus được lây truyén từ vật chủ này sang vật chủ khác. 
Nguyên liệu d i truyền ở m ọi tế  bào gồm chuỗi xoắn kép A D N , trái lạ i ở virus hệ gen 
gồm A R N  hoặc A D N  và A R N , A D N  có thể là chuỗi đơn hoặc chuỗi kép.

Để tăng sinh virus phải xâm nhập vào tế bào chủ để rồi trong đó chúng có Ihể nhân 
bản. V irus xâm nhập tế bào động vât qua thụ quan ẩm thực bào, còn ở Ihực vật do có vách 
dày cho nẻn muốn xâm nhập các virus thực vật cần có các vật truydn trung gian như nhện 
hoặc các côn trùng có vò i chích hút. Ngoài ra virus có thể lây lan qua các vết thương cơ 
học trẽn cây hoặc hoặc theo hạt phấn nhiễm vào qua ống phấn. K h i vào trong tế bào chủ 
rồ i verion thoát khỏi vỏ và và acid nucleic của nó thoát ra. Trong tế bào AR N  hoặc A D N  
của virus tăng sinh bằng cách sử dụng bộ máy đ i truyền của tế bào đổ sản sinh acid nucleic 
và protein để bao bọe các phẩn của virus. Trong tế bào, virus có thể truyền tế bào qua tế 
bào với khoảng cách ngắn giữa các tế bào mô mềm hoặc ờ những khoảng cách lớn qua các 
ống dẫn hoặc các ống rây cùa phloem. Sự chuyển động tê' bào qua tế bào nhò các sợi liên 
bào diễn ra chậm chạp, m ỗi ngày được khoảng lm m  hoặc 8 -  10 tế bào mô mềm; còn sự 
chuyén động trong phloem thì có thể đạt tốc độ lcm  một ngày.

V iro iđ  là yếu tố  lây nhiễm nhò nhất, có cấu tạo A R N  vòng và không có capsid (vỏ 
protein) và hình thù nhất định. V iro id  nhỏ hơn nhiều lần hệ gen virus nhỏ nhất. AR N  
viro id  không chứa gen mã hóa protein, do đó nó phụ thuộc hoàn toàn vào tế bào chủ để 
nhân bản.

V irus và v iro id  gây nên nhiều bệnh ờ người, động vật và hơn 2.000 dạng bệnh ở câv 
làm thiệt hại về k inh  tế như các bệnh ở Khoai láy, Dừa, tioa Cúc...
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Chương 6 

NẤM -  FUNGI

Nấm là những sinh vật hoại sinh mà trưốc đây được xem như là thực vật nguyén 
thùy hoặc thoái hóa không có ch loroph il. Tuy nhiên nó chì g iống với thực vật ờ tính 
chất mọc tháng và dạng sinh trường đa bào. Các bằng chứng phân tử đã chứng tỏ rằng 
nấm có mối liên quan mật th iế t với động vật hơn là vối thực vật. Do chỗ nấm có dạng 
sống khác hẳn với các sinh vật khác cho nên chúng được đạt trong một giớ i riêng -  
G iớ i Nấm (Fungi).

Đã có hơn 74.000 loà i nấm đã được định danh trong số ước tính có tới 1,5 triệu loài, 
dứng thứ hai sau nhóm côn trùng. Nấm có vai trò cực lớn, cùng với v i khuẩn d ị dưỡng 
nấm là vật phân hủy chù yếu của sinh quyển nhò đó mà ổn dịnh được chu trình vật chất 
trong thiên nhiên. Ngoài ra nấm cũng có nhiều tác hại đối vố i mùa màng và đời sống con 
người. Nấm cũng quan trọng về mặt k inh tế và y học; ngoài ra nấm còn là tác nhan cộng 
sinh quan trọng. Có đến 80 phần trăm thực vật có mạch cộng sinh với nấm dưới hình 
thức rẻ nấm, ;?iữ vai trò  trong dinh dưỡng của thực vật. Đ ịa y cũng là kiểu cộng sinh giữa 
n ấ m  v à  tà o  h o ặ c  vi k h u ẩ n  la m . N g o à i ra  c ò n  c ó  h iệ n  tư ợ n g  c ộ n g  s in h  b c n  tro n g  c ủ a  n ấm  

và thực vật gây bệnh cho cây.

6.1. Các đặc diểm của nấm

6.1.1. Nấm có cấu tạo sợi nấm

Nấm chủ yếu sống trẽn đất. Ngoại trừ một sô' dạng đơn bào, còn thì mọi nấm đcu có 
cấu tạo sợi dược gọi là sợi nấm (hypha, hyphae) và khố i sợi tạo thành cơ thể nấm được 
gọi là hệ sợi nấm (m ycelium ). Nấm sinh trưởng ở phần ngọn nhưng protein lạ i được tổng 
hợp trong hộ sợi nấm. Sợi nấm mọc rất nhanh, một cây nấm trong vòng 24 giờ có thể sản 
ra hơn lk m  sợi nấm mới.

Sợi nấm ở nhiẻu loà i dược phân chia ra các khoang bởi các vách và những sợi dó 
được gọi là sợi có vách, ở  những loà i khác, vách ngăn điển hình chi có ờ phần gốc các 
cấu trúc sinh sản (tú i bào tử, tú i giao tử) và cả ở nhũng phẩn già han, hóu không bào 
mạnh của sợi nấm. Những sợi nấm khổng vách được gọi là sợi không vách (aseptate) hay 
cộng bào (coenocytic) hay sợi nhiều nhân. Vách ngăn ờ phần lớn nấm có thùng lỗ ờ giữa 
cho nén chất tô' bào có thể thông thương giữa các tế bào. Ở nấm, tú i lỗ rất lớn do vậy 
nhân có thể dễ dàng chui lọ t qua. Như vậy hệ sợi nấm ở đây về chức năng cũng là cộng 
bào. Nhân trong sợi nấm là đơn bội.

5-GT1VH
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Tế bào nấm có vách và vách chủ yếu là ch itin , một polysacarit, hợp chất bền vững, 
có trong vỏ cứng của sò, các loài chân đốt và cua.

6.1.2. Nấm là sinh vật hấp thụ dị dưỡng

Về dinh dưỡng, nấm tiết ra các enzym vào thức ăn và hấp thụ các phân lừ nhò bị 
phân rã. Nấm hấp thụ thức ăn ở phẩn ngọn cùa đỉnh sinh truởng hay ớ phẩn gần đấy.

Là sinh vật dị dưỡng nấm có thể sống hoại sinh (trên chất hữu cơ cùa các sinh vật 
chết), ký sinh hoặc cộng sinh.

Những sợi nấm chuyên hóa có các rẻ giả (rh izo id) để đính nấm vào giá thể. Nấm ký 
sinh có sợi chuyên hóa tương tự được gọi là sợi giác mút (haustorium) để hấp thụ trực 
tiếp chất dinh dưỡng từ tế bào của sinh vật khác.

6.1.3. Nấm có kiểu nguyên phân và giám phân

Quá trình phán bào giảm nhiẻm và nguyên nhiễm ờ nấm là rất đặc trưng, khác với 
động vật, thực vật và nhiều sinh vật Protista. Ở phẩn lớn nấm, màng nhăn khỏng bị phân 
hủy và tái tạo mà thít lạ i ờ phần gần với điểm giữa hai nhân con; số khác lạ i được phan ra 
gần miển giữa. Hẩu hết nấm có thoi phân chia.

6.1.4. Nấm có cả sinh sán võ tính và hữu tính

Nấm sinh sản bằng cách hình thành các bào tử vô tính hoặc hữu tính. Bào tử nấm 
khô và rất bé và khô có thể giữ lâu trong không kh í và truyền đ i những khoảng cách rất 
xa. Số bào tử khác có chất nhày dính vào cơ thể các động vật như côn trùng, các loài 
c h ân  đ ố t, do  đ ó  m ù  c ó  thổ  la n  tru y é n  từ  no i n à y  q u a  n ơ i k h á c .

Bào tử của sinh sàn vô tính ở nấm được hình thành trong các tú i bào lừ hoặc từ các tế 
bào sợi nấm được gọi là tế bào sinh đảm. Các bào tử được sinh ra từ các tế bào sinh đảm 
là đơn độc hoặc thành chuỗi được gọi là đảm (conidium ). T ú i bào từ có cấu tạo giống với 
cái túi, bên trong thường chứa rất nhiều bào tử. M ột số nấm có kiểu sinh sản bằng cách 
đứt đoạn sợi nấm.

Sinh sản hữu tính ờ nấm gồm ba giai đoạn khác nhau là kết hợp sinh chất (plasmogamy), 
kết hợp nhân (karyogamy) và giảm phân. Hai g ia i đoạn đầu là gia i đoạn kết hợp hay 
thụ tinh.

Sự kết hợp sinh chất diễn ra trước sự kết hợp nhân. Ở một số loài sự kết hợp nhân 
diễn ra ngay sau khi kết hợp sinh chất, nhưng ở những loài khác thì hai nhân đơn bội lại 
không kết hợp ngay mà tạo nên dạng hai nhân (dikaryon) có kh i kéo dài hàng tháng đến 
cả năm. Trong thời gian đó, hai nhân này lại phân chia nối tiếp tạo nên hệ sợi hai nhân. 
Cuối cùng các nhân kết hợp ti.o nên nhân lưỡng bội để rồ i nhanh chóng tiến hành giảm 
phân, tái lập hiện trạng đơn bị)-.. Sự sir.il sản hữu tính ở phần lớn nấm tạo nên những bào 
tử chuyên hóa như bào tử tiếp hợp, bào từ túi và bào tử đàm.

Giới nấm được phân thành 4 ngành là Nấm cổ (Chitrid iom ycota), Nấm tiếp hợp 
(Zygomycota), Nấm tú i (Ascomycota) và Nấm đảm (Basidiomycota).
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Bảng 6.1. Đặc điểm chinh của các ngành Nấm36

N gành Sợi nấm Sinh  sàn Bào tử B ệnh cây
(sô  lo à i, đạ i d iệ n ) vô  tín h hữu tính

C h y tr id io m y c o ta Cộng bào, Bào tử động Không có Ngỗ, Đậu,

790 loài, A llom yces. C oelom om yces không vách ngăn Khoai tảy

Z y g o m y c o ta Cộng bào, Bào tử bất Bào tử tiếp Thối rửa ở

1 060  loài, Rh izopus -  m ốc bánh mỳ không vách ngăn động hợp nhiều cây

G lom us -  nấm cộng sinh

A s c o m y c o ta C ó vách ngăn Nảy chồi, Bào tử túi Bệnh mildew;

32.300 loài, Neurospora -  nấm  mildevv đảm, đứt đoạn thối rữa quả...

M orchella ; Tuber -  nấm  cục

B a s id io m y c o ta C ó vách ngăn Nảy chổi, Bào tử Nhiểu bệnh ở

22.244 loài; Am anita độc; Agaricus ăn được đảm , đứt đoạn đảm các loài ngũ 

cốc

6.2. Ngành Nấm cổ -  Chytridiom ycota

Chytridiom ycota. nấm cổ sống chù yếu trong nước, có khoáng 790 loài. M ột sô' loài 
sống Irên đất sa mạc hoặc trong dạ dày dộng vật ăn cỏ lớn như bò. Vách tế bào ch itin  và 
chấl dự trữ glycogen. Phần lớn nấm cổ có hệ sợi cộng bào với một ít vách ngăn khi 
trường thành. Bào lừ động và giao tử có roi đơn ớ phía sau. M ột số nấm cổ dơn bào, 
không phát triển hệ sợi. Số khác có rỗ già mảnh bám vào giá thê. M ột số loài ký sinh ớ
l áo ,  c á c  đ ộ n g vậl n g u y ê n  s in h ,  Iren efty: m ộ t  s ố  loài hoụ i  s inh  t rên  xác  c hố t  c ô n  t rùng .

M ội số loài nấm cổ gây bệnh cho cây như nấm Plì\soderma maydis và Physoderma 
t ilf iilfa e  gây bệnh đốm nâu ớ Ngô, bệnh mụn ở Đậu. Synchitridium  endobiolicum  gầy 
bệnh mụn đen ớ củ Khoai táy gây nên nhiều thiệt hại cho mùa màng.

Sinh sản ờ nấm cổ cũng rất đa dạng. Một số loài Allomyces có sự xen kẽ thế hệ đồng 
hình. Các cá thể đơn bội và lưỡng bội khống phân biệt cho tới khi tạo thành các cơ quan 
hữu tính. Các cá thế đơn bội tạo nên một số lượng gần bằng nhau giữa tú i giao tử cái 
(bẽn Irá i) và túi giao từ đực. Giao tử đực chì bé bằng nửa giao tứ cái (dị giao) và được lôi 
kéo bới honnon sirenin do giao tử cái tiết ra. Hợp lứ mất roi và này mầm thành cá the 
lưỡng bội. Thể bào từ sinh ra hai loại tú i bào tứ. Loại thứ nhất là các túi bào tứ vô tính, 
có vách mòng, sinh ra các bào tứ động lưỡng bội để rồi lại náy mầm và lặp lại thế hệ 
lưỡng bội. Loại thứ hai là bào tử hữu tính có vách dày có thể chịu đựng môi Irường khắc 
nghiệt. Sau một thời gian nghỉ, sự giảm phân xáy ra trong túi bào tử hữu tính đó để lạo 
nẽn các bào lử dộng đơn bội. Những bào lừ động này phát triển thành thề giao từ dể rồi 
cho các tú i giao lứ khi Irưởng thành.

6.3. Ngành Nấm tiếp hợp -  Zygomycota

Phần lớn các loài nấm tiếp hợp sống Irẽn các phần thối rữa cùa xác động vật, thực 
vật trẽn chít, một số sống ký  sinh trên cây cối, còn trùng hoặc các động vật đất nhỏ. Mội
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sô' cộng sinh bên trong -  nội cộng sinh thực vật và đôi kh i gây nên sự nhiễm nấm nguy 
hại cho người và động vật. Có khoảng 1.060 loài nấm tiếp hợp đã được mô tả. Phần lớn 
nấm tiếp hợp đều có sợi cộng bào trong đó chất tế  bào thành dòng chuyển động nhanh. 
M ột số nấm đơn bào, giống như nấm men.

Sinh sản võ tính ở nấm tiếp hợp do các 
bào tử đơn bội được hình thành trong các túi 
bào tứ trèn các sợi nám, kiểu duy nhất của 
hầu hết nấm tiếp hợp.

Rhizopus sto lon ifer là loại mốc đen làm 
thành khối trên bề mặt thức ăn ẩm, giàu 
carbohydrat như bánh mỳ hay những thứ khác 
tương tự để trong không khí, loài nấm tiếp 
hợp Ihường gặp (hình 6.1A). Nấm này cũng 
gây bệnh cho nhiều cây và hoa quả. Trong 
chu trình sống cúa Rliizopits sto lon ifer hệ sợi 
nấm gồm một số dạng sợi nấm đơn bội khác 
nhau. Hệ sợi gồm những sợi cộng bào phát 
triển nhanh trên giá thể để hấp thụ chất dinh 
dưỡng, từ đấy hình thành nên những sợi hình 
cung tạo nên các sợi mọc bò (stolon). Sợi 
mọc bò có các rỗ già bám vào giá thể và từ 
đây mọc lèn các cuống tú i bào từ 
(sp o ra n g io p h o re ) .  M ỗ i tú i b à o  từ  p h ìn h  d ầ n  ra 
chứa nhiều nhân và cuối cùng hình thành nên 
một vách ngăn. Chất nguyên sinh bên trong 
tách ra từng phần và m ỗi phẩn có nhân với 
vách được tạo thành bao quanh tạo nên các 
bào từ. T ú i bào tử chín có màu đen, màu của
m ốc, nứt vách và phát tán  các bào tử ra ngoài. A Sại nấm mang các túi bào từ; B Sơ đố quá trinh 
Bào tử nảy mẩm, tạo nên hệ sợi mới cùa chu tiếp hạp. (Theo Keeton étal.")
trình sinh sản vô tính.

Sự sinh sản hữu tính ở nấm tiếp hợp nhờ có sự hình thành các bào từ tiếp hợp 
(zygospore) trong các tú i bào tử, có vách dày (hình 6.1B). Quá trình  sinh sản hữu tính ờ 
Rhizopus sto lon ifer cẩn có hai hệ sợi khác dấu được quy ước là sợi + và sợi K h i hai sợi 
thích hợp gần kể nhau, hormon tạo nên sự sinh trường của sợi nấm đến với nhau để tạo 
thành túi giao tử. Tiếp cận vách tiếp xúc cùa mỗi tú i giao từ hòa tan và chất nguyên sinh 
nhiéu nhãn hòa nhạp vào nhau. Sau khi kết hợp chất nguyên sinh, một vách dày dược 
hình thành và trong đó các r ^ i  nhân + và -  kết hợp với nhau (kết hợp nhân) tạo nên nhân 
lưỡng bội, từ đấy phát triế i' thành rr.ột bào tử tiếp hợp nhiẻu nhân. K h i nảy mám, tú i bào 
từ vỡ ra và xảy ra sự phân bào giảm nhiễm tạo nên các bào tử đơn bội vô tính và các bào 
tử này này mẩm, chu kỳ lạ i bắt đầu.

Trong số nấm tiếp hợp có chi Glomus và những chi gần gũi thuộc bộ Glomales là
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những nấm cộng sinh trong rê các thực vật bậc cao tạo nên nấm rễ trong. Các loài thuộc 
bộ Entomorphothorales ký sinh trên côn trùng hoặc các động vật nhỏ...

6.4. Ngành Nấm túi -  Ascomycota

Ngành Nấm tú i gồm 32.300 loài đã được mô tả, phẩn lớn có ý nghĩa kinh tế quan 
irọng. Nhiều loại mốc làm ôi th iu  thức ãn cũng là nấm này.

Nấm tú i cũng gây ra nhiều bệnh cây như bệnh Mildevv một số cây ăn quả... Nhiều 
nấm men, nấm ăn, nấm củ cũng thuộc Nấm túi.

Nấm tú i có cả dạng đơn bào và dạng sợi. Nói chung sợi nấm đều có vách ngãn ngang 
thùng lỗ  để cho chất nguyên sinh, có khi cả nhân nữa chuyển từ tế bào này sang tế bào 
khác bẽn cạnh. Tế bào cùa sợi dinh dưỡng có thể có một hay nhiều nhân.

Nấm tú i sinh sản vò tính bằng cách hình thành các bào từ đính (conidium ) thường là 
nhiều nhân. Các bào tử đính được sinh ra tại các tận cùng trẽn các sợi biến dạng được gọi 
là cuống bào tứ đính (conidiophore). Như vậy khác với nấm tiếp hợp, bào tử vô tính của 
nấm tú i được sinh ra từ bên ngoài chứ không phải từ trong tú i bào từ.

Sinh sản hữu tính ở nấm tú i có sự hình thành cấc tú i (ascus), trong đó các bào tử túi 
đơn bội được sinh ra bằng giảm phân. Túi được hình thành trong các thể quả tú i 
(ascoma). Thê quả có thể là thể quà mờ, hình chén, thể quả kín, hình cầu hoặc có hình 
cẩu, hình chai có một lỗ mở nhỏ cho bào tử thoát ra ngoài. Các tú i thường phát triển ở 
mặt trong của Ihể quả trên lớp được gọi là bào tầng (hymenium).

H ình 6.2. Sơ đó chu  trìn h  sống  của Nấm tú i A sco m yce tes . (Theo Raven p. et al.36)

Trong chu trình sống (hình 6.2) cùa Nấm túi, các bào tử tú i nảy mẩm hình thành sợi 
nấm. Ngay sau đó hệ sợi bắt đầu sinh sản vô tính bằng các bào tử đính. Đây là cách hình
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thành bào tử đính và phát tán chủ yếu của nấm. Sự sinh sản hữu tính cũng xảy ra ngay 
trẽn các sợi có bào tử đính với sự hình thành các tú i. Sự hình thành tú i tinh (antherid ium ) 
và tú i trứng (ascogonium), lức là tú i giao tử nhiéu nhân chuẩn b ị cho quá trình hữu tính. 
Các nhân đực của tú i tinh đ i vào tú i trứng và thực hiện việc kết hợp chất nguyên sinh. 
Nhân đực có thể ghép đôi với nhân cái trong chất tế bào chung nhưng chúng không kết 
hợp với nhau. Sợi tú i trứng bắt đẩu phát triển ra ngoài và các cặp nhân tương thích cũng 
d i vào theo và sự phân bào xảy ra tạo nên những tế bào hai nhân tương thích. Tế bào 
ngọn cùa sợi tú i trứng sinh ra một đỉnh móc, móc này cho các nhân cặp phân chia đổng 
thời, một nhân trong sợi nấm và nhân k ia  trong móc. Sự phân chia tiếp theo cũng diỗn ra 
như vậy và các tú i có chứa một cặp nhân. Hai nhân này sẽ kết hợp với nhau tạo nên nhân 
lưỡng bội tức ià hợp tử, nhân lưỡng bội duy nhất trong chu trình 'Sống cúa nấm túi. T iếp  
theo sự kết hợp nhân, các tú i non bắt đầu kéo dài ra; nhân lưỡng bội sẽ tiến hành giảm  
phân tạo nên một tú i tám nhân. Các nhân đơn bội này cùng với một ít chất tế bào tạo nẽn 
bào tử tú i. Các tú i này kh i chín sẽ trương lên, vỡ ra và g iả i phóng các bào tử tú i ra ngoài.

Aspergillus là loại nấm tú i mà một số loài gây bệnh cho người hoặc phá hoại các đổ vât 
và sản phẩm, như Aspergillus brocliiales gây bệnh phổi và khí quản, A. flavus  tạo các chát 
độc như aflatoxin, nhiều loài có thể dùng để sản xuất chất kháng sinh. Pénicillium  có nhiểu 
loài được ứng dụng trong sản xuất pho mát, p. chryseogemtm, p. notation dược dùng để sân 
xuất chất kháng sinh penicillin . M orclie lla  là loại nấm ăn ỡ cấc vùng«ôn đới (hình 6.3).

6.5. Ngành Nấm dảm -  Basidiomycota

Ngành Nấm đảm có khoảng 22.300 loài, thường gổm các loại nấm lớn, nấm ăn, níim  
độc, nấm gây bệnh cây... Nấm đảm có vai trò lớn trong chu trình chuyển hóa vật chất. 
Nấm đảm khác với các nấm khác ở chỗ có bào tử đảm, bào tử này sinh ra ờ phía n£Oiậi 
của một cấu trúc được gọi là đảm (basidium).

H ình 6.3. Nấm tú i P enec ilỉum  (A) và A sp e rg illu s  (B). (Theo Jukovsky p .16)
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Hệ sợi của nấm đảm luôn luôn có vách ngăn ngang và các vách ngăn đó đều thủng 
lỗ; lỗ  phồng có nắp là đặc điểm của nấm đảm. Nhiều loà i nấm đảm khác cũng có vách 
ngăn ngang giống như nấm túi.

Trong chu trình sống, hệ sợi của nấm đảm trải qua hai giai đoạn -  một nhân và hai 
nhân. K h i nảy mầm, các bào tử đảm sinh ra hệ sợi thoạt đẩu nhiều nhân. Sau đó các vách 
ngăn được hình thành và hệ sợi được chia thành các tế bào một nhân và được gọi là hệ sợi 
ỉơ cấp. Sau đó các sợi một nhân khác dấu kết hợp với nhau tạo thành hệ sợi hai nhân hay 
hệ sợi thứ cấp. Tế bào ngọn của hệ sợi hai nhân thường được phân chia do sự hình thành 
khóa nối. Khóa nối này đảm bảo cho sự chia nhân về cho các tế bào con (hình 6.4).

Sợi nấm thử cấp Sợi nấm cấp ba Sợi nấm thử cáp
(n+n) ịn*n) (n*n)

H ình  6.4. Sơ đổ  c h u .tr ìn h  sông  của nấm  đảm  B a s id iom yce tes . (Theo Raven p. et al.36)

Hệ sợi hình thành nên thể quả (basidioma) của cây nấm mọng là hai nhân. Hệ sợi đó 
được gọi là hệ sợi cấp thứ ba. Sự hình thành hệ sợi này cần ánh sáng và nồng độ C 0 2 
thấp. Thể quả của nấm đảm cũng tưcmg đương vối thể quả nấm túi.

Nấm dảm gổm ba lớp là Basidiomycetes, Teliomycetes và Ustomycetes.
Lớp Basidiomycetes bao gồm những loại nấm ăn được, nấm độc. Thể quả của nấm 

gổm mũ nấm và cuống nấm. Ban đầu lúc còn non thể quả chỉ là một “ nụ”  có thể được bao 
bời m ột màng mà về sau sẽ b ị xé rách kh i thể quả lớn ra để lạ i một vòng trên cuống nấm 
hay một bao gốc ở gốc cuống nấm (ví dụ ở loài nấm độc -  Amanita muscaria). Mặt dưới 
của mũ nấm gồm các phiến xếp tòa tròn được gọi là phiến (g ill)  trên đó chứa bào tầng (ví 
dụ nấm rơm -  Volva rie lla  esculenta). Ở những loài khác bào tẩng có thê’ rủ xuống hoặc 
quay ngược lên (ví dụ Nấm Thông -  Boletus edulis hoặc các loài Nấm Lỗ Polyponis).
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Trong nấm đảm có nhiều loài nấm ãn nổi tiếng như Nấm Rơm (Vo lvarie lla  escalenta), 
Nấm Mỡ (Agaricus campestris, A. bisponis), Nấm Hương (Lentim ila  edodes)... L inh chi 
(Ganoderma lucidum ) là  loà i nấm làm thuốc trong đông dược, sổng ký sinh trên thân cây 
Lim  hoặc những cây gỗ họ Đậu.

Thuộc lớp Teliomycetes có Nấm gỉ sắt (Puccinia gramìnìs) gây bệnh gỉ đen trên 
thân cây lúa mì và nhiều loài họ Lúa khác. Nấm Than hay nấm Phấn đen (Ustilago  
mayáis) thuộc lớp Nấm Ustomycetes gây bệnh ở cây Ngô, nấm tạo nên những u lồ i trên 
bắp ngô do hệ sợi phát triển trong đó.

6.6. Nấm men

Nám men là nấm đơn bào sinh sản chù yếu là nảy chồi (hình 6.5). Nấm men không 
làm thành nhóm phân loại mà đơn giản chỉ là dạng hình thái. Đã biết được 80 chi và gán 
600 loài nấm men, chủ yếu thuộc nấm túi, nhưng có ít nhất một phần tư số chi lạ i thuộc 
về nấm dảm.

Dạng sinh sản chung của nấm men là nảy chổi. Từ tế bào mẹ sinh ra một mấu lồ i 
nhỏ phát triển lên. M ỗ i tế bào nấm men có thể xem như là một tế bào sinh đảm. M ột sô' 
nấm men sinh sản vô tính ở trạng thái đơn bội. M ỗ i tế bào đơn bội có khả năng như một 
giao từ và khi hai tế bào đơn bội kết hợp với nhau tạo nên một tế bào lưỡng bội hay hợp 
tử có chức năng như một túi.

M ột số nấm men có cả dạng đơn bào và dạng sợi. Dạng sợi ờ nấm men 
Saccharomyces cerevisiae là g iai đoạn nấm tìm kiếm thức ăn.

Sự giảm phân xảy ra trong tú i cùa nấm men thuộc nấm túi. Thường thì m ỗi túi sinh 
ra bốn bào từ tú i, ở những loài khác thì giảm phân xảy ra sau một hoặc một sô' lần 
nguyên phân cho nên số lượng của các tú i bào tử lớn hcm nhiểu. Ở Saccharomyces 
cerevisiae đôi kh i giảm phân xảy ra chậm để cho hợp tử nguyên phân tạo nên những tế 
bào lưỡng bội để rồ i những tế bào này lạ i sinh sàn vô tính bằng cách nảy chổi. Như vậy 
nấm men này có cả hai g ia i đoạn nảy chổi đơn bội và lưỡng bội. Tế bào lưỡng bội vể sau 
có thể tiến hành giảm phân và trở về 
trạng thái đơn bội. Đối với những nấm 
men khác, các bào tử tú i kết hợp vói 
nhau ngay sau khi hình thành cho nên 
bào tử tú i chi là g ia i đoạn đơn bội trong 
chu trình sống có giai đoạn lưỡng bội là 
chù yếu.

Nấm men Saccharomyces cerevisiae
được sử dụng nhiều trong sản xuất rượu
vang, bia m Ịc dù một số loà i khác cũng
có vai trò quan trọng. M ột số loà i nấm
men gây nên những bệnh cho con người
như bệnh tưa miệng ờ trẻ sơ sinh, nấm
âm đạo đều do nấm men Candida albicans Hinh N i* chổi 6 nấm men
g â y  n ê n  cerevisìao. (Theo Raven p. e t a l.* )
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Nhiều nấm men, đặc biệt là s. cerevisiae  trờ ncn quan trọng trong nghiên cứu di 
truyền học. d i Iruyén phan tử, nghiên cứu chuyển hóa, sự phát triển của tế bào có nhún, 
nghiên cứu nhiễm  sắc thể...

6.7. Nấm conidi hay Nấm bất toàn

Nấm con id i hay còn gọi là Nấm bất toàn (Deuteromycetes hay Fungi Im perfecti) là 
nhóm nhân tạo gồm khoảng 15.000 loài mới chỉ biết sinh sàn vồ tính hoặc những đặc 
điểm sinh sàn hữu tính cũng không được dùng làm cơ sở đô phân loại. Phần lớn nấm 
conidi là nấm tú i, sinh sàn chi bằng các bào từ đính; sô' ít là thuộc nấm đảm hoặc nấm 
tiếp hợp.

Nhiều loà i nấm con id i gây bệnh cho thực vât như ớ Cà phẻ, Chuối, các loại rau quả. 
Nhiéu loài có giá tr ị cho con người. Cháng hạn một sô' loài P én ic illium  cho một sô' loại 
pho mát được nhiểu người thích. Aspergillns oryzae là loài g iúp lẽn men trong kỹ  thuật 
làm tương, rượu sa kê ở Nhật. Trichoderma là loại nấm phổ biến có nhiẻu ứng dụng trong 
thương mại, ví dụ như tạo enzym phân giải xenluloz ứng dụng trong chế biến vài sợi, giặt 
tẩy. Trichoderma cũng còn được sừ dụng như yếu tố phòng trừ sinh học chống lạ i các 
loại nấm khác tác hại hoa màu, cây rừng.

Nhiều chất kháng sinh quan trọng cũng do nấm conid i sản sinh ra. P en ic illin  được 
sản xuất từ nấm Pén ic illium  là chất kháng sinh chống vi khuân ờ nhiều bệnh, kể cà viêm 
phổi, SÔI phát ban, lậu, giang mai, bạch hẩu...

Ngoài ra nấm conid i còn tiế t ra nhiổu chất dộc. A fla to x in  là độc tố nấm có thể gây 
nên ung thư gan ở người với liều  lượng rất ihấp, chỉ vài phẩn triệu, sản phàm của một số 
nòi A sp trg illits  flavus  và Aspergillus parasitions. Những nấm này ihường phát triển trôn 
các loại lương thực trong kho như lạc, ngô, lúa mỳ. Có ít nhất đến 25 phần trăm thức ãn 
bị nh iền a fla tox in  ờ các nước nhiệt đới. Nhiều loài nấm con id i gây bệnh ngoài da, 
thường phát triển bằng sinh sản vô tính; phần lớn những nấm này đổu thuộc nấm túi.

6.8. Nấm cộng sinh

Cộng sinh là sự chung sống giữa hai loài khác nhau tương tác cùng có lợi. Với nấm có 
hai mối ;ộng sinh là địa y và rễ nấm cực kỳ quan trọng trong các môi trường đất khô cằn.

6.8.1. Đìa y

Đ ịa y là tổ hợp cộng sinh giữa nấm và tảo đơn bào, hoặc tảo sợi, hoặc v i khuẩn lam. 
Có dến 98 phần trăm các loà i nấm tạo thành địa y là Nấm tú i (Ascomycota), số còn lạ i là 
Nấm đàn (Basidiomycota). Hiện đã mô tả 13.250 loài nấm tạo nên địa y, trong đó quá 
nửa là rum tú i và khoảng 40 chi đối tác quang dưỡng với các nấm tú i đó. Các loại tảo lục 
thường 'ặp là Trebuxia, Pseudotrebuxia và Trentepohlia và vi khuẩn lam Nostoc. Có đến 
90 phần trăm địa y có một trong bốn chi quang dưỡng kể trèn. M ột sô' địa y lổ  hợp cả với 
tào lục và vi khuẩn lam. Các ioài khác nhau của một chi tào lục cũng có thể là đối tác 
của m ội loà i đ ịa y; và một loài nấm cũng có thể tạo thành địa y với các loài tảo lục hoặc 
vi khuẩn lam khác nhau.
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Địa y  có thể sống trong 
những m ôi trường khắc nghiệt 
và phát tán rất mạnh mẽ.
Chúng có thổ sống từ vùng sa 
mạc tới cực Bắc, trên đất cằn, 
thân cây, vách đá khắp nơi.
M ột sô' dịa y  tản mảnh không 
nhìn thấy được bằng mắt 
thường, số khấc lạ i giống như 
“ rêu”  sừng. Đ ịa y thường là 
tiên phong tại các miền núi đá.
Tại Nam cực cũng có đến 350 

loài địa y nhưng chỉ có hai loài ở thực vật có mạch, 7 loài ở khoảng 4 độ của cực Nam! 
Tuy phân bố rộng rãi nhung từng loà i địa y lạ i chỉ thích hợp với một giá túc’ riẠnn biệt 
như trên đất đá, lá cây, vỏ cây. M ột số địa y lạ i là giá thể cho địa y khác và nấm ký  sinh.

Trong phẩn lớn trường hợp, nấm tạo thành tản và có ý nghĩa trong việc xác định hình 
thái địa y. Có hai kiểu chung trong tản địa y, một là các tế bào cùa phần quang đường ít 
nhiều phân bố khắp tản và kiểu khác là phẩn quang dưỡng tạo thành các lớp khác nhau 
trong tản. Theo cấu tạo đó có ba dạng sinh trưởng cùa địa y. Đó là đ ịa  y  vỏ có cấu tạo 
như một vỏ dẹt bám sát lấy giá thể; đ ịa  y hình lá giống với lá cây và d ịa  y cành, phân 
cành, mọc thẳng lên. Đ ịa  y có các màu sắc khác nhau như trắng tới đen, vàng, da cam, 
đỏ nhạt, nâu, lục đặc trưng riêng.

Vẻ sinh sản, địa y thường sinh sản bầng cách dứt đoạn lán, bầng mám phấn 
(soredium) hoặc bằng mầm nhỏ (isid ium). Các đoạn đút, mẩm phấn (hình 6.6) hay mầm 
nhò đéu có chứa trong đó cả sợi nấm, tảo hoặc v i khuẩn lam như là một đơn vị phát tán để 
xác lập địa y ở nơi sống mới. Nấm trong địa y tạo ra bào tử tú i, bào từ đính hoặc bào tử 
đảm là đặc trưng của nhóm phân loại. Nếu như nấm trong địa y là nấm tú i thì nó cũng có 
thể tạo nên những thể quả như nấm túi, chỉ khác là trong địa y thể quả sinh bào tử chậm và 
kéo dài trong vài ba năm. Bào tử loại nào cũng vậy chúng có thể hình thành một địa y mới 
kh i nảy mầm và đuợc tiếp xúc với một tảo lục hay v i khuẩn lam thích hợp.

Đ ịa y có chứa trong cơ thể nhiều hợp chất hóa học khác nhau. Nhiều địa y được 
dùng làm thuốc nhuộm (thuốc nhuộm len), nhiều loài được dùng làm thuốc, thành phần 
hương liệu, làm chất kháng sinh, một số loài đang được nghiên cứu chất chống u bướu. 
Đ ịa y được dùng làm thức ăn cho nhiều loại động vật có xương sống và không xương 
sống. Đó là nguồn thức ăn cho hươu và tuẩn lộc ở Bắc cực.

Trong các hệ sinh thái, địa y giữ vai trò quan trọng. Nấm trong địa y sản sinh ra các 
sản phẩm thứ cấp được gọi là acid địa y, chất chứa đến 40 phần trăm hoặc hơn khố i 
lượng khô của địa y và có vai trò trong việc tác động thay đổi cơ chất đất đá, tạo bước 
đầu cho sự diễn thế thực vật. Đ ịa y có chứa v i khuẩn lam cho nên nó có thể tham gia cô' 
định nitơ.

V ì không có khả nãng đào thải các chất hấp thụ cho nên một số địa y hết sức nhạy

H ình 6.6. Cấu tạo  lá t cắ t ngang  Địa y  tầng  Lobaria  verrucosa.

(Theo Raven p. et al.33)

74

https://nhathuocngocanh.com/



cảm với các chất độc, đặc biệt với d ioxyt lưu huỳnh trong không khí, vì thế chúng được 
sử dụng trong quan trắc nhiễm bẩn không khí, m ôi trường ở các thành phố và các khu 
cóng nghiệp.

6.8.2. Rề nấm

Kc nấm là hình thức cộng sinh giữa nấm và rễ thực vật có mạch ở cây hoang dại 
cũng như cây trổng. Nấm trong rễ nấm giúp cây chủ hấp thụ nước và các chất d inh dưỡng 
chú yếu, nhất là phospho, kẽm, đồng, mangan. Nấm cùa rễ nấm còn giúp cây chống lại 
các nấm bệnh và g iun tròn. Ngược lạ i trong m ối quan hệ này nấm lạ i được cây chủ cung 
cấp các chất carbohydrat và các v itam in cẩn th iết cho sự phát triển.

Có hai kiểu rễ nấm chính là rễ  nấm trong  chui vào tế  bào rẻ và rễ  nấm ngoài bao 
ngoài tê bào rễ. Thõng thường phổ biến có đến 80 phần trăm thực vật có mạch có rễ nấm 
trong. Nấm Irong rễ nấm là nấm tiếp hợp. Sợi nấm xuyên vào tế  bào vỏ rễ và tạo nên một 
cấu trúc phản nhánh chằng ch ịt và trong một sô' trường hạp tận cùng phình ra thành các 
bọt nhỏ. Các nhánh nấm không đ i vào chất nguyên sinh mà bao lấy màng sinh chất cùa 
tế bào vỏ, phát triển  bề mặt trao đổi chất giữa hai đối tác là nấm và tế bào thực vật. Sợi 
nấm kéo dài ra vài centimet tới phần đất bao quanh để tăng khả năng hấp thụ nước, 
phosphat và các chất khác.

Rẻ nấm ngoài là đặc điểm của một số nhóm cây gỗ, cây bụi chủ yếu ở các vùng ôn 
đới. Nấm bao quanh nhưng không đâm vào tế bào sống của rễ. Ở cây Thông, sợi nấm 
mọc xen giữa các tế bào của biểu bì và vỏ rễ tạo nên một mạng phân nhánh bao lấy tế 
bào vỏ và biểu bì. Rẻ của nhiều cây Hạt kín  có rẻ nấm ngoài. Rễ nấm ngoài tạo thành 
một cái bao sợi nấm hao quanh bề mặt rễ: lông r ỉ  khổng phái triển và rễ thưcmg ngán và 
phân nhánh. Hệ sợi nấm kéo dài ra phần đất bao quanh. Rễ nấm ngoài phát triển chủ yếu 
với nấm đảm, nhưng cũng có một số có sự tham gia của nấm tú i như nấm cục Tuber, nấm 
ăn M orchella. Có ít nhất 5.000 loà i tham gia vào tổ hợp rẻ nấm ngoài.

Ngoài các k iểu  rẽ nấm trong và rễ nấm ngoài như đă trình bày ở trên còn có một sô' 
dạng rễ nấm khác ở họ T h ị (Ericaceae) và họ Lan (Orchdaceae). Ở họ T h ị, rễ nấm tạo 
thành một bao xốp bao quanh rê nhưng thay vì tãng cường bề mặt hấp thụ thì vai trò 
chính cùa nấm là tiế t ra các enzym phân hùy các hợp chất g iúp cây hấp thụ dẻ dàng. Cả 
nấm túi và nấm đảm đổu tham gia tổ hợp rễ nấm ờ họ Th ị. Rễ nấm ở họ này nhằm tăng 
cường cho cây khả năng hấp thụ nitơ  chứ không phải phospho. Do vậy họ T h ị có thể phát 
triển  nơi đất cằn, đất acid. Họ Lan thì khác. Trong tự nhiên, hạt Lan nảy mẩm chì kh i có 
nấm thích hợp. Nấm trong rẽ nấm cũng cung cấp cho cây chủ carbon kh i hạt nảy mầm. 
Nấm trong lổ  hợp này chù yếu là nấm đảm vởi hơn 100 loài.
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THỰC HÀNH 

NẤM -  FUNGI

1. NGÀNH NẤM TIẾP HỢP -  ZYGOMYCOTA

Mẫu vật:

Mốc tráng (M ucor), Mốc đen (Rhizopus). Mẫu được nuôi cấy sẵn, phân lập từ đất 
hoặc từ thực phẩm bị mốc, các tiêu bản đã được chuẩn bị sẵn.

Tiến hành:

Quan sát bằng mắt thưcmg hoặc bằng kính 
lúp trực tiếp trên môi trường nuôi cấy Mốc 
trắng (Mucor mucedo) và Mốc đen (Rhizopus) 
trong hộp Petri để nhận dạng hệ sợi nấm và 
các phẩn sinh sản của nấm.

Dùng kim  nhọn lấy một ít sợi nấm lên 
kính trong một g iọ l nước trên bản kính, cẩn 
thận đậy kính mỏng lên và quan sát dưới 
kính hién vi ở dô phóng đại từ bé đến lớn.

1) Mốc trắng: Hệ sợi màu trắng, xốp,
phân nhánh, không vách ngăn ngang, túi 
í  ,  . .  .. . , , s j  Hình 6. 7. M ốc trắn g  (M uco r mucedo).
bào tử (h ình  dạng, m àu sắc?), h ình dạng Hé sói và túi bao I T < ^  Khfcnovsky v > )  
cuống túi bào tử?

2) Mốc đen: Hệ sợi (màu sắc); tú i bào tử mọc thành cụm (số lượng? màu sắc?), rễ 
giả? Vẽ hình.

2. NGÀNH NẤM TÚI -  ASCOMYCOTA

Nấm mell (Saccharomyces cerevisiae)
Mẫu vật. Nấm men (Saccharomyces cerevisiae) được nuôi cấy trong ống nghiệm.
Tiến liànli. Cho khoảng 3-4m l nước vào ống nấm, lấc cho nấm hòa tan. Lấy môt giọt 

nước đó nhỏ lên bản kính, dậy kính mỏng lẽn và quan sát dưới kính hiển vi.
1) Quan sát bằng mắt thường hình thái và màu sắc nấm men nuôi cấy trong ống 

thạch nghiêng.
2) Quan sát dưới kính hiển vi ờ độ phóng đại lớn hình dạng tế bào nấm men, sự nảy 

chồi cùa chúng. Vẽ hình.
Nấm Aspergillus fla vu s

Mẫu vật. Nấm Aspergillus flavus  hoặc A. fum igalus  được phân lập từ thức ăn hoặc
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từ đất và nuôi cấy trong ống nghiệm hoặc trong đĩa Petri. T iêu bản hiển v i dã được 
chuẩn b ị sẩn.

Tiến liàn li. Sau kh i quan sát bàng mất thường hệ sợi trong đìa Pelri, dùng kim  nhọn 
lấy một ít nấm đặt lên bản kính. Nhỏ lên đó vài giọt cồn 70“ rổ i nhò tiếp vài g iọt acid 
acetic. Rửa nước. Đậy kính mỏng lẽn và quan sát ờ các độ phóng đại từ nhò tới lớn.

Dưới kinh hiển v i quan sát hình thái, màu sắc, cuống bào từ đính (khỏng phân nhánh). 
Quan sát hình thái chung cùa hệ thống mang các bào tử đính (hình 6.3B). Vẽ hình.

3. NGÀNH NẤM ĐẢM -  BASIDIOMYCOTA

N ấm  L im  hoặc L in h  c h i (Ganoderma sp.)

M ẫn vật. Mẫu khỏ nấm L im  hoặc nấm L inh  chi thuộc chi Ganoderma.

Tiến hành:

1) Quan sát hình thái ngoài của thể quà nấm, màu sắc, kích thước, mặt trên (độ 
bóng, đường vân...), mặt dưới (bào tàng với các ống lỗ...).

2) Dùng dao cạo mòng cắt những lát mòng ngang qua bào tẩng (thẳng góc với các 
ống), làm tiêu bản trong K O H  5 -  10%. Lèn kính và quan sál dưới kính hiển vi. Ở vật 
kính nhỏ quan sát các lỗ , ờ vật kính lớn quan sát cấu tạo ống, cuông và các bào tử đàm. 
Vẽ hình Ihể quả, cấu tạo bào tđng và các bào từ đàm.

Nấm  rơm (V o lva ríe lla  esculenta)

M ần vật. Thể quà Nấm rơm tươi hoặc mẫu ngâm.

Tiến hành:
1) Q u a n  sá t h ìn h  thú i c h u n g : m ũ  n ấ m , cu ố n g , bào  tầ n g  dụ ilg  p liiốn , b a o  gố c . V c  h ình .

2) Dùng dao cạo mỏng cắt những lá t cắt mòng vuông góc với phiến nấm. Lẽn kính 
bằng một g iọt nước. Đậy k ính mỏng và quan sát dưới kính hiển v i với các bội giác khác 
nhau.

3) Quan sát hình thái các đàm (hình chùy), các bào từ đảm (hình thái, màu sắc...).
4) Dùng kim  nhọn tách m ột ít th ịt nấm, lên kính và quan sát sợi nấm có vách ngản 

ngang. Vẽ hình đàm, bào từ đàm, sợi nấm.
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Chương 7

TẢO VÀ CÁC PROTISTA DỊ DƯỠNG

Tảo là nhóm sinh vật mà về phân loại học hiện khó đồng nhất. Trong khái niệm 
không mang bậc phân loạ i này, ờ đây gộp các ngành thuộc giới Protista và những tảo lớn 
mà trong nhiều hệ thống xếp chúng vào giới thực vật và có tên gọi thông dụng là thực vậl 
bậc thấp để phân b iệt với nhóm thực vật có phôi là thực vật bậc cao.

Tảo phổ biến trong các đại dương, các thủy vực nước ngọt và cả trong đất và giữ vai 
trò quan trọng trong các hệ sinh thái như là sinh vật sản xuất. Va i trò  cùa tảo trong các 
hệ sinh thái cũng giống như thực vật trên đất liền. Tảo bao gồm các tảo đơn bào -  
Protista và rong biển là các loạ i có kích thuớc lớn của tảo đỏ, tảo nâu và tảo lục. Rong 
biển tạo thành như rừng làm nơi trú  ngụ và làm thức ãn cho sự đa dạng của cá và nhiều 
dộng vật không xương sống khác. M ột sô' rong biển là thức ăn cùa con người.

Các tế bào tảo quang hợp nhỏ và v i khuẩn lam trô i nổi trong nước được gọi là các 
thực vật phù du (phytoplankton) là mắt xích đầu tiẽn của chuỗi thức ăn của các sinh vật 
d ị dưỡng ở đại dưcmg cũng như ờ nước ngọt. Tào có vai trò quan trọng trong chu trình 
carbon, biến đổi carbon d iox id  (C 0 2) thành carbohydrat nhờ quang hợp và thành canxi 
carbonat nhờ sự hóa canxi. M ột số thực vật phù du ở biển, đặc biệt là haplophyta và 
d inoflgellata tạo nẻn một lượng lớn hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh g iúp điều hòa áp 
suất thẩm thấu trong tế bào cüa'chung. Các hợp chất bay hơi tiế t ra từ tế bào và biến đổi 
thành oxid lưu huỳnh trong kh í quyển và tạo nên những hiệu ứng khác về kh í hậu.

7.1. Ngành tảo Hai rãnh -  Dinophyta

Phẩn lớn tảo Hai rãnh là đơn bào, có hai roi, hiện dã biết gần 4.000 loài cả ở biển và 
ờ nước ngọt. Hai ro i của tảo này nằm trong hai rãnh, một rãnh bao quanh cơ thể giống 
như một cái đai và rãnh k ia  thẳng góc với rãnh thứ nhất. Sự vận động của các roi này làm 
cho tảo quay như m ột con quay d i chuyển. Có nhiồu tảo Hai rãnh không vận động nhưng 
chúng lạ i sinh ra các tế  bào có ro i trong rãnh, từ đó có thể suy ra m ối quan hệ với các tảo 
Hai rãnh khác.

Tảo Hai rãnh được xem là nguyên thủy và người ta cho rằng chúng có nguồn gốc từ 
nhóm Protista. K iểu  sinh sản chính của tào Hai rãnh là sự phân đôi dọc để m ỗi tế  hào 
con nhận được m ột ro i và một phân vách và rồ i tự xâv dựng lạ i những phần thiếu qua 
một chuỗi khá phức tạp.

Vổ hình dạng, tào Hai rãnh có nhiều hình thù kỳ  d ị. Vớ i những phiến xenluloz tạo
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lien vó bọc trông giống như cái áo giáp đời xưa (hình 7.1). Các tấm xenluloz của vách
nám trong những bọt Ü ngay trong màng ngoài của tế bào. M ột số tảo Hai rãnh có phiến
xcnlu loz rát mảnh hay thậm chí không có và như vậy nó không có vò.

lì in h  chtỡnẹ

Có đến m ội nửa số tảo Hai rãnh không 
có cư quan quang hợp do vậy chúng tìm chất 
dinh dưỡng bằng các phân thức ãn rắn hoặc
hấp Ihụ các chất hữu cơ hòa tan. Cách dinh
dưỡng như thế cũng có ờ những tào Hai rãnh 
có sắc tô quang hợp. Những tảo có chứa sắc 
lố  chlorophil như các tảo Hai rãnh này đều sử 
dụng nguồn carbon hữu cơ và vô cơ.

Phần lớn tào Hai rãnh chứa sắc tố 
ch loroph il a và c và được che bời sắc tố 
carotcnoid kể cả perid in in, loại sắc tố giống 
với fucoxantliin. T inh bột là chất dự Irữ cùa 
lào Hai rãnh.

Kh i gặp điều kiện không thuận lợi như 
thiếu thức ăn thì tảo Hai rãnh có thể tạo Ihành 
nang kén không chuyển động, rơi xuống đáy 
ao hổ hay biển và tồn tại như vậy hàng năm 
trời. Dòng nước có thể đưa nang kén đến
n h ữ n g  c h ỗ  khác n h a u  đ c  khi g ặ p  d ié u  kiCll 
thuận lợi thì lại nảy mẩm thành quần thể cùa 
những tế bào bơi lộ i. Sự hình thành các nang 
kén, sự di chuyển và nảy mầm giúp giải thích 
hiện tượng nờ hoa ở tảo độc Hai rãnh. (Theo Raven p. e l al.M)

Sinh sản hữu tính ở tảo Hai rãnh đã được tìm  thấy ờ nhiều loài. Hợp tử có vách dày, 
trơ vé hóa học, bề mạt trang trí.

Có gần đến 20% các loài đã biết cùa tảo Hai rãnh có chứa chất độc. Các chất độc 
này thường là dùng để bảo vệ chống lại các loài bắt mồi. Nhiêu loài cá ăn phải chất độc
glycozid bị tê liệ t hệ thống hô hấp và bị chết hàng loạt. Tảo Hai rãnh ở biển cũng có khả
năng phát sáng. K h i tế  bào tảo Hai rãnh bị nhiễu loạn thì hiện tượng do sự tham gia cùa 
chất luc ife rin  và enzym của nó tạo nên những chớp sáng. Sự phát sáng sinh học được 
xem là sự bảo vệ chống lạ i các loài ăn th ịt, bắt mổi của các loại chân chèo, giáp xác nhỏ 
cùa các động vật phù du. Có già thiết cho rằng sự phát sáng của tảo Hai rãnh làm hoảng 
loạn vật bắt m ồi và cũng có giả th iết cho rằng chính sự phát sáng làm rõ các loại chân 
chco đé cho cá dễ bắt chúng.

7.2. N çjành T ảo  m ắ t -  E u q le n o p h y ta

Neùnh Táo mắt đã dược biết den 900 loài và các đản liệu sinh học phân lử đã cho 
giá thiôì rằng Tảo mắt Euglena đã bị thực bào sớm nhất. Có đốn một pliần ba số chi kể

H ình 7.1. Tảo D ỉno ílage lla ta . A. 

G ym no d in ium  co s ta tu m ; B. Ceratĩum .
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cả Euglena có chứa lạp lục. Tảo mắt cũng như các tảo lục khác có chứa chất chlorophil
a và b và một sỏ' carotenoid. Điều đó chứng tỏ rằng lạp lục của Tảo mắt được phát sinh
từ tào lục cộng sinh. Hai phẩn ba các chi khống có màu, sống dị duỡng vào các chát 
hữu cơ hòa tan.

v ể  cấu tạo, Tảo mắt là đơn bào (ngoại trừ chi 
Colacium là lập đoàn). Hẩu hết Tảo mắt không có 
vách tế  bào. Tuy nhiên chi Trachelomonas lạ i có 
một vỏ giống với vách, bằng sắt và mangan. Màng 
sinh chất của Euglena được giữ bởi các đai protein 
xếp xoắn Irong chất tế  bào ngay sát dưới màng. Các 
dai này tạo nên một cấu trúc gọi là màng mỏng, 
mềm dẻo hay rắn đặc. Màng dẻo ờ Euglena cho 
phép tế bào của nó thay đổi hình dạng, làm cho 
chuyển động dẻ dàng trong môi trường bùn nhão, 
nơi khó bơi được. Tế bào Euglena có một roi dơn 
độc dài xuất phát từ phía dưới của chỗ lõm được 
gọi là họng (reservoir) ở tận cùng trên và một roi 
thứ hai không hiện rõ. M ột điểm mắt màu đỏ là hệ 
thống thu nhận ánh sáng của Euglena ở gần gốc 
của ro i thứ hai, trong chất nguyên sinh.

M ột khồng bào co bóp thu nhận tất cà nước 
thừa trong tế bào thông qua họng để thải nước thừa 
ra  n g o à i d o  th ẩ m  th ấ u .

Khác với lạp lục của tảo lục, lạp của Euglena 
không tích lũy tinh bột mà là một polysacarit có 
tên gọi là paramylon được tạo thành trong chất tế 
bào. Lạp của Euglena cũng giống như lạp của tào 
lục và nhiều tảo khác là có vùng giàu protein được 
gọi là hạch tạo bột (pyrenoid) là nơi chứa các 
enzym tham gia quang hợp (hình 7.2).

Euglena sinh sản bằng cách phân chia nguyên nhiêm, phân bào theo chiều dọc và 
vừa bơi vừa phân chia. Sinh sản hữu tính và giảm phân chưa được biết tới.

7.3. Ngành Tảo ẩn -  Cryptophyta

Tảo ẩn -  Cryptomonas hay còn được gọi là tảo hai ro i lông là tảo đơn bào có màu 
nâu, xanh lục hoặc đỏ sống trong nước biển và nước ngọt. V ì cơ thể bé nhỏ (kích thước 
khoảng 3 đến 50 m icrom et) dễ lẩn khuất cho nên được gọi là tào ẩn (tiếng H y Lạp 
kryptos là ẩn dấu). Tế bào Cryptomonas đặc biệt giàu các acid béo không bão hòa cho 
nên đó là nguồn chính cho sự tăng Irưởng và phát triển của động vật phù du. 
Cryptomonas vẻ sinh thái là quan trọng vì nó là thức ăn, và là tảo ưu thế trong các ao hồ, 
vùng Iiưỏc ven biển kh i các quẩn thể tảo s ilic  và tảo Hai rãnh bị giảm theo mùa.

H ình 7.2. Tào m ắt Euglena.

(Theo Keeton w.1ß)
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Cryptoinonas giống vái Euglena khóng chỉ ỡ nhu cầu về một số vitam in mà nó còn 
có nhũn« loại có sác tố quang liợp và những loại không màu thực bào, tiêu ihụ các tiểu 
phân Iiliư vi kliuán. Lạp lục cùa Cryptomonas và một số tào khác có bốn màng bao bọc. 
Đ iiíu (ló chứng tỏ Cryplomonas sinh ra do sự kết hợp của hai tế bào có nhãn khác nhau, 
một dị iliróìm và một quang hợp lạo nên hiện tượng nội cộng sinh thứ cấp. Ngoài cliất 
đ ilo roph il í., 1' và carolenoid, m ộl sô lạp lục Cryptomonas còn có chứa phycobilin gồm 
ca plivcocyanin và phycoerythrin. Những sắc tố phụ này chỉ có ờ vi khuẩn lam và tảo đỏ 
dã CUI1Ü cấp (tủn chứng về Iiguổn gốc lạp lục của Cryptomonas. Hai lớp màng ngoài cúa 
lạp lục là phẩn liếp tục mạng nội chất màng nhân cho ncn được gọi là mạng nội chất lạp 
luc. Giữa màiiE thứ hai và thứ ba của lạp lục có chứa các hạt tinh bột và di tích của một 
nhàn dã liêu giám cùng với ba the nhiểm sắc hình dường và hạch nhân với ARN diển 
hình cúa sinh vật có nhân. Nhân ticu giảm này chứng tó là di tích nhân của tế bào tào dò 
dã bị licu thu và bị làm I1Ô lệ cho vật chủ dị dưỡng bởi khà năng quang hợp cùa nó.

7.4. Tảo cò sợi phụ -  Haptophyta

Ngành I hiplophyla gồm những lliực vật phù du ử biển, một số ớ nước ngọt và trên 
dấl. Haptophyta gồm các láo đơn bào có roi, lập đoàn có roi; các táo đơn bào không vận 
(lộng và lạp đoàn không vận độne. Đã biết khoáng 300 loài thuộc 80 chi mang tính đa 
dạng cao ỏ các vùng nhiệt đới. Nct đặc trưng của Hapiophyta là có sợi phụ -  haptonema. 
Đỏ ià một cấu trúc sợi kéo dài từ tủ' bào cùng với hai roi và cùng dộ dài nhưng khác biệt 
v£ câu Irúc so với lo i. Mặc dù sợi phụ có các vi quàn, nhưng không có kiểu sắp xếp 9 + 2 
dien hình tua roi và liêm  mao ò sinh vậl có nhân. Sợi phụ này có thê’ uốn lượn nhưng 
kliỏnu dập được kiều như roi. M ột dạc dicm khác của Haptophyta là sự có mặt cùa những
VU) nhó ,  p h ắ n g .  N h ũ n g  váy  n à y  c ó  c ấu  lụo lừ các  c h ấ t  h ữ u  c ư  Imy cúc  c h ấ l  liũu  LU h ỏ a
can.'.i. Những váy canxi hóa dược gọi là coccolilh. Có hai kiểu coccolilh, một loại ờ bẽn 
Irong tế bào, mọt loại ờ ngoài. Coccolith lắng dọng tạo ncn các hóa thạch cách đày dã 
liưn 230 triệu năm.

Phấn lớn Haptophyta quang hợp có chlorophil a và c, một số có fucoxantliin, sắc tố 
phụ có ừ Tào n iu . Táo vùng ánh và Tào s ilic ; chỉ có một đại diện là không quang hợp.

Cũng giống như Cryplpmonas, lạp ớ Haptophyta được bao bọc bới mạng nội chất lạp 
lục nối với màng Iiliân. Haptophyta có sinh sản hữu tính và xcn kẽ thế hệ dị hình.

I laptcphyta « biển là một mắt xích cùa chuỗi thức ãn vừa là sinh vật sàn xuất tự 
dưỡng, vừa là vặt liêu Ihụ. Lù vật .tiêu thụ vì chúng bắt các vật nhó như vi khuẩn lam 
hoặc hấp thụ carbon hữu cơ hòa tan. Nó còn quan trọng ờ chỗ nhờ có nó mà carbon hữu 
cơ và canxi carbonat dược chuyển lắng xuống đáy đại dương. Thêm nữa là sinh vật sán 
xuất chúng sán ra oxid lưu huỳnh có liên quan đến mưa acid. Tào Enúlian ia  huxleyi có 
the lạo nên hiện tượng nước nở hoa cho hàng ngàn k ilom cl vuông đại dương. Hai chi 
Haplophyta là Chrysochromulina và Prymnesium tạo nèn độc tố 11Ớ hoa ớ biển, gãy chết 
hàng loạt cá và các sinh vật khác.

7.5. Ngành Tảo silic -  Bacillariophyta

Táo silic là lảo dơn bào hay tập đoàn, giữ vai trò quan trọng trong nhóm thực vật phù 
(lu. Người ta ước lính có đến 25 phần trăm lổng sàn phẩm sơ cấp cùa cà Trái Đất là của
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Tảo s ilic  phù du và đó là nguồn thức ăn đầu tiên cho động vậi ở nước biển cũng như nước 
ngọt. Tảo silic  cung cấp chủ yếu carbohydrat, acid béo, sterol và vitam in cho động vật.

Có khoảng 250 chi và tới 104.000 loài Tảo silic  còn sống và tin  rằng số lượng này 
còn tăng hơn nhiều. Có tới hàng ngàn loà i đã tuyệt chùng được biết qua các vết tích 
silicat lưu giữ trong vách tế bào.

Khác với Tảo vàng ánh, Tảo s ilic  không có ro i ngoại trừ một số giao tử đực. Tảo s ilic  
có vách gồm hai mảnh vò úp chồng lên nhau giống như cái hộp Petri, cấu lạo từ chất 
trùng hợp opalin s ilic  (S i0 2. nH 20 ). Dưới kính hiển v i điện tử có thể thấy trên vỏ  có 
nhiều đường nét, lỗ, hoa vãn mà một sỏ' nối với chất nguyên sinh bên trong với môi 
trường ngoài. Các loài khác nhau có kiến trúc hoa vãn khác nhau và trong phần lớn 
trường hợp hai mảnh cùa vỏ có cùng một kiểu hoa vãn, nhưng cũng có trường hợp có  thể 
khác nhau (hình 7.3).

H ình 7.3. T ả o  s l l lc .  A . Sơ d ổ  c ấ u  tạ o  tả o  P in n u la r ia .  B . T ậ p  d o à n  tô ' b à o  h ln h  s a o  A s te r io n e il la .  

c. Tảo C o sc in o d iscu s . (Theo G lymn-Lacy J. và Kaufman p.11)

Theo cách đối xứng mà người ta chia Tảo s ilic  thành hai kiểu chính là Tảo s ilic  hình 
lông chim , tảo có đối xứng hai bên và Tảo s ilic  trung tâm, tảo có đố i xứng tỏa trò n . Tảo 
trung tâm có tỷ lệ bề mặt - khố i lượng lớn hơn Tảo lông chim  do vậy mà trô i nổi dễ dàng 
hơn, cho nên phong phú hơn Tảo lông chim trong các hổ lớn và biển cả.

Sinh sản của Tảo silic  chù yếu là vô tính bằng cách phân chia tế  bào. K h i phan clhia tế
bào thì mỗi tế bào con nhận được một nửa phẩn vỏ cùa tế  bào mẹ và tạo nên một nửa mới. 
Do vậy mà kết quà là một trong hai tế bào con có kích thước nhò hơn tế bào mẹ vià sau 
những chuỗi phân chia lâu dài, kích thước của quẩn thể sẽ giảm xuống. Và kh i kích tthước 
quẩn thể đã giảm tới mức báo động thì ở một số Tảo silic  sẽ xảy ra sinh sản hữu tính.

Chu trình sống cùa Tảo s ilic  là giao tử, giống như ờ động vật, m ột số Tảo nâu vã  Tào 
lục. Sinh sản hữu tính ở Tảo s ilic  trung tâm là noãn giao. Giao tử đực có một ro i nhiò tìm 
đến tảo ỏ bất kỳ thời điểm nào trong chu trình sống. Sinh sản hữu tính ở Tảo s ilic  Itrung 
tâm là đẳng giao, cả giao tử đực và giao tử cái đểu không có roi.

K h i gặp điểu kiện bất lợ i như thiếu dinh dưỡng khoáng thì Tảo s ilic  biển cũng mhư ờ
đáy có thể ở trạng thái nghỉ. Lúc đó tế bào có vỏ dày và sẵn sàng rơi xuống đáy. K.hi có 
đầy đù thức ăn thì tế bào sẽ nảy mầm. Tảo s ilic  phong phú nhất vào mùa xuân và mùa 
thu. Tảo silic  có chứa chất ch lorophil a vù c và fucoxanthin, một loạ i carotenoid có' màu
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náu vàng. Ớ Tảo silic  lông chim có hai lạp lớn, còn ở Tào silic  trung tam có nhiểu lạp 
hình đĩa.

Chát dự trữ trong Táo s ilic  là lip id  và chrysolaminarin, một hợp chất polysacarit 
tan trong nước, tích tụ lại trong không bào. Chrysolaminarin cũng giống như lam inarin 
ờ Táo nâu.

Dù cho phần lớn Tảo silic  là tự dưỡng, có một số dị dưỡng bằng các chất hữu cơ hòa 
tan. Những loại d ị dưỡng chù yếu là Tảo silic lông chim sống ở đáy. M ột số ít Táo silic 
là dị dưỡng bắt buộc; một số loài lại khỗng có vỏ và sống ký sinh với các động vật 
nguyèn sinh. M ột số Tảo s ilic  sản sinh các chất độc thần kinh đẩu độc cho cá và người.

7.6. Ngành Tảo vàng ánh -  Chrysophyta

Ngành Tào vàng ánh chù yếu là đơn bào hay tâp đoàn ở nước ngọt cũng ờ nước biển 
khắp nơi trẽn thế giới. Hiện đã biết hơn 1.000 loài, có chứa chát chlorophil a và c, một số 
íl kliòng có màu. Màu của tảo thường bị che bời chất fucoxanthin. Trong mộ' tế bào 
thường có chứa một, hai lạp lục lớn. Cũng giống như Tảo silic , chất dự trữ trong Tào 
vàng ánh là chrysolaminarin, tích tụ trong không bào ở phán sau cùa tế bào.

Một số Tào vàng ánh tiêu hóa các vi khuẩn và những phần từ hữu cơ khác. Tạp doàn 
lào Dimobryon có thổ tiêu Ihụ đến 36 con vi khuẩn trong một giờ. Poteriochromonas có 
ihể ticu thụ các tảo có roi vận động có đường kính lớn hơn nó gấp hai ba lẩn. Khối lượng 
tế bào của I1Ó có thê phình ra đến 30 lẩn sau khi ăn. Khả năng tiêu thụ các thức ăn đặc 
biệt tạo ưu việt cho nó khi điéu kiện chát dinh dưỡng thiếu.

Một số Tảo vàng ánh có vách tế bào xcn sợi xenlulloz có thể khảm các chất khoáng. 
M Ọ I sơ kliong có vách trổng giông như con amip chứa lạp lục.

Tào vàng ánh có sinh sản chú yếu là vó tính và ờ một số dạng có sự hình thành bào 
lử động. Cũng đã biết sinh sản hữu tính ớ một vài loài. Cuối mùa sinh trường thường có 
hiện tượng hình thành các nang kén nghi. Đòi khi sự hình thành nang kén cũng là do sự 
sinh sản hữu tính. Ở một số nhóm nang kén nghi có chứa silic  giống như các vẩy s ilic  có 
thể lắng đọng và tạo nên những dãn chứng về điều kiện sinh thái đã qua.

Các Tào vàng ánh ở biển như Hetcrosigma và Aureococcus gày nên “ triều nâu”  độc 
gãy thiệt hại lớn cho nghề Thúy sản. Một sô' lảo vàng ánh nước ngọt cũng có thể g iy  ncn 
hiện tượng nước nở hoa, gây nén sự khó chịu về mùi và v ị do các hợp chất hữu cơ tiết ra 
ờ nước uống.

7.7. Ngành Tảo nâu -  Phaeophyta

Táo nâu là nhóm tảo phổ biến bao gồm các loại rong biển ờ các vùng biển. Có 
khoàng 1.500 loài ưu thế ớ vùng triều khắp các miền lạnh trên thế giới. Loại Tào nâu lớn 
thuộc bộ Laminariales được gọi là Tảo bẹ có độ dài đến hơn 60m và cân nặng hơn 
300kg. Những vùng nước trong, triều thấp tảo nâu có thế phát triển ớ độ sâu 20 -  30m và 
kéo dài từ 5 - 10km dọc theo bờ bien. Tào Sargassum thuộc bộ Fucales phát trien, tròi 
nổi thành dải mênh móng ớ vùng biển Caribê, Đông bắc Đại Tây Dương.

Dù cho kích thước Tào bẹ từ hiển vi đến hàng chục mct dài và nặng hàng tạ Iil.ưng
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cơ thể cùa chúng cũng chì là những tản đon, cơ thể d in li dưỡng không phân hóa. Tàn cùa 
tảo nâu có thể gồm các sợi phân nhánh đơn giản như ở Ectocarpus cho đôn kiểu tổ hợp 
các sợi phân nhánh được gọi là mô giả đến dạng mô ihậl như ờ Macrocystis. Giữa các tế 
bào cũng có sợi liên bào, nhưng khác với sợi liên bào ở thực vật, sợi liên bào cùa Tào náu 
không phái là những vi quán nối mạng nội chất cúa các tế bào cạnh nhau.

Tế bào Tảo nâu có chứa các lạp hình đìa, màu vàng nâu, giống như lạp của Táo vàng 
ánh và Tào silic  cả về mặt hóa sinh và cấu trúc. Có thể điều đó chứng tỏ imuồn gốc 
chung của chúng. Lạp lục ờ Tảo nâu có chứa chất chlorophil a và c và các carotcnoid 
khác nhau kể cả xanthophyl fucoxanthin màu nâu sẫm hoặc xanh o liu . Fucoxanthin là 
màu sắc đặc trưng của Tảo nâu. Chất dự trữ cùa Tảo nâu là một curbohydrat kuninarin 
được tích lụ trong không bào.

Vé cấu tạo, những Tảo bẹ lớn như Laminaria đã có sự phân hóa cơ the như gốc bám, 
cuống và bẹ giống như rẻ, thân, lá ờ thực vật vậy. Sự sinh trướng bàng miền phùn sinh ứ 
giữa bẹ và cuống. Các loại lảo lớn như Macrocystis và Nereocystis dài có thể hơn 60m 
cũng nhờ kiểu sinh trường phân sinh như vậy. Cấu trúc bên trong của Rong bien nâu khá 
phức tạp. M ột sô' ừ giữa cuống (cành) có những tế bào kéo dài, biến đổi để dãn truyền thức 
ãn. Những tế bào này giống với tế bào phloem ở ihực vật có mạch cả VC những phiến rây. 
M anitol là chất carbohydrat đầu tiên dược vận chuyển cùng với các acid amin.

M ột trong những sàn phẩm quan trọng là chất 
nhày gian bào dược gọi là algin, chất dùng trong 
chế biến thực phẩm, sơn, chất phú giấy và nhiổu 
ứng dụng khác.

l ào hucus là Táo nau có phan nhánh lưỡng 
phân có các lú i khí ớ gần tận cùng các phiến. Fucus 
cũng có kiểu phàn hóa giống như Laminaria.
Sargassum cũng có quan hệ gẩn gũi với Fucus. M ột 
số loài Sargassum sống bám trong khi những loài 
khác sống trô i nổi và gốc bám bị mất di. Cà hai 
dạng này dổu có Irong một số loài. Fucus (hình 
7.4), Sargassum và một số Táo nâu khác có sinh 
trướng bàng cách phân chia từ một tế bào ngọn chứ 
không phải từ các miền phán sinh trong cơ the như 
ở Laminaria.

Chu trình sống của Tảo nâu có sự xen kẽ thế hệ 
nhưng là sự giảm phân bào lử (xem hình 4.1). Lấy 
ví dụ ớ Ectocarpus. Tào này có cấu trúc sinh sàn đa 
hào, được gọi là túi giao tử nhiỂu 6 như là những 
túi giao tứ dực hoặc cái sinh ra các bào tử đơn bội 
có roi, và từ đấy sinh ra các thể ¿ iio  từ :n V.

Thể bào tử lưỡng bội sinh ra các túi bào tử nhiều ô và túi bào lử một ô. Túi bào lử 
nhiều ô sinh ra các bào từ động lưỡng 1‘í-i dè’ lạo nên thổ bào lừ múi. Giám phân xúy ra 
trong các tú i bào tử một ô tạo ncn các bào tử động đơn bội đô nảy mầm thành thê’ giao tứ.

Hình 7.4. Tào F ucus vcs icu losus .

(Theo Raven p. et al.36)
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iĩciocurpus có lliể  giao lứ và ihẩ bào tử giống nhau cả về kích thước và hình thái (đẳng 
liìn lú . Những loại Táo nâu lớn khác như Laminaria có sự xen kẽ thế hệ dị hình, nghĩa là 
tliố bào tứ 1Ó11, còn thể giao tứ hiển vi. Túi bào từ một ô ờ Laminaria được hình thành trên 
hồ m ặt phiến. M ôt nửa số bào từ dộng do túi bào tử sinh ra có tiềm năng sinh trường thành 
llic  g iao lử đực và một nửa trử ihành the giao tử cái. Có già th iết cho ràng, túi giao từ nhiều 
6 cùa tho giao tử này trong quá trình tiến hóa đã biến thành tú i tinh một tế bào và túi trứng 
một tố bào. Túi tinh cho ra một tinh tử, còn tú i Irứng chứa một trứng. Trứng thụ linh  ớ 
Lam inaria được giữ lại trên thể giao tứ cái và phát triển thành thể bào lừ mới.

Fucus và cá t loài g ìn  gũi có chu trình sống giao tử như Tảo s ilic  và một số Táo lục. 
Fucus và một sô Tào nâu có chứa các hợp chất phenol chống lạ i các động vặt ăn cỏ. Với 
V nghĩa như thế, một số Tảo nâu có chứa các terpen và các chất kháng khuẩn, kháng u 
bưứiL. Điéu dó giúp con người nghĩ đến những nghiên cứu về tiềm  năng sử dụng Tảo nâu 
cho mục dích V học.

7.8. Ngành Tảo đỏ -  Rhodophyta

C ó từ 4.000 đến 6.000 loài cùa khoảng 680 chi Tảo đỏ sống ờ các vùng nhiệt đới và 
các vùng nước ấm nhưng cũng có nhiều loài sống ở cả những mién lạnh trên thế giới. 
Pháni lớn Tào đó có kích thước lớn và cấu trúc phức tạp, một sô' rất ít là đơn bào hoặc 
hình sợi hiển v i như Cyanidium, một trong những sinh vật sống được trong suối nước 
nóng; acid. Có klioàng dưới 100 loài Tảo đỏ sống trong nước ngọt, còn ờ biển thì số loài 
Tào d ó  lớn hơn m ọi rong biến hợp lại. Tào đỏ thường sống bám vào đá hoãc tào khác, sỏ' 
ít sống trò i nổi.

Lụp  lục củu Tùo đỏ cliứu phycobilin  chc đậy màu của ch loroph il a vì vộy mù Tảo đò 
có màu đặc trưng. Những sắc tò' này có thể hấp thụ được ánh sáng lục và xanh-lục sâu 
dưới nước nơi Tảo đỏ sống, v ề  mặt hóa học và cấu trúc thì lạp lục cùa Tảo đỏ rấl giống 
với v/i khuẩn lam cho nên chúng có thể dã qua nội cộng sinh. M ột sô' Tảo đò đã mất đi 
phẩn lớn hoặc toàn bộ sắe tô' cho nên đã sống ký sinh trên Tảo đỏ khác.

Tào đó là ngành tảo duy nhất không có cả tế bào có ro i và trung từ. Thay v ì trung tử, 
cấu trúc  có ờ nhiều sinh vật có nhân khác, Tảo đỏ có vòng cực là tâm vi quản. Chất dinh 
dưỡmg dự trữ ở Tào đỏ là tinh bột flo rid in  hay tinh bột Tảo đỏ, chứa trong chất tế bào. 
T inh bội f lo r id in  giống với phần amylopectin của tinh  bột, giống với glycogen hơn là 
g iống  với tinh  bột.

V ách  tế bào cùa phần lớn Tảo đỏ trơ, cứng, có cấu tạo iừ những sợi xenluloz hay là 
các polysacarit khác và m ột lớp nhày ở phía ngoài như chất agar hay là chất caragenan. 
Chín.h lớp nhày đó làm cho Tảo đỏ uyển chuyển, trơn để giúp cho Tảo đỏ thoát khỏi 
nliữnie sinh vật khác có thể chiếm bể mặt và làm giảm nguổn sáng.

M ộ t sô' Tào đỏ có canxi carbonat trong vách tế bào. Có thể ràng hiện tượng hóa 
canx i cùa tào giúp nó nhận được carbón d iox id  từ nước cho quang hợp. Nhiều Tào đó có 
nhữmg terpenoid độc nhằm chống các động vật ãn cỏ; một sô' terpenoid cùa Tào đỏ có 
hoạt tính chống u bướu cho nên hiện đang dược thử nghiệm làm thuốc chống ung thư.

'Táo đò sinh sán vô tính bàng bào tử dược gọi là đơn bào từ. Trong điều kiện thuận
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lợi các đơn bào tứ bám vào đáy và tiếp tục phân chia và một tào mới giống như tảo mang 
đưn bào lử dược hình thành. Sinh sản hữu tính cũng được xảy ra Irong Táo đỏ da bào. 
Kiểu sinh sản hữu tính đơn giản nhất ở Tào dỏ là có sự xen kẽ thế hệ giữa hai dạng đa 
bào trong cùng một loài là thể giao tử mang bào tử đơn bội và thể bào tử mang bào tử 
lưỡng bội. Thể giao tử sinh ra các túi tinh, cấu trúc sinh tinh tử hay giao tử đực không 
chuyển động, theo dòng nước mà được đưa tới giao từ cái. Giao từ cái hay trứng có nhan 
trong một cấu trúc có tên gọi là quả tú i trứng (carpogonium) được sinh ra ngay trên cùng 
thể giao tử với tú i tinh. Carpogonium phát triển một máu lồ i nhỏ được gọi là vòi để nhận 
tinh từ. Kh i tinh tử đến vòi thì hai tế bào kết hợp với nhau, nhân giao lử đực chui vào vòi 
và tìm đến nhân cái và kết hợp vói nó. Kết quả cho một hợp tử lưỡng bội và hợp từ sẽ cho 
ra một số ít quả bào tù để rồi thoát khỏi thể giao tử vào nước. Quả bào từ gặp diểu kiộn 
thuận lợi sẽ phát triển thành thê bào từ để rổi qua giảm phân bào tử mà sinh ra các bào từ 
dơn bội. Nếu sống sót các bào tử này lại phát triển tiếp thành thể giao tử và hoàn thành 
chu trình sống.

Sự xen kẽ thế hệ của hai thế hê da bào xảy ra sớm trong quá trình tiến hóa được xem 
như là sự đáp ứng thích nghi giao tử đực có roi. V ì những ịịiao tử không có roi thì không 
thể tự bơi đến giao tử cái được. Do đó sự thụ tinh xảy ra do may mắn và hợp từ được hình 
thành là hiếm. Sự xen kẽ thế hệ được xem như là sự thích ứng dể lăng thêm số lượng và 
sự đa dạng di iruyền của con cháu từ mỗi lần thụ tinh hình thành hợp tử. Đó cũng là vì 
thể bào tử đa bào có thể cho nhiểu bào tử dơn bội hơn và đa dạng hơn là nhân hợp tử 
giảm phân đơn độc.

M ột số Tảo đò còn có sự tiến hóa xa hơn. Thay vì phân chia tạo thành bào từ ngay 
thì hợp từ lại nguyên phân liên tiếp tạo nên thế hệ Ihể quả bào từ (carposporophytc) tam 
bội. Thế hệ thể quả bào tử được giữ lại trên thể giao tử mẹ và nhân chất dinh dưdng từ 
dó. Kh i thể quả bào tử đạt kích thước Irường thành thì sự nguyên phùn diễn ra ờ các tế 
bào ngọn tạo nén các quả bào tử. Các quả bào tử này thoát ra trong nước và bám vào đáy 
để phát triển Ihành các thể bào lử lưỡng bội riêng biệt.

Nhiều Tảo đỏ bằng cách nguyên phân mà một nhân lưỡng bội được tạo thành và 
được chuyển tới một tế bào khác của thể giao từ. Tế bào này được gọi là tê' bào phụ như 
là vặt chủ và là nguồn thức ãn cho các lẩn nguyên phân tiếp theo cùa nhăn đó. Sự tâng 
sinh cùa sợi iưỡng bội từ tế bào phụ tạo nên thể quả bào tử và quả bào tử. Ở nhiéu dạng, 
nhiều nhán hợp từ lưỡng bội như thế được tạo thành do kéo dài của tế bào ống trên cây 
lào và đưa vào nhiều tế bào phụ bổ sung. M ỗi nhân lưỡng bội đó sẽ sản sinh ra nhiểu thể 
quả bào tứ để rồi phát tán vào nước một lượng lớn quả bào tử. M ỗi quả bào tử sẽ phát 
triển Ihành thế hệ đa bào lưỡng bội được gọi là thể tứ bào từ (tetrasporophyte). M ỗi tứ 
bào từ sẽ này mầm thành một thể giao từ mới. Polysiphonia là một ví dụ vẻ chu trình 
sổng dó. Phải chăng diều đó nhầm tăng khả nãng sinh ra số lượng lớn quả bào từ và tứ 
bào tử từ một hợp từ để giúp cho Tảo đò thắng được sự yếu kém vể khả nãng sinh sàn 
hữu tính do không có roi trong chu trình sống.

7.9. Ngành Tảo lục -  Chlorophyta

Có khoáng 17.000 loài Tảo lục, rất đa dạng vé cấu trúc và đời sống, phân bố rộng rãi
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chú yêu ứ nước biến, một sô ớ nước ngọt, trên đất, trên thân cây, cộng sinh với địa y, 
dộng vật nguyên sinh, bọt biển, ruột khoang...

Một số Táo lục dơn hào như Chlamydomonas, Chloromonas, hình sợi như Trentepholia. 
Nhiều loài có kích thước hiển vi, một số loài tảo biển có kích thước lớn. Codium  
magnum  là loài táo biên ớ M exico có vòng thân đến 25cm và dài đến hơn 8m.

Khác với các hộ thống phân loại truyền thống, theo các dẫn liệu mới về siêu cấu Irúc 
của nguycn phân, phân bào và cúa tế bào sinh dục cũng như với các dần liệu về sinh hoc 
phân tử, người ta chia tảo lục thành một số lớp. Sau dãy giới thiệu ba lớp là lớp Táo lục 
Chlorophyceae, lớp Diếp biền Ulvophyceae, và lóp Tảo vòng Charophyceae (bàng 7.1).

Bàng 7.1. Các đặc điểm của ba nhóm chính của Tào lục16

C h lo ro p h yce a e U vo lphyce ae C h aro phyceae

Roi (Hệ rễ = gốc roi) Hệ rễ đối xứng, rễ đính 
với thể gốc

Hệ rễ đối xứng, rễ đính 
với thể gốc

Hệ rễ không đối xứng, 
rễ thường đính với cấu 
trúc nhiều lớp

Enzym  quang hô hấp G lycolat dehydrogenaz G lycolat dehydrogenaz Glycolat oxydaz và catala2 
trong peroxixom

Nguyên phàn 

Phân bào
Kin, không thoi phản bào, 
có Phycoplast*, rãnh gấp 
nếp, một số có phiến tế 
bào và sợi liên bào

Kín, có thoi phân bào, 
có rãnh gấp nếp

MỞ, cỏ thoi phân bào, cỏ 
rãnh gấp nếp, một số có 
phiến tế bào, thể sinh 
vách và sợi liên bào

Nơi sống Nước ngọt hoặc trên đất Biển hoặc trẽn đất Nước ngọt hoăc trên đất

Đời sống Giảm phân hợp tử Giảm phân hợp tử hay 
xen kẽ thế hệ của các thế
hộ có giảm phân bào tử 
hoặc giảm phân giao tử

G iảm  phân hợp tử

* phycoplast là hệ thống các vi quản phát triển giữa hai nhản con song song với mật cắt của sự phản bào. 
Cấu trúc  này ch ỉ có ỏ tào lục Chlorophyceae.

7.9.1. Lớp Táo lụ c  -  Ch lorophyceae

a) Chlamydomonas
Chlamyđomonas là Tào lục đơn bào sống ờ 

nước ngọt, có hai roi đều, có điếm mắt. Lạp lục 
có chứa hạch tạo bột. Chất nguyên sinh chứa một 
nhân. Vách tế bào Chlamydomonas không có 
xenluloz mà là một carbohydrat-protein là 
glycoprotein. Ở phần trên cứa tế bào có chứa hai 
không bào co bóp tích tụ nước thừa để thải ra 
khỏi lé'bào (hình 7.5).

Chlamydomonas sinh sản cả vô tính và hữu 
tính. Trong sinh sàn vô tính, nhân đơn bội phân 
chia nguyên nhiễm sinh ra tới 16 tế bào con trong 
mộl tế bào mẹ. M ỗi tế bào tiết ra vách riêng và phát 
triển roi. Sau một Ihời gian Irong tế bào mẹ, các tế 
bào con thoát ra khỏi tê bào mẹ và phát triển.

0 \

H inh  7.5. Tảo lục đơn bào di động 
C h lam ydom onas. (Theo Raven p. et a l.36)
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Sinh sản hữu tính ở Chlamydomonas có sự tham gia kết hợp cùa các cá thế kiểu giới 
tính khác nhau. Tế bào dinh dưỡng sinh ra các giao tử. Các giao tử giống như các tế bào 
sinh ra nó. Giao tử kết hợp từng dõi mội, dầu tiên là màng các roi dính nhau lồ i den roi 
dính nhau ở gốc. Chất nguyên sinh cùa hai giao tử kết hợp với nhau và tiếp theo là kết hợp 
nhân và tạo thành một hợp tử. Ngay sau đó bốn roi mát đi và hình thành một vách dày bao 
quanh hợp tử. Sau một thời gian nghỉ, hợp tử giảm phùn tạo thành bô'11 tế bào đơn bội, mỗi 
tế bào phát triển hai roi và vách tế bào. Những tế bào này có thể phán chia vó tinh hoặc kết 
hợp vối tế bào khác giới để tạo nên hợp tử mới. Như vậy Chlamydomonas thổ hiện kiểu 
giảm phân hợp từ và Irong chu trình sống thể giao tứ chiếm ưu thế.

b) C lilo rococciiin

Chlorococcum là dạng Tào lục đơn bào không di động. Tào này rất phổ bien trong 
hệ vi sinh vật đất. Có nhiều dạng Tảo dơn bào sống trong đất giống với Chlorococcurn 
nhưng khác nhau về dạng cấu trúc tế bào, cách sinh sàn và đặc biệt là đặc điểm phan tử. 
Chloroccocum và các dạng liên quan có sinh sàn vô tính bằng cách hình thành các bào từ 
động hai roi được phát tán từ các tế bào mẹ. Sinh sản hữu tính cùng với sự hình thành 
giao từ có roi. Giao tử kêì hợp với nhau lừng đổi để tạo thành hợp tử. Hợp (ứ giảm phùn 
cũng như ớ hầu hết táo lục Chlorophyecae khác.

c) Tập đoàn Volvox

Volvox là dạng tập đoàn di động, hình cẩu 
rỗng, một lớp tế bào gồm từ 500 đến 64.000 tế bào 
dinh dưỡng hai roi giống như các tế bào 
Chlamydomonas, có chức năng quang hợp là chù 
yếu và một ít tế hào sinh sản lớn, không có roi 
(hình 7.6). Các tế bào sinh sán này tiến hành phân 
chia nguyên nhiỗm tạo ra nhiểu dạng hình cẩu gồm 
nhiều tế bào dể vé sau llioát khỏi tạp đoàn mẹ và 
trớ thành tập đoàn di động mới.

Trong quá trình tiến hóa, đơn giàn nhất trong 
kiểu tập đoàn Volvox là các dạng Gonium, tập 
đoàn chi gồm 4, 8, 16, 32 tế bào, sinh sàn hữu tính 
là đẳng giao. Pandoria có cấu lạo lương tự nhưng 
đã có sự phân hóa, sinh sàn hữu tính là dị giao.

Sinh sàn hữu tính ờ Volvox là noãn giao.
d) Tảo lưới Ilyd rod ic tyon
Hydrodictyon là dạng tập đoàn không di động trong họ tảo lục Chlorophyccae sống 

trong các điểu kiện thuận lợi, thường phát triển trên bẻ mặt ờ các ao, hồ, các dòng nước 
nhẹ. M ỏi tập đoàn gổm một mạng lưới lớn, hình trụ rỗng, của nhiều tế bào hình trụ lởn. 
Thoạt đầu mỗi tế bào chứa mộl nhân về sau phân chia thành nhiều nhăn. Lúc trường 
thảnh, mỗi tế bào chứa một không bào trung tăm lớn. xung quanh là ch ít tế bào chứa 
nhân và một mạng lớn chất diệp lục với nhiều hạch tạo bột. Sinh sàn vô lính ó' 
Hydrodictyon tiến hành bằng cách hình thành từ mỗi tế bào lưới rãi nhiều bào lừ 10 11*’ 
hai roi, một nhân. Các bào tứ động này không ihoát khỏi tế  bào mẹ mà ià nhóm I. p lụi

Hình 7.6. Tập đoàn Vo lvox. 

(Theo Keeton w.'*)
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với IIÌKIII thành m ộl m ạng gồm  lừ bốn đến chín (thường là sáu) cái bên trong tế  bào mẹ 
hìnli ưụ dó. Rói các bào từ dộng mất roi đi và tạo ncn một tổ hợp tế bào cùa những lưứi
I Ivtlrod iciyon con. Những mạng lưới con này cuối cùng thoát khỏi tế bào mẹ và phút 
trien thành một mạng lưới trường thành lớn do sự lớn lổn cùa các tố bào.

Sinh sân hữu lính của Hyđrodictyon là dẳng giao và giảm phân hợp lử như sinh sản 
liũu tính ớ m ọi Tào lục khác.

V) Tân sợi Oedogonium và T ritsc liie lla

Táo sựi Ocdogonium là v í dụ về dạng Tào lục hình sợi không phân nhánh. Tào 
Ocdouonium có sự phán hóa, bát đầu phát triển được đính vào đáy nước nhờ một chân 
bám nhưng sự sinh trướng về sau thì lại có thể đứl đoạn ra và trôi nổi tươi tôì trong các 
ao hổ. Tào Oedogonium có kiểu phân chia lế  bào, đặc biệt là tạo nên những vết sẹo hình 
vòng: số vòng phán ánh số lđn phân chia của một tế bào. Tảo sợi Oedogonium có sinh 
sàn vò lính bằng bào lừ dộng và sinh sàn hữu tính noãn giao.

Trong lóp Táo lục Chlorophyceae có tào sợi phân nhánh và có cấu trúc phức tạp, 
dạng phán hóa mô có ớ tảo Fritschiclla. Các tế bào của tảo Fritschiella dược phân hóa với 
các chức nâng riêng trong cơ ihể tảo giống như trong tế bào thực vật cao. Cơ thể đưực 
đính vào đất nhờ các rỗ giá, hệ thống mọc bò trôn mặt đất có mô mểm và có hai kiểu 
cành mọc đứng. Đày lù kiều thích nghi với lố i sống trên cạn, phải chăng tảo Fritschiella 
dã có ticn hóa độc lập theo một số tính chất giống như thực vặt.

7.9.2. Lớp Rau d iếp b iển  -  U lvophyceae

Ulvopliyceae chủ yêu gồm các tào sống ờ biển, có một số ít đại diện sống trong nước
ngọl. Cư ihế tào Ulvophyceae có thể hình sợi, hình phiến dẹp. có thể lớn và nhiéu nliAn
Ulvopliyceac có kiểu nguycn phân dóng, nghĩa là màng 
nhàn vãn siũ; thoi phân bào tổn tạ i trong quá trình phủn 
bào. Te bào mang roi của lảo Ulvophyceae có thổ có hai, 
bốn lioạc nhiều roi giống như ở Tảo lục Chlorophyceae.
Tào Ulvophyceae là Tảo lục duy nhất có xen kẽ thế hệ 
kiểu giám plúin bào tử hoặc ưu thế lưỡng bội với giảm 
phân giao tử.

a) C liladophora
Chladophora là một dại diện tảo sợi của lớp 

Ulvophaceae với những tế bào lớn có vách ngăn và nhiểu 
nhan (hình 7.7). Chladophora phân bố rộng rãi ở cả nước 
biển và nước ngọt. Sợi tào thường phát triển thành lóp 
thảm dày đặc trô i nổi hoặc bám vào đá và thảm thực vật.
Sợi lào kéo dài và phân nhánh gần tận cùng. Tế bào tảo 
chứa nhiều nhẫn và một lạp lục phân nhánh bao quanh 
vối nhiều hạch lạo bột. Tảo Chladophora ở biển có sự 
xen kẽ th í  hệ (lảng hình trong khi đó nhiều loài ở nước 
a;1.1! l.il không có xen kẽ thế hệ do dã mất d i trong quá 
ưìnli í huyen lừ đời sống ớ biển vào nước ngọt.

H ình 7.7. Tào C h ladophora .

1. Một phần tàn; 2. Té bào chửa 
lạp lục (thể màu).

(Theo Khrjanovsky V. e l a l.IQ)
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b) V iva

Ulva -  Rau diếp biển hay còn được gọi là xà lách biển thường là loài phổ biến ở các 
vùng ven biển ổn đới khắp thế giới. Cơ thể Ulva gồm m ột tản nhớt, phẩng, dày hai lớp tế 
bào. dài đến hàng mét hoặc hơn. Tản được đính vào giá thổ nhờ chần đính ở gốc tản. M ỗi 
tế bào tản có chứa một nhân và lạp lục. U lva có sinh sản hữu tính bằng d ị giao và có xen 
kẽ các thế hệ đẳng hình (hình 7.8).

H ình 7.8. Chu tr in h  sống  của tả o  U lva. (Theo Raven p. et al.36)

c) Tào ống

Tảo ống sống ở biển, với đặc trưng tản rất lớn, phân nhánh, cộng bào và rất ít khi 
hình thành vách ngăn là một nhánh tiến hóa cùa tảo Ulvophyceae. Tảo ống rất đa dạng, 
được phát triển theo kiểu phân chia nhân lặp lạ i mà không có sự hình thành vách tế bào. 
Vách tế bào chi hình thành ở giai đoạn sinh sản cùa tảo lục hình ống mà thỏi. Tảo hình 
ống chủ yếu lưỡng bội, giao tử đơn bội trong chu trình  sống.

M ột số đại diện của Tảo ống có thể kể như Codium, Ventricaria , Acetabularia, 
Halimeda. Codium (v í dụ loà i Codium fragile) gồm những sợi cộng bào làm thành khối 
xốp, cuộn với nhau dày đặc ở các vùng nước lăng ôn đới. V entricaria  thường phổ biến ờ 
các vùng bién nhiệt đới, là một bọc lớn bằng cái trứng gà, nhiều nhân, sống bám vào giá 
thể nhờ những rễ giả. Tảo này được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu về vách tế  bào và 
trong thực hành sinh lý  học thực vật kh i cần lượng lớn d ịch tế  bào. Acetabularia được sử 
dụng rộng rãi trong các th í nghiệm về cơ sở d i truyền học cùa sự phân hóa.

Halimeda và những chi gần gũi của Tảo ống có đặc trưng là vách tế bào hóa canxi và 
kh i tảo này chết và phân hóa th ì chúng sẽ tạo nên cát carbonat trắng, một đặc tính của 
nước vùng nhiệt đới. Halimeda cũng như nhiều Tảo lục khác có chứa các sản phẩm thứ 
cấp nhằm ngăn ngừa các loà i cá ăn cỏ.
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7.9.3. Lóp Táo vòng  -  C harophyceae

Tảo vòng -  Charophyceae gổm các chi đơn bào, tập đoàn, hình sợi và những chi đã 
phân hóa mô. M ố i liên hệ giữa chúng với nhau cũng như với Rêu và thực vật có mạch đã 
được thể hiện qua các đặc điểm cấu trúc, hóa sinh và d i truyền. Những sự giống nhau còn 
kể cá sự có mật của các tế bào có ro i không đố i xứng, sự phân hùy màng nhân trong 
nguyên phân, sự tổn tại của tho i phân chia hoặc phiến sinh vách kh i phân bào cũng như 
sự có mặt của phytocrom, flavonoid và các tiền chất của cuticun và các chất khác.

a) Tảo xoắn  -  Spirogyra

Tàc xoắn -  Spirogyra là chi thường gặp, hình sợi
không phân nhánh cùa họ Tảo vòng Charophyceae, 
thường có dạng bọt hoặc nhớt thành khố i trô i nổi ở 
nước ngọt. M ỗ i sợi được bao bởi một màng bọc đầy 
nước. Mỏi tế bào có một nhân và có một hay một 
sô' lạp lục hình dải xoắn chứa nhiều hạch tạo bột.
Tên gọi Tảo xoắn là do sự có mặt của các dải hình 
xoắn cua lạp lục. Sinh sản vó tính ở tảo xoắn là 
phân chia tế bào hoặc dứt doạn. Sinh sản hữu tính 
cùa tảo Spirogyra là sự tiếp hợp giữa hai sợi tảo 
(hình 7 9). K iểu sinh sản tiếp hợp như thế cũng có 
ờ bộ Zvgnematales. K h i hai sợi tảo tiếp cận nhau, 
nội chấ: cùa hai tế  bào dính nhau do sự hình thành 
một ống tiếp hợp, ống này có vai trò  như các đẳng 
giao tử. Sự thụ tinh có thể xảy ra ngay trong ống 
hay mội giao tử có thế chuyển vào sợi kia và sự thụ 
tinh diễn ra tại đấy. Hợp tử được hình thành và được 
bao bọc bởi một vách dày bằng chất sporopolenin, một 
polymer sinh học rất bền vững. Nhờ đó mà hợp tử có 
thể tổn tại ở những điều kiện không thuận lợi một thời gian dài trước kh i nảy mầm khi 
điều kiện cho phép. Hợp tử giảm phân cũng như ờ m ọi Charophyceae khác.

b) Desmidium

Desmidium thuộc nhóm Zygnematales ở nước ngọt có quan hệ vởi Spyrogira. Giống 
với Spyrogira, tào Desmodium không có tế bào mang ro i. Nhóm này phần lớn đơn bào, tế 
bào gồm hai phần nối với nhau bời một chỗ thắt hẹp. Sinh sản vó tính bằng cách phân 
chia tế  bào và sinh sản hữu tính rất g iống với Spyrogira. Desmodium và các chi gần gũi 
có đến hàng ngàn loài, rất phong phú và đa dạng ỏ các vũng nước và các ao hổ nơi ít chất 
d inh dưỡng khoáng. M ột số có khả nâng cộng sinh với các v i khuẩn.

c) Coleochaetales và Charales

Coleochaetales và Charales là hai bộ của Tảo vòng có nhiều đặc điểm liên quan mật 
thiết với Rêu và thực vật có mạch về các chi tiết trong phân chia tế  bào và sinh sản hữu tính. 
Nhữne họ này có thể tạo vách hình ống trong quá trình phân bào giống với thực vật. Sự

H ình 7.9. Tào  xoẩn  S p irogyra .

1. Tế bào tảo với các sợi xoắn lạp lục; 
2. Sự tiép hợp.

(Theo Khrjanovsky V. et al.19)
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giống nhau CÒI1 thể hiện ờ kiểu sinh sản noãn giao mà các tinh trùng của chúng giống như ớ 
Rêu. Vì vậy mà có thể rằng Rêu và ihực vật có mạch đã phát sinh từ các dại (iiọn dã luyột 
chúng của Cliarophvceac mà trong nhiều nct thì giống với Coleochaelales và Charales.

Colcochactalcs và Charalcs gồm các chi hình sợi phân nhánh và các chi hình dĩa có 
sinh trướng báng cách phân chia tế bào ngọn hoặc các tế bào ngoại vi. Coleochaeic mục 
trẽn bẻ mặt đá ngâm, hoặc thực vật ờ nước ngọt, có tế bào dinh dưỡng một nhàn với một 
lạp lục lốn có hạch tạo bột. Lạp lục và hạch tạo bột này rất giống với Rcu sừng trong 
nhóm Rêu. Coleochaete cũng như các tào vòng khác có sinh sản vô lính bung hào tứ 
dộng được hình lliành trong các tế bào riêng biệt. Sinh sàn hữu tính là noãn giao, llợp lừ 
dược hình thành được giữ lạ i trên tàn ìnẹ và có lớp tế bào bao bọc; những tố bào chuyên 
hóa này có thể có chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng giữa thể giao từ và Ihẽ’ bào tử.

Bộ Charales gồm khoảng 250 chi còn sống, chù yếu ở nước ngọt hoặc có khi ứ nước lợ. 
Chara là chi thường gập. Cũng giống như Coleochaete, Rêu và thực vật có mạch, Charalcs có 
sinh trưởng tận cùng và hơn nữa tản cùa chúng còn được phăn hóa thùiiii múũ à 'óng. Cấu 
tạo cùa mô ờ vùng mấu giống với thực vật và cũng có các sợi kiểu sợi liên bào. Tại các mấu 
mang các nhánh vòng quanh. Tinh trùng của Charales được hình thành trong tú i tinh đa bào 
phức tạp hơn các nhóm tảo khác nhiéu. Trứng được sinh ra trong túi trứng gồm những tế bào 

hình ống, hơi dài, xếp xoắn. Những 
tế bào này ờ vị trí có thể xem như 
tương dưưiig với các túi giao lử cùa 
thực vật khuyết hạt cùng với chức 
năng tương tự. Tinh trùng ở Charales 
có roi giống như tinh trùng củu Rcu.
Hợp tử có vỏ dày bằng chất 
sporopolcnin là Ihành phần cấu tạo 
vách bào tử và phấn hoa thực vật để 
phát lán lộng rãi (hình 7.10).

Mặc dù Coleochaetales và 
Charales thể hiện nhiểu đặc tính 
giống vdi Rêu và thực vật có mạch 
nhưng những nghiên cứu vể một số 
trình tự A D N  thì thấy Charales có 
môi liên hệ chặt chẽ hơn là 
Coleochactales. Rõ ràng là Charales 
là nhóm thân thuộc nhất đang sống 
cùa những thực vật ở cạn đầu tiên.

(Theo Jukovsky P'6)
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THỤC HÀNH 

PROTISTA THỰC VẬT VÀ TẢO

1. NGÀNH TẢO SILIC -  BACILLARIOPHYTA

Táo lõng c h il l i  I’ in n u la r ia  sp. (hoặc Tảo 
thuyền Navícula)

Mủn vật. Tảo Pinnularia chuẩn bị sẩn 
trouy onü nghiệm dược lây từ các ao, nơi mặt 
nước có màu.

Tiến lià n li:

1) Dùng pipct hút một g iọt nước chứa 
mẫu táo trong ố iiiỉ nghiệm, cho lên bản kính 
và dậy kin li mỏng lẽn.

2) Quan sát dưới kính hiển vi ớ các độ 
plums (lại khác nhau. Quan sát các chi tiết 
cau Irtic c LI il lao.

3) Tảo dơn bào có khả năng chuyển dộng 
cho nên dùng kim  nhọn chạm nhẹ vào kính 
móng dc có thể nhìn thấy các bề mặl khác 
nhau cùa các mánh láo (ỏ bội giác bé), xem 
cấu trúc chi liố t, các dường vân đểu dặn (ờ 
bội giác lớn). Vẽ hình.

2. NGÀNH TẢO LỤC -  CHLOROPHYTA

Tập doàn V o lvox
M ĩm  VỘI. Táo Pinnularia chuẩn bị sẩn trong ống nghiệm được lấy từ các ao, ruộng 

lúa. nơi m ill nước có màu lục. Bàng mắt thường có thể tháy các chấm nhỏ hình cáu, màu 
lục. dniydn dộng được 

Tiến liìinli:
11 Dùna pipct hút một g iọt nước chứa mẩu lào trong ống nghiệm, cho lén bún kính

và (Uv kính mónu lòn.
j '  r ,:iaũ . át dire.-; !:,Y.h hiến vi ờ các độ phóng dại khác nhau. Cllú ý quan sát Cúc t í  bào 

Hong úp đoan lien kel với nhau bằng các sợi lien bào. Phân biệt các tó bào sinh sán đục và tái.
1 ' Võ m ột phán ù p  (loàn láo Volvox.

H ình 7.11. Tảo s i l i c  P innu laria .
A. Nhin mạt đai; B. Nhin mật vỏ; 

c  Dạng tấ bào sống; D. Mật cât nga'ig. 
(Theo Khrjanovsky V .13)

Vò

Lạp lue 
Chất tế bào 

Hach tạo bột 

Nhân

Lạp lục
Chất tế bào

Không bào

- Vỏ trong 
Lạp lục

Vò ngoài
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Táo lưói H ydrod ic tion  sp

Mảu vật. Táo lưới H ydrod iction  sp. chuẩn bị sẵn trong ống nghiệm được lấy lừ các 
ao, rãnh nước, ruộng lúa, quanh các gốc bụi lúa hoặc dưới nước. Bằng mắt thường có thể 
thấy các tập đoàn thành khóm nhỏ, màu lục.

Tiến liành:

1. Quan sát bằng mắt thường (hoặc dùng kính lúp) tạp đoàn Tào lưới, xem số tế bào 
trong mắt lưới.

2. Dùng kim  mũi mác lấy một phần lập đoàn tào, cho lên bàn kính trong một giọt 
nước và dậy kính mỏng lên.

3. Quan sát dưới kính hiển vi ờ vạt kính 8x. Quan sát dạng tú i lưới cùa tập doàn tảo, 
lạp lục dạng lưới, hạch tạo bội, nhân, không bào. Vẽ một vài mắt lưới của tập đoàn.

Tảo xoán S p irogyra

Mầu vật. Tào xoắn Spirogyra sp. 
chuẩn bị sẩn trong ống nghiệm được lấy 
từ các rãnh nước, ruộng nước, thành 
lừng đám màu lục, nhớt.

Tiến liàn li:

1) Dùng kim  mũi mác lấy một đoạn 
sợi tào đặt lên bản kính trong mộl giọt 
nước. Đậy kính mỏng lên.

2) Quan sál dưới kính hién vi ở bội 
giác bé để thấy hình dạng chung của sợi 
tào đa bào, lạp lục dạng dải xoắn. Chuyển 
sang vật kính có bội giác lớn để quan sát 
kỹ lạp lục, hạch tạo bột, nhân.

3) Vẽ chi tiết một số tế bào thể 
hiện các bào quan.

Tảo vòng C hara

Mẫu vật. Tảo vòng Chara  sp. chuẩn bị sẵn trong ống nghiệm được lấy từ các ruộng 
nước, màu lục nhạt. Mẫu tươi hoặc ngâm trong íormon.

Tiến liàn li:

1) Quan sát bằng mắt thường (hoặc dùng kính ỉúp) dạng chung cùa tản, có dạng 
giống cày rong duôi chó với than, rễ, lá giả. Trục chính cùa tàn có gióng và máu với các 
nhánh bẽn. Phăn biệt các tú i tinh và túi trứng.

2) Dùng kim  mũi mác lấy một đoạn tản có túi tinh và tú i trứng đặt lên bản kính 
trong một giọt nước, đậy kính mỏng và đặt lên kính hiển vi.

3) Quan sát cấu tạo cúa tàn với các cơ quan sinh sàn đực và cái. Vẽ hình các cấu 
trúc đó.

Scenedesmus

H ình 7.12. M ột s ố  vi tảo  thường gặp  tron g  kh i lấy 
m ẫu vậ t tự n h ỉê n .

(Theo Khrjanovsky V .18)
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3. NGÀNH TẢO NÂU -  PHAEOPHYTA

Rong inư Sargassum
Mẫu vật. Rong maSargassum  sp. mẫu tươi, màu ngâm hoặc mẫu tiêu bản khô.

Tiến hành. Quan sát bàng mắt thường hình dạng chung cùa Rong IT1Ơ với sự phán 
hóa cao vẻ hình thái như thân, lá, rẻ già, các túi khí ờ nách lá. Vẽ hình dạng chung một 
đoạn lún.

4. NGÀNH TẢO Đ ỏ  - RHODOPHYTA

Rau cáu G ra c ila r ia
Mầu vật. Rau cáu hay CÒI1 gọi là Rong câu G rac ila ria  sp. mẫu tươi, mẫu ngâm.

Tiến liànli. Quan sát bằng mắt thường hình dạng chung của tàn phân hóa (dạng irụ 
tròn, lá dẹt phân nhánh, gốc bám vào giá thể). Vẽ hình.
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Chương 8 

RÊU

Rêu là lẽn gọi chung cho các ngành Rêu tàn hay Địa tiền. Rcu sừng và Rêu thật Đó 
là nhóm thực vật đã có “ lá” , sống ủ những nơi ẩm, ôn đới cũng như nhiệt dới. Giống VỚ I 

Địa y một số Rêu cũng rất nhạy cảm với ô nhiễm mói trường và thường chì có một sỏ ít 
loài có the sống dược ở những nơi 6 n liiỉm  nặng.

Có the nói Rêu như là nhóm trung gian giữa Tào lục hay Cliarophytu với thực vạt có 
mạch như đã dề cẠp trong chương trước. Tuy nhiên Rẽu và thực vật cỏ mạch lại khác với 
Táo vòng Charules ớ những điểm sau: 1) Có túi giao từ đực và giao từ cái dược gọi là lúi 
linh và túi trứng có lớp áo bảo vệ bên ngoài. 2) Hợp tử phát triển thành phôi hay thổ bào 
lứ I10 I1 được giữ lại trong tú i trứng hay thể giao tử. 3) Thể bào lử đa bào lưỡng bội qua 
nhiều lần giảm phân tạo ra vô số bào tử; 4) T ú i bào tử da bào gồm lớp áo không sinh sàn 
chứa bên Irong mô sinh bào tử; 5) Bào từ có vỏ bàng chất sporopollenin rất bền vững: 6) 
Có mò phân sinh ngọn sinh ra các mô khác. Đó là những đặc điểm sống trên cạn mà Táo 
vòng không có dược.

Thực vật có mạch có hệ thống mô dãn nước và chất dinh dưỡng là phloem và xyU-in 
mà à Rẽu không có. Tuy nhiên một sô' rcu có mô phân hóa dẫn nước, nhưng ử vách tế 
bào các yếu tố đó lại không hóa gỗ như ừ thực vật có mạch. Uẽu và lliực vật có mạch dcu 
có sự XCI1 kẽ thế hệ giữa thể giao tứ và thổ bào tử, tuy nhiên the giao lử ứ Rcu ưu the và 
sống dộc lặp, còn thể bào tử thì nhỏ và luôn luòn sống bám và phụ ihuộc dinh dưỡng vào 
thế giao tứ mẹ. Trái lại Ihể bào lừ ờ tliực vật có mạch lạ i lớn hơn thể giao tử và song lự 
do. Ngoài ra ihể bào tứ của Rcu không phân nhánh và chỉ mang dộc nhất mội lú i bào lứ 
trong khi dó the bào lứ của lliực vật có mạch phan nhánh nhiều, có nhiều lú i bào lừ và 
sàn sinh ra vô sô' bào tử, nhiều hơn hắn so với Rẽu.

Những d ỉn  liệu về trình tự các nuclcotit cũng như những hóa thạch mới dược phát 
hiện, kết hợp những đặc điểm hình thái đã có trước dây cùng với những mô tà dặc điềm 
sicu cấu trúc mới đáy cho phcp nhàn định ràng, Rêu kể cà những nhóm sớm nlìất cũng dã 
được phán ly trong nhánh thực vật đơn nguycn.

8.1. Cấu trúc và sinh sản của Rêu

M ột số Rêu sừng và một số Dịa tiền cơ thể chưa ph in  hóa thành thán, lá và rỏ mà thổ 
giao tử dẹp, phan đôi cho nên được gọi là tàn. M ặt khác ờ một số Địa tiền và ó Kêu ilúii 
thổ giao tử dã được phan hóa thành “ lá”  và “ tlìân”  nhung đó không phải !;■. I.Á v i  iS'tr. lh.il 
bởi vì những cấu trúc đó dươc sinh ra trên ihê' hệ thổ giao lử vù không có xyk’ :n và 
phloem, cho nên cũng chỉ có thể gọi là dạn" lá và dạng thím mà thôi.
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Trèn bé mặt của một số rêu có cuticun và có những lỗ  giống như các lỗ khí ở thực 
vật có mạch. Thế giao tử cùa những rêu có tản hay có lá đều được dính vào giá thể như 
đát bới các rễ tíià. Rẽ giả ở rêu thực là cấu trúc đa bào, hình sợi của nhiều dãy tế bào; 
còn rễ giá ớ Rêu sừng và Đ ịa  tiền thì lạ i là đơn bào. Rễ giả chỉ có chức năng đính cây 
vào giá thể mà th ô i, còn việc hấp thụ nước và chất vô cơ thì được thực hiện trực tiếp và 
nhanh qua toàn bộ the giao từ. Riêng ờ Rêu lạ i có những loại lông đặc biệt và những 
thích nghi về cấu trúc khác g iúp cho sự vận chuyên nước bên ngoài vào lá và thăn.

Nhiều loại Rêu có sinh sản hữu tính bằng cách đứt đoạn dinh dưỡng. Những đoạn 
đứt hay những mầu nhỏ mô lạ i sinh ra một thổ giao lử trọn vẹn. M ột kiểu sinh sản vô tính 
khác ở Đ ịa  tien và Rêu là sự hình thành nên các thể mầm hay còn được gọi là thể truyền 
(gemmae), mộl thể da bào sinh ra một thể giao từ mới.

Sinh sản hữu tính ớ Rêu có tú i tinh  và tú i trứng thường được tiến hành trên thể giao 
tứ đực và thể giao tử cái. Túi tinh  có hình cầu hoặc kéo dài, thường có một cuống đính và 
gồm một lớp áo không sinh sản ở ngoài và nhiều tế bào sinh tinh bẽn trong. M ỗ i tế  bào 
sinh tinh sẽ cho ra m ột tinh  trùng có hai ro i dể bơi lộ i trong nước để tìm  đến trứng nằm 
trong lú i trứng. Nước là cần th iế t cho sự thụ tinh  ở Réu.

Túi trứng có hình chai gồm một cổ dài và phần bụng phình ra ờ phía dưới trong đó 
chứa một trứng. Những tế bào lớp ngoài của cổ và bụng tạo thành lớp bào vệ cho túi 
trứng. Lớp tế bào trong cùa cổ là tế bào rãnh cổ sẽ bị hòa tan đi khi trứng chín, chứa đầy 
dịch nhày !à nơi cho tinh trùng bơi lộ i tìm  đến trứng. Ớ thời kỳ này các chất hóa học 
được tiết ra đề hấp dẫn các tin h  trùng.

Sau thụ tinh, hợp tử được giữ lại trong tú i trứng, nơi nhận dưỡng chất như đường, các 
acid amin và những chát khác từ thể giao từ mẹ. Hợp tử tiến hành nhiều lần phân chia lặp 
lại tạo nên một phôi đa bào. Có điều là giữa các tế bào cạnh nhau của hai thế hệ không 
có các sợi liên bào. Do vậy chất d inh dưỡng được truyền vào theo con đường apoplast, 
nghĩa là đường theo vách tế  bào. Sự vận chuyển được đẻ dàng nhờ có giá noãn, phán 
trung gian giữa thể bào từ và thể giao từ mẹ.

Pliôi tiếp tục phân chia hình thành dần thể bào từ non. K h i trưởng thành, thể bào từ 
cùa p liín  lớn Rêu gồm một chàn, còn dính vào Irong tú i trứng, một cuống và một nang 
hay tú i bào từ. Cấu trúc đó được gọi là thể mang tú i bào tứ, tức là thể bào tử cùa Rêu.

Sự phát Iriển của phôi đa bào từ các nhóm Rêu tới thực vật Hạt kín cho nên mới có 
tên gọi !à thực vật có phôi hay thực vật bậc cao đổ phân biệt với nhóm thực vật có tản 
hay thực vật bậc thấp. Trong quá trình tiến hóa, khuynh hướng tăng dần về kích thước và 
thời gian sống so với thể giao tử.

Biểu bì của Rêu sừng và Rcu thực có lỗ khí được cấu tạo bời hai tế  bào đóng giống 
như ở thực vật có mạch. Sự giông nhau đó cả về chức nãng. Đó là nơi hấp thụ khí C 0 2 
cho quang hợp và chức năng thứ hai là tạo dòng vận chuyên nước và các chất dinh dưỡng 
giữa thể bào tử và thể giao tử nhờ sự thoát nước qua lỗ  khí và kh i lổ  kh í đóng lạ i thì sự 
rnấ! nuớc sê giảm. Thể bào tử ờ Rcu tản nhò và ngắn hơn ở Rêu sừng và Rêu thực, và 
chưa có lỗ  khí.

Bào từ của Rêu cũng giống như m ọi thực vật có mạch khác có vỏ bằng hợp chất hóa
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học sinh trùng hợp bền vững sporopoltcnin bảo đàm cho bào lừ phát tán đến các nơi khác 
nhau. Gặp điều kiện thuận lợi, bào tử nảy mầm mà như ờ Rêu được gọi là nguycn ly. Từ 
nguvẽn ly phát triển thể giao tử và túi giao tử.

8.2. Ngành Rêu tản -  Hepatophyta

Rêu tàn là nhóm gồm khoảng 6.000 loài, thường là nhỏ, sống thành đám ớ những nơi 
ẩm trên đất đá, thân cành cây. Phẩn lớn thể giao lừ Địa tiền được phát triển trực tiếp từ 
bào lừ, một số chi thể giao tử phát triển từ những sợi tế bào giống như nguyên ty. Thể 
giao từ tiếp lục phái triển từ mô phán sinh ngọn. Rêu tàn gồm ba nhóm chính được phán 
hóa theo cấu trúc gộp trong hai nhánh. Một nhánh gồm Địa tiền hình tản có phân hóa mô 
bẽn trong và một nhóm gồm những Địa tiền hình lá và dạng tản đơn giản hình dài, không 
phân hóa mô.

8.2.1. Rêu tán hình tán

Rêu tản hình tàn gồm Riccia, Ricciocarpus và Marchantía.

Rêu tàn hình tản sống ớ những nơi 
ấm ướt. Tản dày khoáng 10 -  30 tế bào, 
mặt trên (mặt lưng) dày chứa nhiểu chất 
diệp lục, mặt dưới (mặt bụng) không 
màu, có nhiều rẻ giả. M ặt trên có các lỗ 
lớn nối với các khoang khí ở dưới. Thể 
bào tử cùa R iccia và Ricciocarpus là đơn 
giàn nhất trong nhóm này. Ricciocarpus 
sống ờ nước hoặc nơi đất ẩm, lưỡng tính, 
nghĩa là cả hai cơ quan hữu tính có trên 
cùng một cây. M ột số loài R iccia sống ờ 
nước còn phẩn lớn sống trẽn đất. Thể 
giao tứ cùa Riccia có thể đơn tính hoặc 
lưỡng tính. Thể bào tử ở cả hai chi Riccia 
và Ricciocarpus đều nằm sâu bên trong 
thể giao từ phân nhánh lưỡng phân và 
gồm một ít túi bào tử. Túi bào từ không 
có cơ chế phát tán riêng biệt nào, chỉ khi 
phần thể giao từ mang thể bào tử trường 
thành chết di và phân hủy thì các bào tử 
dược giải phóng.

Marchantía là chi khá phổ biến, sống ờ những nơi đất đá ẩm. Thể giao tử phán nhúnh 
lưỡng phân lớn hơn nhiều so với Riccia và Ricciocarpus. Khác với hai chi này, 
Marchantía có các cơ quan h"'i' 'ính ù '.’ ên mặt lưng của tản (hình 8.1). Marchantía có túi
giao từ đính trẽn một cấu trúc chuyên biệt được gọi là cuống túi giao từ (gametophore
hoặc gametangiophore).

The giao từ của Marchantía đơn tính. Thổ giao tử đực và thể giao từ cái phân biệt

Hình 8.1. Địa tiền  M archantía.
A. Tản mang chụp cái; B.Tản mang chụp đực; 

c. Một phần cắt dọc chụp cái thể hiện các túi trứng 
quay xuống; D. Một phần cắt dọc chụp đực thể hiện 

các túi tinh; E. Túi tinh. (Theo Jukovsky p .16)

98

https://nhathuocngocanh.com/



nhau rõ rệt ờ cuống tú i giao tử. Túi tinh nằm ờ trên cuống túi giao tử hình đầu đĩa được 
gọi là cuống túi tinh, còn tú i trứng thì ở trên cuống hình đáu ô và có tên gọi là cuổng túi 
trứng. The bào tử của Marchantía gổm một chân, một cuống ngắn và một tú i. Khi túi bào 
từ chín thì có chứa trong đó những tế bào dài có tên gọi là sợi bật (elater) với những 
đường dày ớ vách hút ấm xếp xoắn. Vách cùa sợi bật nhạy cảm với sự thay đổi độ ẩm. 
Khi túi mớ ra thì các sợi bật xoắn lại để giúp phát tán các bào tử ra ngoài.

Sinh sản vô tính ờ Địa tiền chù yếu bằng cách đứt đoạn dinh dưỡng. Tuy nhiên, một 
kiểu sinh sản phổ biến khác là hình thành các mầm (thể truyền). Ở Marchantía mầm có 
dạng đặc biệt hình chén nên được gọi là chén mẩm. Chén mẩm nằm ở mặt trên (mặt 
lưng) của thế giao tử. Mẩm được phát tán chủ yếu là do nước mưa làm bắn tung tóe ra.

Chu trình sống của Réu tản hình tản cũng giống với chu trình sống của Marchantía. 
Đó là sự xen kẽ của các thê hệ d ị hình trong đó thế hệ thể giao tử (n) lớn hơn và lâu hơn 
thế hệ thè bào tử (2n). Hai hiện tượng nổi bật trong chu trình sông là giảm phân và sự thụ 
tinh. Thế hệ thể giao từ dược bắt đầu bằng giảm phân với sự hình thành các bào từ đơn 
bội. Một sô bào tử sinh ra thê’ giao tử đực, sô' khác cho thể giao lử cái. Thế hộ thể bào tử 
được bát đầu bằng sự thụ tinh để hình thành nên hợp tử lưỡng bội. Nước là mỏi trưòng 
cẩn thiết để cho tinh trùng tìm  đến trứng. Hợp tử được phát triển trong phán bụng của túi 
trứng tạo thành một phôi hay là thể bào tử non. Phôi lớn dần lên về kích thước do đó 
phần bụng của túi trứng cũng lớn theo. Cuối cùng thì thể bào tử trường thành phá vỡ 
phần bụng tú i trứng ra và đưa tú i bào lử ra môi trường ngoài. Thể bào lử đính hẳn vào thể 
giao tứ bời mội chân. Chất d inh dưỡng được chuyển nhờ các tế bào chuyển tiếp ờ mặt 
giới hạn chung trong giá noãn.

8.2.2. Rêu tản hình lá

Rêu tàn hình lá là nhóm rất đa dạng gổm khoảng trên 4.000 trong số 6.000 loài của 
cả ngành Đ ịa tiền Hepatophyta. Rêu tản hình lá dặc biột phong phú ở các vùng nhiệt đới 
và cận nhiệt đới, những vùng mưa nhiều và độ ẩm cao, ở đấy chúng mọc trên lá, trên vò 
cây và trên các phần khác của cây gỗ. Rêu tản hình lá cũng có mặt ở các vùng ôn đới.

Lá của Rêu tản hình lá cũng giống như lá ờ Rêu thường chi gồm một lớp tế bào 
khống phân hóa. Lá cùa Đ ịa tiển có hai dãy có kích thước đồng đều và một dãy thứ ba lá 
nhỏ hơn và ở mặt dưới cùa thể giao từ. Đó là điểm khác biệt với Rêu vì lá Rêu có kích 
Ihước dồng dẻu và xếp xoắn quanh thân. Lá Rêu quay ra phía ngoài thân theo hướng ba 
chiều, còn lá Đ ịa tiền thì dẹt theo một mặt phẳng. Lá Rêu có klú có “ gân giữa”  dày, còn 
ở Địa tiền thì không bao giờ có cấu Irúc này. Lá cùa Đ ịa tiền thường có thùy hay xẻ thùy, 
khác với lá nguyên ở cây Rêu thường.

Ớ Rêu tàn hình lá, các tú i tinh thường ờ trên nhánh bên ngắn với các lá biến dạn!! 
được gọi là cụm tú i tinh (androecium ở thục vật có hoa được gọi là bộ nhị đực). Thể bào 
tứ dược phát triển trong tú i trứng được bao quanh bời một bao hình ổng có lên gọi là bau 
túi bào tứ (perianth ở thực vật có hoa, có nghĩa là bao hoa).

8 3. N gành  Rêu sừ ng  -  A n th o c e ro p h y ta

Rêu sừng có khoảng 100 loài, phổ biến hơn cả là chi Anthoceros. Thể giao tử cùa 
rêu sừng cũng giống thể giao từ của Rêu tàn nhưng cũng thể hiện những khoảng cách.
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Thể giao tử cùa Rêu sừng thường có dạng hoa th ị và thường không có kiểu phân 
nhánh lưỡng phân, ngang khoảng 1- 2cm. Trong Anthoceros thường có vi khuẩn lam 
thuộc chi Nostoc sống ờ các khoang bên trong. Nostoc có khả năng cố định nitơ và cung 
cấp cho cây chú.

Thể giao tử của một số loài Anthoceros là đơn tính còn ở những loài khác là lưỡng 
tính. Túi tinh và túi trứng ở sâu trong mặt lưng của thể giao tử với các lú i tinh cụm lại 
trong các khoang. Nhiều thể bào tử có thê’ phát triển ngay trên một thể giao tử.

Thể bào tử cùa Anthoceros là một cấu trúc thẳng và kéo dài gồm một chân và một 
nang hay túi bào tử hình trụ dài. M ột đặc điểm cùa thể bào tử ở Rêu sừng là có một vùng 
mô phân sinh hoạt động phân chia tế bào, phát triển giữa chân và túi bào từ. Mô phân 
sinh giữ hoạt động cho sự sinh trường và Ihể bào tử tiếp tục kéo dài. Thể bào tử có màu 
lục gồm một số lớp tế bào quang hợp và cũng có lớp cuticun bao bọc và lỗ  khí. Sự hiện 
điện của lỗ khí trên thé bào tử của Rêu sừng và Rêu Ihật được xem là dẫn chứng quan 
trọng trong tiến hóa liên kết với thực vật có mạch. Trong tú i bào tử, giữa các bào lử có 
những cấu trúc đa bào, kéo dài và không sinh sản giống với các sợi bạt ờ Rêu tàn. Bào tử 
chín và túi bào tử nứt dọc thành hai nửa hình dải.

8.4. Ngành Rêu thật -  Bryophyta

Rêu thật rất đa dạng, gồm các lớp Rêu bùn -  Sphagnidae, Rêu đá -  Andreaeidae và 
Rêu thật -  Bryidae. Các nhóm này rất khác nhau về nhiều đặc điểm quan trọng. Các dán 
liệu sinh học phân tử và các thông tin khác cho rằng Rêu bùn và Rêu granit đã được phân 
h ó a  sớm  và tá c h  k h ó i n h á n h  tiế n  h ó a  c ủ a  R êu  th ậ t.

8.4.1. Lớp Rêu bùn  -  Sphagnidae

Rêu bùn hay còn được gọi là Rêu nuớc gồm một chi lớn là Sphagnum với hơn 400 
loài, phân bố rộng rãi khắp thế giới, tại các vùng ẩm ướt của bán cầu bắc. Rêu bùn có ý 
nghĩa sinh thái và thương mại lớn. Những dẫn liệu hóa thạch đầu tiên được tìm thấy cách 
đây khoảng 290 triệu năm về trước có mối liên quan trực tiếp với Sphagnum hiện dại. Có 
hơn 400 loài Sphagnum được ghi nhận nhưng nhóm này rất đa dạng v ì vậy con số thực có 
thể ít hơn.

Sinh sản hữu tính ờ Sphagnum có tú i tinh và tú i trứng ở lân cùng các nhánh chuyên 
biệt ớ đỉnh của thể giao tử cây Rêu. Sự thụ tinh xảy ra vào cuối đông và phải bốn tháng 
sau bào tử mới chín và thoát khòi tú i bào tử. Sinh sản vô tính xảy ra bằng cách đứt đoạn. 
Những nhánh non của phán thân được đứt ra khỏi thể giao tử và sẽ được phát triển thành 
thể giao từ vqjfli.

8.4.2. Lóp Rêu dá -  Andreaeidae

Lớp Rêu đá gồm hai chi là Andrere và /‘odreaeobryum. Chi Andreae có khoảng 100 
loài thường sống trên núi đá granile cho nên có tên tiêng Anh là “ granité moss” , có nghĩa 
là Rêu đá granit. Andreaeobryum thì chì có ;nột loài sống ờ vùng Táy bắc Canada, gần 
Alasca cũng sống chủ yếu trên đá canxi.
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8.4.3. Lóp Rêu thậ t -  B ry idae

Rẽu lliật có nguyên ty hình sợi phân nhánh gồm một lớp tế bào giống như Táo lục 
hình sợi. Tuy Iihiẽn khác với Tảo lục ờ chỗ vách ngang của tế bào Rẽu xiên chco. Thể 
giao tử mang lá cùa Rêu phát triển từ các chồi nhò trên nguyên ty.

Thể giao tử của Rêu có thể khác nhau ớ các loài, dài từ 0,5mm cho tới 50cm. có rẻ 
già và lá dày một lớp tế bào, trừ gân giữa. Trong thân của thể giao từ và thể hào tử của 
nhiều loài có mỏ dủn nước ớ trung tâm với những tế bào dẫn dài và vách tận cùng 
nghiêng, vách mỏng, dễ thấm nước, giống như quản bào ở thực vật có mạch vì cả hai dều 
khóng có chát nguyên sinh ờ trạng thái trướng thành. Tuy nhiên khác với các yếu tố 
mạch và quàn bào ở chỗ tế bào dẫn ờ dây không có vách thấm lign in. ơ  một sô Rêu có 
những tế bào dẫn truyền chất d inh dưỡng bao quanh các tế bào dẫn nước. Đó là những tế 
bào kéo dài có cấu tạo và sự phát triển giống với các yếu tố rây cúa thực vật có mạch 
khuyết hạt. Ờ trạng thái trường thành, cả hai loại tế bào này đều có vách tận cùng 
nghiêng với những lỗ  nhỏ, với một ít chất nguyên sinh sống và nhân bị phân hủy. Các 
yếu tố dẫn ở Rêu kể cả dẫn nước và dẫn chất dinh dưỡng đẻu rất giống với các yếu tố 
như thế ử những hóa thạch của nhóm thực vật Protracheophyta, nghĩa là nhóm thực vật 
sắp có mạch. Phải chãng đó là giai đoạn trung gian trong quá trình tiến hóa của thực vật 
có mạch hay Trachcophyta.

Chu trình sinh sản hữu tính ờ Rèu thực 
xảy ra cũng giống như ờ các Rêu tản và 
Rêu sừng với sự hình thành các tú i giao tử 
đực và túi giao từ cái, thể bào tử khòng 
p h ũ u  Iiliúnh và p h ụ  th u ộ c  c ù n g  vớ i  s ự  phút 
tán bào tứ chuyên hóa (hình 8.2).

Túi giao lử được hình thành trên thể 
giao từ mang lá trường thành ờ tận cùng của 
trục chính hoặc ở cành bẽn. Thể giao từ của 
một số chi là đơn tính, những chi khác lại là 
lưững tính. Nghĩa là túi tinh và túi trứng 
cùng ờ trẽn một cây. Túi tinh  tụ hợp thành 
nhòm cùng với các cấu trúc hình lá trén 
ngọn tạo (liành một đầu hình chén. Tinh 
trùng từ các túi tinh có thể thoát trong một 
giọ l nước trong mỗi chén và được phát tán 
ra ngoài khi có giọt mưa rơi vào chén. Côn 
trùng cũng có thể mang giọt nước chứa tinh 
trùng từ cây này đến cây khác.

Thề bào lứ cùa Rcu cũng giống như 
thể bào tứ cùa Rêu tàn và Rèu sừng, tức là 
nó dược dính trên thể giao tử và nhận chất 
dinh dưỡng từ thể giao tử. M ột chân ngắn ờ
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gốc cuống thể mang túi bào tử đính trong mô của thể giao từ và các tế bào của chân và cùa thể 
giao từ kế cận chuyên hóa như nhũng tế bào chuyển vận chất dinh dưỡng ớ nơi đính. Trên đ ình 
của túi bào tử có một chụp (operculum) khi chín nắp này tách khỏi phần còn lại của túi bời 
một vòng nứt. Ở các loài vùng òn đới, nang hay túi bào tử phải từ 6 đến 18 tháng mới chí™ và 
thường đính trên một cuống dài ngắn khác nhau tùy loài dể dễ tung các bào tử ra ngoài. Túi 
bào từ cùa mộl sô' Rêu có màu sắc sặc sỡ nhằm hấp đẫn côn Irùng. Cuống mang túi bào t ừ ờ 
nhiều loài Rêu có phần chứa các tế bào dẫn nước ở giữa và dẫn chất dinh dưỡng bao quanh. 
Biểu bì cùa thể bào tử cùa Rêu thường có lỗ khí. Một số Rêu, chẳng hạn như Funaria 
hygrometrica có lỗ khí chỉ gồm một tế bào bảo vệ. Tế bào này gồm hai nhân, vách bao quanh 
lỏ ờ giữa tế bào mà không kéo dài ra tận cuối tế bào.

Thông lliường thì thể giao tử non cũng như lúc trướng thành của Rêu có chứa lạp lục 
và tiến hành quang hợp. Thể bào tử chín thì khả năng quang hợp mất dần và màu sác, do 
dó thay đổi sang vàng rồi da cam và cuối cùng có màu nàu. Túi bào tứ chín, chụp ờ trên 
túi bung ra để lộ một vòng răng (peristome) bao quanh lỗ mở. Răng cùa vòng răng này 
duỗi ra khi không khí khô và cuộn lại khi thời tiết ẩm. Do vậy răng có vai trò phát lán 
dần bào từ ra ngoài. M ỗi túi có thể phát tán tới 50 triệu bào lứ và mỗi bào từ có thể sinh 
ra một thể giao tử mới. Chỉ có Réu thực mới có vòng răng còn hai lớp kia khòng có. Đàc 
điểm cấu tạo cùa vòng răng là dấu hiộu phân loại và định loại cqc loài ROu thực.
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THựC HÀNH 

RÊU

1. NGÀNH RÊU TẢN -  HEPATOPHYTA

Địa tiền M arch a n tia

Mầu vật. Cây Địa tiền M archantia  polymorpha  mẫu tươi hoặc mẫu ngâm.

Tiến liành:

1) Quan sát hình dạng chung của tản, sự phân nhánh, rễ giả. Phân biệt các tú i giao từ 
đực gồm cuống hình đẩu đĩa mang các tú i tinh (chụp đực) và các tú i giao tử cái (chụp 
cái) gồm cuống hình đẩu dù mang các tú i trứng. Quan sát vị tr í  và hình dạng cơ quan 
sình sản dinh dưỡng là các chén mầm (thể truyền) (hình 8.1).

2) Vẽ hình tản có các cơ quan sinh sản hữu tính (túi giao từ) và vô tính (chén mầm).

2. NGÀNH RÊU THẬT -  BRYOPHYTA

Cây rèu

Mẫn vật. Rêu Fuñaría hygromeírica 
hoặc rêu Polytriclmm comnume, mẫu tươi 
hoặc mău ngâm.

Tiến hành. Quan sát bằng mắt 
thường (hoặc dùng kính lúp) và vê 
hình thái cay Rêu (hình 8.3):

1) Thể giao từ gồm thân, lá và rễ 
già; hình thái và cách sắp xếp lá; chú 
ý dinh ngọn cây Rêu dê có thể tìm 
thấy các cơ quan hữu tính cùa Rêu là 
túi tinh và tú i trứng trẽn các cây Rêu 
khác nhau. B c

2) Thể bào tử trên đỉnh ngọn cây 
Rêu cái gồm cuống và tú i bào tử. Chú 
ý đến nắp tú i (chụp) và miệng tú i khi 
mớ ra với các lông răng.

Hình 8.3. Rêu Fuñaría hyg rom e trica .
A. Thể bào tử: 1. Non; 2. Trường thành; 
B. Thể giao tử cái mang các túi trứng; 
c. Thể giao tử đực mang các túi tinh. 

(Theo Khrjanovsky A .'°)
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Chương 9 

DƯƠNG XỈ

Dương x ỉ là tên gọi chung cho cả nhóm thực vật có mạch thấp, sinh sàn bằng bào từ, 
cho nên còn có tên gọi là thực vật có mạch khuyết hạt (seedless plants) để phân biột với 
thực vật Hạt trần và Ihực vật Hạt kín có sinh sàn bàng hạt, cho nên dược gọi là thực vật 
có hạt (seed plants).

9.1. Cơ thể của thực vật có mạch

Thể bào tử của thực vật có mạch ban đầu là một trục phan nhánh lưỡng phân, không 
rể và không lá. Trong quá trình phân hóa. tiến hóa về hình thái và chức năng mà hình 
thành nên các cơ quan là thăn, lá và rẽ là các cơ quan cùa cây. Rỗ tạo thành hệ rễ đính 
cây vào đát và hấp thụ nước, các chát khoáng từ đáy. Thân và lá tạo thành hệ thống chồi. 
Lá làm chức năng quang hợp. Hệ thống mạch dẫn dẫn nước và muối khoáng tới lá và các 
sản phẩm quang hợp từ lá về các phần khác cùa cáy.

9.2. Cấu tạo sơ cấp và cấu tạo thứ cấp

Ba hệ thống mô là mô bi, mỏ dẫn và mô cơ bàn có trong mọi cơ quan cùa cây và là 
những đơn vị cơ bàn của cơ thể thực vật. Hệ thống mõ bì lạo nên lớp bào vệ ngoài cho cơ 
thể thực vật. Hệ Ihống mỏ dẫn gồm xylem và phloem nằm trong hệ thống mô cơ bàn. Sự 
khác nhau trong c íu  tạo của thân, lá và rẻ liên quan (ới sự sắp xếp cùa hệ thống mô dẫn 
và mô cơ bàn sẽ trình bày trong chương từ 16 đến 18.

Sinh trường sơ cấp là sự sinh trưởng vẻ chiều dài do mô phân sinh tận cùng cùa thán 
và rễ tạo ra. Các mó do sự sinh trường sơ cấp tạo ra là mô sơ cấp và phần c0  thể thực vât 
mang các mô đó dược gọi là cấu tạo sơ cấp. Những cây có mạch ban đầu và nhiều cây 
cùng thời chỉ có cấu tạo sơ cấp.

Sinh trường thứ cấp là do hoạt động cùa tầng phát sinh mạch tạo nên mô dãn thứ cấp 
là xylem  và phloem thứ cấp, và tầng sinh bần tạo nên chu bì chù yếu là lớp bần thay thế 
cho biểu bì. Mô dẫn thứ cấp và chu bì tạo nên cấu tạo thứ cấp.

9.2.1. Trụ dẫn

Mò dẫn sơ cấp gồm xylem  và phloem sơ cáp và có thể có lũy tạo nên trụ giữa hay trụ 
của thân và rẻ Irong cáu tạo sư cấp.

T rụ  nguyên hay trụ nguyên sinh là kiểu trụ đrtn giàn nhất và xưa nh ít cùa trụ, chỉ 
gồm một trụ mạch dẫn trong đó phloem bao quanh lấy xylem  (trụ đơn), hoãc làm lliành 
xen kẽ (trụ dải), hoặc hoặc lõm  vào các thùy hình sao (trụ sao). K iểu trụ nhir lliế  là của
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các Thực vật có mạch khuyết hạt đã luyệt chủng và của Dương x i, Thông đất, Irong thân 
non cúa một số cày và cũng là kiểu trụ của nhiểu rỗ.

T rụ  ống là kiổu trụ của nhiều loài có mạch khuyết hạt, có túy ở giữa và được bao 
quanh hò'1 mõ dẫn. Phloem có thể chì ớ phía ngoài trụ xylcm  hoặc có ờ cả hai phía. 
Trong trụ ống cùa Dương x ỉ có các dái mạch dẫn đ i từ thân vào lá dược gọi là vết lá cùng 
với hống lá. Trong hổng lá có mỏ mềm.

T rụ  (hat là kieu trụ gổm các dài mạch riêng biệt bao quanh lấy tủy như ở háu hết 
thực vật có hạt. Trụ thật dã liến  hóa từ kiểu trụ nguyên và trụ ống cũng đã độc lập tiến 
hóa từ trụ nguyên. Điều đó chứng (ỏ rằng không có nhóm nào của thực vật có mạch 
khuyết hạt với các đại diện còn sống sinh ra những thực vật có hạt nào.

9.2.2. Rể và lá

Theo các dân liệu hóa thạch ít ỏi có được thì rễ dã tiến hóa từ phẩn dưới cùa trục, 
thường là dưới dất của thực vật có mạch cổ xưa. Lá là những máu lồ i bẽn của thân sinh ra 
từ những inầm lá lừ mô phân sinh ngọn của chồi. Trong quá trình tiến hóa có hai kiểu lá 
là lá phiến nhỏ và lá phiến lớn.

Lá phiến nhò (m ic roph ill)  thường là những lá tương dối nhó, chi có một bó mạch và 
tliường di cùng với thán có trụ  nguyên và là đặc đicm của ngành Thông đất. Lá phiến lớn 
(meguphill) là những lá lớn hơn lá phiến nhó và có ở ihân có Irụ ống hoặc trụ thật. Lá 
phiến 1ỚI1 có hệ gân phân nhánh phức tạp.

9.2.3. Bào tử  dỏng lo ạ i và bào tử k h á c  loạ i

B àu  tử  đ ồ n g  lo a i. N liữ n g  th ự c  vâ t c ỏ  m u ch  bun  đ ầ u  la o  ra  m ộ t lo a i b ả o  tử  d o  s ư  g iả m  
phAn. Đó là những bào tử đổng loại (homosporous) và những củy dó được gọi là thực vật 
có bào từ dồng loại. Thực vật có bào lử đổng loại còn sống bao gồm hầu hết Dương xì, 
kể cà Cỏ tháp bút và Thông đát. K h i này mầm những bào tử này cho ra thổ giao tử lưỡng
tính nghĩa là có cá lú i linh  và tú i trứng. Tuy nhièn các nghicn cứu cho thấy thể giao từ
cùa những loài dương x ỉ bào tử dồng loại lưỡng bội lại là theo chức nàng dơn tính. V í dụ 
tinh trùng trẽn thể giao tử lưỡng tính Ihụ tinh với trứng cùa ngay thể giao từ đó thì kết 
quá thể bào tứ sẽ là dồng hợp hết. Tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy thể bào từ cùa phần 
lớn Dương X! là dị hợp thì chúng không thể nào là do tự Ihụ tinh dược mà là sự thụ tinh 
chéo với các trứ n g  cùa cày bên cạnh khác nhau về mặt di truyền. Hơn nữa trong các quần 
thể tự nhiên các thể giao tử có thể sản sinh cà tú i t in h  và túi trúng nhưng hai giới tính 
nàv không bao giờ chín đồng đều.

Bào từ khác loại (heterosporous) là hai loại bào lử khác nhau được sinh ra trong hai 
loại tú i bào tử khác nhau là đặc tính của Thông đất, mộl số Dương x ỉ và tất cả thực vật có 
hạt. Hai loại bào tử dó là tiểu bào tử và đại bào tử được sinh ra trong tú i tiểu bào lử và túi 
đại bào từ. Tiểu bào từ sẽ sinh ra thể giao tử đực và đại bào tử - thể giao lử cái. Các thể 
giao lử này là dơn tính và nhỏ hơn nhiều so với thể giao tử lưỡng tính bào tử đổng loại. 
Môt điểm khác biệt nữa là thể giao tử cùa thực vật bào từ khác loại phát triển bên trong 
vách bào tứ còn ihc giao tử của thực vật có bào tử đồng loại thì lại phát triển ở ngoài 
vách bào lử.

105

https://nhathuocngocanh.com/



M ột số nhóm thực vật khuyết hạt đã phát triển mạnh trong kỷ  Đề vòn là Rhyniopliyta. 
Zosterophyllophyta và Trimerophytophyta và cả ba nhóm này đã tuyệt diệt vào cuối Đề 
vôn khoảng 360 triệu năm trước đây.

9.3. Ngành Dương xỉ trần (Khuyết trần) -  Rhyniophyta

Những thực vật có mạch sớm nhất mà chúng ta biết được chi tiết là ngành Dương xỉ 
trần vào giữa Silua, tức là khoảng 425 triệu năm về trước và bắt đầu tuyệt chùng vào giữa 
Đề vôn (380 triệu năm trước đây).

Rhyniophyta là thực vật khuyết hạt có cấu tạo một trục hay thân phân nhánh lưỡng 
phân đơn giản mang tú i bào tử ở tận cùng. Cơ thể chưa phân hóa thành rễ, thân và lá và 
bào tử đồng loại. Tên gọi ngành lấy lừ tên chi Rhynia, có nghĩa là đại diện này được phát 
hiện hóa thạch tại làng Rhynie ở Scotland.

Rhynia gwynne-vauglianii là khuyết trần đầu tiên đă được mô tả. Có thể đó là những 
cây sống ở đầm lầy gổm một hệ thống trục khí sinh thẳng, phân nhánh lưỡng phan đinh 
với hệ thân rễ (thân ngẩm) lưỡng phân có các rễ giả. Trên các cành bén từ trục lưỡng 
phân có cấc tú i bào tử ở tận cùng. Cành bên khí sinh dài khoảng 18cm, có cuticun bao 
bọc và có các 16 khí. Không có lá cho nên các cành bên cũng là cơ quan quang hợp.

Cấu trúc bên trong của Rliynia gwynne-vanghanii cũng giống với nhiểu cây có mạch 
hiện nay. Biểu bì gổm một lớp tế  bào bao quanh mô quang hợp của vỏ và phần trung tâm 
của trục là một dải cứng xylem  được bao quanh bởi một hay hai lớp tế  bào giống với 
phloem. Quản bào có khác với các quản bào cùa thực vặt có mạch và phần nào giống với 
các tế bào dẫn nước cùa Rêu.

Aglaophyton m ajor (hình 9.1) mà trước đây vẫn 
được gọi là Rhynia m ajor cũng được tìm  thấy trong 
hóa thạch ở làng Rhynie. Cây này sum suê hơn cây 
Rhynia gwyniie-vauglianii cao đến 50cm, thân ngầm 
lưỡng phân phát triển, còn thân thẳng lưỡng phân thì ít 
hơn, các tú i bào tử nằm ở tận cùng cành lưỡng phân.
Aglaopliylon m ajor với trục phân nhánh mang nhiều 
tú i bào tử có thể xem là dạng trung gian -  nhóm sắp 
có mạch (Protracheophyta) trong quá trình tiến hóa 
của thực vật có mạch.

Chi Cooksonia thuộc Rhyniophyta sống ở các 
đẩm lầy là những thực vật có mạch nhỏ nhất và đơn 
giản nhất được biết trong các hóa thạch. Quản bào đã Hình 9 ,  Aglaophyton major 
được xác định ờ vùng trung tãm trục của Cooksonia (Theo Raven p et al.36)
pertoni xuất hiện ở kỷ Đê vôn hạ.

9.4. Ngành Zosterophyllophyta

Hóa thạch cùa ngành Zosterophyllophyta đã bị tuyệt chùng được tìm  thấy trong kỷ
Đề vôn cách đây khoảng từ 408 đến 370 triệu năm về trước. Cũng giống như Rhyniophyta.
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Zostei'ophyllophyta (hay là Zosterphylla) cũng không có lá và phân nhánh lưỡng phân. 
Phần thân khí sinh có cuticun, nhưng lỗ  khí chì có ở mặt trên. Tên gọi của Zosterophylla 
là do nó giống với loại cỏ biển Hạt kín có tên Zoslera.

Khác vói Rhyniophyta, Zosterophylla có túi bào tử hình cầu hoặc hình thận đính ở 
phía bên trên một cuống ngắn. Bào tử là đồng loại. Cấu trúc bên trong cũng giống với 
Rhyniophvta, chỉ có khác là những tế bào xylem  đáu tiên khi trưởng thành nằm bao 
quanh lấy dải xylem  nằm ớ giữa. Sự phán hóa hướng tâm như thế là trái ngược với kiểu 
phân hóa ly tâm ở Rhyniophyta.

Những Zosterophylla đầu tiên rất có thể là tổ tiên của Thông đất. T ú i bào tử cùa
Zosterophylla và của Thông đất ban đầu là rất giống nhau, cả hai nhóm cùng mọc ờ phía
bên. Xylem  của cả hai cũng phân hóa theo hướng ly  tâm.

9.5. Ngành Trim erophytophyta

Ngành Triinerophytophyta có lẽ cũng đã tiến hóa irực tiếp từ Rhyniophyta. Ngành 
này đu dạng và phức lạp hơn hai ngành Rhyniophyta và Zosterophytophyta, xuất hiện từ 
Đé vôn sớm, khoảng 395 triệu năm về trước và tuyệt chùng vào cuối Đề vôn giữa, nghĩa 
là khoảng 20 triệu năm sau đó.

N lùn chung, mặc dù Trimerophytophyta tiến hóa, chuyên hóa hơn Rhyniophyta
nhưng vẫn khòng có lá. Tuy nhiôn Trimerophytophyta cao lớn hơn một mél với xylem 
phát triển, sự phân cành phức tạp hơn với cành chính phân nhánh các cành bên lưỡng 
phân một số lần. Trimerophytophyta cũng là bào tử đồng loại như hai ngành kể trên, 
xylem  phân hóa hướng tâm như Rhyniophyta. Tên gọi Trim erophytophyta có nghĩa là 
“ cù y  t ó  bu p h ầ n ”  vì ờ  c h i T r im c ro p h y to n  c à n h  th ứ  c ấp  c ó  bu  dũy .

9.6. Ngành Thông đất -  Lycopodiophyta

Ngành Thông đất -  Lycopodiophyta có từ 10 đến 12 chi và với 1.200 loài còn sống 
là một hướng tiến hóa kéo dài sau kỷ Đề vôn. Những bộ đã tuyệt chùng đại diện là những 
cây gỗ từ nhò lới lớn. Hiện những bộ còn sống là cây loạ i cỏ. M ọ i đại diện của 
Lycopodiophyta dổu có lá phiến nhỏ thể hiện sự ít đa dạng của ngành.

Những cây Lycopodiophyta thân gỗ là những cây từng là ưu thế trong rừng tạo thành 
than đá ỡ ký Carbon. Những cây gỗ của Thông đất đã bắt đầu tuyệt chủng vào cuối đại 
Paleozoi, 248 triệu năm về trước.

9.6.1. Họ Thông đấ t -  Lycopod iaceae

Thông đất hay còn gọi là Thạch tùng -  Lycopodiaceae, phân bố rộng từ vùng Cực 
Bắc cho tới m iền nhiệt đới, đã biết được 15 chi và ờ các vùng nhiệt đới có tới 400 loài. 
Lycopodium là chi mà trước đây có nhiều loài thuộc chi khác cũng đã dược tách ra.

Thể bào tử cùa phàn lớn các chi Thông đất gồm thân ngẩm phân nhánh mang các 
cành kh í sinh và rễ. Cả thân và rễ đều có kiểu trụ nguyên sinh. Lá Thông đất phiến nhỏ; 
mọc xoắn. Bào tử đồng loại, tú i bào tử nằm trên mặt trên của các lá biến đổi, khống sinh 
sản dược gọi là lá bào tử. Ở chi Lycopodium và một số chi khác, các lá bào tử không quang
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hợp được tụ hợp trên một trục tạo thành một bông (strobilus) ờ 
tận cùng cành khí sinh (hình 9.2).

Bào lứ Thông đất dược hình thành do giảm phan, nảy mám 
tạo nên thể giao tử lưỡng tính. Tùy theo chi mà nó có thể là màu 
lục, hình thùy không đều hoặc ở Lycopodium thì đó là một cấu 
trúc khỏng quang hợp, ngẩm dưới đất, cộng sinh như rễ nấm để 
phát triển bình ihường. Thể giao từ lưỡng tính mang tú i tinh và 
túi trứng trên đó, tuy thế khả năng tự Ihụ tinh là rất hiếm mà chủ 
yếu là thụ tinh chéo. Sự thụ tinh ớ Thõng đất cần có nước. Tinh 
trùng có hai roi, bơi lộ i theo nước tìm tới túi trứng. Sau thụ tinh 
hợp tử phát triển thành phôi, phôi lớn lên trong phần bụng cùa túi 
trứng. Thể bào lứ non có thể được giữ lại một thời gian dài trên 
thể giao tử, nhưng về sau sổng độc lập.

9.6.2. Họ Quyến bá -  Se lag ine llaceae

Trong số các chi còn sống của Lycopodio-phyta thì Selaginella 
là ch i có nhiều loài nhất với 750 loài, phần lớn ở vùng nhiệt 
đới, những nơi ẩm, nhưng cũng có những loài có thể sống nơi 
khô hạn, vùng sa mạc.

Thể bào tử của Selaginella chù yếu dạng cỏ, giống với một 
số Lycopođiaceae ở chỗ có lá phiến nhỏ, các lá bào lử sắp xếp 
thành bòng. Tuy nhiên khác với Lycopodiaceae, Selaginella có 
nhũng phần lồ i nhò, hình vảy dược gọi là lưỡi nhò (ligu le  -  thìa 
lìa) ở gẩn gốc, mặt trên của m ỗi lá và lá bào tử. Thân và rễ của 
Quyển bá có trụ nguyên sinh.

Trong kh i Thông đất (Lycopodiaceae) có bào tử đổng loạ i th ì Selaginella lạ i có bào 
tử khác loại vả thể giao tử đơn tính. M ỗ i lá bào tử mang m ột tú i bào tử ở mặt trên của nó. 
Túi bào tử cái hay tú i đại bào tử (megasporangium) ỏ trên lá đại bào tử (megasporophyll), 
túi bào tử đực hay tú i tiểu bào tử (m icrosporangium) ờ trên lá tiểu bào tử 
(m icrosporophyll). cả  hai loại tú i bào tử cùng ở trên một bông bào tử.

Thể giao tử đực (microgametophyte) của Selaginella phát triển trong tiểu bào tử, 
không có diệp lục. K h i trưởng thành, thể giao tử đực gồm một tế bào nguyên tản hay tế 
bào dinh dưỡng và một tú i tinh cho nhiều tinh trùng hai ro i. Vách tiểu bào tử rách ra để 
tinh trùng thoát ra ngoài.

Trong quá trình phát triển của thể giao tử cái (megagametophyte), vách đại bào tử vỡ 
ra và thổ giao tử thò qua chỗ vỡ ra ngoài. Đấy là một phẳn của thể giao tử cái trong đó có
các tú i trứng. Đ ô i kh i thể giao từ cái có lạp lục, dù rằng hầu hết thể giao tử của
Selaginella nhận chất d inh dưỡng từ chất dinh dưỡng tích trữ trong đại bào tử (hình 9.3).

Nước là cần th iế t đệ tinh trùng bơi lộ i tìm  tới túi trứng và thụ tinh trứng. Nói chung, 
sự thụ tinh xảy ra sau kh i thể giao tử tách khỏi bông bào từ. Trong quá trình phát triển 
cùa phôi ờ cả Thông đất và Selaginella, một cấu trúc được hình thành có tên gọi là dây

H ình 9.2. T hõng  đất 

L yco p d iu m  clavatum .

(Theo Khrjanovsky V. et al.19)
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treo. IX'tv treo này à một số loài Selaginella được dùng để đáy phôi phát trien sâu vào 
Irony mó ciàu chất dinh dưỡní; của thể giao lừ cái. Dần dần thể bào từ thoái ra khỏi the
giao (ử vá sống dộc lập.

Hình 9.3. Các cơ quan s inh  sàn của Q uyển bá Se laginella .

(Theo Vassiliev A. et al.43)

ũ .0 .3 . I lọ  T h ủ y  p h ì  -  I s o o ta c o a o

Họ Isoetaceae chỉ có m ột chi duy nhất là Isoetes, là đại diện hiện còn sống cuối 
cùng gần gũi nhất với các cây gỗ của ngành Thông đất thời Carbon. Thể bào tử của 
Isoetes gổm một thân ngầm ngắn, mọng mang các lá dạng lông nhím mặt trên và rẽ phía 
dưới. Isoctes có bào tử dồng loại, mỗi lá là một lá bào tử tiềm năng. Túi đại bào tử ở gốc 
lá đại bào, túi tiểu bào từ ớ gốc lá tiểu bào tử phía trong của cây.

Isoetes có tầng phát sinh làm Ihãn có tăng trường thứ cấp. Phía ngoài tầng phát sinh này 
chi tạo ra mô mềm, còn phía trong tạo nên mô dẫn gồm các yếu tố rây, tế bào mô mềm và 
quán bào theo tỷ lệ kliác nhau. Ó nước ta có cây Thúy phỉ (Isoeles coromandetiana) sống 
nơi trũng ngập, tràng ỏ Đà Nẵng, Quy Nhơn.

9.7. Ngành Dương xỉ -  Pteridophyta

Tên gọi nsành Dương x i từ trước tới nay theo truyền ihống vẫn được xcm như chỉ có 
những cây Dương xi hay là Ráng với lá hình lông chim, nhưng những nghiên cứu so sánh 
phàn lử cho thấy: Cò tháp bút thường được xem là một ngành riêng trong một nhánh tiến 
hóa của tliực vật có mạch khuyết hạt. nay dược gộp lại trong một ngành là ngành Dương
xi PliiulophyU:.

Uưonu xì co nhiều di tích hóa thạch từ kỷ Carbon. Hiện có khoáng 11.000 loài hiện 
sốnu lù nhóm lớn và đa dạng nhất của thực vật khùng kế thực vật Hạt kín. Dương xí đa
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dạng và phong phú nhất ở vùng nhiệt đới với khoảng ba phần tư số loài tìm  thấy. Ở dãy 
Dương xỉ không chỉ phong phú về số loài mà còn phong phú trong nhiều quần xã thực vât.

M ột số Dương xỉ có kích thước rất bé, không phân chia ra lá. Ligodium là một loại 
Dương x ỉ leo có lá với cuống kéo dài, xoắn, cây có thể dài lới 30m hoặc hơn. Một sô 
Dương xì gỗ như các loài thuộc chi Cyathca cao tới 24m và lá dài tới 5m. Thân của loại 
Dương xỉ này có thể dày tới 30cm nhưng thực chất vản chỉ là cấu tạo sơ cấp. Tuy thân dày 
thế nhưng phẩn chính là bao rễ chùm còn thân thực của nó thì cũng chì dày 4 - 6cm thôi. 
Chi Botrychium, cây loại cỏ, là Dương xỉ còn sống duy nhất có tầng phát sinh mạch.

Căn cứ vào cấu tạo của túi bào từ ờ Dương xì mà người ta phân biệt chúng thành Dương 
xì có túi bào từ dày (eusporangium) và Dương x i có túi bào tử mòng (leptosporansium). Ở 
túi bào tử dày, tế bào mẹ hay tế bào khởi sinh ờ trên bề mặt cùa mõ dể từ dó lúi bào tử 
được sinh ra. Những tế bào khởi sinh này phân chia tạo nên vách song song với bẻ mặt và 
kết quà là lạo nên một loại tế bào trong và một loạt tế bào ngoài. Lớp tế bào ngoài phân 
chia tiếp tục theo cả hai mặt phẳng tạo nên vỏ cùa túi bào lừ gồm một số lớp tế bào. Lớp 
trong sinh ra một số tế bào sắp xếp không đều để tế bào mẹ cùa bào từ phát sinh lừ đây. 
Ở nhiều túi bào tử dày, các lớp vách trong trong quá trình phát triển bị kéo căng ra và 
nén lại cho nên khi trướng thành có thể chỉ còn một lóp tế bào. T iii bào tử dày lớn hưn 
túi bào tử mòng và chứa nhiổu bào tử hơn là tính chất cùa mọi thực vật có mạch -  kê cả 
Thông đất -  ngoại trừ Dương x ỉ có tú i bào tử mỏng.

Trái với nguồn gốc đa bào cùa các túi bào tử dày, túi bào tử mỏng phát sinh [ừ một tế 
bào khới sinh duy nhất phân chia ngang và nghiêng. Tế bào trong trong hai tế bào vừa 
được phân chia có thể tham gia vào phần lớn cuống túi bào từ, hoặc có thê’ không có vai 
trò gì trong sự phát triển của túi bào từ. Tố bào ngoài sẽ sinh ra '.úi bào lử phức tạp, có 
cuống với một tú i (nang) hình cầu có vách dày một tế bào. Bên trong vách này là lớp 
dinh dưỡng (tapetum) dày hai tế bào. Khối bên trong cùa túi bào tử sẽ phân hóa thành tế 
bào mẹ của bào từ đê’ rồi tiến hành giảm phân tạo nên các bộ bốn bào từ. Các bào lứ được 
nuôi dưỡng bời lớp dinh dưỡng.

Túi bào từ có cuống và có một lớp tế bào có vách dày được gọi là vòng. Khi túi bào 
từ khỏ, sự co kéo của vòng đã làm xé rách phần giữa của túi làm bật vòng ra và phóng 
bào tử ra ngoài. Ở các túi bào tử dày có cuếng lớn có thể lạo nên một dường nứt mà 
không có vòng không có phóng bào tử.

Phần lớn Dương xi có bào tử đổng loại (dẳng bào tử), bào từ khác loại chi có ớ hai 
bộ Dương x ỉ ở nước mà thôi không kể một số ít dã tuyệt chủng cũng có bào lứ khác loại. 
Sau đây là một số đại diện có ý nghĩa hệ thống và tiến hóa: 1) Bộ Lá thông Psilotalcs, túi 
bào lừ dày, đang có tranh cãi về nguồn gốc tiến hóa; 2) Bộ Lưỡi rắn Ophioglossales và 
Tọa liên hay Móng ngựa Marattiales có túi bào tử dày; 3) Bộ Dương xỉ thật hay Ráng 
Filiciales có bào từ đổng loại và tú i bào tử mỏng và 4) Dương x i ử nước Salviniales và 
Marsiliales có bào từ khác loại và túi bào từ mỏng.

9.7.1. Bộ K huyết Lá thõng -  Psilota les

Bộ Khuyết Lá thông Psilotales là những dương xì không có rẻ VÌ1 có túi bào tú dày, 
trước dây được xem như là một ngành đã tuyệt chùng, nhưng nay còn tranh cãi rằng đó !à

l io
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những Dương xí liêu giảm. Bộ Khuyết Lá thông Psilotales có hai chi còn sống là 
Rsilotuin và Tmesipteris phản hố ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. cá  hai chi này có 
cấu tạo đơn giản, lá nhó và không có rễ và giống với Khuyết trần Rhyniophyta ở chỗ có 
trục phan nhánh lưỡng phân.

The bào từ của Psilotum (hình 9.4) gồm phần khí 
sinh phân nhánh lưỡng phân với phiến lá hình vảy, 
phần t hãn ngầm (thân rễ) phán nhánh mang các rề già 
với nấm cộng sinh trong phần tế bào vỏ ngoài của vỏ 
thân rỏ. Psilotum có trụ nguyên sinh.

Psilotum có bào tử đồng loại. Túi bào tử thường 
nhóm ba cái một ờ tận cùng cành bén ngắn. Bào từ 
nảy mầm cho thổ giao tử lưỡng tính giống với phẩn 
thân rẻ. Thể giao tử ngầm dưới đất này cũng có rễ 
nấm như thân rễ. Hơn nữa một số thể giao lử có cả mô 
dẫn. T inh trùng của Psilotum có nhiều roi và cần có 
nước để bơi đến trứng. Thoạt đầu thể bào lử đính vào 
thể giao tử ở phần chân và qua đó hấp thụ chất dinh 
dưỡng từ thể giao tử. Cuối cùng thể bào tử tách ra khỏi 
chân và sống dộc lập.

PsUotum miclum sống trên đất ẩm, gặp ở Cao Bàng, Lạng Sơn, Đà Nẵng. Có thể có 
loài bì sinh p. complanatum  sống trên vỏ các cãy gỗ ở nước ta.

Tmesipteris là dương x ỉ bì sinh, có lá lớn hơn cấu trúc hình vảy ớ Psilotum. Ngoài ra
các  dục  đ i ể m  k h ú c  đ c u  g iố n g  nl iuu.

9.7.2. Bộ Lư ỡ i rắn -  O ph iog lossa les

Bộ Lưỡi rắn Ophioglossales và bộ Tọa liên hay Móng 
ngựa Marattiales là những đại diộn Dương xỉ có túi bào tử 
dày. Bộ Lưỡi rắn -  Ophioglossales có ba chi thì hai chi 
Ophioglossum và Botrychium là phổ biến rộng rãi ờ phía 
bắc vùng ồn đới. Lá các chi này gồm hai phần: phần dinh 
dưỡng và phần sinh sản. Phần dinh dưỡng hay phiến lá xẻ 
thùy sâu ở Bolrychium và không phân ihùy ớ các loài của 
Ophioglossum. Phần sinh sàn cùa Botrychium cũng xè 
thùy như phần dinh dưỡng và mang hai dãy túi bào từ dày 
ờ các thùv ngoài cùng. Ở Ophioglossum, phấn sinh sản 
khống phàn thùy và mang hai dãy lú i bào tử dày nằm sáu 
bên trong (hình 9.5). Chi Helminthostachys phủn bố chủ 
yếu ứ vùng nhiệt đới. Ở chi Helminthostachys phẩn dinh 
dưỡng cim lá có dạng khác nhau gần giống như một lá kép 
ha thùy; phần sinh sán làm  thành m ột bòng dứns tiên  m ột Hình 3.5. Opbìoglossum vulgatum.

CIIỐUỌ th u n g  dài; các tú i bào tử làm  thành từng nhỏm trẽn (Theo Khrjanovsky V. el al.’s)

một cuống neắn.

Hình 9.4. P s ilo tum .

(Theo Jukovsky p .16)
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The giao tứ cùa lỉo trychium  và Ophioglossum hình cú, dài và ngám dưới dãi với 
nhiều rỗ giá và có rẻ nấm trong và cũng giống như thế giao từ của Psilotales. Loài 
Ophioglossum reticulatum có sô ihc nhiễm sắc lớn nhất trong các sinh vật còn sống với 
bộ lưỡng bội khoáng 1.260 ihổ nhiễm sắc.

Đại diện của ba chi này đều có ớ nước ta như Oplúoglossitm gramineum, 
o . peliolíilum, o. reticulation, Botrychium daucifoHum, D. tentatum. Clii líelmintliostacltys 
gặp phổ biến loài H. zeylanica.

Marattiales, bộ Tọa liên hay Móng ngựa cũng là một bộ Dương xí có tú i bào tử dày 
sống ớ vùng nhiệt đới và là mộl nhóm cổ hiện có sáu chi với khoáng 200 loài. Các đại 
diện của bộ này gần gũi với bộ Ophioglossales. M ột sô loài cúa bộ Marattiales như 
Marattia có hình dạng đẹp. Loài M ara itia  pellucida  gặp ớ các tỉnh miền Nam Trung bộ 
nước ta.

9.7.3. B ộ Dương x ì  thậ t hay bộ  Ráng -  F ilic ia les

Dương xí thật hay còn được gọi là Ráng -  F ilic ia les là Dương x ỉ có tú i bào tứ mòng 
và bào tứ đổng loại. F iliciales là bộ lớn với khoảng 35 họ, 320 chi và ít nhất 14.500 loài. 
Ớ V iệ t Nam, thống kê ban dẩu cho thấy có 29 họ, 112 chi và 621 loài sống phố biến ứ 
các sinh cảnh khác nhau. F ilic ia les khác với Ophioglossales và Marattiales ớ chỏ là có 
túi bào tứ mỏng, và khác với Dương x ỉ ớ nước ớ chỗ bào tử đổng loại.

Dương xì thật có thân rễ trụ ống tạo ncn bộ lá hàng năm. Phôi có rễ thật nhưng chóng 
tàn và phần còn lại của rẻ sinh ra từ thân rể gần gốc lá. Lá Dương x ỉ là lá thật hay lá phiến 
lớn, phần chính cúa thề bào lử và Dương xi thật là thực vậl có mạch khuyết hạl duy nhất 
có lá phiến lớn. Đó là mội lá kép gồm các lá chét đính trên mội cuống chung, phần kéo 
dài của cuống lá. Gần hẩu hết Dương xì Ihật có lá non cuộn hình đáu dàn Violon.

Túi bào tứ của Filicales mà hầu hết thuộc Dương x ỉ có bào lử đồng loại sinh ra ớ 
mép hoặc ớ mặt dưới của lá, ở những lá chuyên hóa đặc biệt hoặc trẽn những cuống 
riêng. Các túi bào lử thường được tạo ihành nhóm được gọi là ổ túi bào tử (sorus) lạo 
Ihành các đường, diêm hoặc Các dải rộng mau vàng, cam, nâu, đen nhại ở mặt dưới lá. Ô 
túi bào tử ở nhiéu chi còn dược bao quanh bời các phẩn lồ i hình lá được gọi là áo túi 
(indusium). Hình dạng và vị tr í  của ổ túi bào tử cũng như sự có hay không có áo túi bào 
tử là những dấu hiệu phân loại quan trọng của Filicales.

Bào tứ được nuôi dưỡng bời lớp tế bào nuôi dưỡng xung quanh các nguyên bào tử. 
Bào lứ chín có màu nâu sẫm và được phát tán thường vào mùa khô khi vách cùa túi bào 
tứ vỡ ra nhờ một vòng tế bào đặc biệt có vách trong và vách bèn thấm lign in  dày. Khí tiết 
trời khô hanh, vách tế bào cúa vòng sẽ bị co lại, nhưng không đồng đểu, xé rách vách túi 
bào tứ và làm phát tán các bào tứ ra ngoài. Nhờ gió, nước mà bào tử được đưa đi xa. Bào 
tứ rơi xuống nơi đất ẩm gặp điều kiện thuận lợi sẽ nảy mẩm và tạo nên ihể giao tứ lưỡng 
tính, sống lự do ớ những nơi ấm ướt. Thể giao tứ có hình tim , dẹt, mòng dược gọi là 
nguyên tản có nhiều rỗ giá ớ giữa mặl dưới. Cá túi tinh và tú i trứng đều phát trien ở mặt 
bụng cúa nguyên tản. Túi linh  ihường xcn lần với các rẻ giả, còn lú i trứng ớ chỗ lõm tua 
hình tim  phía tận cùng sau của ihể giao từ. Tinh trùng nhiẻu roi, cần có nước dể bơi đến 
túi trứng thụ linh cho trứng (hình 9.6).
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H inh  9.6. C ác c ơ  quan s in h  sàn cùa Dương x i D ryo p te ris  f i l ix  m as.

(Theo Vassiliev A. et a l í3)

Thoạt đầu phôi hay Ihé bào tủ non nhận chất đinh dưỡng từ nguyên tản hay thể giao 
(ừ qua chân đ inh. Cliảng bao lau sau lliể bào lử sống dộc lạp và cang là lúc Ihể giao tử bị 
phàn hủy. Như vậy ở Dương x ỉ thật thổ bào tử là giai đoạn lâu năm, lớn, còn thể giao tử 
hình tản chỉ sống tạm thời. K h i thể bào tử bén rễ cũng là lúc thể giao tử tự tiêu hủy.

M ột số Dương x ỉ có sinh sản vô tính với thể giao tử tổn tại mà không hình thành thể 
bào tử cả trong thiên nhiên cũng như trong phòng th í nghiệm. Đó là sự sinh sản vò tính 
bằng mẩm dinh dưỡng. Mầm phát triển thành các quần thể thể giao tử sống nhiều năm. 
V í dụ ở các loà i thuộc chi V itta ria , chi này ở nước ta có 6 loài, bì sinh; chi Trichomanes 
ở nước ta có 9 loà i, thường sống bì sinh hoặc trên đá ẩm.

M ội sô đại diện F 'iliciales thường gặp có thể kể:
a) H ọ Ráng Á t m inh  Osm undaccae có lch i, 4 loài.
b) H ọ Tóc thần  vệ nữ  Adiantaceae có 11 chi, 33 loài. Cây Tóc vệ nữ Adiantum  

capiHus-veneris. Cây leo, bò, thân mảnh, den, lá kép 3-4 lần, được trồng làm cành.
c) H ọ  Bòng bong  Schizaeaceae có 2 chi và 13 loài, trong đó chi Bòng bong 

Lygodium  có 11 loài, chủ yếu là cây leo.
d) Họ Ráng nhiều chân  Polypodiaccac có 21 chi và 101 loài, cây nhiều năm, bì sinh. 

M ôi số loài Polypodium dược trồng làm cảnh. Các loài Dương x ỉ ổ rồng Platycerium bì sinh, 
dáng đẹp dược trồng làm cảnh như Platycerium grande, p. bifurcation, p. coronarìum.

e) H ọ  T ổ  điểu  Aspleniaceae có 1 chi, 44 loài, cây Asplénium Iiidus  bì sinh trên các 
cây gỗ lớn. thường dược trổng làm cảnh.
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Ị )  Họ Ráng Đà hoa Davalliaccae có 7 chi với 17 loài, chù yếu bì sinh. Chi Nephrolepis 
thường được trổng làm cảnh. Loài Neplu otepis cordifoüa  được gọi là cây Cốt cắn có rẻ 
mang nhiều cù mọng nước chứa nhiều bột, ãn được, mát bổ có thể giải khát nên còn được 
gọi là củ khát nước.

g) Họ Ráng màng Hymenophyllaceac có 5 chi với 33 loài, nhiều năm, sống trên 
đất hoặc bì sinh, lá rất mảnh chỉ một lớp tế bào (trừ phần gân giữa), phổ biến có các chi 
Hymenophyllum (6 loài) và Trichomanes (9 loài).

h) H ọ Ráng lá dừa Blechnaceae có 4 chi với 8 loài, vói hai loài phổ biến là 
Blechnum với thân cao tới trên lm , lá dài trên 2m, Woodwardia có thân đứng, lá dài.

i)  Hạ Dương x i  mộc Cyatheaceae có 1 chi và 8 loài. Cây thân gỗ cao. Loài có thân 
cao nhất là Cyalhea contaminans cao tới 10m, lá lón, cuống dài hơn lm , thường mọc ớ 
rừng núi độ cao dưới 800m.

k) Họ Guột Gleicheniaceac có 3 chi với 9 loài, thuộc nhóm chịu hạn. Cày thường 
gập và được sử dụng làm đồ hàng đan “ mây tre”  hoặc dùng để đun nấu là cây Guột hay 
còn gọi là Vọt, Cỏ tế, Ràng ràng (D icranopleris linearis).

9.7.4. Dương x i ớ nước -  Bộ Rau bợ Marsileales và bộ Bèo vảy ốc Salvirìiales

Dương x ỉ ở nước gồm hai bộ là Rau bợ Marsileales và Bèo ong Salvinialcs. Mặc dù 
về các đặc điểm hình thái, hai bộ này rất khác nhau nhưng những dẫn liệu mới đây về 
phân tích phân tử thì cho thấy chúng có quan hệ phát sinh từ một tổ tiên chung sống trẽn 
đất. M ọi Dương x ỉ ờ nước là Dương xì bào tử khác loại.

-  Họ Rau bợ Marsilcaccac. Chi 
M arsilc a  có  th ân  rẽ  m ả n h  thư ờng 
mọc nơi ẩm ướt, ruộng nước, lá nổi 
(rên mặt nước có bốn lá chét. Cơ 
quan sinh sản là những lá biến đổi ờ 
gốc được gọi là quả bào từ (sporocarp).
Cấu trúc này có thể chịu hạn đến hơn 
100 nãm sau, khi cho lại vào nước thì 
các bào từ trọng đó có khả năng nảy 
mầm trở lại. Chi Pilularia cũng giống 
như Marsilea nhưng không có lá chét 
trên đinh cuống. Ở nước ta có hai 
loại rau bợ là Marsiỉea qitadrifo lia  và 
M. minuta.

-  Họ Bèo Vảy ốc Salviniaccae. Dương x ỉ ở nước, cây nhỏ, lá mọc vòng ba, hai lá  nổi
đơn, lá thứ ba biến dạng như r ỉ ,  ngập trong nước. Cấu trúc sinh sản có quả bào tử mọc ờ
cuống của lá hình rê (hình 9 7 ;. Họ ö'.'vimaceae gồm một chi Salvinia. Ở V iệt Nam có
hai loài là Bèo ong Salvinia natans và Bèo vảy ốc s. cuculata.

-  Họ Bèo Hoa dâu Azollaceae Họ này cùng trong bộ Salviniales. Bèo hoa dâu là 
Dương xỉ rất nhỏ sống nổi trẽn mặt nước, lá hình vảy iàm thành hai dãy xếp sít lên nltau

Hình 9.7. Bèo ong Salvin ia. Dạng chung  và quà bào tử.

(Theo Tutayuk V.4Ỉ)
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Irèn một thân năm ngang mảnh. Lá có hai thùy. M ột tú i nhỏ ở mật trên thùy quang hợp 
chứa những tập đoàn vi khuẩn lam Anabaena azollae. Thùy dưới mỗi lá bé hơn, không 
màu. Anabaena có khả năng cố định nitơ tự do cho nên Bèo hoa dâu có vai trò quan 
trọng Irong việc nâng cao năng suất cho các ruộng lúa cũng như một số hệ sinh thái tự 
nhiên khác. A zo lla  có khi còn được dùng trang trí trong các bể cá cảnh.

9.7.5. Bộ c ó  tháp bút -  Equisetales

Cò tháp bút hay còn được gọi là Mộc tăc Equisetales hưng thịnh và đa dạng vào đại 
Paleozoi cách đây khoảng 300 triệu nàm về trước. Suốt trong kỷ Đề vỏn muộn và Carbon 
thì Calamites là nhóm cây gỗ cao đến 18m hoặc hơn và thân có thể dày đến 45cm hoặc 
hơn là đại diện cho nhóm này. Ngày nay thì cò  tháp bút như tên gọi tiếng Việt chỉ còn 
lại đại diện là một chi loại cỏ là Equisetum với 15 loài.

Đặc trưng cùa cỏ  tháp bút là thân có đốt với các lá hình phiến mọc vòng ờ phía trên 
mỗi đốt. M ột sô' dạng hóa thạch cùa Cò tháp bút là những cây gỗ trung bình, còn những 
dạng Cỏ tháp bút hiện nay thuộc chi Equisetum là những cây nhỏ, cao không quá lm .

Equisetum mọc phổ biến, là cây có bào từ đồng loại, các túi bào tử tạp trung lại 
trong một cấu Irúc hình nón được gọi là bông trên đỉnh ngọn một số cành. Chu tr ìrh  
sống cùa nó cũng giống như ờ các cây có mạch có bào từ đổng loại khác.

Đó là những cây sống ờ cạn, nơi ẩm, thân chia thành gióng rõ rệt, thân rễ mọc bò
dưới đất. rồng- Thân mọc đứng, gióng rỗng, mặt ngoài có khía dọc. Cành mọc vòng trên 
các mấu của thân, lá cũng mọc vòng. Lá rất nhỏ dính liền với nhau thành một cái bao ôm 
lấy mấu thân.

Cỏ tháp bút có hai loại thân: thân dinh dưỡng có 
chứa lạp lục và một loại thân ngắn hơn, to hơn và ít có 
lạp lục. Thân này sẽ mọc ra trước trên mặt đất và trên 
đầu cúa nó mang những lá biến đổi hình lọng. Đó là 
các lá bào từ có hình vẩy, sáu góc đính với thân nhờ 
một cuống giữa. Ở mặt dưới phía hướng vào thân có 
mang một số túi bào lử (5 -15 cái). Tất cả các lá bào tử 
đó tụ tạp lại ớ ngọn thân thành một bông (hình 9.8).

ớ  nước ta thường phổ biến các loại cỏ  tháp bút 
Equisetum ramosissimitm  và E. diffusum.

Cũng như ờ Đương x ỉ, tú i bào từ có những tế bào 
nuôi dưỡng và khối nguyên bào từ ờ trong. Nguyên bào 
từ sau lần phân chia giảm nhiễm cùa nhân tế bào sẽ 
hình thành rất nhiều bào tứ hình cầu, màu lục. M ỗ i bào 
lử có màng gồm ba lớp; lớp ngoài dược tách ra thành 
bốn dải uốn xoắn để dễ hút nước. Khi không khí ẩm thì 
bám vào bào từ, còn khi không khí khô thì sẽ bung ra.
Bốn đài xoắn dó gọi là sợi hạt (đàn ty). Nhờ các đàn ty 
đó mà các bào tử móc vào nhau thành từng khối nhỏ và
được gió hoặc nước phát tán đi kh i túi bào từ vỡ ra. (Theo Tutayuk V.*2)

Hình 9.8. C ỏ  th á p  b i'it  E q u is e tu m .
1. Cây trưỏng thành mang bỏng 

bào tử; 2-3. Lả bào tử; 4-5-6. Báo tử 
ở các vi trí khác nhau.
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Bào tử về hình dạng thì đồng loại, về mặt sinh lý  thì phẩn lớn khác nhau. Khi nảy 
mẩm, một số bào lử sẽ cho nguyên tản đực và số khác sẽ cho nguyên tản cái. Bào tử kết 
hợp với nhau Ihành khối nhỏ, chủ yếu là để kh i nảy mầm có các nguyên tản khác tính ờ 
cạnh nhau.

Nguyên tản đực cùa c ỏ  tháp bút có dạng phiến nhỏ phân thùy có màu lục dính vào 
đất nhờ những rẽ giả, ở tận cùng các thùy có các tú i tinh. T inh  trùng có nhiều lông. 
Nguyên tản cái lớn hơn. T ú i trứng cũng giống như ở Dương x ỉ.

Quá trình thụ tinh tiến hành nhờ nước, sau kh i mưa. Phồi phát triển thoạt đầu cho thể 
bào tử đa bào, mờ đầu thế hệ vô tính.
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THựC HÀNH

DƯƠNG XỈ -  THỰC VẬT CÓ MẠCH KHUYẾT HẠT

1. NGÀNH THÔNG ĐẤT -  LYCOPODIOPHYTA

Mầu vật. Cây Thông đất (Lycopodium cernuum  hoặc L. clavatum). Cây Quyểu bá 
(Selaginella) mẫu tươi, mẫu khô hay mẩu ngâm.

Cây Thông đấ t Lycopodium  clavatum

Tiến hành. Quan sát cơ quan dinh 
dưỡng và cơ quan sinh sản ở Thông đất.

1) Thân chính (kiểu mọc bò), sự phân 
nhánh thân đứng (độ cao, cách sắp xếp cành 
nhỏ), cành bên (lưỡng phân, mang các bông 
bào tử). Lá (hình dạng, cách sắp xếp trên 
các kiểu thân). Rẻ (hình dạng, v ị tr í  mọc 
trên thân).

2) V ị trí cùa hông hào tỉr, kích thirórc, số 
lượng. Hình dạng lá bào tử. Túi bào tử (các 
bào từ), hình dạng, kích thước.

3) Vẽ hình dạng chung và bông bào tử.

Cây Q uyển bá Selaginella

Tiến hành: Quan sát cơ quan dinh dưỡng và cơ quan sinh sản ở cây Quyển bá.

1) Thân chính (kiểu mọc bò), sự phân nhánh kiểu lưỡng phân. Lá, hình thái và cách 
sắp xếp lá trên thân. Rễ ờ thân chính và các rẻ phụ (v ị trí mọc rẽ).

2) Bông bào từ, lá bào tử, tú i bào tử và bào tử. Quyển bá có hai loại bào tứ có kích 
thước khác nhau (tiểu bào tử và đại bào tử) trên các tú i bào tử và lá bào từ khác nhau và ở 
trên cùng một bông bào tử.

3) Vẽ hình dạng chung cây, các lá bào tử, bỏng bào tử và tú i bào tử.

2. NGÀNH DƯƠNG x ỉ -  PTERIDOPHYTA

Mần vật: Vớ i Dương x ỉ có bào tử đồng loại có thể sử dụng một trong những Dương 
x ỉ thường gặp như các loài Rau dóm (D iplasium  esculentum), Dương x ỉ thường 
(Cyclosonis parasiticus), Răng dê (Polypodium amoenum), Bòng bong (Lygodiitm), 
Guột (D icranopteris  linearis), Cu l i  (Cybotium barometz),...

Với Dương x ỉ ỏ nước có thể dùng mẫu các loài Bèo vảy ốc (Salvinia Iiata iis), Bèo

Bôno bào tử Lá bào tử Báo từ

Hình 9.9. T hô ng  đấ t L yco p o d iu m  clavatum . 
(Theo Khrjanovsky A .19)
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ong (S. cuculata), Rau bợ (M arsilea quadrifo lia ). Tất cả các loài đều có thể dùng mẫu 
tươi, mẫu khô hoặc mẫu ngâm.

Rau dứn (D ip lasium  esculentum)

Tiến hành mô tả cây trên cơ sở quan sát bằng mắt 
thường hoặc dùng kính lúp (xem hình 9.10).

1) Cơ quan dinh dưỡng: Dạng cây (dạng cỏ nhiều 
năm); thân (thân rễ mọc nghiêng, cao? vảy trên Ihân 
rễ); lá (kép, lồng chim ..., có cuống, dài, phiến lá dài,
lá chét? kích tnước), lá non? Rẽ., /?

2) Cơ quan sinh sản: o  tú i bào từ (v ị trí mặt dưới 
lá, trên các gân con, màu sắc, hình dạng, phân bố...); 
áo tú i bào tử (hình vảy, dai); tú i bào từ (hình dạng 
cuống, túi, màu sắc...); bào tử (hình dạng, màu sắc).

3) Vẽ hình dạng chung và chi tiết một túi bào tử.
Bèo ong (Salv in ia cuculata)

Tiến hành mô tả cây trên cơ sở quan sát bằng mắt
thường hcặc dùng kính lúp.

1) Cơ quan dinh dưỡng: Dạng cây (dạng sống ở 
nước); thân nằm ngang (hình thái, kích thước, phù 
lông); rẻ (không có); lá không cuống, mọc ra từ các mấu
trên thân, 3 thùy với thùy thứ ba chìm trong nước (hình thái, kích thước của lá quang hợp 
và lá biến thái).

2) Cơ quan sinh sản: Ô tú i bào tử (quả bào tử) ở gốc lá chìm trong nước. Phân biệt quả 
đại bào tử và quả tiểu bào tử, áo, tú i bào tử (cuống, tú i, hình thái và sô' lượng từng loại).

3) Vẽ hình dạng chung một đoạn thân cây Bèo ong có mang các quà bào tử.

H ình 9.10. Rau dớn 
(D ip las ium  esculentum ).

Thể bào tử, thân rễ mang lá (từ bản thảo 
sách Lâm sản ngoài gỗ, cẳy én dược).
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Chương 10 

THỰC VẬT HẠT TRẦN

M ột trong những đặc điểm tiến hóa của thực vật có mạch là sự xuất hiện hạt. Hạt là 
yếu lố ưu thế cho thực vặt có hạt chiếm lĩnh ưu thế trong hệ thực vật trái đất hiện nay. 
Đó là do sức sống của hạt, do hạt chứa phôi và chất dinh dưỡng dự trữ giúp phôi trả i qua 
được những g ia i đoạn khó khãn của sự nảy mẩm để xác lập tính ưu việt so với những 
lliực vật tổ tiên phát tán bằng bào tử.

M ọi thực vật có hạt đểu là thực vật bào tử khác loại có đại bào tử và tiểu bào tử tạo 
nên thể giao tử cái và thể giao tử đực tương ứng. Nhưng đó cũng không phải là đặc tính 
duy nhất cùa thực vật có hạt vì một số thực vật khuyết hạt cũng có bào tử khác loại. 
Nhưng tính ưu việt là ờ chỗ hạt từ một dạng bào tử khác loại biến đổi tạo thành noãn phát 
triển trong hạt. Đơn giản hạt là noãn chín trong đó có chứa phôi. Noãn chứa túi đại bào 
tử và có một hoặc hai vò bọc.

Sau đây là một số sự kiện trong sự tiến hóa của noãn, từ đại bào tử cho đến hạt:
1) Đại bào tử được giữ lại trong tú i dại bào tử là nhân noãn.
7 ) C ìiâm  hnrt s ố  ỉ ế  b à o  m e c ủ a  đ a i  b à o  tử  x u ố n g  c h ỉ c ò n  m ô t tro n g  m ỗ i tú i đ ạ i b ào  tử .

3) Chỉ còn một Irong bốn đại bào tử được giữ lạ i và hoạt động trong tú i đại bào tử.
4) Thể giao tử cái được giữ lạ i bên trong tú i giao tử cái.

5) Phôi, tức thể bào tử non cũng được giữ lạ i trong tú i đại bào tử.

6) Lỗ noãn được tạo thành từ sự hình Ihành vò noãn để lại.
7) Biến đổi của phần đầu tú i đại bào tử để thu nhận hạt phấn.
Trong thực vật có hạt ngày nay, noãn gồm nhân noãn được bao bọc bởi một hay hai 

vỏ noãn và lỗ  noãn. Sau thụ tinh vỏ noãn biến đổi thành vỏ hạt và noãn biến đổi thành 
hạt. Phôi phát triển bên trong hạt trước kh i hạt được phát tán đi. Trong hạt có chứa chất 
dự trữ dinh dưỡng.

Thực vật có hạt phát sinh từ kỷ Đề vôn muộn, ít nhất 365 triệu năm về trưốc. M ọi thực 
vật có hạt điển hình có lá phiến lớn (megaphyll) gồm đại diện các ngành còn sống hiện nay 
như: Tuế (Cycadophyta), Bạch quả (Ginkgophyta), Thông (Coniferophyta), Dây gấm 
(Gnetophyta) và thực vật có hoa (Anthophyta). Thực vật có hoa hay thực vật Hạt kín 
(Angiospermae) phân biệt với bốn ngành trên là thực vật Hạt trẩn (Gymnospermae). Thực 
vật Hạt trẩn có khoảng 840 loài so với ít nhất 300.000 loài cây Hạt kín hiện sống.

Ở cuối đại CỔ sinh có tồn tại một nhóm thực vật mang tính chất trung gian giữa thực 
vật khuyết hạt và thực vật có hạt, được gọi là nhóm Tiền khỏa tử -  Progymnosperm. Dù 
rằng Progymnosperm sinh sản bằng phát tán bào từ tự do nhưng lạ i có xylem thứ cấp giống
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như các cây Thông hiện nay và đó cũng là những cây gỗ duy nhất lừ kỷ Đề vôn có phl oem 
thứ cấp. Có thể rằng cả Progymnosperm và Dương xỉ thời c ổ  sinh đã tiến hóa từ mõt tổ 
tiên cổ hơn Timerophyta để từ đó phân hóa chủ yếu sự phân cành và hệ thống dăn.

Archaeopteris là dạng chính cùa Progymnosperm, xuất hiện ờ kỷ Đề vôn cách đây 
khoảng 370 triệu năm về trước và phát triển tới hơn 40 triệu năm sau và đó là thành phần 
chính cùa rừng sớm nhất cho đến kh i tuyệt diệt. Ở nhóm này, hệ thống cành bên dẹp một 
mặt phẳng và phía bên mang lá. Trụ thật, nghĩa là mô dãn làm thành từng dải riêng biệt 
bao quanh tủy đã có trong nhóm Progymnosperm. Những cành lớn cùa Progymnosperm 
kiểu Archaeopteris có tủy. Dù rẳng hầu hết Progymnosperm có bào tử đổng loại, nhưng 
một sô' loài của Archaeopteris lạ i có bào tử khác loại. Như vậy với sự hình thành gỗ và 
kiểu bào tử khác loại đã báo trước sự tiến hóa cùa hạt.

Những dẫn liệu thu thập được chì ra rằng: thực vật có hạt đã tiến hóa từ nhữna thực vật 
giống với Progymnosperm và có một lổ  tiên chung cho m ọi thực vật có hạt. Tuy nhiên 
cũng tổn tại nhiều vấn đề để hiểu chi tiết hơn về những bước tiến hóa ban đáu của nó.

Hai nhóm cây Hạt trẩn đã tuyệt chùng là Dương x ỉ có hạt Pteridospcrmale» và 
Cordaitales (thực vật dạng thông nguyên thủy). Dương x ỉ có hạt Pleriđospermales là nhóm 
rất đa dạng trong thời gian từ kỳ Đề vốn tới kỷ Jura và tuyệt chủng vào thöi Mezozoi.

M ột nhóm khác của thực vật Hạt trần đã tuyệt chùng nữa là  dạng Tuế (cycadoid) 
hay là Bennettitales, gồm những cây có lá giống lá Cọ và phần nào giống với Tue' còn 
sống hiện nay. Bennettitales là một nhóm lớn cùa Hạt trẩn thời Mezozoi và biến m ất 
theo dẫn liệu hóa thạch trong kỷ Creta. Có thể rằng Bennettitales là thành phần cùa imột 
nhánh tiến hóa cùa thực vật Hạt kín. H iện cũng khổng biết chính xác Bennettitales cớ vị 
trí nào trong hệ thống phát sinh, v ề  mặt sinh sản thì Bennettitales khác với Tuế ờ m ột 
số mặt bao gồm sự hiện diện của cấu trúc sinh sản giống với hoa và là luỡng tính ở anột 
số loài.

10.1. Ngành Thông -  Coniferophyta

Có 4 ngành cùa thực vật Hạt trần hiện còn sống là Tuế (Cycadophyta), Bạch quả 
(Ginkgophyta), Thông (Coniferophyta) và Dây gắm (Gnetophyta). Tên gọi “ hạt trần”  là 
một trong những đặc điểm chính của cả 4 ngành, đó là noãn và hạt nằm phơi trên bể imặt 
lá bào tử và những cấu trúc tương tự.

Thể giao tử cái ở thực vật Hạt trần sinh ra một số tú i trứng. Như vậy có thể có ntaiéu 
hơn một trứng được thụ tinh và một sô' phôi sẽ được phát triển trong một noãn, hiiện 
tượng đó được gọi là đa phôi sinh. Tay nhiên trong hầu hết m ọi trường hợp thì chỉ imột 
phôi phát triển và những hạt có nhiều hơn một phôi khó mà sống sót dược.

Nếu như ở thực vật có mạch khuyết hạt, nước cần cho tinh trùng bơi lộ i tìm  đến Ihụ 
tinh tế bào trứng thì ờ thực vật Hạt trẩn điều đó lạ i không còn cần thiết nữa. Hạt p h in , 
thể giao tử đực qua ống phấn sẽ được chuyển tới thể giao từ cái trong noãn. Thể g iao tử 
đực ở thực vật Hạt trần và các thực vật có hạt khác đều không có tú i tinh.

ở  Thông và Dây gắm, tinh trùng không chuyển động và ống phấn đưa trực Itiếp
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chúng đến tú i trứng. Còn ó Tuế  và G inkgo thì Ihể giao tử đực có ống phấn, nhưng ống 
phấn không xâm nhập vào tú i trứng. Đó là giác mút phát triển vào mô nhân noãn đến vài 
tháng dể hấp thụ chất d inh dưỡng. Cuối cùng hạt phấn vỡ ra chỗ gần tú i trứng và phóng 
thích ra nhiều tinh trùng bơi lộ i có nhiều roi. T inh  trùng bơi đến tú i trứng và một trong 
chúng thụ tinh trứng.

Như vậy ở Thông, Dây gắm và thực vật Hạt kín ống phấn đã đưa tinh  trùng tới tế  bào 
trứng và như vậy thực vật có hạt đã không còn phụ thuộc vào nước bèn ngoài bào đàm 
cho sự thụ linh , mà sự thụ tinh  cần có nước bên ngoài cho tinh trùng bơi lộ i là điều tối 
cần thiết cho m ọi thực vật khuyết hạt.

Ngành Thông có đến 70 ch i với khoảng 630 loài, phân bố khá rộng rãi, có ý nghĩa 
quan trọng về mặt sinh thái. Cây cao nhất của Ihực vật có mạch là cây Cù tùng gỗ đỏ ở 
vùng ven biển C a lifo rn ia  và Tây Nam Oregon, M ỹ  là cây thuộc ngành Thông. Loại cây 
này cao tơi 113m và đirờng kính đạl tới 1 lm . Ở V iệ t Nam, cây Bách Đài Loan (Taiwania  
cryptom erio ides) có tuổ i thọ đến 1.500 năm và cây Sa mộc dáu (Cunningham ia konìshU) 
cao đến 60m và đường kính gần 3m (theo Nguyễn T iến H iệp, Phan K ế  Lộc...). Những 
cây thuộc ngành Thõng gồm Thông, Bách tán, Pơ mu, Hoàng đàn, K im  giao, Thiết sam, 
Du sam có giá tr ị k inh  tế  rất lớn. Rừng thỏng taiga là nguồn tài nguyên thiẽn nhiên cực 
kỳ quan trọng ờ vùng ỏn đới bắc. Ờ nước ta những nghiên cứu mới nhất cho thấy có tới 
19 chi và 29-33 loài Thông bản dịa, chiếm 5 phẩn trăm số loà i Thông trên toàn thế giới. 
Các loà i Thòng ở nước ta không những chi có giá tr ị k inh  tế thương mại, có ý nghĩa sinh 
thái trong các quần xã thực vật mà còn có giá tr ị văn hóa lớn như là biểu tượng về tâm 
linh và tinh  thần quân tử (Nguyễn Tiến Hiệp'11).

Thòng xuất hiện khoảng thò i Carbon muộn, khoảng 300 triệu năm về trước. Lá 
Thông hiện nay thể hiện tính ch ịu  hạn, có thể điều đó liên  quan sự đến thích nghi với 
thời khô lạnh ờ kỷ Permi cách đây khoảng 290 tới 245 triệu năm về trưóc.

10.1.1. Cấu tạo và sinh sán của Thông (Pinus)

Có đến 90 loài Thông khác nhau trên thế giới nhưng tất cả đều có đặc điểm thống 
nhất là cách sắp xếp lá. Cây mầm thông có lá hình k im  mọc xoắn. Sau vài năm sinh 
trưởng, Thống bắt đầu tạo ra lá  làm Ihành từng bó, mỗi bó có từ m ột tới tám lá lù y  loài. 
Những bó này được bao ở phía gốc những lá hình vảy nhò, là những chổi rút ngắn trong 
đó hoạt động của mô phân sinh ở trạng thái treo, v ể  hình thái m ỗi bó là một cành hữu 
hạn. Ở điểu kiện hiếm ho i nào đấy, mô phân sinh ngọn trong bó lá  k im  đó hoạt động trở 
lạ i và sinh trường tạo thành m ột chổi m ái có sự sinh trường vô hạn và có kh i ra được cả 
rễ, tạo ihành một cây Thông hoàn chỉnh. Lá thông cũng như lá của nhiều loà i khác trong 
ngành, có biểu bì phủ cuticun dày, dưới đó là một hay một số lớp tế bào vách đày, sắp 
xếp sít chặt vói nhau là lóp dưới biểu bì. Lỗ khí nằm chìm phía dưới, thường là ở lớp 
dưới biểu bì. M ô cơ bản, th ịt lá gổm những tế bào có vách gấp nếp vào trong nhằm tăng 
diện tích bề mặt. T rong lá có hai hay một số ống dẫn dẩu. M ột hoặc hai bó mạch ở hai 
bẽn. ở giữa lá. Bó mạch gồm xy lem  và phloem được bao quanh bời mô chuyển hóa gồm 
những tế bào mô mềm sống và những quản bào ngắn. M ô chuyển hóa dẫn truyền chất
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dinh dưỡng giữa th ịt lá và các bó dẫn. N ộ i bì gổm m ột lớp tế bào bao quanh mô chuyổn 
hóa ngăn cách mô chuyển hóa với th ịt lá (hình 10.1).

Thân của Thông cũng như thân của những cây khác trong ngành Thông có cấu tạo 
thứ cấp với xylem  thứ cấp được phân hóa bên trong tầng phát sinh và phloem ồ phía bên 
ngoài. Xylem  thứ cấp ch ỉ gồm quản bào và phloem thứ cấp gồm các tế  bào rây là các yếu 
tố dẫn truyền các chất d inh dưỡng. Tia xylem  và tia  phloem là các yếu tô phát triển  tlieo 
hướng xuyên tâm. Cùng với sự sinh trường thứ cấp th ì biểu bì được thay thế bằng chu bì 
có nguồn gốc từ lớp ngoài của các tế  bào vỏ. Chu bì hoạt động nhờ tầng sinh bần và sự 
hoạt động tiếp tục nhiểu năm tạo nên vỏ khô (hình 10.2).

M ột chu trình sinh sản của Thông phải kéo dài trong hai năm. Thông cũng như các 
cây khác trong ngành được gọi là cây cùng gốc, nghĩa là các tú i tiểu bào tử và tú i đại bào 
tử ở trên các nón khác nhau của cùng một cây. Nón mang tú i tiểu bào tử được gọi là nón 
đực (sinh ra hạt phấn) tương đối nhỏ, dài 1 -  2cm. Lá  tiểu bào tử xếp xoắn, hình vảy trên 
một trục. M ố i lá mang hai tú i bào tử ở phía dưới. Trong tú i tiểu bào tử non có chứa nhiẻu 
tế bào mẹ của tiểu bào tử. Vào đầu mùa xuân, các tế bào mẹ của tiểu bào tử phân chia 
giảm nhiễm để m ỗi tế bào sinh ra bốn tiểu bào tử đơn bội. M ỗ i tiểu bào tử phát triển 
thành hạt phấn có hai cánh gồm hai tế  bào nguyên tản, một tế  bào sinh sản và m ột ống 
phấn. Hạt phấn bốn tế bào đó là thể giao tử đực chưa trưởng thành. Đó là g ia i đoạn được 
tung ra vô số và m ột sô' được gió mang tố i nón cái.

Nón cái của Thỏng lớn và cấu tạo phức tạp hơn nón đực. Nón cái gôm một trục trên 
đó có các vảy mang noãn xếp xoắn. M ỗ i vảy m ang noãn không đơn thuần là m ột lá đại 
bào tử mà có thể xem như là một hệ thống cành hữu hạn biến đổi gồm vảy mang hai 
noãn ở mặt trên và lá bắc không sinh sản ờ dưới. M ỗ i noãn chứa m ột nhân noãn đa bào 
(túi đại bào từ) được bao quanh bời vỏ noãn và có lỗ noãn quay về phía trục của nón. 
M ỗ i túi đại bào tử chỉ có một tế  bào mẹ của đạ i bào tử, sau đó giảm phân tạo nên bốn 
đại bào tử. Tuy nhiên chì một trong số đó được hoạt động còn ba cái kia sớm bị tiêu hủy 
đ i (hình 10.3).

H ình 10.1. Lá T hô ng  P in u s  la r ic ìo  cắ t ngang.
(Theo Foster A. et a l.’°)

H ình  10.2. Cắt nga ng  thân cây T hông  hai năm  tuổi. 
(Theo Ra ven p  et al. )
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H ình  10.3. Các cơ quan s in h  sản à  Thõng.

1. Cành mang nón đực và nón cái; 2. Nón đục bồ dọc; 3. Lá bào tử với các túi bào tử; 4. Nón cái non;
5. Vày mang noãn; 6. Sơ đó phát triển noãn và phát sinh đại bào tử; 7. cấu  tạo phắn trên cùa noản với ống phấn'

8. a -  c. Hạt phấn vả sự phát triển cùa (hể giao tử đụt; 9. Hạt.
(Theo Vassiliev A. et at.43)

Sự thụ phấn xảy ra vào mùa xuân. .Hạt phấn rơi trên các vảy và nhiều hại dính vào 
g iọ t n ư ớ c  d o  rã n h  lỗ  n o ã n  tiế t  ra  và  đ ư ợ c  k c o  q u a  rã n h  c ủ a  lỗ  n o ã n  v à o  t iế p  x ú c  vứi n h â n  

noãn. Ngay sau đó hạt phấn này mẩm ra ống phấn. Khoảng một tháng sau thụ phấn, bốn 
đại bào từ mới được hình thành và chỉ một được phát triển thành thể giao từ cái. Sự phát 
triển của thể giao từ cái rất chậm chạp, phải hơn sáu tháng hoặc cà năm mới hoàn thành. 
Ở giai đoạn đầu cùa sự phát triển , tế bào phân chia nhưng lạ i không hình thành nên vách. 
Phải khoảng 13 tháng sau thụ phấn kh i mà thể giao lử cái có được khoảng 2.000 nhân 
riêng rẽ thì vách tế bào mới bắt đầu hình Ihành. Và 15 tháng sau thụ phấn, tú i trứng 
khoảng hai hoặc ba cái mới được phân hóa ờ phần cuối lỗ  noãn của thể giao tử cái và 
chuẩn bị cho thụ tinh.

Khoảng 12 tháng đầu hạt phấn nảy mầm tạo ra ống phấn và ống phấn xuyên qua mô 
nhân noãn tới thể giao tử cái. Cũng khoảng một năm sau thụ phấn, tế  bào sinh sản cùa 
thể giao lừ đực bốn tế bào mới tiến hành phân chia tạo ra hai kiểu tế bào, một tế  bào 
khóng sinh sản và một tế  bào sinh t in h . Rổi trước khi ống phấn đạt tó i thể giao tử cái, 
tế hào sinh tinh phân chia tạo nên hai tinh  tử. Như vậy thể giao tử đực đã trường (hành và 
không có túi tinh.

Khoảng 15 tháng sau sự thụ phấn, ống phấn đạt tới tế  bào Irứng trong túi trứng và 
phóng chất tế  bào cùng với hai tinh từ tới chất nguyên sinh của tế  bào trứng. M ột nhân 
của tinh lừ kết hợp với nhân cùa tế  bào trứng còn nhân k ia  bị tiêu hủy. Trứng và toàn bộ 
túi trứng ciã được thụ tinh và bắt đầu phát triển thành phỏi. Chỉ một phởi được phát triển
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đây đù mà thôi, số rất ít hạt thông có nhiều hơn một phôi và cho hai hoặc ba cây mầm 
khi nảy mẩm. Trong quá trình phái Iriển của phôi, vỏ noãn phát triển thành võ hụi.

Hạt Thông tách khỏi, nón vào mùa thu thứ hai sau thụ phấn. K h i chín các vàv hạt 
tách nhau ra và các hạt có cánh được bay Iheo gió nhiều khi rất xa. Nhiều loài Thô*'.;: hạt 
không có cánh nhưng lại được nhũng loài chim ăn hạt tha đi và phát tán.

M ột số loài Thông thường gặp:

10.1.2. Họ Thông -  Pinaceae

Họ Thông trên thố giới có 11 chi và 225 loài, ờ V iệt Nam có 5 chi và 12 loài. Sau 
đây là một số loài được đánh giá là đang hoặc sắp bị tuyệt chủng trong đó có Thông ba lá 
(PÌIIIIS kesiya) cây cao tới 35m, đường kính tới lm  là một trong những loài ihông dược sử 
dụng rộng rãi ờ các vùng cao. Thông nhựa (P. la lle ri), cây cao tới 30m, mọc thành các 
đám rừng thuẩn loại hoặc hỏn giao với cây lá rộng. Tái sinh tự nhiên và có khả nũng xâm 
chiếm các khu đất trống. Cày cho gỗ và nhựa có giá trị còng nghiệp, n iô iig  Pà cò 
(P. kwangtungensis) cây gỗ, tán rộng, cao tới 20m, làm thành rừng thuần loài trong rừng 
nguyên sinh. Gỗ làm nhà, nhựa làm hồ dán. Cây được đánh giá là sắp hoặc đang bị tuyệt 
chủng. Thông lá dẹt (P. krem pfii) cây cao tới 30m, đường kính tới 2m, mọc trong rừng 
nguyên sinh ờ Nam Trung bộ và Tây Nguyên, là loài đặc hữu hẹp của Nam Trường Sơn. 
Do có những đặc điểm độc đáo cho nên loài này có ý nghĩa khoa học lớn (hình 10.4). 
Thông Đà Lạt (P. clalatensis) là loài đặc hữu hẹp của Nam Trường Sơn và Lào. Cây có 
giá trị làm cây cảnh.

Du sam gồm các loài như Keleleeria davidiana (hình 10.5), K. evelyniana là những loài 
cho gỗ dẹp có giá trị, chịu môi mọt, dé gia công, dùng làm nhà, làm đổ gỗ và lát tường.

Hình 10.4. T hông  lá dẹ t (P inus krem p ỉĩi).

1. Cành mang nón và các nón hạt. 2 - 3 .  vâ y  hạt mặt 
ngoài (2) và mặt trong. 4. Cụm lá.
(Theo Nguyễn Tiến Hiệp et al.31)

Hình 10.5. Du sam (Keteleeria davidiana). 

Cành mang nón hạt.
(Theo Nguyễn Tiến Hiệp et al.31)

124

https://nhathuocngocanh.com/



Thiết sam gồm các loài Tsuga chinensis,
T. dumnsa đều là những loài cho gổ tốt. Thiết 
sam giá có loài Pseudotsuga sinensis ngoài 
giá trị lấy gỗ, vỏ và lá còn dùng làm thuốc 
chữa phong thấp, chữa ruồi, muỗi đốt.

10.1.3. Họ Đinh tùng (Cephalotaxaceae)

Là họ một chi với 5-11 loài, ờ nước ta có 
loài Đ inh tùng (Cephalotaxus m annii) là loài 
hiếm và sắp bị tuyệt chủng. Cây cao đến 30m, 
dường kính I lOcm.

10.1.4. Họ Hoàng dàn (Cupressaceae)

Ở V iệ t Nain có 7 trong số 30 chi và 8 
trong số 135 loài cùa thế giới, là họ có nhiều 
loài có giá trị k inh tế lớn. là những loài quý 
hiếm nhưng phán lớn đang trước nguy cơ tuyệt 
chúng, trong số đó có cây Bách xanh (Cíitocednis 
macrolepis), Sa mộc dầu (Ciinninẹliamia konishii),
Hoàng đàn (Cupressus sp.), Pơ mu (Fokienia  
hodginsii). Thông nước (Glyptostrobus pensilis),
Bách vàng (Xcmiliocyparis vietnamensìs).

10.1.5. Họ K im  g iao  (Podocarpaceae)

Co IN f i l l ,  jy o  loà i, ớ nước la có 4 chi và f> loà i với các loài K im  giao (Ncigeui
Ịìe n rv i và N. w a llich iana) (hình 10.6). Thông nàng (D acryca ipns im bricatus), Hoàng
đàn giú (D acrydium  elalum), Thông lá trc (Podocarpưs neriựo lius  và p. p ilge ri).

10.1.6. Họ Thông dó (Taxaceae)

Có 5 chi và 23 loài trên toàn thế giới, nước ta có 2 chi và 6 loài đặc biệt có các loài 
Thóng đỏ Taxus có chứa chất taxol là hợp chất có tác dụng chữa tr ị bệnh ung thư. Đó là 
cúc loài Taxtts dúnensis  và T. wallichiana.

10.2. Các ngành khác của thực vật Hạt trần

Các ngành khác của thực vật Hạt tràn còn sống là Tuế Cycadophyta, Bạch quà 
Ginkgophyta và Dây gắm Gnetophvta.

10.2.1. N gành T u ế -  C ycadophyta

Tue hiện có 11 chi và khoảng 140 loài, chù yếu là ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. 
Tuế xuất hiện cách đây ít nhất 250 triệu năm ớ kỷ Perini và hưng th ịnh ớ dại Mezozoi,

cua Tuế và Khủng lũng” . Ở nước ta có 1 chi và 8 loài. Tuế có nhiều cây cao, giống 
VỚI Cọ dừa, nhưng than có cấu tạo thư cáp dù läng phát siníi hoại động yếu ớt. Pliần lõ i 
thăn là mó mcm tủy.

H ình 10.6. K im  g iao  (Nageia íleu ry i). 

Cành m ang hạt.
(Theo Nguyễn Tiến Hiệp ei al.31)
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Cấu trúc sinh sản của Tuế là những lá tiêu giảm mang các túi 
bào tử (hình 10.7) tạo thành cấu trúc giống nón ở gần ngọn cây. 
Tuế là cây khác gốc, nón đực và nón cái ở trên những cây khác 
nhau. Tuế thụ phấn nhờ côn trùng. Ông phấn tuế xuyên vào mô 
nhân noãn và trước kh i thụ tinh, phấn gốc tận cùng của thể giao 
từ đực trương lên và kéo dài đưa tinh trùng đến với trứng. M ỗ i thể 
giao tử đực cho ra hai tinh  trùng. Phẩn gốc tận cùng đó vỡ ra và 
tinh trùng nhiều ro i được giải phóng ra bơi đến trứng. Phần lớn 
Tuế ở nước ta là hoang dại, có cây cao đến 12m, to 40-50cm, lá 
dài đến 2,5m mang đến 100 cặp lá chét như cây Tuế Cycas 
circinalis  gặp ờ Phú Quốc. Vạn tuế (Cycas revoluta) và Thiền tuế 
(C. pectinata) được trổng làm cảnh.

10.2.2. Ngành Bạch quá -  Ginkgophyta

Hiện chỉ còn một loà i Ginkgo biloba, cây gỗ lớn đến 30m, lá 
hình quạt, gân lưỡng phân. Khác với các cây Hạt trần khác, cây 
Bạch quả rụng lá. Lá vàng đẹp trước kh i rụng về mùa ihu. Cũng 
giống như tuế, G inkgo là cây khác gốc, noãn và tú i tiểu bào tử ỏ 
trên các cây khác nhau. T inh  trùng nhiều roi bơi tới trứng trong 
thể giao tử cái của noãn.

10.2.3. Ngành Dây gắm -  Cnetophyta

Hình ro.7. Tuê Côn Đào 
(Cycas condaoensis). 

Lá bèo tử cái mang noãn. 
(Theo Hill D. et al.’3)

Hình 10.8. Dây gắm  (G ne tum  gnem oides).

1. Cành và nón đực; 2 - 3 .  Nón đực;
4. Nón cái bất thụ; 5. Cành mang nón cái;

6. Nón cái bổ dọc; 7. Cành mang quà; 8. Hạt. 
(Theo Jukovsky p . '6)

Ngành Dây gắm gồm 3 chi vối 
khoủng 70 loà i là Gnetum, Epliedra và 
Welwitschia. V iệ t Nam có 1 ch i Gnetum 
và 8 loài. Dây gắm -  Gnetum là cây gỗ, 
bụi hay leo với lá rộng, dai rất giống với 
lá cây Hai lá mầm (hình 10.8). Phổ biến 
có các loài Gnetum montanum , cây mọc 
dại hạt ăn được, rau Bép (Gnetum gnemon) 
lá làm rau ăn được.

Ephedra — Ma hoàng, chi có 42 loài 
sống ờ những vùng khắc nghiệt hoặc sa 
mạc, không tìm  thấy ờ nước ta.

W elw itschia -  W elw itscliia m irab ilis  
được gọi là cây Hai lá, là chi sống ở các 
vùng sa mạc Châu Phi. Phán thân nổi lên là 
một khối hình đĩa mang hai lá hình dải dài. 
Hai lá này phát triổn dàn theo tuổi. Có khi 
còn có thèm một hoặc hai lá nữa. Nón sinh 
sản mọc ra lừ mô phàn sinh ờ gốc cùa đĩa.
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Các chi cùa ngành Dãy gám có mối liên quan chặt chẽ với nhau nên được xếp trong 
một ngành, đặc biệt là các nghiên cứu vẻ phân tử đã xác định đây là một nhánh đơn 
nguycn. Tuy thế vẫn tồn tại những đặc điểm khác nhau. Các chi này dổu có những đặc 
điểm giống với thực vật Hạt kín như: sự giống nhau cùa nón với một số cụm hoa cùa cây 
Hạt kín. Sự hiện diện cùa các yếu tố rất giống với mạch trong xylcm  và sự thiếu vắng túi 
trứng ờ Gnetum và W elw itschia là hai đặc tính rất giống với cây Hạt kín, nhưng các đặc 
tính dó dã phát sinh dộc lập trong các ngành Dây gắm và thực vật Hạt kín. Dây gắm là 
nhóm cây Hạt trần có liên hệ chặt chẽ với cây Hạt kín. Năm 1990 người ta dã tìm  thấy sự 
thụ tinh kép ớ Ephedra. Thụ tinh  kép là tính chất duy nhất của thực vật Hạt kín cũng có 
the có ở tổ tiên chung cùa cây Hạt kín và Gnetophyla. Tuy nhiên khác với thực vật có 
hoa. sự thụ tinh kcp tạo nên cùng với phôi là một mô nuôi dưỡng phôi (nội nhũ). Hiện 
tượng thụ linh thứ hai ờ Ephedra và Gnetum tạo nên phôi phụ. Cũng giống như mọi thực 
vạt Hạt trần. Ephedra và Gnetum thể giao tử cái lớn dùng để nuôi phôi phát triển trong 
hạt. Không có chi nào trong số Gnctophyta còn sống lạ i có thể là tổ tiên cùa thực vật Hạt 
kín được. M ỗi một chi trong số ba chi còn sống cùa Gnetophyta đều có kiểu chuycn hóa 
riêng cùa nó. Đ iều lý thú nữa là cá ba chi dó đều có tuyến mật trong cơ quan sinh sản đẽ 
cho côn trùng thăm viếng. Sự thụ phấn nhờ gió là rất quan trọng, ít nhất là ớ Ephedra, 
nhưng tliụ phấn nhờ côn trùng cũng đều có ờ cá nhóm này.
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THỰC HÀNH  

THỰC VẬT HẠT TRẦN

1. NGÀNH TU Ế  -  CYCADOPHYTA

T uế  (Cycas)

Mẩu vật. Vạn tuế (Cycas revoluta), Thiên tuế (C. peclina la ). Lá, nón và lá bào tử, 
mẫu tươi, khô hoặc mẫu ngâm.

Tiến liàn li:

1) Quan sát hình thái lá, phân biệt lá Vạn tuế và Thiên tuế. Nón đực và nón cái ở hai
loài (Tuế là cây khác gốc, nón đực và nón cái ở trên các cây khác nhau). Sự sắp xếp của 
cấc lá bào tử trên các nón. Quan sát hình dạng các lá  bào tử: lá bào tử đực với tú i phấn;
lá bào tử cái (hình thùy, có cuống mang các tú i đại bào tử, tức lá noãn).

2) Vẽ một phấn lá, lá bào tử đực (nhị đực), lá noãn mang noãn của một trong hai
loài kể Irên.

2. NGÀNH THÔNG -  PINOPHYTA

Thỏng (P inus)
Mần vật. Thông nhựa hay Thông hai lá 

(Pinus la lle r i)  hay loài Thông khác. Cành lá 
có mang các nón đực và nón cái.

Tiến hành:

1) Quan sát hình thái lá (màu sắc, độ 
dài, độ cứng, mặt cắt ngang), cách xếp iá 
(từng đôi một -  Thông hai lá). Bẹ lá ở gốc 
(hình thái, kích thước); lá tồn tại lâu trên 
cành. Nón đực nhỏ tập trung ở đầu cành 
(màu sắc, độ tập trung). Cách sắp xếp các lá 
tiểu bào tử (nhị đực), tú i tiểu bào tử (túi 
phấn, hình dạng, v ị trí). Nón cái hay nón 
quả ở trên các cành. Hình dạng và cấu tạo 
của nón, cách sắp xếp các lá noãn. Hình 
dạng lá noãn và noãn mang trên đó. Hình 
thái hạt (có cánh móng và dài).

2) Vẽ một một cặp lá, nón đực, nón 
quả và hạt Thông.

H'.nh 10.9. P in u s  la tte ri. Cành lá m ang nón  
đực và nón  quả trưởng thành .
(Theo Nguyỗr. T iến Hiệp et al.31)
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Chưoìig 11

THỰC VẬT HẠT KÍN -  ANGIOSPERMAE

Thực vật Hạt kín hay thực vật có hoa Anthophyta là ngành lớn nhất của sinh vật 
quang hợp có ít nhất 300.000 loài hoặc hơn và cũng là đa dạng nhất trong giới Thực vật. 
Có những cây cao trên 100m (như Eucalyptus), vòng thân đến 20m đến những cây bé 
nhỏ như Bèo tấm dài không quá lm m . Rừng mưa nhiệt đới có cây leo, cây bì sinh thuộc 
cây Hạt kín. Lạ i có nhiểu cây như Xương rồng có thể sống được trong các điểu kiện cực 
kỳ khác nghiệt. Thực vật Hạt kín đã chiếm ưu thế trên Trái Đất đã hơn 100 triệu năm 
nay. Với ý nghĩa đó thực vật Hạt kín dược giới thiệu ở theo một số chương gổm hình thái 
và hê thống của ngành quan trọng này.

11.1. Hình thái các cơ quan dinh dưỡng

Thân, lá, rễ là các cơ quan dinh dưỡng của thực vật Hạt kín.

11.1.1. Thân

Thân được hình thành do sự phát triển 
c ù a  p h ô i. P h ô i p h á t trien đ â y  đ ủ  g ổ m  m ô t tru c  
gọi là trụ  dưới lú mẩm, mẩm chồi, mầm rẽ 
được bao bởi một chóp rễ. Chổi phôi gồm 
thân với các lóng rút ngắn và một hay m ột số 
mẩm lá. Phần thân đó được gọ i là trụ trên lá 
mầm (H ình 14.1, 14.4).

Thân là trục chính cùa cây. Chỗ đính lá 
vào thân được gọi là mâìi; khoảng cách giữa 
hai mấu cạnh nhau là lóng  (gióng). Góc tạo 
bới chỗ đính cùa lá và mấu phía trẽn được gọi 
là Iiách lá. Nếu chồi thân có mang các lóng 
dài gọi là chồi kéo dà i, còn nếu mang các 
lóng ngắn là chổi rút ngắn (hình 11.1). Chổi 
đầu tiên phát triển từ chồi p liô i.

M ột sô' loại cỏ có chổi rút ngắn và lá xếp 
thành hoa thị ớ gốc được gọi là cây kliông thán.

C hó i là phán đỉnh mẩm của tổ hợp thân 
và lá, hoặc hoa, hoặc cả hai. Người ta phân 
biệl chồi ngọn là chổi tận cùng và clìồ i nách là

H ình 11.1. H ình thá i chổ i 
A. Phân nhánh phân đôi ở Thông đất; B. Chổi 
ngọn (chn) và chổi bẽn (chb); c .  Cành mang sẹo 
lá (sl), vết lả (vl) và vết lá kèm (vlk); D. Chõi sinh 
sản bổ đọc với các vày chổi (vc), mầm lá (ml) vá 
mầm cụm hoa (mch); E. F. Chồi dinh dưởng tận 
cùng với các các vết chồi ngọn (vcn) và chồi tận 
cùng (ch); G. Chổi một năm vởi các chổi bên 1, 2, 
3, 4 (chổi 4 là chổi tận cùng); H. Cũng chổi đó ở 
năm sau; /. Chổi phản đôi giả với vết chổi ngọn 
(vcn) và các chổi tận cùng (ch); J. K. Chổ' kéo dài 
và chổi rút ngắn. (Theo Voronin N.45)
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chồi trong các nách lá. Chổi có thể là chồi dinh dưỡng, tức là sẽ phát triển thànli các
cành dinh dưỡng và c liồ i s in li sàn là mẩm cúa hoa hay cụm hoa. Chồi có thể phát triển
ngầm dưới đất (thân rễ, củ, hành, thân hành), trong nước, trên đất, leo hoặc bò.

Chồi phụ - chồi được hình thành trên một 
số nơi nhưng không phải trên mấu thân.

Chổi ngủ - chổi ớ trạng thái nghi không 
thời hạn có khi nhiều năm có thể do điều kiện 
thời tiết.

Cách sáp xếp lá  trên cànli. Lá được hình 
thành, sắp xếp trên chổi thường theo những Ihứ 
tự nhất định. M ỗi mấu thân có thể đính 1, 2 hay 
nhiều lá và như vậy lá sẽ dược xếp theo các 
kiểu tương ứng là mọc cách, mọc đối (hay là 
đối chéo chữ thập) và lá mọc vòng (hình 11.2).

Để biểu hiện cách sắp xếp lá trẽn thân, 
người ta thường dùng phân số, trong đó tử sô' là 
số vòng và mẫu số là sô' lá trong mỗi chu kỳ.
Phân số dó gọi là công thức hay chỉ số xếp lá.
Thường các công thức xếp lá Iheo các phân sô'
1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, 8/21... hình thành nên cấp 
số Fibonasi, nghĩa là cấp số mà trong mỗi số hạng bàng tổng cùa hai sô' hạng trước nó.

Thường chỉ số 1/2 dược gặp ớ họ Lúa (Poaceàe) và nhiéu cây M ột lá mầm, 1/3 ờ họ 
Cói (Cyperaceae), 2/5 và 3/8 ở nhiểu cây gô Hai lá mầm...

a) Sự phân nhánh của chồi

Sự plián đò i (lưỡng phân). Đ ỉnh sinh trưởng phân ra làm hai đỉnh mới và m ỗi đ ỉnh về 
sau lại phái triển như thế.

Sự pluin CÍƯH (đơn phân). Trục chính phát triển thường xuyôn. Các cành bên được 
phát triển từ các chồi nách cùa thân chính và các cành này cũng phát triển theo kiểu phân 
đơn như thế. Than chính phát triển lớn lên nhiều hơn các cành bên và tạo nên thân ở các 
cây gỗ thẳng và cao.

Trục hợp. Chồi ngọn bị chết đi hoặc không sinh trường nữa và tại đó, chổi bẽn trái 
phát triển thay thế vào chỗ ngọn, còn trục chính lạ i nghiêng sang m ột bèn. Chồi bên 
phát triển thẳng đứng như là tiếp tục sự sinh trường cùa thân chính. Cành bên này đến 
lượt nó lại đình chỉ sự sinh trương ngọn và dưới đỉnh sinh trường cùa nó bắt đầu phát 
triển một chổi bên mới khác để rồ i tiếp tục lặp lạ i theo cách đó. Như vậy, trong sự phân 
nhánh này, trục dọc là tạp hợp nhiều trục của các cấp cành bên liên tiếp thay thế cho 
nhau. Các cành bên của nó cũnp phát triển theo kiểu hợp trục như thế, do đó vòm lá tạo 
thành có nhiều cành.

Trục hợp một IIÍỊCÌ: M ột c liồ i bên ờ dưới chồi ngọn (khỏng phái triển) tạo nên chồi 
thay thế cho trục chính. Trường hợp nàv giới hạn của mỗi trục bên tạo thành trục chính 
không rõ và trỏng giống như sự phân đơn.

H ình 11.2. Cách sắp xếp lá trên  cành.
(Theo Nguyễn Bá 2a)

130

https://nhathuocngocanh.com/



Trục liợp ha i Iigà: Hai chồi đối điện nhau dưới chồi ngọn (khóng phát triển) tạo
thành hai chổi như nhau. K iêu này còn được gọi là phân đôi giả.

T rụ i hợp nhiều ngà: Nhiều chổi bên nằm dưới chổi ngọn (không phát triển) tạo
thành các chồi như nhau. K iểu này thường ít gặp hơn.

lì) Đặc tín h  phán nhánh ờ  các lo ạ i cày £ 0  và cỏ

Theo kiểu chồi, sự phân nhánh cúa nó và thời hạn sống mà người ta phân ra các
nhóm:

Cây ỊỊồ: cây sòng nhiều nãm; có thân chính phát triển mạnh, trén thf.il chính phân 
cành bẽn và chồi mang vòm lá.

Cây bụ i: cây có thân gỗ nhiều năm, th in  chính không có hoặc kém phát triển, sự 
phân cành bắt đầu lừ gốc của ihán chính. Cây bụi không thể hiện ihán và vòm lá rõ rệt.

Cỏ hay là cây thảo: cây có phẩn thân trên mặt dất chết vào cuối thời kỳ dinh dưỡng. 
Người la phàn biệt cỏ một năm, cỏ hai năm và cỏ nhiều năm.

Cò một năm bắl đầu và kết thúc đồi sếng cùa nó trong một mùa dinh dưỡng.

Cò In ii Iiăm  là những cây mà trong năm đầu chi phát triển lá gần gốc rễ, còn thân 
mang hoa và quá sẽ xuất hiện ớ Iiãm thứ hai và sau dó câv chế; đ i. V í dụ cây Cà rốt 
(D íiu rus carota).

Có n liiề ii năm hav còn gọi là cỏ lâu nũm là loại có thân ngẩm dưới dất. Các chồi trẽn 
cùa có nhiều năm có thể không bị chết đi mà lại thường xuyên được phát triển từ những 
Ihân ngiím, v í dụ c ỏ  may (Chrysopogon aciculatiis), c ỏ  gà (Cynodon dactylon)...

c) H ình  dạng thân

Thân đứng hay tliẳng  (erect): Mọc thẳng đứng vuông góc với hề mặl cùa ncri mọc 
như ớ nhiều loại cây gỗ, cũng như nhiều ioại cỏ nhiểu năm và m ột năm (hình 11.28B).

T liân nằm (prostrate): Nầm song song với bổ mặt đất theo cả chiều đài của nó (hình
11.28C).

Nếu Ihăn nằm có re mọc ra tại các mấu cùa nó thì thân đó được gọi là thân bò 
(runner). Thân bò nhiều kh i phát triển thành lóng dài, thành từng đoạn rõ rệt, tại điểm 
tận cùng mỗi đoạn (mấu) có phát triển rễ, cụm lá và chồi mới lạ i tiếp tục vươn dài ra như 
thế. Thân bò kiểu này được gọi là bổ (stolon) như cây Dâu tây (F ragaria  clúloensis), 
Rau má (Cenlella  asiatica). Nếu thân bồ mà tận cùng lạ i có cù hoặc hành thì thán đó 
được gọi là bổ cù, ví dụ Cú gấu (hình 11.28C).

Tliân  leo (c lim b ing): Than leo có thân leo gỗ, thân leo cỏ. Thân leo có thể nhcf các 
tua móc hoặc gai dể đính vào các giá thể mà vưan lên. Thản leo có thể nhờ tua cuốn là có 
thể nhờ rẻ phụ mọc ra từ các mấu và bám và' 5 giá thể (hình 11.28E, F).

C ànli hình lá  (phylloclade): Cây không có lá, cành biến dạng :hành hình phiến trôn 
đó có mang những lá nhỏ, hình vẩy, trong nách các vẩy đó mọc những hoa có cuống 
trông như hoa mọc trên lá như ờ cây Càng cua, cây Quỳnh (hình 11.29D).

Gưi (spine): Chổi rút ngắn có tận cùng nhọn. Gai thường mọc trong nách lá. Gai có 
thể là đưn độc nhu ớ Chanh, Bưởi, hoặc phân nhánh như ờ cây Bồ kết (G ledistia  
australis).
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H ình 11.3. Các b iến dạng của thân.
A. Thân rễ ỏ c ò  tranh (Imperata cylindríca)', B. Thân hành ở 
cù Hành tây (Allium  cepa) ; c. Hành cù ở Lay an (Gladiolus 
gnanơiỉìorus), D. Tua cuốn do cành biến đổi thành ở cây 
Dây hưong (Erythropalum scandens).

(Theo Nguyễn Bá?a)

Tua cuốn (tendril). Cành có thổ 
biến thành tua cuốn (hình M .29F) 
như thường gập ớ nhiều loại cây leo 
như ở các cây họ Nho (Vilaceae), 
Bầu bí (Cucurbitaceae).

Thán hành (corm ): Thân có 
dạng hành, cứng hoặc mọng, mọc 
thẳng thường được bao bới những lá 
mỏng và khỏ, v í dụ cây Lay ƠI1 
(G ladio lus g rand iflo rus).

Hànli (bulb): Thân ngẩm ngắn 
được bao quanh bởi các lá mọng và 
nạc, ví dụ CÌ1 Hành.

Giò thân (pseudobulbe): Được hình thành từ chổi thân, từ gốc thân hay là lừ thân rúl 
ngắn, ví dụ như cây Củ cái (D ioscorea a lu la), củ  từ (D. esculenta) và ờ nhiều cây thuộc 
họ Lan (Orclúclaceae).

Thân cù (tuber): Phẩn thân trẽn mặt đất phát triển thành cù và mang lá ờ trên ngọn;
ví dụ Su hào (Brassica oleracea). củ  là dạng thân ngđm. Có nguồn gốc thán; ví dụ cú
Khoai tây (Solanum tuberosum).

Thân rề  (rhizome): Là thân ờ 
dưới đất, bề ngoài trỏng giống như 
rễ, v í dụ cây Có tranh (hình 
11.3A), liay phái liiể n  lớn, nạc với 
các lóng ngắn, v í dụ củ  dong 
(Maranta anmdinacea), nhiều cây 
thuộc họ Gùng (Ziligiberaceae), họ 
Dong (Maranlaceae), họ Chuối hoa 
(Cannaceae).

Theo mặt cắt ngang người ta có thể phân biệt các hình tròn, dẹp, có gờ, có rãnh, tam 
giác, nhiều góc, có cánh... (hình 11.4).

11.1.2. Lá

Lá là cơ quan của thực vật chuyên hóa với chức năng dinh dưỡng khí, nghĩa là đồng 
hóa khí carbonic và nước đê’ hình thành nốn các chất hữu cơ cần th iết cho đời sống cùa 
thực vặt.

Lá dinh dưỡng là cơ quan quang hợp chù yếu của cây.

Lá mầm là những lá đầu tiẽn cùa cây mẩm: số lá mẩm là l ở cây M ột lá mầm và 2 ớ 
cây Hai lá mầm.

Lá gồm phàn chù yếu quang hợp là phiến lá. Phiến lá được dính vào thân nhờ có 
cuống lá, mộl số cây lá không có cuống và phiến được dính trực tiếp vào thân th i được 
gọi là lá không cuống hoặc lá đính gốc. Ở đa sô' cây M ột lá mầm và m ột số cây Hai lá

trốn

có 90 ị cố rânh 

I  "  dẹp Ị  Um9lâc

A

A bỗngốc

L-cỏcánh-

nhiéu góc

H ình 11.4. H ình thá i th e o  m ặt cắ t ngang. 
(Theo Voronin N.45)
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mầm, gốc lá rộng ra và tạo nôn bẹ lá ôm lấy thân. Lá có thể có phần ờ phía dưới gọi là lá 
kèm  (hình 11.5).

Cuóng chung Lá chél

3  B

Cuống lá

H ình 11.5. Hình thá i lá.
A. Lá đơn: 1-2. Lá cây Hai lá mắm; 3. Lả cây MỘI lá mẩm; B. Lá kép: 4. Lõng chim; 5. Chân vịt.

(1-3: Theo Vasiliev A.43; 4-5: Theo Samuel J. et a l.15)

a) Lá  đơn

Lá đơn (hình 11.6) là lá gồm một phiến lá, một cuống lá hoặc không cuống, còn lá 
kép lại gồm hai hoặc nhiểu phiến nhỏ, các phiến đó được gọi là lá chét và đính trên 
cuống clmng.

Y u u y ì r  I m
Hỉnh kim Hinhtim Hình lam gĩàc Hình khiỄn Hình báu dục Hinh kiêm Hình liém

/
Hinh mũi dáo Hinh mũi mâc Hinh đường Hình lưoi nhó Hình mâc ngược Hinh Ihuỏn Hình támg ngược

Hình trứng Hình múi tẻn Hinh thia Hinh giùi

H ình 11.6. Một s ố  dạng ph iên lá.
(Vẽ lại theo Heyvvood V .12)
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Lá nguyên (entire): Có mép trơn hoặc có chỗ lồ i. lõm không đáng kc trên mép.
Lú có lliì iy  (lobed): Trên mép lá có những chỗ lồ i, lõm tạo thành những tliùy nhò di 

sâu đến 1/2 cùa nửa phiến lá.
Lá pliân lliù y  (divided): Có những chỗ lồ i, những thùy sâu vào mép quá 1/2 cùa nửa 

phiến lá.
Lá xè lliùy  hay clie’ thủy  (dissected): Là trường hợp các chỗ lõm  ờ giữa các thùy ăn 

sâu vào mép lá cho đến gần hoặc sát với gân giữa của lá. Lá có thùy, phân thùy và xẻ 
thùy có thể là hình lông chim  hoặc hình chân v ịt (hình 11.9, 11.10).

Lá nguyên có thể có các hình dạng:
Tròn (rounded) nếu chiều dài và chiều rộng bằng hoặc gần bằng nhau và có dạng 

tròn hoặc gần tròn đéu.
Bầu dục, e llip  (e llip tica l) nếu chiều dài vượt chiều rộng từ 1,5 đến 2,5 lần.
Hình trứng (ovate), nếu chiéu dài phiến vượt chiều rộng từ 1,5 đến ",5  lẩn và phẩn 

rộng hơn phía gần gốc lá, hoặc hình trứng ngược (obovate).
Hình mũi mác (lanceolate): Hình mác, thon dẩn từ phẩn rộng ờ gốc tới đinh,
Hìnli mũi mác ngược (oblanceolate): Như hình mác nhưng phẩn rộng nhất ờ gần chóp.
H ìn li lim  (cordate): L.á có hình tim , gốc khía lõm hình chữ V.
Lá lùnh tho i (rhomboid): Phiến lá có hình thoi.
Tam giác (deltoid): Phiến hinh tam giác.
H ìn li đường (linear): Lá có phiến đài và hẹp, các mép gần như song song.
H ìn li mũi giáo  (hastate): Có hình mũi lao, mũi tên.
H ìn h  g iỉii, liìn li d à i  n h ọ n  (su b u la te ) : L á  ih o n  d ẩn  từ  p h á n  g ố c  rộ n g  tớ i h ìn h  m ũi n h ọ n .

H 'li l i  nêm (cuneate): Hình cái nêm, thon dẩn xuống phía gốc.
Hình thận (ren iform ): Hình quả thận.
Hình kim  (aceróse): Lá dài, hẹp thường cứng.
Hìnli khiên (peltate) hay hình lá chắn, là lá có phiến thường tròn, cuống dính ớ giữa 

về mặt dưới lá.
Lủ ôm thăn (clasping) kh i phiến lá ôm lấy cả thân hoặc phiến lá chì ôm một phẩn than.
Lá xuyên qua (perfoliate); hai lá dối nhau, có gốc đính bao quanh láy thá i, trông 

tướng như thân xuyên qua lá.
b) Gốc lá  (hình 11.7)

Nhọri Thon dán Hinh tai Hỉnh tim Hình nèm Lệch 

Hình 11.7. Các kiểu gốc lá.

(Phòng theo Heywood v.1!)
Tròn (rounòcd): Gốc lá có hình cung Iròn lồ i đổu ở gốc. 
Hình tim (cordate): Gốc lõm hình chữ V, có hình tim .

Tròn Cụt
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M ũi tên (s ig ilta te): Gốc lá tạo nên góc nhọn với cuống lá như là đẩu một mũi tên. 
Hình liêm  (cuneate): H ình cái nèm, hẹp dần cho tới nơi lá đính.
Cụt (truncate): K h i góc gần như theo một đường thẳng, cắt ngang qua gốc phiến.
Hình ta i (auriculate): Có phần phụ hình tai ỡ gốc.
Lệch (ob lique): Không đối xứng, hai bẽn phiến gốc lệch nhau.
c) C lióp  lá  (hình 11.8).
M ũi nliọn  (cuspidate): Chóp nhọn

và cúng.
Hình kim  (aristate): Có lông cứng 

ớ chóp.
M ũi kim  (mucronate): Chóp có một 

m ũi nhọn nhỏ ihoát ra từ gân giữa.
Nhọn (acute): Chóp nhọn, tạo thành 

góc nhỏ hơn góc vuông, phân biệt với 
nhọn thon ở chỗ không kéo dài.

Nliọn thon  (acuminate): Thon dần 
tới đinh nhọn kéo dài.

Tù (obtuse): Chóp lù hoặc tròn.
Tròn (rounded): Chóp hình cung rộng.
Bảng hay cụt (truncate): Chóp như 

bị cắt ngang.
ĩ.õm  (emerginate): Chóp lõm hình chữ V không sâu lắm.
d) Mép lá  (hình 11.9).
Lượn sóng (répand) Do mô của mép phiến phát triển mạnh hơn phần giữa tạo nên 

mép lượn lẽn xuống.

Cuốn (revolute): Mép uốn về phía 
dưới phiến.

H ìn li sin (sinuate): Mép uốn sóng 
sâu.

Răng nhọn (serrate): Nằm ngang 
hoặc hướng ngược lên trên tạo nén 
những chỗ lõm  tròn.

Răng cưa (dentale): Có răng nhọn, 
nằm ngang hoặc hướng lên trên và tạo 
thành những chỗ lõm nhọn.

Răng tròn  (crenate): Mép có răng 
tròn ngang hoặc hướng ngược lén 
trôn và tạo nên những chỗ lõm nhọn 
trên mép.

Gợn sóng  (undulate) Là mép có gợn sóng nhẹ.

Co lòng mm Ràng tron Ràng trốn nhỏ Ràng cưa Rảng cưa nhỏ Nguyên Lư<*i sống

H ình  11.9. Các k iểu m ép lá.
(Theo Heywod V .12 cỏ sửa đổi)

Nhọn thon Nhọn Nhọn trốn Hình kim Có duã

Quân Khe lôm Mũi nhọn Lữm Mũi kim Trủn cố kim

Hinh Um ngược Tù Rộng Tròn Cụt

H ình  11.8. Các k iểu  c h ó p  lá.
(Vẽ lại theo Heywood V .12)
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e) Lá kép

Lá kép c ó  nhiều lá chét thi theo cách sắp xếp của các lá trên cuống chung mà người ia 
phân biệt liai kiểu lá kép là kép cliân v ịl và lá kép lông chim. Trong lá kép chân vịt, các lá 
chét tỏa ra tại một điểm từ cuống chung. Trong lá kép lông chim, các lá chét sắp xếp hai 
bèn của cuống chung c ó  thổ theo vị trí mọc đối nhau hoặc mọc cách trên cuống đó.

Lá kép có thể là hai lần. sẽ có tên gọi là lá kép hai lần lông chim  (có thể là chẩn 
hoặc lẻ). Cũng như thế, lá kép có thể là kép ba lần lông chim nếu như cuống nhỏ kéo dài 
ra và trên đó mang những cuống cấp ba có mang các lá chét (hình 11.5B).

Ị )  l lệ  gán

Hệ gân ở lá lliực vật Hạt kín có hai kiểu chính là hệ gân hình mạng và hệ gân song 
song (hình 1 1.10). Hệ gân hình mạng thường gặp ờ thực vật Hai lá mầm, còn hệ gân song 
song là đặc tính của nhiều cây M ột lá mầm. Trong hệ gân hình mạng, các gân có kích 
thước lớn bé khác nhau, lạo thành một mạng phân nhánh liên kết với nhau. Tùy iheo 
cách Sắp xếp của các gân lớn trong phiến mà sự phản găn hình mạng CÒ11 dược chia ra hệ 
gân hình lòng chim và hệ gân hình chân vịt. Trong hệ gân hình lống chim , gân lớn nhất 
thường nằm ở giữa nên được gọi là gân giữa, gân chính hoặc gân cấp một. Từ gân giữa 
phát ra những gân bé hơn gọi là gân cấp hai, cấp ba... Lá với sự phùn gan hình chân vịt 
c ó  một s ố  gân lớn, c ó  kích thước gần như nhau và được xuất phát từ gốc của phiến và đi 
vẻ phía mép phiến. Những gân đó được gọi là gân ở gốc, gân giữa tương dối lớn hơn 
dược gọi là gân chính và những gàn khác dược gọi là gân bỏn ở gốc.

Trong hệ gàn hình mạng, những 
gân lởn thường nổi lẽn ờ mật dưới, 
lức là mạt xa trục cùa phiớn, còn cắc 
gân bé thì chìm trong mò diệp lục.

Các gân trong lá có hệ gùn song 
song thường c ó  độ lớn gán bằng 
nhau và chạy dọc theo lá. Những
gân song song này lại có thể hợp lại
với nhau ớ ngọn lá hoặc ớ hai đ ìu  
phiến hoặc ừ mcp phiến. Các gân 
dọc này trong suốt phiến lá lạ i c ó  

thể dược nối với nhau bời những gân 
bé, mành. Gân hình cung cũng được 
xem là ihuộc về kiểu gán song song.

g )  Lá kèm
Lá kèm là những phiến lồ i, có hình dạng và độ lớn khác nhau ờ gốc lá.
Lá kèm thường làm thành đói ở gốc lá, hoặc ở giữa cuống và thàn, hoặc nằm đối 

diện với cuống lá. L.á kèm c ó  thể là rời, dính với nhau hoặc dính với cuống, với thân...,
c ó  thê c ó  cuống hoặc khổng cuống. Lá kcm c ó  hình phiến, hình vẩy, hình sợi hoặc có khi
biến dổi thành dạng tuyến tiết, hoặc thành gai hoặc có dạng phiến đặc biệt như ớ lá inột 
sô' cây họ Ráy. Lá kèm c ó  thể rất bé hoặc rất lớn. Lá kèm c ó  thể lổn tại ờ gốc lá hoặc bị 
rụng sớm trong quá trình phát triển và chỉ để lại sẹo nhỏ.

Hệ gân 
h inh  cung

Hinh 11.10. Các kiểu hệ gân.
(Theo Chadefaud M., Emberger L.5)

Hè gàn 
song song
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I.íí kèm hình ống (ochrea) hay bẹ chìa là kiểu dính nhau cùa lá kèm ờ họ Rau răm 
(hình 11.31).

Lưỡi nhò ( ligu le ) hay thìa lìa  là lá kèm họ Lúa (hình 11.31).
h) Các biến dạng của lá

Lá bííc, lá  lioa  (bract): Thường có ờ cụm hoa hoặc mọc đối diện với một hoa.

v ẩ \  (scale): v ẩ y  của thân ngầm là những lá biến thái, tiêu giảm. Những vẩy che chờ 
cho các chồi là vấy chồi (bud scale).

Gai (spinose): Lá biến thành gai để giảm bớt diện tích thoát hơi nước.

Mtìv (glume): Lá bắc thường làm thành đôi ờ gốc các bông chét họ Lúa.

Mo  (spathe): Lá bấc phát triển rộng bao lấy cụm hoa.
Cuống hình lá (phyllode): Cuống hình lá là trường hợp cuống lá dẹp lại thành hình 

phiến lú vả giữ vai trò của phiến. V í dụ như ờ loài Acacia.

Lá cày ủn th ịt hay lá  cây bắt m ồi: M ột số cây, lá có biến thái chuyên hóa như một cơ 
quan bál các loại côn trùng nhỏ và có khả năng tiêu hóa được chúng. V í dụ như ờ các cây 
Bèo đất (D rosera , Dionaea), Rong ly  (U lricn ta ria ), Nắp ấm (Nepenthes) (hình 11.32).

11.1.3. Rể

Cấu irúc đầu tiên từ hạl nảy mẩm là rễ phôi, tạo điểu kiện cho cây mẩm phát triển, 
đính cây vào đất, hấp thụ nước và các chái khoáng hòa lan.

Rễ đẩu tiên cùa thực vật có hạt phát triển từ 
mó pliíin sinh tận cùng cùa đỉnh rẻ phôi. RỄ này 
được goi là rễ chính hay rễ cấp một. o  thực vật 
Hạt trần \à thực vật Hai lá mẩm, rề chính và các rẻ 
bên phán nhánh tạo thành hệ rê trụ. ơ  thực vật 
Một lá mám. rễ đầu tiên tổn tại một thời gian ngắn 
và sau đó hệ rẽ dược tạo thành bửi các rẻ phụ sinh 
ra từ các mấu than. Những rễ phụ này tuv có phan 
nhánh nlưng đổng dcu và tạo thành hệ rễ chùm.
I lệ lề trụ thường phát triển sâu vào đất nhicu hơn 
so với hệ rẻ chùm, nhưng hệ rễ chùm lại chiếm 
phán đát bể mặt nhiều hơn (hình 11.11 ).

M ột sô’ rẻ hoặc một phần cùa rễ thường 
chuyên lóa với những chức năng dự trữ. V í dụ 
Cà rốt (Daucus caro la), Khoai lang (Ipomoea 
batatas) '.v ...

Ré CIỐIIÍỊ hay rễ  cù kheo (s tilt root) của những cây rừng ngập măn như Đước 
(Rhizoplura), Bần (B riigu ie ra ). Đó là những rễ phụ phát triển thành hệ thống chống đỡ 
nâng thai lên cao trẽn mặt nước.

Rẻ hí hấp (pneumatophore): Rẻ ngoi lên từ dưới đất để hô hấp ở các cây rừng ngập mặn.
Ré b íiili (buttress) là phẩn rễ chuyển tiếp với thân, nhô lên trên mặt đất và phát triển 

thành nhing phiến lớn. Rẻ bạnh là đặc điểm cùa những cây gỗ vùng nhiệt đới.

H ình  11.11. Các k iểu  hệ rề.
A. Hệ rẻ trụ; B. Hệ rẻ chùm. 

(Theo Khrjanovsky19)

137

https://nhathuocngocanh.com/



Rễ bám (c lim bing) là rễ ờ những cây bì sinh. Rỗ bám dẹp có tác dụng giữ cây và hấp 
thụ nước. Phần ngoài của rễ này thường có lạp lục.

Rễ giác mút (haustorium) là rễ ở những cây ký sinh và nửa ký sinh (sống nhờ các 
chất hữu cơ có sẵn của cây chủ). Rễ này đâm sâu vào mô mềm và các bó mạch để hấp 
thụ các chất hữu cơ cần thiết và nước, v í dụ rỗ ở cây Tám gửi - cSy nửa ký sinh.

Rễ co rú t (contractile) là kiểu rễ có tác dụng kéo chổi sát với đất, hoặc ở các cây có 
củ thì kéo cây xuống đất .sâu hơn.

11.2. Các cơ quan sinh sản

11.2.1. Hoa

Hoa là một chồi rút ngắn, sinh Irường có hạn, có mang những lá bào tử là nhị đực và 
lá noãn ; trong trường hợp điển hình có mang những lá không sinh sản là đài và tràng tạo 
thành bao hoa (hình 11.12).

Lá noãn tức là lá đại bào tử, là cơ quan sinh dại 
bào từ. Tập hợp các lá noãn trong hoa gọi là bộ nhị 
cái. Như vậy, bộ nhị cái có thể gồm một hay một số 
lá noãn. Noãn được phát triển trong các lá noãn.
Phần giữa cùa noãn là nhân noãn được xem là túi 
đại bào từ. Đại bào lừ này mầm trong túi đại bào tử 
và hình thành thể giao lừ cái được gọi là lú i phôi.

Nhị đực là lá tiểu bào tử, là cơ quan sinh 
tiểu bào tử. Tập hợp tất cả các nhị đực trong hoa 
gọi là bộ nhị đực. Túi phấn cùa nhị đực là túi 
tiểu bào từ. Các tú i phấn nằm trong bao phấn.
Tiểu bào tử là hạt phẩn sẽ phát triển thành thể 
giao tử đực.

Các phần không sinh sản cùa hoa gồm cánli 
hoa tập hợp thành tràng  hay tràng lioa  và các lá 
đài tập hợp thành dài hay dài lioa.

Nếu hoa có đầy đú bốn thành phần kể trên 
thì hoa được gọi là lioa đầy đù (complété). Nếu 
hoa thiếu đi một trong các thành phẩn dó, như 
thiếu đài, tràng hoặc cả hai thì hoa được gọi là 
hoa kliông dù (incomplete). Hoa có cả nhị dục và 
nhị cái (hoa lưỡng tính) thì dược gọi là lioa hoàn lliiện (perfect) và hoa chi có nhị đực 
hoặc nhị cái (hoa đơn tính) ihì hoa dó là hoa kliông hoàn tlúện (inperfect).

Trục mang các thành phần của hoa được gọi là dể  hoa. Hoa được đính vào thân bới 
cuống hoa. Hoa có thể không có cuống hay còn gọi là đính gốc.

Hoa mọc trong một nách lá và lá đó được gọi là lá bắc hay lá lioa. Phía trẽn lá bác 
và ờ phía dưới đài có thể có một hoặc hai lá bắc con.

Hoa nếu có cả nhị đực và nhị cái thì hoa đó được gọi là hoa lưỡng tính. CÒ11 nếu nlui

H ình 11.12. Cấu tạo của hoa.
Hoa Cẩm chướng.

(Theo Glymn-Lacy J. and Kaufman B .11)
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nong lo a  chỉ có hoặc bộ nhị dực, hoặc bộ nhị cái thì hoa đó được gọi là hoa đơn tính và 
tẽn gọi lương ứng là hoa đực và hoa cái. Những cây mà trôn đó có cả hoa đực và hoa cái 
thì dưạc gọi là cây cùng gốc , như cày Ngỏ, Bầu, Bí..., còn những cây mà ngay trong cùng 
một loài chi có hoa đực còn những căy khác chi có hoa cái thì được gọi là cây khác gốc. 
V í dụ cây Chà là, Liễu...

C in g  có những loài mà một số cây có hoa đực, một sô' cây có hoa cái và một số 
những cây khác lại có hoa lưỡng tính. Cây được gọi là da lính  kh i có cả hoa lưỡng tính 
và hoa đơn tính. Cáy Đu đủ (C arica  papaya) có khi là cây cùng gốc, có khi là khác gốc 
và cũr.g có kh i là cây đa tính.

Hoa đều hay còn được gọi là hoa đối xứng tỏa tròn, khi cắt dọc hoa có nhiều mặt 
phảng đố i xứng. V í dụ hoa Cam, Hành, Cói...

Hoa đổi xứntỊ lia i bên là hoa mà qua tràng của nó chỉ có một mặt phẳng đối xứng. V í 
dụ hoa cúa nhiều cây thuộc họ Đậu (Fabaceae), họ Hoa m ôi (Lanừaceae)...

Hoa kliòng đều là hoa không đối xứng. Hoa không đối xứng thường là đo tiêu giảm 
bớt hoặc hình thành thêm những bộ phận mới (như nhị lép, cựa...). V í dụ ớ các đại diện 
họ Hcàng tinh (Marantaceae), họ Chuối hoa (Cannaceae)...

11.2.1.ì .  Cácli sấp xếp các thành phần của hoa

Hoa xếp vòng khi các thành phần cùa hoa xếp thành vòng trên trục hoa. Hoa xếp 
vòng thường có một vòng đài, một vòng tràng, một hoặc hai vòng nhị đực và một vòng lá 
noãn. Thông (hường ớ cây Hai lá mầm, mỗi vòng có 4 hoặc 5 thành phẩn và do đó hoa 
được gọi tương ứng là hoa mẫu bốn hoặc hoa mẫu năm. Còn hoa ớ thực vật M ột lá mám 
là hoa mầu ba, tức là mỗi vòng có ba thành phán.

Hoa xếp vòng thường dược xem là dạng liên hóa và sổ lượng thành phẩn trong các 
vòng thường là cố định trong các r.hóm phân loại. Đ ố i với những nhóm phân loại thấp 
trong hệ thống tiến hóa (nhóm Mcignoliiclae), sô' lượng các thành phần trong mỗi vòng là 
lớn cho nên hoa đó được gọi là hoa m ỉu  nhiều. V í dụ ở các họ Hoa hổng, họ Hoàng 
liên... T rá i lạ i những hoa có ít thành phẩn trong m ỗi vòng được gọi là hoa mẫu ít. V í dụ ờ 
họ Hoa tán, họ Cải, họ Cúc.

Hoa xếp xoắn là kiểu hoa trong đó các Ihành phần cùa hoa xếp theo đường xoắn ốc 
trên trục hoa kéo dài. K iểu sắp xếp này được xcm là nguyên thùy hơn kiểu hoa xếp vòng, 
thường thấy ở nhóm Magnolìideae. Hoa cũng có thể có kiểu xếp vòng - xoắn khi một sô' 
thành phần xếp vòng và số khác là xếp xoắn. Trong cả hai kiểu này thường tháy có sự 
cliuycn tiếp dần từ lá bắc Ihành lá đài, hoặc sau đó thành các cánh hoa, nhị đực và lá 
noãn. Sự phân biệt các thành phán của hoa ờ đây không thể hiện rõ rệt và sô' lượng các 
mánh của các thành phẩn hoa cũng thường lớn. Trong hoa vòng xoắn, đỏi khi bộ nhị cái 
xếp xoắn như ở họ Hoàng liên, đòi khi chì cánh hoa xếp xoắn như ở hoa Chè (Camellia).

a) T rục  lw a  và đế  hoa
Trục hoa thường ngắn và trong nhiều trường hợp được gọi là đế hoa, mang các thành 

phán CỦ4 hoa. Ở nhóm nguyên thủy trục hoa thường kéo dài, v í dụ ờ họ Ngọc lan 
(Magnoliaceae), Hoàng liên <Ranunculaceae), các thành phán của hoa được xếp xoắn 
trên trục hoa kéo dài đó.
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Trong những trường hợp trục hoa phát 
triển dài thì bộ nhị cái, bộ nhị đực và tràng 
hoa xếp cách nhau một khoảng cách. Có 
khi bộ nhị cái được một trục nâng lên ít nhiều 
hoặc có khi rất dài so với các thành phán 
khác, ví dụ ờ các cầy thuộc họ Màn màn 
(Capparaceae). Trong hoa sẻn (Nelíimbo), 
các lá noãn dược sắp xếp trên một trục rộng 
như cái nón ngược. Những trục mang bộ 
nhị cái đó có tên gọi là cuống bộ n liị cái.
Trong những trường hợp khác, cả bộ nhị đực 
và bộ nhị cái cùng được nâng lên tách biệt khỏi tràng bởi một khoảng dài được gọi là 
cuống bộ nhị đực cái, v í dụ ờ hoa Lạc tiên (Passifloraceae) (hình 11.34).

Ngoài trục hoa, tham gia vào sự hình Ihành đế hoa còn có thể có các íiiùr.h phẩn 
khác như đài, tràng, bộ nhị đực. Đế hoa cũng có thể lõm như ờ hoa Hồng (hình 11.13C).

b) Bao hoa

Nếu như bao hoa không phân hóa thành đài và tràng rõ rệt thì bao hoa được gọi là 
bao lioa dơn\ còn nếu đài và tràng phân hóa khác nhau thì bao hoa được gọi là bao lioa 
kép. Thông thường ờ thực vật Hai lá mẩm thật thì bao hoa là kép, còn ờ thực vật M ột lá 
mầm thì bao hoa đơn. Các lá đài có thể rời hoặc dính lạ i với nhau tạo nên đài hợp. Các 
cánh hoa cũng có thể rời hoặc dính tạo thành tràng hợp cánh. Hoa trấn  là những hoa 
không có bao hoa, ví dụ hoa các cây họ Hồ tiêu, họ Lá giấp, họ Cơi, Rau muối.

c) N h ị đục vá bộ n h ị dục

Kiểu chung nhất của nhị đực có bao phấn gồm các tú i phấn hay là túi tiểu bào tử 
(hình 11.12) và được đính trên một cuống là chỉ nhị. Bao phấn của đa số thực vật Hạt kín 
có bốn túi phấn, nghĩa là mỗi thùy bên có hai túi phấn.

Ở nhiều loài, bao phấn được mở ra bởi đường nứt của các vách giữa các ô. Lớp dưới 
biểu bì có đường dày thứ cấp có dạng đai, có tác dụng mờ bao phấn do sự co khác nhau 
kh i bao phấn khô. M ột số loài, bao phấn có thể mờ bằng lỗ ở phía bẽn hoặc ở tận cùng 
của bao phấn.

Túi phấn và liạ t phấn

Những lần phân chia đầu tiên trong tú i phấn đã hình tHành nên các tế  bào sinh bàn 
tử  sơ cấp ở phía Irong và các lớp thứ cấp bao quanh ở phía ngoài. Lớp ngoài cùng phân 
chia để tạo nên ba lớp: lớp trong  (endothecium) ở phía dưới biểu bì, lớp giữa và lớp dinh 
dưỡng (tapetum) ở trong cùng.

Trong khi các lớp vách được hình thành thì những tế bào sinh bào tử sơ cíp phân 
chia giảm phân và hình thành nên tiểu bào lử  đơn bội. Các tế bào mẹ của tiểu bào lừ 
cũng được gọi là tế  bào mẹ cùa hạt phấn.

Václi lú i phấn

Lớp dinh dưỡng nằm bao quanh túi phấn. Tế bào của lốp này có chất tê bào đòng đặc 
trước khi phát sinh bào tử và có thể là đa bội hoặc nhiều nhân. Lớp này như lên gọi cung

Đế hoa phẳng . Đổ hoa lố i Đế hoa lõm

A B C

Hình 11.13. Đô hoa.
A. Paeonia; B. R anuncu lus  sce le ra tu s ; C. Rosa.

(Theo Nguyễn Báìa).
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cấp chai dinh dưỡng cho hạt phấn phát triển. Lớp giữa, thường là mộl lớp sớm bị liêu hủy 
di và bn ép dẹp giữa lớp dinh dưỡng và lớp trong, cuối cùng bị lớp dưới đó hấp thụ.

I.ớp trong là lớp chú yếu của vách bao phấn thực vật Hạt kín ngoại trừ những hao phấn 
mủ bàng lỗ. Đặc điểm của lớp này là có dường dày thứ cấp thành đai hay thành dài. Tại 
YÚns bao phấn mớ (stomium), dường dày thứ cấp cùa lớp trong không phái triền. Do đặc 
diêm cùa dường dày ớ lớp trong mà lớp này có tên gọi là lớp sợi (hình 11.14).

Hình 11.14. Cấu tạo của bac phán.
A. Túi phấn với nguyên bào tử. B. Bao phấn mỏ.

(Theo Khrjanovsky V .’9)

d) H ạt p liấn

Hạt phấn điển hình gồm một vò ngoài (exinc) và một vò iroriỊỊ (in line), v ỏ  ngoài còn 
được phàn thành lớp màng ngoài (sexine) và lớp màng trong  (nexine). Lớp màng ngoài là 
phần cổ kiến Irúc bể mặt.

Hạt phàn có các lỗ, tức là những vùng có phần vỏ ngoài móng, qua đó ỏng phấn nảy 
mầm và làm cho hạt phân tàng khối lượng khi Ihay đổi độ âm. Lỗ có Ihể tròn (porus), 
hoặc hình rãnh (colpus) và với sô' lượng thay đối. Số lượng cơ sớ thường gập ở thực vật 
Hạt kín là mộl hạt phấn một lổ (monoporus) ớ thực vật M ột lá mẩm và nhiều cây thuộc 
bộ Ranales và ba rãnh (tricolpus) chủ yếu ờ thực vậl Hai lá mẩm.

Thành phần hóa học của vỏ hạt phấn là chất sporopollenin  gồm các polymer oxy hóa 
cùa carolenoid và các este của carotenoid. Sporopollenin đặc biệt bền vững với nhiều hóa 
chất, nhiệt độ cao và các yếu tố  phân húy tự nhiẽn khác cho nên đã giữ được hạt phấn 
của các thực vật hóa thạch đã mất hết các cấu trúc khác.

e) I.á  noãn và bộ n h ị cái
Lá noãn là lá đại bào tử. M ột hoa có thể có một hay nhiổu lá noãn. Tập hợp các lá 

noãn trong hoa dược gọi là bộ n liị cái. Nếu trong bộ nhị cái có hai hay nhiều lá noãn và 
rời nhau thì đó là bộ n liị cái lá noãn rờ i hay bộ n liị cá i rời', còn nếu dính với nhau thì 
dược gọi là bộ n lìị cái lá noãn hợp hay bộ n liị cái hợp.

Lá noãn trong bộ nhị cái lá noãn rời hoặc loàn bộ bộ nhị cái lá noãn hợp dược phân 
hóa Ihành phần sinh sán ớ dưới đưực gọi là bầu, phần không sinh sản ớ trên là vòi, phần 
trà i tủa vòi phân hỏa loe ra là núm hay đáu nhị (hình 11.12).

Bấu có vách bầu, khoang trong dược gọi là õ, một hav nhiều ô. Trong bầu nhiều ô 
thì có vách giữa các ô. Tùy theo vị tr í của bầu với các thành phẩn khác của hoa mà bầu
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Bau tren Bäu tren Bäu dudi Bäu giüra
(hoa di/öi bäu) (hoa tren bäu) (hoa tren bäu) (hoa quanh bäu)

H inh  11.15. Sa dö  cäc k ieu  bau.
(Theo Khrjanovsky V . '9)

Vach bäu

cö the iä bau Iren, bäu d ifä i hay bäu 
giCca (hinh 11.15). Noän diwc hinh 
thänh tren möt so vüng cua väch bau 
a mät trong (mät lung). Vüng mang 
noän lä giä noän. Tren co so (16 ngtröi 
ta phän biet cäc kieu dinh noän (hinh 
1 1.16): dinh noän mep döi vöi bo nlii 
cäi möt lä noän vä neu giä noän cüa 
nhüng lä noän dinh nhau a mep, löi väo 

trong väch bäu cho nen kieu dinh noän näy duoc goi lä dinh noän väcli hay dinh noän ben 
(parieial). Neu nhu cäc lä noän dinh nhau theo nep gäp, tao nen bäu hai hoäc nhieu ö vä giä 
noän sinh ra a giCra bäu, nöi mep cäc lä noän gäp nhau thi kieu dinh noän 
nhu the duoc goi lä dinh noän Iru  
(axile). Väch trong bäu nhieu 6 cö the 
m it  di vä kieu dinh noän nhu the duoc 
goi lä dinh noän Inn ig  täm rd i (free 
central). Giä noän trong bäu möt ö cö 
th£ ö göc vä ki6u dinh noän nhu the duoc 
goi lä dinh noän goc (basal).

Cäc lä noän cüng cö thi: d inh nhau 
khöng hoän toän, göm vö i dinh nhau 
nhung röi ö d inh; cüng cö th6 vö i röi 
th i difrtc goi la voi nhd. Nüm nhi khi 
chin se cung cäp m öi truöng thuän lo i 
cho sir näy mäm cüa hat phän. Nüm cö 
thd duoc bao boc böi nhüng chät bäi 
tiet do cäc tuyen tiet tie t ra, hoäc 
khöng cö nhüng chät dö. M ö cüa nüm 
duoc nöi Ii£n vö i noän trong khoang 
bäu böi mö dan dicdng hat phän. M ö 
näy läm thänh con duerng cho öng phän 
phät trien vä cüng döng theri lä nguön 
chät dinh duöng.

Noän vä da i bäo l i ’f

Cäc thänh phän cäu tao cüa noän göm: nhän noän, phän ö giüa göm cäc te bäo dinh 
duöng vä te bäo sinh bäo tür; möt hoäc hai vö noän bao läy nhän noän; cuong noän dinh 
noän väo giä noän. LS noän lä noi vö noän uön cong väo nhän mä chüa la i a  phia däu tan 
cüng cüa noän. M ien quy tu nhän noän, vö noän vä cuöng noän diroc goi lä hap diem, 
(hinh 11.17). M öt te bäo cüa nhän noän, thuong lä tS' bäo 6 löp ngoäi cüng cua nhän r>o;in 
phia duöi lö  noän phän höa thänh te bäo me cüa da i bäo n'r hay te bäo nie cüa bäo tu  cäi. 
Nhu väy, nhän noän chinh lä lü i da i bäo lü.

'B ö  mach

Hinh 11.16. Sd do  cät ngang  cäc  kieu bäu 
vä cäc k ieu  d inh  noän.

A. Bö nhj cäi bäu röi, dinh noän mep ben 
(Nymphaeaceae); B. Bau röi, dinh noän mep 
(Ranunculaceae); C. Bäu hclp nhieu 6, dinh noän 
tru (Uliaceae); D. Bäu hdp möt ö dinh noän ben 
(Saxifra-gaceae); E. Bäu hdp möt ö, dinh noän 
trung täm röi (Caryophyllaceae).

(Theo Khrjanovsky V .19)
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Hợp điểm

Cuống noán

Trong quá trình phát triển của vỏ noãn, noãn có thể 
giữ lliáng, noãn tlìẳng, hoặc đáo ngược - noãn dào. Noãn 
thẳng là kiểu noãn trong đó phía đầu của nhân noãn 
(phía lổ noãn) nầm trên đường thẳng với cuống noãn và 
hợp diem. Noãn đảo là kiểu noãn trong đó phía đầu 
nhân noãn, phía lỗ  noãn nằm trên đường tháng với hựp 
điểm, nhưng quay ngược về phía gốc của cuống noãn.
Đó là hai kicu chính. Ngoài ra, còn có nhiều kiểu trung 
gian khác do sự biến đổi htnh dạng, uốn cong noãn mà 
có các tên gọi khác nhau.

Noãn cũng rất khác nhau về kích thước của nhân 
noãn. Người ta phân biệt nliân noãn dày là trường hợp 
nhãn noãn phát triển lớn và Iilư in noãn mỏng là nhân 
noãn kém phát triển.

Ỡ những cây có hoa cánh hợp thì nhàn noãn chỉ có 
mội vỏ bọc, còn ờ những thực vật Hai lá mầm nguyên 
thủy và nhiều cây M ột lá mẩm noãn có hai vỏ bọc. Ở 

một sỏ' loà i noãn lạ i khòng có vỏ, hoặc có khi số vỏ lại nhiều hơn hai. v ỏ  thứ ba đó được 
gọi là áo hạt.

Trong quá trình  phát triển của tú i phôi, mô dinh dưỡng cùa nhân noãn có thế hoàn 
loàn hoặc từng phẩn bị phân húy do nội chất cùa mô b ị các phẩn khác hấp thụ. Ở một sô' 
cây, chẳng hạn ờ họ Phôi cong (Centrospermae) có lớp mô dinh dưỡng được gọi là ngoại
n h ũ .  O  n h iề u  c â y , b iể u  bì tro n g  c ủ a  vò  n o ã n  p h á t tr ie n  th à n h  lớ p  d in h  d ư ỡ n g  vù đ ư ợ c  g ọ i
là lớp vỏ d in li dưỡng.

Đại bào lừ được hình thành do sự giảm phân của tế bào mẹ của đại bào từ. Kết quả 
cúa hai lần phân chia tạo thành một dãy thẳng bốn đại bào tử. Đại bào tử phía hợp điểm 
phát triển lớn lên và chuẩn bị cho lần phân chia nguyên nhiễm dàu tiên cùa thể giao từ. 
Ba tế bào đại bào từ kia thoái hóa dẩn.

M ật lioa là dung dịch đường do các tuyến mật tiết ra. Tuyến mậl cấu tạo có thể từ những 
mô chuyên hóa, phân biệt về cấu tạo với những mõ bên cạnh, hoặc không phân biệt.

f )  Công thức hoa

cỏng  thức hoa hay hoa thức được dùng để mô tà bằng chữ viết và các ký hiệu hình 
thái các thành phẩn của hoa thực vật Hạt kín. Người ta thường dùng các ký  tự La tin  để 
thể hiện:

p  (Ptírianthium) bao hoa; K  hoặc Ca-(C alyx) đài; c  hoặc Co-(Corolla) tràng; A  - (Androecium) 
bộ nhị đực; G -  (G ynoecium ) bộ nhị cái.

Sô' lượng các thành phần của m ỗi vòng được thể hiện bàng con sỏ' Ả  Rập. Nếu sô' 
lượiiiĩ các thành phần cùa một vòng nào đó nhiều và không xác định thì được ký  hiệu 
bàng dấu vô cực co, còn nếu không có thì ghi số không (0). Các thành phẩn trong một 
vòng mà dính nhau thì con số dược ghi trong vòng ngoặc (). Nếu các thành phần nùo đấy 
sắp xếp trong một sô vòng thì ghi thêm dấu +; bẩu trên hoặc bấu dưới thì gạch dưới hoặc

Tế báo đối cực

\ Túi phổi 
_L Nhản thứ cấp 

— I ---------- Trứng

-Vò noăn 

Trợbầo

Cuống noân

Hình 11.17. C ấ u  tạ o  c ủ a  n o ã n .
(Theo Fahñ A .9)
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trên số lá noãn tương ứng. Nếu hoa là đéu thì ghi dấu sao (* )  hoặc vòng tròn có chữ thập 
(ffi) ở trước công thức; hoa khõng đều thì ghi mũi tên dứng ( Î )  hoặc một vạch đứng với 
hai dáu chấm ớ hai bẽn (*|*). Hoa đơn tính đực dược biổu th ị bàng dấu đ ,  hoa cái thì ghi 
dấu Ç. Những dấu hiệu và biểu tượng khác tương quan với các số lượng dể mô tà các cấu 
tạo khác của hoa.

V í dụ:
Hoa Loa kèn * p , , „  A ,4„  G(„

Hoa đổ là hình chiếu của hoa trên mặt phảng thẳng góc với trục chính. Hoa đồ thế 
hiện rõ được cấu tạo và m ối tương quan trong cách sắp xếp giữa các thành phần mà cỏng 
thức hoa không thể hiện dược. Hoa đổ dược định hướng như sau: hoa mọc Irong một 
nách lá  thì trục mang hoa dược thể hiện bằng một vòng tròn nhó ờ phía trên (hay còn gọi 
là phía sau), lá bác (lá hoa) được thổ hiện bằng một vòng cung 0  phía dưới (hay phía 
trước) hoa đồ, đối diện với trục mang hoa. Các thành phần được thể hiện như một lút cát 
ngang hoa chưa nờ. Lá đài và cánh hoa được ghi bời những vòng cung, nhưng ớ lá đài thì 
các vòng cung đó có thêm mấu lồ i ở phía lưng để phản biệt với các tác  vòng cung cánh 
hoa. Nhị đực được thể hiện bàng bao phấn cắt ngang với hướng đính và cách mờ cùa nó. 
Bộ nhị cái cũng được the hiện bời hình cắt ngang cùa bầu (hình 11.18, 11.19).

Nếu như các phẩn cùa một vòng dính nhau thì chúng được nối với nhau bời một dấu 
nối mảnh. Nhị lép cũng được ghi bới một diểm chấm trong vòng nhị dực.

Hoa Huệ * p u „  G _

Hoa Mao lương * K s, c „  A,„, G*. 
Đậu Biếc * K |5|, c „  A ,,m l, G,

g) Hoa dó

Báu

Hình 11.18. Sơ đồ  cấu tạo  m ột hoa đố.
1. Trục hoa; 2. Lá hoa; 3. Lá đài; 4. Cánh hoa; 

5. Nhị đực; 6. Bộ nhị cái.
(Theo Khrjanovsky V. et al.19)

Hình 11.19. Hoa đồ  của họ  Lúa (Graminae). 
A. Hoa nở được tách ra từng phấn;

B. Sơ đồ hoa; 
c. Hoa đổ; D. Bỏr.g nhỏ. (Theo.Esau K.8)
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Hoa d ồ  không những chỉ thể hiện được v ị trí cấu tạo, các thành phần quan trọng nhất 
của hoa nnà còn thể hiện dược các cấu tạo khác như lá hoa, lá hoa con cũng như tính chất 
dố i xứng của hoa, nhưng tất nhiên cũng chỉ thể hiện bản cấl ngang chứ không thế hiện 
được các cấu tạo khác của nó.

Nếu lhoa mọc ớ vị tr í tận cùng thì sẽ không có vòng thê’ hiện trục hoa và lá hoa.

11.2.1.2, Cụm hoa

Ớ m ột sô' nhóm thực vật Hạt kín, hoa thường đơn độc và mọc ở v ị trí tận cùng của 
trục. Kiếui hoa như thế thường thấy ớ những đại diện nguyên thủy như ờ họ Magnoliaceae. 
Tuy nhiên, hoa đơn độc cũng có thê là do sự tiêu giảm cụm hoa còn mội hoa đơn độc ớ 
lận cùng mhư ớ nhiều chi thuộc cây Hai lá mầm.

Cụm hoa là một cành hoặc một hệ thống cành mang hoa. M ỗi hoa trong cụm thường 
có một lá bắc (lá hoa) nhỏ, mảnh, thường chóng tàn và cũng có khi tiêu giảm.

Các kiểu cụm lioa

Hai k iểu  chính của cụm hoa là cụm hoa "hình chùm" và cụm hoa "hình x im ". K iểu 
cụm hoa hình chùm đặc trưng bới sự hình thành hoa không xác định từ đỉnh chổi cúa 
cụm. T rá i lại trong kiếu cụm hoa hình xim  thì trục của các hoa bên được kết Ihúc bới 
một hoa ở  tận cùng. Thế nhưng cũng có nhiéu cụm hoa chùm đơn lạ i được kết Ihúc tận 
cùng bới một hoa và trá i lại có những cụm hoa hình xim  lạ i không có hoa tận cùng.

-  Thuộc về cụm hoa hình chùm có:
Chùm  (raceme) cụm hoa có một trục đơn và các hoa có cuống nằm trên trục cụm.
Chùm kép (panicle) gổm một trục chính phân nhánh một hay một số lẩn và trên đó 

mang các bông, í hùm hay ngũ.
Ngù  (corymbe) là cụm hoa rộng mà các cuống hoa phía dưới dài đưa các hoa lên gần 

như một mặt phắng.
Bônẹ (spikc) là cụm hoa có trục đơn mang các hoa không cuống.
Bông mo (spadix), cụm hoa hình bông dày và nạc mang nhiều hoa rất nhò tụ tập với 

nhau và được bai.' bới một mo, ví dụ họ Ráy Araceae.
Tán (um bel), cụm hoa gổm ít nhiều hoa có cuống dài gần bằng nhau và mọc ra từ 

đỉnh cuống chung. V í dụ họ Hoa tán (Umbelliferae) và Hành (Liliaceae).
Tán kép (compound umbel), tán mang các tán đơn.
H ình dán (capitulum. head) là cụm hoa dày đặc của những hoa không cuông.
Đ u ó i sóc (catkin) là cụm hoa gồm nhiều bông hoặc chùm dày đặc cúa những hoa 

đơn tính khỏng cánh như ờ họ Liều (Salicaceae), Dé (Fagaceae).
-  Thuộc cụm hoa hình xim  có (hình 11.20):
Xim m ột ngả (monochasium) bao gồm xim  xoắn ốc, xim  bọ cạp.
Xim xoắn  (helicoid cyme) là cụm hoa cong hoặc xoắn
Xim bọ cạp (scorpioid cyme) là cụm hoa hình xim  uốn cong như cái đuôi con bọ cạp.
Xirn ha i ngà (dichasium) là xim  có hai nhánh bèn đối diện nhau.
Xim nhiều ngã (pleichasium) là xim  có nhiều hơn hai nhánh trên một trục chính.
Cụm hoa hỗn hợp (m ixed) cụm hoa có cả phần chùm và xim .
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Hình tháp (thyrse) chùm dày đặc, hình trụ hoặc hình trứng cùng xen với trục chính 
và trục bên các cụm xim .

Hình vòng (vertic illaster). M ột cặp các xim  ờ nách được sinh ra từ các lá hoặc lá bắc 
tạo nên những vòng giả.

11.2.2. S ự th ụ  phấn

Noãn cùa thực vật Hạt kín được bao bọc trong khoang cùa bầu bộ nhị cái cho nẽn sự 
thụ phấn ở đây không thực hiện trực tiếp Xrên noãn như ở đa số thực vật Hạt trần. Sự thụ 
phấn ờ thực vật Hạt kín có sự tham gia của các tác nhân bên ngoài như g ió, côn trùng để 
chuyển hạt phấn từ bao phấn mờ cho tới núm nhị cái hay núm bộ nh ị cái tiếp nhận. Thực 
vật Hạt kín cũng có thể tự thụ phấn.

Những thực vật có hạt ban đầu được thụ phấn thụ động nhờ gió. Đơn giản là chúng 
tung một lượng lớn hạt phấn đé rồi hạt phấn rơi ngẫu nhiên lên noãn của cùng loài đó. 
Những thực vật này muốn thụ phấn có kết quả thì chúng phải mọc tương đối gần gũi 
nhau. Hơn thế nữa, hạt phấn do gió mang đ i với khoảng cách ngắn hơn là khoảng cách 
do sâu bọ, côn trùng mang đến. Những cây Hạt trẩn có thụ phấn nhờ g ió, nhưng sự thụ 
phấn nhờ côn irùng cũng đã được xác lập ở tổ tiên cùa thực vật Hạt kín.

11.2.2.1. Sự thụ phấn do dộng vật
Động vật thăm viếng hoa và mang theo hạt phấn từ cây này đến cây khác, do đó đã 

giữ vai trò quan trọng trong ( uá trình tiến hóa của nhóm thực vật này. Những thực vật 
Hạt kín đẩu tiên và có thể !à cả tò tiên của chúng nữa là những cây thụ phấn nhò côn 
trùng. Do đó sự đồng tiến hóa của côn trùng và thực vật là rất quan trọng cùa cả hai 
nhóm này trên 100 triệu năm nay. M ố i tương quan đó là quan trọng làm tăng thêm sự 
chuyên hóa của hoa cũng nhu cùa sâu bọ và các động vật khác.

Xim xoân Xim bọ cạp Xim kép Ngù đon Ngù kép Hỉnh dắu

i
í

>
4

Chùm kèp Chùm Bông Tán đon Tàn kép

Đuôi sóc Bổng mo Hỗn hợp (hỉnh tháp) Xếp vòng

Hình 11.20. Sơ đ ổ  c á c  k iể u  c ụ m  h o a . (Theo Samuel J.15)
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Ong phát hiện nguồn thức ăn trước hết là do mùi, nhưng cũng có thể bới hình dạng 
và màu sắc cùa hoa. Ong đến thăm hoa vì mật hoa chứa trong các tuyến mật. Mật hoa là 
thức ân cho các con ong trướng thành và có khi cả cho các ấu trùng của ong. Chúng dùng 
các hạt phấn đe làm thức ăn dự trữ cho các ấu trùng phái triển.

Có mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hình thái, cấu tạo cũng như các tập tính của ong và 
hoa, ehắng hạn thời gian hoa nờ và thời gian ong đi tim  mật cũng như các cấu tạo đặc 
biệt cùa ong và của hoa đã thiết lập nên một mối quan hệ đặc biệt tạo nên một cơ chế có 
hiệu quá cho cả hai bên.

Bướm ngày cũng như bướm đẽm thãm viếng hoa, dùng vòi đề hút mật. Những hoa 
được các bướm đêm den thăm viếng thường có màu nhợt nhạt, trắng hoặc vàng, có mùi 
nồng dê’ cho bướm dẻ định hướng về đêm.

Có những cây được chim thăm viếng và thụ phấn, đặc biệt là những con chim hút 
mẠt. Đối với chim  thì màu đó là màu hấp dân hơn cả. Còn đối với côn trùng thì màu nhạy 
bén cao nhất lại là màu cùa tia tử ngoại chứ không phải màu đỏ. Carotenoid, sắc tô màu 
vàng tạo ncn nhiều hoa có màu vàng. Carotenoid thể hiện cà thang màu vàng và cà thang 
từ ngoại. Những hoa màu vàng đối với con người thì khó nhận thấy CÒI1 dối với ong và 
những côn trùng khác thì lại tương phàn rất cao. Màu đò thì trá i lại là màu khó phàn biệt 
đối với hầu hết côn trùng. Những lá màu đỏ như lá cây Trạng nguyên (Euphorbia  
p iilc lie rim a) dối với côn trùng thì cũng giống như các lá khác có màu lục cùa cây, mặc 
dù màu đó rất rõ rệt dối với chúng ta nhưng lại hoàn toàn không hấp dãn côn trùng mà 
chúng tới những hoa nhỏ màu vàng lục nhạt chứa đẩy mạt của cây đó. Do dó mà côn 
trùng không đến thăm viếng loại hoa này mà là chim hút mật.

Mãt khác Iliiững hoa được chim hú t mật th ăm  v iến g  c ũ n g  đ ư ợ c  c h u y c n  'ló a  tư ơ n g  lự. 
Những hoa đó ihường không có mùi, vì rằng chim thường không phát triển khứu giác dể 
hướng tới mùi hương, trá i với côn trùng, hương hoa lạ i rát nhạy cảm đối với chúng. Mật 
hoa của những hoa có chim thăm viếng lại được chứa trong những ống hoa được giữ gìn 
mà chỉ có mò chim mới hấp thu được, còn đối với côn (rùng thì không.

Dơi tìm  kiè'm thức ăn bằng nhiều cách kể cả việc tìm đến hoa vì mật hoa và hạt phấn. 
Dơi là loài ăn vổ đêm và rất nhạy cảm với mùi, thị giác cũng rất tinh tường, có lưỡi nhám 
và dài. Những hoa thụ phán do dơi thì chỉ nở về đêm và có màu sáng hoặc trắng. Những 
hoa này có mùi hắc giống như mùi do dơi tiết ra để hấp dẫn con dơi khác đến. Những 
hoa loại này ihường lớn và đủ chắc để giữ cho con dơi khi chui đđu vào hút mật. Đồng 
thời khi hút m ậ t hoa thì đầu dơi bị phù đầy bụi phấn.

11.2.2.2. Tlụrc vật Hạt kín thụ phấn do gió

Nhiểu câv Hạt kín có kiểu thụ phấn do gió, kiểu thụ phấn đặc trưng cho những thực 
vật có hạt bun đầu. Đó là những cây như sồi, Dẻ, Dướng, những cây họ Lúa. Hoa cùa 
những cáy này nhỏ, màu lục nhạt và không có mùi, tràng hcd tiêu giảm hoặc không có. 
Những hoa này Ihường tập hợp thành cụm lớn và treo lơ lửng để tung hạt phấn theo gió. 
Nhiều cây thụ phấn do gió là cây cùng gốc hay cây khác gốc với hoa dực và hoa cái 
riêng b iít nhau trôn các cây riêng rẽ. Nếu như những hoa sinh hạt phấn và những hoa 
sinh noãn riống biệt nhau thì nhất định là hạt phấn do gió phát tán ra sẽ rơi vào hoa và 
được thụ linh  ờ  hoa khác, thúc đầy cho sự thụ phán chéo.
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11.2.2.3. Sụ tự thụ phán

Sự tự thụ phấn cũng thường gặp ở thực vật Hạt kín đặc biệt là ờ các vùng ôn đới.
Phẩn lớn những hoa này đều nhỏ, tương đối không lộ ra và trong đó hạl phấn rơi trực tiếp
lên núm nhị, ngay có khi cà hoa chưa nở nữa. Vấn đề là tự thụ phấn cũng có những uru 
việt về mặt sinh thái học trong một số điều kiện của môi trường đối với những cây mà 
không có động vật thăm viếng để tạo thành hạt. Do đó những cây tự thụ phấn có thế sống 
ớ những nơi không có, hoặc rất ít côn trùng và động vật khác thăm viếng, như ở vùng 
Cực Bắc hoặc vùng cao. v ề  mặt di truyền học, sự tự thụ phấn sẽ tạo nên những hậu thế 
đồng đều hơn là thụ phấn chéo. Những con cháu này có thê giữ lạ i được một tỷ lệ các cá 
thể thích nghi tốt với những nơi sống đặc biệt. Sự tự thụ phấn nguyên thể sẽ tạo ra những 
cá thể kém thích nghi, trong đó có nhiéu cá thê không đạt tới mức sinh sản. Tuy thế sự tự 
thụ phấn vẫn tiếp tục, nếu như nơi sống mà các thế hệ con cháu đồng đều vẳn tiếp tục 
thích nghi tốt để sống thì có thể đó lạ i là ưu việt đổ cây tiếp tục tự thụ phấn mãi được. 
Các loà i có dại là những loài cây có tự thụ phấn bới môi trường sống cúa chúng được con 
người tạo ra đổng déu ớ khắp nơi.

11.2.3. Thể  g iao tứ

11.2.3.1. Sụ hình thành thể giao tứ đực

Trước khi hạt phấn được phát tán thì sự 
phân bào nguyên phân cho một nhân dinh 
dưỡng và một nltân sinh sản của thể giao tử 
đực hai tê bào. Tế bào sinh sản có thể phân 
chia ngay thành hai tinh tử tức là giao tử đực. 
hoặc sự phân bào nguyên phân này có thể xảy 
ra sau khi hạt phấn đã nảy mẩm.

Nhân sinh sản tiến về phía vách và rồi 
phân chia tế bào lạo nên vách dạng nửa hình 
cầu bao lấy nhân và chất tế bào kèm theo.
Vách này tiếp xúc với vỏ trong hạt phấn 
(in tine) và nối với màng ngoài của tế  bào 
dinh dưỡng và tế bào sinh sản.

Tế bào sinh sản tách dần khỏi vỏ hạt 
phấn, tròn dần lại bên cạnh chất tế bào của tế 
bào dinh dưỡng. Tiếp theo, tế bào sinh sản 
phân chia cho hai nhân cùa giao tử. Dưới kính 
hiển v i điện tử người la thấy hai giao tử là hai 
tế bào (hình 11.21).

Cấu tạo của hạt phấn có một sô' thay đổi trong khoảng giữa tiểu bào tử và giai đoạn 
thê giao tử Irướng thành. T i.r.ig  tiểu bào tử có nhân và không bào lớn, nhiều bào quan 
trong chất tế bào dù mạng nội chất tương đối thưa, có lạp không màu, ớ một số loà i có 
nhiều hạt tinh bột; cũng có thê có nlìiáu g iọt dẩu. Trong kh i vách phát triển thì thể hình
mạng tạo nèn nhiều bọt nhỏ. Sau lần phân bào đầu tiên, không bào lớn nơi có tế bào dinh

Hình 11.21. Sơ đồ  phát triển  của th ể  giao tử  đực.
A. Hạt phấn; B. Hình thành không bào; c. Lần 
phân chia nhân của tiểu bào tử, D. Tế bào dinh 
dưỡng và tế bào sinh sản đã được hình thành; E, 
Tế bào sinh sàn tách khỏi vách tế bào; F,G. Tẻ 
bào sinh sàn phân chia; H. Các tinh bào được tạo 
thành trong hạt phấn; l,K. Tế bào sinh sàn phản 
chia trong ống phấn. (Theo Maheshvvari24)
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dưỡng phân thành các đơn v ị nhỏ hơn và khối lượng không bào tăng lén, các bào quan 
của tế bào dinh dưỡng tăng thêm về số lượng. Mạng nội chất tạo nên vò số khoang nhỏ. 
T inh bột và lip id  có thể lãng nhiều về số lượng như là dự trữ tích tụ Irước khi hạt phấn
nảy mắm. Tế bào sinh sản ít có các bào quan hơn tế bào dinh dưỡng.

Ölig p liâh : Thường thì ống phấn nảy mầm ngay trên núm nhị cái. K h i ống phán phát 
triển, chất tế  bào thường tích tụ ở phía đẩu ổng. Nhân dinh dưỡng, các tinh  từ (hay là 
nhân sinh sản), các bào quan của chất tế bào và các bọt nhỏ, tất cả chuyển từ hạt phấn 
vào vùng dưới miền tận cùng, còn miền tận cùng thì lại chứa rất nhiều các bọt nhò. Các 
bọt này là do thể hình mạng và cũng có thể là từ lưới nội chất có liên quan với việc tổng 
hợp nên vách ống.

11.2.3.2. Thê giao tử  cái

Ớ thực vật Hạt kín có rất nhiẻu kiểu hình thành tú i phôi khác nhau tùy theo: (1) sô' 
lượng các đại bào từ tham gia hình thành tú i phôi, (2) số lần phân chia trong sự hình 
ihành đại bào tử và thể giao tử cái và (3) sổ lượng và cách sắp xếp của nhân và số thể
nhiễm sắc trong tú i phôi trường thành.

Túi phôi đơn bào từ:

Kiều Polygonum - tú i phôi tám nhân (hình 11.22).'

H ình 11.22. Sa đ õ  sự  phá t s inh  đai bào tử  và phá t s i n h  giao  tử  cái ở thự c vậ t Hạt kín, 
k iểu  b inh  thưởng -  k iểu P o lygon um , tú i phô i tám  nhãn.

ơ  iiể u  này, trong số bốn đại bào từ được hình thành thì chỉ một được phát triển. Đó 
là đại bào tử ở xa lỗ noãn nhất, phát triển thành tú i phôi.

Sự phân bào nguyên nhiễm xảy ra ba lần ở thể giao tử cái để tạo nén một tú i phôi 
tárn nhìn.

Trong sự phân chia đó, đại bào từ trước đó lớn lên và hóa không bào nhiều. Tế bào 
tám nhìn được biến đổi thành tú i phôi bảy tế bào rồ i được phân cách bời các vách cùa 
sáu nhtn cùng với chất tế bào bao quanh (hình 11.22). Ba tế bào ờ phía đầu lỗ  noãn gồm 
một tr tn g  và hai trợ  bào hai bẽn tạo thành bộ máy trứng. Phía tận cùng đối diện cùa túi 
p liỏ i là ba lế b ã o  dố i cực. Giữa hai nhóm tế bào đó là một tế  bào trung tám lớn chứa hai 
nhân cíc  được tách ra từ mỗi nhóm bốn nhân ớ hai cực. Các nhân cực có thể kết hợp với 
nhau nước lúc thụ tinh để tạo nên nhân nội nhũ thứ cấp lưỡng bội.

11.2.4 Sự thụ tinh

H ít phấn trên núm nhị cái nảy mầm, hình thành nên ống phấn. Ong phấn mang trong 
đó hai giao tử đực - tinh tử, xuyén qua vòi nhị và đạt dến noãn. Ở phần lớn cây, ống phấn
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Hạt phấn nảy mầm

Õng phấn

Hai nhân cực

Trứng (và 2 Irợ báo!

Hình 11.23. Sơ đố cấu tạo  hoa th ể  hiện 
đường đi của ống  phấn tro n g  sự thụ  t in h  kép 

ở thực vật Hạt kín.
(Theo  Tu ta yu k  B “ )

xuyên vào noãn qua lỗ noãn. Ớ một sô cây 
thì ống phấn xuyên vào noãn qua hợp điểm 
hay là hợp điểm giao. Sau khi vào đến lổ 
noãn thì ống phấn đi vào túi phôi, có thể 
qua các trợ bào và vách cùa túi phôi hoặc 
giữa tế bào trứng và các trợ bào (hình 
11.23). Thông thường, một trong các trợ 
bào bị phân hủy khi ống phấn xuyên vào. 
Sau đó đẩu tận cùng của ống phấn vỡ ra; 
hai giao từ đực và đôi khi cả những phán 
còn lại cúa tế bào dinh dưỡng đi vào chất tế 
bào của túi phôi tức là thể giao từ cái. Một 
trong hai giao lử đực (tinh tứ) kết hợp với tế 
bào trứng và tinh tử thứ hai hợp với hai 
nhân cực ử trung tâm. Quá trình này được 
gọi là sự thụ linh kép. Kết quá là giao tử 
đực kết hợp với tế bào trứng tạo thành hợp 
tử, hợp tử về sau sẽ phát triển thành phôi. Sự

kết hợp cúa tinh lừ ihứ hai với các nhân cực, hoặc với nhân thứ cấp sẽ hình thành nẻn nội 
nliũ (hình 14.1).

Hợp lử: Tế bào trứng được thụ tinh tạo nên hợp tử, hợp tử sẽ có những biến đổi sâu 
sắc vé tế bào. Vách tế bào được hoàn Ihiện tại phẩn cuối của hợp điểm; không bào giảm, 
riboxom tăng vể sô' lượng và tạo nên polyxom lớn, tinh hột được tích lũy trong Ihể viên. 
Hợp tử được chuấn bị de tiến hành phân chia tế bào. Lẩn phân chia đẩu tiên xuất hiện sau 
lẩn phân chia nhân nội nhũ đầu tiên để tạo nên nội nhũ.

11.2.5. Quả

Trứng sau thụ tinh là sự phát triển của phôi và sự hình thành hạt. Đổng thời, hoa 
cũng ihay đổi đê phát triền thành quả, trong đó bộ nhị cái biến đổi trờ thành thành phán 
cơ bán cúa quả. Bao hoa và các nhị đực thường héo đi và sẽ rụng. Sau thụ phấn, vòi nhị 
cũng sẽ khô đi. Riêng bẩu thì phát triển mạnh về kích thước và phát triển biến đổi mô 
học, phần lớn là thích nghi với sự phát tán hạt về sau. Ở một sô' loài, những phần phụ, 
những phẩn không phải bẩu có mô phát triển dính với bầu và kh i quả trướng thành thì mô 
cùa nó phát triền mạnh hơn mô cùa bẩu. Vách bầu và các phẩn khác như giá noãn đểu 
tham gia vào việc hình thành quả ờ các mức độ khác nhau.

Quả cũng có thê phát triển không qua sự thụ tinh và sự hình thành hạt. Hiện tượng 
đó được gọi là quả trinh  sàn, khá phổ biến, đặc biệt là ờ những loài có số lượng noãn lớn 
như Chuối, Dứa, Cà chua... Quà và hạl cùng có chức năng góp phần trong sự phát lán của 
thực vật. Ở những thực vật hạt kín nguyên thủy thì hạt phát triển độc lập với quả và thích 
nghi với các nhản tô khác nhau trong sự phát tán hạt, còn đối với những loài tiến hóa thì 
quả là mội thực thể cùa sự phát tán hạt. Và như vậy, vai trò sinh Ihái trong mối quan hệ 
chức năng và hình thái giữa quá và hạl là rất đa dạng.

150

https://nhathuocngocanh.com/



Có thể đ ịnh nghĩa quả là bầu đã chín. Hoặc có thể nói rộng hơn thì quả có nguồn gốc 
từ bộ nhị cái và có những phần ngoài bộ nhị cái như đế hoa, đài, tràng đều có thể tham 
gia vào sự hình thành quà.

Sự phân loại hình thái quả thường gắn liển với kiểu hoa và bộ nhị cái cùa quả đó và 
mối quan hệ giữa lá noãn với nhau và với các thành phán khác của hoa. Theo kiểu phân 
loại này thì có nhũng kiểu quà chính như sau:

Quà dơn, quả phát triển từ một nhị cái đơn độc, có thể từ một lá noãn, hoặc từ hai lá 
noãn hoặc nhiều hơn tạo thành (Đậu, Cà chua. Mặn).

Quà III (aggregate fru it), quả được hình thành từ bộ nhị cái nhiều lá noãn rời, mỗi lá 
noãn được giữ nguyên ờ trạng thái trường thành (quả Múm xô i, Dâu tây).

Quà kép hay C/IICÌ pliức (m ultip le  fru it), quà phát triển từ một cụm hoa, nghĩa là từ tập 
hợp cùa bộ nhị cái của nhiều hoa (Dâu tằm. Dứa).

Nếu như một loại quả nào đó có chứa các mô ngoài lá noãn thì được gọi là quà già. 
Chẳng hạn, quả Táo là một quả đơn giả, quả Dâu tây là quả tụ giả, quà Mâm xôi là quà 
kép già. Những quá giả gọi đúng ra phải là quả có mó phụ  (accessory fru it).

Thông thường, người ta dùng bốn đạc điểm dưới 
đây cho bốn loại quả: 1) Quả tụ, quả từ các lá noãn 
khống liên kết với nhau; 2) Quả đơn là quả một lá 
noãn hoặc các lá noãn hợp lạ i với nhau; 3) Quả bầu 
trên; 4) Quả hợp từ bẩu dưới tạo nên một chén hoặc 
từ bầu trèn cũng tập hợp thành quả hình chén lõm.

M ỗi quà con trong một quả tụ được KỌÌ là quà 
nhó. Từ bốn kiểu quả trên, căn cứ vào tổ hợp cùa 
những đảc điểm khác như cách sắp xếp và kiểu dính 
lá noãn, kiểu vò quả, cách mở hay không mở, số 
tượng hạt đểu là những dặc điểm quan trọng.

Vách quả thường dược dùng làm tiêu chuẩn để 
phân loại quả. Vách quả còn dược gọi là vỏ quả với 
ý nghĩa !à vách bầu kh i đã trường thành. Vq quả có 
thể phân hóa khác nhau và thường thì vỏ quà phát 
triển thà ih  hai hoặc ba lớp phân biệt: vò quả ngoài 
là lớp ngoài cùng, vỏ quả giữa và vò quả trong.

Sau dây là các kiểu phán loại quả:

11.25.1. Quà khô 
a) Quả IIIỞ

Quả phát triển từ một lá noãn:

Quà đại ( fo llic le ): K h i quả chín vỏ quả nứt theo đường bụng, đường dính pùa lá noãn 
(Delphinium).

Que dậu (legume): Quả phát triển từ bầu trên. Quả chín nứt theo đường nối mép cùa 
lá noãn \à theo đường gân giữa như họ Đậu (Fabaceae).

Hình 11. 24. Các kiểu  quả (bổ dọc) 
A. Quả tụ ròi, bầu trên (Ranunculus); 

B. Quà họp, bấu trên (Soianum); 
c. Quà lụ  rời, bầu giưa (Rosa);
D. Quả hợp, bấu dưới (Cornus). 

(Theo. Esau K.0)
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Quà cài (siliqua) gồm hai lá noãn. 
Đường nối giữa mép các lá noãn tạo nên 
một vách giả do sự phát triển cùa giá 
noãn, dọc theo quà tạo thành hai 6. Khi 
chín quà nứt theo hai đường van ờ hai bên 
vách giả và hạt đính ở trên đó, đặc trưng 
cho họ Cải (Cruciferae).

Quả nang (capsule): Quả phát triển từ 
hai hay nhiểu lá noãn và mờ theo nhiều 
cách khác nhau (hình 11.39). Thường 
đường nứt từ trên xuống dọc theo đường 
lưng của mỗi lá noãn và kiểu đó được gọi 
là mở lưng ( locu lic ida l), ví dụ quả ở họ 
Chuối hoa (Canna), hoặc giữa các lá noãn
- mở vách (septicidal), ví dụ quà Thuốc lá 
(N icotiana tabacum ), Lanh (Linnnm  
usitatissimum), Canh k i na (Cinchona 
o ffic ina lis). Nếu như vách bị hủy mà hạt 
được giữ lại theo một trụ ờ giữa thì kiểu 
mờ dó được gọi là liủy václi (septiữagal). 

Một số loài như hoa Chuông (Campanula), Thuốc phiện (Papaver) thì mớ bâng lồ  (poricidal) do 
có những lỗ nhỏ phát triển trân vỏ quả. Một số loài như Rau sam (Purlidaca oleracea), Mã 
dề (Plantago major), thì có kiểu mỏ nắp (circumscissil) do sự hình thành một nắp đậy.

b) Quả k lióng  mở

Quà đóng (achene): Là tên gọi chung cho một số kiểu quả có nguồn gốc từ bầu có 
một hạt. Về cấu tạo vỏ quả cùa quả khỏng mờ thường giống với vò hạt. Đó có thể là do 
vỏ hạt bị tiêu biến đi như ờ họ Cúc (Asleraceae) hoặc dính liền vỏ quả như ờ quả thóc họ
Lúa (Poaceae).

Quá dóng liọ  Cúc (cypsela): Quả bẩu dưới, vách quả có phần tham gia cùa các mô ờ ống 
hoa và không phân biệt vỏ quả với các mó phụ khác, v ỏ  hạt phát triển từ lớp vò noãn mòng, 
bị phá hủy và bị ép dẹp vào biểu bì ngoài để phát triển Ihành vách dày. Vách quả cũng bị 
phá liúy và gồm một số lớp mô cứng ờ ngoài và một sô' lớp mô mềm. Quả cùa họ Cúc.

Quà de' (nut) là kiểu quả bẩu dưci một hạt phát triển từ một sô' lá noãn nhưng chì 
một noãn trong đó phát triển. Quà có sự tham gia phát triển của các lá bắc tạo thành đâu, 
quả họ Dẻ (hình 12.7).

Quà thóc (caryopsis) là kiểu quả mội hạt trong đó vỏ hạt dính với vỏ quả. Trong sự 
phát triển cùa vỏ hạt thì lớp vỏ ngoài bị tiêu biến đ i và lớp trong thì bị ép dẹp. Bên trong 
vò hạt là nội nhũ chứa tinh bột và protein. Lớp ngoài cùng của nội nhũ là lớp alơron.

Quà có cánh (samara). Q jả  một hạt có cánh. V í dụ, quả Du (U lm its).
Quà Hệt (schizocarpe) là quả phát triển từ cấc bầu nhiều ỏ rồi phan ra khi chín thành các

Quá hợp từ bđu có hai hoặc nhiểu lá noãn:

G H

Hinh 11.25. Sơ đồ  cắ t ngang các kiểu mở quà khò.
A, D, G. Quà chưa mỏ; B-C, E-F,

H-l. Quà mỏ theo các kiểu khác nhau.
(Theo Esau K.’ )
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H ình 11.26. Q uà phân.
A. Dạng chung quà gồm hai quà phân. B, c. cắl 

ngang qua ở mức khi quà chưa mỏ.
(Theo Esau K.* (nguồn Kaden N.))

quà dóng. Số lượng quả đóng bằng số lượng lá 
noãn. Quà ớ nhiều chi họ Bóng (Malvaceae).

Quà p liàn  (cremocarpe) ờ họ Hoa tán 
(Um belliferae) là một kiểu quả liệ t, nhưng 
bấu dưới, không phân biệt vỏ quà và những 
phàn phụ khác. Quả ở họ Hoa m ôi (Lab ia lae) 
cũng là quả phân dạng quả đóng, m ỗi phần 
gổm nửa lá noãn, chứa một hạt (hình 11.26).

11.2.5.2. Quà mọng
a) Quả m ọng có vỏ

Trong số các quả mọng có vỏ bao lấy 
phần mọng bên trong có các quả loạ i Cam,
Chuối và Bẩu, Bí.

Quà loạ i cam (hespirid ium ): được phát 
triển từ bầu trên với khoảng 10 lá noãn, đính
noãn trụ. v ỏ  quà ngoài màu vàng có các luyến tiết dẩu và các tế bào chứa tinh thể, vò 
quá giữa màu trắng chứa mô xốp. v ỏ  quả trong chứa các tú i chứa đầy dịch trong các 
khoang cùa lá noãn (hình 11.30).

Quá loạ i b¡ (pepo): phát triển từ bầu dưới, một ô, đính noãn vách có lớp vỏ ngoài 
cứng. Biểu bì Irong của vò quả có thể tạo thành màng bọc bao lấy hạt.

Quà chuối: phát triển từ bđu trên, có thể có hạt hoặc quả trinh  sản. Ba lá noãn, đính 
noãn trụ. Noãn của các quả trinh  sản bị thoái hóa và các khoang bị che khuất do phần 
nac phái triển từ vó quả và các phần nối.

b) Quả không  vó
Quá cà chua: Quả họ Cà có số lượng lá noãn điển hình là hai, nhưng các giống cây 

trổng thì số lá noãn là rất lớn. Đính noãn trụ, giá noãn phát triển đđy vào các khoảng 
trống trong khoang. K h i chín, mô giá noãn bị thoái hóa và biến thành chát gelatin nhờn.

Quà liạch  (drupe): Quà Mận là kiểu quả mọng từ một lá noãn trong hoa bẩu giữa, v ò  
quà gồm vỏ quả ngoài mỏng (gồm biểu bì và phân mô dày dưới biểu bì), vỏ quà giữa 
mọng và vỏ quả trong cứng.

Quà liụch coll (drupelet): Các quả hạch con trong quả Mâm xồ i (Rubus) tạo thành 
quả tụ trên một đế hoa lồ i (hình 11.13).
M ỗi hạch con có vỏ quả trong cứng gồm 
các lớp ihể cứng sấp xếp theo các hướng 
khác nhíu, v ỏ  quả giữa nạc, mọng.

Que lo ạ i láo  (pome): Quà Táo, Lê 
(Pvrus) hình thành lừ bầu dưới với năm 
lá noãn đính noãn trụ và những phần 
không phải lá noãn (hình 1 1.27). Phần 
vỏ quả ivách bầu) gồm hai lớp mô, mô 
m ềm  và m ô sun là  tâp hơp thể cứng, v ò  H ln ji 11.27. Quà loại táo

, ___ • ‘ ‘ , ' MX- _ £ A. Cat dọc, B. Cat ngang, the hiện phán nạc ngoài phát
q u a  t ro r .g  d in h  VƠI lơ p  s ụ r ụ  M o i  o  c o  triển từ ống hoa, phẩn trong từ bộ nhị cái riăm lá noãn, 
chứa ha hạt-hoặc có k h i nh iều  hơn. (Theo Foster A.'°)

__ Thuỳ dâl Bố mạch lá
-  Nhị đục vầ vòi nhị

Bố mạch cánh hoa 
.Bố mạch lưng cùa là 

Vỏ quà trong 
úi han ngo« CÙI ũ  nc

ống hoa
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THỰC HÀNH 

HÌNH THÁI THỰC VẬT HẠT KÍN

1. HÌNH THÁI THÂN

M ầu vật. Mẫu tươi hoặc mẫu khô, mẫu ngâm cùa Ihân của các cây Bạc hà, rau Húng, 
Bầu, Bí, Bồ kết, Càng cua, cỏ M ần trẩu, Cói, củ Gấu, Dâu tây. Giần sàng, Hành, Tòi (củ), 
Khoai lang, Khoai tây (cù), Lúa, M ổng tơi, Ngô, Nho, rau M á, Su hào, Trầu không,

Trên cơ sà mẫu vật, kết hợp với liìn li vẽ  từ  hình ¡1.1 đến hình 11.4, phùn tích và 
nhận dạng các kiểu thân và chổi. Vẽ và cliú  thích các dạng hình thái trẽn.

Hướng sinh trường của thân
Thân thẳng; thân bò (Khoai lang); bổ (rau M á, Dâu tây); thân leo: leo cuốn (Mồng

tơi); leo nhờ tua cuốn (Nho, Bầu, B í); leo bám (Trẩu không).
H ình  dạng thán  theo m ạt cắt ngang (h ình  11.3)
Thân đặc (N gô), rỗng (Lúa); tròn (Lúa, Ngô); ba góc (C ói), bốn góc (Bạc hà); thân

có gờ, có rãnh (G iần sàng, họ Hoa tán).

Thân
Chổi ngọn và chồi nách, lóng và đốt (Lúa,

H ình 11.28. H ư óng s in h  trư ở ng  của thân.
A. Không thân; B. Thân thảng; c. Thàn bò; D. Bồ;

E. Thân leo nhờ tua cuốn; F. Thân cuốn (quấn). 
(Theo Jones Sam uel B .p Nguyễn Bá (2006), Voronin N.)

H ình 11.29. M ột s ố  dạng b iến thá i của thân. 
A. Thân rẻ; B. Thân củ; c. Bổ cù;

D. Cành hinh lá; E. Gai; F. Tua cuốn. D -  F. 
(Theo Voronin N.45)
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Iỉiế n  th á i của thán (hình 11.29): Cành hình lá (Quỳnh, Càng cua); gai (Bổ kết); tua 
cuốn (Nho, Bầu, Bí); giò thân (Phong lan); thân củ (Su hào); thản rỗ (cỏ Tranh, cỏ Mần 
trẩu); thân hành (Hành, T ỏ i) ; hành cù (Lay ơn); bồ củ (củ Gấu).

2. HỈNH THÁI LÁ

Mầu vật. Mẫu tươi hoặc mẫu khô, mảu ngâm cùa lá các cây Bèo đất, Bồ công anh, 
Bưởi, đậu Hà Lan, Hành, Hành (củ), hoa Hồng, hoa Sữa, Húng quế, Keo giậu, Lúa, Mơ 
lông, Nắp ấm, Ngô, rau Răm, Rong ly, Sen cạn, T ía tô, Trúc dào, Xoan.

Trên cơ sà mẫu vật, kết hợp với hình vẽ từ  liìn li 11.5 đến hình I  !  .10, phân tíc li và 
nhận dạng các kiểu lá. V ẽ  và chú thích các dạng hình ll iá i trên.

Các thành phán của lá
Cuông lá và phiến lá (lá  Bưởi); lá không cuống hay lá đính gốc (Bồ cóng anh); bẹ lá 

(ở họ Lúa); lá kèm (đậu Hà Lan, rau Răm).
Cách sáp xếp lá  trên  cành
Lá mọc cách; lá mọc đối: họ Hoa m ôi; lá mọc vòng (cây Sữa).
Các kiểu gốc lá, chóp lá, mép lá (xem hình từ 11.7 đến hình 11.9).
Lá  kép
Lá kép hình lông chim  lẻ (lá  cây hoa Hổng), lá kép lông ch im  chẩn (Keo giậu). Lá 

kép lông chim có thể một lẩn, hai lần, ba lần (Xoan).
Lá kép hình chân v ịt (chân chim).

H ình  11.30. Các dạng lá kép. (Phòng theo S am ue l15)

Lá kèm
Các dạng lá kèm (hình 11.31): Lưỡi nhỏ (ở họ Lúa); lá kèm hình ống hay bẹ chìa (Họ 

Rau rám); Lá bắc, lá hoa. v ẩ y ; v ẩ y  chồi; v ẩ y  hành (cù Hành); Gai (Xương rồng); Mày 
(Lúa); M o (Ráy). Tua cuốn (đậu Hà Lan). Lá cây bắt m ồi (Bèo đất, Rong ly , Nắp ấm).

Lá kèm Lá kèm Lá kồm Lưỡi nhỏ
hinh phiến lớn hinh phiến nhỏ hinh óng (Bẹ chìa) (Thìa lia)

H ình 11.31. Các dạng  lá kèm .

Hệ gân
Hệ gân hình mạng (thực vật Hai lá mầm) gồm hệ gân hình lông ch im  và hệ gân hình 

^hân vịt. Hộ gân song song (thực vật M ột lá mầm). Gân hình cung (hình 11.10).
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Biến th á i của lá (hình 11.32)

H ình  11.32. B iến  th á i lá.
A .Tua cuốn do m ột phẩn kép biến thành ở đậu Hà Lan (P isum  sativum ): B. C ây Bèo đa t ịũ ỉoseray,
1. Cà cây; 2-4. Lá với các lỏng tuyến dang ra, cụp lại; 5. Lông cắ t dọc; c .  C ây Nắp ấm  (Nepanthes).

(Theo Nguyễn Bá28).

3. HÌNH THÁI RỄ

Mẩu vật. Mẫu tươi hoặc mẫu khô, mẫu ngâm của rẽ các cây Cà rốt, Củ cải, Đa ( r ỉ  
phụ), Khoai lang, Ngô, Phong lan, Ráy, sắn, Si, Tầm gửi.

Trên cơ sở mẫu vật, kết hợp với liìn li 11.11 phán tích và nhận (lạng các kiểu rễ. Vẽ 
và chú tlúc li các dạng lù n li thá i trẽn.

Hệ rễ trụ (cây Hai lá mầm); hệ rễ chùm (cây M ột lá mầm).
Rễ chính; rễ bên; rễ phụ (Đa, Ngô); rễ khí sinh (Phong lan, Ráy).
Rễ quả (Cà rốt, c ù  cải); rễ củ (Khoai lang, sắn); Rẻ giác mút (Tám gửi).

4. HOA, CẤU TẠO VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA HOA

Mẩu vật. Các mẫu tươi hoặc mẫu ngâm của các loạ i hoa Bẩu, Bí, Bưởi, Cải, cẩm 
chướng, Chuối hoa, Cúc, Râm bụt, Đậu, Đu đù, Gạo, Hổng, Huệ, Lạc tiên, Loa kèn, 
Mướp, Ngọc lan, Ngọc trâm, Phi yến, Phong lan, Trạng nguyên.

Trên cơ sở mẫu vật, kết hợp với hin lì vẽ lừ  liìn li 11.12 đến hình 11.20, phân tíc li và 
nhận dạng các kiểu hoa. Vẽ và chú tlúc li các dạng hình thá i trên.

Sự đối xứng: Hoa đều, đối xứng tỏa tròn (hoa Hổng). Hoa đố i xứng hai bên (hoa 
Đậu), hoa không đối xứng (hoa Chuối hoa).

Mẵu hoa: Hoa mẫu năm, hoa mẫu bốn (cây Hai lá mầm), hoa mẫu ba (cây M ột lá mầm).

4.1. Các thành phân của hoa

Trục lioa, đ ế lio a : Trục hoa (hoa Ngọc lan), đế hoa phẳng, lồ i (hoa Bười, Mao lương 
hoa vàng), đế hoa lõm  (hoa Hồng).

Bao hoa gồm các lá đà i và cánh hoa:

Bao hoa đơn: Bao hoa không phân hóa thành đài và tràng (nhiều cây M ột lá mẩm). 
Bao hoa kép: Bao hoa phân hóa thành đài và tràng (đa số cây Hai lá mầm).
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T rà n g : Cánh hoa rời - tràng cánh rời, hoặc dính 
nhau - tràng cánh hợp. Tràng cánh hợp tạo nên ống 
tràng, có kh i chia thành hai m ói (họ Hoa môi, Hoa mõm 
chó), có kh i phát triển thành thìa lìa (họ Cúc).

Các thành phần của bao hoa có thể xếp thành vòng 
hoặc xếp xoắn trên trục hoa.

Hoa trần: không có bao hoa (họ Hồ tiêu, Rau muối, 
Tháu dẩu).

Các lá đài có thể rời - đài phân, hoặc dính nhau - đài 
hợp theo từng mức độ khác nhau. Đài hoa có thể đều 
hoặc không đều. Đài có thể sớm rụng hoặc tồn tạ i, đổng 
trường (Lu lu cái, Chò).

Đ à i hoa

Đài nhỏ (hoa Râm bụt, cẩm  chướng).

N h ị đực và bộ nh ị đực

H ình  11. 33. Họa Râm bụt.
Các thành phần cùa hoa 

(Theo G lym n-Lacy J. et a l." )

Nhị đực gồm chỉ nhị và bao phấn. Bộ nhị đực thể đơn (hoa Râm bụt, hoa Bông), 
thành hai nhóm: bộ nh ị đực thể đỏi (hoa Đậu) hoặc nhiều nhóm: bộ nhị đực thể nhiều
(hình 11.35).

N h ị đực dính lién  với các thành phẩn khác của hoa tạo thành trụ nhị chung (họ Lan).

Lá noãn và bộ nh ị cái

Trong bộ nhị cái nhiều lá noãn thì các lá noãn có thể rời tạo thành bộ nhị cái lá  noãn 
rờ i hay bộ nhị cá i rờ i (họ Ngọc lan), xếp thành vòng hay xếp xoắn trên trục hoa kéo dài. 
Các lá noãn có thể dính nhau tạo thành bộ n liị cái lá  noãn hợp hay bộ nh ị cá i liợp. Các lá 
noãn có thé dính nhau từng phần hay toàn bộ.

Lá noãn (trong bộ nh ị cái một lá  noãn hay trong bộ nhị cái rò i) và bộ nhị cái hợp 
dược phàn biệt các bộ phận sau: bẩu, vò i, núm.

V ị t r í  cùa bầu trong hoa

H ình 11.34. Hoa Lạc tiồn .
Hoa bổ dọc thể hiện cột nhị chung 

(androgynophore)

H ình  11.35. Hoa Gạo.
Bộ nhị đực thể nhiều. Đài, cánh hoa và bộ nhị cái 

đă tách ra. (Vẽ lại theo Heywood V .12)
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Bân trên  và hoa được gọi là lioa  dưới hàu. Bầu dưới và hoa là hoa trẽn b ấ u  (hình
11.36).

Báu giữa và hoa được gọi là lioa quanh bầu. Báu dưới g ià  (hoa Hổng).
Cáu tạo bao phấn hoa Loa kcn tráng  (L iliu m  long ifo rum )

Quan sát trên các tiêu bản cố định lát cắt ngang qua bao phấn hoa Loa kèn (xem 
hình 11.14). Chú ý phân biệt các mô từ ngoài vào:

Biểu bì, Lớp sợi; Lớp dinh dưỡng; Hạt phấn trong các tú i phấn.

Đường nút của các tú i phấn.
Cấu tạo bầu bộ n h ị cái hoa Loa kcn tráng  (L iliu m  long i/o ru in ).

-  Quan sát trôn tiêu bản cố định lát cắt ngang qua bầu hoa Loa kèn trắng. Chú ý 
phân biệt cấu tạo vách bầu, đường vách bụng, nơi đính noãn và kiểu đính noãn. Vẽ sơ đổ 
và chú thích.

Xem dưới vật kính lớn, hãy quan sát cấu tạo của một noãn. Chú ý phân biệt vỏ noãn 
và nhân noãn. Vẽ hình.

-  Bổ dọc hoa Ngọc lan, quan sát cách sắp xếp các thành phẩn: bao hoa, bộ nhị đực, 
bộ nhị cái, chú ý sự sắp xếp các thành phần của nó giống với sự sắp xếp cùa một chổi 
dinh dưỡng. Vẽ hình.

-  Quan sát lát cắt dọc hoa Hổng, Râm bụt. Chú ý đến sự dính nhau của bộ nhị cái 
với bao hoa và đế hoa.

Vẽ hoa với các thành phần khác nhau: bao hoa kép (Ngọc lan, Huệ, Loa kèn), bao 
hoa đơn hình đài (rau Dệu), bao hoa đơn hình tràng (Phi yến), hoa trần (Trạng nguyên, 
Xương rắn), hoa đơn tính cái và đực (Mướp, Bầu, Bí, Đu đủ...).

-  Quan sát và vẽ hình hiện tượng đối xứng của hoa: hoa đẻu (hoa Hổng), đối xứng 
hai bên (hoa Đậu), không đối xứng (Chuối hoa).

-  Quan sát và vẽ hình sự dính nhau cùa nhị đực trong hoa:
Bộ nhị đực thể nhiều (hoa Gạo); thể đôi (hoa Đậu); thể dơn (hoa Râm bụt); bộ nhị 

đực rời (hoa Hổng); Bộ nhị đực với bao phấn tụ (hoa họ Cúc).
Vẽ sơ đồ cấu tạo chung cùa bao phấn cắt ngang và chú thích.
-  Quan sát và vẽ hình lá noãn, phân biệl các thành phần của bộ nhị cái:
Lá noãn rời và bộ nhị cái rời (hoa Ngọc lan); Lá noãn hợp, vò i còn rời (Cẩm 

chướng); Bộ nhị cái hợp hoàn toàn (Bười).

Cành hoa

H ình 11.36. Hoa Dưa chuộ t.
Hoa cái (bầu dưới), hoa đực và cấu tạo của nhị đực. (Theo G lymn-Lacy J .11)
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Quan sát và vẽ hình các loại bầu trên ở hoa Bưởi và bầu dưới ờ các loại hoa Bầu, Bí, 
Cúc, Huệ...

Hình 11. 37. Hoa Bưởi (C itrus).
A, Cấu tạo chung cùa hoa; B. Một hoa đã tách cánh hoa và bộ nhị cái, thể hiện bộ nhị đực chỉ nhị dính nhau; 

c. Một hoa đã tách tràng và bội nhị đục thể hiện bộ nhị cải bầu trên. (Theo Glymn-Lacy J.11)

4.2. Cụm hoa
Mẩu vật. Các mẫu tươi hoặc mẫu ngâm cùa các loại hoa Cau (Arecaceae), Cúc 

(Compositae), Đậu (Fabaceae), Đậu hoa (Lailiyn is), Giần sàng, Ráy (Araceae), Hoa mỏi 
(Labiatae), Hòe (Sopltora japónica). Húng, Hướng dương, ích mâu, K inh giới, Lay ơn, Mã 
đổ, Mai (Oclina integerrima), Mõm chó (Antirrhinum majas), Nho (V itis  vinifera), rau Má 
(Centella asialica), rau Má tía (Em ilia sonchifolia), Tai tượng duôi cáo (Acalyplia sp j, 
Thược dược, Vò i voi (Heliotropium  indicum),

Trên cơ sở mâu vật, kết hợp với hình vẽ 11.20, phân tích và nhận dạng các kiểu cụm 
lioa. Vẽ và chú thích các dạng lùn li thái trên.

5. CÁC KIỂU QUẢ

Mầu vật. Các mẫu tươi hoặc mẫu ngâm cùa các loại quà Bầu, Bí (C iicurbitaceae), Cà 
chua, Cà dộc dược (Datura metel), cả i (Brassicaceae), Cam, Cau dừa (Arecaceae), 
Chanh, Chò (Diplerocarpaceae), Chuối (Musa); Chuối hoa (Canna indica), Cối xay 
(Abutilón): củ  cải (Raplianus), Cúc (Composilae), Đào, Đậu (Fabaceae), Dâu tằm 
(M onis alba), Dâu tây (Fragaria  vesca), Dẻ (Fagaceae), Dứa (Annanas comosus), Giần 
sàng, hoa Hổng (Rosa), hoa M ôi (Labialae), hoa M õm  chó (Antirrh inum  majus), hoa 
Tán (Apiaceae), H ổ i (Illic iu m ), Húng, Hướng dương, ích mẫu, K inh  giới, Lạc tiên 
(Passựloraceae), Đu đủ (Caryca), Lan ịOrchidaceae), Lay ơn, Lúa (Poaceae), Mã đổ, 
Mận, Mao lương (Ranunculus), Mào gà (Celosía), Me (Tamarindus), M ít, Chay 
(Arrocarpus), M õm  chó (Antirrh inum  majus), Ngô; Ngũ v ị lừ nam (Kadsura, 
Schiỉữndra), Na; Nhãn, Vải, Chôm chôm (Sapindaceae), Ngấy, Mâm xõi (Ritbiis)', Nho 
(V itis  v in ifera), Phi yến (hoa tím, Delphinium ajacis), Phong (Acer), rau Má (Centella 
asia lica), rau Sam, Sẩu riêng (D urio  zebethimis), Sen; Sung, Và (Ficus), Táo (Pynis), 
Mắc cọt ịCydonea), Thầu dẳu, Thuốc lá, Thuốc phiện (Papaver somniferum), Trôm 
(S tc ra ilia  foe liíla ), Tử vi (Lagerstroemia indica), V ò i voi (Helio trop ium  indicum).

'¡'rén cư sở mẫu vật, kết hợp với liìn li vẽ lừ  hình 11.24 đến liìn li 11.27, plìân líc li và 
nhận dạng các kiểu quà. Vẽ và chú tliíc li các dạng hìnli thá i trên.
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5.1. Quả rời
Quả nhiều đại, khô: Ngọc lan, H ổi; ba đại: Phi yến.
Quả mọng nhiều đại, Ngũ vị tử nam (Kadsura, Schizandra), Na.
Quả khô một đại (Trôm), Quả đậu (các loại quả dậu mở).
Quả mọng một đại: Me (Tamarinđus).

Quả khô, nhiều hạch nhò: Mao lương (Ranunculus). Quả nhiều hạch trong đê' hoa 
phát triển: Sen (Nelumbo).

Quả mọng nhiều hạch nhỏ: Ngấy, Mâm xó i (Rubus), Dâu tây (Fragaria), hoa Hồng 
(Rosa).

Quả mọng: Hạch loại mận (Mận, Mơ, Đào).
5.2. Quả hạp nhiểu ỏ

Quả nhiều đại, hợp nhiều ô: quả Cối xay (Abutilón);
Quả hộp: rau Sam (Portulaca), Mã đề (Plantago).

Quả hai cánh: Phong (Acer); Quả phân bốn: họ Hoa 
môi (Labiatae).

Quả mọng: Cà, Cà chua (Solanum). Quả loại cam:
Cam, Bưởi (hình 11.38).

Quả nứt đôi: Họ Hoa tán (Umbeliferae): M ùi, Giần 
sàng (hình 11.26).

Quả loại táo: Táo (Pyrus), Mắc cọt (Cydonea). Quả 
khố, một hạt: Cau, Dừa.

Quá Dé (Corylus); Quá dấu: só i, Dẻ (Fagaceae).
5.3. Quả hợp m ột ô
Quả mở - Quả hộp: Thuốc phiện (Papaver), Quả cải: Họ Rau cải (Cruciferae).
Quả cải phân đốt: c ủ  cải (Raphanus) - Quả phân bốn: Họ Hoa môi (Labiatae).
Quả mọng: Lạc tiên (Passifloraceae), Đu đù (Caryca).
Quả mở, bẩu dưới: Quả hộp (họ Lan, Orchidaceae).
Quả mọng: Chuối (Musa); - Quả loại bí: quả họ Bẩu bí (Cucurbitaceae).
Quả khô, một hạt: Họ Lúa (Poaceae).
Quà đóng: Họ Cúc (Compositaceae).

H ình 11.38. Quả loạ i cam
(một phần cắt ngang). 
(Theo G lymn-Lacy J )

Hình 11.39. M ột số  kiểu mà’ cùa quà nang.
A. Quà Cối xay (Abutilón indicum); B. Phay (Duabanga sormeratioides); c. Tử vi làu (Lagernstroema speciosa); 

D. Nhục đạu khấu (Myristica fragrans). (Theo Lecomte L.21 (B); PROSEA33{C); Heywood V. H ’2(D),)
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Chương 12

LỚP NGỌC LAN -  MAGNOLIOPSIDA 
(DICOTYLEDONAE)

H ình 12.1. M agnoliaceae.

A. Hoa đâ bỏ bao hoa; B. Quà rời 
nhiều đai của Manglietia.

(A vẽ lại theo ảnh, B).
(Theo PROSEA 5(1)33)

12.1. Bộ Ngọc lan -  Magnoliales

Bộ Magnoliales có 9 chi với khoảng 100 loài phân 
hố từ các vùng núi rừng lạnh ôn đới đến tận Nam Thái 
Bình Dương. Cây gỗ hoặc cây bụi. Lá đơn, nguyên, mọc 
cách, có hoặc không có lá kèm. Thân, lá, đặc biệt trong 
mỏ mểm có tế bào chứa tinh đầu hoặc chất nhảy. Hoa 
lớn, nhưng cũng có khi bé, đơn độc hoặc xếp thành 
chùm hoặc xim . Hoa xếp xoắn hoặc xoắn vòng hay vòng 
với Irục hoa kéo dài, lưỡng tính, ít khi đơn tính, thường 
thụ phấn nhừ côn trùng. Bao hoa đơn hoặc phân hóa 
thành đài và tràng. Nhị đực nhiều, rời, hình dài, không 
plián ra chi nhị và trung đới. Hại phấn một rãnh. Bộ nhị
CUI lờ i,  ú  khi ỉlựp. Noãn íl lới u ỉi iéu ,  d ín h  n o ã n  m c p ,  bầu
trên với núm kéo dài. Quà giống mọng có nguón gốc lá.
Hạt nhiều nội nhũ, phôi đơn giàn.

Họ Ngọc lan -  Magnoliaceae (hình 12.1) với các đại diện có ý nghĩa kinh tế, gỗ tốt như 
Vàng tàm (Mcmglielia jò rd iana ), Mỡ (Manglietia balansae), G iổi (M iclie lia  baìansae), hoặc 
cây cánh như Ngọc lan hoa vàng (M iclie lia  cliampaca).

Họ Na (Anonaceae) với các đại diện như Na (Anona 
sc/iuimosa), Bình bát (A. re lic iila la ), Móng rồng (Arlabotrys 
hexapetalus), Hoàng ian (Cunanga odorata).

12.2. Bộ Long não -  Laurales

H ọ Long não -  Lauraceae

Cây gỗ hay cây bụi, ít khi dạng thào, có một chi dây
leo ký sinl) (Cassytha). Lá đơn, nguyên, mọc cách hoặc
mọc đối, khỏng có lá kèm. Hoa xếp vòng, thường lưỡng
tính , có khi dơn tính, đều, thường xếp thành cụm hoa
chùm, bông hoãc tán. Đài 6 lá đài thành hai vòng dính ______ _  ,

b ■ Hình 12.2. C innam om um  iners.
nhau ớ gốc. Tràng không. Bộ nhị đực 4 vòng, mỗi vòng A Cành mang cụm hoa;
3 nhị, hoặc một hoặc nhiều vòn>Ị tiêu giàm thành nhị lép hoặc B. Nhị đực. (Theo PRÒSEA 5(2)33)

11- GTTVH 161

https://nhathuocngocanh.com/



không, dính với ống bao hoa. Bộ nhị cái 1 lá noãn, 1 ô, 1 noãn, đính noãn mép; bầu trẽn. 
Quả hạch hoặc mọng được một đấu bao ờ dưới do ống đài tổn tại. Phôi thẳng, lớn, không 
có nội nhũ.

Một số loài trong họ có giá trị quan trọng như cây Long não (Cinnumomum camphora. 
c . zexlanicum) cho tinh dầu thơm, Quế (C. inners) (hình 12.2), cây Bơ (Persea americana) 
cho quà ăn ngon.

12.3. Bộ Hồ tiêu -  P iperales

H ọ IIỐ  tiêu  -  Piperaceae

Cây dạng cỏ hay cây leo gỗ. Lá đơn, nguyên, mọc cách, gốc cuống có cánh, có lá 
kèm. Cụm hoa chùm hoặc bông. Hoa lưỡng tính hoặc đơn tính. Không có bao hoa. Bộ 
nhị đực 1 -  10 nhị. Bộ nhị cái 2 -  4 lá noãn hợp, 1 bầu, 1 hạt. đính noãn gốc, báu trên, 
vòi ngắn, 1 -  5. Quá hạch nhỏ, hạt có nội nhũ bột.

Nliững loài thường gặp có ý nghĩa k inh  tế: cây Hồ tiêu (Pipei nÍỊỊnim) làm gia vị, 
xuất khẩu; cây Trẩu không (P. betle ); cây Càng cua (Peperomia pelhicicla) làm rau ăn 
như xa lát; rau D iếp cá (H outtuyn ia  cordata) làm rau và làm thuốc.

12.4. Bộ Súng -  Nym phaeales

t lọ  Súng  -  Nymphaeaceae

Cây dạng cỏ hàng năm, sống ờ nước, thân rỗ lớn. Lá 
nổi hoặc chìm, hình khiên, có cuống. Hoa đơn độc hoặc 
cụm hoa ớ nách lá. Hoa đều lưỡng tính. Đài 3 tới nhiều 
lá  dà i. tràng nh iểu  cánh  thường chuyển tiếp  thành nhị 
đực. Bộ nhị đực nhiều nhị. Bộ nhị cái nhiều lá noãn. Lá 
noãn 1 ô, noãn nhiều, đính noãn mép; bầu trên tới bầu 
dưới. Quá mọng xốp. Hạt có nội nhũ, ngoại nhũ và có 
kh i có cả áo hạt.

Cãv Súng hoa đỏ (Nym pliaea rub ra )  có hoa đẹp 
được trồng lấy hoa. Cây sen (Nehim bo nucífera) thuộc 
họ Sen (Nelnmboaceae) được tách khỏi bộ Súng và ở 
một bộ liêng -  bộ Sen -  Nelumbonales (hình 12.3).

12.5. Bộ Hoàng liên -  Ranunculales

l l ọ  H o à n g  l i ê n  ( R a n u n c u la c e a e )

Cây dạng cỏ hàng năm hoặc nhiều năm, có kh i là cây bụi hoặc dây leo. Lá mọc 
cách, thường phàn thùy chân v ịt, cuống lá có bao ở gốc, không có lá kèm. Hoa đơn đ íc  
tới chùm hoặc x im . Hoa đéu hoậc đối xứng hai bên, lưỡng tính, xếp xoắn. Đài 3 tới nhiều 
lá đài, có luyến mật. Tràng í  lớ i nhi-su cánh hoa. Đài và tràng thường không phân hóa. 
Bộ nhị đực từ 5 tới nhiều nhị đực, rời. xếp xoắn. Bộ nhị cái 3 tới nhiều lá noãn 1 ó, noãn
1 tới nhiều, dính n o ĩn  mép, bẩu trên .'hình 12.4). Quả đại, đóng hoặc mọng, hiếm kh i là 
quả nang. Hạt có phôi nhỏ, nội nhũ đầu.

H ình 12.3. Hoa Sen đã tách bỏ 

bao hoa, bộ nh ị cái bo dọc.

(Theo Nguyễn Bá28)
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Họ này có những loài có ý nghĩa kinh tê' như hoa làm cành, làm thuốc và cây độc.

Họ gồm nhiều cây chứa alcaloid dược dùng làm thuốc như Ô đầu (Aconitum  
cưrmichaeli), Hoàng liên (Coplis chinensis), củy Irổng làm cảnh như cày Hoa tím
(Delphinium cijncis).

H ình 12.4. M ao lương R a nuncu lus .

1. Cành mang hoa; 2. Quả. (Theo G lim n-Lacy J. et a l.11); 3. Hoa đồ. (Theo Sam uel J. et al.15)

12.6. Bộ Thuốc phiện -  Papaverales

Họ Thuốc phiện  -  Papaveraceae

đôi khi có bao chung lá bắc có màu. Hoa lưỡng tính hoặc đơn tính, cùng gốc hoặc khác 
góc. Đài 4 - 5  hợp. Tràng 4 - 5  rời hoặc có kh i thiếu. Bộ nhị đực 4 - 5  (10) nhị. Bộ nhị 
cái 2 lá noãn hợp, 2 ô, 2 vò i, noãn 1 hoặc nhiều trong m ỗi ô, bầu trên hoặc dưới. Quá 
nang, vỏ quà ngoài cứng. Phôi tháng có nội nhũ.

Cây dạng cỏ hàng năm hay nhiểu năm, thường có 
(lịch có màu. Lá mọc cách, phân thùy nhiều. Hoa thường 
dơn độc. Hoa dèu, lưỡng tính. Đài 2 -  3 lá  đài, sớm 
rụng. Tràng 4 - 6  hoặc nhiều hơn, 2 vòng. Bộ nhị đực 
nhiều nhị, lời. Bộ nhị cái gồm hai hoặc nhiều lá  noãn 
hợp, I ò. đính noãn bồn, bầu trên. Quả nang mờ theo van 
hoặc theo lỗ. Hạt nhỏ, nhiổu. Phôi nhỏ, nội nhũ nạc hoặc 
có d iu .

Cây Tliuốc phiện (Papaver somniferum) có nhựa mủ 
chứa Ihuốc phiện và nhiều alcaloit gây nghiện (hình 
12.5). Một sô cây cùng chi có hoa đẹp được irồng làm 
cành ịP. orientale).

12.7. Bộ Sau sau -  Hamamelidales

H ọ Sau san -  ỉlam am eliđaceae

Cây gỗ hoặc cây bụi. Lá đơn mọc cách hoặc có thùy 
chân vịt, có lá kèm. Cụm hoa chùm, bông hoặc hình đầu.

H in h  12.5. C ây T h u ố c  phiện

(P a p a ve r so m n ife ru m ).

1. Cành mang hoa; 2. Quà. 
(Theo Samuel J. et a l.15)
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Cây Sau sau (L iquidam bar Ịormosana) cho nhựa và gỗ gia dụng, cây Tỏ hạp 
(A lling ia  siamense), Hổng quang (Rlìodoleia champìonii) làm cảnh. C u y  Chò nước 
(Plalanus ke rrii)  thuộc họ Platanaceae trong bộ này có ý nghĩa tàn dư trong hệ thực vật 
nước ta.

12.8. Bộ Gai -  Urticales

H ọ Dâu tằm -  Moraceae

Cây gỗ hoặc cây bụi nhỏ, ít kh i cây thảo, có nhựa mủ. Lá đơn, thường chia thùy, 
mọc cách, gân lông chim  hoặc chân v ịt, thường xanh hoặc rụng lá, lá kèm 2. Cây cùng 
gốc hoặc khác gốc. Cụm hoa chùm, bông, tán, hình đầu hoặc có kh i chìm trong một đế 
lõm. Hoa đơn tính, tiêu giảm mạnh. Đài 4 mảnh, rời hoặc hợp, có khi khõng có. Không 
cánh hoa. Bộ nhị đực 4 nhị mọc đối với lá đài. Bộ nhị cái 2 lá noãn hợp, bầu trên tới 
dưới, 1 ô, vòi nhị thường 2. Quả hạch thường tập hợp thành quả tụ hoặc trong một đế 
mọng. Hạt có hoặc không nội nhũ. Phôi thường cong.

Họ Dâu tằm có nhiểu cây có 
ý nghĩa kinh tế quan trọng như 
cí>y Đàu tằm (M onis alba) dùng 
lá nuôi tằm (hình 12.6), cây M ít 
(Arlocarpus heterophyllus) ăn 
quả, Chay (A. lonkinensis), các 
loài Sung, Vả (FÍCIIS auriculata) 
cho quả ăn được. M ộ t số cây 
làm cánh như rẫy  Đa búp đó 
(Ficus elástico).

H ọ Gai -  Urticaccae

Câv thảo, ít kh i là cây bụi nhỏ, cây gỗ mềm. Lá đơn, mọc cách hoặc đối, đôi khi có 
lông ngứa; có lá kèm. C£y cùng gốc hoặc khác gốc. Cụm hoa xim  hoặc hình đẩu, có khi 
giảm còn 1 ho;i đơn độ .. Hoa dơn tính, đéu, tiêu giảm mạnh. Đài 4 -  5 lá đài, rời hoặc 
hợp, hoặc kJ)V’g đài. Không cánh. Bộ nhị đực 4 nhị. Bộ nhị cái 1 lá noãn, bẩu trẽn, 1 ô. 
Q u í hạch hoặc quà hạch mọng. Hạt có nội nhũ.

M ột số cây thường gả;; như cây Gai (Boehmeria nivea) được trổng lấy sợi và sợi gai 
dài nhất trong sợi các c&v có sợi. Lá gai làm bánh gai. Cây Lá han (Laporlea) lá và than 
có n h iỉu  lộng nhọn gây ngứa cho dộng vật và người.

1?.9. Bộ Dè -  Fagales

H ọ Dẻ -  Faguceae

Cây gỗ hoi.hỉ cây bụi, thưír.1? xanh Vioặc rụng lá. Lá đơn, mọc cách, gân lông chim; 
có lá kèm. Cây thường cang gỡc; hoa đực đơn độc làm thành đưôi sóc. chùm hoặc hình 
đầu; hoa cái đơn độc hoệc thầr.h nhóm. H :a đơn tính, không cánh. Hoa đực 4 - 7  thùy 
đài; 4 - 4 0  nhị đực. Hoa cái đơn độe !\oặc 2 - 3  hoa một x im , 4 - 6  thùy đài, bộ nh ị cái
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H ình 12.7. Họ Dè Fagaceae. A, c. Q uercus; 

B. L yh o ca rp u s  tuberosa

1. Cụm quà; 2. Quả Dẻ; 3. Đáu. {Theo FGI48)

3 - 6 lá noãn, bầu dưới 3 -  6 ô, đính noãn trụ.
Quà dè, dược bao bọc bằng một đấu do lá bắc 
tạo thành, m ột hạt (hình 12.7).

Các loại sổi dẻ là cây gỗ lớn, phổ biến ở 
nước ta gồm 3 ch i Castíinopsis, Lithocarpus  và 
Q uerá is  đều cho gỗ xây dựng và dân dụng. M ột 
số cây trồng để lấy hạt ăn như Dẻ Cao Bằng 
ịCastanea m ollissim a), Dẻ Yên Thế hay Dẻ Bắc 
Giang (Castanopsis bois ii).

12.10. Bộ Cẩm chưóng -  Caryophyllales

H ọ X ilong  rồng  bà -  Cactaceae

Cây thào hoặc cây gỗ mọng nưốc, có khi 
phân nhánh, có gai hoặc lông cứng hoặc cả hai.
Lá tiêu giảm thành dạng vảy. Hoa đơn độc, có 
màu sắc đựp, lưỡng tính, đểu hoặc gẩn như đối 
xứng hai bên. Bao hoa nhiều chuyển dần từ lá 
đài sang cánh hoa. Đài hình cánh. Cánh hoa 
gồm một số vòng trên bầu. Bộ nhị đực nhiều nhị 
đính trên cánh hoa hoặc ờ gốc cánh. Bộ nhị cái
4 lá noãn hợp, bầu dưới 1 ô; noãn nhiều, đính 
noãn bên. Quà mọng có gai hoặc có lông cứng.
Hạt có ít hoặc không nội nhũ (hình 12.8).

Một số cây trổng làm cảnh cho hoa đẹp như 
cây Quỳnh (Ep ip liy llum  oxypelaliim), Càng cua 
{'lygocactus truncatus), Thanh long (Hylocereus 
Itndatits) cây trổng lấy quả.

I Io  Rau dền -  Am aranthaceae

Cây thảo hàng năm hoặc nhiểu năm. Lá đơn, nguyên, mọc cách hoặc mọc đối, 
khòng có lá kèm. Cụm hoa hình bông, dẫu hoặc hình chùm, cây khác gốc hoặc đa tính, 
thường có gai hoặc lông cứng. Hoa đều lưỡng tính hoặc đơn tính, lá bắc khô. Đài 3 - 5  
lá đài rời hoặc hợp, kb5 hoặc hình màng Không cánh. Bộ nhị đực 5, chỉ nhị đính ờ gốc 
thành ống ngắn. Bộ nhị cái 2 -  3 lá noãn, hợp, bầu trên 1 ô. Quả nang. Hạt hình cầu, 
phôi có nhiều nội nhũ.

Cày rau Dền cơm (Amaranthus v ir id is ) làm rau, hoa Mào gà (Celosía c ris la ta ) trồng 
làm cảnh.

Họ Rau sam -  Portulacaceae

Cỏ hàng năm hoặc nhiều năm. Lá mọc đối hoặc mọc vòng, lá kèm khô hoặc có lòng 
cứng. Hoa đơn độc, x im  hoặc chùm. Hoa để 1 lưỡng tính. Đài 2 mành rời hoặc hợp ờ gốc. 
Tràng 4 - 6  cánh rời hoặc hợp ở gốc. Bộ nhị đực 4 tới nhiều, ròi. Bộ nh ị cái 2 -  3 !á noãn

H ình 12.8. Họ Xương rồng  bà Cactaceae

A. Càng cua (Zygocactus truncatus); Quỳnh 
(Epiphyllum  oxypetalum). (Theo Nguyễn Bá28)

165

https://nhathuocngocanh.com/



hợp, bầu trên hoặc nứa dưới, 1 ỏ, noãn 1 tới nhiều. 
Quà nang, mờ bàng van hay bằng nắp. Phôi cong có 
ngoại nhũ.

Cây Rau sam (Portulaca oleraceci) có thể làm rau 
ãn hay có khi làm cánh.

I Iọ  Cám chướng -  Caryophyllaceae

Cày thào hàng năm hoặc nhiỂu nủm. Lá đơn, 
nguyên, mọc đối. không có lá kèm hoặc lá kèm khố. 
Hoa đơn độc hoặc xim . Hoa lưỡng tính, đều. Đài 5 lá 
đài rời hoặc dính thành ống ờ gốc. Tràng 5 cánh, đỏi 
khi nhỏ hoặc không có. Bộ nhị đực 5 - 1 0  nhị. Bộ nhị 
cái 2 -  5 lá noãn hợp, 1 ô, bầu Irên, noãn nhiều, dính 
noãn trung tâm. Quả nang mờ bằng van hoặc răng. 
Phôi cong có ngoại nhũ bao quanh.

Cây Cẩm chướng (D iantlius caryopliylliis) hoa dẹp 
(hình 12.9).

12.11. Bộ Rau răm -  Polygonales

Hụ Rau răm -  Polygonaceae

Cây thảo, bụi hoặc dây leo. Lá dơn, mọc cách, có 
lá kèm hình ống bao ờ gốc lá (hình 12.10). Cụm hoa 
chùm, bông hoặc hình đáu. Hoa nhỏ, đều, lưỡng tính. 
Đài 3 - 6 .  Tràng không. Bộ nhị đực 3 - 8  nhị, rời hoặc 
dính ớ gốc. Bộ nhị cái 3 lá noãn hợp, 1 õ, 1 noãn, đính 
noãn gốc. Quà hạch hình thâu kính hoặc ba góc. Hạt 
với phòi cong hoặc thẳng, nhiều nội nhũ.

Cây Rau ràm (Polygonum odoralum) được dùng 
như gia vị.

12.12. Bộ Chè -  Theales

Họ Cltè -  Tlieaceae
Cây gỗ nhỏ hay cây bụi. Lá đơn, mọc cách. Hoa 

lưỡng tính, đơn dộc ở nách lá; nhị đực nhicu dính với 
cánh hoa; bộ nhị cái 5 lá noãn hợp. Quà nang cứng.

Cây Chè (Camellia sinensis) có giá trị kinh tế lớn. 
Nhiều loại hoa trà Camellia dẹp dược trổng làm cành 
(hình 12.11).

Họ Bíca -  G uttiferae hay Clusiaceae
Cây gỗ hay cây bụi. L í  đơn nguyên, mọc đối, 

thường có tuyến tiết, không có lá kèm. Cụm hoa xim  
hoặc tán. Hoa déu, lưỡng tính hoặc đơn tính. Đài 4 - 5

Hình 12.9. Cẩm chướng 
(D ian thus caryophyllaceus).

Hoa và hoa đồ.
(Theo Jukovsky p .16)

Hình 12.10. Họ Rau răm 
(Polygonaceae). Thồm  lốm  gai 

(P o lygonum  perfo lia tum ).
1. Cành mang cụm hoa; 2. Hoa. 

(Phỏng theo “Một số rau dại ăn 
được ờ Việt Nam")

ộ  ,

Hình 12.11. Họ chè Theaccae. 
Trà hoa vàng (Cam ellia ỉlava). 

1. Hoa; 2. Lá. (Theo Naotoshi 
Hokada N. & Tran Ninh (Curts's ßof 

Magazine V. 18. P4, Nov. 2001 ì
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Hình 12.12. Họ Bứa C lusiaceae. 
Tai chua. (C arc in ia  cowa).

(Theo Lãm sản ngoái gỗ Việt Nam 
Cây ăn dưoc [501).

1. Cành mang hoa; 2. Quả.

lá đài. Tràng 4 - 5  cánh rời. Bộ nhị đực nhiều, Ihành 
bó. Bộ nhị cái 3 -  5 lá noãn hợp với (1) 3 -  5 ô. Bẩu 
trcn. Noãn nhiều, dính noãn trụ. Quà nang, mọng, ít 
kh i quà hạch.

Cay lỉứa với các loài Gurciniu (hình 12.12), có quà ăn 
dược như Mãng cụt (G. mariỊỊOstana), Tai chua (G. COWCJ),
Dọc (G. m iillijl(ira), Bứa nhà (G. cochinchinensis).

12.13. Bộ Bông -  Malvales

l l ọ  Bòng -  Malvaceae

Cã\ Iháo. cây bụi ít, khi là cậy gỗ nhỏ. Lá đơn, 
mọc cách, gàn chân v ịt; có lá kèm. Hoa dơn độc hoặc 
xim . Hoa đểu, lưỡng tính. Đài 3 -  5 lá đài ít nhiều 
hựp, dưới có bao lá bắc. Tràng 5 cánh rời thường dính 
với cột nhị đực. Bộ nhị đực nhiều, chi nhị dính thành 
ống hay bó. Bộ nhị cái 1 -  5 lá noãn hợp; bầu trên;
2 5 hoặc nhiều ô, noãn nhiều, đính noãn trụ. Quả
nang, quá phân ít khi có quả mọng. Hạt có phôi cong, 
thường không chứa nội nhũ.

Cây Bòng luồ i (Gossypiitm h irsu lum ) được trổng nhiéu đê lấy sợi, hoa Râm hụt 
(H ibiscus rosa-sinensis), Phù dung ( I I . m ittab ilis ) được trồng làm cánh.

1 2 . 1 4 .  B ộ  H o a  t im  — V io la t e s

H ọ B í -  Cucurbitaceae

Cây leo. bò, có hàng năm. Lá mọc cách, 
nguyên hoặc có ihùy. Cây cùng gốc hoặc khác 
gốc. Hoa dều, đơn tính ít khi lưỡng tính. Đài 5 
hình õng dính với vách bầu. Tràng 5 cánh. Bộ nhị 
dực thường 5 nhị làm thành 2 bó và 1 nhị đơn. Bộ 
nhị cái 1 10 (thường là 3) lá noãn hợp, bầu dưới.
Noãn nhiều, dính noãn bén hoặc trung tâm rời.
Quá mọng loại bí. Hạt dẹp.

Họ Bí có nhiều cây trồng lấy quả ân như Bí ngô 
(C iicurb ila  pepo) (hình 11.13), Bầu (Lagenaria 
sk entria), Mướp (l.uffa cylindrical, Dưa chuột (Cucumis 
salivas), Gấc iM omordica cochinchinensis). Mướp 
đắng ị M. clm ranlia).

H ình 12.13. Họ Bầu bí C ucurb itaceae.
Bí ngò  (C ucu rb ita  pepo).

1. Hoa đực bổ dọc; 2. Bộ nhị đực; 3. Hoa 
cái bổ dọc; 4. Bộ nhị cải. 5. Bau cắt 
ngang, dính noãn. (Theo v ỏ  Văn Chi44)

12.15. Bộ Liễu -  Salicales

Họ Liều -  Salicaceae

Câv gỗ hay cây bụi. Lá đơn mọc cách, lá kèm nhỏ. Cây khác gốc. Cụm hoa dày đặc
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thành bông thẳng hay treo. Hoa đơn tính, trần. Hoa đực có 1-2 tuyến mật, 2-30 nhị đực.
Hoa cái 1-2 tuyến mật, bộ nhị cái 2 lá noãn hợp, bầu trên 1 ô, noãn nhiều, đính noãn bên,
gốc. Quả nang nhiều lỏng.

Cây Liễu (Salix babylonica) có dáng đẹp, lá rủ, trồng làm cảnh.

12.16. Bộ Màn màn -  Capparales

I Iọ  Cải -  C ruciferae hay Brassicaceae

Cò hàng năm, hai năm hoặc nhiều năm. Lá đơn, 
mọc cách, thường xẻ thùy, không lá kèm. Cụm hoa hình 
chùm. Hoa lưỡng tính, đối xứng hai bên. Đài 4 lá đài.
Tràng 4 cánh (ít kh i 6) xếp chéo chữ thập. Bộ nhị đực 
6 nhị, 4 dài, 2 ngắn. Bộ nh ị cái 2 lá noãn hợp, 2 ô, bầu 
trẽn, nhiều noãn, dính noãn bén. Quả cải (hình 12.14).

Nhiều cây rau quan trọng: Cải canh (Brasica júncea),
Cải bấp (B. oleracea var. capilala), Su hào (B. oleracea 
var. acephala), c ả i củ (Raphanus sativus).

12.17. Bộ Đỗ quyên -  Ericales

H ọ Đ ổ quyên -  Ericaceae

Cây bụi, ít kh i cây gỗ nhỏ. Lá đơn, mọc cách; không lá kèm. Hoa đơn độc hoặc hình 
chùm. Hoa lưỡng tính, đểu hoặc đối xứng hai bên. Đài 4-5 lá  đài, hợp. Tràng 4-5 cánh
hợp, có kh i rời. Bộ nhị đực thường gấp 2 số thùy tràng, rời hay hợp ở gốc. Bao phấn
thường mở lổ ở đỉnh. Bộ nhị cái 2(4) tới 5(10) lá noãn hợp, 4-5 ô, bầu trên hoặc dưới. 
Noãn nhiều, đính noãn trụ. Quà nang, mọng hay hạch. Phôi hình trụ trong nội nhũ.

Nhiều loài Đỗ quyên Rhododendron cho hoa đẹp.

12.18. Bộ Hoa hồng -  Rosales

H ọ H oa hồng -  Rosaceae

Cỏ, cây bụi hoặc cây gỗ. Lá đơn hoặc kép, có 
đôi lá kèm dính với cuống lá. Hoa đơn độc tới 
chùm và xim . Hoa đều, lưỡng tính, thường là hoa 
quanh bầu. Đài 5 lá dính ở gốc. Tràng 5 cánh dính 
với đế hoa lõm . Bộ nhị đực nhiểu nhị, có kh i 5 
hoặc 10. Bộ nhị cái gồm từ 1 đến nhiều lá noãn rời 
hoặc 2-5 lá noãn hợp với ống đài, bầu trỄn hoặc 
dưới. Noãn 2 ở m ỗi lá noãn. Quả hạch, đại, loại táo 
có khi mọng. Hạt thường không nội nhũ.

Họ gồm nhiểu loài có ý nghĩa như hoa Hồng 
(Rosa chinensis), Tầm xuân (Rosa m ultiflo ra ), 
nhiều cây cho quả như Mận (Prunus salicìna), Đào 
(Pruniís pérsica) (hình 12.15), Táo lây (Maliis domestica),

H ình 12.15. Họ Hoa hồng Rosaceae. 
Đào (P runus  pérsica).

1. Cành lá; 2. Cành mang hoa;
3. Hoa bổ dọc; 4. v ỏ  quả trong. 
(Theo Khrjanovsky V. et a l.19)

H ình 12.14. Họ Màn màn 
Capparaceae. Hoa Màn màn 

(ỏ y n a n d ro p s is  gynandra).
(Theo Chadefaud M. et al.ẵ)
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Lê (Pvn is pyrífo lia ), Mắc cọt (Pynis pashia), Dâu tây (Fragaria  vesca), Sơn trà Nhậl 
Bán ỊE riobo trya  japónica), Mâm xôi, Ngấy (Ritbus cochinchinensis)...

Mimosaceae

Caesalpiniaceae 

Fabaceae (Papilionaceae)

12.19. Bộ Đậu -  Fabales

lìa họ phân biệt:

1) Hoa đều
I ’ ) Hoa ít nhicu đối xứng hai bèn

2) Cánh hoa Irên (cánh cờ) ờ trong cánh bẽn 

2 ’ ) Cánh hoa Irẽn (cánh cờ) ớ ngoài cánh bẽn 

/ /ọ  T rinh  nữ  -  Mimosaceae

Cây gỗ, cây bụi hoặc cỏ. Lá thường kép hai lần lông chim. Hoa đcu, mẫu 5; nhị đực 
10 tới nhiều. Bộ nhị cái 1 lá noãn, 1 õ, bẩu trên, đính noãn mép. Quá đâu có khi không mớ.

M ột số loài thường thấy và có ý nghĩa: cây Trinh nữ hoặc cây Xấu hố (Mimosa 
púdica), cùng chi có cây M ai dương hay Trinh nữ trâu (M . p ig ra ) là sinh vậl xâm hại mới 
dược dư nhập nước ta gây nhiểu lác hại cho các cây và động vật sinh sống. Nhiéu loài 
ihuộc chi Acacia được gọi là Keo, Muổng dược dùng để trồng xen để cố định đạm cho 
đất. Cẩm xe (Xyliu do labrifo rm is) cho gỗ quý.

I Iọ  Vang -  Caesalpiniaceae

Cày gỗ, cây bụi ít khi là cỏ. Lá kép lông chim hai lần. Hoa ít nhiều đối xứng hai bên 
với cánh trên (cánh m ôi) ớ trong các tánh bên; cánh hoa 5, nhị đực 10. 1 lá noãn, bẩu 
trên 1 ò, dính noãn mép.

C h i l ìu iil iin ia  m ó n g  bò  c ó  c á c  loài hou ß u n  trắ n g  (D. a c u m in a ta ) ,  D an đ ỏ  (lì.
grandiflora)', cây Me (Tamarindus indica) cho quả, Phượng vĩ (D elonix regia) trồng làm 
cảnh, L im  (Eylhrophloeum fo rd ii)  cho gỗ quý.

H ọ Đậu -  Fabaceae hay Papilionaceae 

Họ Đậu còn được gọi là họ 
Cánh bướm. Cây gỗ, cây bụi hoậc 
cỏ. Lá kcp lông chim hay chân vịt 
hoâc lá đơn. Hoa đối xứng hai bên.
Đài 5 iá đài, dinh lì nhiều ớ gốc.
Tràng mầu 5, cánh cờ bao lấy hai 
cánh bên. Nhị đực 10. thể đơn hoặc 
đôi. 1 lá noãn, 1 ô, bầu trên, đính 
noãn mép.

Nhiểu cây cho hạt như Đậu tây 
(Phaseohis vulgaris), Đậu Hà Lan
(hình 12.16), Đâu xanh (Ph. aureus), Hinh 1216 Hl? Đặu Fabaceae Đậu Hà Lan
Đậu đũa (Vigna sinensis).... nhiều cây (Pisum sativum).
c h o  g ổ  q u ý  n h ư  c ẩ m  la i ( D a lb e r ẹ ia  1. Cành mang hoa; 2. Cành mang quà; 3. Hoa và hoa 

bariensis) và các loài Dalbergia khác, bổ dọc:, ị hTràí 9htách 5vQu,ả;,6,„Hoa dồ& (Theo Khrjanovsky V. et al.19)
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nhiều loài Trắc (D a lberg ia  cochinchinensis) và nhiều loài khác cho gỗ quý cững thuộc 
chi này.

12.20. Bộ Sim -  M yrtales

H o  Sim  -  M yrtaceae

Cãy gỗ, cây bụi. Lá đơn, nguyên, mọc đối, có khi 
mọc cách, có tuyến tiế t, không có lá kèm. Cụm hoa 
x im , có khi chùm. Hoa đéu, lưỡng tính, dưới báu, có 
khi quanh bầu. Đài 4-5 lá đài, rò i, có kh i ít nhiều hợp 
hình chén. Tràng 4-5 cánh hoa. Nhiổu nhị đực. Bộ nhị 
cái 2-3 lá noãn hợp, bầu dưới 1 (2-5) ô vứi 2-nhiều 
noãn; đính noãn trụ, ít kh i dính bên. Quả mọng, ít khi 
hạch hoặc nang. Hạt ít hoặc không có nội nhũ.

Họ Sim có một số đại diện thường găp như Sim 
(Rhoclomyrtus tomentosa) (hình 12.17), ô i  (Psidium  
guyava), Roi (Syzygium jam bos), V ố i (C le istocalyx  
operculatus), Bạch đàn nhiều loà i đều thuộc chi 
Eucalyptus. Cây Tràm (M ela leuca ca jupu li), Ohổi sể 
(Baeckia frutescens) là các cây cho tinh  dầu.

Thuộc bộ Sim có các họ Tử vi (Lylliraceae), Mua 
(Melastomalaceae), Đuóc (Rliysoplìo-raceae), Lụu (Piưúcaceae), 
Bàng (Combrelaceae) và một số họ khác. Họ Tử vi có cây 
Tử vi huy còn gọi lù Báng lũng (Lagerstroentia indica) đưực 
trổng làm cảnh. Họ Đước gổm nhiều cây ở rừng ngập mặn 
như cây Đuốc xanh (RIlizophora mucronata), cây Trang 
(Kandelia cande!)...

12.21. Bộ Thầu dầu -  Euphorbiales

H ọ  Thầu dấu  -  Euphorbiaceae

Cây thảo, cây bụi hoặc cãy gỗ; m ột số chịu 
hạn có dạng xương rổng, có nhựa mủ. Lá đơn 
hoặc kép, mọc cách, nhiéu kh i liêu giảm ờ các 
loài chịu hạn, không có lá kèm. Cụm hoa thay 
đổi, thường dày đặc giống như một hoa đơn 
độc; cây cùng gốc hay khác gốc. Hoa đều, đơn 
tính. Đài 5 hoặc không lá dài. Tràng không 
hoậc 5 cánh. Bộ nhị đực từ 1 đến nhiéu nhị, rời 
hoặc hợp, vết tích bầu vẫn có trong hoa đực. Bộ 
nhị cái 3 lá noãn hợp, 3 ô, bầu trên: noãn đơn 
dộc hoặc thành đồi, dính noãn trụ. Quà phân 
hoặc quả nang. Hạt có mồng hạt (hình 12.18).

Hinh 12.17. H ọ  s im .
S im  (Rhodomyrtus tomentosa).

Cánh mang hoa và quả. (Theo Lâm  
sán ngoài gỗ  ngoài go Viẹt Nam. Cày 

ân dược [50] ) .

Phẳn phụ tuyến

A Cụm ho» «Jan

P 0

Hình 12.18. Sơ đ ổ  c ấ u  tạ o  h oa  h ọ  T h ẩ u  dấu  
E u p h o rb ia c e a e .

(Theo Samuel J. et a l.1&)
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Họ có nhiều cày có ý nghĩa sử dụng như cay Cao su (Hevea b ras iliens is ), các cây 
cho dầu như Trẩu (V en ìic ia  monlana), La i (A leurites m olucana)\ cùy sắn (M an ilio l 
escttle iik i) nguồn lương thực phụ; nhiều cây làm cành như Xương rắn (Euphorb ia  m ilii) , 
Xương rồng (E. cm tiquonim), Trạng nguyên (E. pu lch e rrim a)  và nhiều cây khác.

12.22. Bộ Táo ta -  Rhamnales

H ọ N ho  -  Vitaceae

Cây bụi lco nhờ tua cuốn. Lá đơn hoặc iá kép mọc cách; có hoặc khỏng có lá kèm ớ 
gốc. Cụm hoa hình chùm, x im , n ọ c  đối diện với lá. Hoa đều, lưỡng tính hoặc đơn tính. 
Đài 4-5 lá đài nhó hợp. Tràng 4-5 cánh rời hoặc hợp. Bộ nh ị đực 4-5 nh ị đối diện với 
cánh hoa có đĩa. Bộ nhị cái 2 lá noãn hợp, bầu trên, 2-6 ô. Quả mọng chứa d ịch ngọt.

Cây Nho (V ilis  v in ife ra ) với hàng nghìn thứ cây trồng do la i tạo, chọn giống để lấy 
quà, làm rượu, nước ngọt.

12.23. Bộ Bố hòn -  Sapindales
H ọ Bồ hòn -  Sapindaceae

Cây gỗ, cây bụi, có kh i dây leo. Lá đơn hoặc kép lỏng ch im , không có lá kèm. Cụm 
hoa chùm hoặc x im . Cây thường da tính. Hoa lưỡng tính hoặc đơn tính, đều hoặc đối 
xứng hai bèn. Đài 5 lá đài rời hoặc hợp. Tràng 5 cánh, có kh i 3 hoặc không có. Bộ nhị 
đực 4-10 nhị. Bộ nhị cái 3 lá noãn hợp, báu trên, 1-4 thường là 3 ô; noãn 1-2 đến nhiều 
trong m ỗi ò, đính noãn bốn. Quả nhiểu dạng nang, m ọng, hạch, quả phàn, có cánh. Hạt 
có áo hạt, phôi cong, khồng nội nhũ.

Họ bỏ hùn có nhiêu cay cho quã có áo hạt nhu Nhân (D inocarpus longan), Vãi 
(L itch i chinensis), Chõm chôm (N eplie lium  lappacetim ), cây Bồ hòn (Sapindus 
m ukorossii) chứa nhiều saponin.

Trong bộ Bổ hòn có họ Thích (Aceraceae) có cây Thích hay cây Phong, quà có cánh (Acer).

H ọ  Đ iều (Đào lộn  hột) -  Anacardiaceae

Cây gỗ hoặc cây bụi. v ỏ  chứa nhựa hoặc 
nhựa mủ. Lá dơn hoặc kép, mọc cách, không 
có lá kèm. Cụm hoa chùm. Hoa đểu, đơn tính 
hoặc lưỡng tính. Đài 5 iá đài. Tràng 3-7, 
thường 5 cánh hoặc không cánh, rời, ít kh i hợp.
Bộ nhị đực thường (5) 10 nhị mọc ra từ dưới 
dĩa. Bộ nhị cái gồm 1-3-5 lá noãn hợp, bẩu 
trẽn, 1 (2-5) ô, noãn đơn độc, đính noãn trụ.
Quà hạch, phỏi cong, không nội nhũ.

Họ có nhiểu cây ăn quả như cây Điều 
(Anacardiitm occidentale) (hình 12.19), Xoài 
(Maiigifera indica), Sấu (Draconlomelum  
ditperìanum), Dâu da xoan (AUosponclias 
lakoiiensis), Trám (Canarium). Cây Sơn 
(To.xicot.'cncll'on Sìiccedanea) cho nhựa 'àm sơn.

Hình 12.19. H ọ  Đ à o  lộ n  h ộ t  A n a c a rd ia c e a e .

Đ iê u  (A nacardium  occidentale).

1. H o a  đ ự c  v ở i m ộ t n h ị đ ự c  th ò  ra ; 2. H o a  lưỡng 
tính , c á n h  h oa  đ ó  bò  ra , c á c  c h i n h ị n gắ n  trử  
m ộ t n h i đ ự c  d à i; 3 . C á n h  m a n g  hoa  vá  quà. 
(V ẽ  lạ i th e o  H e y w o o d  V . ’2)
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H ọ Cam -  Rutaceae

Cây bụi. cây gỗ, chịu hạn và có hương thơm. Lá đơn hoặc kép, mọc cách hoặc đối, 
có điểm tuyến, không có lá kèm. Cụm hoa xim . Hoa đều hoặc có khi đối xứng hai bên, 
lưỡng lính ít khi đơn tính. Đài 4-5 lá đài rời hoặc hợp. Tràng 4-5 cánh, có khi không có, 
rời. Bộ nhị cái 4-5 lá noãn hợp, bầu trên, 4-5 ô, noãn 1-2 mỗi ô, đính noãn trụ. Qu.a loại 
cam, nang, quả hạch hoặc có cánh. Hạt không nội nhũ.

Citrus là chi cùa các loài Cam (C . aurantium), Bưởi (C. granáis), Chanh (C. lenion), 
Hồng bì (Claiísena exccivata) là những cây ăn quả được trồng phổ biến.

12.24. Bộ Hoa tán -  Apiales

H ọ Nhãn sắm (Ngũ gia bì) -  Araliaceae

Cãy thảo, cây bụi, cây leo hoặc cây gỗ. Lá mọc cách, ít khi mọc đối hay mọc vòng, 
lá kèm nhó. Cụm hoa tán. Hoa đẻu, nhò lưỡng tính hoặc đơn tính. Đài hợp 4-5 răng dính 
với bầu. Tràng 5 hoặc có khi 3 cánh hợp từng phán. Bộ nhị đực 5 hoặc 3 nhị bằng số 
cánh hoa và xen kẽ với cánh hoa, dính với đĩa cùa bẩu. Bộ nhị cái 5 lá noãn hợp, bầu 
dưới, 5 ô, l noãn mỗi ô. Quả mọng 5 hạt. Phôi nhỏ, có nội nhũ.

Họ này ờ ta có cây Tam thất (Panax pseucloginseng), Ngũ gia bì (Schefflera ocioplìiylla), 
Đ inh lãng (Polycias fruticossa) đều là những cây làm thuốc.

H ọ Hoa tán -  U m belliferae hay Apiaceae

Cây phần lớn dạng cò hai hoặc nhiều nãm, 
có kh i cây gỗ nhò. ruột xốp. Lá mọc cách, phân 
thùy có bao ớ gốc lá. Cụm hoa tán đơn hoặc kép 
ít kh i hình đáu. Hoa đéu, lưỡng tính, Đài 5 lá, 
trên bầu. Tràng 5 cánh, irên bẩu. Bộ nhị tiực 5 
nhị xen kẽ cánh hoa. Bộ nhị cái 2 lá noãn hợp, 
bầu dưới, 2 ồ, noãn đơn độc trong mỗi ô, đính 
noãn trụ. Quả phân đôi. Hạt có phôi nhỏ, nội 
nhũ dầu (hình 12.20).

Họ này có nhiều cây được dùng làm rau ăn 
như Cà rốt (Daitctis carota), rau Cần (Oenanlhe 
javanica), rau M ùi (Coriandntm sativum), rau Má 
(Centella asiatica). Thìa là (Anelhum graveolens),
Giần sàng (Cnidium monnierí), Bạch chỉ (Angelica 
dahurica), Đương quy (A. sinensis)...

12.25. Bộ Long đởm -  Gentianales

Họ Trúc đào -  Apocynaceae

Cây gỗ, cây bụi, cỏ nhiều nãm, cây leo; có nhựa mù. Lá đơn, nguyèn, mọ: đõ'1 hay 
mọc vòng, ít khi mọc cách; không có lá kèm. Cụm hoa chùm, x im  ít khi đơn lộc.. Hoa 
lưỡng tính, đối xúng hai bên. Đài 4(5) lá đài, hợp, có tuyến bên trong. T rà iíị 5 cánh 
hợp thành ống. 4(5) nhị. Bộ nhị cái 2 lá noãn hợp ở gốc, 1-2 ô, bầu trên hoặc lửa dưới,

Hình 12.20. Họ Hoa tán Apiaceae.

1. H oa; 2. H oa  bổ  dọc; 3. Q iâ ;
4 . Q uả  cắ t n gang ; 5. Hoa đó. 

(T h e o  Ju k o v s k y  p .16)

172

https://nhathuocngocanh.com/



dính noãn mép. Quà đại, đôi kh i nang, hạch hoặc mọng. Hạt thường có chùm lông, 
phôi thẩng.

Họ Trúc đào có nhiều cây được trổng làm cảnh như Trúc đào (N erium  oleander), 
Đại (Plumería rubra), Ngọc bút (Ervatam ia d ivaricata ), Thông thiên (Tlievelia  
peruviana), Hoa sữa (A lstonia sc lio laris) (hình 12.21) nhiều cây chứa nhiều alcaloit được 
dùng làm thuốc như Dừa cạn (V inca rosa), Mộc hoa trắng (H o larrhena pubescens), các 
loài Ba gạc thuộc chi Rauwolfia...

H ọ Thiên lý  -  Aselepiadaceae

Cỏ nhiều nãm, cây leo, cây bụi, ít khi là cây gỗ. Lá đơn, nguyên, mọc đối, không có 
lá kèm. Cụm hoa x im  nhưng cũng có chùm hoặc tán. Hoa đều, lưỡng tính. Đài 5 lá  đài 
hình ống ngắn. Tràng 5 cánh hợp. Bộ nhị đực 5 nhị, hạt phấn dính thành khối. Bộ nhị cái 
2 lá noãn dính ờ phẩn đầu, bầu trên, noãn nhiều, đính noãn mép. Nhị đực và lá noãn dính 
với nhau thành một cấu trúc đưực gọi là thể nhị dính (gynostegium); lá noãn rời ờ dưới 
nhưng dính ờ núm Ihành đầu 5 thùy. Quả một cặp quả đại nhưng thường thì một bị thui 
đ i  (hình 1 2 .2 2 )

Đại diện họ có cây Thiên lý  (Telosma cordaia) có hoa làm rau ăn, cây Tai chuột 
(D isch id ia  acuminata) trổng làm cảnh, Hà thủ ô trắng (Streptocaulon juvenlas).

12.26. Bộ Cà -  Solanaceae

H ọ Cà -  Solanaceae
Cỏ. cây bụi hoặc cây gỗ, có kh i là đây leo. Lá đơn, mọc cách, không có lá kèm. Cụm

Hinh 12.21. H ọ  T h ỉê n  lý  A s c le p ia d a c e a e . 
H o a  v à  c ặ p  k h ố i p h â n  Asclepias tuberosa.

(Theo Glimn-Lacy J. & Kaufman p .11)

Hình 12.22. H ọ  T rú c  đ à o  A p o c y n a c e a e .
C â y  H o a  sữ a (Alstonia scholarìs).

1. Hình dạng cây; 2. Cành lá; 3. Cụm hoa; 4. Hoa bổ 
dọc; 5. Đài; 6. Quả; 7. Hạt. (Theo PROSEA 5(1 )33)
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hoa xim . Hoa đẻu. lưỡng tính hoặc hơi đối xứng hai bên. Đài 5 lá đài. tổn tại. Tràng 5 
cánh dính. Bộ nhị đực 5 nhị đính trên ống tràng và xen k ẽ  với các tliùy tràng, bao phấn 
mờ dọc hay mớ lỗ tận cùng. Bộ nhị cái 2 lá noãn hợp, có khi có vách già, 2 õ, bầu trẽn, 
noãn nhiều, đính noãn trụ. quà mọng hay nang. Hạt có phôi cong hoặc thang trong nội 
nhũ (hình 12.23).

Họ Cà có nhiều cây cho nguyên liộu làm thuốc và Ihức ăn. một số cây độc, một sỏ làm
cảnh, số khác cỏ dại. Ở họ này đặc trưng có cẵy Khoai tây (Solaiumi tiiberostmi), Cà chua
(Lycopersicum escnlentum), Cà độc dược (Datura melel), Thuốc lá (N icoiiana rab(iciim). Ót 
(Capsicmn minimum, C .frutescens), cây Dạ hương (Ceslrum IIOCIIII1111/11 ) hoa thơm về đêm.

Các họ khác như họ Khoai lang 
(Cnnvolvulaceae) với cây có nhựa mủ, lá mọc 
cách, hoa mảu 5, Iràng hình ống, vặn; nhị đực 5 
trên cánh hoa, 2 lá noãn hợp, 4 ô, bầu trên, noãn 
thắng, đơn độc hoặc từng đỏi. Cày làm thức ăn 
có Khoai lang (Ipomoea balatas), Rau muống 
(/. aqualica), cây làm cảnh có Bìm bìm tía 
(I. purpurea), Tóc tiên dây (I. quamoclit).

Họ Ta hồng (Cuscutaceae) có cây To hóng 
Cnsaila. nhiều loài ký sinh không diệp lục. (Theo Jukovsky p.'6)

12.27. Bộ Hoa môi -  Lamiales

H ọ Tếcli (Cỏ ro i ngựa) -  Verbenaceae
cay thào, cây bụi, cây gõ, thân 4 góc. Lá 

dơn hoặc kcp, mọc đối ít khi mọc cách hoặc 
mọc vòng. Cụm hoa chùm hoặc xim , đôi khi có 
bao lá bắc có màu. Hoa lưỡng tính đối xứng hai 
bẽn. Đài (4)5(8) lá đài. lổn tại. Tràng 5 cánh 
hợp tạo thành 2 mỏi, 4-5 tliùy. Nhị đực (2)4(5),
2 dài, 2 ngắn đính trên cánh hoa, 2 lá noãn hợp 
thành bẩu trẽn với 2 (4-5) ỏ, noãn đơn độc hoặc 
thành đôi. Quà hạch hoặc mọng.

Họ này có nhiều cây cho gỗ như cây Tếch 
(Tedonia grandis) (hình 12.24), Lõ i thọ 
(Gmelina arborea), trổng làm cành có Bông ôi 
(Lantana camara), cay M ò dỏ hay Xích đồng 
nam (Cỉerodendron paniculaliim), Bạch đồng nữ 
(C. fra y o n s ).

H ọ Hoa m ôi hay Bạc hà -  Labialae liay  
Lunúttceac

Cây tliào, ít khi là cãy bụi hay cây gỗ, thán 
vuông, có dầu thơm. Lá đơn, mọc dổi hoặc mọc

Hình 12.24. Họ cỏ  ro i ngựa Vorbenaceae. 
Cây Tech (Tectona grand is).

1. Hình dạng cảy; 2. Cành mang quả; 3. 
Quà với đài phổng; 4. Hoa; 5. Quả với 

đài mở. (Theo PROSE A 5(1)M)
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vòng, không có lá kcm. Cụm hoa ờ nách hoặc thành vòng. Hoa lưỡng tính, đối xứng hai 
bèn. Đài 5 lá đài hợp, tồn tạ i, thường 2 môi. Tràng 5 cánh, hợp, 2 m ôi. Bộ nhị dực 2 hoặc 
4 nhị, 2 dài 2 ngán. Bộ nhị cái 2 lá noãn, bẩu trên, vòi nhị dính với gốc các thùy, bầu 4 ô 
giả, đính noãn gốc. Quả 4 hạch, mỗi hạch một hạt. Hạt ít hoặc khóng nội nhũ.

Họ Bạc hà có nhiều cùy cho tinh dầu thơm 
như Bạc hà (Mentha p ipe rita , M. arvensis), Húng 
ị M. aquaiica), Tía tô (P e rilla  ocvmoides), K inh 
giới (E tsho llỉia  c ilia ta ), Húng quế (Ocinium  
basìticum), một số cây làm thuốc như Hương nhu 
ịO cim ium  gratissimum, o . tenuiflon im ), ích mẫu 
(Leomints lie terop liv llus), một số cây cảnh như 
hoa Xõ (Salvinia splendens).

12.28. Bộ Hoa Mõm chó -  Scrphulariaceae

H ọ Hoa M õm  chó — Scrophulariaceae

Hoa máu 5, đố i xứng hai bẽn, tràng 2 mối; 
nhị dực 2 hoặc 4, đôi kh i có nhị lép thứ 5; 2 lú 
noãn hợp, bàu trên, 2 ô, noãn nhiểu (hình 12.25).
Họ Scrophulariaceae dễ nhầm với Labiatae có vòi 
nhị dính gốc và nằm sâu trong bâu 4 thùy; cũng 
de nhẩm với Solanaceae có hoa đối xứng hai bên 
và 5 nhị đực.

12.29. Bộ Cà phê -  Rubiales

H ọ Cà phé -  Rubiaceae

Cây £ỗ, cây bụi hoặc cây thào. Lá đơn, nguyên, mọc đối hoặc mọc vòng, lá kèm 
thường lớn. Cụm hoa x im , đơn độc hoặc hình đầu. Hoa đều, lưông tính, ít khi đối xứng 
hai bên. Đài 4-5 lá đài, dính với bẩu. Tràng 4-5(10) cánh hợp, hình ống. Bộ nhị đực 4-5 
(10) nhị cực, xen kẽ với các thùy tràng. Bộ nhị cái (1)2 lá noãn hợp, bầu dưới, 2 hoặc 
nhiểu ó, r.oãn 1 hoặc nhiểu m ỗi ô; đính noãn trụ, treo hoặc đính gốc. Quả nang, mọng 
hoặc hạch. Hạt có phôi nhỏ trong nội nhũ.

Họ C i phê có cây trổng cho Cà phô có ý nghĩa k inh tế quan trọng là Cà phê chè 
(Coffea arabica) và Cà phẽ vối (C. canepliora var. rubusla). Cây Canh k i na (Cinchona
offic ina lis) vỏ có chứa chất ký ninh làm thuốc phòng chống sốt rét, cay Mơ lông hay Mơ
tam thể (h ic d a r ia  foe tida ) rau gia v ị và là thuốc chữa k iế t lỵ.

12.30. Bó Cúc -  Asterales

/ /ọ  C íc  -  Compositae hay Asteraceae

Cay g i, cãy bụi, ít khi là cây gỗ hay dảy leo. Lá đơn, ít khi kép, mọc cách hoặc mọc 
đối, khônj có lá kèm. Cụm hoa hình đáu hoăc hình rổ trên đế hoa chung với bao chung lá 
bắc. Hoa lưỡng tính hoặc đơn tính, đổu hoặc đối xứng hai bên. Đài trên báu có dạng lồng.

H ình 11.25. Họ H oa  M õ m  c h ó  
S c ro p h u la r ia c e a e . H o a  X ô  

(S a lv ia  p ra tens is ).
1. Cành mang hoa; 2. Hoa bổ dọc; 3. Nhị 
đực; 4. Đài. (Theo Khrjanovsky V. et al.19)
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Tràng 5 cánh hợp hình ống 5 thùy hoặc lưỡi nhỏ với 3 đến 5 răng, hoặc 2 môi với 3 thùy 
môi trên và 2 thùy môi dưới. Bộ nhị đực (4)5 nhị với bao phấn gần như dính thường xuyên 
với nhau. Bộ nhị cái 2 lá noãn hợp, bầu dưới, 1 ô, noãn 1. Các hoa trong cụm hoa hình đầu 
hoặc hình rổ có 5 kiểu chính như sau: 1) hoa hình ống, tràng đều, hoa đủ; 2) hoa hình lưỡi 
nhỏ, đối xứng hai bên, hoa cái; 3) hoa hình lưỡi nhỏ, đối xứng hai bên, hoa bất thụ; 4) hoa 
hình lưỡi nhỏ, đối xứng hai bên, hoa đủ; 5) hoa hình ống, tràng đều, hoa cái. M ột cụm hoa 
hình đẩu hay hình rổ có thể chứa 1) chi có hoa hình lưỡi nhỏ; 2) chỉ có hoa hình ống; hoặc 
3) có cả hoa hình lưỡi nhỏ và hoa hình ống. Quả đóng loại cúc (hình 12.26).

Họ Cúc có nhiều ý nghĩa k inh tế quan trọng như các cây Thược dược (Dahlia  
pinnata) các loạ i Cúc vàng, trắng thuộc chi Chrysanthemum; các cây làm rau như rau 
Diếp (Lactuca ind ica ), rau Khúc tẻ (Gnaplialium  affine), Khúc nếp (G. po lycaulon.), cây 
có dầu Hướng dương (Helianthus annuits), những cầy làm thuốc như Ngải cứu (Artemisia 
vulgaris), (A. annua)...

2 3
Hình 12.26. H ọ  C ú c  A s te ra c e a e .

1. Sơ đổ cấu tạo cụm hoa hinh đầu; 2. Hoa hình ống; 3. Hoa hình lưỡi nhỏ (thìa lìa). 
(Theo Samuel J. & A. Luchsinger15)
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THỰC HÀNH 

THỰC VẬT HẠT KÍN

1. PHƯƠNG PHÁP THU MẪU VÀ LÀM TIÊU BẢN MAU c â y  k h ỏ

Trong thực hành môn thực vật học khống phải lúc nào cũng có đầy đù mẫu cây tươi, 
trong nhiều trường hợp mẫu học tập là các mẫu khò hoặc mẫu ngâm. V ì thế dưới đây là 
tóm tắt những bước chính trong cách thu mẫu và làm mẫu cây khô, một phương pháp làm 
tiêu bàn màu cùa các phòng lưu m ỉu  thực vật.

Dụng cụ và nguyên liệu
Kéo cắt cây (kéo làm vườn), dao mổ scalpel hay dao nhọn, cặp dựng cây (cặp gỗ dán 

có dãy đco), cặp ép cây (cặp mắt cáo), nhãn ghi mẫu (3 X 6cm có mang vòng chỉ dài 
lOcm xuyên qua để đính mãu), giấy báo hoặc giấy bản hút ẩm, bút chì đen (2B), sổ tay 
ghi mẫu (Ihường gọi là sổ lý lịch  mẫu thu được để theo dõi vé sau).

Mầu thu phải đặc trưng cho cây thì mới có thể định loại dược. Muốn thế mẫu phải có 
đù -  trong mức độ tố i đa -  các phần đặc trưng của cơ quan dinh dưỡng và sinh sản (ho?, 
quá. hạt. nón đối với Thông, lá bào tử, bông bào từ dối với Dương xì). Đối với những 
mảu có quả và hạt đễ bị rụng thì cho vào tờ giấy gấp thành tú i và đính kèm theo mẫu thu. 
Các câv ihân cỏ nhất thiết phải có hệ rễ, 1 lân rẻ, th£n hành...

Hình 12.27. D ụ n g  c ụ  th u  m ẫ u  n g o à i th iê n  n h iê n . C ặ p  d ự n g  c â y  v à  c ặ p  é p  câ y .
(Theo Gulenkova M. et al. Thực tập hè vể thực vật, 1976. Moskva. Tiếng Nga)

T h u  mẫu
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M ỗi cày cần lấy từ 5 đến 10 mảu (được gọi là tiêu bản) và cùng mang m ột số hiệu 
trong nhãn ghi và trong sổ lý  lịch.

Mẫu cây được lấy có kích thước vừa khít trong cặp đựng mẫu (tờ báo hàng ngày, gấp 
đôi, kích thước sau kh i đã gấp là 28 X 42cm), ghi số hiệu mẫu (ví dụ K  -  1268) và buộc 
vào đoạn Ihãn (cành) của mẫu.

G hi sô' hiệu này (K  -  1268) vào sổ lý  lịch  kèm theo các chi tiết cẩn thiết (tố i đa) như 
tên cây tiếng V iệ t, tên địa phương nếu có, tên Latin  (dụ đoán), họ, dạng sống, nơi sống, 
màu hoa, quả, công dụng, ngày thu mẫu. Nếu có thể phác thảo ký họa mẫu thu.

Xếp mẫu vào cặp. Mẫu đã đính nhãn ghi và đã ghi chép các thông tin  khác vào sổ lý 
lịch  rồ i thì đem xếp vào cặp thu mẫu, đặt vào giữa tờ báo gấp dôi dể tránh rơi rụng một 
số chi tiết mẫu, nhất là các tú i đựng kèm theo nếu có.

L àm  khó mẫu cây
Để tránh ẩm mốc mẫu cây cần được chỉnh sửa sau khi thu và ép phẳng, làm khô. 

Làm khô có thể phơi nắng, hong sấy bên bếp lửa hoặc làm giàn sấy, tù sấy.
Chỉnh sửa mẫu: Dùng kéo cắt cây tia bớt cho vừa trên khung tò báo gấp đôi, dán 

m ỉu  theo vị tr í đều nhau, có mặt lá úp xuống. Nếu thân cỏ dài có thê’ gấp zigzag, thể hiện 
tối đa dáng vẻ tự nhiên.

Đặt mẫu sau khi được chỉnh sửa lên một số tờ giấy báo trên một khung cùa cặp ép, 
mẫu tiếp theo cũng được đặt như vậy cho đến lúc độ dày của tập giấy báo khoảng 20cm 
thì dừng lạ i, đặt khung thứ hai chặn lên trên và dùng dây chuyên dùng buộc chặt tố i đa 
lại, đem phơi, sấy.

Quá trình làm khô phải được thay giấy báo khô ít nhất hai lần một ngày. Không thay 
g iấ y  k ịp  th ờ i, m à u  sc  la u  k h ô  và  c ó  th ổ  m ã u  SC b ị mô'c làm  h ỏ n g .

M ẫu ngàm
Đôi với những bộ phận mọng nước của cây, không thể làm mẫu khô, người ta có thể 

ngâm các bộ phận đó trong cồn 70 phần trăm hoặc trong dung dịch formón 3 - 5  phần trăm.

M ỏ tả cáy
1) Dạng sống: Cây gỗ, cây bụi, cỏ (một, hai hay nhiểu năm).
2) Các cơ quan dưới đất

a) Hệ rễ: rễ trụ (phân nhánh, độ dài), rễ chùm, rễ phụ, các biến dạng của rẻ...
b) Thán rễ: hướng phát triển, phân nhánh, chiểu dài, chiều dày...
c) Thân hành: lá vảy, lá mọng, đơn độc, phân nhánh...
d) Củ: hình dạng và nguồn gốc (thân hoặc rễ)

3) Thân
a) Mức độ và hướng phân nhánh.
b) Kiểu sinh trường (thẳng, bò, leo, bám...).
c) Hình dạng mặt cắt r.rr ng.
d) Các đặc điểm khác.

4) Lá
a) Hình dạng chung: Lá đơn (nguyẽn, có thùy...), kép (lông chim , chân vịt)...
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h) Hình dạng phiến lá, chóp lá, gốc, mép lá.
c) Hộ gân: hình mạng (lông chim, chăn v ịt), song song, hình cung... 
i!) Cuống lá: cuống chung, lá đính gốc.
e) Lá kèm.
0  Các đặc điếm khác.

5) Cụm hoa
a) 1 loa dơn độc (ớ ngọn, ớ nách lá).
b) Kicu cụm hoa.

6) Hoa
a) T ín li dối xứng của hoa (dều, không dẻu), dầy đủ, không đầy đù, hoàn thiện, 

không hoàn thiện...
b) Cách sắp xếp các thành phần cùa hoa: xoắn, vòng, nửa vòng...
c) Trục hoa và đế hoạ: Dài, ngắn, lồ i, lõm...
d) Bao hoa: Kóp. dơn (hình đài, hình tràng, trần).
c) Sò' vòng của hoa, số lượng lá dài, cánh hoa, rời, hợp, màu sắc, hình dạng, 

tuyến mật, các đặc diểm khác của bao hoa.
0  Bộ nhị dục: Số lượng, rời, dính với các thành phẩn khác. Hình dạng và cách 

dính bao phấn. Số lượng tú i phấn và cách mớ bao phấn. Các đặc điểm khác.
g) 13ộ nhị cái: Rời (sổ lá noãn). Hợp (số lú noãn). V ị trí cùa bầu (trên, dưới, giữa).

Số ô trong bầu, sô noãn và cách dính noãn. Số lượng vòi và núm nhị, dài ngắn...
h) V ie l CÕIIÍỈ thức hoa: K... c... A... G..., hoặc p... A... G... (kèm theo các ký hiệu). 

Vẽ hoa đó.
7) Quà: K iểu quà. Số lượng ỏ và số hạt. Cách mờ.
8) Hạt: Kicu hạt (có, khòng nội nhũ), hình dạng, độ lớn, màu sác và các đặc điểm khác...
9) Cây mẫm: Kiểu nảy mầm (trẽn dất, dưới đất) và các dặc tính của cây mẩm.

10) Kết luận:
a) Tên cây: Tiếng V iệt (tên Latin).
b) Họ: Tiếng V iệ t (tên Latin).
c) Nơi thu m ỉu .
d) Nưi sống cùa cây.

2. THỰC VẬT HAI LÁ MẨM

2.1. Nhóm bộ Magnoliidae

Máu vật: Mẫu tươi, mầu khô hoặc mẫu ngâm các loài:

Ngọc lun tráng (M ic lie lia  alba), Ngọc lan vàng (M. cliampaca), Na (Aniinna  
Ít/Iitim nv i), Ngọc lan lày (Cananqii odorata), Long não (Cinnamomnm camphora), Súng 
iSymphacu I i i l i i t i ) .  Sen (N chimbo nucífera), Mao lương ruộng (Ranunculus sceleratus), 
I áy Hoa tím (Delphinium  ajeteis), cây Thuốc phiện có quà (Papaver somniferum).
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Trên cơ sở những v í dụ dưới đây tiếp tục khảo 
sát những mẫu vật đã nêu trên ít nhất mổi họ có một 
đại diện để nắm các đặc điểm của từng họ

V í dụ: Phân tích, mô tả và vẽ hình một đại diện 
họ Ngọc lan: Cây Ngọc lan hoa trắng ịM iche lia  
alba L inn). Họ Ngọc lan (Magnoliaceae).

Dạng cây (cây gỗ lớn, cao 10 -  20m, vỏ xám). Lá 
(kích thước, mặt trên?, mặt dưới ?, chóp, cuống lá).

Hoa (đơn độc ở nách lá, hình 12.28).
Bao hoa (số mảnh), dài nhọn, (phân hóa đài và 

tràng?, sắp xếp, màu sắc, mùi?).
Bộ nhị đực (số lượng nhị, chỉ nhị dài? ngắn? và 

hình dạng). Bao phấn dài, 2 ô, nứt dọc.
Bộ nhị cái (số lá noãn, rời, cách sắp xếp trên 

trục hoa dài). M ỗ i lá noãn có bao nhiêu noãn và có 
vòi ngắn, uốn cong ra ngoài.

Quả nhiểu đại xếp trên trục hình dạng?, mỗi đại chứa bao nhiêu hạt. Hạt màu đen, 
hình trứng.

Công thức hoa: * Peo Aoo Gco

Tiến hành kliảo sát:

H ình 12.28. M iche lia  alba.
1. Cành mang hoa; 2. Hoa đã tách bao 

hoa; 3. Một nhị đực; 4. Bộ nhị cái lá 
noãn rời; 5. Lá noãn bổ dọc. 

(Theo Lê Khả Kế22)

2.2. Nhóm bộ Hamamelidae
Mầu vật: Cây Dủu làm (M onts alba), cây Gai làm bánh (Doehmcria nivea), De gai 

(Castanopsis ind ica), Sổi (L itlioca ipus, Qiiercus).
T iến liàn li k liảo sát
Trên cơ sở những ví dụ dưới đây tiếp tục khảo sát 

những mẫu vật đã nêu trên, ít nhất mỗi họ có một đại 
diện để nắm các đặc điểm của từng họ.

1) Phân tích, mô tả và vẽ hình một đại diện họ Gai 
(Urticaceae): Cầy Gai làm bánh (Boehmeria nivea).

Dạng sống (cây dạng cỏ, thân hóa gỗ phần gốc, 
cao?); cành màu đỏ nhạt, phù lông mịn.

Lá (kiểu mọc, hình dạng, gốc hình?, chóp?), lúc 
non phủ lông m ịn ở cả hai mặt, kh i trưởng thành thì 
mặt trên nhẫn; mép có rảng hình tam giấc; gân ở gốc 
(mấy gân), không đều, cuống lá mảnh, có lông mềm; 
lá kèm? (hình dài mảnh, sớm rụng).

Cụm hoa (cùng gốc hay khác gốc), ở nách lá xếp 
thành chùy đơn (hoa cái) hoệc tập hợp lạ i với nhau 
(hoa cái và hoa đực) có kh i lạ '< tr.ành tổr.1 dày đặc; cụm 
hoa đực nhiều hoa, x im  co, nụ hoa hình cầu lởm 
chởm lông. Cụm hoa cái hình xim  cc, hình cầu, nhiều 
hoa, rời nhau.

H in h  12.29. B o ehm erìa  nivea.
1. Cành mang cụm hoa; 2. Hoa đực; 

3. Hoa cái’. (Theo ICS4?)

180

https://nhathuocngocanh.com/



Hoa đực có số lá đài?, bộ nhị đực (số nhị), nhị cái lép dạng quả lê. Hoa cái có bao 
hoa hình trứng, có lông, bẩu dẹp, hình trái xoan hơi có cánh.

Quả bé, (hình dạng), có nhiều lông.
Hạt có nội nhũ chứa nhiều dầu.

Công thức hoa: hoa đực K  4.5 c „  A  4.5 G|>,

hoa cái K  4.5 C0 A (l G,

2) Phàn tích, mô tả và vẽ hình một đại diện họ Dẻ (Fagaceae): Cây Dẻ gai hay Cà ổi 
(Castanopsìs ind ica).

Dạng sống (cây gỗ lớn, cao?, đường kính?).
Lá (đơn, dai, hình trứng, mép có răng thưa.

Lá kèm rụng sớm).
Cây (cùng gốc? khác gốc?). Hoa (đơn tính).

Cụm hoa đực hình đuôi sóc, dày đặc, thành 
chùm. Trục cụm hoa phủ lông, mang các hoa 
đực xếp thành xim  3 hoa một. Cụm hoa cái 
dạng bông, thưa, trục phù lông, hoa cái đơn 
độc. Đấu có gai dài.

Quả (có đấu mang gai dà i), kh i chín nứt ra 
thành 2 - 3  mảnh. Quả hình dạng?, có lông tơ; 
rốn quả ở gốc, hơi lồ i.

Công thức hoa: hoa đực K  4_7 C0 A  4 4(1 G0, 
hoa cái: K  4.Í c „  A 0 G (16) H ình 12.30. C a stan ops is  ind ica . 

1. Cành lá; 2. Cụm quả, 3. Quả dẻ. 
(Theo ICS47)

2.3. Nhóm bộ Cariophyllidae

Mẫu vật: Cây hoa Mào gà dại (Celosía argentea), Rau sam (P o lín ica  oleracea), Rau 
rãm hoãc Rau ngổ (Polygonum ).

Tiến lià n li khảo sát

Trên cơ sở những v í dụ dưới đây, tiếp tục khảo sát 
những mẫu vật dã nêu trên, ít nhất mổi họ có một đại 
diện để nắm các đặc điểm cùa từng họ. ■

1) Phân tích, mô tả và vẽ hìiih một đại diện họ Rau dền 
(Amarantliaceae), cây hoa Mào gà dại (Celosía argentea).

Dạng sống (cây cỊạng cỏ sống hằng năm, thân thẳng, 
nhẵn, cao?).

Lá (đơn, nguyên, hình m ũi mác nhỏ đần ở gốc, chóp ?).

Cụm hoa (hình bóng dày đặc), nhọn đầu.

Hoa (màu sắc). Lá hoa có chóp chẻ đôi. Đài mấy 
cánh?, khô xác. Tràng tiêu giảm; bộ nhị đực mấy nhị, 
chi nhị nhọn đẵu, dính nhau ở gốc thành một vòng bao 
lấy bàu. Bầu hình trứng chứa bao nhiêu noãn?.

H ình 12.31. C e losía argentea.
1. Cây m ang cụm hoa;

2. Hoa tách ròi; 3. Bộ nhị đực; 
4. Bộ nhị cái cắt ngang qua bầu. 

’ (Theo ICS471)
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Quả nang (cách mớ).
Hạt dẹt có màu đen hoặc nâu đò, bóng.
Công thức hoa: K,_, c „  A (S) G q jj

2) Phân tích, mô tả và vẽ hình một đại diện họ Rau răm (Polygomiceae): Cây Nghe 
(Polygonum Itydropiper) hay Rau răm (P. ocloratum).

Dạng sống (cây đạng cỏ sống hàng năm); 
thân mọc dứng, phân cành nhiều. Lá (hình 
dạng, cuống lá?). Lá ở ngọn bé hơn và hẹp hơn 
lá ớ giữa thán nhiều. Lá (nhan hoặc hơi có lông 
trên các gân chính và ở mép lá). Lá có các điểm 
tuyến. Lá kèm, hình dạng? (hình ống hay còn 
gọi là bẹ chia) mỏng, ôm thân, có lòng mịn.

Cụm hoa (hình chùm ở đỉnh ngọn và ờ nách 
lá phía trên). Lá hoa có hình dạng? dài, chóp 
cụt, có lõng ờ mép, có các điểm tuyến.

Hoa có cuống với đốt ớ phía bao hoa. Bao 
hoa (số mảnh?) có điểm tuyến, tổn tại và ôm lấy 
quả. Bộ nhị đực ISỐ nhị đực?). Bộ nhị cái (số lá 

noãn), hợp, vòi nhị xẻ 2 -  3 nhánh ớ miền giữa.
Quá hình báu dục, dôi khi có 3 góc, tròn 

hơi bóng.
Công llỉức chung của hou K ,.fi CdAjg.jij G(1J

2.4. Nhóm bộ Dilleniidae

Mcĩu vật: Chè hoặc Trà (Camellia), Bứa hoặc Tai chua (G luc in ia ), Rùm ibụl 
(Hibiscus rosa-sinensis), Bí ngô (Cucurbita pepo) hoặc Mướp (Luffa cy lind rica l, hioặc 
các cây khác trong họ Bầu bí (Cucurbitaceae), Lạc tiên (Passiflora fo e li ja ) ,  Rau cải 
(Brasica oleraceci) hoặc các cây khác Irong họ cả i (Brassicuceae).

Tiến hành kliúo sát:

Trẽn cơ sớ những ví dụ dưới đay, tiếp tục khảo sát những mäu vật đã nẽu trên ít nihất 
mỗi họ có một đại diện đổ nắm các đặc điểm của từng họ.

Phan tích, mô tà và vẽ hình một dại diện họ Lạc tien (Passifloraceae), cây Lạc tiên
( Passiflora foe lida).

Dạng sống (cây leo nhờ tua cuốn, thân mềm có nhiổu lông thưa và mềm). Tua cuiốn 
mọc ờ đàu, dầu tua cuộn lạ i hình gì?.

Lá (dơn, mọc cách), mềm, gâr hình chân vịt, số gân ờ gốc?. Phiến lá có Ihùy? Bao 
nhiêu thùy, (tliùy giữa lớn hơn các lliùy  bèn). Mép tliùy có răng nhó và lượn sóng; gô'c lá 
hình tim ; mặt lá có lỏng mịn. Hình c!ạng lá kèm.

Hoa (đơn độc, lớn, mọc ở nách lá); Tính chất dối xứng của hoa? Lưỡng tính? Có 
tổng bao gổm bao nhiêu lá hoa, rời hay hựp? x ẻ  thành những dài nhỏ hình sợi vé sa!. 'l6n

H inh 12.32. P o lygon um  hydrop iper.
1. Cây mang cụm hoa; 2. hoa, 3. Bao hoa  

tách rời và các nhị đực; 4. Quả 
(Theo ICS4Í)
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tai ở gốc quà. Đế hoa (lồ i? lõm?) mang bao hoa và một vòng các phần phụ hình sợi 
(nàng phụ) xếp (hành nhiều vòng đổng tâm, màu sắc?. Cuống chung bộ nhị li' một CỘI 
nhó hình trụ mang bộ nhị đực và bộ nhị cái. Đài bao nhiêu cánh, màu sắc?, mép có 
màu?. M ỏi lá dài mang một phần phụ hình sừng nhọn ở mặt ngoài. Cánh hoa (số cánh, 
rời hay dính?, màu sắc?) Xếp xen kẽ với các lá đài; bộ nhị đực gồm bao nhiêu nhị? Đính 
ờ đáu? (trên cuống chung bộ nhị), chỉ nhị nằm hướng ngang, cách đính của bao phấn? 
Lắc lư, về sau hướng ngoài, màu sắc, gục xuống: tận cùng trên cùa cuống chung !à báu 
bộ nhị cái hợp, số lá noãn, số ò? (Hình cẩu, mặt ngoài nhẵn mang ba vòi nhỏ rr*i)

Ọuả mọng, hình Irứng, chín có màu?, rỗng ruột. Hạt nhiều, có áo hạt.
Cõng thức hoa K , c, A , G(,J

2.5. Nhóm bộ Rosidae

MíIII vật. Hoa hồng (Rosa sp.), Dâu tâv (F ragaria  vesca), Đào (Prunus pérsica) hoặc 
Mận (P. sa lic ina), Mâm xô i (Ritbtis alcaefolius), Trinh nữ (M imosa piiclica), Keo giậu 
(Leucaena lencocepliala), Móng bò ịB auh in ia) hoặc các đại diện khác của họ Vang 
(Caesalpinaceae) và các đại diện họ Đâu (Fabaceae) như các cây Đậu tây (Pliaseolus 
villa r ‘s) hoặc Đậu Hà Lan ịPisum salivum) hoặc Đậu hoa làm cảnh (Lathyrus  sp.), hoa 
Tử vi (Lagersrroenia ind ica), Sim (Rhodomyrtus tomentosa), Roi (Syzyẹium jambos), 
Mua (Melasloma candidum), Thẩu dầu (Ricinus communis), Nho (V itis  vin ifera), Bưởi 
hoặc các loài thuộc chi Citrus, Chua me đất (Oxalis), Giẩn sàng (Cnid iitm  m onieri). Thìa 
là (Anelhnni graveolens) hoặc các đại diện khác cùa họ Hoa tán.

Tie'll hành khảo sứt:

Trên cơ sớ những ví.dụ dưới đây, tiếp tục khảo sát những mẫu vật đã nêu trên, ít nhất 
mỗi họ có một đại diện để nắm các dạc điểm cùa từng họ.

1) Phân tích, mô tả và vẽ một dại diện họ Hoa hổng (Rosaceae), cây Đào (Prunus 
pérsica).

Dạng sống (cây nhỡ, cành nhẵn có vò màu nâu hồng hay màu xám). Chồi ngọn phù 
nhiéu lông màu tro.

Lá (hình mác thuôn, hẹp. chóp nhọn dài có 2 luyến ở gốc). Mép lá (có răng); cuống 
lá nhẵn; lá kèm hẹp, thẳng, nhọn, có rãng.

Hoa (đơn độc gán như không cuống hoặc cuống rất ngắn). Đế hoa lồ i hay lõm?. Đài 
(có ống hình chuông, thùy hình trứng có nhiều lông). Tràng bao nhiêu cánh? (rời, cánh 
hoa hình trứng ngược). Bộ nhị đực có bao nhiêu nhị?, độ dài so với cánh hoa. Bộ nhị cái 
có bao nhiõu lá noãn?. Bđu trên, có nhiều lông, vòi mành, đẩu nhị phình to.

Quả (hạch), nhiều lông, có một rãnh lớn bèn rõ; vò quả trong cứng như đá, có nhiểu 
rãnh sâu không đều.

Công thức hoa K s c, A , G|
2) Phân tích, so sánh với một đại diện khác cùa họ Hoa hổng (Rosaceae), cây Mam 

xói (Rubtis a lcaefo liiis).
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Khác với Prunus ờ các loài thuộc chi Rubus (hình 
12.33) thuộc họ Hoa hồng (mâm xôi, ngấy, dâu tây) dế 
hoa như thế nào?. Bộ nhị cái có bao nhiêu lá noãn?, 
nhẵn. Quả (rời hay hợp?) (nhiều hạch nhố), khi chín có 
màu dò chụm lại trên đế lồ i có hình mâm xôi có vòi 
nhị lổn tại, màu đen.

Công thức hoa K , c ,  A , G»
3) Phân tích, mỏ tả và vẽ hình một đại diện họ 

Trinh nữ (Mimosaceae), cây Keo giậu (Leucena 
leitcocepliala).

Dạng sống (cây bụi nhò, cao 2 -  5m). Lá (kép lông 
chim, môt, hai lần?, chẩn, lẻ?).

Cụm hoa (kiểu cụm hoa, màu sắc). Hoa (đều, 
không đều? có cuống, không cuống?). Đài (hình 
chuông, có ràng? bao nhiêu?). Tràng (rời, hợp, số cánh 
hoa, cách sắp xếp?) hình van. Bộ nhị đực (số lượng nhị. 
rời, hợp? dính ở gổc?). Bộ nhị cái (số lá noãn). Báu 
(kiểu bàu), có chân.

Quả (kiểu quả, hình dạng quả) có mò nhọn và rắn.
Hạt (hình dạng hạt) có màu sắc gì?, cứng?.
Công thức hoa K , c ,  A  KI G,
4 ) Phím  tíc h , m ô  tả  và  vẽ h ìn h  m ộ t đ ạ i d iệ n  họ  

Vang (Caesalpiniaceae), cây hoa Móng bò hoa trắng 
(Danhinia a lba) hoặc các loại Bauhinia khác.

Dạng sống (cây bụi hay cây gỗ nhò, mọc đứng). 
Lá đơn? lá kép? (gồm 2 lá chét dính nhau trông tựa 
như một lá đơn 2 thùy).

Cụm hca (chùm? chùm kép?). Hoa to, màu sắc?. Đài 
(hình ống bao bọc hẳn cánh hoa trong nụ). Tràng (số 
lượng cánh lioa, rời, hợp? bằng nhau?), có móng rõ rệt. 
V ị trí của cánh hoa (phía trên xếp so với hai cánh bên). 
Bộ nhị đực (số lượng nhị? có đài bằng nhau?). Bộ nhị cái 
(số lá noãn?, số noãn trong lá noãn?, bẩu trẽn, dưới?).

Quà loại đâu. Hạt có hay khống nội nhũ?.

Công ihức hoa K< Ç, A l0 G,

5) Phân tích, mô tà và vẽ hình một đại diộn họ Đậu, 
như các càv Đậu táy (Phaseolus vulgaris) hoặc Đậu Hà Lan 
(Pisitm sativum) hoặc Đâu hoa làm cảnh (Latliynis sp).

Phân tích hoa, co sánh và rút ra các cẠc điểm 
khác nhau giữa ba họ rv.y.

H ình 12.33. Rubus alcaefolius.
1. Cành lả mang cụm hoa; 2. Mạt dưới 

của lá. (Theo Lè Khả Kế22)

Hình 12.34. Leucena leucocephola.
1. Cành lá mang cụm hoa; 2. Quà; 
3. Hoa; 4. Nhị đực; 5. Bộ nhị cái. 

(Theo IC S ")

H ình 12.35. Bauhin ia purpurea
(Theo ICS4')
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6) Phân tích, mô tả và vẽ hình m ột đại diện họ Sim, 
như cà\ Roi (Syzygium jam bos).

Dạng sống (cây gỗ cao 6 -  10m. Cành non dẹt hay vuông).

Lá (hình thái phiến lá, chóp lá và gốc lá), phiến lá có 
tuyến raờ trong suốt, có m ùi thơm.

Cụm hoa (chùm, chùm kép? v ị tr í cụm hoa?). Nhánh 
tận cùng chỉ mang 1 hoa.

Hoa (màu sắc?), nụ hoa (hình dạng). Đài (số thùy 
tràng?); tràng (số cánh hoa, rời, hợp?, cánh hoa lõm nhiều ở 
mặt trong. Bộ nhị đực (số lượng nhị đực?), bao phấn (hình trái 
xoan thuôn). Bộ nhị cái hợp (số lá noãn), bâu (trên, dưới?), có 
hốc lõm ở đỉnh, vòi cong ở giữa, dài hơn nhị đực.

Q u i (mọng), mang đài tồn tại.

Hại (số lượng hạt?).

C6ng thức hoa K j  C4 A e G _

7) Phân tích, mô tả và vẽ hình một đại diện họ Hoa tán (Um belliferae) như cây Giần 
sàng (Cnidiiim  m onieri).

Dạng sống (cây dạng cỏ, sống hằng nám, hai năm, nhiều năm?), có thân thẳng đứng 
cao?, có rãnh dọc, phân nhánh nhiểu.

Lá (có thùy, phân thùy hay xẻ thùy lông chim 1, 2, 3 lần? từ gốc?. Các thùy lông chim 
n à y  lạ i ch ìa  th à n h  3 — 5 đ o ạ n  d à i n h ọ n  và n g u y ê n ). L á  ồ  th â n  c ổ  g ì k h ác  vó i c ác  lá  ờ  gốc?.

Cụm hoa (ờ ngọn hay ở nách lá?), cuống cụm dài hay ngắn (bao nhiêu tính bằng 
centimet?) xếp thành tán kép dày đặc có tới bao nhiêu tán đơn?. Bao chung có bao nhiêu 
lá hoa hình đải. Các bao riêng ở các tán đơn có bao nhiêu lá hoa con? H ình dạng lá hoa 
con?. M ỗi tán đơn chứa bao nhiêu hoa?.

Hoa nhỏ, đài (số lá đài?); cánh hoa (số cánh hoa?, rời, hợp? màu sắc, hình dạng), hơi 
lõm ờ đỉnh. Bộ nhị đực (số nh ị đực). Bộ nhị cái (số lá noãn) hợp, rời? bầu (sô ô?), bầu 
dưới hay bầu trên?.

Quả (phân hai).

Công thức hoa K ị  C5 A 5 G (-

2.6. Nhóm bộ Asteridae

Mau vật. Trúc đào (N erium  oleander), Thiên lý  (Telosma cordata), Cà chua 
(Solanum lycopersicum). Bìm bìm (lpom oea pu lc lie lla ), Tơ hồng (Cuscuta hydrophilae), 
V ò i voi (H e lio trop ium  ind icum ), M ò  đỏ (C lerodendron pam cula liim ), M ò trắng 
(Clerodenclron frag rans), Rau húng (Ocimum basilicum ), Bạc hà (M entlia  arvensis), Mã 
đề (P laitlago m ajor), Hướng dương (Helianthus anniííis), Bồ công anh (Lactuca indica) 
và các đại diện khác họ Cúc (Asleraceae).

H ình  12.36. S yzyg ium  ja m bo s.  
C à nh  m a n g  hoa  v à  q uẳ  non. 

(T h e o  IC S 47)
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Trên cơ sở những v í dụ dưới dây, tiếp tục khảo sát những mãu vật đã nêu trên, ít nhất 
m ỗi họ có một đại diện để nắm các đăc điểm cúa từng họ.

Chú ý so sánh họ Trúc đào và họ Thiên lý  (Asclepiadaceae), họ cỏ ro i ngựa VỚI các 
họ V ò i voi (Boraginaceae) và họ Hoa môi (Labiatae), họ Hoa môi với họ Hoa mõm chó 
(Scrophulariaceae).

1) Phân tích, mô tả và vẽ hình một đại diện họ Trúc đào (Apocynaceae), cây Trúc 
đào (Nerium  oleander).

Dạng sống (cây bụi, mọc đứng, nhẩn, cao 4 -  5m. Cành mềm, dẻo).
Lá đơn, (cách sáp xếp lá?, hình dạng hình lá) dai, cứng, màu sắc mặt trên và mặt dưới có

gì khác nhau?; kiểu phân gân có gì đặc biệt? (gân đều, song song ở hai bên gân chính).
Cụm hoa (hình xim ?) ở ngọn. Hoa lớn, màu sắc?. Đài (số lá đài), thành ống hình 

chuông. Tràng (số cánh hoa?), ỏ gốc có vảy hình chỉ. Bộ nhị đực (sô nhi ũự c '); không có 
đĩa mật. Bộ nhị cái (số lá noãn) riềng biệt, có lông ờ đỉnh. K iểu đính noãn? (mép).

Quả? (đại 2, dài 15 -  20cm).

Công tliức hoa K j c» A j G,2,
2) Phân tích, mô tả và vẽ hình một đại diện họ c ỏ  ro i ngựa (Verbenaceae), cây Mò 

trắng (cterodendron fragrans).
Dạng sống (cây bụi nhỏ, phần ngọn của 

các cành non có hình bốn cạnh, phủ lông).
Lá hình (hình dạng, chóp, mép?); mặt dưới 

lá có phù lông dày, có tuyến ở gần gốc cuống.
Cụm hoa (kiểu cụm hoa? màu sắc?). Lá 

hoa (hình dạng phiến?), dai, có lông; ở mặt 
lưng thấy rõ những tuyến mật. Đài (hình 
dạng?), có lông m ịn, có tuyến mật, các thùy 
hình mũi mác thẳng và nhọn, dài bằng ống 
đài. Tràng (hợp, cánh tràng nhẩn, thùy tràng 
hình trái xoan ngược). Bộ nhị đực (số nhị 
đực?), thò ra ngoài, chi nhị mảnh, dài; bao 
phấn thuôn. Bộ nhị cái (số lá noãn?), bẩu trên, 
nhẵn, vòi mảnh, dài, đầu nhị hơi chẻ đòi.

Quả hạch (có đài tổn tại bao phía ngoài).

Công thức hoa K j c, A 4 G(2)
3) Phân tích, mô tả và vẽ hình một đại diện họ Bạc hà (Labiatae), cây Rau húng 

(Ocimum basilicum).
Dạng sống: (cây dạng cỏ nhỏ, sống hằng năm). Thân phân nhánh ngay từ gốc thành 

từng cụm, cao 0,25 -  0,50 met. Thân, cành hình vuông.
Lá đơn (hình dạng, cách xếp lá), màu lục bóng, có cuống, mép lá (nguyền hay hơi 

khía răng); (có lá kèm không?).

Tiến hành khào sát:

H ình 12.37. C le rodend ron  fragrans.
Cành mang cụm hoa. (Theo ICS47)
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Cụm hoa ớ ngọn (kiểu cụm hoa, dài? mỗi vòng gồm bao nhiêu hoa?, các vòng cách 
xa nhau?). Hoa nhỏ. Lá hoa (nhò, sớm rụng). Đài (hình dạng, sô' răng? không bằng nhau). 
Tràng hợp. có ống thò ra ít, màu sắc?, 2 môi, môi trên có mấy thùy?, m ôi dưới (có bao 
nhiêu thùy?). Bộ nhị đực gồm (bao nhiêu nhị?) hơi thò ra ngoài, cong xuống phía dưới, 
gốc nhị trẽn có một cái răng có lông, bao phấn (mấy ô, kiểu mở của bao phấn?). Bộ nhị 
cái (có bao nhiêu lá noãn?) tạo thành 4 ô giả, bầu (trẽn, dưới?).

Quá gồm 4 quả đóng, rời, m ỗi quả chứa một hạt.
Còng thức hoa K , Cl5) A 4 G,2)

4) Phân tích, IĨ1Ô tà và vẽ hình một đại diện họ Cúc 
(Asteraceae), cây Bồ công anh (Lacílica ind ica) hay còn 
gọi là rau Diếp dại.

Dạng sống: Bồ công anh là cây dạng cỏ (một, hai 
hay nhiều năm?) cao tới 0,5m, thân thẳng.

Lá (mô tù các hình dạng khác nhau cùa lú từ dưới 
lên). Lá phía dưới, gốc, cuống; mép (có răng lớn bé xen 
nhau). Lá ớ giữa và phía trên?, có răng, không ràng?.

Cụm hoa (hỗn hợp gồm chùm kép mang các cụm 
hình đáu). Các dầu gồm nhóm hợp như thế nào?. Bao 
chung có hình trụ. M ỗ i đầu mang bao nhiêu hoa? màu 
sắc?; mào lông?. Tràng hợp hình lưỡi dài, ống tràng 
mành. Bộ nhị đực gổm bao nhiéu nhị?, bao phấn có hình 
dạng gì?, tai hình g iù i. Bộ nhi cái (số lá noãn?) hợp. Bầu 
(mấy õ, bao nhiêu noãn?). V ò i có gai.

_____ . . , H ình 12.38. Lac tuca  in d ica .
Quả dóng màu đen. có chùm lông. Câ"  Cành mang cụm hoa; Lá; Hoa
Công thức hoa K x C(5) A ,,| G (5 vả quà- (Theo ICS4')

Bảng 12.1. So sánh một sô' đặc điểm hlnh thái các họ dễ nhẩm lẫn15

H ọ Lá Đ ố i xứ ng N h ị dực B ộ n h ị cá i Q uả C ụm  hoa Đ ặc đ iểm  kh á c

Scrophula- cách (đối) 
riaceae

hai bẽn (2 )4
(+ nhị lép)

2 lá noãn nang,
m ọng

thay đổi m ộỉ số kỷ sinh

Borag ina- cách 
ceae

tỏa tròn 5, dính cảnh bầu 4 thùy (2 
lá noãn)

4 hạch 
con

xim  xoắn nhẵn

Verbena- đối, vòng 
ceae

hai bên (2) 4 (5)
2 cặp so le

báu hợp hạch 
hạch con

xim thưởng là cày gỗ

Lab iatae đối, vòng hai bên 
hai môi

(2 )4
dính cảnh

bẩu 4 thùy (2 
lá noản) vòi 
đính gốc

4 hạch 
con

vòng hoặc có tuyến, tinh dầu 
trong nách 
lá
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Chương 13

LỚP HÀNH -  LILIOPSIDA hay MỘT LÁ MẨM -  
MONOCOTYLEDONAE

13.1. Bộ Trạch tà -  Alismatales

H ọ  Trạch tả  -  Aỉismataceae

Cây ở nước hàng năm hay nhiều nãm, thân rễ chắc, 
mọc thẳng, ít kh i nổi. Lá có cuống dài. Cụm hoa vòng 
hoặc chùm, bỏng. Hoa đểu, lưỡng tính, ít kh i đa tính.
Đài 3 lá đài màu lục. Tràng 3 cánh, trắng, thường rụng 
sớm. Bộ nhị đực (3)6 - 00 nhị, rời. Bộ nhị cái 6 hoặc 
nhiều lá noãn rời, m ỗi lá noãn 1 ô. Quả hạch xoắn hoặc 
vòng. Hạt có phôi cong. Họ này thường gặp những cây 
mọc dại như cầy Trạch tả (Alisma plantogoaquatica),
Rau mác (Sagitlaria) (hình 13.1).

H ọ  Thủy thảo  -  Hydrocharitaceae  
Cỏ thúy sinh hàng nãm hay nhiéu nãm. Lá đơn ngập 

trong nước hoặc nổi. Cụm hoa ờ nách lá, ban đẩu bao 
trong mo gồm 2 hay một sổ lá dính nhau. Hoa đều, 
lưỡng tính hay đơn tính. Bao hoa 3 lá đài màu lục,
3 cánh hoa trắng hay có màu. Bộ nhị đực 2-3 tới nhiẻu 
nhị trong một hay một số vòng. Bộ nhị cái (2) 3-6 (20) 
lá noãn hợp, bầu dưới, 1 ô, nhiều noãn, đính noãn bèn.

Quả mở hoặc không. Phôi thẳng, không có nội nhũ. Họ này có nhiều cây mọc dại, 
một số có thể trang tr í trong bể cá cảnh như các cây Rong mái chèo (V a llisne ria  natans), 
Rong đuôi chồn (H y d rilla  verlic ila ta ).

13.2. Bộ Thủy kiểu -  Najadales

H ọ  Rong lá  liều  -  Potamogetonaceae.
Cây thảo ngập trong nước với lá nổi và lá chìm. Hoa có đài 4 mảnh tiêu giảm hoặc 

không có; nhị đực 1 -  4; bộ nhị cái 1 -  4 lá noãn ròi, m ỗi lá noãn 1 ô chứa 1 hạt. Hạt 
không nội nhũ. Các đại diện thường là cây mọc dại, ít ý nghĩa k inh tế.

13.3. Bộ Cau -  Arecales

H ọ Cau -  Palmae hay Arecaceae

Cây dạng gỗ hay cây bụi, có khi cây leo, thân ngắn, chắc, khỏe nhưng cũng có kh i kéo

H ln h  13.1. Họ Trạch tả 
A lism ataceae . Cây Rau m ác 

(S ag itta ria  la tifo lia ).
(Theo Samuel J. & A. Luchsinger15)
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dài hàng chục mét, cây gỗ thường không phân nhánh. Lá có phiến lá cọ, lông chim hoặc 
đơn, thường rộng, cuống có bẹ ờ gốc, lá thường cụm lại ở đỉnh ngọn. Cụm hoa chùm, lớn 
thường có mọ bọc. Cây cùng gốc, khác gốc hoặc có hoa lưỡng tính. Hoa đều, đơn tính hoặc 
lưỡng tính. Đài 3 lá đài nhỏ rời hoặc hợp. Nhị đực thường 6, 2 vòng. Bộ nhị cái gồm 3 lá 
noãn, hợp. bầu trên với 1 -  3 ổ, noãn đơn độc, tiêu giảm trong hoa đực. Quả nạc hay hạch, 
vỏ quả ngoài mọng hoặc dai. Hạt có nội nhũ lớn, có khi dạng dịch nước, phôi nhỏ.

Họ Cau có nhiều cây có ý nghĩa k inh tế lớn như cây cho quả: Chà là (Phoenix 
dactylifera), Dừa (Cocos nucifera), Cau (Areca catechu) hoặc lấy thân làm đồ gia dụng 
hoặc sản phẩm m ỹ nghệ như các loạ i Song, Mây.

13.4. Bộ Ráy -  Arales

H ọ Rày -  Araceae
Cây thảo thân khí sinh, củ hoặc thân cù, thân rễ;

cây bụi leo, bì sinh hay cây vùng lẩy. Lá nguyên, ở
gốc hoặc mọc cách. Cụm hoa mo. Hoa bé, lưỡng tính
hoặc đơn tính. Bao hoa không có hoặc hình vảy, nhỏ
4 - 6  phẩn. N hị đực 6 hoặc ít hơn, đối diện cánh hoa,
đôi kh i có nhị lép. Bộ nhị cái (1)2 tới 3(9) lá noãn
dính. Quả mọng dính trong mo trông giống như quả
phức, 1 đến nhiều hạt. Hạt có hay không có nội nhũ.

Họ Ráy có nhiều cây làm thức ăn như Khoai sọ
(C. aiuiquorum), Khoai mòn (Colocasia esculenla), một Hình 13 2 Họ Ráy Araceae
số cây làm cảnh như Vạn niên thanh (Rhaphidophora Thiên niên kiện (Homolonema occulla).
tin ria ),  cäv lùm thuốc như Thicn niên kiện (hình 13.2); 1.Cảy ma na bòno mo: 2 Cụm hoa 
” , . .  , _ , (Theo lconographia Cormophytorum
Bèo cái (Pistia strtiòtes) cũng trong họ này. Sinicorum V 47)

I Iọ  Bèo tấm  -  Lemnaceae
Cây nhỏ tới rất nhỏ, nổi hoặc chìm trong nước ngọt; rẻ hình sợi hoặc không có, không có

lá mà là một tản không phân hóa, hình dạng khác nhau; sinh sản dinh dưỡng bằng chổi. Cụm
hoa gổm 1 hoa cái và 2 hoa đực, trần hoặc có mo bao. Hoa đơn tính. Hoa đực 1 nhị, hoa cái 1 
lá noãn, bầu trẽn, với 1-4 noãn. Quả 1-4 hạt. Hạt phôi thẳng, nội nhũ nạc hoặc không có. Cây 
Bèo tấm (Lemna perpusitla) làm thức ăn cho cá hoặc trang trí các bể nuôi cá cảnh.

13.5. Bộ Thài lài -  Comm elinales

ỉ t ọ  Thài là i — Commelinaceae  

c ỏ  hàng năm hoặc nhiều năm. Lá nguyên, có bẹ ở 
gốc. Cụm hoa nhóm hợp ở nách hoặc xim , hoặc chùm 
à  tận cùng. Hoa lưỡng tính, đều hoặc đối xứng hai bên.
Đài 3 lá đài rời, màu lục. Tràng 3 cánh đều hoặc khống 
đều. chóng tàn. N h ị đực 6 hoặc 3 với 3 nhị lép hoặc
tiéu giảm tới 1- 2 nhị. Bộ nhị cái 3 lá noãn hợp, 3 ô, Hình 13.3. Họ Thài lải
bầu trên, noãn ít tó i đơn độc. Quả nang. Hại có nôi nhũ Commẹlinaceạọ. Cây Thái lài

(T ra descan tia  zebrina).
(hình 13.3); M ộ t số cây trong họ mọc đại như Thài là i (Theo Glymn-Lacy J. ei ál” )
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trắng (Commelina diffusa), một sô' cây trồng làm cảnh như Trai đỏ (Tradescưnlia palliíln), 
Hổng trai hay Thài lài tía (T. zebrina).

13.6. Bộ Cói -  Cyperales

H ọ C ó i -  Cyperaceae

Cò nhiều năm hoặc hàng năm, thường ở nơi đất ẩm, thân 3 góc. Lá 3 dãy, không lá 
kèm, thành nhóm ở phẩn dưới than, phiến hẹp giông họ Lúa. Cụm hoa bỏng, chùm hoặc 
tán: các bỏng nhỏ thường đơn độc trong lá bắc; lá bác xếp hai ngà hoặc xếp xoắn: cây 
cùng gốc hay khác gốc; cụm hoa thường có một hay nhiỂu lá bắc. Hoa lưỡng tính lioặc 
đơn tính, nhỏ. Bao hoa dạng lông cứng, vảy hoặc không có. Nhị dục 1 -  3 (6) nhị. Bộ nhị 
cái 2 -  3 lá noãn hợp, 1 ỏ, bầu trên, noãn đơn độc. Quà dóng 3 góc hoặc hình thấu kính.

Họ Cói phần lớn là những cây cỏ dại. Cây Cói hay Lác (Cypenis maìaccensis), thân 
đùng dể dệt chiếu, c ủ  gấu hay Hương phụ (Cypents ro lu iiíh is) dùng làm thuốc.

13.7. Bộ Lúa -  Poales hay Gram inales

H ọ Lú a  — Poaceae hay G ram inae

Cỏ hàng nãm hoặc nhiêu năm, ít khi là câv bụi hay gỗ; thân thẳng, lco, bò. trườn; th in  
tròn, rỗng Irong các lóng. Lá 2 dãy mọc cách, gân song song, có phiến, bẹ và lưỡi nhỏ: bc 
ôm thân. Cụm hoa kép gổm các bông nhỏ sắp xếp khác nhau trong bóng, chùm hoặc chùm 
kép; mỗi bông nhỏ có một hay một sô' hoa, các hoa sắp xếp trên một trục, mỗi hoa có 2 mày. 
Hoa lưỡng tính có khi đơn tính. M ỗ i hoa có 2 lá bắc, lá ngoài là mày lớn hay mày dưới hoa 
(lemma) và lá trong là mày trẽn hoa hay mày nhó (palea). Bao hoa giảm chi còn 2 - 3  mày 
cực nhỏ (lodicule) ớ ngay dưới mày nhỏ, có khi không có. Bộ nhị đực (1)3(6) nhị. Bộ nhị cái 
2-3 lá noãn hợp, bấu trên, 1 ồ. Quà thóc. Hạt chứa nội nhũ bột (hìnli 13.4).

H ình  13.4. Họ Lúa Poaceae.

1. Bông m ang các bóng nhỏ; 2. Bóng nhó; 3. Hoa đõ.
(1. Theo Samuel J. & A. Luchsỉnger15; 2. Theo G lim n-Lacy J. & Kaufman p .11; 3. Theo Jukovsky p .’6)
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Họ Lúa là họ lớn của thực vật có hoa, đến 8.000 loài, phân bố rộng rãi và có ý nghĩa 
kinh tếlớn. Ỏ V iệt Nam có 131 chi với 467 ioài bao gồm các loại cây lương thực, thực phẩm 
quan trọng như Lúa (Orvza sativa) với nhiều ihứ khác nhau, Ngô (Zea mays), Kê (Setaria 
ila lira ), Lúa miến (Triticum  aestivum), Ý  dĩ (C o ix lachrym a-jobi), M ía (Saccliamm  
nfjîcinanim); nhiểu loài cỏ làm thức ăn cho gia súc: Tre, Nứa là những cây công nghiệp 
quan trọng như Tre nhà (Bambưsu blumeanư) và nhiồu loài tre thuộc chi Dambusa.

13.8. Bộ Dứa -  Brom eliales

Hụ Dứa -  Bromeliaceae

Họ Dứa thường là những cẳy thân ngắn, bì sinh. Lá mọc ờ gốc, hình hoa th ị. cứng và 
thường có gai. Cụm hoa hình đầu ở tận cùng, bông hoặc chùm. Hoa lưỡng tính, đều, ít 
kh i đơn tính, dưới bẳu tới trên bầu. Bao hoa 2 vòng, 6 nh ị đực chủ yếu thò ra từ gốc bao 
hoa, rời hoặc dính từng phẩn. Bộ nhị cái 3 lá  noãn hợp, 3 ô, bầu trên hoặc duới, đính 
noãn trụ. Quả mọng, nang hoặc quả phức. Hạt chứa phôi nhỏ, nộ i nhũ bột.

Trong họ có cây Dứa ăn quả (Ananas comosiis). Quả phức do lá bắc, bầu cuống hoa 
và trục cụm phát triển dính nhau tạo nên quà giả có chứa d ịch  ngọt. Cây được trồng lấy 
quả ớ các vùng đổi trung du.

13.9. Bộ Hành -  Liliales

Họ Hành -  Liliaceae kể  cả họ Thủy tiên -  AnưtriUidaceae

Chủ yếu là cây thào nhiều năm, ihân thẳng hoặc leo, 
hành, thăn rể, củ. Lá đơn, mọc cách hình đường. Cụm hoa 
chùm, ủ  nách, láu hoạc don dộc. Ilo a  lưỡng lính Uiưừng 
đối xứng hai bên. Đài 3 lá dài hình cánh. Tràng 3 cánh.
Bộ nhị đực (3)6(12) nhị, chỉ nhị rời hay hợp, bao phấn mở 
nứt dọc. Bộ nhị cái 3 lá noãn hợp, 3 ô, bắu trên hoặc dưới, 
noãn nhiều, đính noãn trụ hoặc có kh i 1 ô đính noãn bên.
Quả nang hoặc quả mọng. Hạt có nội nhũ, phôi thẳng 
hoặc cong.

Họ Hành có nhiểu cây được sử dụng làm rau ăn như 
Hành tây (A llium  cepa), Hành ta (A. fis tu losum ), T ỏ i 
(A. sativum), nhiều cây cho hoa như Loa kèn trắng (L iliiim  
lo iig iflon tm ), Bách hợp (L. b row n ii var. co lc lieste ri), Thủy 
tiên (Narcissus lazetta); một sô' cây làm thuốc như T rin h  nữ hoàng cung (Crim tm  
la iijo liu m ) (hình 13.5); Huyết dụ thuộc chi Dracaena  cây bụi thân gộ cũng thuộc họ này.

H ọ Lay ơn {La dơn) -  Iridaceae

Cây loại cỏ, thân rễ, thân cù, hành, thân thường đơn độc hoặc không thân. Lá thường 
tụrn à  gốc thân, hình dải hoặc hình dài rộng, phẳng. có be ở gốc Cụm hoa chùm hoặc 
dơn độc. Hoa lưỡng lính, đéu hoặc đối xứng hai bên. có màu sắc đẹp. Đ à i 3 lá đài hình 
cánh. Tràng 3 cánh giống như đài. Bao hoa dính ở phía dưới làm  thành ông. N h ị đực 3,

H ìn h  13.5. H ọ Hành L iliaceae. 
T r in h  nữ  h o à n g  cu n g  (Crínum  

la tifo liu m ).
(Theo lconographia 

C o rm ophytorum  Sinicorum , V.47)
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đối diện với lá đài. 3 lá noãn hợp, 3 ỏ, bẩu dưới, ít khi bầu trên, vòi 3 có khi hình cánh, 
noãn nhiều. Quà nang mớ bằng van. Hạt phôi bé, nội nhũ cứng.

Họ có những cây trổng lấy hoa như cây Lay ơn hay La dơn (G ladiolus gandavensis), 
hoặc vừa làm cảnh vừa làm thuốc như cây Rẻ quạt (Beìamcanda chinensis).

13.10. Bộ Lan -  Orchidales

I ỉọ  Lan -  Orchidaceae

Cây thảo nhiêu năm, mọc trên đất, bì sinh hoặc hoại sinh, có thân rẻ. rẻ cù, có hành 
giả và rẻ khí sinh. Lá đơn, mọc đối, có khi giảm thành vảy, thường mọng, có bẹ ờ gốc. 
Cụm hoa bõng, chùm hoặc đơn độc. Hoa thường lưỡng tính, đối xứng hai bẻn, màu sắc 
hoặc hoa nhỏ, khống nổi. Đài 3 lá đài. Tràng 2 cánh bẽn và cánh giữa là cánh mõi 
Ihường lớn hơn và khác về hình dạng với các cánh bên. N h ị đực 1 hoặc 2 dính với vòi 
(hành một cấu trúc duy nhất gọi là cột nhị hay trụ nhị, bao phấn 1, hạt phấn thường tạo 
thành khối phấn. Bộ nhị cái 3 lá noãn hợp, 1 ô, đính noãn bén, ít khi 3, đính noãn trụ, 
bẩu dưới, vòi nhị 3, cái bên thứ 2 hữu thụ còn những cái khác bất ihụ tạo thành một cái 
mò (rostelum). Quà nang. Hạt nhiều, bé, không nội nhũ. Phôi không phân hóa.

Họ Lan có khoáng 15-20.000 loài, là một trong những họ lớn nhát của thực vật có hoa, 
phàn bô' rộng rãi trên khấp thế giới, đặc biệt là các nước vùng nhiệt đới. Ờ nước ta họ này có 
tới 132 chi và 753 loài. Nhiều loài cho hoa dẹp được trổng làm cành, nhiều loài hoang dại quý 
hiếm đang bị đe dọa tuyệt chùng do viẽc khai thác buôn bán qua biẽn giới. M ột số loài thường 
thấy thuộc chi Dendrobium  như Vảy rồng (D. aggregalnm), Hoàng thảo (D. clavalum), Phi 
điệp (D. superbitm), chi Paphiopedilum gồm nhiểu loài Lan hài như Vân hài (P. callosum), 
Hài đốm (P. concolor), Hài đò (P. delenatii), Hài xoắn (P. dianlhum),... (hình 13.6).

Hình 13.6. Họ Lan O rchidaceae. Lan Hài P a ph io ped ilum
1. Hoa trên cuống cụm hoa; 2. Hoa bổ dọc; 3 - 5 .  Cột nhị đực cái ở các phỉa bén (3), từ trên (4) và từ dưới (5).

(Theo Averyanov L. et al.4)
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THỰC HÀNH 

THỰC VẬT MỘT LÁ MẦM

1. NHÓM BỘ ALISMATIDAE

Mầu veil. Cày Rau mác (Sagiltaria sagittifoHa), Trạch tà (Alisma plu iil(iỊỊo), Rong 
mái chèo (Vallisneria sp ira lis), Rong đuôi chồn (Pcilamoiỉelon sp.).

T.êh hành khảo sút:

Trên cơ sỏ ví dụ dưới dây, tiếp lục khảo sát những mẫu vật dã nêu trẽn, ít nhất mỗi 
họ có một đại diện dê nắm các dẠc diêm cùa từng họ.

Páãn tích, mõ tà và vẽ hình một đại diện họ Trạch tà (Aslismataccae), cây Trạch tả 
(Alisma planlat¡o-aqualica).

Dạng sống (cây dạng cò ớ nước, có than r ỉ  trắng hình cầu hay hình con quay, nạc).
Lá (hình thái: dài hình trái xoan -  mũi mác hoặc lõm ở gõc, mọc thảng đứng hoặc 

trài ra). Hệ gân (số gân và kiểu phân gân trong lá).
Cụm hoa (kiểu cụm hoa phát triển trên một cuống chung (cán hoa) dài (bao nhiêu), 

hình (Ians (hình chùy gồm những vòng hoa xốp thành tầng). Hoa lưỡng tính (màu sắc, 
kích [hước). Đài (gồm sỏ' lá đài, màu sắc) lổn tụi. Tràng (só cánh, mâu sác) có môi cựu 
màu vàng nhạt, rát mòng và rụng sớm. Bộ nhị dực (sô nhị đực), dcp. Bộ nhị cái (số lá 
noãni rời, vòi nhỏ d ỉ rụng. Báu? Đế hoa?.

Quà rời xếp lliành vòng.
Còng thức hoa K , c, Aft . í  G6.

2. NHÓM BỘ LILIIDAE

Miỉit vật. Hành la (A llium  ftslitlusiim), Hành tày 
(A. cepa), Tỏi (A. porn im ), Loa Kcn (L ilinn i 
lonýỊlo rum ), Huệ (Polycmllics tuberosa), Lay ơn 
(Gladiolus X Candaveiisis).

rich  hành khảo sát:
Trên cơ sớ ví dụ dưới đây, tiến tục khảo sát 

những mẫu vảt dã I1CU trẽn , ít nhất m ỗi họ có Iĩiột 
dại diện đẽ’ nắm các dặc điểm cùa lừng họ.

P h ú n  l í c h ,  m ả  tả  và  VC h ì . ill ....y. ũ ụ i u i¿ .v  ¡K)
Hành (Liliaceae), cày Hành lây (A llium  Ci'pa).

Dạng sons (cày dạng có sống hàng năm, hai 
n.irii Ikiy nliiổu năm ?).
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Thân hành (bổ dọc và cắt ngang xem cách xỂp lá, hình đĩa, thân giả hình củ, cấu tạo 
từ các lá vẩy mọng nước). Lá (vẩy mọng nước, dưới đất, phiến trên đất, hình dạng, màu 
sắc? cách xếp lá?).

Cụm hoa (cuống chung hay cán hoa, hình dạng, độ lớn, kiểu cụm hoa?), kích Ihước 
cụm hoa? có lá cụm (mo) bao không? Hoa (có cuống, không cuống? màu sắc?). Bao hoa 
(hình thái, màu sắc?) Bộ nhị đực (số nhị, chỉ nhị và bao phấn)? Bộ nhị cái (số lá noãn, 
rời, hợp, bầu trên, dưới?, kiểu đính noãn)? Mạt?

Công thức hoa P„+3 , A(U„  G(J)

3. NHÓM BỘ COMMELINIDAE

Mẩu vật. Các đại diện họ Cói (Cyperaceae) như củ  gấu (Cypenis rotundas), cói 
(Carex spp.), Cói g iù i (Scirpus spp.), Cói tơ (E riop lio rum  sp.y, họ Lúa như Lúa (Oryza 
sativa), Ngố (Zea mays)\ họ Bấc (Juncaceae) như Cây bấc (Junciis effusus).

Tiến liàn li khảo sát:
Phân tích các cơ quan dinh dưỡng và cơ quan sinh sản đại diện các họ trên, lập bảng 

so sánh các đặc điểm nhận dạng giữa các họ Cói, Lúa và Bấc. Những hình vẽ kèm Iheo 
sau đây giúp ta quan sát cấu tạo các đặc điểm phân loại (hình 13.8 -  13.10).

Cyperus Scirpus Eriophorum

Hoa đực Carex Hoa cái

H ình 13.8. Hoa và hoc '36 m ột số  đại d iện họ C yperaceae.
1. Hoa; 2. Hoa J ổ .  (Theo Khrjanovsky V .19)
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Hoa (phóng to)

H inh  13. 9. O ryza sativa .
(Theo Khrjanovsky V .18)

H ình 13.10. Zea m ays.
(Theo Khrjanovsky V .19)

B ả n g  1 3 .1 . B ả n g  s o  s á n h  c á c  h ọ  B ấ c  ( J u n c a c e a e ) ,  

L ú a  (P o a c e a e )  v à  C ó i (C y p e ra c e a e )15

Họ Lá Thân Bao hoa Lá hoa Quả

Juncaceae thành túm ở 
gốc, bạ lá kín,

tròn, cứng 6 mành một số nang

Poaceae 2 dãy, có lưỡi
n h ò ,  b o  lá  m ỏ

tròn, rỗng ở
ló n g

m ày cực nhỏ 2 (m ày lớn,
m à y  n h ò )

hạt hay quả 
lú a  h a y  th ó c

Cyperaceae 3 dảy, bẹ lá kín 3 góc, cứng lông cứng, lông, vảy 1 quả đóng

Quả
(hinh dạng chung và 

ứ  dọc)

đực 
(mộl phắn)
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PHẦN BA

Sự PHÁT TRIỂN VÀ CẤU TẠO CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN

Chưoiig 14 

PHÔI, HẠT

Hạt phát triển từ noãn, vì vậy có thể xem hụt là noãn dã chín. Hạt trướng thành gồm 
những phần sau: vỏ hạt phát triển từ mộl hoặc hai vỏ noãn, bao quanh hạt; nội nhũ; phôi 
do hợp tử phát trien thành thổ giao tử non. Mộl số hạt hoàn toàn không có nội nhũ hoặc 
nội nhũ là một lớp rất mỏng. Hạt cùa một số cây nhân noãn được giữ lại và phát Iriển lạo 
thành ngoại nhũ. Hạt một số cây có áo hạt là phần phát triển trên bề mặt hạt sau khi noãn 
thụ tinh. Mồng hạt là phần pliál triển bao quanh láy lỗ noãn.

14.1. Phôi trưởng thành và hạt

Phôi trưcmg thành cùa thực vật có hoa gồm mộl Irục mang một hoặc hai lá mầm tùy thuộc 
dó là cây Một lá mầm. Hai lá mẩm thực hay đó là Magnoliidae. I lai đối diện tận cùng của trục 
phôi là mô phân sinh tận cùng của dinh chồi và đỉnh rỗ. Chổi phôi có một trục giống như ihítn 
(lược gọi là trụ Ircn lá mầm mang một hoặc một số lá non và một mô phàn sinh tận cùng ớ 
phía trên lá mầm. Chồi phói dó là chồi đầu liên dược gọi là chồi mắm.

Iru tiôn lá mắm trti dưới vò hạt

phiốn li 

vò hal

đinh rẳ

trụ  duới 
lá mám

mô 
phân sinh 
đình chổi

A. Đâu tảy 
Phaseolus vulgaris

c. Hành 
Allium  cepa  

vỏ quà

lá mổm

8 :>i4udầi’
R.'C«' . 3 comm*.

D. Ngỏ
Zea mays

H ình 14.1. Hạt và phô; irư ỏng  thành  ở m ộ t s ố  cây.

A. Hạt Đậu tày (Phaseoluo vulgaris); B. Hạt Thầu dầu (R icinus com m unis); 
c. Hạt t-iành (Allium  cepa); D. Hạt Ngò (Zea mays). (Theo Raven ?. et a l.36)
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Phán trục giống với than ờ phía d'fới lá mẩm được gọi là trụ clitới lá  mâm. Phía tận 
cùng dưới của trụ dưới lá mầm là rễ phôi hay là rỗ mẩm (hình 14.1. 14.4).

14.2. Nội nhũ »

Nội nhũ là mô dự trừ chất dinh dưỡng cho phôi và cây mẩm phát trien. Ớ một số cây, toàn 
bộ nội nhũ dã được chuyên hóa cho sự phát trien của phôi. Hạt của những cày có lá mầm phát 
Iricn thì các chất dự trữ đã được chuyển vào i'la j để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây mầm Ở 
những cây khác, nhicu loài thuộc họ Lúa thì nội nhũ được giữ lại cho cây mdm phát triển.

Trong hạt dang phát triển, ihì tế  bào nội nhũ có thổ có vách mỏng, không bào lớn và 
khóng chứa chất dự trữ. Nội nhũ như thế đã dược phôi đang phát triển hấp thụ hoàn toàn 
hoặc một phần. Nội nhũ kiểu này có thể chứa các chất dự trữ chính như tinh bột, protein 
và lipid. Cũng có thể tế  bào nội nhũ có vách dày và các chất dự trữ carbohydrat được 
chứa trong vách tế  bào, chù yếu là hemixelluloz và khi thủy phân cho các monosucarit. 
Ví dụ 0  Cà phê, Hồng, Chà là hoặc có khi trong lá mầm.

Glucoz là sản phđm thủy phùn cùa tinh bột trong nội nhũ họ Lúa được lá chắn hấp 
thụ, lổng hợp thành polysacarit và chuyển cho cây mầm sinh Irường.

Protein dự trữ trong nội nhũ có thể ỡ dạng không dịnh hình (gluten), hoặc có dạng 
hạt alơron có m àng bao bọc. Khi hạt nảy mầm, protein hòa tan thành không bào lớn.

Lipid dự trữ dưới dạng các thể dầu trong lá mầm hoặc trong biểu pliói. Các thể lipiđ 
cũng có thế có trong không bào hoặc các Ihể cẩu... Lipid dự trữ  trong hạt là triglicerit, 
khi thúy phân cho glycerol và acid béo. Acid béo được dùng đè tổng hợp phospholipid và 
glycolipid là thành phần của các bào quan, nhưng phần lớn được chuyển hóa thành 
đường và chuyển vào cây mầm cho sự sinh trưởng.

14.3. Sự phát triển của phôi

Trứng sau thụ tinh trở thành hợp lử. Hợp 
lử có giai đoạn nghỉ một thời gian. Thường 
thì hợp tứ bước vào phân chia sau sự phân 
chia nhân của nội nhũ. Có những cây như 
Lúa, Cói thì hợp tử bước vào phân chia chỉ 
vài giờ  sau Ihụ tinh, còn ò nhiều cây khác thì 
muộn hơn, có khi đến hai tháng.

M ặl cắt ngang luôn luôn là mật phân
chia đẩu tiên của hợp tử, kết quà tạo nên hai
tế  bào, tế bào phía lỗ noãn là tế  bào gấc, tế
bào kia là tế  bào lìgọiì. Những lẩn phân chia
tiếp tục vé sau cúa tế  bào ngọn có thể là phân
chia ngang hoặc phân chia dọc, còn tế  bào
gốc ihường phùn chia theo hướng căt ngang. Hmh 14.2. Sựphát triển phõi ơ thưc v.it Hai lá mẩm.
Nhưng cũng có một số chi tế  bào này không Cây Tể thải (Capsella bursa-pastorís). A-G. Các giai
phân chia mà phát triển lớn lèn tao  thành môt đoạn phải triển liên tục tị,-hợp.ử đẹn mô phân hóa;
* • v  H-L. Từ phân hóa lá mam đèn phôi trưởng thành,
tế bào hình túi lớn. (Theo Maheshwari p.24)
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Giai đoạn đầu trong sự phát triển cùa phôi gồm một khối tế bào không phân hóa. Rồi 
về sau các tế bào khởi sinh phân hóa thành nguyên bì, lớp ngoài cùng cùa phôi. Sau đó 
sự phân chia thẳng đứng tạo nén tẩng trước phát sinh và mỏ phân sinh cơ bàn. Mô phân 
sinh cơ bản, tiền thân của mô cơ bản bao quanh lấy tầng trước phát sinh, tiền thân của 
mô dẫn là xylem và phloem.

Mỏ phân sinh ngọn của phôi cùa thực vật Hai lá mầm ihực nằm ờ giữa hai lá mắm. 
Còn ờ phôi thực vật M ột lá mầm mô phân sinh ngọn nằm ỡ một phía của lá mầm và được 
bao bọc trong phán kéo dài hình lá từ gốc cùa lá mầm. Mò phân sinh ngọn cùa chồi và r ỉ  
sẽ tạo nên những tế bào mới cho sự phát triển cùa rủy mầm và cây trướng thành.

Phôi thực vật M ột lá mầm: Không có sự khác biệt nào lớn trong sự phân chia lần đầu 
của phôi thực vật M ột và Hai lá mầm, tuy nhiên những giai đoạn phát triển về sau thì lại 
khác biệt rõ rệt. Trong phôi trường thành cùa hầu hết thực vật Hai lá mẩm ll iì  đình chồi 
nằm giữa gốc của hai lá mẩm, còn ở phôi thực vật Một lá mầm thì đình chồi lại nằm bên 
cạnh một lá mầm đơn độc.

Phôi họ Lúa

Phôi họ Lúa phức tạp và được xem là phân hóa cao. Phôi trướng thành có lá măm 
phát triển là lá chắn giới hạn với nội nhũ. Trục phôi đính phía bên cùa lá chắn. Phần dưới 
cùa trục mang rễ mẩm; ờ tận cùng dưới là mô phân sinh ngọn và chóp rễ. RỄ và chóp rễ 
được bao bọc trong bao đẩu rẻ mà trong phôi non là phần tiếp tục cùa dây treo. Phía trên 
r ỉ  mầm là mấu lá chắn (ờ đây khỏng có trụ dưới lá mầm phân biệt với rễ mầm), rồi đến 
trụ trẽn lá mầm mang một ít mầm lá. Mầm lá dầu tiên và ngoài cùng là bao lá  mâm. 
Khoảng giữa mấu lá chắn và bao lá mầm là một lóng được gọi là trụ giũa lá mầm. Lá 
chán lù một cấu trúc hỉnh pliieìi bao lấy trục phôi và trụ trên lá mám. Trong quá trình nảy 
mầm, nó là nguồn enzym thủy phân nội nhũ và cũng có thể đó là nguồn chất kích thích 
gibberelin, và cũng là nơi tiết các enzym và hormon cho nội nhũ. Phôi hấp thụ thức ăn 
qua lá chắn.

C h lo r is  S c h e d e n n a r d u s  B u c h lo e  L e p lo c h lo a  D a c ty lo c te n iu m  E le u s in e
vertic illa ta  p a n ic u la tu s  d a c ty lo id e s  s c a b r a  a e g y p t ic u m  in d ica

Hình 14.3. Cắt dọc phô i ỏ các ch i khác nhau thuộc  tông  Chloridae, họ Lúa (Gram inae).
(Theo Eames A.6)

ở phần lớn cây họ Lúa, bao lá mầm thường là một hình nón rỗng với một lổ mở ở 
gần đỉnh để cho chồi thoát ra khi nảy mầm
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Vể nguổn gốc thì có thể cho rằng lá chắn là một cấu tạo mới, phát sinh từ lá mầm 
duy nhất; bao lá mẳm là lá đầu tiên biến dạng thành một cấu trúc bảo vệ, còn trụ giữa lá 
mẩm là lóng đẩu tiên ở giữa lá chắn và bao lá mầm. Nhưng cũng có thể cho rằng, lá chắn 
cũng là iá mầm thứ hai và biểu phôi là phần kéo dài cùa bao rẻ mầm; bao lá mầm và trụ 
giữa lá mầm là cấu tạo mới và bao rỗ mầm là phẩn gốc của phôi được giữ lạ i sau khi rễ 
sơ cấp thực thụ được phân hóa.

Dày treo

Chức năng của dây treo là giữ phôi vào nội nhũ, nhưng ờ một số cây thì dây Ireo 
phát triển thành một giác mút lớn đâm xuyên sâu vào giữa các tế bào của nội nhũ và có 
kh i đến tận giữa các tế  bào của mô bao quanh và nội nhũ.

14.4. Vỏ hạt

Sau thụ tinh, vỏ noãn biến đổi thành vỏ hạt. Tuy nhiên ở nhiều hạt, mô cùa vỏ noãn 
bị phá hủy và được các phần mõ phát triển khác của hạt hấp thụ, và vì thế mà vỏ hạt được 
phát triển chi từ phần còn lạ i của vỏ noãn. Phần bị phân hủy là phẩn trong cùng hoặc 
phần giữa cùa vỏ noãn. Nhân noãn cũng có thể tham gia vào sự tạo thành vỏ hạt. Trong 
sự phát triển cùa nhiều loại hạt, nhân noãn hoàn toàn bị phân hủy hết.

Vỏ hạt có vai trò bảo vệ phôi bên trong nó. M ột sô' vỏ hạt có vai trò trong việc kiểm 
tra sự nảy mầm bởi sự giữ cho hạt đến thời gian và những điều kiện thích hợp. Ở một sô' 
loài, vỏ hạt còn tham gia vào sự phát tán hạt do các cấu tạo phù hợp từ các biến đổi các 
phần khác của hoa. v ỏ  các hạt bị động vật và người ăn, qua đường tiêu hóa vẫn không bị 
ả n h  h ư ở n g . M ộ t s ố  h ạ t  c ó  t ế  b à o  b iể u  b ì h ổ a  n h à y  c ó  th ể  trư ơ n g  lên  v à  t rỏ  th à n h  d ín h  với 
nước, có thể dính vào cơ thể động vật để đem tới những nơi phù hợp, hoặc được dính lại 
trong đất, tránh những tác động bất lợi. Các chất nhày trong vỏ bào vệ sự nảy mầm của 
hạt, ngăn ngừa sự khô hạn và kiểm  tra sự nảy mầm bằng cách ngăn chặn oxy thoát ra khi 
độ ẩm cao gây nên sự phá hủy hạt.

14.5. Cây mầm

Sự nảy mẩm  và hình  thành cây mẩm

Sau khi tách khỏi cây mẹ, hạt của thực vật Hạt kín thay đổi tập tính. Dưới các điêu 
kiện ihuận lợi của m ôi trường, hạt sẽ nảy mẩm. Sự nảy mầm là sự tiếp tục sinh trưởng 
của phôi.

H iện tượng chủ yếu trong sự phân hóa của phôi trong quá trình nảy mầm là sự phân 
hóa các tế bào dẫn truyền trong tầng trước phát sinh. Sự phân hóa mạch dẫn có liên quan 
với cấc quá trình sinh lý  khác nhau. Sự trao đổi chất trong lá mầm được hoạt hóa và kiểm 
tra bởi những kích thích từ trục phôi và sự vận chuyển những kích thích đó trùng với việc 
xác lập sự nối tiếp giữa trục và các lá mầm.

K h i hạt nảy mầm thì vò hạt b ị nứt ra tại phần cuối lỗ  noãn và rễ mầm thoát ra. Thông 
thường rễ mầm thoát ra, đâm vào đất, phát triển lông rễ và các rễ bên. Sau đó vỏ hạt bị 
nứt hẳn ra.
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rê béi

A. Đậu Hà Lan

H ình 14.4. Các k iể u  nảy m ầm .
A, B. Hai lá mầm; C,D. Một lá mẩm: c. Nảy mẩm trên măt đất, D. Nảy m ẩm dưới mạt đất.

(Theo Raven p . et a l.36)

ớ  nhiều loại hạt khi nảy mẩm thì lá mầm và chồi mầm nhỏ hẳn lên, trụ dưới lá mầm 
Keo dài ra do sự sinh Irưởng lóng. Đó là kiểu này mầm trên đất. V í dụ cho kiểu này có 
thể th íy  ở Đậu, Cam, Chanh, Báu bí, Thầu dầu... Lá mầm cùa những căy nảy mầm trên 
dát có thể rất khác nhau về hin!' dạng và chức năng, có thổ rất dày hoặc cũng c ó  thể 
mỏng, rộng hình phiến lá.

Ở nhiều loại hạt cây khác như Đậu Hà Lan, M ít, lá mẩm rất dày, chứa chất đ ự  trữ 
được giữ lại trong vỏ hạt và trụ dưới lá mẩm mảnh hoặc không phát triển. Kiểu nảy mầm 
đó đưực gọi là này mâm dưới àất. Trong kiểu nảy mầm này, chổi ngọn cùa phôi nhô ra 
khỏi mặt đất do sự kéo dài của trụ trên lá  mâm, dó là lóng phía trên lá mầm.

B. Đặu tây
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Chương 15 

MÔ

15.1. Mô phân sinh

Mõ phân sinh trong cơ thể thực vật dược chia ra các kiểu sau: 1) mô phân sinh ngọn 
ớ trên đỉnh ngọn, các chổi bén cùa thân và rẻ; 2) mô phân sinh lóng, mô nằm ở giữa các 
mô trường Ihành như là ở phía gốc của các lóng cây họ Lúa; 3) mô phân sinh bên là mô 
xếp v ị trí song song bao quanh cơ quan như tầng phát sinh mạch và tầng sinh bần.

Từ mỏ phùn sinh sơ cấp sẽ phát triển thành biểu bì, vỏ sơ cấp của than và rỗ, th ịt lá 
và mò dẫn sơ cấp; lừ  mô phân sinh thứ cấp sẽ phát triển thành IT1Ó dãn thứ cấp và chu bì.

Tè bào của mô phũn sinh thường có vách mỏng, có đường kính íl nhiéu đổng đều, 
tương đối giàu chất nguyên sinh. Phẩn lớn các tế bào mỏ phân sinh ngọn có không bào rất 
nhó và rái rác trong chất nguyên sinh. Còn tế bào cúa tầng phát sinh mạch thì không bào 
hóa cao độ. Tỳ lệ giữa kích (hước tế bào và nhân thay đổi rất lớn ở các loại tế bào phân 
sinh khác nhau. Vách tế bào phan sinh thường mỏng, nhưng một số tế  bào phân sinh lại có 
vách dày còn tế bào cùa tàng sinh mạch ở một vài giai đoạn lại có vách xuyên tâm rất dày.

15.1.1. Mõ phân s inh  ngọn

Trong mô phân sinh ngọn hay mõ phan sinh tận cùng có thc phan biệl một vùng mô 
trước phan sinh và vùng phân sinh ở dưới đó. Trong vùng phân sinh thì các nhóm tế bào có 
sự phân hóa khác nhau chút ít. Vùng trước phân sinh gồm các tế bào khởi sinh ngọn cùng 
những tế bào phân hóa từ chúng cũng dược xem là khởi sinh (hình Ị 5.1). Vùng mô phân 
sinh phàn hóa gồm ba mô phân sinh là iầng nguyên bì (protoderm) sẽ phát triển thành biểu 
bì, lánq n ước phát s in li (promeristem) sẽ phát triển thành mô dẫn sơ cấp và mô phân sinh 
cơ bủn, từ đó phát triển thành các mô cơ bản như mô mềm, mô dày, mô cứng

H ình 15.1. Mô phân sinh tận cùng  ỏ đ ỉnh  
ngọn  (A), đ ỉnh  r ỉ  (B) à  cây Hạt k in  và đ ỉnh  ngọn 

C o tháp bú t (Ó). (Theo Tulayuk V.42)
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Tóm tắt sự phân hỏa từ mô phàn sinh ngọn đển các mô sơ cấp;

Mô phàn sinh sơ cấp Các mô sơ cấp

—» Nguyên bì —» Biểu bi (hệ thống mô bi)

MÔ phàn sinh ngọn —» Mô phân sinh cơ bản —» Mô cơ bản (m ô m ềm, mô dày, mò 
cứng) (Hệ thống mô cơ bản)

-♦  Tầng trước phát sinh —* Xylem  sơ cấp và phloem  sơ cấp 
(hệ thống mô dẫn)

15.1.2. Mô phân s in h  lóng

M ô phân sinh lóng là mô có ờ thân nhiều cây họ 
Lúa, một số cây M ộ i lá mám khác, một số loài ihuộc họ 
cây Hai lá mầm.

M ó  phàn sinh lóng là  một phẩn của mô phân sinh 
tận cùng được tách ra từ đỉnh ngọn trong quá trình sinh 
trướng cùa thực vật tại những miền mô trướng thành 
hơn. Trong những thân có mô phân sinh lóng thì các 
mấu ưường thành sớm hơn và mô phân sinh lóng được 
định vị ở các lóng. Phần lỏn những cây có mô phân sinh 
lóng thì vùng có sự phân hóa tế bào ít nhất là vùng gốc 
của lóng, nhưng cũng có kh i ớ giữa hoặc ờ trên đẩu của 
lóng (hình 15.2).

15.1.3. Mô phân s in h  bên

M ô phân sinh bên là mỏ phân sinh thứ cấp chỉ có ờ 
thực vật Hạt trần và thực vật Hạt kín Hai lá mầm. Đó là 
loại mô phân sinh có tác dụng làm cho thân và rễ phát 
triển về chiều ngang do sự phân chia theo hướng tiếp 
tuyến và hướng thẳng góc với bề mặt cùa tầng phát sinh 
mạcli hay táng p lìá l sinh và lang sinh bấn.

15.2. Mô bì

15.2.1. Mô bì sơ  cấp - B iểu  bì

a) Tế  bào biểu bì

Tế bào biểu bì thường có hình phiến, có vách dày, thường lớp vách ngoài dày hơn 
các vách khác. Ở hạt, và một số phiến lá, như lá thông thì vách biểu bì rất dày v i hóa gỗ.

Cutin thường thấm vào vách tế bào và cũng tạo thành một lớp riêng được gọi là lớp 
cuticun trên bề mặt tế bào. Các chất như muối có trên bề mặt hoặc trong vách biểu bì 
dưới dạng các tinh thể (m uối s ilic).

L ign in  ít khi gặp trong vách tế bào biểu bì. M ột số hạt vách ngoài của tế bíO biểu bì 
hóa nhày. M ột số tuyến mật trong thời gian tiết mật vách tế bào biểu bì cũng hói nhày.

Tế bào biểu bì thường có không bào lớn, không có lạp lục, có lạp không màu. Lạp

H ình 15.2. V ị trí các  mô phân 
s in h  tro n g  cơ th ể  thực v ậ t .

(Theo Tutayuk V*42)
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lục chi có trong tế bào biểu bì của Dương xì, những cây sống ở nước và m ột sô' cây sống 
trong bóng- Trong không bào của cánh hoa nhiểu loại hoa đều có chứa chất màu anthocyanin, 
có thể có tanin, chất nhày và các tinh thể.

Ở một số cây còn có những tế bào có những 
dạng đặc biệt khác. Tế bào biểu bì họ Lúa có 
loại dài dược gọi là tế  bào kéo đài, trên các gân 
có những tế bào ngắn hai dạng là tế  bào s ilic  và 
tế bào bần. Hai dạng tế bào này thưòng đi cùng 
nhau thành đôi Iheo chiẻu dài cùa lá. Vách của 
tế bào bẩn có thấm chất lign in  và có nhiểu tế 
bào lại có chứa các chất hữu cơ rắn. Những tế 
bào ngắn đó đô i kh i có các vẩy, gai lông... Ở họ 
Lúa và nhiều cây M ột lá mẩm khác trong biểu 
bì còn có các tế bào co kéo (tế  bào môtơ) có 
vách mòng và không bào lớn. Những tế bào này 
có Ihể có trẽn khắp biểu bì hoặc tạo Ihành 
những dãy cách biệt, song song ở vùng giữa các 
gân (hình 15.3). Trên bản cắt ngang lá, những tế 
bào này xếp hình quạt mà trong đó tế bào giữa 
là cao nhất. Những tế bào này có kh i đ i kèm với 
những tế bào giống với tế bào th ịt lá. Tế bào co 
kéo chứa nhiểu nước và không chứa lạp lục, 
v á ch  tế  b à o  b ằ n g  x e n lu lo z  và  p e c t in ,  v á c h  n g o à i
cùng có chứa cu tin  và phủ bời lớp cuticun. Tế bào co kéo có thể có tác dụng mở các lá 
CUỐ11 trong c h ồ i búp hoặc cũng có thể có tác dụng cuốn, hoặc duỗi các lá  do mất hoặc 
hút nuớc.

Túi đá là m ột kiểu tế  bào chuyên hóa của biểu bì thường gặp ở một số họ.

b) Lổ  k h í
Cuícul T£ hả/1

LỖ khí là những lỗ  mở trên biểu bì gồm hai 
tế  bào chuyên hóa là tế  báo dóng hay tế  bào 
bảo vệ (hình 15.4). Lỗ  kh í có thể được bao 
quanh bởi các tế bào biểu bì khác hoặc bởi 
những tế bào khác với các tế bào biểu bì bình 
thường. Những tế bào đó được gọi là những tế  
bào phụ. Những tế bào phụ này tham gia vào sự 
thay đổi áp suất thẩm thấu và do đó tạo nên sự 
thay đổi hình dạng của tế bào đóng dẫn đến sự 
mở ra hay đóng lạ i cùa lỗ khí. Toàn bộ cấu tạo 
đó được gọi là bộ máy lỗ  khí.

Lỗ khí có trong tất cả phần khí sinh cùa cây, nhưng nhiều nhất là ờ lá. Số lượng lỗ 
khí thay đổi rất lớn tùy theo điẻu kiện môi trường. Tế bào đóng ờ thực vật Hai lá mầm có

H ình 15.3. B iểu bì ở lá Mía (Saccharum ).

(Theo Fahn A.9)

H ình  15.4. Lỗ  kh í ỏ  lá cây  Lưõỉ đò n g  
( Ir is  ge rm a n  ¡ca) c ắ t ngang .

(Theo Trankóvsky D . )
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hình thận kh i nhìn từ trôn xuống, vách dày không đều. Các tế  bào đóng có nhàn và lạp, 
định kỳ tích lũy tinh bột. Ở họ Lúa, tế bào đóng có hình thái và cáu trúc đặc biệt, dồng 
đều. Nếu nhìn lừ trên xuống thì thấy tế bào hẹp ờ giữa và phình rộng VC hai đáu. Dưới 
kính hiển vi diện tứ có ihc tháy chất nguyên sinh cùa hai tế bào dóng dược nổi với nhau 
qua các lỗ có trẽn vách chung giữa hai dầu tận cùng rộng. Do có sự liên tục trong chãi 
nguyên sinh cho nên các lế  bào đóng có thể xem như một dơn vị sinh lý  thống nhát, 
Irong dó mọi sự thay đổi về sức trương đểu dược cân bằng lức khác. Nhãn tô' bào kéo dài 
khắp tế bào, có hình trứng ớ phía tẠn cùng và hình sợi ờ đoạn giữa. Hai tế bào phụ ớ hai 
bén lỗ  khí.

Cơ chế dóng mớ của lỗ  khí pliụ thuộc nhiều yếu lố. Sự vận chuyển ka li giữa tế bào 
đóng và các tế bào bên cạnh là.một trong những yếu tố cùa sự vận dộng dóng, mớ lố khí: 
lố khí mớ ra khi lượng ion kali lãng. Ngoài ánh sáng, sự thay đổi C 0 2 cũng tham gia vào 
quá trình này. Kh i lỗ khí mờ ra, tinh hột lừ các hạt lạp lục biến mất. đóng thòi ion K ’ 
chuyển vào tế bào dóng và khi lỗ khí đóng lại thì tinh bột lại xuất hiện cùiiụ vórị sự biến 
mất ion K*. Lý thuycì trước đây cho rằng sự phân hủy tinh bột hình thành đường dã làm 
tàng áp suất thám thấu trong lế  bào dóng đã dược ihay thế bàng quan niệm về sự thủy 
phân tinh bột có thổ cung cáp các anion hữu cơ cùng với sự hấp thụ kali.

c) Lòng

Lông là những phần biến dạng của tế bào bicu bì. Lông bao gồm lông tuyến (hay 
lông tiế t) và lõng không tuyến, vẩy và lông hấp thụ cùa rễ. Đó là những phàn phụ đơn 
bào hoặc đa bào, cũng có trường hợp có vách thứ cấp và cũng có trường hợp vách dó hóa 
gỗ. M ột sỏ' lông khỏng có sinh chất. Lông luyến tiết các loại chất khác nhau như các 
dung dịch muôi, dưừng (mạo. các lcrpcn và gôm (các polysacarit). Các lông luyc'ii CÒI1 

dược gọi là tuyến tiết gồm các loại:
Lỗ nước, tiết dung dịch nước có chứa các acid hữu cơ.
Lông tiết muối, lông tiết mật. Tuyến tiết chất nhày, bài tiết chù yếu là polysacarit. 

Tuyến tiết của những căy ăn thịt.

15.2.2. Chu bì

Chu bì là mô bì thứ cấp thay thế biểu bì trong ihân và rễ kh i có sự phát trien dày thứ 
cấp. M ột số thực vật M ột lá mầm cũng có chu bì. Chu bì phát trien trẽn khắp bé mặt của 
những phân đã rụng di như lá và cành.

Chu hì bao gồm táng sinh bán, lớp bán và lớp vỏ lục. Những lớp mô bên ngoài chu bì 
chết đi là do sự thăm nhập của các lớp bần xen giữa các mô này và các mỏ sống ớ bôn trong.

a) Tầng s in li bần là mô phân sinh thứ cấp có cấu tạo tương đối đơn giàn, chỉ gồm 
một loại tế bào. Trên bàn cắt ngang, tẩng sinh bần thể hiện mộ! lớp tiếp tuyên liên  tục, 
hình chữ nhạt dẹp theo hướng xuycn tam và lạo thành dãy xuyên tâm cùng với các tế bào 
lớp bần bên ngoài và tế bào vỏ lục phía bên trong. Tầng sinh bần có thời kỳ hoạt động 
tương ứng với hoạt động cùa tầng phát sinh.

b) Lớp bần

Các tế bào lớp bần thường xếp sít nhau và do dó mà không có các khoáng gian bào.
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Đó là những lê' bào không sống có thể có chứa tinh thổ, các chấl d ịch lòng, khống màu, 
dâu, tanin hoặc có chứa các sắc tô' khác. Vách sơ cấp của tế bào bần có cliứa xcnluloz, 
đòi khi có thể có lig n in  hoặc suberin. Beil trong vách sơ cấp có Iihững lớp subcrin tương 
dối dày làm thành phiến xếp xen kẽ suberin và sáp. Các lớp subcrin khòng thấm nước, 
khí và chịu dược túc dụng của acid.

c) Lóp vở lục

Lớp vỏ lục gồm những tế bào sống và vách khống thấm subcrin. Tế bào giống với tè' bào 
mô mềm cùa vỏ, thường (lược xếp thành nhiều dãy xuyên tâm. Ở một số cây, tế bào vó lục 
có chứa các hạt lạp lục và chúng quang hợp dược. Những tê' bào này cũng có chứa tinh bộl.

d) Vỏ khỏ

Ớ những cày gỏ lâu năm chu b ì thường xuất hiện sâu dần vào trong và như vậy dã 
làm lích tụ các mó chết trên bổ mặt thân và rễ. Phẩn mỏ chết này của vỏ dược gọi là lớp 
vỏ khô. Vó khó gồm lớp vỏ ngoài cùng và là lớp phái triển nhất của thân và rẻ các cây 
gỗ. Hiện lượng bong dần từng phiến cùa phun vỏ là de loại bỏ sự tích tụ vó khô dày lẽn 
thường thấy ớ cày gỗ và cây bụi.

e) Ló  vỏ

Lỗ vò là cơ quan thông khí cùa chu bì, 
có hình khối tế  bào rời rạc, nhỏ ra trên bề 
mãi chu bì dưới dạng những vết nứt dọc hoặc 
ngang, kích thước thay đổi. Tầng sinh bẩn 
của lồ vò là phàn tiếp tục tầng sinh bần cùa 
chu bì nhưng thường là uốn cong, vào bẽn 
trong. Plián mò xốp rời do láng sinh bán hình 
thành nên phía ngoài dược gọi là mô bổ 
sung, còn phần mó được tạo thành vé phía 
bên trong là lóp vó lục (hình 15.5).

Lỗ vỏ được giữ trên chu bì lâu cùng với sự tăng trường tiếp lục của chu bì và những 
lỗ mới dược hình thành dần đo sự thay dổi hoạt động của lẩng sinh bần tạo nên lớp bán, 
và sau đó là lồ vỏ mới.

Té bào bổ sung

Ti-Btốubt
ỉ  Lớp bắn 

1  Táng 
anh bản 

Lúp vỏ lục

Hình 15.5. L ỗ  v ỏ  n o n  ở c â y  C ơ m  c h á y  
Sambucus.

(Theo Fahn A.9)

15.3. Mô cơ bản

15.3.1. MÔ mềm

Phần lớn tế bào mô Ihưòng có vách sơ cấp mỏng nhưng cũng có những tế bào có 
vách sư cấp phát triển dày, chẳng hạn nội nhũ của một số hạt có vách hem ixcnluloz rät 
dày, hoặc trong xy lcm  có các tế bào mô mểm có vách thứ cấp hóa gỗ tương đối dày.

M ô mềm làm chức năng quang hợp có chứa các hạt lạp lục. M ộ l số tế  bào mỏ mổm 
có chứa các lạp không màu, các chất dự Irữ khác nhau, các dịch lỏng hoặc các hạt rắn 
hay chát lòng trong chất tế  bào. Đường, các carbohydrat và các hạp chất đạm cũng có ihổ 
có irons dịch lè' bào. T inh  bội, protein, dầu mỡ xuất hiện trong chut lố  bào dưới dạng các 
hạt nhò. Mõ mềm ờ những cây mọng nước thì lạ i chứa nhiều nước, có không bào lớn 
chứa d iä t nliày.
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Các tế bào mô mềm có thể có chứa các chất khác nhau như enzym, các chất nhày và 
các chất nhựa.

Tế bào mỏ mềm của vỏ sơ cấp thường thì có chứa những khoảng gian bào, phần lớn 
có hình 14 mặt và có đường kính đổng đểu, hay ít nhiều kéo dài theo trục của cơ quan. 
Đó là phần mô sống có chứa các hạt lạp lục. v ỏ  sơ cấp cùng với biểu bì có thể tham gia 
vào việc giữ gìn bào vệ cho các mô khác ờ trong cây, ngoài ra mô này còn dự trữ nước, 
các chất dinh dưỡng, dự trữ khí...

Mô mểm có tính chất ít phân hóa, nhưng có thể làm chức năng phân sinh trong sự 
hình thành tầng sinh bẩn hay, hoăc các tầng phát sinh phụ ỡ một số cây M ột lá mầm, 
trong các rễ cù... và cũng có khả năng hình thành nên những tế bào mới khi b ị thương tổn 
để tạo nên cái gọi là mô phân sinh bị thương. M ò mểm của vỏ thứ cấp thường không phát 
triển nhiều và thường là phần ngoài cùa phloem thứ cấp.

Tế bào mõ mẻm của lùy ban đẩu là những tế bào sống, vổ sau sẽ bị chết đi, những tế 
bào ờ vùng quanh tùy thì còn sống và hoạt động thêm một thời gian nữa. Tế bào mô mẻm 
của tùy Ihường có chứa chất tanin, các chất dầu, cao su và các chấl khác.

Những tế bào cùa mô giậu có chứa hạt diệp lục, vách tế bào mỏng, các tế bào mô 
này tiếp xúc với nhau khá chặt chẽ, các khoảng gian bào giữa chúng không lớn lắm và 
không phải có ớ khắp nơi. M ô xốp cũng gồm những tế bào chứa hạt diệp lục, tế bào có 
hình dạng đổng đểu, sắp xếp thưa nhau và có chừa ra nhiều khoảng gian bào lớn. Cấu tạo 
của mô xốp ở các thực vật khác nhau để thích nghi cho chức năng thỏng khí, cần thiết 
cho quá trình quang hợp.

H ệ th ố n g  d ự  t rữ  th ư ờ n g  c ó  tro n g  tủ y  c ủ a  th â n , rỗ , c ũ n g  n h ư  tro n g  q u ả  vù h ạ t. C ác 
chất dự trữ có thể là tinh bột, protein, dáu, những vật thể thường gặp dưới dạng không 
hòa tan. Đường và một số protein là những dạng tan và dụ trữ nước ờ một số cây mô 
mọng nước sống trong điều kiện khô hạn.

15.3.2. Mó dày

Mô dày gồm những tế bào có vách dày. M ô dày có liên quan chặt chẽ với mô mềm. 
Cả hai loại mô đẻu có chứa chất nguyên sinh và có hoạt tính phán sinh, cả  hai loại mô 
đều có vách sơ cấp điển hình, không hóa gỗ. Sự khác biệt giữa hai loại mô này là ờ chỗ 
vách cùa mô dày rất dày và tế bào cùa nó phát triển dài hơn tế bào mô mểm nhiều. 
Nhưng khi ở những nơi mà hai mô này tiếp xúc với nhau thì chúng có thể chuyển hóa lẫn 
nhau về độ dày vách và hình dạng tế bào.

Mô dày khác với mô cứng ở chỗ vách tế bào mềm, dẻo, vách sơ cấp không hóa gỗ. 
Chất nguyên sinh cùa mô dày giữ hoạt tính phân sinh như trong sự hình Ihành tầng sinh 
bẩn hoặc phàn ứng lại các thương tổn.

Trong rễ mô dày phát triển chù yếu ở những phần phơi ra ngoài sáng. Mô dày không 
có trong nhiều thực vật M ột lá mầm. M õ dày thường lạo thành trực tiếp dưới biểu bì. 
Trong thân mô dày có thể tạo thành một vòng liên lục hay là từng bó chạy dọc. Trong lá, 
mô dày xuất hiện 0  một, hoặc hai bên cùa gân lá và ở mép phiến.
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Vách tế bào chứa cùng với xenluloz có một lượng lớn pectin và hemixeluloz chứa 
nhiều nước nhung không có lign in .

Vách tế bào mô dày phát triển dày theo một số kiểu khác nhau. Do đó mõ dày có tên 
gọi khác nhau (hình 15.6).

A.MÔ dàyởgỏc B. Mổ dây hình phiển

c. Mỗ dày dạng ưỏn

Hình 15.6. Các dạng  m õ dày.

A. ở  cuống lá Thu hải đường (Begonia), B. Ở cành non cây Com cháy (Sambucus)-, 
c . ở  gân chính lá cây Trúc dào (Nerium oleander). D. Ở cuống lả Petasites.

(Vẽ lai theo Fahn A 9)

Mô dày ỏ  góc là mỏ có vách dày tập trung ờ góc, dọc theo chiều dài của tê' bào. Trên 
bản cắt ngang, hiện tượng dày lên ờ những chỗ tế bào tiếp xúc với nhau. Mô dày liìn li 
phiến là mô mà hiện tượng dày lại tập trung ở hai phía vách dối diện nhau theo hướng 
liếp tuyến của tế  bào. Mô dày dạng xốp là kiểu mô có tế bào trường thành vách tế bào có 
thể thay đổi do sự phát triển ihêm nhiều lớp và có chứa các khoảng gian bào.

15.3.3. Mô cứng

M ô cứng là mỏ gồm những tế bào có vách thứ cấp phát triển dày, hóa gỗ, với chức 
Măng chống đỡ cơ học hoặc có kh i bảo vệ. Đặc tính cùa mô cứng là có tính đàn hổi, khác 
với mõ dày chì có tính mềm dẻo.

Người ta phân biệt mô cứng thành hai loại là sợi và tliểcứng.

a) Sợi

Sựi là những tế bào dài và hẹp, thon dần và có khi tận cùng phân nhánh. Độ dài của sợi rất 
thay đổi và thường sợi ngoài xylem dài hơn sợi xylem. Ở cây Gai dầu sợi dài 0,5 - 5,5cm, sợi 
Lanh lừ 0,8 đến 6,9cm và ờ cây Gai làm bánh sợi có thể dài đến 55cm (hìiih 15.7).

.V/7 xylem có hai loạ i là sợi gỗ và quản bào dạng sợi. Hai loại sợi này khác nhau ờ độ 
dày cùn vách và kiểu lỗ. Quàn bào dạng sợi là dạng trung gian giữa quản bào và sợi gỗ.
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Vách quàn bào sợi có độ dày vừa phải. Lỏ Irên vách là lỗ  viỂn nhưng khoang lỗ thì bé 
hơn khoang lỗ của quán bào.

Sợi ntỊoài xylem có ớ những nơi khác với các 
yếu tố xylem. ví dụ ớ trong vò hoặc trong sợi 
phloem. Trong thân của thực vật M ộl lá mầm sợi 
ngoài xylcm tạo thành một trụ liên tục cách biểu 
bì và có thể bao quanh lớp ngoài cùng cùa bó 
mạch. Ớ một số cày Hai lá mầm sợi có sợi vò IIII.

Sợi có vách ngang gồm sợi xylem và sợi 
phloem. Đặc dicm của sợi là có những vách 
móng nàm trong khoang tế bào và thường tế bào 
có chứa chát nguyên sinh. Sợi có vách ngang 
thường có chứa tinh bột và có thổ có chứa nhựa, 
và dôi khi cà canxi oxalal.

ở  trạng ihái trướng thành, sợi gỗ và quàn bào 
dạng sợi là những tế bào chết làm chức năng 
chống dỡ. Chi có sợi phloem và sợi có vách ngăn Hinh 15 7 Mò cứna S(?i ỏ thân cây
ngang là giữ chất nguycn sinh và nhân ớ trạng Lanh (L inum  accutissim um ).

thái trướng thành. Tuy nhiên ớ m ột số họ dôi khi 1' Ban Ĉ Theo E9sau K ^)lach rởl
cũng có nội chất sông và nhân trong sợi gổ và 
quán bào.

b) T h i cứng
Một số cơ quan như vỏ quá có cấu tạo 

loàn bộ là thể cứng. The cứng có nhicu 
hình dạng khác nhau, có khi rất khác biổt 
với những tế bào bao quanh, dược gọi là 
d ị thề.

T ế  bào chi là loại thó cứng có đường 
kính ít nhiéu đồng đều vổ kích thước. Thể  
CỨIIÍỊ lớn có hình que Irong vỏ hạt cùa cay 
họ Đậu. Thể cửiiíỊ lù iil i xương có hình 
xương ống hay hình cuộn chi với dđu tận 
cùng phình ra hình tliùy  và có khi phủn 
nhánh. Kiểu the cứng này thường thấy 
trong vỏ hạt, trong lá một sò cây Hai lá 
mầm. TliểCỨIIIỊ hình sao có các kiều phàn 
nhánh khác nhau và thường có hình sao 
như trong một số lú cây. Thể cứng hình 
sợi là kiểu thổ cứng kéo dài giống với các 
lòng bicu bì (hình 15.8).

Lỗ đơn

Lò phàn nhánh

Hinh 15.8. T h ể  c ứ n g .
A. Tế bào đả ở nạc quả Lố (Pyrus),

B. Thể cứng ỏ cuống lá Trà (Camellia): 
c. Thể cứng biểu bì vỏ hạt Đậu (Phaseolus). 

(Theo EsauB có sửa đổi)
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15.4. Xylem và Phloem

15.4.1. Các yêu tò của xylem

(I) Cúc yếu tô dản

Bàng 15.1. Các kiểu tế  bào xylem và chức năng

Kiểu  tê bào C h ứ c  n ă n g  c h ín h

Hê thống trục
Các yếu tố dẫn

Dẩn nướcQuản bào Dẩn nước
Yếu tố mạch

Sợi
Quản bào dạng sợi 
SỢI gỗ 

Tế báo mỏ mềm

Chống đỡ: đỏi khi tích lũy chất dinh dưỡng

}
Hệ thống tia 

Tế bào mồ mếm 
(Quàn bào ở một sổ thông)

Tích lũy và vận chuyển chất dinh dưỡng 

theo hướng xuyên tâm

Có hai kiểu tế bào dần là quàn bào và vếu tố  mạch, khác nhau ớ chỗ quàn bào 
khóuig có sự Ihúng lỗ, còn yếu tô mạch thì có một hoặc một sô' lỗ  Ihúng ờ đầu tận cùng, 
hoặc có kh i ứ cá trên vách bẽn.

M ạcli là sự tập hợp của nhiểu yêu tố  mạch được nối với nhau bài vách tận cùng. Nước 
được vặn chuycn trong mạch qua các lỗ thủng, còn từ mạch này sang mạch khác được thực 
hiện qua các lỗ trên các vách bẽn. Phán thủng lỗ  trên vách của các yếu tố mạch được gọi là 
bíin iliúnx !('■ Bún tilling  lõ có I11ÔI lỗ Ihủng Ihl đó là bùn lin ing lớ dơn, còn IIỐU Iiliièu hưu 
một lồ thúng thì dó là bàn lining lổ  kép mà thưcmg gặp là bản thùng lỗ  lùn li thang. Ớ quàn 
bào. sự vạn chuyển nước từ tế bào này sang tế bào khác được thực hiện chủ yếu qua các 
cặp IIỖ, trong đó màng lổ  có khá nàng thấm nước và các chất hòa tan cao.

b) Sợi gỗ và quán bàu dạng sợi

Sợi gỗ dài hơn và vách dày hơn so với quản bào dạng sợi. Quàn bào dạng sợi có lỗ 
viền.. Lỗ của các sợi gỗ là lỗ  đơn. Sợi có vách ngăn ngang và sợi hóa gelatin  là thành 
phẩn ihuừng gặp của gồ phản ứng à  thực vật Hai lá mầm.

c) Tế bào mó mém và tia

M6 mổm và tia cơ bán là giống nhau về cấu trúc của vách và nội chất. Tế bào tích lũy 
tinh bột. dầu và nhiều chất khác như tánin và các tinh thể. Các tế bào tia thường có hai kiểu 
là (ế bào nằm và lê' bào đứng, cà hai loại tế bào này thường có cùng nhau trong một tia mà 
dien hình là tế bào đứng có ớ mép trên và mép dưới cùa tia. Những tia có cả hai loại tế bào 
như vậy được gọi tia  d ị hình rể  bào, còn tia chỉ gồm mội loại thì được gọi là tia đồng liình.

15.41.2. Xylem sơ cấp

Theo trình lự phát triển thì xylcm  sơ cấp gồm xylem trước và xylem sau.

.Xvlem trước chì có chứa các yếu tô' dẫn trong phần mô mềm và về sau các ỵếu tố này 
sẽ hịi phá húv và biến mất đi. Xvleni sau phức tạp hơn và có chứa cả sợi. Tê bào mõ mềm
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có thể phân bố rải rác trong các yếu tố dẫn hoặc làm thành dãy xuyên tam giống như tia. 
0  những cây không có sinh trướng thứ cấp thì xylem sau vẫn là yếu tố hoạt động trong 
các cơ quan trướng thành (hình 15.9).

Các tế bào dẫn sơ cấp có vách thứ cấp phát triển khác nhau, phân biệt theo có đường 
dày lùnh xoắn, liì i i l i  tliang, lùn li mạng và cuối cùng là hìn li điểm  (lùnh 15.10).

H ình  15.9. B ó m ạch  dẫn ỏ thân  cày B i ngõ  H ình 15.10. c ắ t  dọc  cá c  yếu tố  m ạch  ờ xylGm
(C u c u rb ita  p ep o )  th ể  h iện  các  yếu  tố  th â n  cây  Bí ngõ .

xy le m  và p h lo e m . (Theo Voron in N.46)
(Theo Nguyễn Bá28)

15.4.3. Xylem  th ứ  cấp

Xylem  thứ cấp của cây Hạt trần có cấu tạo tương đối đơn giản hơn cây hạt kín. Gỗ 
cây Hai lá mầm có cấu tạo khác biệt nhiều hơn so với gỗ cây Hạt trần. Những cây gỏ Hai 
lá mẩm nguycn thủy, không mạch, có cấu tạo gỗ tương đố i đơn giàn, nhưng những loài 
có mạch thì thường có cấu tạo phức tạp.

Gỗ cấu tạo lớp vá kliông cấu tạo lớp là do kết quả cùa sự phân chia tiếp tuyến của lế 
bào tầng phát sinh tạo thành lớp đều đận hay không.

Sự phản b ổ  cùa mạcli. Có hai kiểu sắp xếp của mạch trên bản cắt ngang là mạch 
pliân lán với các lổ mạch ít nhiều đồng đều vé kích thước trong vòng sinh trường và vòng 
mạcli với các mạch lớn hơn nhiều trong phẩn gỗ sớm. Ngoài ra CÒI1 có những dạng trung 
gian giữa hai kiểu đó.

Sự phân bố  cùa mô mềm. Trên bàn cắt ngang, theo m ối quan hệ dính nhau giữa mô 
mềm và mạch mà người ta phân biệt thành hai kiểu chính: mó mém xa mạch là kiểu tế 
bào mỏ mềm không d in li với ir . 'r h  và mô mềm dính mạch kh i các tế bào mô mềm dính 
với các mạch. Kiểu mô mềm xa mạch lại còn dược chia ra các kiểu mô mém phân tán khi 
các tế bào n ô  mềm đơn độc hoặc thành dải phân tán rải rác trong đám sợi; mô mém ¡lình 
dải', mô mém tận cùng kh i các tế bào dơn độc hoặc thành dải nằm ờ phía tận cùng hoặc 
phần khới đáu cùa lớp tăng trướng. M ô mềm xa mạch phân tán có thể là rải rác. CÒI1 mô

Mach Mach Mach
Mạch điểm Lỗ viền mạng xoẳn vòng
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mềm (lính mạch có các dạng sau: mô mém quanh mạch hiếm tạo nén mộl bao quanh 
mạch dầy dù: mó mém quanh mạch hình cánh với các phăn kéo dài hình cánh Iheo 
hưứne tiếp tuyến; và mõ mềm dai tập hợp là kiều dính các dai, các cánh lại với nhau. 
Nếu như các sợi có vách ngân ngang Ihay thế mõ mểm Irong xylcm  thì nó cũng có kiểu 
giông như mõ mcm vậy.

Cấu lạo ( liu lia. Ớ Ihực vật Hai lá mầm tia, có chiều rộng lừ lia  một clã\' đến tia nhiều 
:/Jv lẽ bào và có chicu cao lừ mộl lớp tế bào dến hàng trám lớp hoặc hơn. Tia nhiều dãy 
ihường có mcp tận cùng một dãy. Cát tia nhỏ có thể kết hợp với nhau tạo thành tia liên hợp.

Ilộ thống tia Irong xylem có (hổ là tia đổng hình hoặc dị hình, hoặc hỗn hợp cả hai 
kiủu. Vé chức nâng, tẽ bào tia  cùng Ihực hiện chức nảng với tế bào mô mềm Irong việc 
vận chuyền theo hướng xuyên tâm các chất được tổng hựp.

Bàng 15.2. Các kiểu tẽ' bảo phloem và chức năng

Kiểu tế  bào Chức năng chính

Hệ thống trục

Các yếu tố rảy -'Ị
Tế bào rây 

Yếu tố ống rây
L Dần truyền chất dinh dưỡng

(với tế bào kèm) J
Tế bào mô cứng

Sợi 1 
Thể cứng J

Ị» Chống đỡ, đôi khi tích lũy chất dinh dưỡng

Tế bào mô mểm Ị1
Hê thống tia

Tê bào mô mềm J

y  Tích lũy và vộn chuyổn chất dinh dưỡng theo 
hướng xuyên tâm

Thể H Ú I.  Ớ nhiéu loài mô mềm và tia nằm cạnh các mạch tạo ncn những u lồ i xuyên 
qua lỗ  vào irong khoang mạch khi mạch không còn hoạt động nữa. Những u lồ i dó dược 
gọi là Ihể nin. Màng của lổ mà từ dó the nút xuyên qua bị biến đối do sự lắng đọng của 
lứp báo vệ về phía lè' bào mỏ mềm. Các chất lắng đọng được phát sinh ớ phía lận cùng và 
ngăn cách tê' bào mô mềm với yếu tố mạch đã trường thành. Nhân và chất tế bào cúa mô 
mém chuyến vào thê nút. Thê’ nút tích lũy các vật thể bên trong, phát triền vách thứ cấp 
và có khi phản hóa thành thế cứng. Thê nút bịt kín khoang mạch và làm giám tính thám 
của gỗ. Thể núl phát trien khi hình thành gỗ lõ i và đối với gỗ giác là phàn ứng trá lời sự 
Ihuưiig lổn và sự nhiỗm bệnh.

15.4.4. Các yếu tô' của phloem

a) Các yếu tố  rày
Các yếu lố rẵy là những tế bào chuyên hóa cao nhấl cúa phloem. Đặc điểm cư bán 

cúa nó là sự biến dổi chất nguyên sinh Irong quá trình phát Iriến cá the cũng như hạn chế 
hoại tính Irao đổi chãi và có mối quan hệ chật chẽ với các yếu tố phloem bên cạnh qua 
cái lỏ  trẽn các vìinịi ráv.
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Caloz bịt 
Tè’ bào kèm lỗ rây

H ình  15.11. C ác yếu  tố  p h lo e m  tro n g  bó  
m ạch  th â n  câ y  B í n g ô  c ắ t nga ng .

(Theo Trankovsky D.41)

Vách các yếu tố rây thay đổi có độ đày khác nhau, nhưng thường dày hơn vách tế bào 
của các yếu tố  mò mềm bao quanh.

Vùng rây  là vùng vách tế bào mà qua đấy 
chất nguyên sinh cùa các yếu tố  dọc hoặc 
ngang bẽn cạnh được nối với nhau. Các lỗ trên 
vùng rây được sắp xếp trong vùng rây cũng 
giống như các lỗ  cùa sợi liên bào. Vùng rây 
với các lỗ lớn thường nằm ở trên vách tận cùng 
của vách, đôi kh i cũng có ở vách bên. Phần 
vách tế  bào mang nhiều vùng rây chuyên hóa 
cao được gọi là phiến rây (hình 15.11). Các 
yếu tô' dẫn truyền của phloem được liên kết 
với chất caloz là một chất carbohydrat. Các 
yếu tố rây càng già thì caloz được tích tụ càng 
nhiều. Lớp trong của lỗ  dày lên và một sô' 
caloz cũng xuất hiện trên bể mặt của vùng rây.
Lỗ bị phá hủy dần kh i các yếu tô' rây ngù hoặc 
chết. Ở giai đoạn này chất caloz tạo nên một Iởp

đệm trên vùng rây. Ở các yếu tô' rây già hoàn toàn không hoạt động thì không có caloz
và các lỗ mờ ra trên vùng rây. Nếu như phloem ở Irạng thái ngủ thì caloz bị tiêu giảm di
và chấl nguyên sinh qua lỗ  lạ i được hình thành trở lại vào mùa xuãn.

Mức độ chuyên hóa cùa vùng rây cho 
thấy sự phân b iệt các yếu trt rây là t ế  b à o  

rây  và thànli phần hay yếu tố  ống rây  
(hình 15.12). Trong tế bào rây các vùng 
rây, không chuyên hóa cao và không tạo 
thành phiến rây. Còn trong thành phần 
Ống rây, các vùng rây chuyên hóa cao hơn 
tập trung lạ i trong các vùng rây, thường là 
ở cuối tế bào. Thực vật Hạt trần và thực 
vật có mạch thấp chỉ có tế  bào rây còn ờ 
thực vật Hạt kín đều có ống rây và thành 
phần ống rây. Yếu tô' ống rây dài với tận 
cùng nghiêng nhiều thường đ i liền với 
phiến rây kép. Sự sắp xếp của các vùng 
rây kép có thể là hình thang hoặc không 
có thứ tự.

H ình  15.12. Các yếu  tố  p h lo e m  tro n g  bó  m ạch 
th â n  câ y  Bí n g ô  cắ t dọc .

(Theo T rankovsky D. )

Chất nguyên sinh của cái’  ' í u  tổ rỉ.y  chịu những biến đổi sâu sắc trong quá trình 
phát triển cá thể và cũng r ỉ t  khác nhau ỏ các loạ i t í  bào và ở các taxon khác nhau. Ở 
thực vật có hạt, nhân thưòng b ị hủy hoai đi. Mạng nội chất trở nên nhẵn và phẩn lớn tụ 
hợp lạ i thành nhóm chứa protein, có thể là các enzym được tích tụ trong các khoang của
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mạng nội chất. Mạng nội chất giảm dần. Thể hình mạng tạo nên nhiều bọt nhỏ trong suốt 
quá trình dày lên của vách. R iboxom cũng biến mất. Hai loại bào quan được giữ lại là lạp 
và các thể tơ. M ột loại lạp tích tụ tinh bột, một loại chứa protein sợi hoặc tinh Ihè. Tinh 
bột cũng có thể được hình thành trong các lạp chứa protein.

Hai lớp màng sinh chất giớ i hạn chịu sự biến đổi khác nhau. Màng ngcài được giữ 
lạ i và giữ tính thấm khác nhau do chất nguyên sinh như khả năng co sinh chất ở các tế 
bào trường thành. Màng trong bị phá hủy cho nên giới hạn giữa chất tế  bào và không bào 
không còn nữa.

Các yếu tô' rây thường tạo nên một hợp chất protein là protein-P mà trước đây vẫn 
được gọi là chất nhày. Ban đầu protein-P tụ hợp lại thành một hoặc hai thể, nhưng về sau 
thì lạ i hòa vào chất tế bào tạo nên những đai hoặc mạng. Ở một số taxon, các thể này chỉ 
phân tán một phần hoặc không phân tán. Sau kh i màng sinh chất trong biến mất thì 
protein-P bị phân tán nằm ờ v ị tr í vách bên trong khoang tế bào, và các lỗ của phiến rây 
góp phẩn làm rố i loạn dẩn phloem. Mặt khác chất này tràn ra khỏi khoang tế bào và b ịt 
các lổ trên vùng rây.

b) Tê bào kèm và tế  bào a lbum in
Sự vận chuyển các chất hữu cơ trong phloem phụ thuộc vào sự tương tác giữa các 

yếu tố rây và các tế bào mô mềm bên cạnh. Tế bào kèm là tế  bào mô mềm chuyên hóa 
trong tổ lị,ơp chức năng vối các yếu tố rây để vận chuyển vật chất hữu cơ. Tế bào kèm 
liên kết chặt chẽ với yếu tố rây bởi các sợi liên bào. Chất nguyên sinh cùa tế bào kèm thể 
hiện khả năng trao đổi chất mạnh. Nhân và hạch nhân của chúng tương đối lớn. Tế bào 
có chứa lạp thường đã phân hóa như lạp lục, nhiều thể tơ và một sô' mạng nội chất. Nét 
nổi bạt nhất là tế bào có c h ứ a  rất nhiều thổ r ib o x o m  cùng với chất tế bào đông đạc, uhiẻu 
không bào nhỏ.

Tế bào kèm được hình thành do sự phân chia của những tế bào tiền thân của yếu tố 
rây và như vậy tế bào kèm có quan hệ phát sinh với yếu tố rãy. M ỗ i yếu tố rây có thể có 
một hoặc một số tế bào kèm.

Ớ thực vật Hạt trần, về chức năng, tế bào kèm có lể  bào protein  (hay tế bào albumin). 
Tế bào này ít kh i có cùng nguồn gốc với tế bào rây, nhưng đặc tính tế bào học và chức 
năng thì cũng giống như tế bào kèm.

c) Tê bào IIIÓ mềm
vể hình dạng tế bào mô mềm có thể hình từng chuỗi thẳng đứng hai, hoặc nhiều tế 

bào theo trục, hoặc từng tế bào riêng lẻ hình thoi. Ở nhiều thực vật Hai lá mầm các yếu 
tố ống rây và m ột số tế bào mỏ mềm có cùng nguổn gốc từ một tế  bào khởi sinh và sẽ 
chết đ i đổng thời yới yếu tố rây bên cạnh, tức là cũng giống như các tế bào kèm về m ối 
quan hệ với yếu tô' rây.

d) Té bào mô cứng

Sợi là yếu tố chung của phloem sơ cấp và thứ cấp. Sợi có thể là sợi có vách ngăn 
ngang hoặc không, khi trưởng thành có thể sống hoặc không sống. Thể cứng cũng gập 
phổ biến trong phloem, có thể có trong cả hai hệ thống dọc và ngang của phloem thứ cấp. 
Thể cứng điển hình được phân hóa trong các phần già của phloem. K iểu trúng gian giữa 
sợi và thể cứng là những thể cứng hình sợi.
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15.4.5. P h lo em  s ơ  Clip

aì I ‘ lil,)e ii’ trước

Các y í '1 tố  ống rày của phloem trưóc ờ thực vật Hạt kín thường hẹp và khó nhìn 
thấy, khôn;, có nhan và có vùng rây với chất caloz, có hoặc không có tế  bào kèm. Các 
tHầm sợi tạo hợp thành nhóm hoặc đơn độc trong các tế bào mô mẻm, hoặc trong những 
tế bào sống. K h i các yếu tố rây ngừng hoạt động và sẽ tiêu biến đ i thì các mầm sợi kéo 
dài ra, phát triổn vách thứ cấp vè trở thành sợi trường thành. Những sợi này thường thấy 
xung quan! vùng phloem trong phần thân cùa nhiéu cây Hai lá mầm cho nên thường 
được gọi là sợi vỏ trụ.

b) Phloem sau

Thông thường thì các yếu tố rây của phloem sau nhiều hơn và lớn hơn các yếu tố  của 
phloem truc'c. Tế bào kèm thường có đều đặn trong phloem sau của Thực vật Hạl kín, 
nhưng sợi thì thông thường lại không có. Tế bào mô mềm có thể hóa thể cứng sau khi 
Dh'oem  kết thúc chức năng dần truyền. 
ì
15.4.6. Ph lcem  th ứ c ấ p

Phloem thứ cấp chiếm phần ít hơn so với xylc--,. Người ta thường gọi vỏ là phần 
phloem và những mõ è  phía ngoài tầng phát sinh. Còn phẩn phloem hoạt động thì nằm ở 
trong cùng của vỏ ở thân và rê các cây gố.

Phloem ihứ cấp ờ Ihực vật Hạt trẩn đơn giàn và ít Ihay đổi hơn so với thực vật Hai lá 
mầm, bao gcm tế bào rây và các tế bào mô mềm, một số có thể phân hóa tế bào protein, 
có thổ có sợi và các thể cứng. T ia một dãy và có chứa tế bào protein.

Phloem thứ cấp ờ thực vật Hai lá mầm rất thay đổi về thành phần cấu tạo, cách sắp 
xếp và kích thước tế bào cũng như các đặc tính cùa phloem không hoạt động. Ống rây, tế 
bào kèm và tế bào mô mềm là những yếu tố thường xuyên trong hệ thống trạc, còn sợi 
phoem thì có thể có hoặc không, ít hoặc nhiều.

Do tính chất hoạt độr.g của lầng phát sinh mà phloem thứ cấp có Ihé xếp thành tầng 
hoặc knông ứ ành tẩng.

T ia phloc n cũng giống nhu tia xylem , có thổ là tia  một hay nhiều dãy, cao hoặc thấp 
và thể iiiệ n  tác kiểu khác nhau. Trong tia có thể có các thổ cứng hoặc tế bào mô mềm 
hóa cứng cùnị; với tinh thể. Các phần phloem già có thể bị giãn ra do sự phát triển chu vi 
cùa cơ quan do sự phân chia tế  bào theo hướng thảng góc và các tế bào tiếp tuyến thì lại 
kéo dài thêm. Trong phloem thứ cấp r.-.à các ống rây không làm chức năng dẫn truyền 
nữa thì được ịọ i là pliloem  không lioạ t dộng. Phần phloem không hoạt động cũng thể 
hiện những iié i đặc trưng khác nhau. T ia giãn rộng là một đặc tính cùa phloem già. Các 
ống rây cũng hoàn toàn bị phá hủy hoặc trong rỗng. Tế bào mò mém thường lớn và dồn 
ép các ống rây  hoặc xâm  ch iếm  vào các khoang bẽn trong tạo nên d ạ n g  th ể  Ill 'll.

Phần phlo m hoạt động thì chỉ giới hạn trong một mùa dinh dưỡng bởi vì các yếu tố 
rây được hình hành từ táng phát sinh vào mùa xuân và kết thúc hoạt động vào mùa thu. 
Tuy nhiên CŨI1Ị, có những ngoại lộ.

2Ỉ4

https://nhathuocngocanh.com/



15.5. Hệ thống bài tiết

15.5.1. Cấu trúc bài tiết ngoài 

a) L ủ n g  và tuyến tiế t

Các loạ i lông tiế t (hình 15.13) có thể đơn bào hình đẩu có cuống, bài tiết ra các chất 
khác nhau như các terpen. Tuyến tiế t tiết các chất lỏng có chứa đường, muối, chất nhày. 
Lông ngứa đó có histamin và acetylcholin (hình 15.14).

b) Tuyến mật

Tuyến mật thường có (V hoa và ở trên các c ơ  quan dinh dưõtng của cây. M ô tiết của 
tuyến mật thường ít nhiều tiếp xúc với m ô  dẫn. Đường có chứa trong tuyến mật là đo 
phlocm bài tiết ra. Tế bào mô mềm trong tuyến mật xếp sít chặt nhau, còn trong mô của 
nhiều lỗ nước có chứa các khoảng gian bào.

c) L ỗ  nước

Lỗ nước là cáu tạo bài tiế t nước. Quá trình này được gọi là sự nhò giọt. Nước được 
bài tiết ra từ lỏ  nước, trực tiếp từ các quản bào. Lỗ thông cùa lỗ  nước trông giống như lỗ 
khí, nhưng không có cơ chế đóng, mờ.

15.5.2. Hệ thông bài tiết trong

a) T ế  bào tiế t, tú i và ống tiế t

Tế bào tiết là những tế bào ít nhiều khác biệt với các mô mềm cơ bản. Những tế bào 
này có chứa nhiều chất khác nhau như nhựa, dầu, tanin, chất nhày, gôm và cả tinh thể 
nữa. Nếu như các tế  bào này có hình dạng khác biệt hẳn với những tế bào bên cạnh thì 
được gọi là những d ị tế  bào bài tiết.

Sự hình thành nên các cấu tạo bài tiết có thể rất khác nhau tạo thành khoang kín gọi 
là các lú i gian bào, hoặc thành ống dài liên tục thì gọi là các ống gian bào. Các tú i và 
ống gian bào thường được giới hạn bởi một, hoặc một số lớp tế  bào có chức năng bài tiết,

H ình  15.13. L ô n g  t iế t.
A. ở  lả cây Thuốc lá (N icotiana tabacum ); B. ở  

cảy G ai ngứa (U rlica  dioica).
(Theo  K h rjanovsky V .19)

H ln h  15.14. Sớ đó  tu y ế n  t iế t  m uố i ỏ cây 
T h ủ y  v i liê u  (T am arix )

(Theo Esàu K.8)
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những lế  bào đó là các tế  bào biểu mô. Tùy theo cách hình thành của nó mà người ta 
phân biệt hai loại tú i và ống gian bào là phán sin li và dung s in li.

b) Óng nhưa mủ

Ông nhựa mủ là những tế bào riêng biệt hay là 
những nhóm 'ế  hào có khả năng hình thành, tích lũy một 
loại chất lỏr.g đặc biệt được gọi là nhựa mù. Nhựa mủ 
hấp thụ nước dễ dàng từ những mô bên cạnh nên có thể, 
rang ống nhựa mù có vai trò trong việc điéu hòa sự cân 
bảng nước trong cây. Nhựa mủ còn được xem là để vận 
chuyên oxy, hoặc được đùng để bảo vệ cây khỏi động 
vậi ăn hại. Quan niệm phổ biến cho rẳng ống nhựa mù là 
hệ thống bàl tiế t do quá trình tr '0 đổi chíít. Tùy theo 
tính chất cấu ụ o  tế bào của ống nhựa mủ mà người ta 
chia ra ổng nhựa mù kép (ống nhựa mù phân đoạn) và 
ống nhựa mủ đơn. Ông nhựa mù phân doạn là tập hợp 
của nhiều tế  bào lạ i với nhau có kh i làm thành một hệ 

thống ống hoàn toàn, gồm các yếu tố thủng lỗ, nhưng cũng có thể là nhóm một sỏ" tế  bào 
tiếp xúc VỚ! nhau, hoàn toàn g iônf với các ống nhựa mủ đơn' Còn ổng nhựa mủ đơn thì 
có kh i lạ i rất giống các tế bào dị thể. Trong một sô' trường hợp, nhựa mủ được tích tụ 
trong những tế bào mô mềm. Vậy đặc điểm chung cho các ống nhựa là có chứa nhựa mù 
(hình 15.15).

Nhựa mù có thổ khổng màu, trong suởt, tráng sữa, hoạc có các màu khác như vàng 
nâu hoặc vàng hay vàng cam. Thường nhựa mủ gổm phần chất nển lỏng trong đó có 
những phần lử hữu cơ nhỏ ở thể treo. Chất nền lỏng của nhựa mù là dịch tế bào có chứa 
các chất khác nhau như hydrat, acid hữu cơ, m uối, a lca lo it, sterol, dầu mỡ, các chất 
tanin, chất nhày... Ở trạng thái dung dịch hoặc ờ dạng treo. Các phàn tử treo trong đó 
chủ yếu thuộc nhóm terpen, bao gồm các tinh dầu, nhựa, gôm, Carotinoid, cao su. 
Trong các chất của nhựa mủ thuồng gặp chất cao su với (C 5H g)n là tính chất của nhiều 
cây. Trong các chấ. nhựa mủ nhiều cây còn có chứa đường, có kh i chứa protein hay 
tanin. Trong thành phần cùa nhựa mù có nbiổu chất có va i trò  rất lớn đối với con người. 
V í dụ cao su tự nhiẽr., các chất a lca lo it có tác đụng làm thuốc: Như m orphin, cođein và 
nhiều a lca lo it khác.

Ống nhựa mủ được phân hóa từ các tế  bào của mô mềm. Tất cả các ống nhựa mủ 
hoạt động đẩu ở Irạng t l ái sống, nhưng khồng phải lúc nào cũng nhận thấy được chất tế 
bào và nhân. Vách của ống nhựa mủ không hóa gỗ, có tính đàn hồi, cấu tạo gồm 
xentuloz, chất pectin vì' hem ixenluloz, ở trạng thái trưởng thành th ì có thể khá dày. 
Thường giữa các ống nhựa mủ với các tế bào mô mềm bẽn cạnh đô i kh i thể hiện những 
sợi liên bào qua các vách giữa các loạ i yếu tố đó. Thỉnh thoảng vách của các ống nhựa 
mủ có thể hình thành chất c?!oz, thường gặp ờ trạng thái già của mô đó.

H ìn h  15.15. Ố ng  nhự a m ủ  ỏ cây  
X ư ơng ràn (E u p h o rb ia  m llll) .
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Bảng 15.3. Tóm tắt mô và các kỉểu tế  bào

2*5 VỊ trí Chức năng

Biểu b i

Mỏ mềm

Mỏ dày

Mỏ cứng

Xylem

Tế bào không phản hóa; tế bào bảo vệ; 
lỏng; các loại tế bào phân hóa khác

Tê bào bẩn; tầng sinh bẩn; mô mểm vỏ 
lục; thể cứng

Hình nhiều măt; thay đổi vách sơ cấp 
hoăc/và thứ cấp; có thể hóa gỏ, bần và 
cutin. Tế bào sống

Hinh dạng kéo dài
Vách dày, sơ cấp, không hóa gỗ. Tô' 
bào sống

Thường rát dài
Vảch sơ cấp và dày thứ cấp, hóa gỗ. 
Thưởng tế bào chuyên hóa chết

Hinh dạng thay đổi, ngắn hơn sợi. Vảch sơ 
cấp và dày thứ cấp, hóa gỗ 
Sống hoặc chết lúc hoat động 

Dài, thành dải
Vách sơ cấp và thứ cấp; hóa gỗ; có lỗ 
nhưng không thủng lỗ. Chết lúc hoạt 
động
Hinh dang kéo dài, ngắn hơn quản 
bào; nói tiêp nhau tạo nôn mạch dân 
Vách: sơ và thứ cấp; hóa gỗ; có lỗ và 
thủng lỗ
Chết khi hoat động
Hình dạng kéo dài và thành dải.Vách 
sơ cáp; có vùng rây; caloz ở vách và lỗ. 
Sống lúc trường thành, có hoặc không 
nhản lúc trưởng Ihành, không phân biệt 
khỏng bào và chất tế bào; có mạng nội 
chất hình Ống; không có protein p 
Hinh dạng thưòng kéo dài 
Vách sơ cấp
Sống lúc trưởng thành; cùng với tế bào 
rây nhưng không cùng nguổn gốc; có 
nhiếu sợi liên bào nối với tế bào rảy 
Hinh dạng kéo dài. Vách sơ cấp, có 
vùng rảy ở vách tân cùng (phiến rày) 
với các lỗ lớn hơn lỗ ỏ vách bôn; caloz 
ở vách và lỗ. Sống lúc trưỏng thành, 
khòng hoăc có vết nhân khi trưởng 
thành; có protein p (trừ nhiểu cây Một 
lá mẩm), tập hợp tạo thành ống rảy

Hình dang thay đổi, thường kéo dài. 
Vách sơ cấp. Sống lúc trương thành, 
gắn bó chăt chẽ với yếu tố ống rây, 
cùng nguổn góc; cỏ nhiều sợi liên bào 
nối với yếu tố ống rây

Lớp ngoài cùng trong 
cấu tạo sơ cấp của cd 
thể thụt vật 
khỏi sinh sát dưới 
biểu bi; những lóp sau 
nằm trong vỏ 
Trong khắp cơ thể 
như vỏ, tủy, tia tủy, 
thịt lá. xylem và 
phloem
Bao quanh (dưới biểu 
bì) các thân non 
thành vòng hay từng 
dải, dọc gân một số lá 
Có trong vỏ thân, 
thường tập trung 
trong xylem và 
phloem; trong lá cây 
Một lá mám

Kháp cơ thể

Xylem

Xylem

Phloem

Phloem

Phloem

Bảo vệ; hạn chố thoát 
nước; thông khf qua lỗ 
khí
thay biểu bl trong rố và 
thân; thững khỉ qua lỗ
vỏ
Hố hấp, bài tiết, quang 
hợp; Ưch lũy và dẳn 
truyền, chữa thương và 
sinh sản

Chông đờ trong cơ thể 
Sờ cấp

Chống dỡ, dự trữ

Cơ học; bảo vệ

Dãn nưỏc ỏ Hạt trân, 
Khuyết hạt và một số 
cây Hạt kín

Dẳn nước chủ yếu ở 
thực vât Hạt kín

Yếu tố dản chất dinh 
dưỡng ở thực vật Hạt 
trán

Có thể có vai trò trong 
việc đưa các chất vào tế 
bào rây kể cà các phân 
tử thông tin và ATP

Dẫn truyển chất dinh 
dưỡng ỏ thực vật Hạt 
kín

Có thể giữ vai trò trong 
việc đưa những chất tới 
yếu tố Ống rây kể cả 
các phân tử thỏng tin và 
ATP
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THỰC HÀNH 

MÔ

1. MÔ BÌ

Nguyên liệu:

Lá Tỏi tây (A llinm  po rn im ), cù Khoai tây (Solưmtm ruberosiim), cành cây Dùu tằm 
(M onis alba), cành cây Cơm cháy (Sambucas java/tica), lá Bầu (Lagenaria sicerưria), 
Nhót (Eleagmts la tifo lia ), lá Táo (Zizip lius mauriùana).

Dụng cụ, hóa chất, tlinốc nhuộm

Kính hiển vi, dao mổ, dao cạo mỏng, dĩa kính, kính mỏng. Carmín phèn, lục iod, 
nước Javel, nước acetic, nước cất.

1.1. Biểu bl lá Tỏi tây (Allium porrum)

Cácli làm :
Lấy một lá Tỏi xanh, dùng ngón tay trỏ quấn lấy ở phía đầu ngón, giữ cho mặt dưới 

của lá dược căng phẳng, đoạn dùng kim  mũi mác hay một cái cặp nhô tước một mành 
nhò biếu bì mặt dưới cùa lá tỏ i và lên kính bằng nước glycerin. Chú ý đặt mặt ngoài cùa 
biểu bì lên trên, sát với miếng kính mỏng -  ngược với khi quan sát biểu bì vẩy hành - V ì 
như thế mới quan sát rõ các lỗ khí.

Cắt ngang lá Tỏi những lát cắt mòng, cho vào đĩa kính nước cất, lên kính bằng 
nước glycerin.

Quan sál biểu bì trên bể mặt:
Với vật kính bé, ta thấy dọc llieo lá có những tế bào nằm dọc, những tế bào này 

không màu, đó là tế  bào biểu bì, và giữa các tế bào đó có từng cặp tế bào màu lục, cũng 
xếp dọc thành hàng, đó là những lê'bào bào vệ hay là tế  bào đóng của lỗ khí.

Chuyển sang vật kính lớn hơn, ta thấy hai phán mô bì đó không cùng nằm trong một 
mặt phẳng. Nếu dùng ốc v i cấp hạ ống kính hiển vi xuống, quan sát những tế bào lớn. ta 
thấy rõ những tế bào biểu bì có vách bên thẳng, có thể quan sát thấy nội chất gồm chất tế 
bào, nhân và không bào chung. Tại các lỗ  khí ta chỉ thấy những hình bẩu dục của một 
khoảng bên dưới đó là tế bào đóng, mở có màu lục.

Điều chỉnh ốc v i cấp, quan sát bộ máy lỗ khí, la thấy tế bào bào vệ có hình thận irong 
có chứa nhiều hạt lạp lục mà có vách bờ trong dày hơn. Hai vách trong này xếp sát nhau, 
chi chừa một khe dọc ớ giữa gọi là khe lỗ khí. Vách tế bào lỗ kh í dày không đều nhau.

V ẽ liìn li. Vẽ các tế bào biểu bì và bộ máy lỗ khí nhìn theo hình chiếu ở vật kính lOx 
và trên bàn cắt ngang ở vật kính 40x.
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Lỗ khi

•• •

H /n /i 15.16. C ắt nga n g  b iẹu  b ì lá T ỏ i th ổ  h iện  cảc 
lỗ  kh í b ị c ắ t nga n g
(Theo Nguyền Bá2/)

Quan sát biểu bì lá  Tòi cắt ngang:

Chọn những lát cắt mỏng lên kính 
hằng nước glycerin và quan sát với bội 
giác từ bé đến lớn, ta tluíy (hình 15.16).

Trên bé mặt cùa biểu bì là một lớp 
cuticun mỏng, chiết quang mạnh với 
ánh sáng. Lớp cuticun này bao phú cả 
tế bào dóng của lỗ khí. Biểu bì chỉ gồm 
mộl lớp tẽ bào, vách phía ngoài của tố 
hào biểu bì rấl dày, khoang không chứa 
nội chất (có thế đă mất di kh i cắt qua), 
lẽ bào đều đặn, xếp sít nhau, không 
chừa gian bào. Chuyển d ịch bán kính 
lim  chỗ có tê bào lỗ kh i bị cát ngang 
qua và quan sát ớ hội giác lớn.

Tố bào báo vệ nằm sát ngav dưới mặt phảng của tế bào biểu bì. Phía dưới cùa các tế 
bào bảo vệ là mộl khoáng Irống được gọi lù phòng dưới lỗ khí. Quan sát kỹ các tế bào 
báo vệ thì thấy vách của nó dày nhưng khỏng dồng đều, phần trên và phẩn dưới quanh lỗ 
khí đày hơn những phần khác.

Vẽ hình. Vẽ một nhóm tế bào bicu bì có bộ máy lỗ  khí trôn mặt cát ngang ở lá Tôi.

1.2. Biểu bi nhiều lóp ở lá Đa (Ficus elastica)

Xem b ù i T ế  b à o  và b à i c ấ u  lạ o  lá .

1.3. Biểu bi ở lá Ngô (Zea  mays)

Cách làm. G iống như với lá Tỏi.
Q i i i i i i  s i ll .  Tế bào biểu bì lá ngô gổm 

hai loại: một loại dài, kéo dài theo phiến lá, 
vách tế bào uốn lượn và một loại ngắn, nhỏ, 
vách tháng. Những tố bào ngắn và nhỏ này 
nằm dọc iheo các gân lá. Vách bên của các 
loại tế bào đều có nhiều lỗ thông thương.
Bèn trong tế bào có chất tế bào và nhân 
(hình 15.17).

Lỗ khí sắp xếp thành dãy dọc. Tế bào 
báo vệ nhìn từ trên xuống có hình kco dài, 
hẹp hai đầu phình như quà tạ cẩm tay tập 
thế dục. Vậcli tế bào phần giữa cùa tế bào 
báo vệ đày lên rất nhiều cho nên khoang tế 
bào tại phẩn dó hẹp lạ i như một rãnh nhỏ 
nối với hai dầu tế bào có vách mỏng. Bèn cạnh

H ình  15.17. B iểu  b i lá Ngô.
(Theo T rankovsky D.41)
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mỗi tế bào bào vệ có một tế bào phụ hình tam giác, lớn chứa chất tế bào và nhân. Các tế 
bào phụ cùng với tế bào bào vệ tạo thành bộ máy lỗ  kh í có hình dạng đặc biệt ờ các cây 
họ Lúa.

Vẽ hình. Vẽ hình biểu bì ở lá cây Ngô (ờ vật kính bội giác lớn) gổm những tế bào 
biểu bì hai loại dài và ngắn, bộ máy lỗ khí gồm tế bào bảo vệ, và các tế bào phụ hai bèn.

1.4. Lông

Lông đơn bào ờ lá Táo 
(Z Í2Ìplms m auriliana), lỏng đa bào 
ờ lá Báu (Lagenaria sìceraria), 
lóng hình sao ờ lá Nhót (Eleagmts 
la li/o lia ).

Cách làm và quan sát. Dùng 
kim  mũi mác cạo một ít lông ờ mặt 
dưới lá táo, lông ờ lá bầu, một ít 
lông ở mặt dưới lá Nhót, lẽn kính 
bằng nước glycerin. Đậy kính mỏng 
lại và quan sát dưới kính hiển vi từ 
bội giác bé đến bội giác lớn.

Vẽ hình. Vẽ một số lông đơn bào 
ờ lá Táo, lông đa bào ờ lá Bầu, lông 
hình sao ờ lá Nhót với vật kính 20x 
hoặc 40x.

1.5. Lóp bần ỏ củ Khoai tây (Solanum tuberosum )

Cách làm. Rửa sạch miếng Khoai tây, cắt bằng dao một miếng khoai (có cả vỏ) và 
dùng dao cạo cắt từ ngoài vào trong những lát cắt thật mỏng. Lên kính bằng nước 
glycerin.

Quan sát. Từ vật kính nhỏ đến vật kính lớn ta thấy từ ngoài vào trong nhiểu lớp tế 
bào dẹp, xếp thành từng dãy xuyên tâm đều đặn. Đó là những lớp bán. Bên trong lớp bdn 
là lớp tế bào mô mểm chứa những hạt tinh bột dự trữ.

Số lớp bẩn có khoảng từ 7-15 lớp, không thấy được tầng sinh bẩn.
V ẽ liìn li. Vẽ một số lớp tế bào bần ờ chu bì cù Khoai tầy ở bội giác vật kinh 4ÜX.

1.6. Chu bi ỏ cành Dâu (Morus alba)

Cách làm. Chọn cành cây có những nốt sần sùi nhỏ, thường có màu nâu sẫm nổi rõ 
trên bề mặt vỏ, đó chính là lổ vỏ. cắt những lát cắt mòng ngang qua lỗ  vỏ. Nhuộm kép 
với lục iod và carmin phèn. Có thể dùng cành cây Cơm cháy thay thế.

Quan sát. Dưới kính hiển v i ờ độ phóng đại tâng dđn ta thấy:

Lớp bần được cấu tạo bời những tế bào hình chữ nhạt dài xếp đều đặn sát nhau, 
không có các khoảng gian bào. Vách tế bào bị nhuộm màu xanh lục bởi lục iod.
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Lố vỏ tạo thành một chỗ lồ i ra ngoài lớp bần, bề mặt của chúng không nhẵn mà bị 
rách nham nhở. Tại đây tầng sinh bần không sinh ra lớp bẩn mà lạ i sinh ra những tế bào 
hình tròn gọi là tế bào bổ sung. Sau kh i phán chia xong, các tế bào này sẽ chết và chiếm 
đầy khoang của lỗ vỏ. Giữa các tế bào có những khe nhỏ giúp cho việc trao đổi kh í và 
thoát hơi nước được thực hiện dẻ dàng.

Ngay dưới lớp bần màu xanh có m ột lớp tế bào sống, dẹt, mỏng, có vách mỏng bằng 
xenlulo/, và bắt màu đỏ nhạt với Ihuốc nhuộm đỏ carm in. Đó là láng sin li bán.

Dưới tầng sinh bần là lớp vỏ lục (lớp mô mềm vỏ thứ cấp), gồm những tế bào dẹt, 
vách tế bào bằng xenlu loz nhưng dày hơn vách tế bào của tầng sinh bần, bắt màu đỏ với 
thuốc nhuộm carmin.

V ẽ hình. Dùng vật kính 8x để quan sát chung và xem chi tiế t ở vật kính 20x hoặc 
40x để vẽ một chu bì có lỗ vỏ ờ cành Dâu hoặc cành cây Cơm cháy.

2. MÔ Cơ BẢN

Nguyên liệu :

Thân cây Bí ngô (C ucurb icu ta  pepo), thân cây Tre cảnh (Bambusa sp.), thân cầy 
Húng quế (Ocimttm basilicum ), thân cây Bóng nước (Im patien balsamina), quả Mơ 
(Prunus armeniaca).

Dụng cụ, hóa chất, thuốc nhuộm:

Kính hiển vi, dao mổ, k im  m ũi mác, dao cạo mỏng, đĩa kính, bản kính, kính mỏng. 
Carmin phèn, lục iod, nước Javel, nước acetic, nước cất, nước g lycerin  10%, phloroglucin 
50% trong rượu, acid ch lohydric  đậm đặc.

2.1. Mô dày ó thân cây Húng quê' (Ocìm um  basilicum)

Cácli làm. cắ t những lá t cắt mỏng ngang qua thân cây Húng quế. Lên kính bằng 
nước glycerin, những bản cắt khác nhuộm kép với carm in phèn và lục iod. Để quan sát 
hình dạng chiều dài cùa mô dày có thể thực hiện các lát cắt mỏng dọc theo hướng tiếp 
tuyến và cũng nhuộm màu như trên. Lên kính bằng nước g lycerin.

Quan sát. Với vật kính nhỏ và lởn lẩn lượt quan sát ở các mẫu vật không nhuộm và 
có nhuộm màu ta thấy thân cây Húng quế có 4 góc, ứng với 4 góc đó có 4 nhóm mô dày 
ờ góc phát triển nhiều. M ô dày ở các góc của thân dưới lớp biểu bì làm cho cây có khía 
cạnh nổi ra ngoài. Đó là những tế bào sống có vách bằng xenlu loz rất dày nhất là ờ góc 
và cả ở trẽn phần vách bên, vì vậy mô này được gọi là mô dày hình p liiến . Ở bản cắt 
không nhuộm màu ta thấy phần vách tế  bào dày sáng óng ánh do trong vách tế bào chứa 
một lượng nước rất lớn. Đ iều chỉnh ánh sáng để thấy rõ hơn vách tế  bào. Ở bản cắt 
nhuộm màu carm in, vách tế bào mô dày được bắt màu hồng tuơi. Ở bản cắt dọc có thể 
thấy các tế bào kéo dài, nhọn đầu và vách dày không đồng đều.

V ẽ  hình. Vẽ m ột nhóm tế bào mô dày trên bàn cắt ngang ở thân cây Húng quế ở vật 
kính 40x.

2.2. Mô dày ỏ góc ỏ thân cây Bóng nưốc (Impatiens balsamina)

Cácli làm và quan sát. cắ t ngang những lát cắt mỏng qua thân cây Bóng nước. Nhuộm
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kép như trẽn. Quan sát dưới kính hiển vỉ. Ta thấy ngay sát dưới biểu bì là là 16p mỏ dày 
nhưng phần dày lên ờ đây tập trung ở góc CỈ10 nên mô có tên gọi là mô dày ờ  góc.

V ẽ liìn li. Vẽ một nhóm tế bào mô dày ở thân cây Bóng nước ờ vật kính 40x.

2.3. Mô cứng, mô dày ỏ thân cây Bí ngô (Cucurbita pepo)

Cách làm. cắt những lát cắl mỏng qua thân cây Dí ngõ. V ì thân cây B í ngố 1ỚI1, 

không thể cắt hết cà vòng thân nên chỉ có thể cắt một phần, với cấu tạo đối xứng ta có 
thể suy ra sơ dồ cấu tạo toàn thân cùa nó. Nhuộm kép với carmin phèn và lục iod. Lên
kính bằng nước glycerin. Quan sát dưới kính hiển vi ờ các đô Dhóne đai tăne dẩn.

Quan sát từ ngoài vào: Bicu bì gồm một lớp
tế bào bắi màu đò, đó là những tẽ' bào sống với
vách tế bào phía ngoài đày. Vách ngoài cùa biểu 
bì có phù cuticun mỏng. Trên một số tế bào biểu 
bì có những lông da bào, nhọn đầu (hình 15.19).

Ngay sát dưới bidu bì là lớp mô dày. Mô 
dày gồm một số lớp tế bào, đặc biệt tập trung ở 
phần góc lồ i ra cùa thân, gổm những tế bào có 
vách dày ở góc, bắt màu dỏ của thuốc nhuộm 
carmin phèn. Đó là mô dày ỏ  góc.

Tiếp theo, giữa các dám mô dày cũng như 
là kế tiếp mô dày và xen giữa các bó mạch dẫn 
là những tế bào lớn của mô sống, có vách mỏng, 
ie' bào gan tròn cỏ các khoảng giun bào nhỏ, đó 
là  lớp mô m ề m , trên bàn cắt có màu đỏ nhạt.
Trong một số tế bào mô mềm có chứa tinh bột.
Những lớp tế  bào mô mcm ngoại v i của thân có 
chứa các hạt lạp lục.

Phía trong, giớ i hạn với phẩn mô mềm vừa mô tả là một vòng mỏ cứng. Mô cứng 
gồm một số lóp tế bào, tạo thành một vòng liên tục. Tố bào mò cứng là những tế bào 
chết, có vách dày hóa gỏ, sắp xếp sít với nhau, bắt màu lục iod.

Phía trong nữa lù các bó mạch.

V ẽ lùnli. Vẽ sơ đổ tổng quát lát cắt ngang thân cây Bí ngô, bàng các ký  hiệu quy ước 
thể hiện biểu bì, mô dày, mô mém, mô cứng và các bó mạch.

Vẽ chi tiết một nhóm tế bào mô dày và mô cứng.

2.4. T ế  bào dá trong vỏ quà Lê (Pyrus communis)

Cách làm. Dùng dao mổ cắt một phần nhỏ ở nạc quả Lê, và dùng k im  mũi mác gỡ 
một ít phần nạc đó cho vào đĩa kính trong dung dịch phloroglucin và acid chlorhydric. 
Trong khoáng 2 - 3  phú!, các phẩn nạc không có phản ứng nào thay đổi, còn những lẽ 
bào dá thì dược nhuộm màu đỏ tươi. Lên kính bằng một giọt nước g ly te rin .

Quan sát. Quan sát từ bội giác nhỏ đến bội giác lớn lùy theo su*ftcu chỉnh kính hiến

Mô mém 

iẸữk. Mỏcứhg

H ình 15.19. Mô dày và m ô  cứ ng  ở Ihân 
c â y  Bí ng ô

(Theo Nguyền Bá2r')
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vi khi quan sát mà ta có thể thấy tế bào đá ờ vò quả Lẽ có các hình dạng khác nhau, hoặc 
nhìn trên bể mặt, hoặc nhìn theo mặt cắt. Nếu nhìn Iheo mặt cắt ta thấy vách tế bào dày và 
có lừng lớp song song với bé mật của tế bào. Trên vách có các lỗ thông phùn nhánh, đó là 
các kènh đ i từ khoang tế bào xuyên qua vách dày đến tận vách sơ cấp và nối với tế bào bồn 
cạnh. Có thể thấy những kênh nối đó mất di trong bề dày cùa vách tế bào (hình 15.8).

Nếu nhìn trên bề mặt thì sẽ không thấy được cấu tạo lớp của vách và các kênh lỗ 
xuyên qua mặt trên hay dưới của vách lế  bào trên bể mặt.

Vẽ liình. Vẽ một nhóm tế bào dá ở vật kính 40x.

2.5. Tê’ bào đá trong vỏ quả Mơ (Prunus armeniaca)

Cách làm và quan sát. Lấy dao cạo mỏng, gọt lấy những mảnh vỏ quà trong thật 
mỏng, lên kính bằng nước glycerin. Quan sát dưới vặt kính lớn, ta thấy các tế bào có 
hình đa giác vách hóa gỗ rất dày, khoang tế bào còn lạ i rất ít. Vách dày đó gồm nhiều 
lớp dồng tâm xếp đều đặn. Đó là các tế bào chết có vách thấm lign in . Khoang tế bào 
thông với nhau bằng các rãnh nhỏ. Đó là các dường lưu thòng giữa các tế bào.

V ẽ liìn li. Vẽ một nhóm tế bào đá cùa vỏ quả trong quả Mơ với vặl kính 40x.

3. XYLEM VÀ PHLOEM

Nquyẽn liệu:

Cành cây-Trắc bách diệp (Thuja o rie n ta lis t thân cây Bí ngô (Cucurbicuta pepo), 
thân cây Ngô (Zea mays), Tre (Bambusa sp.).

Dụng cụ, lióa chất, thuốc nliuộm:
Kính hiến vi, dao mổ, k im  mũi mác, dao cạo mỏng, đĩa kính, bản kính, kính mỏng, 

carmin phèn, lục iod, nước Javel, nước acetic, nước cất, nước glycerin 10%.

3.1. Quản bào ở cây Thông (Pinus) hoặc cây Trắc bách diệp (Thuja orientalis)

H ình 15.20. Q uàn bào  ỏ thân  câ y  T h ô n g .
A. Bản cắt xuyên tâm; B. Bản cắt tiếp tuyến.

(Theo Trankovsky D.41)
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Cách làm. Lấy một nhánh cây Thóng hoặc Trắc bách diệp, gol bỏ vó ngoài, dùng 
phần gỗ bên trong. Dùng dao cạo mỏng gọl một lớp thật mỏng gỗ llieo hướng tiếp luyến. 
Ngâm trong nước và nhuộm safranin ìrong 5 - 1 0  giây và cô' định màu bang acid chlühydric. 
Rửa sạch và lên kính bằng một giọt nước glycerin.

Quan sát. Quan sát ờ các bội giác khác nhau ta thấy yếu tố dẵn trong gổ Trắc bách 
diệp hay gổ cây Hạt trần nói chung chi gồm các quản bào. Gỗ được nhuộm màu đỏ tuưi 
bời safranin. Ớ bội giác lớn ta thấy các quản bào sắp xếp thành những dãy dài, kế tiếp 
nhau ở các tận cùng chéo xiên. Nhìn trên hình chiếu trén vách quản bào có những điểm 
vòng tròn đồng tâm. Đó là các lỗ viền, nơi thông thương trao đổi giữa các quán bào. Trên 
vách dọc quàn bào những lỗ  viền này thể hiện ờ những chỗ đứt doạn. Đó chính là nliững 
căp lỗ  viển thấy rõ cả màng dày trên vách cùa hai quàn bào cạnh nhau. Ngoài ra trẽn tiêu 
bàn có thổ tia là những dãy tế bào mô mém bị cát ngang và các ống dần dẩu.

Vẽ lùnli. Vẽ quản bào ở độ phóng đại lớn (40x) với các lỗ viển thể hiện trên hình 
chiếu và nhìn phía bẽn.

3.2. Bó mạch chồng chất kép ở thân cây Bi ngô (Cucurbita pepo)

Cácli làm. cắ t những lát cắt mòng qua thân cây Bí ngó. V ì thân cây Bí ngô lứn cho 
nên không thể cắt mỏng trọn vòng qua cả thân mà chỉ cẩn một phần đổ vẻ sau có thể 
hình dung được cấu tạo toàn thân trong một sơ đồ đại cương. Nhuộm kép với carmin 
phèn và lục iod. Lên kính bàng nước glycerin.

Cắt những lát cắt dọc Iheo hướng xuyên tâm qua các bó mạch lớn của thán cây Bí 
ngỏ. Để có bàn cắt tốt, cắt từng đoạn ihân khoảng 0,5cm và thán cây Bí ngò được chẻ 
d ọ c  ru  lừ n g  p h á n  th e o  đ ư ờ n g  k ín h  vù n h ữ n g  m ô  p h iu  n g o à i b ó  m ạ c h  cỏ  th e  g ọ t bỏ . c ó  thổ  
nhuộm  theo các cách khác nhau , nhưng ờ đây ta dùng phương pháp nhuộm  kép  với lliuốc  

nhuộm carmin phèn và lục iod như trẽn. Lên kính bằng nước glycerin.

Quan sát. Nhìn tổng quát thân cây Bí ngô tròn hoặc có hình nãm góc tròn, bên trong 
tùy rỗng chia thành năm thùy chứa không khí. Giữa các thùy rỗng dó là nãm bó mạch 
dẫn lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đối diện với các thùy rỗng đó và gần về phía 
ngoại v i cùa thân là một vòng gồm năm bó mạch nhỏ hơn. Quan sát từ ngoài vào, các 
phần biểu bì, lớp mô dày gổm nhiểu tế bào có vách dày ở góc, lớp tế bào mô mềm, có 
vách mỏng, lớp tế bào mô cứng có vách dày hóa gỗ, sắp xếp khít với nhau.

Vòng bó mạch phân bố thành hai vòng mỗi vòng, nãm bó. Tất cà mười bó mạch 
trong thân cây Bí ngô đểu giống nhau (xem các hình từ 15.8 tới 15.11).

Trong mỗi bó mạch xylem  nằm ở phẩn giữa. Bằng mắt thường cũng có thổ nhìn thấy 
những vòng tròn nhò. Đó là các yếu tố mạch bị cắt ngang. Phía ngoài và phía trong cà bó 
mạch gồm những yếu tố tương đối nhỏ, vách khồng hóa gỗ. Đó là phloem. Ở giữa 
phloem ngoài và xylem  có những dãy tế bào sống, vách mỏng, đó là tàng phát sinh hay 
tàng phát sinh mạch. K iểu cấu tạo bó mạch như thế được gọi là bó mạch chồng chất kép. 
Quan sát lần lượt các yếu tố mó học từ ngoài vào ớ độ phóng đại lơn ta có thể nhận thấy 
như sau.

Pliloem. Các yếu tố ống rây có dạng những tế bào trống, có hình tròn, hoặc hĩnli Iròn
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có góc. vách tương dối móng, có những yếu lô' thấy dược tận cùng nàm ngang với những 
lỗ rúy. Đó là những phiến rây đơn. Bao quanh mỗi yếu lố  ống rây như vậy có 2 -  4 tế bào 
mô mein, chứa dầy nội chất và nhân. Đó là những tế bào kcm. Mó mém phloem gồm 
những tế bào nhò bao quanh bẽn cạnh các yếu lố ống rày.

Trẽn bản cắt dọc xuyên lâm , các phiến rày sáp xếp gán như trên cùng một mức và lại 
bán cãi phiến rây có the nhận thấy các kênh mành xuyên qua. Bẽn cạnh các yếu tố  ống 
ráy cũng có the có nlũmg vùng rây không lớn, tròn, qua dó có các dái chất tế bào nối 
chái nguvén sinh các tế bào cạnh nhau lại với nhau. Tố bào kèm từng cái dưn dộc hoặc 
làm thành dãv một sổ tố bào ngán. Tận cùng nhọn cùa các tố bào kcm cùng ớ mức với 
phiến rây. Mỏ mein khác với yếu tố ống rây ở kích thước nhò hơn và không có vùng rây 
nhưng lại lớn hơn tế bào kèm. không bào lớn và sáng hơn.

V ì i iiì ị lún I» I>liál xìnli nám à  giữa phloem ngoài và xylem gồm nhữniỉ tố bào sống, vách
mòng và xếp thành dãy xuyên tâm đều dặn irẽn bàn cắl ngang. Trên bán cắt dọc. những tố 
hào này kco dài và hơi nhọn hoặc tròn phía dầu và cùng ớ ngang một mức với nhau.

Xỵlcm. Xy lcm  dược nhuộm màu lục bới lục iod. Các yếu tố mạch trên bàn cất ngang 
có dạng tròn, kích thước khác nhau, vách dày và trên vách tố bào có các lỗ viền hoặc các 
dường dày khác nhau. Tương ứng với các mạch lớn trẽn bàn cắt dọc vách của nó có nít 
nhiều lỗ viền tròn, hoặc hình bầu dục và các yếu tò' mạch ngắn. Các mạch nằm bẽn trons 
cùng là nliữim lỗ mạch Iiliỏ dược hình ihành đầu ticn lừ sự phàn hóa của lê’ bào tầng phát 
sinh, kéo dài và có các dường dày hình vòng hoặc xoắn. Tiếp đốn các dạng trung gian có 
các dường clàv hình mạng hoặc hình thang. Điều dó lưưng ứng với thứ tự hình thành 
xylcm . xvlem trước và xylcm  sau.

Xun;: quanh các inạcli. lie n  bàn cat ngang có những lc bùo nhô cỏ hình góc. Những tố 

hào có Viich dày là các yếu tõ' cơ học còn những tố bào có vách m ỏng là các tố bào m ô m ein. 

V ẽ liìn li:
Võ hình cấu tạo cấu tạo bó mạch (hân cây Bi ngô trên bàn cắt ngang và cất dọc thổ

hiện các yếu lố  dủn trong xylem  và phloem.

3.3. Bó mạch chồng chất kín ở thân cây Ngô (Zea mays)

c licit lủm:
c ắ l những đoạn thán cây Ngõ I10I1 giữa các lóng hoặc những mẵu đã dược cô' d ịnh, 

thực hiện các lát cắt ngang và cắt dọc và nhuộm màu như đã làm với cây Bí ngô. Lên 
kính bằng nước glycerin và quan sát dưới kính hiển vi ớ các bội giác khác nhau.

Quan sát:
Trước hết ta nhận thấy trong cấu tạo thân và các bó mạch không có tầng pliát sinh và 

được sắp xếp trẽn khắp bc mặt cắt ngang thân, có vỏ như "lộn  xộn" và không theo một 
thứ lự nào.

Ouan sát với độ phóng dại bé bàn cắt neang thăn cây Ngỏ tu thấy phía ngoài là bicu 
bì một lớp tố bào với vách ngoài dày và sát ngay tlico dó là là các sợi I11Ỏ cứng làm thành 
một vòng bao quanh. Đ i vào bên trong là phấn mô mềm cơ bàn gồm các tẽ' bào lớn. vách 
móng trong đó chứa rất nhicu các bó mạch. M ỗi bó mạch lại có những >■/' tố bào mõ
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cứng bao quanh, trong bó mạch xylem và phloem cạnh nhau mà không có táng phát sinh -  
bó mạch kín.

Với vật kính lớn quan sát chi tiết cấu 
tạo các thành phần của một bó mạch trên 
bản cắt ngang và cắt dọc xuyên tâm các 
yếu tố của phloem, xylem , mô mềm và mó 
cứng (hình 15.21).

Xvlem trước gồm từ một đến ba mạch 
vòng và mạch xoắn bao quanh bời các tế 
bào mô mém nhỏ. Những tế bào mô mểm 
bao quanh những yếu tố xylem  trước, đã 
bị phá húy đi để lạ i một khoảng trống 
chứa khí. Trong khoảng trống này có thể 
nhìn thấy những đường dày vòng hoặc 
xoắn còn được giữ lại khi vách sơ cấp cùa 
chúng đã bị phân hủy. Xylem sau gồm hai 
lỗ mạch tròn lớn trên bản cắt ngang và 
trẽn vách dọc có nhiều lỗ viền nhỏ. Giữa 
hai mạch đó có những quàn bào vách dày.

Ngay sát với xylem sau là phần 
phloem sáu cũng the hiện các phiến rây, 
các yếu tố  ống rây màu sáng và tế bào 
kèm mầu săm hon. Tế bào 1110 mém ben 
cạnh các yếu tố phloem sau. Phần plioem  
trước nầm ở giữa mép ngoài của phloem sau và các sợi mô cứng. Tế bào cùa nó đã bị ép 
dẹp lạ i, không hoạt động nữa.

Cấu tạo các bó mạch có khác nhau từ phía ngoại v i vào trung tâm thân. Những bó 
mạch gần với trung tâm lớn có khoảng trống phát triển và vòng mô cứng ít thể hiện hơn. 
T rái lại những bó mạch ớ phía ngoại vi có khoảng trống kém phát triển còn vòng mô 
cứng thì phát triển mạnh.

Vẽ lùnli. Vẽ sơ đồ cấu tạo chung một phần bản cắt ngang thân cày Ngõ. Vẽ chi tiết 
c ấ i tạo một bó mạch trên bản cắt ngang.

4. HỆ THỐNG BÀI TIẾT

Nguyên liệu. Thân cây lá Lốt (P iper lo lo l), thân non cây Bạc hà (Mentha p iperita ), 
Ihản cây Hoa hồng (Rosa sinensis), thân cây Xương rắn (Euphorbia m ilii) .

Dụng cụ, hóa chất, thiiih- n h i. '.n :

Kính hiển vi. dao cạo, dao mổ, k im  mũi mác, kẹp, đĩa kính, bản kính, kính đây, giây 
thấm, khăn lau. Nước Javel, iiư<x scetic, nước cất, nước g lycerin, carm in phèn, lục iođ, 
dung dịch Lugol, d ir ig  dịch 2% sát ( I II )  chlorur, Sudan III.

Hình 15.21. Bó mạch chồng châ't kín ở thân cây Ngò. 
(Theo Voronin*5)
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4.1. Tê bào tiết và ống tiết ở thân cây lá Lốt (P iper lolot)

Cácli him. c ắ t ngang ihàn cây lá Lốt những l:V cắt mỏng. Nhuộm kép vối carm in
phên và lục iod. Chọn những lát cắt, lên kính bàn" nước glycerin, đậy kính mòng và quan
sál dưới kính hiỂn v i với các bội giác tăng dần.

Q iiitn sút. Với bội giác bé nhìn tổng quát !iU cắt ngang, thân cây lá Lốt có hai vòng bó 
mạch, ử giữa là một vòng mô cúng liên tục Ở độ phóng đại lớn hơn, từ ngoài vào trong 
gồm ngoài cùng là biểu bì một lớp, tế bào i'cu đận, phía ngoài có cuticun bao phủ. Dưới đó 
tiếp theo là mô dàv từng nhóm rồi đến n-.ô mềm vò. Các bó mạch sắp xếp trong phần mô 
mcm. T ế  bào liế l có vách hơi dày hơn 'jác tế bào mô mổm, Irong đó có chứa tinh dầu màu 
vàng. Những lế bào này nằm rải rác trong cả vùng mỏ mểm. Cũng trong mô mổm có thể 
nhìn thấy những õng tiết chứa cá'.' chất nhày. Đó là những khoảng trống, mặt cắt ngang
tròn hoặc gẩn tròn, xung quanh có các tế bào tiết chứa chất nhày. K iều ống tiết này là kiểu
(luniỊ sinh. Có thể quan sát tế  bùo tiết và ống tiết ờ thân cây Trầu không (P iper belle).

Vẽ hình. Vẽ hình tế bào liế t và ống tiết Irên bản cắt ngang thân cây lá Lốt.

4.2. Tê’ bào tiết ở tủy thân cây Hoa hồng (Rosa sinensis)

Cách làm và qm: I sát. cắ t ngang những 
lát cắt mòng thân c íy  Hoa hổng qua phẩn tủy 
và lòn kính Iron" 'Iiộ t giọt dung dịch sắt ( I II )  
ch lorur 2%. Đậy kính mỏng và quan sát dưới 
kính hiên vi. Với vật kính phỏ. chuyển phẩn 
túv  vìm  piữ.. Irưrm g h iể n  vi ví» c h u y ế n  ‘‘an g  
vật kính ớn. M ô.raỂm  lúy  cây Hoa hổng 
gồm lu' loại t í  bào, những tế  bào nhiéu  
Ciinh. '<(11. vách mỏng là l í  bào mó mềm tủy,
Iihứi'1! tẽ bào nhỏ hơn xếp thành từng nhóm 
có vách dày, những tế bào này là tế bào tiết 
(■¡lúa lanin kết tủa do tác dụng với dung dịch 
Săl ( I I I )  chlorur. Vách tế bào cùa các té bào 
tiẽl này có những óng nhò xuyên qua hoặc 
nhirniỉ lõ tròn nếu nhìn theo h /rm chiếu. Tế 
bào chứu lanin cũng có thể nhận thấy trong 
vỏ cùv Hoa hồng.

Vẽ liìn li. Vẽ một r-lióm tế bào tủy cây Hoa hổng dưới tác dụng của muối sắt ( I I I )  thể
hiện tế hào mò mềm túy và tế bào chứa tanin ớ vặt kính 40x.

4.3. Lông t'-it ỏ cây Bạc hà (Mentha arviensis)

Ccic'i làm. Thán non và lá cây Bạc hà và những cây khác trong họ Hoa môi 
(i.t.ir.iat cuei thường có các lỏng tiết tiết các tinh dầu thơm, cắ t ngang lá cây Bạc hà vài
lál cắt móng, lên kính bàng nước glycerin và quan sát dưới kính hiến vi.

Qmm sái. Cá hai mặt trẽn và dưới cùa lá cày Bạc hà đéu có những lông tiế t, dạng

Hình 15.22. T a n in  t ro n g  tồ ' b à o  tủ y  c â y  h oa  
H ồ n g  b ị k ế t tủ a  b ỏ i dung d ịc h  s ắ t III c h lo ru r .
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dầu tròn, đa bào với một cuống đính ngắn. Chất bài tiết được tích tụ Irong mộ! vách 
mòng ớ phía trên, do đó dễ bị vỡ ra và cho thơm. Ngoài ra còn có những lòng bào vệ 
khác, đơn bào hoặc đa bào. Có thể quan sát lông tiết ờ cây Tía lô  (P e rilla  ocymoides).

4.4. Ông nhựa mủ ỏ thân cây Xương rắn (Euphorbia milii)

Cácli làm. Lấy hết gai trên thân cây Xương rắn, cắl ngang và dọc những lát cắt 
mỏng. Lẽn kính bằng một giọt dung dịch Lugol. Đậy kính móng và quan sát dưới kính 
hiển vi (xem hình 15.15).

Qitun sát:

Lát cắt ngang. Trên bàn cắt ngang ta thấy những vòng Iròn, vách dày màu sáng ngà. 
Chuyển sang vật kính lớn thấy các vòng tròn này nhó trong phần vỏ và càng vào phía 
trong càng lớn hơn. Đó là những ống nhựa mủ bị cất ngang trong đó có chứa nhựa mủ. 
Trong nhựa mù có những hạt tinh bột có hình thù khác nhau như hình quá tạ, hình chùy, 
hình xương ống, hình que, hình cầu nhò..., những hạt này được nhuộm màu xanh Ihẫm 
do tác dụng với iod. Bên cạnh ống nhựa mù là những tế bào mõ mềm lớn vách mỏng, dõi 
khi cũng có chứa các hạt tinh bột.

LÚI cắt dọc. Những ống hình Iròn trẽn bàn cắt ngang được thể hiện những ống dọc 
vách dày, phân nhánh trong đám mỏ mém phát triển dài ít nhiều. Đó là các ống nhựa mù. 
Các dạng hạt tinh bột trong nhựa mủ còn sót lại đã gặp trong bán cắt ngang cũng thỏ’ 
hiện trong bán cắt dọc.

Nếu các bán cắt dọc và ngang dược lên kính bằng thuốc nhuộm Sudan I I I  thì thấy 
những giọt chãi drill nhuộm màu đô hồng.

Vẽ hìnli. Vẽ ống nhựa mù cắt ngang và cắt dọc cùng nội chất trong đó.
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Chưoiig 16 

CẤU TẠO CỦA THÂN

16.1. Cấu tạo sơ cấp của thân

Cấu tạo của thân gồm ba hệ thống mô là mô 
bì. mó dẫn và I11Ô cơ bán. Sự khác nhau trong cấu 
tạo sơ cáp của thân ờ các loài khác nhau là ớ chỗ 
sự phàn bố của mô dẫn trong mô cơ bán.

Ớ cây thân gỗ Hai lá mầm, hệ thống dần thường 
làm thành một trụ lỗng mà giới hạn ngoài và trong là 
mô mém của vỏ và tùy. Hệ thống dần dược ngăn 
cách nhau bài các dải mô mềm nối lủy và vỏ với 
nhau. Những (lài mõ mềm giữa các bó dó được gọi là 
tia tùy. Tia tủy rộng, hẹp khác nhau theo sự phát 
triển cấu tạo về sau của sự sinh trường thứ cấp. Đối 
với các cây gỗ và cày bụi lliì trụ dẫn là liên tục do 
táng irước phái sinh phan hóa lừ đinh ngọn là một 
vòng lien tục. Điến hình vé cấu tạo này có Ihc thây 
trong cấu tạo than cây gỗ và cây bụi (hình 16.1).

Kiểu thứ hai Irong cấu tạo sơ cáp của thân cây 
Hai lá mám có mô dản tạo thành một hệ thốn« 
gián tloạn các bó mạch bời các tia  tùy phát triển 
rộng. Kiểu cấu tạo này thường thấy ở những cây 
Hai lá mầm thân có và một số cay thán gỗ nhỏ như 
cây Thầu đẩu, Cơm cháy.

Kicu Ihứ ba đặc trưng cho thản cây M ột lá mẩm. Trên bàn cắt ngang thân kiểu này 
có thê thấy các bó mạch sắp xếp nhiều hơn một vòng hoặc sắp xếp “ hỗn độn”  Irong khối 
mô cơ bàn của thân (hình 16.9).

Cấn lạo cùíi tlicĩn cây H a i lá  mânr

Biểu bì. Biểu bì là lớp ngoài cùng của thăn gồm những tế bào biểu bì điển hình, tế 
bào bào vệ (cùa lỗ  khí), các dị thể và các kiểu lồng khác nhau (xem chương 15).

Vỏ và tùy. Vỏ thân là miền nằm giữa biểu bì và Irụ dẫn. Các kiểu tế bào trong vỏ có 
thể rất khác nhau. Trong trường hợp đơn giàn nhất, vỏ thân gồm những tế bào mõ mềm 
vách mòng. M ò mềm này ở một sô' cây có thể có khả năng quang hợp và tạm thời tích 
lũy tinh bột vù các sản phẩm khác. Trong những trường hợp khác, miền ngoài của võ nơi

Phloem sơcảp Xylemsơcáp ống (lết

Hình 16.1. C ấ u  tạ o  s ơ  c ấ p  c ủ a  th ắ n  
c â y  Đ a y  Tilia  v ớ i t r ụ  d ẫ n  liê n  tụ c .  

(Theo Raven p . 36)
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tiếp xúc với biểu bì có thể có cả mô dày và mô cứng, và phía Irong là mò mềm. M õ dày
và sợi có thể tạo thành trụ liên tục hoặc dưói dạng các dải riêng biệi. v ó  thán có thế có
cúc thể cứng, tế bào tiết và các ống nhựa mủ.

N ộ i bi. Trong cấu tạo cùa thân sự xác định 
giới hạn của vỏ và trụ dẫn là khó khăn và việc 
x íc  định nội bì, lớp giới hạn đó không phải luôn 
lnôii dược thể hiện rõ.

Nội bì là một lớp tế bào sống, liên kết chặt 
chẽ với nhau. Vách của tế bào nội bì có cấu tạo 
chuyên hóa đặc trưng. Ở các tế bào điển hình, 
vách tế bào phía xuyôn tàm và mặt cắt ngang có 
phát triển một đai có chứa lign in  và suberin và 
một phẩn xenluloz được gọi là đai Caspary. Khi 
trưởng thành thì tế bào nội bì có thể thay dổi do 
có bổ sung thêm các phiến suberin trên bẻ mặt 
trong của vách tế bào. Cũng có thể có thêm lớp 
xenluloz thứ cấp và đôi kh i có chứa thêm cả 
lign in  bên trong các phiến suberin.

Lớp trong cùng cùa vò thân cây non Hai lá mẩm tương ứng với nội bì thường có chứa 
nhiều hạt tinh  bột, vì thế lớp này dược gọi là vòng linh bột. Ờ một số thực vật M ộ t lá 
mầm, nội bì có vách thứ cấp điển hình.

Tủy cấu tạo gồm những tế bào mô 
mềm. Phần giữa cùa lúy ử nhiéu loại than 
thường bị phá hủy trong quá trình sinh 
trưởng. Thông Ihường hiên tượng phá hủy 
đó chỉ xảy ra ờ trong phán lóng thân, còn 
mấu thì tùy được giữ lại. Đói kh i có 
những phiến của mó tùy cũng được giữ 
lại trong lóng. Tủy có khoảng gian bào 
lớn ờ trung tâm. Phần ngoại v i của tủy 
phân biệt với phần bcn trong bời có sự 
sắp xếp cùa những tế bào nhỏ một cách 
chặt chẽ và những tế bào dài, lớn tạo 
thành một vùng bao quanh tùy có tên gọi 
là vùng quanli lùy.

Cả vỏ và tủy đéu có thể có chứa các 
d ị thể khác nhau, những lế  bào có chứu 
tinh  thổ và các vật thổ bên trong khác 

Hình 16. J. Chi tiết một pháp cấu tạo của và các thể cứng. Nếu cãy có ống nhựa
hình 16.2 , "■ ' °  , , ,

(Theo ^ávẽn p “ ) thì ôns nhựa mũ có the có trong vó
và tùy.

H ình  16.2. Cấu tạo  sờ  cấp  của th â n  cây  
Đậu M e ’d ic a g o  s a tiv a  vớ i các  bó  m ạch  

r iô n g  b iệ t.
(Theo Raven p .36)
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Hệ thông dân. Như vừa nêu ở trên, phần lớn thực vật Hai lá mẩm có hệ thống dẫn 
gồm một trụ liên  tục hoặc các bó mạch ricng biệt bao quanh lấy tùy. Trong trụ dẫn đó có
hai kiêu mô dẫn là  phloem ở ngoài và xylem ờ trong. Trong trưòng hợp trụ dẫn tách ra
thành lừng bó riêng biệt thì có thể có các dạng bó khác nhau: trong bó nếu ch ỉ có phloem 
ò ngoài xylem  thì đó ià bỏ mạch chồng chất. Ở một số họ như Bí (C ìicurbilaceae), có 
thêm cả phloem trong. K iểu bó mạch đó được gọi là bó mạch kép hoặc bó mạch chồng 
chất kép.

M ột số cây M ột lá mầm chẳng hạn như Acorus, Aloe, Dracaena... 'ạ i có xylem  bao 
quanh phloem. Đ ó là kiểu bó mạch đổng tâm xylem  bao quanh. Cũng có những kiểu bó 
mạch trên bản cất ngang có hình chữ V , trong đó phloem nằm trên hai cánh của xylem , 
hoặc hình chữ u  trong đó phloem được xylem  bao quanh cà ba mặt.

Trụ dần được bao quanh bởi vò trụ , lớp mô mềm không dẫn truyền, giũa pháp 
phloem và vỏ; phía trong của trụ là hệ dẫn và tùỵ nếu có.

Vết lá và các bó mạch. Các kiểu bó mạch 
trong Ihân the hiện sự liên  quan chặt chẽ giữa 
thân với lá. Tại m ỗi mấu có một, hoặc một số 
bó mạch đ i từ trong trụ dẫn của thân vào lá.
Những bó mạch đó được gọi là vết lá. M ỗ i vết 
lá kéo dài từ chỗ nối với bó mạch của thân cho 
tới lá. M ỗ i lá có thể có một hoặc một số vết.
Các vết lá cũng thay đổi theo chiểu dài và iheo 
số lóng mà vết đ i qua. Trên bàn cắt ngang thân 
h ệ  th ố n g  c á c  h ó  m ạ c h  c ủ a  th â n  đ ư ợ c  th ể  h iện  
cùng với quan hệ với các bó mạch đi vào lá. Ở 
thực vật M ột lá mầm sự liên  kết các bó mạch 
giữa lá và thân rất phức lạp bởi vì mỗi lá có 
nhiều vết và do đó thân có nhiều bó mạch.
Chẳng hạn trong lá của cây Ngô có nhiều bó 
mạch trên bàn cắt ngang và những bó này nối 
với thân như những dải riêng biệt, và được nối 
đểu với các dải trên bàn cắt ngang.

Tại các mấu nơi vế' lá, đ i từ trụ dẫn trong 
thân tới gốc lá có một vùng mô mềm ở trong trụ 
dẫn. Vùng này trên bản cắt ngang giống r.hư 
vùng rộng giữa các bó mạch và được gọi là các 

• khe lá  hay hổng lá . Đó là vùng mô mềm trong 
trụ dẫn ờ phía đố i diện với phần trẽn cùa vết lá, 
gẩn mức lá dính vào thân. Nếu như trụ dẫn có 
nhiều vùng giữa các bó kéo dài th ì các hổng lá 

chìm vào trong đó và như vậy thì việc xác định vết cũng chì là phòng chừng thôi (hình 16.4).

v ế t cànli và uổng cànli. Cành bên hay sự phân nhánli được phát triển tì; các chồi

Hình 16.4. C á c  k iể u  m ấ u  k h á c  n h a u  ở th â n  
c â y  H a i lá  m ẩ m  trê n  b ả n  c ắ t  n g a n g .

I. Cắt qua mấu; II. c ắ t  qua vùng trên mấu. A. 
Mấu mọt khe; B. Mấu ba khe, phần xylem của 
cuống và vết lá tô  đen; c. Mấu ba khẽ; D. M íiu 
nhiều khe. 1. v é t giữa; 2. Khe lá; 3. v ế t bên; 4. 

Cuống lá; 5. Gốc lá. (Theo Esau K.*/
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nách và có mạch dẫn dược nối với trục chính. Hệ mạch nối đó được gọi là vết cành. Tại
các máu, các vết cành nằm rất gán với các vết lá và ớ phía trên vết lá tạo ncn hai hổng
như là một vậy.

Vết cành đi từ thán chính của vết lá đối diện với cành cho nên cành và lá đố i diên có 
cùng mộl hổng lá (hình 16.4). Trụ dẫn cùa cành cũng giống như trụ dán của thân.

1 6 .2 . Cấu tạo thứ cấp

Sự sinh trưởng thứ cấp của thán là do hoại dộng cùa láng phát sinh mạch kh i cây dã 
kết thúc sự sinh trướng về chiều dài. Sự sinh trường ihứ cấp có chú yếu ớ trong ihân. 
cành và có khi có cà trong cuống lá và gân chính với một lượng rất hạn chế. M ột sô cây 
cỏ Hai lá mầm cũng có sinh trướng thứ cấp. nhưng số khác và những cáy M ột lá mâm thì 
không có. Còn sự dày lên ớ thân một sổ cây Một lá mầm cũng dược gọi là sinh trướng 
lliứ cấp nhưng lại là một kiểu hoàn toàn khác. Trong sinh trướng thứ cấp CÒI1 có hoạt 
dộng cùa tầng sinh bần tạo nên chu bì và lóp võ khó.

Táiiịi p luíi sinh mạcli. Tầng phái sinh mạch có nguồn gốc một phần lừ tầng trước
phát sinh trong các bó mạch và một p liín  từ láng phát sinh giữa cúc bó.

Thoạt dầu trong sự hoạt dộng của tầng phát sinh, sự phân chia tế hùo xảy ra trong 
các bó mạch trước và sau đó mới den phán tầng phái sinh giữa các bó. Thông thường thì 
tầng phát sinh mạch phát trien Irớ thành một hình trụ hoàn chỉnh và liếp tục sàn sinh các 
phần thứ cấp của xylem và phloem (hình 16.7) và mỗi trụ dổu có một hệ thống theo trục 
và một hệ thống xuyên tăm (xem chương 15).

Sự hình thành tầng phái sinh trên bủn cắt 
n g a n g  c ủ a  th án  k h ó n g  d ồ n g  đ ều  th e o  vòng  q u a n h  
của trục vì trong cấu tạo ớ các mức khác nhau cùa 
thân phụ Ihuộc các giai đoạn phát triển khác nhau.
Cấu tạo dó dược tổ hợp với các vết lá ớ các giai 
đoạn khác nhau mà một số bó mạch di vào sinh 
trướng thứ cấp trước nhữiig bó khác.

Trong các cành phát triển lừ chổi nách thì tầng 
phát sinh xuất hiện cũng giống như ớ Irục chính và 
tầng phái sinh cùa cành và thân là liên tục.

Tầng phát sinh xuất hiện vào cuối năm thứ 
nhất của sự sinh trưởng của chồi sau khi các lóng 
dã kết Ihúc sự kéo dài ra.

Hệ dấu ỉliứ  cấp
Hệ dẩn thứ cấp gồm xylcm và phloem thứ cấp 

(chương 15). Tầng phát sinh ớ thân nằm giữa xylcin 
sơ cấp và phloem sơ cấp và vẫn giữ vị trí như thế 
irong sinh trường thứ tấp, tiếp tục hình thành xylem 
tliứ cáp VC phía trong và phloem thứ cấp về phía 
ngoài (hình 16.5). Theo kiểu cùa hộ dan sơ cấp mà 
sự phát triển cùa hệ dẫn thứ cấp sẽ là:

H ìn h  16.5. Sơ đố  cấu tạo  sơ cấp  và 
sự  s in h  Irư ỏ n g  th ứ  cấp  cùa thân . Sự 
h in h  th à n h  và hoạ t đ ộ n g  cùa táng 

phá t s in h .
A. M ô dẫn sơ cấp gốm  các bó mạch 
riêng biệt và mỏ dằn thứ cấp cũng là 
gổm  các bỏ riêng biệt; B. Mỏ dẫn sơ 
cấp gồm  các bó mạch riêng b iệ l mô 
dẫn thứ  cấp là một trụ dần liẽn tục; c. 
Mõ dẫn sơ cấp tạo nèn trong Ihãn một 
trụ  dèn gần như liên tục và mỏ dăn thứ 
cấp cũng được tạo Ihành theo kiểu đó. 
(Theo Kaussm ann B .1')
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1) Mô dẫn sơ cấp trong thũn một trụ dẫn 
gần như là liên tục. M ô dẫn thứ cấp cũng dược 
hình thành theo kiểu đó.

2) M ô dẫn sơ cấp là m ộl hệ thống các bó 
mạch, nhưng mô dẫn thứ cấp lại hình thành 
m ộl trụ dãn lién tục.

3) Mó dẫn sơ cấp là một hộ thống các bó 
mạch, láng phát sinh giữa các bó chi có dạng 
mô mèm hình tia, vì vậy mà mỏ dẫn thứ cấp 
cùa nó cũng có dạng bó mạch.

Kiêu thứ nhất và thứ hai dặc trưng cho 
nhiều loại cây gỗ và cay cỏ Hai lá mám. Kiổu 
ihứ bu thường gập ù  các loại dủy lco và một sô' 
có Hai lá mầm.

Do hoạt động của tầng phát sinh, ncn cấu 
lạo sơ cấp chịu những biến đổi khác nhau. Hình 16.6. Thân cây Đay sau ba mùa táng trưáng. 

Thường thì xylem  sơ  cấp v à  tùy dư ợ c  phần lớn (Theo Khrjanovsky v.'°)
mô d ầ n  thứ cấp bao lấy (hình 16.5 v à  16.6).
Và những tế bào của nó về sau sẽ chết đi. Phloem sơ cấp bị đày ra ngoài và ít nhiều bị ép 
dẹp đi.

16.3. Các kiểu thãn thứ cấp

16.3.1. Cây g à  Hal là mâm

Thân cây họ Bông như thân cây Răm bụi là ví dụ. Phía bẽn trong của xylem ihứ cáp 
có mội lớp xvlem  sơ cấp bao quanh lấy tùy. Xylem  thứ cấp thế hiện rõ các yếu tố  mạch, 
quán bào, sợi và các đai mô mềm dính mạch cùng với các tia rộng và họp. Phloem thứ 
cấp cũng được thể hiện do những dải lia  phát triển rộng ra và có sự xcn kẽ của các dải sợi 
và các dải có chứa các ống rây, tế bào kèm và mô mềm. Chu bì xuất hiện ngay phía dưới 
biểu bì và tổn tại nhiều năm, Irong thôi gian đó vỏ cũng được giữ lạ i. Có thể phân biệt vỏ 
với phloem ớ chỗ trong phloem có các lớp sợi ớ phán ngoại v i cũng như ớ cả các lớp sâu 
hơn. Tủy là những tế bào mô mcm có chứa tế bào hoặc các khoang chất nhày. Phán ngoài 
của lúy là mô dự trữ. Lớp đó được gọi là miền bao quanh lùy (hình 16.6).

Do khí hậu thay đổi cho nên tầng phát sinh ở những cây sống lâu năm cùa thực vật 
Hai lá mầm và Hạt trần cũng chi hoạt động theo lừng thời kỳ thuận lợi cho sự dinh 
dưỡng. Ngay trong mùa dinh dưỡng hằng năm, hoạt dộng của nó cũng không dổng đều ớ 
đẩu và cuối thời kỳ hoạt động, do đó các lớp xy lcm  thứ cấp và phán nào phloem thứ cấp 
được hình thành nên tạo thành những lớp không đồng đều.

Những yếu tố dược hình thành từ tầng phát sinh ớ thời kỳ hoạt động mạnh có kích 
thưứe lớn nhất. Dần dàn đến thời kỳ không thuận lợi cho sự hoạt động của I1Ó, những yếu 
tố dược lạo thành cũng bé dần lại. Ớ những vùng có khí hậu theo mùa rõ rệt như ở các 
vùng ón đới về mùa xuân, cáy ra lá, nảy chồi, láng phát sinh hoạt dộng mạnh nhất tạo
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nên một đai các yếu tố  rộng, còn về mùa hè khi lá đã trường thành thì hoạt động cùa tầng 
phát sinh yếu dần đ i, tạo nên đai của những yếu lố  hẹp. Như vậy mỗi một năm với sự 
thay đổi khí hậu cũng thể hiện sự xen kẽ của các đai cấu tạo thành theo mùa như thế. 
Đến mùa thu và trong suốt mùa đỏng, táng phát sinh không hoạt dộng, cho nèn các yếu 
tố cấu thành của năm trước khác với năm sau một cách rõ rệt với những lớp cùa các nàrn 
khác. Những lớp đó được gọi là lớp hàng nãm hay vòng hàng năm hoặc còn được gọi là 
lớp sinh trưởng, hoặc vỏng sin li trưởng.

Ở trong gỗ cúa những cây mọc trong diều kiện có khí hậu phân biệt mùa, các vòng 
hàng năm thể hiện rất điển hình trên các lát cắt ngang cũng như cắt dọc. Phần gỗ của lớp 
hàng năm được hình thành về mùa xuân được gọi là gỗ sớm hay go mùa xuân. Phân gỗ 
tiếp theo hình thành về mùa hè được gọi là ẹỗ muộn hay gỗ mùa hè (hình 16.6). Thànli 
phẩn tế bào học của gỗ sớm và gỗ muộn rất khác nhau. Gỗ sớm dược hình thành vào mùa 
dinh dưỡng, chủ yếu gồm các yếu tố chức nàng dẫn truyền như mạch, quàn hào. Các 
thành phần dẫn ờ đây có kích thước lộng, vách mỏng. Yếu tô' cơ học trong go iỏm  ÍI. 
Trái lạ i trong phẩn gỗ muộn, đặc biệt là những dãy cuối lớp thường có kích thuớc dẹp lại 
theo hướng xuyên tám. Các bó mạch ở đây ít, bé, vách dày. Sợi gỗ nhiều và có vách dày.

Ở các vùng nhiệt đới sự xen kẽ giữa mùa khô và mùa ẩm đã gây ra cấu tạo lớp trong 
gỗ. Tuy nhiên trong một năm có thê có hai lần khí hậu khõ thì trong gỗ cũng tạo nèn hai 
lớp sinh trướng. Nói chung, ờ da sô' cây gỗ nhiệt đới, tẩng phát sinh hoạt động liên tục, 
hoặc nếu có gián đoạn trong hoạt động cùa nó thì cũng không gảy nên một sự thay dổi 
nào về hình thái, cho nên gỗ của các cây đó không có cấu tạo lớp.

V iệc nghiên cứu và phân tích các vòng hàng năm trẽn lát cắt ngang qua thân các cây 
gó không những chi biết được tuổi cùa cây đó mà còn có thổ đoán biết được lịch  sử khí 
hâu, thủy văn trong những năm vẻ trước mà cây đó dã sống qua.

Ở cây gỗ trường thành, phần gỗ trên lát cắt ngang có thể phân biệt rõ hai vùng: vùng 
ngoài không có màu, hoặc có màu nhạt, đó là giác , và vùng trong có màu sẫm hơn, đó là 
lõ i hay ròng. Trong các loại gỗ ờ vùng nhiệt đới như ở nước ta, các loại gổ có lõ i tương 
đối phổ biến.

Sự khác biệt giữa giác và lõ i là ở chỗ các mạch cùa lõ i có chứa các thể nút, các chất 
dầu, các chất gôm và tích lũy trong các tế bào mò.mẻm các chất màu khác nhau, trong 
đó có chất như tanin, các chất độc đối với vi sinh vậi.

Tuy phần gỗ lõ i không tham gia việc dẫn nước nhưng lại có vai trò chịu đựng cơ học 
lớn, bảo vệ cây cối, chống sự phá hoại cùa các loại như nấm, v i khuẩn, cũng như các loại 
côn trùng ký sinh trùng v.v...

16.3.2. Thân cỏ Hai lá mẩm

Nhiều loại cấy cỏ Hai lá mầm có cấu tạo thứ cắp theo kiểu giống như thân các cây 
gỗ. Trong giai đoạn đẩu của cấu tạo Ihứ cấp biểu bì vẫn tồn tại, về sau chu bì với các lỗ 
vò xuất hiện. M ô dày làm thành vòng vài ba lớp tế bào hoặc thành từng nhóm. M ột vài 
lớp ngoài cùa vò có thể có chứa các hạt diệp lục.

Giữa kiểu thân gỗ diển hình với kiểu thân cỏ Hai lá mầm không có sinh trường thứ
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cấp có những dạng chuyển tiếp irung gian. Ở một số cây như Hướng dương, có Lào hộ 
dẫn sơ cấp gồm những bó mạch có kích thước khác nhau, riêng biệt nhau; trong cấu tạo 
Ihứ cấp, hẹ dần lại tạo lhành một trụ liên tục (hình 16.11).

Hlnh 16.7. C ắ t n g a n g  th à n  c â y  M a o  lư o n g , th â n  c ỏ  H a i lá  m ẩ m
(Theo Khrjanovsky V .'8)

Cùng một dạng cây, v í dụ cây Thầu dẩu, ờ 
^ùng nhiệt đới là cây thân gỗ, còn ờ vùng ôn đới lạ i 
à loại "cỏ" một nãm. Trong trường hợp đó sự khác 
ìhuu về cấu tạo thân gỗ và thân cỏ chỉ có ý nghĩa 
/ề số lượng. Sự sinh trường thứ cấp ờ nhiều cây họ 
Dậu xảy ra khác nhau, rất ít kh i không có cấu tạo 
hứ cấp. Thăn cỏ cùa các đại diện họ Hoàng liên, ví 
iụ ớ Ranunculus là điển hình cho kiểu thăn cỏ, 

khong có tàng phái sinh, các bó mạch phàn nằo xếp 
tàn mạn giống như cấu tạo Ihân câv M ột lá mầm 
(hình 16.8).

16.3.3. Cây leo Hai lá  m ẩm

Thân leo cùa cây Hai lá mẩm có lẽ cũng là dạng 
trung gian giữa cấu tạo thân gỗ và thân cỏ, ví dụ ở 
câv Mộc hương. Cáu tạo đó nghiêng về phía thân cỏ 
hơn ở những dây !eo loạ i cỏ, v í  dụ ờ các đại diện họ 
Báu bí, hoặc nghiêng về phía cấu tạo thân gỗ ở các
loại cây leo loại gỗ. ' (h ìn h  1 6 .1 0 )

(Theo Raven PM)

16.4. Cấu tạo thân cây Một lá mầm

M ột số ít họ cây Hai lá mầm thân cỏ như họ Hoàng liên, họ Sen Súng, Trầu không
có hệ thống dẫn làm thành những dải riêng biệt xa nhau và trên bản cắt ngang thân
không tạo thành vòng (hình 16.7; 16.8). Kiểu cấu tạo như thế hay phức tạp hơn là thường 
có C' những cây M ột lá mầm.

16.4.1. Thân cây h ọ  Lúa

Ba hệ thống mô bì. mô cơ bản và mô dẫn được thể hiện rõ rệt trẽn bản cắt ngang

Vòng bao bó mạch Phloem sơ cáp

Xylem sơ cấp

Hình 16.8. M ộ t  b ó  m ạ c h  k ín  ở th â n  
c â y  M a o  lư ơ n g , k h ô n g  k h á c  v ớ i b ó  

m ạ c h  ò  c â y  M ộ t lá  m ẩ m
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lóng cùa thân họ Lúa. Hệ thông mó dẫn trong thân họ Lúa thường dược xếp tlico  hai cách 
chính. Các bó mạch có thổ được xếp thành hai vòng, vòng ngoài gồm những bó bé hửn và 
vòng (rong gồm những bó lớn hơn nằm sáu vào trong thân hơn (ví dụ ủ cây Lúa). Cúc bó 
mạch cũng có thể phân bố tàn mạn trên khắp lát cắt, nhưng ở đây các bó nhò hơn duợc 
sắp xếp lương đối dày đặc ớ phía ngoại vi, còn những bó lớn hưn thì lại rái rác ứ giữa 
thán (ví dụ ớ Ngõ. Mía). Bó mạch dãn theo kiểu chồng chất và mỏi bó mạch lại có một 
bao mó cứng bao quunli (hình 16.9).

Ở cây họ Lúa, dưới biểu bì có một trụ 
lien tục mỏ cứng và những bó mạch nhỏ ứ 
phía ngoài cũng nằm ờ trong dó. Trong thân 
những dái sợi nằm phía ngoài các bó dó, 
ngay sát dưới biểu bì xen kẽ vối các mô 
mcm có chứa lạp lục. Các dài này chạy 
song sona cùng nhau (rong lóng. Phấn mô 
chứa lạp lục nằm dưới nhưng phần biểu bì 
có lỗ khí. Bẽn trong vòng mô cứng là phán 
mò cơ bán trong đó có các bó mạch. Phẩn 
giữa của mô c« hán ớ trong lóng khống có 
bó mạch và được xem như là tùy. Ớ nhiều 
loại cây thuộc họ Lúa. túy bị phá húy trong 
lóng và chí (.lược giữ lại trong mấu. Sự phá 
hủy tủy dó xáy ra khi thân lớn lên về chiều 
dùi. Thân cứa những loại cỏ có bó mạch 
xốp tăn mạn thì có lớp mô mém dưới biểu 
bì có lliC hóa cứng.

Hộ thống dẫn của thân cây họ Lúa có 
cấu tạo từ những vết lá và vết chồi nách.
M ỗi lá có nhiều vết lá lớn, bé, xếp xen kẽ 
nhau. Đặc điểm cấu tạo của thân họ Lúa là 
sự có mặt các bó dần ngang nằm trong mấu.
Những bó này nối các vết lá cùa thân chính 
lại với nhau.

16.4.2. S inh trưởng th ứ  cấp à  cây M ột lá mẩm

Đa số cây M ột lá mầm không có sự sinh trướng thứ cấp. Nhưng một số ÍI cây, ví dụ 
như Cau, Dừa lại có sự sinh trướng về chiều dày dể tạo nên được những thân to lớn. 
Trong những cây đó mô phan sinh ngọn chì tạo nên một ít phẩn của thân sơ cấp, còn 
phần lứn thân dược tạo thành nhờ mỏ phân sinh sinh trướng thứ cấp. Mô ph in  sinh này 
nằm dưới các mẩm lá và phan chia Iheo hướng song song với bổ mặt dể tạo lliành những 
dãy tế bào phía ngoài tlico hướng thằng góc với bé mặt. Sàn phẩm cùa mỏ phân sinh dó 
là mô mềm. Các lóng bắt đẩu dài ra sau khi Irục cùa nó đã khá rộng. Sự dày lẽn vổ sau 
nữa là do tế bào mô mém cơ bán phân chia và tăng kích thước. Kiểu sinh trướng như thê’ 
dược gọi là sinli trướng tliứ  cấp pluìit lán.

Một kicu sinh trướng thứ cấp khác liến hành nhờ hoại động của mô phàn sinh từng
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vùng ớ những cây loại cỏ và cây gô thuộc bộ Hành, Tò i và ớ những nhóm khác của cây 
M ột lá mầm. M õ phân sinh tạo nên sự sinh trường này cũng (hường dược gọi là tầng phát 
sinh. Tầng phát sinh này chỉ hoạt động ở những vùng đã kct thúc sự sinh trướng vé chiều 
dài vù dược xuất hiện trong mô mềm phía ngoài các bó dản. Phần đó của Ihân có k iii
giông với vò sơ cấp. có khi g iống với vỏ trụ.

Tầng phát sinh thoạt đầu cho những tế 
bào ớ phía trong thán, về sau hình thành tế 
hào ở phía ngoài quanh thân. Các dái mỏ 
dẩn vù mỏ mềm dược phân hóa lừ những tế 
bào phía [rong, còn ớ phía ngoài thì hình 
thành nên mô mềm. Các bó mạch được tạo 
thành do sự phân chia đọc cùa các tế bào 
dãn xuất của tầng phát sinh.

Các bó dẫn thứ cấp thường dược sắp 
xếp thành dãy xuyên tâm, còn các bó sơ cấp 
không xếp theo thứ lự nào cà. Nhưng nói 
thung cấu tạo sư cấp và thứ cấp của thân 
đcu rái giông nhau vì ớ cả hai Iruờng hợp 
thân đổu có cấu tạo lừ mò cơ bản, Irong dó 
có các bó dẫn. Các bó thứ cấp cũng được 
nối với phần liếp  lục của các vếl lá di xung 
quanh thau.

Hình 16.10. Bó mạch ở thân 
cây Ngô cắt ngang.
(Thoo Voronin N 45)
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THỰC HÀNH 

CẤU TẠO THÂN

Nguyên liệu:

Thân các cây rau Tàu bay (Gynura crepidioides), Cúc tần (Plucliea ind ica), Hướng 
dương (Helianthus animus), Thầu dđu non (Ricinus communis), Râm bụt (Hibiscus rosa- 
sinensis), cành Dâu (M orus alba), Cơm cháy (Sambucus javanoca), Ngô (Zea mays), 
hoặc Tre (Bambitsa sp.).

Dụng cụ, hóa chất, tliuốc nhuộm:

Kính hiển vi, dao cạo mỏng, dao mổ, bàn kính, kính đậy. Thuốc nhuộm carmín phèn, 
lục iod, dung dịch phloroglucin, acid chlohydric, nước cất, dung dịch Lugol, nước 
glycerin 10%.

1. CẤU TẠ O  C Â Y  T H Â N  c ỏ  HAI L Á  M ẦM

Cấu tạo sư cấp thán cây Hướng dưưng (Helianthus animus)

Cấu tạo sơ cấp thân cỏ Hai lá mầm điển hình, không có tầng phát sinh cho câu tạo 
thứ cáp có thể xem ớ cây Mao lương (Ranunculus). Hướng dương hay những cây thăn có 
họ Cúc là những cây thân cỏ có cấu tạo thứ cấp yếu ớt theo kiểu phát triển từ các bó 
mạch riêng biệt đến một Irụ dẫn liên tục với các tia tùy xen trong đó.

Cắt ngang những lát cắt mỏng qua phần non của thân cây Hướng dương hoặc cây rau 
Tàu bay (hoặc cây Cúc tẩn), Thầu dầu non. M ột hai lát cắt dặt trực tiếp trên bản kính vói 
một giọt iod trong kali iodur, dậy kính mỏng lên và lên kính quan sát ờ độ phóng đại 
tăng dẩn. Những lát cắt khác ngâm trong nước, xử lý bằng nước javel và nhuộm kép với 
carmín phèn và lục iod. Lên kính hiển vi và quan sát sau.

Có thể xử lý lát cắt ờ những .. . . .

n g a n g , tư  n g o a i v a o  ta  p h a il  b iẹ t  Hình 16.11. Chi tié t m ột phán lá t cắt ngang cày Hướng dương.

Cácli làm :

phân già hơn bằng phloroglucin 
và acid chlohydric, lên kính 
bằng một giọt nước g lycerin và 
quan sát dưới kính hiển v i để 
xem cấu tạo thứ cấp cây thân cỏ 
Hai lá mẩm.

Quan sái trẽn bàn cắl

Quail seit:

(hình 16.I l) . (Theo V. Khrjanovsky et al ,0)
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lìiểu bì một lớp tế bào xếp sít nhau, phía ngoài có lớp cuticun. M ột số tế bào biểu bì 
kéo dài thành các lông da bào, vách mỏng.

Vó sơ cấp. Dưới sát với biểu bì là một số lớp tế bào của mô dày. Ớ những thân non 
đó là mô dày hình góc. những phần già hơn của thân thì đó là mô dày hình phiến. Tế bào 
mô mém vỏ tiếp theo có vách mỏng có chứa nhiều khoảng gian bào nhỏ, giở i hạn trong 
của vò sơ cấp là nội bì. x ử  lý  bằng một g iọt iod trong ka li iodur ta thấy tinh  bột xuất 
hiện trong lớp nội bì dưới màu xanh thăm. V ì vậy nội bì được gọi là vòng tinh bột. Các 
hạt tinh bột bắt màu iod cũng có trong mô dày và tế bào mô mềm vỏ sơ cấp. Ở những 
phẩn già hơn cùa thân có thể thấy đai Caspary trẽn vách tiếp tuyến của tế bào nội bì.

Ti ll dẩn gồm hệ thống các bó dẫn, tủy và các tia tùy. v ỏ  trụ thường không ihể hiện 
rõ hoặc không được phân hóa. Các bó dẫn làm thành vòng gián đoạn hoặc liên tục tùy 
thuộc sự phát triển  của thân. Đó là các bó cliồng chất mở. Phía ngoài phần phloem cùa 
các bó mạch là nhóm các tế bào mô cứng có vách rất dày để tăng cường tính chống đỡ cơ 
học cho các thân non. Đó là những sợi phloem.

Plìloem  gồm những tế bào hình nhiều góc kích thước khác nhau, gồm các ống rây 
mang các phiến rây, tế  bào kèm và mô mềm phloem.

Vùng tầng phát sinh gổm những tế bào xếp đều đặn theo hướng xuyên tâm và dẹp 
theo hướng tiếp tuyến.

Xylem là phần tiếp theo của các bó mạch với các cấu tạo khác nhau. Những lỏ vòng 
Iròn nhó trôn bàn cắt ngang là các yếu tố dẫn cùa xylem  trước gồm các mạch hay quản 
bào vòng hoặc xoắn, nằm sát với vùng tủy. Các yếu tố của xylem  sau có kích thước lớn 
hơn và ngăn cách bời những tế  bào IT1Ò m ềm  có vách m ỏng.

Ở những cấu tạo già hơn có thể thấy các mạch xylem  thứ cấp được phân hóa từ tầng 
phát sinh. Đó là. những mạch lớn trên vách bèn có nhiều lỗ viền, không có nội chất. Sợi 
gổ có vách dày. Tế  bào mô mém có vách mỏng, bên trong có chứa nội chất.

Phẩn tế bào mó mém rộng ngăn cách các bó mạch được gọi là tia  tủy. Phần này thu 
hẹp dán lạ i do sự phát triển  các bó mạch ở các phần có phát triển cấu tạo thứ cấp và do 
hoạt động của tầng phát sinh giữa các bó mạch.

Tùy  phái triển  gồm những tế bào mô mềm lớn, vách mỏng có các khoảng gian bào 
nhỏ. Vùng quanh tủy tế  bào nhỏ hơn vùng giữa.

Ờ các lát cắt đã được xử lý  bằng phtorogluxin và acid ch lohydric, cần xem xét đến 
vùng có cấu tạo thứ cấp điển hình của thân cỏ Hai lá mẩm.

Chú ý đến những thay đổ i về cấu tạo. Giữa các bó mạch xuất hiện vòng tầng phát 
sinh liên lục để hình thành xylem  bên trong và phloem ờ bên ngoài. T ia  tùy phát triển 
theo hướng xuyên  tàm . C hú V đến các vết lá .

V ẽ  hình. Vẽ sơ đồ cấu tạo sơ cấp và thứ cấp cùa cây Hướng dương.

2. CẤU TẠO THỨ CẤP CÃY THÂN G ỗ HAI LÁ MẦM

Cấu tạo thân  cày Rám  b ụ t (H ibiscus rosa-sinensis)

Cách leim:
Cát ngang thân cây nhữna lá t cắt mòng, nhuộm kép bằng carm in phèn và lục iod
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I

Quan sát:

Quan sát dưới kính liicn  vi, từ ngoài vào 
Irong, ta Ihấy:

Biểu bì có thể còn dược giữ lại ờ phần 
cành bánh tc, nhưng Ihường thì đã bị thay thế 
bới một lớp chu bì gồm nhicu lớp lố  bào bần.
Những tế bào bđn có hình chữ Iihật sắp xốp 
đổu đặn theo hướng xuycn tâm. Vách lố  bào 
có màu lục. Có the tìm  thấy các lỗ  vỏ trẽn 
chu bì.

1 ílllỊ ị s illll ban sát dưới lớp bán, 1C bào có Hình 16.12. cấu tạo thử c ấ p  thân gỗ c â y  Hai 
hình chữ nhật déu dặn. Iá mẩm, c à y  Cơm c h á y .

, Cấu tạo thứ cấp đưực hinh thành sau năm thứ
Mõ mém vỏ bao gom vỏ lục và vỏ sơ cap nhất của sự sinh trường.

có chứa các khoảng gian bào. *v ê t h e o  Raven p x )

i lệ  lilting  dần tạo thành một trụ liên tục phloem ử ngoài và xylem  ờ trong ngay từ sự 
phân hóa han đầu cùa tầng trước phát sinh và rồ i táng phát sinh liếp  tục phá*, triển tạo 
nứn phloem ở phía ngoài và xylern ờ phía trong và xcn giữa là các lia  xylcm  và phloem 
làm thành lia  túy.

Phloem lliử  cấp trẽn băn cát ngang làm ihành những nhóm phán bố giữa các tam 
giác cùa mô mém giãn ra, gổm xen nhau cùa các đai tiếp luyến phloem cứng (sợi 
phloem) và phloem mồm (các yếu tố phloem sống có vách móng). Tế bào mô mém 
phloem vẻ kích thước lớn hơn và cũng khó phân biệt với các t í  bào kcm. Tế bào tia 
phloem là những tế bào sống, chứa dầy nội chất, kéo dài nố i tiếp từ các tia của xylcm .

Táng p liá t sinh gồm một vòng liên tục của một số lớp tế  bào có hình dẹp iheo hướng 
tiếp tuyến.

Xylem lltứ  cấp chiếm phẩn lớn trong tiêu bán cát ngang. Trẽn bán cắt ngang mạch là 
những lồ sáng vách dày, có hình góc phân bố Irong dám sợi gỗ và mó mềm gỗ. Những 
mạch phía gẩn bôn trong tủy có kích thước nhỏ hơn các mạch của gỗ thứ cấp phía ngoài. 
Gỗ sơ cấp còn lại là những yếu tố nhỏ, vách mòng thường bị cp dẹp vào trong ÜO sự phát 
triển của xylcm  thứ cấp.

Sợi gỗ vách dày và xếp thành dãy dẻu đặn theo hướng xuycn lãm. Các tế bào mô 
mềm có vách móng xếp lản Irong sợi gỗ. Tia gỗ là những dãy tố  bào phát triển theo 
hướng xuyổn tâm. Các tia gỗ tiếp tục nối với các tia  phloem và loc ra phía ngoài nhu dã 
mỏ tà trong phần vò.

Túy chiếm phần lern ớ trung tâm bàn cắt. Những tế bào vùng quanh túy nhỏ hơn so 
với những tế bào phía (rong.

hoặc xứ lý  bằng phloroglucin và acid chlohydric. Lòn kính bang nước glycerin. Có thổ 
Ihay thế hằng cây Cơm cháy (Sambucas javanoca).

Bổ dọc cành cây và cắl dọc theo hướng 
xuyên tâm những lát cắt mòng, xử lý  mẫu vật 
như trên.
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V ẽ liìn li. Vẽ sơ dồ cấu tạo thân thứ cấp cây Râm bụt, chú thích rõ v ị tr í các mô.

3. CẤU TẠO THÂN CÂY MỘT LÁ MẦM

Thân cây Ngõ (Zea mays)
Cácli làm :

Cắt những lát cắt móng ngang thăn cây, xử lý  lát cắt bằng phloroglucin và acid 
chlohydric. Những bản cắt khác nhuộm kép bời carmin phèn và lục iod. Lổn kính bằng 
nước glycerin.

Quan sát:

ơ  độ phóng đại bé, từ ngoài vào trong để 
thấy rõ đây là cấu tạo điển hình cùa thân cỏ một 
lá mám. mang các đặc điểm như sau: không 
phân hóa thành các mién vỏ và trụ dẫn; không 
có tẩng phát sinh: các bó mạch phân bô' trên 
khắp bc mặt cát ngang.

Quan sát từ ngoài vào thoạt đẩu với vâl kính 
nhỏ và tăng dần độ phóng đại ờ các vật kính lớn 
ta có thể thấy:

Biểu bì một lớp lế  bào, sát dưới biểu bì là 
một vòng liên tục sợi mô cứng vách dày. Dưới 
mô cứng là mô mềm, giữa các tế bào có các gian 
bào nhò. Trong mô mềm cơ bán có chứa nhiểu 
bó mạch. M ỏ i bó mạch đéu có vòng mô cứng 
bao quanh và đó là kiểu bó mạch chổng chất 
kín. Hệ lliống các bó mạch trong thân cây Ngô là 

sự nối kẽì cùa hệ thống các vết lá trong gân của lá ớ trong thân. Nhìn tdng thể trên bản 
cắt ngang ta thấy nhũng bó mạch nằm ớ phần giữa thân ít nhiéu kéo dài theo hướng 
xuyên tâm, vòng mô cứng thể hiện yếu hơn gồm một nhóm không lớn sợi mô cứng nằm 
ờ trẽn phloem, phía trong xylem  và ờ hai bên mạch lớn cùa xy lcm  sau.

Càng ra phía ngoại vi cùa thản, các bó mạch tròn dần lạ i và thường chỉ với một mạch 
xylem trước. Khoảng trống nhỏ và những bó mạch ờ ngay ngoại vi cũng không còn nữa. 
Vòng bao mô cơ rộng hơn các bó mạch phía trong và những bó mạch nằm sát biêu bì thì 
vòng bao mô cơ là dày nhất. Vách các tế bào mô mềm bao quanh các bó mạch ngoại vi 
hóa gỗ. Như vậy dưới biểu bì là một vòng mô hóa gỗ gồm mô cứng, mô mém và vòng 
bao quanh các bó mạch. Kiểu phân bố mô cơ như vậy làm tăng them tính vững chác cho 
vùng ngoại v i cùa thân để giữ vững tính chống đỡ cơ học cho thân.

Vẽ hình. Vẽ sơ đồ tổng quát thản cây Ngô cắt ngang và chi tiế t cấu tạo một bó mạch.

Hlnh 16.13. B ê n  t rá i.  Sơ đ ổ  c ắ t n g a n g  
th â n  c â y  N g ô .

(Theo Fahn A .9)
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Chương 17 

CẤU TẠO CỦA LÁ

17.1. Phiến lá

17.1.1. B iểu b i

Đặc điểm chính của biổu bì lá lù sự sắp xếp tế bào sít nhau cùng với sự có mặt của lớp 
cuticun và lỗ khí. Tố bào biểu bì về hình dạng và kích thước không giống nhau ỏ hai mặt của 
lá. Trong trường hợp điển hình lá nằm theo hướng ngang có cấu tạo lưng bụng thì tế bào 
biếu bì mật dưới bé hơn, vách uốn cong hơn. Thông thường các tế bào bicu bì trên có hình 
đều dặn, vách ihẳng, dày, đặc biệt ¡à ' ..p vách ngoài. Cuticun và lớp sáp nếu có thì cũng phát 
trien hơn ớ mặt trên. Giữa các tế bào biểu bì không có các khoảng gian bào, trừ lỏ  khí và lỗ 
nước. Các tế bào biểu bì trỗn các gân thường kéo dài iheo hướng song song với các bó mạch.

Nhiều cây có lá phú lòng, đặc biệt là ớ mạt dưới cùa phicn.

Lỗ khí có thể có ớ cả hai mặt cùa lá, hoặc chỉ có ở một mặt: trẽn hoặc dưới. Ờ những lá 
phát trien rộng cùa cây Hai lá mẩm thì lỗ khí sắp xốp khóng có thứ tự. Ở những lá dài và hẹp 
cùa cày Một lá mầm thì lỗ khí xếp song song ihco chiổu dài của lá. Các lỗ khí có thổ ổ trên 
cùng một mức ngang, Iliâp hơn hoặc cao hơn biếu bì. M ột sô ló khí có thế ấn trong nhũng
phòng sâu vào trong được gọi là phòng án lỗ khí, trong phòng còn có các lông bảo vệ, giữ độ
ám trong dó (hình I7.1). Lỗ khí nằm cao hơn biểu bì liên quan với nơi sống ẩm ướt, lượng 
nước cần thiết dược cung cấp lớn. Lỗ khí nằm thấp hơn biểu bì đặc Irưng cho những cây chịu 
han, việc cung cấp nước iháp.

17.1.2. Thịt lá

Phần mô cơ bán chủ yếu của 
phiến lá là th ịt l í ,  chứa một lượng lớn 
các hạt lạp lục và các khoáng gian 
bào. Thịt lá có thể tương đối đồng đểu 
hoặc phân hóa thành mó g;ậu và mô 
xốp (hình 17.1). Mô giậu gổ n  nhũng 
tế bào kéo dài tháng góc với mạt 
phiến lá. Dù iằng rpô giậu có ~.v ' 1 0  

tế bàn chậi chỗ hơn mù xốp ahưng 
tro:i° dó vàn có chứa nhiều khoảng 
eian bàc chứa khí dọc theo các tó bào.

Biểu bi dư«
Mỗ xốp nhiéư lởp Té bao tào vệ Vung bao bo mach

Hình 17.1. Cắt nga n g  ph iến  lá cây T rú c  đào, 
(N erium  O leander) m ộ t loà i Hai lá m ầm  cây ch ịu  hạn, 

có c u tic  jn  dày, b iểu  bì nh iều  lớp, lo  kh í chứa 
tro n g  phò n g  ẩn có  lô ng  che phủ . (Theo Raven p .36)

2-12

https://nhathuocngocanh.com/



Lá có thổ có một hay nhiều lớp mò giậu. Trong các điều kiện trung bình và ánh sáng 
trực tiếp Ilù mó giậu thường ớ mặt trên (phía gần trục hay mặt bụng) còn m ô xốp thì ở  mặt 
dưới (phía xa trục hay mặt lưng). Những lá có cấu tạo như vậy dược gọi là lá lia i mặt hay lá 
cấu lạo liniỊỊ-biinỵ. Nếu như lá có mõ giậu ở cà hai phía cùa lá như lá của những cây sống 
nơi khô hạn lliì lá đó dược gọi là lú một mặt hay lá đền lia i bên.

Trong sự phán hóa của th ịt lú thì độ dày mỏng cùa nó cũng rất khác nhau ngay cà trên 
cùng mội cây. Điéu đó phụ ihuộc vào vị trí, độ chiêu sáng mà lá nhận được. Hiệu ứng ánh 
sáng tác động rỗ rệt đến sự phát triển cùa lá, tỷ lệ giữa phần mô giậu và mô xốp cũng như 
với các diều kiện kliác cúa môi trường.

17.1.3. Hệ thống  dẫn

Hệ lliống dan cúa lá được phân bố trong phiến, trong th ịt lá. Các bó mạch tạo nên mội 
hệ thống liên kết trong mặt phang giữa cùa phiến song song với bc mặt lá. Các bó mạch 
trong lá là các ¡¡ân và tạo ihành liệ ỊỊÔn (hình 17.2). Có hai kiôu hệ gân chính lù hệ gân hình 
mạng và hệ gân song song (hình 13.5). Số lượng và cách sắp xốp các bó mạch trong cuống lá 
và gán giữa rát thay đổi. Các bó mạch trong các gân lớn nhất thường giống với các bó mạch 
trong cuống lá hoặc vết lá, tức là giống với các bó mạch ớ trong thân. Hệ Ihống dẫn trong 
cuống lá và gàn chính thường làm thành những cung liên tục, những vòng các bó mạch hoặc 
những cấu tạo dặc trưng. Các gân bên thường gồm một bó, trong dó các mạch dẫn giám dần 
lừ gâu bôn thứ nhất đến các nhánh cuối cùng, ơ  tăn cùng bó mạch, xylem thường phái triển 
xa hơn phloem, nhung ớ một số cây thì phloem cùng với xylem đến tận cùng cùa gàn. 
Xylcni ớ tận cùng gân Ihường gồm những quản bào ngắn, phloem với những yếu tố rây hẹp 
và nhũng tế  hào  kèm  lớn. T ù y  th u ộ c  n h ó m  cûy m ù các  bó  m uch  cỏ  lỉ 1C lù bỏ  c liổng  ch á i hay 
bó mạch kcp, nhưng Irong lá thường có phloem trong, phloem này có the không có trong các 
gán nhò. Khi bó mạch là bó chổng chất thì xylcm phát sinh ờ phía gán trục cùa lá, còn 
phloem ứ phía xa trục.

H ình 17.2. Hệ gân h in h  m ạng à cãy Hai lá m ám (bõn trá i)  và song song 
ỏ cây M ột lá mẩm.

Cúc yếu tô' phloem và xylem ở trong lá giống với các yếu tố dó trong thím và ' ỉ .  Tuy 
nhiên các yếu tô xylem trong lá, ít chuyên hóa hơn, còn phloem thì lại chuyOn hóa hơn. Vì
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thế trong các bó mạch dãn của lá, bên cạnh các yếu tố chuyên hóa nhiều còn giữ các yếu tô' 
kém chuycn hóa. V í dụ có trường hợp trong thân chỉ có các yếu tố thủng lỏ đơn; còn trong 
lá, ngoài các yếu tố thùng lỗ đơn còn có các yếu tố có sự thủng lỗ  hình thang.

Ở thực vật Hai lá mẩm, các gân nhỏ chìm trong th ịt lá, nhưng những gân lớn lại nằm 
trong mô cơ bản có chứa một ít lạp lục. Mô ờ các gân lớn phình lên một nếp lồ i ờ mặt xa 
trục của phiến. M ô dày hoặc mô cứng có thể có ở dưới biểu bì cùa gân chính, trong một hoặc 
cả hai mặt của gân.

Các gàn nhỏ nằm trong th ịt lá được bao quanh bởi một, hoặc một số lớp tế bào sắp xếp 
sít nhau tạo nên một vòng bao bó mạclì. Vòng bao bó mạch có thể là mô mềm hoặc mô cứng 
và cũng có thổ là cả hai. Ở một số loài có hiện tượng hóa suberin cùa vách tế bào vòng bao 
quanh bó mạch, điều đó chúng tỏ vai trò nội bì của vòng. Vòng bao quanh kéo dài cho đến 
tận cùng bó mạch cho nên mổ dần ít khi nằm trong khoảng gian bào. ờ nhiều thực vật Hai lá 
mầm, vòng bao quanh đuợc nối với biểu bì bởi những tế bào giống như tế bào của vòng bao 
quanh bó. Những tế bào đó được gọi là tế bào nối tiếp và chi có ở những gân nhỏ mà thôi và 
tạo thành plián kế  tiếp vòng bao bó mạch. Cấu !ạo đó cũng có ờ thực vật M ột lá mẩm, có khi 
gồm cả mô cứng nữa.

Trong cấu tạo của lá thì biểu bì và mô xốp có tế bào tiếp xúc ngang với nhau, có thể đó 
là sự thích nghi đối với sự dẫn truyền ngang hơn là mô giậu thích nghi với sự dẫn II uyền theo 
hướng lưng bụng. Tỷ lệ của mô giậu và mô xốp có liên quan với khoảng cách của gân lá; tỷ 
lệ này càng cao thì khoảng cách gân càng nhỏ. Tế bào mô mềm kéo dài cùa vòng bao quanh 
bó mạch có vai trò dẫn nước tới biểu bì, theo đó thì khi có tế bào kéo dài quanh bó mạch thì 
hộ gân ít dày đặc hợp lại khi không có các tẾ bào kéo dài đó.

G ân nhỏ phAn bố trong th ịt lá, giữ vai trò 

d ẫ n  Iruyền nước và chất dinh dưỡng, đồng 
thời điều hòa sự thoát hơi nước qua th ịt lá, 
cũng là nơi thu nhận các sản phẩm quang hợp 

và vận chuyển chúng ra khỏi lá.

Đặc tính cùa gân nhỏ là có các tế bào 
mõ mém, dặc biệt là trong phloem, những 
tế bào này thưòng có chất nguyên sinh dày 
đặc, nhiều sợi liên bào nối với các yếu 'ố  
rây. Ở một số loài, những tế bào đó kéo dài 
đến tận cùng các bó mạch, nơi không có 
các yếu tố rây. Đó là những tế bào kèm 
hoặc những tế bào có chức năng tương 
đương kh i chúng có cùng nguồn gốc phát 
sinh với các yếu tố rây.

Những tế bào dó được xcm là t í  bão trurg  chuyển trong việc dẫn truyền những sàn 
phẩm quarg hợp từ tế b"o ti>i. l í  vàc ỏng rây. Những tế bào ít dày đặc hơn cũng tham gia 
vào sự chu 'én chở các sản phẩm quan? hợp Ircng jịân nhỏ.

Các chất dịch lỏng được vận cnuv.ìn đến xylen> ró  thể trải qua những khoảng cách khác 
nhau qua vách tế bào trước klú đ i vào ch ít nguyên sinh của tế bào mô mồm và dược chuyỉn

H ình  17.3. Cấu tạ o  p h iế n  lá câ y  M ột lá 
m ầm , cây  M ia (S a cch a ru m  o fflc in a ru m  )  

m ộ t thự c  v ậ t c4. C ác m ũ i tê n  c h ỉ các  tè bàc 
t h ịt  lá bao  qua n h  v ò n g  bao  bó  m ạch. Xem 

g iả i th íc h  tro n g  bài.
(Theo Raven P.36)
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vạn theo dường sinh chất tới các yếu tố rây. Các chất lóng sản phũim quang hợp có thế 
chuyển Ihco COI1 dường sinh chất t ớ i  các yếu tó ' rây, hoặc len l ỏ i  giữa vách t ế  b à o  theo sự v ậ n  

động tổ hạp qua v à  không qua sinh chát dc tới yếu tố rây

17.1.4. Hệ thống  c ơ  học

Hệ thống cơ học trong lá phát triển cũng khác nhau. Thường thì tính bền vững cơ học là 
do sự phát trien của hệ (hống dẫn. Hộ lliống đó trong lá cây Hai lá mẩm có thể là mô dày hoặc 
mó cứng và các bó mạch, quản bào, sợi cũng 
tham gia vào việc thống dỡ cho phiến lá. Mô dày 
thuờng dược phúl trien ở phía dưới biểu bì của các 
gân lớn thường chạy dọc theo các gân lớn ừ một 
hoặc cà hai phía và ớ mép phiến. Những yếu tố 
xylem và phloem không dán truyền cũng có vách 
tế bào dày lẽn như mó dày. Mõ cứng thưừng có 
dạng thành bó ờ phía trẻn và dưới bó mạch hoặc 
thành vòng bao quanh bó mạch (hình 17.4). Vòng 
bao quanh bó mạch với những phẩn kế tiếp cùa 
vòng cũng tăng cường tính vững chắc cho phiến 
lá. Trong thịt lá còn có các thể cứng. Mỏ cứng 
phái triển mạnh ớ những cày chịu hạn. Mô cứng ớ 
lá cày M ột lá mầm có dạng các nhóm sợi đi kèm 
ihco các bó dần hoặc tạo thành những dái riêng 
biệl như ở họ Cau dừa. Ờ họ Lúa. các dải sợi có 
llic có ờ mọi hoại; cá lia i plua cúa của bú dãn nới 
vòng bao quanh với biểu bì. Trên các dải dó tế 
bào biểu bì kéo dài theo hướng cùa gân lá và có 
vách dày.

Tế bào biểu bì với cách sắp xếp sít nhau, có 
vách tương đối vững chắc, thấm cutin và mặt 
naoài được che phú bới lớp cuticun cũng góp 
phin dàm bào tính bển vững cơ học cho lá.

17.2. Cấu tạo của cuống lá

Cuống lá cây Hai lá mầm có kiểu cấu tạo mô giống như trong thân, thường giống về 
cách sắp xếp. Biểu bì có lỗ  khí và mỏ mềm có các hạt lạp lục. Mô dày và mô cứng là mô cơ 
cùa cuống. Mô dẫn sắp xếp theo các kiểu khác nhau.

M ô cơ bán của cuống giống với vỏ sơ cấp cùa thân. Bó mạch trong cuống giống với 
bó mạch trong thán. Cách sắp xếp bó mạch trong cuống rấl đa dạng. Hệ thống mô dẫn có 
thề làm thành một hình cung liên tục, hoặc gồm các bó mạch riêng biệt xếp thành cung 
đều đặn uốn cong về phía trên của lá. Hệ dẫn cũng có thê’ làm thành vòng liên tục, hoặc 
vòng cùa các bó mạch riêng biệt. Đ ó i khi trong vòng đó lạ i có các bó mạch nhỏ khác 
nữa. Những bó này có khi còn gặp cả ớ phía ngoài vòng. Trong cuống lá cây M ột lá mầm

H ình  17.4. Cấu tạ o  của hệ dẵn tro n g  
gân c h ín h  (A , C ,E,G) và c u ố n g  lá 

(B ,D ,F ,H ) ở cây  Hai lá m ầm .
(Theo Esau K.8)
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có thổ có chứa nhiều bó mạch làm thành nhiều cung xếp chồng lên nhau, hoặc khỏng 
theo mộl "trật tự ”  nào.

Nội bì trong cuốn;; có khi được the hiện rõ, bao quanh lừng bó mạch, hoặc bao lấy toàn 
bộ các bó mạch.

Cấu tạo cùa cuống chung và cuống nhỏ cùa lá kcp cũng giống như (Iong lá dơn. nhưng 
sô' bó Irong cuống nhò của lá chét thường không nhiều lắm.

17.3. Lá cây Một lá mầm

Lá cây M ột lá mầm có hình thái và cấu lạo khác nhau, một số giống với lá cây Hai lá 
mầm. Một số cây Một lá mầm có cuống và phiến nhưng phẩn lớn chì có bẹ lá và pliicrv, 
phiến lá hẹp, gân song song. Những cáy Một lá mẩm ưa ẩm có cấu tạo giống như cấu lạo 
cùa lá cây Hai lá mầm, đạc biệt là sự phái trien cùa mò Ihõng khí. Nhicu họ cây có lá cấu 
tạo ihco kiểu lưng bụng. Lá cây họ Cói (ví dụ Carex) cứng do có phát triển mô cứng. Lá 
cùa một số cây có phiến dẹp một mật không song song với dường tiếp luyến cùa Irục mà 
lại thắng góc với nó, các bó mạch có mộl dãy ở một phàn, phàn khác hai dãy, mỗi nứa sổ 
bó mạch có xylem xếp khác phía với nhau. Một số loài có lá hình ổng (ví dụ A llit in i), 
•.rong đó IT1Ô giậu xếp thành vòng xung quanh phía dưới biểu bì, kế tiếp là mô mém xổp, 
ù giữa là khoảng trổng.

Nhiều cây Một lá mầm có pluít triển nhiều mô cứng và đó là các sợi thường được sử 
dụng trên thị trường. Những sợi này Ihường tổ hợp với bó mạch, hoặc làm thành lừng dài 
riêng biệt.

I.  .3.1. Lá cây họ Lúa

L ,!. cây họ Lúa cấu tạo dien hình với một phiên tương đối hẹp, bẹ lá ỏm lấy than. Các bó 
mạch trong đó lớn nhò khác nhau, xếp xen nhau và được nối với nhau bời những bó mạch 
nhỏ. chạy ngang. Bó mạch ớ giữa có thể lớn nhất hoặc phẩn giữa cùa phiến (lược dày lên vổ 
phia gần :rục.

Thịt l í  của cây họ Lúa không phân hóa ihành mô giậu và mô xốp mặc dù dôi khi lớp tế 
b.v ngay cưới biểu bì .'ủa cà hai mặt lá được xếp dều đặn. Một số cây họ Lúa có tế bào thịt 
lá bao quanh lấy các bó mạch llieo kicu mà trẽn bàn cắt ngang có thổ nhận thấy như các tế 
bào đó tỏa ra !ừ các bó mạch.

Biêu bì thường gổm những tế bào hẹp, kéo dài, vách bên lượn sóng. Lỗ khí gồm những 
tê bào đóng hẹp cùng với các tế bào phụ. Biểu bì còn có tế bào chứa silic, tế bào bần và có 
thể có lông.

Có những tế bào hiểu bì lớn với vách bốn mỏng được gọi là tế bào môtơ được xem là có 
vai trò trong việc vận động gấp của lá. Có nhiẻu cây họ Lúa có những lế bào biểu bì lớn ớ 
các rãnh gần truc giữa các gân và tiếp tục giống như các tế bào thịt lá lớn, dược gọi là tế bào 
khớp. Khi I . iấ : nước thì những tế bào bàn lề. hoặc tế bào môtơ, hoặc cà hai irờ nên mềm ra 
làm cho lá gập hoặc cuộn lại. Vai trò dó cùa các tế bào vách mỏng cũng chì tham gia một 
phần trong việc cuộn lại của lá mà thôi, ngoài ra trong hiện tượng cuốn gập này còn có sự 
phân bố của mô cứr.g và lực kết dínli trong các mô.
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Các bao bó mạch ở họ Lúa cũng rất khác nhau mang đặc điểm phân loại và dặc trưng 
cho kiêu quang hợp cùa loài. Mỏ cứng phát trien Irong lá cây họ Lúa, [hường là các bó sợi 
kéo dài ớ các bó mạch lớn nối với biểu bì ở cà hai mặt, hoặc chỉ nối với một mặt ứ các bó 
mạch nhỏ. cũng có những loài các bó sợi chạy dài dưới biểu bì nhưng không nối với bó 
mạch (hình 17.3).

17.3.2. Cấu tạo của  /á cây họ Lúa và các k iểu  quang hợp

Chu trình quang hợp chung nhất, con đường c ,  hay Calvin-Benson dược đặc trưng ớ chỗ 
hợp chất ba carbon, acid 3-phospho-glyceric là sản phàm đầu tiên của quang hợp. Trong chu 
ninh C4 t ill acid bốn carbon là sản phẩm của giai đoạn khởi sinh của sự cố định c o , .  Thực 
vật C4 sử dụng c o ,  với hiệu quả cao hơn thực vật c ,  và lượng C 0 2 thải ra thấp của sự hô hấp 
ngoài sáng.

Chu trình c ,  đặc trưng cho những thực vật đòi hỏi nhiệt độ để sinh trưởng tương đối cao. 
Có hàng chục họ dã được ghi nhận ihuộc về chu trình này. Có đến một nửa số loài họ Lúa 
(Poaceae) là những thực vật C4. Thực vật C4 có nguồn gốc nhiệt đới và phổ biến rộng rãi 
t r o n g  m ò i  t r ư ờ n g  k h ô  h ạ n .

Thực vật C, và C4khác nhau nhiều về giải phẫu và siêu cấu trúc. Cấu tạo cùa vòng mô 
mềm bao quanh bó mạch là đặc điểm quan trọng phân biệt thực vật c ,  và C4. Ớ thực vật c , 
vòng bao này có ít bào quan và các hạl lạp lục nhò, do đó tế bào trống và sáng so với tế bào 
thịt lá giàu lạp lục ở thực vật C4 vòng bao có chứa nhiều bào quan, đặc biệt là thổ tơ và các vi 
thể, các hạt lạp lục thầm hơn và lớn hơn lạp lục cùa th ịt lá. Lạp lục cua tế bào vòng bao có 
ihể ở tiếp giáp vối vách tiếp tuyến phía ngoài hoặc ỏ phía đối điện cùa tế bào. Vách cùa vòng 
bao hơi dày. Kh i các bó mạch của (hực vật c ,  tách khỏi th ịt lá thì thấy vòng hao hơi dính vối 
mô dản với tế bào xếp thành hai dãy xoắn.

Lạp lục của vòng bao ớ thực vật C4 có chứa hạt tinh bột lớn hơn và nhiều hơn so với hạt 
lạp lục của th ịt lá và trái lạ i các hạl gran kém phát triển hoặc không có. Nói chung lạp lục 
cúa vòng bao và của th ịt lá ớ thực vật C4 rất khác nhau. Những sự khác nhau về hình thái và 
sự định vị lạp lục của vòng bao dcu có liên quan với các hoạt tính enzym khác nhau.

N liìn  chung trong cấu tạo g iả i phẫu lá của thực vật C4 thì thấy có sự sắp xếp đều đặn 
của lê' bào th ịt lá và cùa vòng bao, cà hai tạo thành những lớp đồng tàm bao láy bó mạch 
trên bàn cắt ngang (hình 17.3). Trái với tế bào vòng bao, tế bào th ịt lá có chứa các 
khoáng gian bào.

17.4. Sự rụng lá

Sự rụng lá - cũng như sự rụng hoa, quả !à sự thích nghi. Lá già rụng, lá rụng theo mùa 
hay các nguyên nhân khác làm thương tổn đéu có thể làm cho lá rụng. Lá rụng do sự hình 
thành lớp phân cách. Lớp này nằm ờ gốc cuống, trong đó có sự thay đối về mặt tế bào và về 
hóa sinh đã làm chia cắt lá với cành (hoặc lá chét với cuống chính). Vùng mô đó được gọi là 
vùng phún cácli. Trong vùng phân cách có hai lớp phân biệt rõ ràng đó là lớp pliân cách, qua 
lớp này thực hiện sự tách rụng lá và lớp bào vệ, bảo vệ cho cây khi lá rụng không bị các vật 
ký sinh phá hoại.
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Vùng phàn cách thường có cấu tạo yếu ớt, mô cứng 
giám và hệ thống mạch t ip  trung ờ giữa thay vì phải ờ xung 
quanh. M ộl số quá trình tế bào có thể tiến hành đồng thời, 
chẳng hạn sự phán bào có thê xảy ra trước sự phân cách, 
vách tế bào chịu tác dộng của sự thoái hóa tiếp theo. Có khi 
tế bào Irương lên và nếu xảy ra ớ phần giữa thì có thể tạo 
nên một lực kéo qua vách tế bào ở lớp phân cách. Tố bào 
miển ngoại vi bị già đi do các chất dinh dưỡng từ lá lập 
trung vào miền giữa là cần thiết trong sự rụng lá ờ một số 
loài. Vách tế bào phần ngoại vi bị hóa gỗ, thổ nút xuất hiện 
trong các yếu tố mạch, chất caloz tạp trung trong các yếu tố 
rây và tế bào mô mém, tất cả có thể diẻn ra trước khi rụng 
lá. Cuối cùng sự phân hủy enzym của vách tế bào, sự gắn 
kết của phiến giữa bị mất, sự thủy phân vách xenluloz và các 
yếu tố dẫn hóa cứng bị gãy.

Lớp bảo vệ được tạo thành từ các chất tiết ra các chất 
báo vệ trong vách tế bào và các khoảng gian bào như 
suberin, gôm. Trong các loài cây gỗ, lớp bào vệ sớm hay 
muộn sẽ được thay thế bời lớp chu bì phát triển sâu vào bên 
trong lớp bào vê và tiếp tục chu bì cùa thản (hình 17.5).

Sự rụng lá không nhất thiết đi kèm với hiện tượng phân rã. Ở thực vạt M ột lá mầm 
và mội số Hai lá mầm than thảo, các ứng suất vật lý  tạo nồn sự rụng lá.

Auxin và elhylen là hai yêu tô diốu hòa sự rụng lá. Auxin ngăn cán sự rụng lá và ức chê 
sự phân hóa vùng phân cách. Ethylen là yếu tô' chù yếu của sự rụng lá. Các enzym peroxydaz 
gãy nên sự tổng hợp elhylen, và cùng với phosphataz gây với hiện tượng lão hóa.

H inh  17.5. Lớp p hâ n  cách 
ờ c u ố n g  lá . P hần bên trá i 

p h ia  trên  là m ột phẩn ch i tiế t 
của lớp phâ n  cách.

(Theo Yatsenkò-Khmelevsky A.4e)
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T H ự c HÀNH

CẤU TẠO LÁ

Nguyên liệu :

Lá các cây Đa (Ficus elaslicca), Bưới (C itrus grandis), Trúc đào (Nerium  Oleander), 
Lưỡi đòng ( Ir is  germanica), Ngô (Zea mays).

Dụng cụ, lióa chãi, thuốc nhuộm:

Kính hiển vi, dao cạo mỏng, dao mổ, bàn kính, kính mòng. Carmin phèn, lục iod, 
dung dịch phloroglucin, acid chlohydric, nước cất, dung dịch Lugol, nước glycerin 10%.

1. CÂU TẠO  PHIÊN LÁ  Đ A  (F icus elastica)

Đa được trổng làm cảnh, có lá hình phiến lớn, dày, 
dc làm các lát cát. cắt mộl mảnh lá đa rộng khoáng 0,5- 
lcm  song song với gàn bên (vì cắt qua gân chính 
thường khó đạt dược dộ móng cẩn thiết cho cả phiến và 
gân lá), cắl những lát cắt thật mỏng ngang qua gân bên 
của lá, ngâm vào irong nước. Chọn những lát cắt móng, 
lôit k ín h  bung nước g ly cc rin .

Quan sát phần phiên lá ớ vật kính có độ phóng 
đại nhỏ, ta thấy biêu bì trên và biểu bì dưới bao phú 
hai mặt cúa lá, ớ giữa hai lớp biểu bì dó là th ịt lá với 
các tế bào chứa dẩy hạt lạp lục. Trong phần th ịt lá có 
các bó mạch dẫn cùng với mõ cơ (hình 17.6).

Ớ độ phóng đại lớn (vật kính 40x) ta thấy cả hai
mật trẽn và dưới biểu bì đều có cấu tạo ba lớp tế bào
Irorig suốt (hình 17.6) dược gọi là biêu bì nhiểu lớp.
Lớp ngoài cùng gồm những tế bào nhỏ, vách phía
ngoài dày có phú lớp culicun. Đó là cấu tạo điển hình
của biểu bì. Mặt dưới của lá, trên biêu bì có các lỗ
kh i mà ớ mặl trẽn thì không. Tế bào của lớp thứ hai
và thứ ba lớn hơn lớp ngoài cùng. Những tế bào này
được xem như là những tế bào giữ nước và báo vệ cho
các inô bên trong. Trong các lớp biêu bì trên có

.a 'L ' '  I ' _ L _ L.-’ '  ■ a I* *- I . * . ____ H/n/ĩ Í7.6. Cấu tạo ph iến lả câynhững tê bào lớn hơn hãn các tê bào khác, trong 00 Ficus eiăstica
có chứa các tú i đá. Túi đá là do sự phát Iriển cúa vách (TheoTrankovsky D.41)
tế bào vào trong khoang tế bào có thấm canxi carbonat
(xem bài Tế bào).

O J C f f l

Tếbâodóng
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Phía dưới cua lớp bicu bì trong suốt vì không chứa các hạt diệp lục là phần thịl lá 
gồm  những 1C bào hình Irụ  hẹp, xốp Ihẳng đứng với bé m ặt, vách mỏng bôn trong có chứa 

nhiều hạl diệp lục. Đó là mô iỊÌặn. Xcn giữa các tê bào mô giậu có những gian bào nhò. 
Mo xốp  lù mõ diệp lục của th ịi lá nám sál ó phía dưới của mõ giậu. Tế bào mô giậu 
không đòng dcu và thường có dạng ihùy. Giữa các tế bào mô xốp là hệ thống gian hào 
lớn. I lạl diệp lục norm to bào mô xốp ít hưn so với các té hào mô giậu. Kẽ' tiếp phía duói 
mô xốp là một lớp tế hào mõ giậu, ngắn, tháng góc với bề mặt biếu bì.

Bó mạch dán làm thành mội mạng trong phiến lá. Đó là những bó mạch chổng chất 
kín. Trong cuống lá và gàn giữa có the có tầng phái sinh với hoạt động hạn chế.

Xylem  th ù  yếu với các yếu tò có dường dày hình xoắn, nằm ờ mặt trẽn phiến lá vì 
Irong Ihán xylem nằm ứ phía bén trong, phloem ử ngoài cho nên khi bó mạch đi từ ihàn 
vào lá phái uôn cong và do đó xylem trẽn nón ứ vị trí phía trẽn hay gần trục còn phloem 
ứ mặl dưới, phía xa Irục. Các hó mạch phân nhánh khác nhau dần cho nên có kích thước 
và câu lạo khác nhau. Những bó mạch lớn nhất là những bó phân nhánh lừ gân giữa có 
phoem và xylem phát triển. 1’hlocm dược bao quanh bới một chuồi mô túng  du/ri dạng 
vòng máng. Sợi mõ cứng có vách dày, hóa gỗ. Bao quanh bó mạch là vòng bao quanh bó, 
là những tế bào mô mềm không màu, có vách mỏng. Phía trên và phía dưới các bó mạch 
lớn có pliần kế  liếp VÒIIỊỊ bao quanh, gổm những tế bào lớn, vách dày không đổng đều và 
không hóa gổ và đính với tế bào biểu bì. BỂ ngoài những tế bào này giống với tế  bào mô 
dày. Theo mứt độ phán nhánh các bó mạch nhỏ dẩn, ihoạl đầu mâì dai mô cứng, sau đó 
là bao mô dày rồi phloem và cuối cùng chỉ còn lại những quán bào ricng biệt. Những bó 
mạch nhó có thể bị cắt dọc hoặc chéo xiên.

1) ve sơ dổ cấu tạo chung túa phicn lá da, thú  ý đen biéu bì nhiéu lớp tế bào vá tế bào có 
chứa túi đá, mô giậu và mô xốp, bicu bì dưới với 16 khí, vị trí và tỷ lệ mô giậu và mô xốp, các 
bó mạch cùng với mô cứng, mô dày, vòng bao quanh bó và phần kế tiếp vòng bao quanh.

2) Vẽ chi tiế l một phán phiến lá với các yếu tô' như trong phần sơ đồ chung.

Vẽ liìn lì:

2. C Ấ U  T Ạ O  L Á  C Â Y  LƯỠI Đ Ò N G  ( Ir is  germ anica)

Lá cây Lưỡi dòng thường gấp dọc theo gân giữa, 
như ihường gọi mặt trên là mặt gần trục nẳm ớ phía 
Irong và mật dưới là mặl xa trục nằm ớ phía ngoài.

Cuticun Tệ bí0

Bán cất ngang phiến lá đơn gián. Dưới biêu 
bì là th ịt lá gồm một loại tế bào mô mềm, tròn, 
vách móng, giữa đó có nhiều khoảng gian bào 
(hình 17.7). Gẩn với tế  bào biểu bì phía ngoài tế 
bào th ịt lá bé hơn và chứa nhiều lạp lục hơn là 
những lế  bào nầm phía bên trong của phiến lá. 
Các bó mạch trong ih ịt lá là những bó mạch 
chổng chất kín trong đó phloem tiếp xúc với dải 
mô cứng. Giữa các bó mạch có các khoảng gian 
bào chứa khí lớn.

H ình 17.7. Bàn cắt nga ng  m ột phẩn 
ph iên  lá Lưỡi đòng  (Ir is  ge rm an ica ) 

th ể  h iện cấu tạ o  lồ  khi.
(Theo Trankovsky D.41)
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ü  (J() phone dại lớn của kính hicn vi có tho quan sái cấu lạo rõ rệl hơn cùa tố bào hiếu 
hì và lõ khí. Trcn bail cal nyang te hào hiếu bi gán như có hình vuông góc, vách phía ngoài 
phu cuticun. dàv hưn vách bẽn và vách trong. Giữa các tế bào bình ihường có các tế bào 
báo vệ lạo thành bộ máy lố khí nằm hơi sâu vào bên trong lá. Những tế bào biểu bì phía
bon lio iii! (mặt trôn) lớn hơn, vách mỏng, khống phú cuticun và không có lỗ khí.

Lỗ khí dược tạo nên hời hai tè bào báo vệ ( lố  bào dóna) hình báu dục và có chứa các 
hạt d iộp lục. Vách tế bào đóng rất dày, chi một phần nhỏ của vách bên irong và một phần 
sau nơi ticp xúc với tế bào hiếu bì khác là móng hơn. Có thê xem hình dạng và cấu tạo
cùa lò  bào biêu b ì và lổ khí theo b c  mặt (xem b à i Mó b ì) .

I ẽ  liìn li:

1) Ớ dộ phóng dại nhỏ cúa kính hiên vi quan sál và vẽ sơ dồ cấu tạo lá, chú ý tới 
biếu bì dưới (mặl ngoài) với các lỗ khí, th ịt lá, các bó dần gổm xylcm , phloem và mô 
cứng, bicu bì trẽn (phía Irong). các khoang chứa khí.

2) Ở độ phóng đại lớn cúa kính hiến VI vẽ cấu tạo tế bào biếu bì dưới với lỗ kh i cál 
ngang và nhìn tren be mặt.

3. C Ấ U  TẠ O  C Ủ A  LÁ  NGÔ (Zea mays)

Cách làm. cál ngang những lát cắl móng qua mội máu phiên lá Ngõ. Chọn những lát cắt 
tối xứ lý Irong dung dịch phloroglucin và acid chlohydric hoặc bàng dung dịch iod Irong 
dung dịch kali iodur. Lcn kính và quan sát dưới kính hiến vi với độ phóng đại kín dần.

Quan sát:

Phiến lá Ngó mỏng, mạt trên hưi lươn sóng, 
phân giữa phiên đàv và phông lên ớ phía dưới.

Bicu hì lú có phú lớp cuticun. Mộl số tế bào 
biếu hì trẽn có lõng ngắn hoặc dài khác nhau, ơ  
gốc các lóng dài có 3 den 5 hoặc nhiều hơn tế
bào lớn không màu nổi len trẽn bc mặl lá. Lỗ
khí có cá trẽn hai be mặt phiến lá.

Dưới biếu hì ớ phần giữa cúa lá l cát có 
những dái tế bào mó cứng hóa gồ. Các dãi lớn 
nhấl nằm ỏ phần gân giữa. Từ mặt dưới có 
những phẩn lồ i lên tới các bó mạch. Ớ phẩn 
còn lại của phiến lá các dái mỏ cứng dưới bicu 
bì dính với các bó lớn nhất lừ hai phía (hình 
17.8). Bó mạch ớ lá Ngó là bó mạch chồng 
chất kín. Những bó mạch lỏn có cấu tạo diên 
hình của bó mạch họ Lúa với 1 có khi 2 mạch xylem  trước và hai mạch rộng của xylem
sau (hình 17.9). Các khoang chứa nước không lớn, bao quanh xylem trước hoặc có khi
khõng có. Phloem có ống rây nàm xen với các tế bào kèm giàu chất nguyên sinh. M ỏi bó 
mạch có một vòng bao quanh gổm những tế bào tròn, vách móng. Tế bào mô mềm của 
vòng hao quanh các bó mạch lớn nhất ớ các lá già thường hóa gỗ lừng phẩn hay toàn bộ.

H inh  17.8. c ắ t  ngang lá Ngõ nơi có  các bó 
m ạch nhỏ

(Theo Trankovsky D.41)
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Ớ những bó mạch bé, xylcm  gồm 2, 3 yếu tố 
hóa gỗ Irên bán cắt ngang có hình nhiều góc. Đỏi 
khi chỉ có phloem. Vòng bao quanh the hiện khá 
rõ, tế bào có chứa các hạt diệp lục. Th ịt lá đổng 
loại nghĩa là không phân hóa thành mô giậu và 
mỏ xốp, chỉ gồm một loại tế bào mỏ mềm. Ở 
phía trẽn phiến, các tế bào lập trung khá nhiều và 
xếp sít nhau bao quanh các bó mạch; phần dày 
lên ờ giữa, nơi có các bó mạch lớn không có mò 
diệp lục, ihay vì một mó gồm những tế bào lớn, 
vách móng, trong suốt, không màu và nghèo chát 
nội chãi. Phần th ịt lá phía dưới có nhiểu khoảng 
gian bào rộn". Cúc bó mạch nằm trong phẫn dưới 
cùa thịt lá.

Biểu bì mặt dưới cùa lá Ngô (xcm Mô bì).

Biểu bì lá Ngô có cấu tạo phức tạp và kéo dài theo trục lá, các tế bào dính kết vói 
nhau chặt chẽ, vách bên của tế bào lượn sóng, xen giữa là những tế  bào nhò hơn có hình 
dạng gần như vuông. Vách tế bào biểu bì có nhiều lỗ. Tế bào biểu bì chứa chất tế  bào và 
nhân. Lỗ khí phân bõ đều đặn Irẽn biểu bì (hình 15.16).

Cấu tạo cùa bộ máy lỗ khí ờ lá Ngô cũng như ớ các cây họ Lúa khác là khá đặc biệt. 
Trẽn hình chiếu, các tế bào bào vệ có dạng hình chữ nhạt hẹp với tận cùng liơi tròn. Vách 
phần giữa của tế bào bảo vệ rất dày; tại đấy khoang tế bào ch! là một rãnh hẹp. Bên cạnh 
mỗi tê bào bào vệ có mộl tê hào phụ lớn có hình tam giác. Câu lạo như thế cũng như các 
hệ thống lỗ khí khác tạo cơ chế đóng, mờ chủ động lỗ khí.

Mổ Củng. 
Biểu bl dưới_

Hình 17.9. Cát ngang phiến lá Ngò, nơi 
có các  bó m ạch lỏn.

(Theo Trankovsky D.41)
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Chương 18 

CẤU TẠO CỦA RỄ

Cực xylem trước

Đính cây và hấp thụ là hai chức năng cơ bàn cùa rỗ. Hai chức năng khác của rẻ là dự 
Irữ và dẫn truyền. M ột sô' rẻ đặc biệt có chức năng dự trữ quan trọng như các loại rễ cù.
Các chát dự trữ này dược tổng hợp do quá Irình quang hợp cùa các phần trên mặt đất và
Jược chuyển theo phloem vẻ mô dự trữ trong rẻ. Những chát dự trữ này có thổ để rễ sử 
dụng m ột phần, nhưng phẩn lớn là được ticu hóavà được phloem vận chuyển lẽn các phần 
trên mặt đất. Đ ố i với những cây hai năm thì ở năm thứ nhâì, cây chù yếu là tích lũy chất 
dinh dưỡng; sang năm thứ hai, những chất dó được sử dụng (rờ lạ i đè’ ra hoa. kết quà và 
thành hạt. Nước, các c h ít khoáng, các ion được rẻ hấp thụ, chuyển Iheo xylem tới các 
phần trên mạt dat của cây.

Các hormon (đặc biệt là cytok in in  và giberelin) được 
tổng hợp trong vùng phân sinh của rễ, được chuyển theo 
xylem  tới các phần khí sinh để kích thích sự sinh trưởng và 
phát triển. Ngoài ra, r ỉ  còn tổng hợp nhiều chất trao đổi thứ 
sinh khác.

18.1. Chóp rễ

Chóp rê ờ tận cùng của rỗ, bảo vệ cho phẩn đỉnh rễ và 
giúp rễ thâm nhập sâu vào đất. Chóp rễ cấu tạo lừ những tế 
bào mỏ mềm sống và thường có chứa các hạl tinh bột. Tế 
bào chóp rẻ được hình thành từ mô phân sinh tận cùng, 
phần có tên gọi là lang sinh chóp rễ. Kh i những tế bào mới 
được hình thành thì những tế bào ngoại vi bị bong đi. Điều 
kiện của m ôi trường tác động đến sự phát triển cùa chóp rễ.

D inh  rễ  có chóp rẻ bao bọc và đuợc bao phủ bời một 
lớp chất nhày do chóp rẻ tiết ra. Chất nhày cũng có cả ờ 
vùng rễ non xa chóp rể và kéo dài đến tận vùng lông rễ.
Tác dụng của bao chất nhày này là để cho dỉnh rẽ và lông 
rễ bám được vào các phán tử đất.

Bao chất nhày cũng có tác dụng bảo vệ chống lạ i các 
chất độc hại cùa đất và ngăn ngừa sự khô hạn của đẩu rẽ, 
nơi bề mặt hấp thụ, trao đổi ion và một số chất dinh dưỡng.

Chóp rễ được xem như là cơ quan kiểm tra phản ứng 
đất hay phản ứiig với trọng lực của rẻ. Khi đặt nằm ngang những

ỊịỊI___ I

■ *
■ (  '
U ^

ũHỉ

^ L ự c  phloem 
— trước
» — Vỏ trụ 

^j»Xylem
2-  trưởng ttiánh 
„v L ô n g  rể 

Vỏ

-Nôi bt cố dai 
Caspary

i NAihl
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ỉii ỉ

(rường thánh

II' ĩị

Chòp rè

H ình 18.1. Các g ia i đoạn phát 
tr iể n  rễ sơ cấp vớ i các m iền 
c h ó p  rễ, m iền tế  bào phân 

ch ia  (m ô phàn sinh), m iến tế  
bào kéo dài và m iền 

trư ỏng  thành.
(Theo Esau K.8)
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re Ihường mọc tháng xuống thì sự sinh trưởng tiếp theo trong vùng kéo dài xuất hiện cong 
cho đến khi đạt đến hướng thắng đứng. Cột giữa cùa tế bào có lạp khóng màu chứa tinh bộl 
là nơi cám nhận Irọng lực. Chỉ vài phút sau khi dặt rẻ nằm ngang thì các hạt lạp bột dã 
trượt theo vách tế bào theo hướng thẳng dứng và chí trong vòng 24 liếng dồng hồ rỗ dã 
phát triền bình thường ớ vị trí thắng dứng do sự sinh trường lừ dườna cong và các hạt lạp 
bột trờ lại vị trí ban đáu gần với vách ngang phía ngoại biên. Những bào quan khác như 
mạng nội chất, thê hình mạng cũng tham gia vào phán ứng hướng trọng lực của rẻ.

Đ inh rẻ, nơi cảm nhận trọng lực cách xa với miền phán ứng trọng lực là miền sinh 
trướng của rẻ. Sự kích thích được chuyển từ (lỉnh rẻ tới miổn kéo dài có thể do mộl chất 
kìm hãm trung chuyển phản ứng hướng trọng lực. Tại nơi có phán ứng hướng dût, các 
chất sinh trướng phân bố lại, chẳng hạn như auxin tích tụ ớ phía dưới cùa rỗ nằm ngang 
kéo hết về mặt tren làm cho mặt trên kéo dài ra, làm cho rỗ uốn cong. 1’ hàn ứng hướng 
trọng lực cùa rỗ cũng bị ánh hướng của ánh sáng.

18.2. Mõ phân sinh tận cùng

Mỏ phân sinh tận cùng của rễ dược định vị ớ phía tận cùng tlưới cùa Irụ dưới lá 
mầm. Sau khi hạt nảy mám thì mô phùn sinh tận cùng của rỗ hình thành nên rỗ chính. 
Mô phân sinh của rẻ chính phân chia theo một số kicu khác nhau lũy thuộc các nhóm 
phân loại. Các rẻ bèn và rỗ phụ nếu có cũng có kiêu sắp xốp tế bào mô phân sinh ít nhiểu 
giống như kiểu rỗ chính (hình 18.1).

18.3. Cấu tạo sơ cấp

So với Ilittn tlù  cấu (rú t bủn trong cùa lẻ  dưn giàn hon n liièu vì lò k liong tó  lá  cho 
nên không có lóng và mấu. Ha hộ Ihống mô trong rổ là mô bì (biếu bì), mô cơ hàn (vỏ) và 
mô dãn (các bó mạch) thể hiện rõ rệt irong các cấu tạo của rỗ. M ô dẫn trong phần [ớn rề 
tạo ncn một một trụ dân đặc, nhưng cũng có nhiều rễ có lúv hoặc miền giống tùy ớ giữa.

Hình 10.2. Bàn cắt ngang r ỉ  cò  cấu tạo so cãp ờ cây Liỉ-U (Salix) 
cây gả  Hai lá m ẩm nhìn to n g  thẻ’ và chi tiô't trụ  dẫn (phia dưdi). 

(Theo Raven P.M)
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18.3.1. Biểu bi

Biêu bì ớ rỗ non đươc chuyênJlóaJá mô hấp thu và ihưòng hình thành I1C11 các lỏng 
rẻ. những nhăn kéo dài ra của biểu bì. Lõng rỏ làm lãng thỏm bổ mặt hấp lim  cùa rề rất 
lớn. Nhưng chức năng hấp thụ cúa rễ không chi ở lông rỗ mà còn ớ các tế bào biểu bì cùa 
rẻ. 0  phấn hấp thụ cùa rề, biểu bì cũng như là lông r ỉ  đciLcó phú một Lớp cuticun mỏng. 
Nếu như biểu bì tổn tại lâu thì có hiện lượng hóa cutin. Bicu bì ớ những cây dạng cỏ 
nhiều năm thì được giữ lạ i nhiều năm hoặc vĩnh viễn như một mô che chớ. Vách tế bào 
trớ nên dày và khoang bên trong dôi khi chứa những chất màu.

Ớ xác cày thuốc ho Lan (Orclúílaceae) và Ráy (Araceae) nhiÊL-ílứLxũng như ờ một 
số thưc vặt M ột lá mầm biểu bì phút trien thành mô nhicu lớp, được go ị lù lớp velamen. 
Velamen gồm những tế bào không sống, sắp xếp sít nhau và thường có vách thứ cấp dày 
dạng nhiều dải. Velamen có vai trò chù yếu là bào vê và giám bớt sự mát nước trong 
phán vỏ rẻ.

18.3.2. Vó

Vò rỗ thường chú yêu gổin mô mém. Phía ngoài mô mẻm có thế có một hoặc một số 
lớp niỊoại bì (dưới biểu bì) và lớp trong cùng dược phân hóa thành nội bì. Mò mềm cùa vỏ 
rất bổn vững và có thể phát trien mô cứng, v ỏ  1'ề có đặc điểm là chứa nhicu khoảng gian 
bào. Nhiều khi các gian bào này phát trien thành mô xốp với những khoáng trống lớn, dặc 
biệt là ứ những cây sống trong môi Irường ám (như Lúa). Những klioàng gian bào chứa khí 
rộng Irong rỏ có the có nguổn gốc phân sinh hoặc dung sinh, hoặc cà hai. Mô thông khí 
trong rễ cấn thiết cho việc vận chuyên, trao dổi và dự Irữ oxy cẩn thiết cho quá trình hô 
hấp của các mô khống tiếp xúc với oxy của không khí. Trong mộl sò' trưừng hợp, o x y  cũng 
có thổ lan tỏa lừ lễ ra dất de cải thiện đất, oxy hóa các chất độc trong đó. TỂ bào mó mcm 
cúa vỏ rề thường có không bào lớn. Lạp trong tế bào thường chứa tinh bột.

18.3.3. Nội b i

Nội bì là lớp trong cùng cùa vỏ rễ. Tại miền hấp thụ của rỗ. tô’ bào nội bì có 
đai subcrin bao quanh vách ở các hướng xuycn tâm và liế p  tuyến. Đó là í la i Caspary 
(hình 18.3) là phẩn vách sơ cấp 
được thấm suberin. Đai Caspary 
có ihấm subcrin dược nối Irực 
tiếp với màng ngoài của chất tế 
hào dóng vai (rò quan trọng 
trona việc vận chuyển dung dịch 
đất giữa vỏ và trụ dẫn. Thực 
nghiệm đã chứng tỏ ràng, các 
chãi hòa lan chuyển vận qua vỏ 
vào vách 1C bào (con đường 
apoplast) bị chặn lại do có dai 
Caspary được tăng cường them 
dc chuyen qua chất nguvcn sinh

2‘>5

Hình 18.3. Cấu trú c  của nộ i bi.
A Một phẩn bàn cất ngang rỗ cây Bim biro {Convolvulus) Ihể 
hiện vị trí đai Caspary so với phloem và xylcm, B. Sơ dồ vị trí 

đai Caspary trên vách tế  bào nội bi (không có ờ vách tiếp 
tuyến). (Theo Euau K 8)
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của tế bào nội bì và hồi phục lại con đường apoplast trong trụ dãn cho đến các tế bào đẵn 
truyén. Sự vận chuyến các chất hòa tan chịu sự kiểm tra của màng sinh chất có tính thấm 
khác nhau Irong nội bì. Hiệu ứng cùa đai Caspary như là một vật chắn ngang sự chuyển 
vận apoplast đã được thể hiện rõ ờ những nghiên cứu dưới kính hiển v i điện tử.

Rẻ cùa những cây có sinh trướng thứ cấp thì nội bì và vò đều bị hùy hoại di, còn 
những cây mà vẫn giữ cấu tạo sơ cấp (như thực vật M ột lá mầm) th ì vách thứ cấp phát 
triển. Những vách này gồm những phiến suberin được bao bời những lớp xenluloz thấm 
gỗ. Phần vách dày thường lập trung ờ vách tiếp tuyến trong, nhưng cũng có thể đồng đều. 
Sự hình thành vách thứ cấp có thể không xảy ra ờ những tế bào nằm đối diện với xylem. 
Những tế bào này có vách mỏng và được gọi là tế  bào cho qua (hình 18.8). Nội bì 
thường chi gồm một lớp tế bào.

18.3.4. N goại b i

Ngoại bì là lớp xuất hiện ờ dưới biểu bì và chuyên hóa như một mỏ bì. Vách tế bào 
cùa nó có thấm suberin. v ề  cấu tạo và tính chất mô học thì ngoại bì giống với nội bì. Tế 
bào ngoại bì có thể có đai Caspary và thường có phiến suberin ở phía trong vách sơ cấp. 
Phiến này có khi rát dày và hóa gỗ. Trong tế bào ngoại bì có thê còn giữ chất nguyên sinh.

Ngoại bì có thể là một hoặc một số lớp tế bào. Trong ngoại bì có thể có những tê' bào 
có vách xenluloz mỏng, những tế bào đó giữ vai trò của các tế bào cho qua.

18.3.5. Trụ dẩn

Vỏ trụ. Trụ dần gồm mô dẫn sơ cấp và vỏ trụ (hình 18.4). v ỏ  trụ cấu tạo bới một 
hoặc có lliổ  nhiểu lớp lế  b à o  b ao  quanh lấy phẩn mỏ dãn. Vù trụ cũng dược liìu li thành tù 
lẩng trước phát sinh như mô dẫn. Trong các rễ non, vỏ trụ gồm những tế bào mô mềm 
với vách sơ cấp, còn ờ trạng thái trường (hành tế bào phát triển vách thứ cấp. v ỏ  trụ hình 
thành nên các rễ bèn và Irong nhiều rễ, vỏ trụ còn hình thành cả tầng sinh bán sinh ra 
chu bì cùa r ỉ.

Trụ  dẫn. Xylem  sơ cấp trong rẻ thường được tạo nên một lõ i rắn đặc có gợn hình 
chóp hướng về phía vỏ trụ khi nhìn trên bàn cắt ngang. Các bó phloem xếp xen kẽ với 
các chóp (cực) xylem . Nếu như xy lcm  không phàn hóa ở trung tâm thì có tùy gồm mô 
mcm hoặc mô cứng.

Số lượng các chóp xy lcm  thay đổi và do đó rề dược gọi là hai cực, ba cực, bốn cực 
hoặc nhiều cực. Các tế bào dẫn phía ngoài cùng cùa các dài xylem  là hẹp nh ít và được 
xuất hiện đầu liên. Đó là phần xylem  trước. Các yếu tố xylem  sau ờ giữa thường có vách 
thứ cấp với các lỗ viển. K iểu phát triển như vậy ờ trạng thái trướng thành có xylem 
hướng tâm.

18.4. Cấu tạo thứ cấp của rễ

Cũng như Ihân, cấu lạo Ihứ cấp của rỗ gồm sự hình thành mỏ dần Ihứ c íp  từ tầng 
phát sinh và chu bì từ tầng sinh bẩn. Sinh trường thứ cấp là đặc trưng của re cây Hạt tràn 
và đa số cây Hai lá mầm. RỄ thực vật M ột lá mầm thường không có cấu tạo thú cấp.
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18.4.1. Tâng p h á t s in h  m ạch và hoạ t dộng của nó

Tầng phát sinh dược hình thành từ sự phân chia của tế bào tầng trước phái sinh và 
chúng giữ không phân hóa giữa phloem sơ cấp và xylcm  sơ cấp (hình 14.10A-D). Ở giai 
đoạn đâu, tầng phát sinh có hình dạng như những dài với số lượng phụ thuộc vào kiểu rẻ, 
có thể là hai (rỗ hai dải), ba (rề ba dải) hoặc bốn (rỗ bốn dài)... vể  sau các tế bào vỏ trụ ớ 
phía ngoài cùa xy lcm  cũng trớ nên có tính chất hoạt dộng như lang phát sinh và rồi tầng 
phát sinh bao quanh hoàn toàn xylem. Táng phát sinh ban đầu đó có hình dạng giống như 
xylem . Trẽn bán cắt ngang, tầng phát sinh này có hình bầu dục ớ rẻ hai dải, hình tam 
giác ờ rỗ ba dài và hình nhiều góc ờ rỗ nhicu dài. Tầng phát sinh nằm phía trong phloem 
bắt dầu hoạt động sớm hơn phán vỏ trụ cùa tầng phái sinh. Do sự hình lliành xylem  thứ 
cấp đối diện với phloem mà tầng phát sinh chuyến chỏ ra ngoài đề rồi cuối cùng trò 
thành một vòng tròn trên bán cắt ngang.

Táng phát sinh tạo nên tế bào phloem và xylem do sự phân chia bao quanh và lãng 
Ihêm số lượng do sự phân chia thắng góc. Tẩng phát sinh xuất hiện mạt trong của phloem 
tạo nên các yếu tố  dẫn và những tế bào trong tổ hợp cùa xylem  và phloem. Ờ một sô' rẻ, 
tầng phái sinh được sinh ra từ trong vò trụ tạo nên mô mềm tia. T ia  thường là phần rộng 
nhái, cũng đưực xuất hiện từ những phẩn khác của các mô thứ cấp và những mô này cũng 
có nguổn gốc từ trong phần vỏ trụ đối diện với xyicm . M ột số rề có tia không rộng và 
xy le in  thường là đổng hình.

Chu bì cũng được hình thành sau sự hình thành của mô dẫn thứ cấp. Tế bào chu bì 
tiến hành phán chia theo hướng bao quanh và thẳng góc. Những lấn phân chia theo 
hướng bao quanh làm cho vò Irụ tăng thêm số lượng các lớp Ihco dãy xuyên tâm. Tổ hợp 
sụ lang irưởng vé chiẻu dày cùa mô dẫn và vò trụ da dày vò ra phia ngoái. Vò kliòng tâng 
thêm phẩn chu vi cho nén bị vỡ ra và bị loại bỏ cùng với biểu bì và nội bì. M ột lớp sinh 
bần được hình Ihành ớ phitn ngoài cùa vỏ trụ và lạo nôn lớp bẩn ớ ngoài. Tầng sinh bẩn 
này cũng có thể tạo nén lớp vỏ lục ờ phía trong, nhưng lớp vỏ lục đó khó phan biệt với vò 
trụ mà lớp này thì tăng trướng nhanh trước khi sinh ra tầng sinh bần.

Hoại dộng của tàng phát sinh mạch ờ những cây nhiều năm đưực tiếp lục qua nhiều 
năm. Tđng sinh bần cũng tiếp tục hoạt động nhưng cũng có the được thay thế bới những 
tầng sinh bẩn ớ sâu hơn trong rỗ. Nếu sự phát triển như vậy xảy ra thì cũng giống như 
thân, rễ cũng có Lớp vỏ khô.

13.4.2. Cây thào Hai lá mẩm

Cây thảo Hai lá màm hay cây Hai lá mầm Ihân cô có rễ sinh trường thứ cấp khác 
nhau ớ các loại cây loại có khác nhau cả về mô dân cũng như chu bì. Lấy ví dụ cấu tạo 
của cây Đậu Medicago saliva  (hình 18.4).

X y lcm  thứ cáp có mạch với đường kính khác nhau, chù yếu vách thứ cấp có lỗ  hình 
thang và hình mạng. Mạch dược đi kèm với sợi gỗ và tố bào mô mềm. Các tia rộng phái 
triển  đã chia xyleiTi ra thành các phần rièng. Trong quá trình sinh trướng thứ cấp thì 
xylem  sơ cấp biến dổ i do sự sinh trướng giãn ra cùa mô mcm xy lem  sơ cấp. Các dã) 
yếu lố  dẫn sơ cấp bị vỡ ra và dần bị cp dẹp lại.
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Hình 1 Ĩ.4. Sơ đồ  và cấu tạo ch i t iế t các bả cắt ngang  rễ cày  Đậu 
M edicago  sa tiva  ỏ các g ia i đoạn phá t triể n  khác uhau.

A, B. Cấu tạo sơ cấp ; c, D. Xuất hiện ỉầng phát sinh; E, F. c ấ u  tạo thứ cấp của ' rụ dẫn, 
phân chia tế  bào ở vò trụ, vò bị bong rã; G, H. cấ u  tạo thứ cấp đưọc hoàn ehr in.

(Theo Esau K.fl)

Phloem có các ống rây cùng với các tế bào kèm, sợi và tế bào mô mềm. Các tia rộng
cùa xylem tiếp tục xuyên qua tầng pl’á.t s:.nh vói những tia giống như tìiế Irong phlosm.
Phẩn ngoài của phlcem chi có sợi Vii mô mềm <lự trữ; các ống rây già bị ép dẹp đi. 
Phloem bị hòa lần cùng với mó mềm vò trụ ở phía dưới chu bì khó mà nhận lliấy, ngoại 
Irừ kh i có sợi. Lớp vò sinh ra từ tầng sn h  bần là chu bì.
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18.4.3. Cày go

Do tính chất hoạt động của 
tầng phát sinh cho nên tính chất 
cấu tạo cùa rẻ và thân là giống 
nhau. Thông thường rỗ của những 
cày gỏ có tỷ  lệ lớn ở các phần của 
các yếu tò' có vách thứ cấp hóa 
gỗ, còn rỗ cùa những cây thảo 
cũng có Ihc phát triển mô gỗ. Cây 
Hạt trần và cây gỗ Hai lá mầm có 
sự sinh trướng thứ cấp ở rễ giống 
nhau, ngoại trừ sự khác nhau về 
sự phàn hóa cùa các yếu tố dẫn 
(hình 18.5).

18.5. Sự phát triển của rễ bên

Sợi phloem

Xylem Ihứ cáp

Xylem sơ cấp Táng phát Sinh

H ình 18.5. Cấu tạo  thứ  cấp  của cây  L iễu  (Salix), cây gỗ 
Hai lá mẩm ỏ cu ố i năm  s in h  trư ởng th ứ  nhấ t th ể  h iện tác 

độ n g  lên cấu tạ o  sơ cấp.
(Theo Raven p .36)

Rễ bên được hình thành ở phần ngoại vi của trụ dăn cách mô p h in  sinh tận cùng một 
khoảng dài, ngắn khúc nhau. Được sinh ra từ lớp sâu bên trong cho nên rỗ bên được gọi 
là có nguồn gốc nội sinh. Rễ bên được hình thành từ rẻ chính hoặc lừ rễ phụ có nguồn 
gốc lừ lớp vỏ trụ  (hình 18.4). Nội bì cũng có tham gia phẩn nào vào sự hình thành này. 
Thường thì những tế  bào có nguồn gốc nội bì sẽ bị bong ra kh i rễ bên thoát ra khỏi rẻ 
sinh ra nó. Sự hình thành rc bên được kích thích bởi auxin và các chất điổu hòa sinh 
ưướng khác, nhưng Ihường bị ngân cán bới Chat k lm  hâm  nọ i s inh vé sò lượng (tán  sổ) 
cũng như sự phân bố của rỗ bên.

Rễ bên xuất hiện từ vỏ trụ ờ v ị trí 
các cực xylem cúa rễ mẹ và ihường là ổn 
định trong một kiểu rễ. Những rễ có cấu 
tạo kiều hai cực thì rể bẽn xuất hiện giữa 
xylem và phloem, ở rễ ba, bốn và năm 
cực thì ớ v ị trí đối diộn với xylem, còn ờ 
thực vật M ột iá mầm, rễ nhiều cực thì lại 
ở phía đối diện với phloem.

Để chuẩn bị cho việc hình thành 
nên rẻ bèn thì một số tế bào kề nhau 
cùa vỏ trụ có sinh chất dày đặc và bắt 
đẩu phân chia theo hướng bao quanh và 
hướng thẳng góc. Những tế  bào này tạo
thành một chỗ lồ i, tức là mẩm rẽ. Mầm

1 t .  "• £ ỉ  . • . > •  s X H ình 18.6. Sự h ình  thành  rễ bên.
rễ phát triển về chiều dài, xuyên qua vỏ Một ^ 7 4  chình cây Hướng dưang
và thoát ra bề mặt. Các tế bào nội bì (Helanlhus annũus). Hai mầm rễ được hinh thành

được phân chia chỉ'theo hướng thẳng góc ta' chỗ đổi( ^ 0  E s a T ^ r " ,rưởc'

Phloem 

Vỏ trụ
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cho nên nó được phát triển cùng với mầm rẻ, nhưng các tế bào vỏ thì bị biến dạng, bị ép 
dẹp, bị đẩy ra ngoài và có thể bị tiêu hủy bới hoạt dộng của enzym. Trong quá trình sinh 
trướng, mầm rẻ xuycn qua vỏ, mô phân sinh tận cùng và chóp rẻ dược khới sinh cùng trụ 
dẩn và vó bao lấy phía ngoài, phía sau mô phán sinh tận cùng (hình 18.5).

18.6. Rễ dự trữ

Có một số biến dổi trong cấu tạo ihứ cấp cùa rễ có quan hệ với sự phát triển cư quan 
dự trữ ớ rễ (thường là có sự lổ hợp giữa rễ với trụ dưứi lá mầm). V í dụ rẻ cày Cà rốt 
(Daticus) có sinh trường thứ cấp binh thường, nhưng mô mểm chủ yếu ớ trong phần 
xylem và phloem. Ớ Củ cải (Beta) thì phần lãng trưởng chính về chiéu dày là kết quà cùa 
sự sinh trướng không bình thường. Một loạt rất nhiéu các láng phát sinh sắp xếp gán như 
đổng tâm với nhau phía ngoài cùa trụ dẫn. Tế bào táng phát sinh dược hình thành lừ tế 
bào vỏ trụ và phloem đã tạo nên sự tăng trưởng về mô dẩn, mỗi phần tăng trướng gồm 
mô mềm dự trữ cùng các đai xylem  và phloem ngăn cách nhau bời những chuỗi mỏ mém 
xuyên tâm rộng.

Cú Khoai lang (Ipomoea batatas) có xylem chứa một lượng lớn mò mcm. Tẩng phát 
sinh hình thành từ trong mô mểm bao quanh các mạch riêng biệt hoặc các nhóm mạch, tạo 
ncn một ít các yếu tố dần về phía mạch, một ít ống rây, ổng nhựa mủ phía xa các mạch và 
một lượng lớn mô mềm ớ cà hai phía. Như vậy các yếu to phloem dược xuất hiện phàn bôn 
trong cùa rễ có nguồn gốc khác với xylem. Tầng phát sinh ờ vị trí phãn cách xylem với 
phloem như binh thường và chu bì có nguồn gốc vò Irụ dượt hình thành ớ phía xung 
quanh. Một số cây họ Cải (Brassicaceae) có rỗ trụ và ihân nạc, mõ mcm cùa xylem và lủy 
(nếu có) tăng nhanh và do đó tầng phát sinh và mô dẫn sinh ru trong mô mém.

Tính chất chung của các cơ quan dự trữ nạc có nguồn gốc từ Irụ dưới lá mđm, rẻ vù 
đôi khi cả với thăn nữa là sự phát triển mỏ mềm dự trữ từ mô dẫn vói các kiểu CÜU tạo 
khác nhau irong sụ sinh trường Ihứ cấp.

18.7. Rễ phụ

Rễ phụ là rẽ được mọc ra trên phần khí sinh của thân, trẽn thân ngầm, trên các rễ ít 
nhiều đã già, đặc biệt là trẽn những phần có sinh trưởng thứ cấp. Rỗ phụ có thể phát triển 
trẽn những cây nguyên vẹn mọc trong điều kiện tự nhiên, hoặc có thổ bị nhiễm bộnh, 
hoặc bị cắt, bị thương lổn. Rễ phụ cũng có thể xuất hiện trong nuôi cấy mô. Một số rỗ 
ohụ phát triển từ những chồi ngủ được hình thành từ trước. Nhiều kh i sự phàn biệt giữa rỗ 
phụ và rễ bẽn là không rõ rệt.

Rẻ phụ gặp phổ biến ờ thực vật có mạch. Rễ phụ có thể mọc trên mấu cùng chổi bẽn, 
có thể mọc riêng biệt với chồi nách và cả trẽn các lóng. M ột số loài có rễ phụ mọc trên lá 
(Begonia; Peperomia, Bryophyllum). Sự phát triển cùa rẻ phụ có ý nglíĩa quan trọng trong 
việc trồng cây giâm cành từ thân hoặc lá.
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THỰC HÀNH 

CẤU TẠO RỄ

Nguyên liệu :

Rễ cây Đậu, Lúa (hoặc Ngô) mới này mẩm, rễ cây Mao lương, cây Bí ngô, rỗ phụ 
cây Si (Ficus benjamine!), Ré quạt (Belamcanda clúnensis), Lưỡi dòng ( Ir is  germanica).

Dttng cụ, lióa cliất, tlu iốc nhuộm:

Kính hiổn vi, dao mổ, dao cạo móng, đĩa kính, bàn kính, kính mỏng, carmin phèn, 
lục iod, nước Javel (hay chloralhydrat hoặc dung dịch KO H  loãng), phloroglucin, acid 
chlohydric, nước acetic, nưổc cất.

1. QUAN SÁT CÁC MIÉN CỦA RỄ

Cho các hạt lúa này mám trong mội đĩa Pctri.
Để lẩy sáng máu vật quan sál cho rõ hơn cũng có 
thể cho đoạn rễ vào trong một giọt chloralhydrat, 
nước javel hay dung dịch KOH.

Quan sát dưới kính hiển v i ở độ phóng đại 
bé có thể thấy (hình 18-7)

Clióp ré:

M ô phân sinh lận cùng tạo thành vùng phân 
chia gổm những tế bào có đường kính đổng đều, 
vách mòng, giàu chất nguyên sinh và tế bào xếp 
thành dây dọc.

Vùng lé' bào kéo dà i ở cách vùng phân chia 
cúa mố phân sinh một đoạn. Bẽn trong vùng này 
đã có sự phân hóa tầng Irước phái sinh và các 
yếu lổ' xylem và phloem.

V illip  lóng rễ. Lông rẻ phát triển theo kiểu 
hướng ngọn. Vùng lông rễ được gọi là vùng hấp 
Ihụ và phán hóa vì tại đây lông rẻ đàm bào chức 
năng hấp thụ nước và các chất dinh dưỡng 
khoáng, và bên trong đã bát đầu phân hóa 
xylem và phloem sơ cấp. Trên các tiẻu bàn làm 
sáng mầu vật có thể nhận tháy các yếu tố dẫn 
xvlem  dưới dạng các đường dày hình xoắn, 
hoặc trên vách có các lỗ  viẻn.

H inh  18.7. Các m ién của rễ.
A. Sơ đổ cáu tạo chung;

B. Cấu tạo tế  bảo của từng miền. 
(Theo Trankovsky D . ’ )
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2. CẤU TẠO Sơ CẤP CỦA RỄ CÂY MỘT LÁ MẨM. RỄ CÂY LƯỠI ĐÒNG
(Iris germanica)

Cácli làm:

D ùng dao cạo m ỏng cắt ngang những lá! cắt rẻ cây Lưỡi đòng hoặc cây Rc quạt 'Cìi 
vùng có lòng rỗ hoặc cao hơn mội ít. Lát cắt nliuộm kép bàng carmín phèn và lục iod. Đô 
nghiên cứu nhanh có thể xứ lý bằng dung dịch iod trong kali iodur, sau cló xử lý bằng 
phloroglucin và acid clohydric. M ột sô lát cắt có Ihế xcm phàn ứng màu với suberin bung 
dung dịch sudan II I  lioậc IV . Các lát cắt dược lén kính và quan sát trong nước glycerin.

Qitan sút:

Dưới kính hiổn vi ớ dộ phóng đại nhỏ có thể thấy 
vở sơ cấp chiếm phần lớn mặt cắt ngang và bẽn trong 
dó một trụ clản tương dối nhỏ (hình 18.8).

Nếu lát cát tiến hành ớ phần cao hơn phần hấp 
thụ (vùng lòng rẻ) thì phàn ngoại vi của rễ có thể có 
những tế bào bieu bì và lóng rẻ chết, từ ngoài vào ở 
độ phóng đại lớn hơn ta có thể tháy:

NtỊoại bì gồm hai ba lớp tế bào, là lớp ngoài cùng 
của vò sơ cấp. Tế bào thường có hình sáu cạnh, lớn, 
sắp xếp sít nhau và hơi kéo dài theo hướng xuyẽn tám.

Vỏ sơ cấp gồm các tế bào mỏ mềm lớn, có các 
khoáng gian bào. Tế bào chứa Iihiẻu hạt tinh bột và 
các tinh thể canxi oxalat.

N ội bì là lớp.g iớ i hạn trong với vách dày đặc 
biệt. Vách phía xuyên tâm và vách trong cùa tế bào 
nội bì dày lẽn nhiều, hóa gỗ, và suberin có hình móng 
ngựa trên bàn cắt ngang. Vách phía ngoài mỏng và 
hơi lồ i ra. Xen trong các tế bào vách dày dó có những 
tế bào vách mỏng chứa chất nguycn sinh dày đặc và
n h à n  lớ n . Đ ó  là  n h ữ n g  t ế  b à o  c l io  q u a .  N h ữ n g  lế  b à o  Win/1 18.& Ban cat ngang re cay Lưdi 

6  '  6  đòng  thê hiện m ột phan vó và trụ  dàn.
này thường nằm đối diện với các cực xy lcm  trước (Thèo Khrjanovsky V.” )

(hình 18.8).
Trụ dẫn là phần kế tiếp bên trong gồm vỏ trụ và các bó mạch dẫn.

Vó In t. Quan sát ớ một số bàn cắt có the lliấy những mầm của rễ bên dược phút sinh 
từ vỏ trụ, nơi đổi diện với các cực xylem Irước.

Các bó mạcli dân theo kiểu nhiổu cực. M ỗi dài xylem là xylem sơ cấp như một hình 
tam giác dinh quay về phía vỏ Irụ. Tại đây có các yếu tố xylein trước hẹp với các quản 
bào hay yếu tố mạch với dường dày hình vòng hay hình xoắn. Tiếp đó phía bên trong 
gồm các yếu tố  mạch của xylem sau gồm một, hai hoặc ba mạch. Pliloem sơ cấp nằm 
xen giữa các dài xylem  sơ cấp.
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Filia giữa cùa Irụ dẫn là mô cứng phân hóa lừ xy lcm  và phát triển xen giữa các quán 
bào và mạch gỗ.

Vè lùn li:

1) Ớ dộ phóng đại nhò của kính hiển vi hãy vẽ sơ đồ cấu tạo của rễ, chú ý a) vỏ sơ 
cấp chiếm lỷ  lệ lớn gồm ba lớp ngoại bì, mô mềm vỏ và nội bì; b) trụ dán gồm gồm vỏ 
trụ một lớp tế bào, xylem sơ cấp xốp thành dái xuycn tâm, phloem sơ cấp xen kẽ với các 
cực xylem. mô cứng.

2) Ớ độ phóng đại lớn vẽ một phần cấu tạo sơ cấp rẻ thể hiện các chi tiết ngoại bì, 
mó mềm vỏ, nội bì với tế bào vách dày hình móng ngựa và lế bào cho qua, trụ dẫn gồm 
vó trụ và hộ thống xylem và phloem sơ cấp.

3. CẤU TẠO Sơ CẤP CỦA RỄ CÂY HAI LÁ MẦM. RỄ CÂY MAO LƯƠNG 
(Ranunculus auricomus)

Cách lủm:

Cắt ngang những lát cát mỏng rẻ câv Mao lương, nhuộm kcp bằng carmín phèn và 
lục iod, có thể xử lý bang phloroglucin và acid chlohydric. Lên kính bằng nước g lyccrin.

Quan sát:

Mao lương thuộc họ Hoàng liên, họ cây Hai lá mám mà hầu như không có tầng phát 
sinh hoạt động để cho cấu tạo thứ cấp. Trẽn bàn cắt ngang có ihc nhận thấy miển vỏ sơ 
cấp rộng và trụ dần chi là mộl phần nhò ớ giữa.

Hinh 18.9. Cấu lạo rễ cây Mao lưong (R anuncu lus).
A. Cấu tao chung; B. Chi tiết một phần vò có "goạ i bì, các khoảng gian bào (mũi tên); 

c. Tru dẫn còn non; D. T rụ  ja n  trương thành. (Theo Raven p .3*')
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Ớ phần rễ trướng thành có thể biểu bì đã bị bong đi và thay thế là một lớp ngoại bì là 
lớp ngoài cùng cúa vố.

Vò sa cấp phát triển gồm những tế bào mô mềm sắp xếp khá sít nhau với vách 
xenluloz dày. Trong tế bào có thổ nhận thấy nhủn và các hạt tinh bột, và trong một sô' tế 
bào có các tinh thể canxi oxalat. M ô mềm vỏ có chứa các khoáng gian bào. N ộ i bì một 
lớp tế bào hơi kéo dài theo hướng tiếp tuyến vãi vách Ihứ cấp hóa gỗ. Có thế nhạn Ih íy  
trên vách tế bào nội bì có đai Caspary phát triển và các tế  bào cho qua.

T il l  dẫn hẹp, xy lcm  gồm bốn, năm cực có xy lcm  trước ờ phía ngoài (phát triổn 
hướng tâm), xcn kẽ các cực là các tế bào cùa phloem. Ỏ phán Irướng thành có ihs' thấy 
trong phần phloem có ống rây, tế  bào kèm. Vò trụ một lớp tế  bào lớn, có vách mòng.

Vẽ liìn li:

Vẽ sơ đồ cáu tạo rẽ cây Mao lương ờ độ phóng đại nhò the hiện các mô: biểu bí (vết 
tích), ngoại bì, vỏ rẻ, nội bì, Irụ dãn có vỏ trụ và hệ thống xylem , phloem.

4. CẤU TẠO THỬ CẤP CỦA RỄ. RỄ CÂY BÍ NGÔ (Cucurbita pepo)

a) Cấu lạo chuyến tiếp từ  sơ cấp sang cấu tạo th ứ  cấp
Cácli làm:

Cắt ngang ré cây Rí ngõ mới nảy mẩm những lát cắt mỏng cách đỉnh rỗ 1,5 -  2cm, 
ngâm các lát cát dỏ trong nưức, nhuộm kép bới catin in  phèn và lục iod hoặc xử lý  nhanh 
bằng phlo iog lucin và acid chlohydric. Lên kính bằng nước glycerin và quan sát.

Quan sát:

Biểu bì hay lớp lông rỗ có thể còn hoặc đã bị bong di và dược thay Ihế bằng ngoại bì.
Vó sơ cấp góm mô mém chiếm phấn lớn tiết diện ngang rè. Trong cùng của vỏ là nội 

bì gồm các tế bào có vách mỏng và có đai Caspary ờ vách ngang và xuycn tâm. Phản úng 
với phloroglucin, vách tế bào nội bì nhuộm màu dỏ.

Trụ dần gổm vỏ trụ một lớp tế bào ớ ngay sát dưới nội bì. Phía trong là xyleni sơ cấp 
làm thành khối bốn có kh i ba hoặc năm dải, xcn kẽ giữa các cực là pliioem  sơ cup.

Ở những giai (loạn phát triển muộn hơn gán với gốc rễ có xylem  sau phát triển  gồm 
những mạch lớn có thổ nhận thấy rõ trên bản cắt ngang. Các nhóm phloem sơ cấp tách 
biệt với xylt-in sơ cấp bởi những tế bào sống vách mỏng, có khá năng phân chia. Ở độ 
phóng đại lớn cùa kính hiển vi thấy rõ những tế bào này phần nào kéo dài theo hướng 
xuyên lâm và gắn kết chặt với nhau. Ớ một số chỗ những tế bào này phân chia theo 
hướng tiếp tuyến lạo nên những tế bào láng phát s in li bú mạch phân hóa thành bó mạch 
dẫn và lániỊ p liá t ¿7 /1/1 giữa các bó đê’ tạo ncn tế bào mô mềm tia.

b) Sự h ình  t lià n li ré  bén
Các tê bào của vò trụ ỏ vị tr í đối diện các dái xylem  phan chia dọc và ngang tạo nẽn 

các chỗ lồ i cùa mò phân sinh. Những chỗ lồ i này phát triển và dỗ dàng xuyớn vào vò sơ 
cấp. Tiếp theo đó những tế bào nội bì bao phía ngoài của chỗ lồ i cũng phàn chia. Những 
tế bào này phân chia chù yếu theo hướng XUVCI1 lâm tạo nòi) phán mầm pliủn sinh đáu rỗ 
bén xuyên dần qua phàn vỏ. Sự hình thành và hoại dộng của rễ bén cũng giỏng như rẻ 
chính và kh íc  với thân rỗ bôn có nguổn gốc nội sinh.
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c) c ấ u  tạo th ứ  cấp

Cẩn thực hiện các lát cắt ở những rễ đã lớn khoảng 2,5 -  5 mm đường kính. Những 
lát cắt dược nhuộm và xử lý  như ờ trên và lên kính bằng nước glycerin.

Bàng mắt thường hoặc dưới kính lúp cũng có thể nhìn thấy được những lỗ mạch thú 
cấp sáng lớn trên bàn cắt ngang.

Dưới kính hiển v i ở độ phóng đại nhỏ từ giữa bản cắt ra ngoài dần ta thấy trước hết 
là xylem sơ cấp. Thường xylem  sơ cấp có bốn (3-5) dải xuyên tâm cùa các mạch xylem  
hẹp với một mạch xylem  sau lớn hơn.

Ở giữa các dải xylem  sơ cấp là 4 (3-5) bó mạch chồng chất mở lớn mà phẩn lớn là 
phần xylem thứ cấp ờ  phía Irong và phloem ở phía ngoài. Phần xylem  thứ cấp gồm các 
mạch lớn, sợi và các yếu tố mô mềm. Trong một số mạch, nếu mẫu cắt lấy từ cuối mùa 
dinh dưỡng thì trong mạch có thể có các thể nút b ịt mạch lạ i.

Phía ngoài các yếu tố xylem  thứ cấp là vùng tầng phát sinh theo đường uốn lượn 
nhẹ. Vùng này gồm một lớp rộng những tế bào nhò hẹp hình phiến sắp xếp đểu đặn theo 
hướng xuyên tâm. Phloem thứ cấp ở tiếp theo phía ngoại v i cùa tầng phát sinh gồm các 
yếu lô' ống rây lớn với các phiến rây đơn, tế bào kèm và mô mềm. Phloem sơ cấp bị đẩy 
ra phía ngoài bó mạch, biến dạng và bị tiêu biến đ i khó mà nhận thấy.

Quan sát:

Hình 18.10. Sự hình thành  rễ  bẽn ỏ 
cây Bí ngô (C ucu rb ita  pep o )

A. Rễ chính; B. Rễ bên mới nhú; 
c. Rễ bên phát triển.

(Theo Trankovsky D.4’)

H ình 18.11. Rễ cây Bí ngô 
(C ucu rb ita  pepo).

Cấu tạo thứ cấp, bản cắt ngang. 
(Theo Khrjanovsky V .19)
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Giữa các bó mạch từ các yếu tô' xylem trước và phát triển rộng ra tới ngoại vi là phàn 
tia túy. Tia tủy có cấu tạo từ những tế bào lớn kéo dài Ihco hướng xuyên tâm, vách mòng 
được hình thành cừ tầng phát sinh giữa các bó. Phẩn táng phát sinh giữa các bó này cũng 
d ỉ  nhận thấy trên bàn cắt.

Cliu bì. Chu bì là mô bì thứ cấp bao bọc phía ngoài cùa rễ. Tại những lát cát mỏng cùa 
rẻ già có ihể nhận thấy chu bì gồm một sô' lớp tế bào bần có màu nâu, dẹp và trông. Dưới 
lớp bần là tầng sinh bần chứa dầy chất nguyên sinh và lốp vỏ lục. v ò  lục gồm những t í  
bào lớn cùng với các sản phẩm của vỏ trụ được tạo thành từ khi iđng sinh bần mới bắt dầu 
hoạt động đã tạo nên một vùng mô mềm bao quanh phía ngoài các bó dẫn và tia.

Vẽ hìn li:

]. Ớ độ phóng đại nhỏ cùa kính hiển vi vẽ sơ đổ cấu tạo sơ cấp của rỗ cây Bí ngò chí 
vị tr í của các cung lầng phái sinh giữa các miền phloem sơ cấp và các dải xylem  sơ cấp.

2. Ở bội giác lãn của kính hiển vi vẽ một phẩn trụ dẫn có tầng phát sinh bó mạch và 
các mạch đầu tiên của xylcm  thứ cấp.

3. Ở dộ phóng dại nhỏ của kính hiển vi vẽ sơ đổ cấu tạo của rễ thứ cấp thể hiện được 
a) xylcm  sơ cấp và xylcm  thứ cấp; b) tầng phát sinh bó mạch; c) phloem thứ cấp và vết tích 
phloem sơ cấp; d) tia; e) vùng mô mềm ngoại vi bao quanh các bó dẫn và tia; 0  lớp bần.
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PHẨN BỐN

THỰC VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Chưưng19 

KHÁI NIỆM SINH THÁI HỌC

M ọi sinh vặt tổn lại phụ thuộc irước hốt vào bàn chất di truyền và các yổ'u lố  ngoại cánh 
mà nó sổng. Đó là mối trường và các yếu tô mòi trường tác động đến đời sống của sinh vật. 
Môi trường sổng là toàn hộ các dieu kiện dổ cho một sinh vật hoàn thành chu trình sống của 
lió. Các yêu tò mỏi trườnc bao gổm các yếu lố  vô sinh và các ycu tố hữu sinh.

Các vếu lổ vó sinh cùa mõi trường gồm khí hậu, đất, độ v ĩ và độ cao, các thảm họa 
lự nhiên như lừa cháy, lũ lụt, bão, lớ dut. Các yếu lố  hữu sinh là những yếu tố sống như 
1'hính bán  thân cây đó , các loài cây khác, dộng vật, các loài sinh vật khác và COI1 người.

19.1. Khi hậu

Khí hậu là lác nhán cực kỳ quan trọng dối với mọi sinh vật. M ọi sinh vật dổu dược 
«ùng gió i hạn trong những vùng nhất (lịnh và chúng không (hể sống dược trong những 
dieu kiện khí hạu khác với những vùng đó dược. Bán thân khí hậu cũng bao gồm các yếu 
lố như nhiệt độ, nước, lượng mưa và độ UI11, ánh sáng, không khí, gió. M ỗi sinh vật đều 
:ó  một bien dộ chống chịu dôi với các lác nhân cùa môi trường. Đó là khoảng giữa cực 
thấp và cực cao của tác nhàn dó mà sinh vật chịu dựng được.

Nước hay dộ ám là nhân tổ sinh thúi lạo nên những nhóm cây khác nhau như:

C(ív ờ Iiước luiy thực VỘI thúv sinh là những cày sống ngập hoàn toàn hoặc một phần trong 
nước như dại tliẹn các họ Trạch tá (Alismataceuc), Thủv thảo (Hydrocharhaceae), Súng 
(Nymphacacoac). Hình thái và cấu tạo thích nghi như hệ Ihống mô thõng khí phái triển, rnô 
:ứng. mạch dẫn giám mạnh, thịt lá không phân hóa mõ giậu, cuticun khỏng phái trien.

Ci/y IM ấm là những cây sổng trẽn cạn dòi hỏi dộ dm cao. Chúng sống ớ ven bò 
nước, dưới lán rừng nơi độ ẩm cao có khi bão hòa. V í dụ các cây họ Ráy (Araccae), Thu 
hải dường (Rceoniaccac). Với những cây này thì chống lại sự thoát hơi nước là không 
:iin  Ihicì cho nõn lá phát trien, culicun mỏng, lỗ khí có cá ờ hai mặt lá và luỏn luôn mở, 
mỏ cơ, mò dán kém phát trien.

Cũy chịu lum  là những cày có thề sống được Irong các điều kiện thiếu độ ẩm trong 
.lất cũng Iiliư Irong không khi. Những táy  c liịu  hạn lấ t khác nh: u về hình ihái và dạng 
sons:. Đó có thế là những Cíiy mọn¡Í nước, dự trữ nước trong cơ thể chúng như các loại 
xươna rồng ớ sa mạc: đó cũng có thê là nhữne cày có lá giảm bề mặt thành các lá kim
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hoặc không có lá hoặc có cành hình lá... Trong cấu tạo thì có cuticun và mô cứng phát 
triển, có phòng ẩn lỗ khí. Cây mọng nước sống trong điẻu kiện khô hạn, sự thích nghi 
của nó là thân phát triển nạc, có màu lục và có nhiẻu hình dạng khác nhau. Những thân 
như thế là thích nghi với chức năng của lá. Lá cùa chúng thường rất nhò và đôi khi biến 
thành gai nhọn. V í dụ như các loại cây Xương rồng.

Thán những cíìy mọng nước biến thành cơ quan dự trữ nước, còn lá thì biến thành gai 
đế giảm bớt bề mặt thoát hơi nước. Cấu tạo cùa thân các cây này cho phép giữ một lượng 
nước lớn, có thể sống ờ những nơi khô hạn, ít khi có mưa.

M ô bì ờ các loại cày mọng nước phát triển thích nghi cho việc hạn chế sự thoát hơi 
nưóc. Hệ thống mô dẫn tiêu giảm mạnh, mỏ cơ hầu như không có. Trong cấu lạo cùa 
thân đặc biệt phát triển mạnh khối mô mẻm cơ bản chứa đáy dịch tế bào. Trong thành 
phần của dịch tế bào có các acid khác nhau, các đường và các chất nhày. Những chất này 
có khả năng giữ nước cliO cây. Tế bào mô mềm thường đồng loại, có màng mỏng. Các bó 
mạch dẫn thường phát triển yếu trong khối mô mồm đó, các mạch ít, hẹp, cấu tạo nguiyên 
thủy, vì lá những cây này không phát triển cho nên mạch dản cũng vì thế mà kém phát 
triển. Tầng phát sinh nếu có thì hoạt động cũng rất yếu ớt. Tất cả các cáy mọng nước đểu 
là các loại thảo.

M ột trong những đặc tính của lá cày chịu hạn là tỷ lệ cao giữa khối lượng và bé mặt; 
có nghĩa là lá nhỏ, rắn chắc và th ịt lá dày, mô giậu phát triển hơn mô xốp hoặc chỉ có' mô 
giậu, khoáng gian bào nhỏ, hệ gân cứng, ít có các đoạn nối bao bó mạch, lỗ khí nhiiều, 
đôi khi tế bào nhỏ.

Lá nhiêu cây chịu hạn còn có lớp dưới biểu bì, lớp mô ít hoặc không có lạp lục, mô 
cơ phát trien. Vách tô' bào dùy, đặc biệt l ù  biổu bì cùng với lúp cu licun dày. Lõ khí L Ó  k lii 
ờ trong các phòng gọi là phòng ẩn lỗ  khí ờ lá cây Trúc đào (N erium  oleander) cùng với 
các lông biểu bì. Lông phát triển ờ các lá cây chịu hạn chủ yếu giữ vai trò cách nhiệt.

Các cây bụi, cây gỗ có lá phân hóa mô giâu rõ rệt về phía gần (rục cùa lá, nghĩa llà lá 
có cấu tạo kiểu lưng bụng. K iểu lá như thế cũng gặp nhiều ở những cây chịu hạn.

Lá có cấu tạo hai mặt mô giậu cũng là dặc điểm của cây chịu hạn. M ột dạng biến đổi 
cùa kiếu cấu tạo này là lá gần hình tròn. Những lá như thế có phán mô giậu gần va xa 
trục tạo nên một lớp gần liên tục. M ô giậu và mô xốp cũng có thể không phân hóa trong 
cấu tạo của lá hai mặt. Lá của thực vật ở nước thay đổi theo điều kiện chìm, nổi hay vừa 
nổi vừa chìm, nhưng đặc điểm chung là có các khoảng trống rộng, ít mô cứng và hệ 
thống dẫn phát triển yếu ớt.

A n li sáng là yếu tô' có ảnh hường rõ đến cấu tạo đặc biệt là đôi với lá và phân bi&t rõ 
lá cây ngoài sáng và trong bóng trong một cây cũng như các cây sống trong các diều 
kiện chiếu sáng khác nhau. Có những cây sống trong điều kiện che bóng. Những cây như 
thế được gọi là cây ưa bóng. Đó thường là những cây loại cỏ sống dưới tán rừng, đặc biệt 
là rừng nhiệt đới ẩm, phần 1&I à những: cây dạng cây leo, cây mọc bò. Trong điều lkiện 
rừr.g nhiệt đới ẩm tầng dưứi oị che bóng cho nên để vươn tới ánh sáng đã làm xuất hiện 
những dạng sống đặc biệt nhu dăv leo và cây bì sinh.

Hiệu ứng ánh sáng thê hiện tính chịu hạn rất rõ.
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Nhiều căy Hai lá mẩm dạng cỏ, có lá với mô th ịt lá không phân hóa, mô giậu không 
có hoặc phát triển yếu ớt, khoảng gian bào phát triển mạnh, phiến lá mona với lớp 
cuticun mòng. Những kiểu lá như thế thường thấy ở thực vật ua ẩm ướt.

Dày leo là một dạng sống muốn vươn lên đạt hiệu ứng ánh sáng bằng cách bám vào 
các giá thể khác như các cây bên cạnh, vách đá hoặc các vật thể cứng khác. Dây leo có 
thể có thân gỗ hay thân cỏ và đó là một đặc điểm của rừng ẩm nhiệt đới. Đặc điểm cùa 
dây leo là thoạt đẩu sự sinh trường cùa Ihân rất nhanh còn lá thì phát triển không đầy đù. 
Chi khi đạt đến độ cao cẩn thiết, vươn chồi ra ánh sáng thì lá và cụm hoa mới phát triển 
bình thường. Cấu tạo thân cây dây leo thường có bó mạch riêng biệt, tia  phát triển rộng 
giữa các bó mạch. Các cây leo gỗ thưòng hóa gỗ mạnh và trong cấu tạo nhiều khi rất 
khác thường.

Cãy bì s inh  cũng là một là một dạng sống gặp chủ yếu ờ rừng ẩm nhiệt đới. Bì sinh 
là dạng cây thảo (cỏ) mọc trẽn thân và cành những cây khác, nhưng không phải ký sinh 
mà chỉ là "ờ nhờ" trẽn cao để kiếm  chút ánh sáng. Những cây này thường có hệ rẽ khí 
sinh với biểu bì nhiều lóp kiểu lớp velamen ờ các họ Lan (Orchiđaceae) và Ráy 
(Araccae). Nhiều dương x i là những cây bì sinh.

19.2. Đất

Đất là yếu tố m òi trường đẩu tiên cho mọi cây cỏ. Đất khóng chỉ là giá thể giữ cho 
cây cối phát triển mà còn cung cấp cho cây các chất vô cơ, nước và không khí cho hệ rễ. 
Đất gồm các vật thể cứng do thời tiết phong hóa đá mà thành và các khoảng trống '.rong 
đó chứa khí và nước. Các vật thể cứng như đá và các chất vô cơ có kíc li thước khác nhau 
th a y  đ ổ i từ  c á c  h ạ t c á t  n h ìn  th ấ y  đ irợc đ ế n  c á c  h ạ t m ịn  c ủ a  đ ấ t s é t  tín h  h ằ n g  m ic r n m e l^ à  
tỷ lệ giữa các loạ i có kích thước khác nhau đó đã tạo nèn các loạ i đất khác nhau. Chẳng 
hạn: cát thô có kích thước hạt 200 -  2.000 micromet; cát m ịn 20 -  200; bùn phù sa 2 -  20; 
đất sét ít hơn 2 m icromet. Các chất hữu cơ trong đất với các tỷ lệ thay đổi ờ các loại đất 
khác nhau. Đó là xác các sinh vật bị phân hủy ờ các gia i đoạn khác nhau. Trong đất còn 
có nấm, vi khuẩn và các v i sinh vật khác tạo nên các tính chất vật lý  và cơ học ảnh hường 
đến sự phân bố và hình thái các thực vật khác nhau. Oíít th ịt là đất trony đó tỷ lệ giữa cát, 
mùn và đấl sét vừa phải thích hợp cho việc trồng trọt.

Những thực vật đầu tiên xàm chiếm các vùng đất mới phải chịu được các điều kiện 
khắc nghiệt, đó là những thực vật tiên phong. Thực vật tiên phong Ihường sống cùng với 
các sinh vật không nhân cố định nitơ, địa y chứa v i khuẩn lam và những cây Hạt kín có 
nốt rễ.

Cây ưa m uối (halophyte) là những cây có thể sống và phát triển trong mối trường đất 
nhiễu muối và có kh i m uối như là nhu cẩu dinh dưỡng cùa chúng. Cây ưa muối thường 
thấv ở sa mạc, đầm lầy vùng ven biển với các kiểu cơ chế thích nghi khác nhau. Ở nhiều 
cây ưa muối, bơm natri-ka li có vai trò chính trong viẹc giữ nồng độ natri thấp trong tế 
bào dồng thò i bảo đảm cung cấp đù ion ka li cho cây, một số loà i khác thì bơm chù yếu 
trong rễ đẩy natri vào m ôi trường và đưa ka li vào rẻ. Những loài ưa muối khác thì rễ hấp 
thụ natri và được thải ra hoặc tích tụ lạ i Irong cơ thể thực vật. M uố i có thể được thải ra 
qua những tế bào riêng biệ l hoặc các tuyến muối.
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19.3. Độ vĩ và độ cao

Độ vĩ có nhiều tác động của các tác nhân vô sinh. Ở xích đạo, mỗi ngày dài 12 giờ 
và không có mùa cho ncn cây không định kv mùa Iheo chu kỳ quang. Càng lẽn các vĩ độ 
cao. cà ờ bác và nam, thì mùa hè ngày cứ dài dán lcn cũng như dem về mùa đóng. Còn ờ 
vùng cực bắc và cực nam thì ngày mùa hè dài 24 giờ cũng như đêm mùa dông. Ở vùng vĩ 
luyến cao, độ dài ban ngày là chi thị mùa và nhiều cây nhạy cám với chu kỳ quang. Do 
vậy ớ các vĩ luyến khác nhau tổng năng lượng cua ánh sáng hàng năm cũng rất khác 
nhau, ơ  vĩ dộ càng cao thì nhiệt độ dao động càng lớn cà về ngàv và cá về mùa.

Những vùng độ cao ớ 
vùng núi cao cũng tương lự 
như ớ các vùng vĩ độ cao. Có 
sự lương ứng giữa nhiệt độ 
thấp dần khi đi lên phía bắc 
hoặc xuống phía nam xích 
đạo và sự  tăng độ cao khi lên 
cao dẩn. Nói chung sự thay 
dổi nhiệt độ khí quycn lương 
ứng khi lãng thcm 1° vĩ với 
sự tăng dộ cao khoảng lOOm.
Chính mói quan hệ này là 
quan trọng dối với sự phán 
bố sinh vật trên đát liền. V í dụ 
những cây có và con vật đặc trưng ờ các vùng cực có thể tìm thííy ờ những độ cao gắn, 
hoặc ngay xích đạo, đặc biệt là ờ những dài núi hướng về bắc hay phía nam.

Tuy nhiên cũng có những sai khác quan Irọng giữa môi trường dộ vĩ cao và môi 
trường núi cao. Trẽn núi cao không khí trong lành hơn, bức xạ măt trời mạnh hơn. Càng 
trên núi cao gió càng mạnh, đất nghèo, lạnh lẽo, mùa sinh trướng của thực vật ngán ngủi. 
Nước thường có ờ dạng tuyêì và băng cho nên tình Irạng hạn sinh lý  là thường xuycn. Có 
ihể có những cây ngày dài, điéu đó phụ ihuộc vào độ vĩ, còn ỡ núi cao vùng xích đạo thì 
độ dài của ngày lliay dổi rất í( trong vòng 12 giờ mỗi ngày quanh năm. Sự thay dổi vé 
nhiệt độ cũng rät lớn ờ các vùng cực so với vùng núi cao xích đạo.

19.4. Các tác nhân hữu sinh

Tương tác giữa các loài: Các loài thực vặt có thể có các mói lương tác với nhau. Khi 
một số cá thể cùng một hay một số loài cùng sống vúi nliau có the có những mối quan hệ 
tương tác. Nếu như mối tương lác dó có lợi cho cà hai bên thì dó là sự hỗ sinh 
(mulualism). Trong nhiều trường hợp hội sinh thì không có đối tác nào sống dược neu 
thiếu phía bcn kia đặc biệt khi có sự cạnh tranh của các loài khác. Địa y là ví dụ nổi bặt 
về điều đó. Những mối quan hệ khác n h i các cây họ Đậu với các vi khuân cố định nilơ 
Irong các nốt rễ. Rễ nấm cũng là mối quan hệ hội sinh giữa rẽ cây bậc cao với nấm và 
chính rễ nấm xuất hiện dã có vai trò quycl định trong việc xác lập nliững cày ứ c;.n dầu

H ình 19.1. Tương quan các m iền thực vật giữa độ  v ĩ và độ  cao núi. 
(Theo Raven p .36)
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lien. Quail hộ hỗ sinh cũng có giữa dộng vật và cây cỏ. cà hai cùng có lợi. Rõ rệt nhất là 
sự tliụ phán, trong dó COI1 vật ãn dưực mật hoặc một ít hạt phán, còn cây thì được truyén 
phấn. Sự pliál tán hạt do dộng vật ăn quà cũng vậy, con vật không thổ liêu hóa dược hạt 
và phôi Hong dó mà lại dem hạt đi phát tán nơi khác.

Trong mối quan hệ tương tác neu như kcì quà gây lổn thất cho nhau thì đó là cạnh 
tranh. Hai quần thế thực vặt không thể cùng phát triển lố t với nhau như khi sống riỗng lẻ 
vì ràng chúng tùng  sứ dụng một nguổn cung cấp giới hạn. Đó là những sự cạnh tranh vé 
nguồn ánh sáng, nước, chãi dinh dưỡng trong đất, vật thụ phấn và phái tán hạt. Động vật, 
nấm. vi kliuán cũng là những tác nhân ảnh hướng đến thực vật. Trong cuộc cạnh iranh, 
nhiều loài (hực vật còn có khá năng liố t ra những hóa chất dê ngăn càn sự sinh trướng 
của các loài khác. V í dụ dưới tán cây Hổ đào (Ju lians  n ig ra ) thì những cây khác rất thưa 
thứt hoặc bị liêu diệt; Cà chua và cỏ Ba lá (Medicago sativa) là không thổ sống dược khi 
rẻ tiếp xúc với rỗ cày Hổ đào.

H ộ i s in li (commcnsialism) là mối quan hệ trong đó một loài được hường lợi còn loài 
kia không bị hại. Chim làm tổ trẽn cây thì chim  có lợi mà cây thường cũng chẳng hại gì. 
Các quả và hạt dính vào da và lóng động vật và được phát tán di thì cây có lợi và con vật 
cũng chang thiệt gì.

Án th ịt nhau (predation) là mối quan hệ một bén có lợi bên kia có hại. Động vật ãn cỏ 
bao gổm các động  vật lớn, den  các  SÛU ấu trùng, nhện hút nhựa đổu gây tổn thất cho  cay  
cỏ. Nhiều loài cày đã có những biện pháp chống trả Irong đó có việc hình thành các hóa 
chát độc đối với dộng vật và cà với các vi sinh vật. M ối quan hệ giữa động vật và thực vật 
có hoa dã diễn ra trong cà quá trình tiến hóa giữa lliực vạt và động vật ãn thực vật. Nấm và 
v i khuán là các tác Iihăn Ịỉây bệnh nhiều khi súy các bệnh cho các loại cây trổng.

19.5. Sự thích nghi vê' cấu tạo đối với sự phát tán của hạt

Hạt của những quà mọng thường được phát tán nhờ động vật kh i chúng ãn những 
phán ăn được, nhưng cũng có những loại quà mọng có hạt phát tán theo kiểu quà khô, 
mớ. Đó là kiêu tự truyền giong (autocliory). Cư chế của sự tự phát lán này ở quà mọng là 
dựa vào áp suấl trương nước. V í dụ quà cây Bóng nước (Im patiens). Quả cây Bóng nước 
lù quả nang, mọng trong đó có những vách ngăn cực kỳ nhạy cảm hơi phình ra ờ phía 
trẽn, ớ dó có hạt. Phẩn này của quả không hoạt động, còn phẩn dưới sức kéo được phát 
trien giữa phần mô bên ngoài, nơi có khả năng giãn ra và mô bên Irong lại có khả năng 
kéo lại. Kh i quá chín, lớp mô phán cách giữa các lá noãn vỡ ra và m ỗi một mành van 
cuộn nhanh lại đẽ vãi hạt ra ngoài. Phẩn mô giãn ra có v ị trí ờ phía dưới của biểu bì 
ngoài và lứp biếu bì này có tế  bào với vách dày. Các tế  bào của lớp mô này là những tế 
bào mò mem kéo dài theo hướng xuycn tAm và không có gian bào. Nội chất lế bào chứa 
đầy dịch dường và khi quả chín thì áp suất thẩm thấu trong dịch lế  bào đạt tới 25 -  26 
atmosphe, chính áp suất này tác động liên quan. Do áp suất trương nước của mô phía 
ngoài mà các tế bào mô dày được kéo dài ra và do dó mà chúng kco trử lại một lực kéo 
như Ihế với sự nứt ra cùa quả. Mô phía ngoài kéo dài cùng với trục dọc của quà với 
đườns nứt của quà.
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. C liấ l rthày ở liạ t và sụ phát tán:
Có nhiều loại hạt và quả một hạt có chất nhày, ví dụ thường gặp ở các họ Rau cải 

(Cruciferae), Bạc hà (Labiatae), Cúc (Compositae), Mã đề (Planlaginaceae) và ở nhiều họ 
khác. Chất nhày có nhiều tác dụng khác nhau như khi được thải ra thì được dính trên mặt 
đát mà không bị gió hoặc nước lô i đ i đến những nơi khác không thuận lợi bằng. Chất 
nhày cùa hạt có thể dính vào động vật và phát tán đi xa hơn; chất nhày có thể làm cho 
hạt nhẹ hơn ờ trong nước, điều chỉnh sự nảy mầm cùa hạt, ngăn ngừa sự khô hạn, còn 
Irong trường hợp nếu thừa nước thì chất nhày lạ i có thể ngân càn sự chuyển vận oxy, 
ngăn ngừa sự này mầm.

19.6. Phân loại dạng sống của thực vật

Dạng sống là những nét đặc trưng hình thái bên ngoài thể hiện tổ hợp mọi đặc điểm 
thích nghi của thực vật. V í dụ cây thân mọng nước, cày leo, cây bì sinh v.v... Hệ thống 
dạng sống nêu lên dưới đây cùa Raunkiaer dựa trên đặc điểm thích nghi cùa thực vật thể 
hiện trong vị tr í và cách bào vệ chổi chống chịu các điểu kiện bất lợi như lạnh và khô. 
Theo đó Raunkiaer đã chia ra 5 loại dạng sống khác nhau như sau:

Cây một lĩăm (Therophyte): cơ quan dinh dưỡng chết hàng nãm. Hạt là yếu tố sống còn.
Cây cliồ i ẩn (Cryptophyte hay Geophyte) -  chổi hay thân rẽ, hãnh, củ ờ dưới đất.
Cây nửa chồi ấn (Hemicryptophyte): chồi trên mặt đất được che chờ bời các lá và 

gốc thân như nhiều loài họ Lúa và những cây có lá hình hoa thị.
Cây cliổ i dưới (Chametophyte): chồi trên mặt đất nhưng thấp chịu được gió mạnh: 

cây bụi, nứa bụi.
Cây c liồ i trén (Phanerophyle): chổi mọc trôn cao hay ít nhất cách mặt đất ít nhất 25 

đến 30cm: cây gỗ, cây bụi, dây leo gỗ, cây bì sinh và cây nửa ký sinh. Chổi có vẩy bảo 
vệ và những chổi mở chù yếu ờ rừng ẩm nhiệt đới.

y ‘n h  19.’’ . Sơ đồ  dạng sống Raunkiaer.
a. Cày chòi trên (Phanerophyte); b. Cây chồi dưới (Chametophyte); c. Cây nứa chòi ản 

(Hemicryptophyte); c. Cây chồi ồn (Cryptophyte); e. Cây một nărn (Therophyte), 
f. Cây bi sinh (Epiphyte). (Theo Mackenzie et al 2 )
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Chương 20 

CÁC MIỀN SINH CẢNH

M iền Sinli cành (Biome): M iền sinh cảnh là một tổng thể các hệ sinh thái được kiểm 
tra bời khí hậu và được đặc trưng bời thảm thực vật ưu thế, trong đó có sự diễn biến về 
các yếu tỏ như nước, thức ãn, không khí và các tác nhản sinh học, kể cả con người. V ì 
thế thuật ngữ này còn được gọi là đại quần xã hay biom. Sự phân bố của các sinh cảnh 
trên đất liền phụ thuộc vào các dạng yếu tô vật lý  trên T rá i Đất như nhiệt độ từ mặt trô i 
và các mùa, chuyển động của không khí, gió mùa, các yếu tô' địa chất, các vùng núi, độ 
cao và hướng núi. Các yếu tố này tương tác với nhau tạo nên những thảm ihực vật khác 
nhau (rèn mặt đất ớ các vùng địa lý  khác nhau. Những miền sinh cảnh chính trên mặt đất 
như sau: rừng mưa; savan và rừng nhiệt đới rụng lá; hoang mạc; đổng cỏ; rừng hỗn hợp 
ỏn đới rụng lá và thông; rừng cây bụi Đ ịa Trung Hải; rừng taiga; đổng rêu Bắc Cực.

20.1. Rừng mưa nhiệt đối

Các loài động vật. thực vật ờ rìmg mưa nhiệt đới khòng phải quá nhiều nhirng mối 
quan hệ tương tác thì lạ i phức tạp hơn bát kỳ miền sinh cảnh nào khác. Ưu thế trong 
miển sinh cảnh này là cây lá rộng thường xanh. Thực vật của rừng mưa nhiệt đới không 
có một cơ chế nào đặc biệt để lổn tại trong các mùa khô và lạnh. Phẩn phong phú ở dây 
là cây gỗ, dây leo gỗ và dây leo. Những cây bì sinh phát triển có Phong lan, Dương x ỉ, 
Ráy, Dứa dại. Do ánh sáng ít lọ t vào cho nên cây thảo ít ngoại trừ các chỗ Irống hoặc 
những nơi cây đổ. Ba vùng chính cùa rừng mưa nhiệt đdi là vùng lưu vực Amazon ờ Nam 
M ỹ; lưu vực Congo ờ Châu Phi; Nam và Đòng Nam Á  tới Đông Bắc và Đông úc. Hiện 
rừng mưa nhiệt đới chiếm tới nửa diện tích rừng thế gicti nhưng nguy cơ bị phá hoại do 
các hoạt động cùa con người là rất lớn.

20.2. Savan và rừng nhiệt đói rụng lá

Savan bao gồm đồng cò xcn với các cây lá rộng thường xanh và rụng lá. M ột sô' 
savan có ưu thế cây gỗ, số khác là cây bụi. Cây gỗ ờ savan thường rụng lá vào mùa 
khò. Savan phát triển ở Đông Phi, Bắc M ỹ. So với rừng mưa nhiệt đới thì lượng mưa ờ 
savan ít hơn nhiều. Do được chiếu sáng nhiều nên savan phát triển cỏ nhiều năm, cây 
thàn hành chịu lừa dồi dào; rất ít cỏ một năm và cây bì sinh. Cây gỗ vỏ dày, phân 
nhánh, không cao quá 15m, lá bé hơn lá cây thường xanh ừ rừng mưa nhiệt đới để mất 
ít nước do thoát hơi nước.
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20.3. Hoang mạc

Hoang mạc chi có lượng mưa chưa đến 20cm hàng năm, có nơi như ớ ven Peru và 
Bắc Chi lê thì lượng mưa hàng năm chưa dầy 2cm hàng năm. Nhiộ l độ ớ hoang mạc rất 
cao, mùa hè trên 36°c. Cây ở hoang mạc chú yếu là cây hàng năm. Những cây hàng năm 
sinh trướng rát mạnh, có thể náy mẩm và hoàn thành chu trình sống Irong m ội thời gian 
rất ngắn khi có nước. Hạt cùa những cày này có the sống trong đất một thòi gian dài thời 
kỳ k liố  hạn, có khi hàng nhiều năm. Kh i có dù nước cho này mầm, sinh trướng và ra hoa 
thì hạt này mẩm ngay, c ò  nhiổu năm ớ hoang mạc ít có, thường là có thân hành và ớ 
trạng thái ngủ nhiều năm. Những cây cao hơn là những mọng nước như xương rồng, thầu 
dầu hoặc những cây có lá nhò và dai, rụng lá vào mùa không thuận lợi. Tliưừng thì lá có 
culicun dày, íl lỗ khí. Phán cây có thân màu lục, giàu chái diệp lục như những cây Xương 
rồng. Nhiều cây mọng nước có quang hợp kiểu C AM  và hấp thụ carbon d ioxid  VC dem, 
ban ngày lỗ khí đóng. Nhiều cầy có quang hợp C4. Hơn nữa lá của nhiều cây ớ hoang mạc 
nhỏ cũng là thích nghi với sự giữ nước. Lá cũng có thể hướng thế nao úi! 1 , ' ’' ụ nhiệt lì 
nhất và lá cũng có thể phù nhiều lõng đẽ’ phàn chiếu lại các bức xạ mặt trời.

20.4. Đồng cỏ

Đổng cò là vùng nối giưa hoang mạc và rừng rụng lá ÔI1 đới, được hình thành nơi 
lượng mưu trung gian giữa lượng mưa của hai sinh cánh đó. Trong dồng cò, các quần xã 
thực vật rất khác nhau, một số như là quá độ của savan, số khác với hoang mạc và số 
khác nữa với rừng rụng lá ôn đới. Nếu lượng mưa giùm thì dồng cò biến đổi dần thành 
hoang mạc. Đồng có màu mỡ là ở những nơi có lượng mưa hàng năm trẽn 100cm. Nếu 
dộ ẩm lăng lôn nữa thì đổng cỏ lại hiến đổi thành rừng rụng lá ôn đới. Đồng cò đặc trưng 
là không có cây gỗ như savan. Thực vật ưu thế đồng cỏ là các loại cỏ bụi nhiều năm và 
các loại có khác. Có một năm rất ít hoặc khòng có. Đồng cỏ thường được khai thác cho 
mục đích nông nghiệp kổ cả dóng cỏ chăn thả và làm đất trổng trọt.

20.5. Rừng ôn đới rụng lá

Rừng ôn đới rụng lá 
chí có ớ phía bấc bán cẩu 
nơi có mùa hè ấm áp và 
mùa đông lạnh vừa phủi 
và với lượng mưa hàng 
nãm khoảng 75 tới 250cm.
Nước liên quan đốn sự 
rụng lá, vì thế ờ mùa 
dông, rừng rụng lá ôn đới 
cũng tương tự như mùa 
khò và nóng ớ savan và 
rừng rụng lá nhiệt đới. Sự 
thiếu hụt về nước ớ cà hai

Hình 20.1. Cấu trú c  đứ ng bẽn cùa rừ ng  ôn đ ớ i rụng  lá (bèn trá i)  vá 
rừ ng  m ưa nh iệ t đớ i (bên phải). Chứ ý đén các vòm  cây cao  của 

rử ng nh iệ t đớ i vã cây bì s in h . (Theo Mackenzie et al.23)
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si 11 li cánh ilẫn lới sự rụng lá ứ cây gỗ và cày bụi. Một Irong những dặc trưng nổi bậl của 
rừng num lá ỎI1 dõi là thực vật cùa các vùng chính « bán cáu hắc là giống nhau giữa các
chi V;i các loài.

20.6. Rừng õn đòi hỗn hợp rừng Thông

Dó là kicu hỗn hợp lừng ôn dứi rụng lá và Thõng kéo dài lừ Đông Nam nước Mỹ. 
Đôna Âu tới Đông Bắc Trung Quốc, X ib ir i, Đòng Triều Tien tới Bác NliẠl Bàn. Kiểu 
rừng ôn dái hỗn hợp vái rừng Thõng này the hiện sự chuyển tiếp giữa rừng ôn dới rụng lá 
ờ miền nam và lừng laiga ờ miền bắc.

20.7. Rừng taiga

Rừng taiga hay lừng Thông pliương bắc dược dặc trưng bới mùa dông tuyết phủ dày, 
khí hậu khắc nghiệt, cày cối phát triển, cây gỗ cao lớn, rừng thuần loại, lưang dối ít các 
loài thực vạt cũng như động vật. Taiga tlico tiling Nga là thàm ihực vật kéo dài khắp nước 
Nga qua bán dáo Scundinavy tới Bac M ỹ, thường xanh ngoại trừ những vùng rộng lớn ớ 
Bác X ih ir i nơi mà những cày thông rụng lá Larix là ưu thế. Các loài củy gỗ cùa rừng 
taigu thuộc họ Thòng gổm các loài như Thông (Finns), Bách (Pìcea), Thõng lá rụng 
(L tir ix ) . Vân sam (Abies), những cây Hạt kín như Bạch dương (Poptilus). Những cây bụi 
như Bu lô (Dcnilci), Liễu (Salix), Tống quán sùi (Ahiits), Đỗ quyên (Rhododendron). 
Ngoài ra cỏ lâu năm, rêu, (lịa y rất phong phú. Cây hàng năm hẩu như không có.

20.8. Đồng rêu Bắc cực

Đồníỉ ICH Bắc cực đặc Irưny hơi khô. lượng mưa ihA'p, Ihường tuyết phù, nhưng độ bốc 
hơi cũng thấp, có clộ ẩm, đất đóng băng mùa dông, mùa hè cũng khá lạnh. Mùa sinh trướng 
cùa cây cò cũng chi 2 tháng hoặc ít hơn, nhiột dộ trung bình khoảng 10°c. Thảm thực vậl 
ớ dây khóng có cây gỗ, chỉ gồm nhiều loại cò, lau sậy, lêu và dịa y và thường không cao 
quá 5cm. M ột số cây bụi như Liễu (Salix), Bu lò (Belnla), Đỏ quycii (Rhododendron), 
Vaccùũum. Nhiều cây có thăn ngẩm dự trữ dưới dát. iliãn hành, rẻ mọng, nghĩa là phái hơn 
80% sinh khối lù ngẩm dưới dất trong mùa hè.
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